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LÔØI GIÔÙI THIEÄU 

Caùc ñeä töû Ni tröôûng Thích nöõ Trí Haûi coù trình cho
chuùng toâi xem dòch phaåm Giaûi thoaùt trong loøng tay do
Ni tröôûng chuyeån dòch.

Dòch phaåm laø moät coâng trình lôùn, chuyeån taûi
nhieàu quan ñieåm vaø phöông phaùp thöïc nghieäm saâu
saéc cuûa truyeàn thoáng Phaät giaùo Taây Taïng. Taùc giaû laø
ngaøi Pabongka Rinpoche, moät vò Lama thuoäc phaùi
Hoaøng maïo, coù kieán thöùc uyeân baùc vaø kinh nghieäm
thöïc haønh saâu saéc. Ñieåm ñaëc bieät cuûa ngaøi Pabongka
Rinpoche laø, trong nhöõng baøi thuyeát giaûng cuûa mình,
Ngaøi luoân luoân ñaët troïng taâm vaøo vieäc thöïc haønh baèng
caùch chæ roõ nhöõng caùch thöùc ñôn giaûn vaø cuï theå nhaát
ñeå moïi ngöôøi coù theå öùng duïng caùc phaùp moân tu taäp
cuûa ñaïo Phaät. Dòch phaåm naøy ñaõ ñöôïc dòch giaû raø soaùt
laïi raát kyõ tröôùc ngaøy veà haàu Phaät toå, chaéc chaén seõ giôùi
thieäu nhieàu noäi dung saâu saéc cuûa truyeàn thoáng Phaät
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ÑOÂI LÔØI CUÛA DÒCH GIAÛ

Ñaây laø laàn ñaàu tieân dòch giaû coù dòp raø soaùt laïi baûn
thaûo tröôùc khi in. Nhöõng baûn in tröôùc ñaây toaøn ngoaøi
taàm kieåm soaùt cuûa dòch giaû neân coù khaù nhieàu luoäm
thuoäm sai soùt.

Sau heát vaø tröôùc heát, xin daâng leân Tam Baûo,
long thaàn hoä phaùp vaø chö thöôïng sö loøng tri aân ñaõ cho
con coù ñöôïc nhöõng baïn ñaïo xa gaàn hoã trôï cho phaùp
söï naøy. “Xa” laø nhöõng thieän tri thöùc töø khaép nôi ñaõ
hoã trôï phöông tieän. “Gaàn” laø caùc phaùp töû trong vöôøn
Tueä, nhaát laø coâ Tueä Dung, ngöôøi coäng söï ñaéc löïc trong
vieäc ñieàu chænh in aán taát caû caùc dòch phaåm töø tröôùc
ñeán nay, vaø caùc coâ Tueä Khai, Tueä Nhaõ, ñaõ goùp phaàn
raø soaùt laïi caùch trình baøy muïc luïc saùch naøy.

Tueä Uyeån Vaïn Haïnh, 

ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2003

Dòch giaû caån buùt,

Thích nöõ Trí Haûi

giaùo Taây Taïng, raát lôïi laïc vaø boå ích cho nhöõng ai traân
troïng con ñöôøng taâm linh.

Caûm nieäm thaâm aân cuûa Thaày mình, caùc ñeä töû
cuûa Ni tröôûng ñaõ noã löïc xem laïi baûn thaûo cuûa dòch
phaåm vaø mong muoán ñöôïc aán haønh; moät maët ñeå cuùng
döôøng Tam baûo, maët khaùc ñeå giôùi thieäu moät coâng trình
Phaät phaùp, laøm lôïi ích cho nhieàu ngöôøi. Ñaây laø vieäc
laøm raát coù yù nghóa cuûa ngöôøi con Phaät.

Chuùng toâi coù lôøi taùn thaùn caùc ñeä töû Ni tröôûng
Thích nöõ Trí Haûi vaø traân troïng giôùi thieäu coâng trình
dòch thuaät naøy.

Thieàn vieän Vaïn Haïnh. 

Muøa an cö PL. 2549

Tyû-kheo THÍCH MINH CHAÂU

Vieän tröôûng Vieän Nghieân cöùu 

Phaät hoïc Vieät Nam 
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LÔØI GIÔÙI THIEÄU 

Naêm 1921, khoaûng baûy traêm taêng, ni, cö só tuï hoïp
taïi am thaát Chuzang gaàn Lhasa ñeå nghe phaùp tu Lam-
rim do baäc thaày Kyabje Pabongka Rinpoche giaûng.
Suoát ba tuaàn leã keá tieáp hoï ñöôïc haáp thuï nhöõng thôøi
phaùp noåi tieáng nhaát ñaõ töøng ñöôïc giaûng ôû Taây Taïng. 

Töø ngöõ “Lamrim” coù nghóa laø nhöõng böôùc tieán
ñeán giaùc ngoä. Noù aùm chæ moät soá giaùo lyù ñaõ ñöôïc phaùt
huy taïi Taây Taïng trong moät ngaøn naêm qua, döïa treân
taùc phaåm coâ ñoïng khuùc chieát cuûa baäc thaày Atìsha
ngöôøi AÁn, nhan ñeà Dipamkaøra Shrijnaøna (Ñeøn soi neûo
Giaùc) soaïn vaøo khoaûng naêm 982-1054. Taùc phaåm Giaûi
thoaùt trong taàm tay naøy laø tinh tuùy cuûa truyeàn thoáng
Lamrim Taây Taïng. Ñoái vôùi ngöôøi phöông Taây, saùch
naøy ñaõ thaønh moät trong nhöõng giaùo lyù yù nghóa nhaát
veà Lamrim. 

Ghi chuù veà caùch ghi soá muïc caùc 

tieâu ñeà trong baûn Vieät dòch

Nhöõng soá muïc cho caùc tieâu ñeà chính vaø phuï töø ngaøy
ñaàu cho ñeán ngaøy thöù ba khaù ñôn giaûn. Nhöng töø ngaøy
thöù tö (ñoaïn IV: Trình töï chæ giaùo) trôû ñi, baét ñaàu coù
quaù nhieàu tieåu muïc phaân chia nhoû daàn, quaù röôøm raø
neân chuùng toâi theo quy öôùc sau: 

Tieâu ñeà sau soá La Maõ I, II, III, IV laø chöõ in (ví duï A)

Tieâu ñeà phuï keá tieáp laø soá AÛ Raäp (ví duï IVA1 )

Chia nöõa laø moät chaám roài soá (ví duï IVA1.1)

Chia nöõa thì theâm moät soá (ví duï IVA1.1.1) 

Chia nhoû nöõa laïi theâm moät soá (ví duï IVA1.1.2.1) 

Sau ba soá thì ñeán a,b,c (ví duï IVB2.3.2.1.a). 

Neáu sau ñoù coøn theâm nhöõng tieåu muïc chi tieát hôn
nöõa, thì duøng soá La Maõ nhoû (i), (ii), ví duï B2.321a (iv).
Nhö vaäy moãi tieåu muïc thöïc teá coù theå phaân toái ña baûy
kyù töï (khoâng keå soá La maõ). Sau ñoù thì chæ in ñaäm hoaëc
in nghieâng, ñeå khoûi coù quaù nhieàu soá muïc laøm roái trí.
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Ñoà ñeä cuûa Atìsha laäp thaønh moät toâng phaùi laáy
teân laø Kadam, phaàn lôùn nhöõng truyeàn thoáng cuûa phaùi
naøy ñöôïc phaùi Gelug (muõ vaøng hay Hoaøng maïo) cuûa
Phaät giaùo Taây Taïng haáp thuï. Phaùi Gelug do Tsongkapa
(1357-1419) saùng laäp. Nhieàu tu só phaùi Kadam vaø
Gelug vieát nhöõng luaän giaûi Lamrim, noåi tieáng nhaát laø
kieät taùc cuûa Tsongkapa nhan ñeà Nhöõng giai ñoaïn
chính cuûa con ñöôøng tu taäp (Lamrim Chen-mo). Naêm
1921 Pabongka Rinpoche ñaõ giaûng daïy döïa treân cô caáu
cuûa taùc phaåm naøy, nhöõng baøi phaùp maø veà sau ñaõ ñöôïc
taäp hôïp thaønh taùc phaåm Giaûi thoaùt trong taàm tay. Tuy
nhieân, trong khi taùc phaåm cuûa Tsongkapa coù tính caùch
baùc hoïc thì taùc phaåm cuûa Pabongka laïi taäp trung nhieàu
hôn vaøo vieäc ñaùp öùng nhu caàu thöïc haønh cho nhöõng
haønh giaû. Taùc phaåm naøy ñi vaøo chi tieát khi baøn caùc
vaán ñeà nhö laøm theá naøo ñeå chuaån bò cho thieàn, phaùp
Ñaïo sö Du-giaø vaø söï phaùt boà-ñeà taâm. Bôûi theá, saùch Giaûi
thoaùt trong taàm tay naøy laø moät taùc phaåm ñaët troïng taâm
ôû thöïc haønh, phuø hôïp vôùi nhöõng haønh giaû phöông Taây
trong thôøi ñaïi naøy cuõng nhö vôùi nhöõng Phaät töû Taây
Taïng soáng ôû phöông Taây. 

Trong soá nhöõng ngöôøi coù maët taïi phaùp hoäi vaøo
naêm 1921 laø Kyabje Trijang Dorje Chang (1901-1981),
moät trong nhöõng ñeä töû thaân caän cuûa Pabongka Rinpoche,
veà sau laø thaày giaùo ñaïo cho ñöùc Dalai Lama thöù 14 vaø
laø boån sö cuûa nhieàu Laït-ma thuoäc phaùi muõ vaøng
(Gelug) ñaõ rôøi khoûi Taây Taïng vaøo naêm 1959. Trijang
Rinpoche ghi chuù nhöõng lôøi giaûng daïy cuûa thaày mình,

Treân hai ngaøn naêm traêm naêm tröôùc, Phaät Thích-
ca ñaõ traûi qua boán möôi laêm naêm giaûng daïy giaùo lyù
moät caùch roäng raõi cho voâ soá ngöôøi thuoäc nhieàu haïng
khaùc nhau. Ngaøi khoâng thieát keá saün nhöõng baøi giaûng,
maø tuøy theo nhu caàu taâm linh cuûa thính giaû. Bôûi theá,
baát cöù ai khaûo cöùu toaøn boä taùc phaåm cuûa ñöùc Phaät
cuõng thaáy thöïc khoù tìm cho ra moät con ñöôøng roõ reät
ñeå aùp duïng thöïc haønh. Taàm quan troïng cuûa phaùp Lam-
rim do Atìsha keát taäp laø, ngaøi ñaõ saép xeáp laïi nhöõng
lôøi giaûng daïy cuûa ñöùc Phaät theo moät traät töï hôïp lyù, veõ
ra moät ñöôøng loái töøng böôùc moät ñeå baát cöù ai muoán
theo cuõng coù theå hieåu vaø thöïc haønh ñöôïc, duø ngöôøi
aáy thuoäc trình ñoä naøo. 

Khoâng nhöõng luaän sö Atìsha y cöù vaøo nhöõng gì
Phaät thuyeát, maø ngaøi coøn mang theo ñeán Taây Taïng
nhöõng giaùo lyù truyeàn khaåu coøn löu haønh qua moät heä
truyeàn thöøa khoâng giaùn ñoaïn, caû veà lyù thuyeát (tueä
giaùc) laãn thöïc haønh (phaùp tu ñeå ñaït tueä giaùc aáy),
truyeàn töø ñöùc Phaät ñeán hai ngaøi Di-laëc (Maitreya) vaø
Vaên-thuø (Manjusri), xuoáng ñeán Voâ Tröôùc (Asanga) vaø
Long Thoï (Nagarjuna) vaø nhieàu luaän sö vó ñaïi khaùc
cuûa xöù AÁn cho ñeán nhöõng baäc thaày cuûa luaän sö
Atìsha. Nhö vaäy, khoâng nhöõng Atìsha ñaõ vieát nhöõng
vaên baûn Lamrim ñaàu tieân, maø ngaøi coøn thu thaäp
nhöõng giaùo lyù khaåu truyeàn voâ cuøng quan troïng toàn
taïi ñeán ngaøy nay, ñöôïc giaûng daïy cho ngöôøi phöông
Taây nhôø nhöõng vò tu só vó ñaïi ñöông thôøi nhö ñöùc
Dalai Lama thöù 14. 
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laïi thöôøng ñöôïc giaûng daïy tröôùc tieân. Vaø ñaáy laø giaùo
lyù maø nhöõng baäc thaày thuoäc Hoaøng maïo phaùi thöôøng
giaûng daïy nhieàu nhaát; noù laø sôû tröôøng cuûa ñöùc Dalai
Lama, cuûa hai vò giaùo ñaïo ngaøi, Serkong Rinpoche,
Song Rinpoche, vaø nhöõng vò phaùp sö uyeân baùc nhö
Geshe Ngawang Dhargyey, Geshe Rabten, Geshe Sopa,
Lama Thubten Yeshe vaø Lama Thubten Zopa Rinpoche. 

Trong lôøi Daãn nhaäp ngaén goïn cuûa ngaøi, Kyabje
Trijang Rinpoche cho ñoäc giaû caûm thaáy thöïc dieãm
phuùc nhö theá naøo ñeå ñöôïc tham döï phaùp hoäi naêm aáy.
Quaû theá, saùch naøy laø taùc phaåm raát hieám coù trong soá
nhöõng kinh saùch Taây Taïng, ôû choã noù laø buùt kyù cuûa
moät neàn giaùo lyù khaåu truyeàn, chöù khoâng phaûi laø moät
luaän vaên. Do vaäy, khoâng nhöõng chuùng ta nhaän ñöôïc
moät soá lôøi daïy raát quyù baùu, nghóa laø tinh yeáu cuûa taùm
Lamrim noøng coát, maø chuùng ta coøn thaáy ñöôïc baèng
caùch naøo nhöõng lôøi giaûng aáy ñaõ ñöôïc giaûng daïy taïi
Taây Taïng. Nhöõng ñieåm chi tieát veà nhöõng neùt ñaëc saéc
cuûa giaùo lyù naøy coù theå tìm thaáy trong phaàn giôùi thieäu
cuûa Trijang Rinpoche vaøo cuoái Ngaøy thöù nhaát. 

Moãi chöông töông öùng vôùi moät ngaøy giaûng daïy,
thöôøng khôûi ñaàu baèng moät maåu chuyeän ngaén ñeå khôi
daäy nôi ngöôøi nghe moät ñoäng löïc toát. (Muoán bieát qua
chi tieát toaøn theå tieán trình ñöa ñeán giaùc ngoä theo trình
baøy trong saùch naøy, xin xem daøn baøi). Trong ñaây, phaàn
ñoäng löïc tu taäp ñaõ ñöôïc giaûn löôïc, nhöng chöông ñaàu,
Ngaøy thöù nhaát, noùi ñaày ñuû veà ñoäng cô vaø trình baøy
moät caùch tuyeät haûo toaøn theå phaùp Lamrim. Coù theå noùi

vaø suoát 37 naêm sau ñoù ñaõ khoå coâng raø soaùt laïi nhöõng
ghi chuù aáy cho ñeán khi saün saøng ñeå ñöôïc aán loaùt thaønh
taùc phaåm Giaûi thoaùt trong taàm tay, baèng Taïng ngöõ. 

Pabongka Rinpoche coù leõ laø vò Laït-ma muõ vaøng
coù nhieàu aûnh höôûng nhaát cuûa theá kyû naøy. Ngaøi naém
giöõ taát caû nhöõng tröôøng phaùi quan troïng veà kinh giaùo
vaø maät ñieån, vaø truyeàn laïi cho haàu heát nhöõng tu só
xuaát saéc nhaát cuûa Hoaøng maïo phaùi trong hai theá heä
keá tieáp. Baûng keâ nhöõng baøi thuyeát giaûng khaåu truyeàn
cuûa ngaøi thaät vó ñaïi caû veà chieàu saâu laãn chieàu roäng.
Ngaøi cuõng laø boån sö cuûa Kyabje Ling Rinpoche (1903-
1983), vò phoù giaùo ñaïo cuûa ñöùc Dalai Lama thöù 14, vaø
cuûa nhieàu baäc toân sö khaùc raát ñöôïc kính neå. Toaøn boä
taùc phaåm cuûa ngaøi chieám möôøi laêm pho saùch lôùn, bao
goàm moïi khía caïnh cuûa giaùo lyù Phaät. Ai ñaõ töøng thuï
giaùo vôùi moät vò tu só thuoäc Hoaøng maïo phaùi, ñeàu chòu
aûnh höôûng cuûa Pabongka Rinpoche. Moät taùc phaåm
töông töï quyeån saùch naøy coù leõ seõ khoâng bao giôø ñöôïc
vieát trôû laïi, vì leõ ñoù maø toâi noùi raèng saùch naøy laø cao
ñieåm cuûa giaùo lyù thuoäc truyeàn thoáng Lamrim. 

Coù boán tröôøng phaùi chính trong Phaät giaùo Taây
Taïng, tröôøng phaùi naøo cuõng coù giaùo lyù Lamrim rieâng,
nhöng phaùi Nyingma, Sakya vaø Kagyu khoâng nhaán
maïnh nhieàu ñeán Lamrim nhö phaùi Gelug. Maëc duø
thoâng thöôøng, trong chöông trình giaûng daïy ôû caùc tu
vieän Hoaøng maïo phaùi, phaùp Lamrim chæ ñöôïc giaûng
daïy cho caùc tu só vaøo giai ñoaïn thuaàn thuïc cuûa hoï treân
ñöôøng tu taäp, song vôùi ngöôøi phöông Taây, phaùp naøy
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GHI CHUÙ CUÛA DÒCH GIAÛ 
bAÛn AnH nGöõ

Toâi ñaõ coá laøm cho baûn dòch caøng deã ñoïc caøng hay,
maø khoâng maát söï chính xaùc. Tuy nhieân, vì taùc giaû Tri-
jang Rinpoche voán laø moät thi só noåi tieáng, chaéc chaén
baûn dòch naøy ñaõ maát ñi moät phaàn veû ñeïp cuûa baûn vaên
Taïng ngöõ. Duø sao, toâi nghó toâi cuõng ñaõ duy trì ñöôïc
baûn chaát bình dò töï nhieân cuûa nhöõng baøi giaûng cuûa
Pabongka Rinpoche, vaø ñem laïi cho baûn dòch tính chaát
tröïc chæ ñaày naêng löïc cuûa nguyeân taùc. 

Ñeå giuùp ñoäc giaû phöông Taây deã hieåu, toâi ñaõ trình
baøy taøi lieäu naøy theo moät cô caáu coù heä thoáng maø baûn
Taïng ngöõ khoâng coù. Coù taát caû möôøi moät phaân ñoaïn
maø nguyeân baûn khoâng phaân chia. Nhöõng tieâu ñeà toùm
taét ñaïi yù ñöôïc trình baøy trong phaàn Phuï luïc 1, coù theå
xem nhö moät baûng muïc luïc chi tieát. 

toaøn boä taùc phaåm chæ laø moät bình giaûng veà chöông
naøy. Pabongka Rinpoche luoân luoân khaûi thò söï phaùt
boà-ñeà taâm laø caùch yù nghóa nhaát ñeå leøo laùi cuoäc ñôøi ta,
vaø nhöõng nhaän thöùc tuaàn töï ñöôïc ñuùc keát trong Ngaøy
thöù nhaát ñöa ta ñeán muïc ñích aáy. ôÛ phaàn cuoái saùch,
ngaøi noùi, “Haõy laøm baát cöù gì baïn coù theå laøm, ñeå chöùng
toû söï giaûng daïy cuûa toâi khoâng laø coâng uoång... Nhöng
treân heát, haõy laøm sao ñeå vieäc phaùt boà-ñeà taâm laø phaùp
tu chính yeáu cuûa baïn.”

Nhöõng giaùo lyù naøy chöùa ñöïng nhieàu ñieàu môùi
meû, xa laï, nhöng neáu kieân trì hoïc hoûi vaø tö duy, haønh
giaû seõ ñöôïc saùng toû. 
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thöù chín vaø möôøi töø Jammu, ôû ñaáy baûn dòch ñöôïc hoaøn
taát sau tai naïn; caûm ôn Cathy Graham vaø Jeremy Rus-
sell ñaõ coù nhöõng gôïi yù quyù giaù ñeå caûi thieän baûn thaûo;
caûm ôn meï vaø cha ñaõ quaù coá, nhöõng ngöôøi luoân naâng
ñôõ toâi; caûm ôn Alan Hanlay, Lisa Heath vaø Michael
Perrott; caûm ôn caùc baïn Keith Kevan vaø Andy Bren-
nand; caûm ôn Angela, ngöôøi vôï thaân yeâu ñaõ san seû taát
caû khoù nhoïc maø coâng vieäc laâu daøi naøy ñem laïi. Naøng
luoân luoân kieân nhaãn vaø hi voïng; söï khuyeán khích vaø
hi sinh cuûa naøng thöïc laø voâ bôø beán. 

Cuoái cuøng, toâi xin ghi ôn Eva Van Dam vaø Robert
Beer veà nhöõng minh hoïa tuyeät haûo cuûa hoï, Gareth
Sparham vaø Trisha Donnelly veà cuoäc phoûng vaán Rilbur
Rinpoche, ghi ôn thaày Sonam Jampa ñaõ vieát Chæ muïc
(Index) vaø nhöõng vò trong Nhaø xuaát baûn Wisdom veà vieäc
in aán saùch naøy: Nick Ribush, Robina Courtin, Sarah
Thresher, Lydia Muellbaauer vaø Maurice Walshe. 

Michael Richards

Toâi khoâng dòch taát caû nhöõng tieáng Phaïn, maø ñeå
nguyeân nhöõng töø naøo khoâng coù töông ñöông Anh ngöõ.
Chaúng thaø nhö vaäy coøn hôn laø ñaët ra moät töø Anh maø
coù leõ ñoái vôùi ñoäc giaû coøn xa laï hôn danh töø tieáng
Phaïn. Vaû laïi caøng ngaøy caøng coù nhieàu töø Phaïn ngöõ veà
Phaät hoïc trong caùc töø ñieån Anh ngöõ. 

Xin chaân thaønh tri aân Boån sö Gen Rinpoche
Geshe Ngawang Dhargyey, ngöôøi ñaõ giaûng daïy baûn
vaên naøy taïi Thö vieän taøng tröõ nhöõng taùc phaåm vaø vaên
khoá cuûa Taây Taïng, vaø ñaõ khaåu truyeàn cho toâi toaøn boä
taùc phaåm vaøo naêm 1979. Toâi cuõng raát tri aân Amchok
Rinpoche, ngöôøi ñaõ noã löïc laøm vieäc suoát naêm naêm ñeå
duyeät laïi toaøn boä taùc phaåm, caûi thieän baûn dòch naøy
vôùi nhöõng ñeà nghò tuyeät haûo. Gala Rinpoche cuõng ñaõ
giuùp toâi khi dòch Ngaøy thöù möôøi moät vaø möôøi hai taïi
UÙc vaøo naêm 1980-1981, vaø Rilbur Rinpoche, moät trong
soá ít nhöõng ñeä töû coøn soáng cuûa Pabongka Rinpoche,
ñaõ cho toâi nhöõng hoài öùc veà baäc thaày cuûa mình; ñoái
vôùi caû hai vò, toâi ñeàu chaân thaønh ghi aân. 

Toâi cuõng caûm ôn nhieàu baèng höõu vaø coäng söï ôû
Dharamsala veà söï trôï giuùp, khuyeán khích vaø naâng ñôõ
cuûa hoï: Losang Gyatso, luùc baáy giôø laø ngöôøi thoâng dòch
cho Geshe Dhargyey, ñaõ ñeà nghò toâi dòch saùch naøy;
Gyatsho Tshering vaø caùc coäng söï taïi thö vieän Taây
Taïng; Jean-Pierre Urolixes, Mervyn Stringer cuøng taát
caû moïi ngöôøi ôû Beänh vieän Delek veà söï giuùp ñôõ cuûa hoï
trong thôøi gian toâi bò tai naïn giao thoâng vaøo naêm 1983;
caûm ôn David Stuart ñaõ laáy laïi baûn dòch thaûo Ngaøy
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PAbOnGKA RInPOCHE 
Do Rilbur Rinpoche ghi laïi 

Thaày toâi, ngöôøi töû teá trong ba caùch1, ngöôøi ñaõ giaùp
maët thaàn Heruka, ngöôøi maø toân hieäu toâi khoâng daùm
thoát leân – Lord Pabongka Vajradhra Dechen Nyingpo
Pael Zango – ngaøi ñaûn sinh ôû mieàn Baéc Lhasa vaøo
naêm 1878. Thaân phuï ngaøi laø moät quan chöùc nhoû neân
gia ñình ngaøi khoâng giaøu laém. 

Luùc ngaøi chaøo ñôøi, coù aùnh saùng chieáu khaép
phoøng maëc duø ñang ñeâm toái mòt, vaø beân ngoaøi, ngöôøi
ta troâng thaáy moät vò thaàn hoä maïng ñöùng treân maùi nhaø. 

Pabongka Rinpoche laø moät hoùa thaân cuûa hoïc giaû
vó ñaïi Jangkya Rolpao Dorje (1717-1786), trong khi

1. Truyeàn giôùi, giaûng daïy vaø chæ caùch tu – DG phuï chuù



Toâi sinh ôû tænh Kham veà phía ñoâng Taây Taïng,
trong soá nhöõng vò thaày ñaàu tieân cuûa toâi coù hai vò laø ñeä
töû cuûa Pabongka Rinpoche. Bôûi theá toâi lôùn leân trong
baàu khoâng khí tin töôûng tuyeät ñoái vaøo Pabongka nhö
laø tin chính ñöùc Phaät. Moät trong hai vò thaày cuûa toâi
coù moät taám aûnh cuûa Pabongka Rinpoche ñang nhoû
nhöõng gioït cam loä töø giöõa hai loâng maøy. Chính maét
toâi troâng thaáy chuùng, bôûi theá, caùc baïn coù theå töôûng
töôïng toâi sung söôùng xieát bao khi cuoái cuøng toâi ñöôïc
dieän kieán ngaøi. 

Nhöng coøn coù lyù do rieâng tö khieán toâi ñaët heát
tin töôûng vaøo Pabongka Rinpoche. Toâi laø con trai duy
nhaát trong moät gia ñình danh giaù, vaø maëc duø ñöùc Dalai
Lama thöù 13 ñaõ coâng nhaän toâi laø moät vò Lama taùi sinh,
vaø Pabongka Rinpoche baûo toâi neân vaøo tu vieän Sera ôû
Lhasa, cha meï toâi khoâng maáy hoan ngheânh vieäc naøy.
Nhöng khoâng bao laâu thì oâng cheát, vaø toâi coù theå khôûi
haønh ñi Lhasa. Baïn khoâng theå naøo töôûng töôïng noåi söï
sung söôùng cuûa toâi khi khôûi söï cuoäc du haønh suoát hai
thaùng tröôøng treân löng ngöïa aáy. Luùc aáy toâi môùi möôøi
boán tuoåi, vaø ñi tu quaû laø chuyeän maø moät beù trai ôû tuoåi
aáy neân laøm. Toâi coù caûm töôûng raèng cô hoäi ñi Lhasa
ñeå thuï giôùi vaø soáng cuoäc ñôøi cuûa moät baäc chaân tu nhö
lôøi ñöùc Dalai Lama phaùn daïy, taát caû chuyeän ñoù ñeàu
laø moät pheùp laï cuûa Pabongka Rinpoche. 

Khi toâi môùi ñeán Lhasa, Pabongka Rinpoche ñang
ôû Tashi Choeling, moät hang ñoäng phía treân tu vieän
Sera. Toâi xin moät buoåi gaëp vaø ít hoâm sau, toâi cuøng meï

tröôùc ñaáy ngaøi laø taùi sinh cuûa moät vò Geshe uyeân baùc
ôû tu vieän Sera-mae. Ngaøi nhaäp tu vieän vaøo naêm leân
baûy, theo hoïc chöông trình thoâng thöôøng cuûa tu só, laáy
baèng Geshe (tieán só Phaät hoïc) vaø theo hoïc hai naêm ôû Ñaïi
hoïc Maät giaùo Gyutoe. Boån sö cuûa ngaøi laø Dagpo Lama
Rinpoche Jampael Lhuendrub Gyatso, ôû Lhoka. Ngaøi haún
laø moät vò Boà-taùt hoùa thaân, vaø Pabongka Rinpoche laø ñeä
töû ñaàu tieân cuûa ngaøi. Ngaøi soáng trong moät hang ñoäng
ôû Pasang vaø vieäc haønh trì chính yeáu cuûa ngaøi laø boà-
ñeà taâm; thaàn hoä maïng cuûa ngaøi laø Quaùn Töï Taïi
(Avalokitesvara). Ngaøi thöôøng nieäm caâu thaàn chuù OM
MANI PADME HUM moãi ñeâm naêm vaïn laàn. Khi laàn ñaàu
gaëp Dagpo Rinpoche taïi moät leã Tsog ôû Lhasa, Kyabje
Pabongka ñaõ xuùc ñoäng ñeán rôi leä vì nieàm kính ngöôõng. 

Xong khoùa hoïc, Pabongka Rinpoche vieáng thaêm
Dagpo Lama Rinpoche trong ñoäng cuûa ngaøi, vaø ñöôïc
ñöa ñeán moät nôi nhaäp thaát tu Lamrim gaàn ñaáy. Dagpo
Lama Rinpoche cho moät ñeà muïc Lamrim ñeå Papong
Rinpoche veà thieàn quaùn, roài sau ñoù trôû laïi trình baøy
choã mình ñaõ ngoä. Dagpo laïi daïy moät phaùp khaùc ñeå
thieàn quaùn, cöù theá tieáp tuïc trong möôøi naêm (hoûi coøn
chuyeän gì laï luøng hôn theá!) 

Pabongka coù boán ñaïi ñeä töû laø Kyabje Ling Rin-
poche, Kyabje Trijang Rinpoche, Khangsar Rinpoche
vaø Tathag Rinpoche, moät vò nhieáp chính cuûa Taây
Taïng. Vò naøy laø thaày giaùo ñaïo chính cuûa ñöùc Dalai
Lama khi ngaøi coøn thô aáu vaø laø ngöôøi ñaõ theá phaùt quy
y cho ngaøi. 
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thieàn, vaø toâi khoâng ngöøng troäm nhìn veà phía aáy (toâi
chæ môùi laø beù trai 14 tuoåi, raát toø moø). Rinpoche baûo
toâi cöù vieäc vaøo trong maø xem cho bieát. Noù chæ goàm
moät toïa cuï vaø moät baøn thôø nhoû. Rinpoche goïi teân taát
caû nhöõng töôïng treân baøn thôø: töø traùi sang phaûi coù thaày
Tsongkapa, Heruka, Yamantaka, Naeljorma vaø Pael-
gon Dramze, moät hoùa thaân cuûa thaàn Mahakala. Döôùi
nhöõng pho töôïng aáy baøy nhöõng ñoà cuùng. 

Toâi chöa thaønh tu só, neân Jamyang, ngöôøi thò giaû
laâu naêm cuûa Rinpoche, ñöôïc sai ñi laáy moät quyeån lòch
ñeå ñònh ngaøy cho toâi xuoáng toùc, maëc duø toâi chöa môû
mieäng xin xuaát gia gì caû. Rinpoche quaû ñang cho toâi
taát caû moïi söï toâi haèng khaùt khao, vaø toâi caûm thaáy ngaøi
thaät quaù töø bi. Khi töø giaõ ngaøi, loøng toâi sung söôùng nhö
bay boång taän maây xanh. 

Ngöôøi haàu cuûa Rinpoche laø moät ngöôøi coù veû döõ
tôïn, ngöôøi ta baûo oâng aáy laø hoùa thaân cuûa moät thaàn hoä
phaùp. Moät laàn, vaøo dòp Rinpoche du haønh xa, oâng ta
ñaõ phaù caùi nhaø cuõ kyõ cuûa thaày mình ñeå xaây laïi moät
tö dinh roäng lôùn gaàn baèng tö dinh cuûa ñöùc Dalai Lama.
Khi Rinpoche trôû veà, ngaøi hoaøn toaøn khoâng haøi loøng,
baûo: “Toâi chæ laø moät aån só queøn, ñaùng leõ oâng khoâng
neân xaây cho toâi moät ngoâi nhaø nhö theá naøy. Toâi khoâng
coù tieáng taêm, vaø coát tuûy nhöõng gì toâi daïy laø söï töø boû
ñôøi soáng xa hoa theá tuïc. Bôûi theá toâi raát luùng tuùng vì
nhöõng caên phoøng sang troïng naøy.”

Toâi thuï giaùo Lamrim vôùi Pabongka Rinpoche
nhieàu laàn. Nhöõng soå ghi chuù cuûa toâi sau naøy ñaõ bò thaát

toâi vaø moät gia nhaân cöôõi ngöïa leân nuùi. Chuùng toâi
khoâng ñònh tröôùc giôø gaëp, nhöng khi chuùng toâi vöøa leân
ñeán, thì Pabongka ñaõ cho ngöôøi haàu doïn thöùc aên vaø
traø baùnh môùi laøm xong. Ñieàu naøy laøm toâi tin chaéc
Pabongka coù thieân nhaõn thoâng, vì ngaøi cuõng laø moät
hieän thaân cuûa ñaáng Kim Cöông Trì (Vajradhara). 

Sau khi aên xong, toâi ñeán ra maét Rinpoche. Toâi
nhôù roõ vieäc naøy nhö môùi hoâm qua. Moät caàu thang heïp
daãn leân caên phoøng nhoû cuûa ngaøi, ôû ñaáy ngaøi ñang ngoài
treân giöôøng. Ngaøi troâng gioáng nhö böùc aûnh cuûa ngaøi –
maäp, thaáp ngöôøi. Ngaøi baûo: “Ta bieát con seõ ñeán, vaø
baây giôø chuùng ta ñaõ gaëp nhau.” Ngaøi vuoát hai beân maù
toâi. Khi toâi ñang ngoài ñaáy, thì moät vò taân tieán só
(Geshe) töø tu vieän Sera ñi vaøo daâng cho Rinpoche moät
ñóa tsampa ñaëc bieät voán chæ laøm vaøo dòp coù ngöôøi laõnh
baèng tieán só. Rinpoche nhaän xeùt thaät laø moät ñieàm
laønh, khi vò taân tieán só naøy ñeán maø coù toâi hieän dieän ôû
ñaáy, vaø ngaøi baûo oâng ta haõy ñoå ñaày baùt cuûa toâi nhö
ñaõ ñoå cho ngaøi... Baïn cuõng coù theå töôûng töôïng ñieàu aáy
laøm toâi xuùc ñoäng tôùi möùc naøo. 

Caên phoøng haàu nhö troáng trôn. Caùi vaät laï luøng
nhaát laø moät pho töôïng cao hai taác Anh baèng vaøng roøng
cuûa Dagpo Lama Rinpoche, boån sö cuûa Pabongka Rin-
poche. Pho töôïng ñöôïc vaây quanh baèng nhieàu vaät cuùng
döôøng nhoû beù. Sau löng töôïng laø naêm böùc tranh
(thangka) trình baøy linh kieán cuûa Khaedrubje veà
Tsongkapa sau khi vò naøy ñaõ vieân tòch. Ngoaøi ra trong
phoøng chæ coøn moät choã ñeå ngoài uoáng traø. Toâi cuõng coù
theå nhìn thaáy trong goùc coù moät gian phoøng nhoû ñeå
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Vôùi toâi, ngaøi laø vò Laït-ma quan troïng nhaát cuûa
Taây Taïng. Ai cuõng bieát boán ñeä töû chính cuûa ngaøi vó
ñaïi tôùi möùc naøo. Theá maø ngaøi laïi laø thaày cuûa hoï. Ngaøi
boû nhieàu thì giôø nghó veà yù nghóa thöïc tieãn cuûa giaùo lyù,
vaø thöïc chöùng nhöõng giaùo lyù aáy baèng tim cuûa ngaøi.
Ngaøi ñaõ thöïc haønh taát caû nhöõng gì ngaøi hoïc gaàn ñeán
möùc ñoä vieân maõn. Ngaøi khoâng chæ noùi suoâng maø coá
thöïc chöùng moïi söï. Laïi nöõa, khoâng bao giôø ngaøi noåi
giaän; baát cöù söï giaän döõ naøo cuõng hoaøn toaøn bò daäp taét
bôûi boà-ñeà taâm nôi ngaøi. Nhieàu khi coù nhöõng haøng daøi
ngöôøi ñöùng chôø ngaøi ban pheùp laønh, theá maø Rinpoche
vaãn hoûi thaêm töøng ngöôøi moät, voã ñaàu hoï. Ñoâi khi ngaøi
cho thuoác. Ngaøi luoân luoân töø hoøa. Taát caû ñieàu naøy laøm
cho ngaøi thaät ñaëc bieät. 

Theo toâi, ngaøi coù hai ñöùc chính yeáu; veà phöông
dieän maät toâng, ngaøi ñaõ thöïc chöùng vaø coù khaû naêng
hoùa hieän laøm thaàn Heruka, coøn veà phöông dieän kinh
ñieån thì ngaøi coù khaû naêng giaûng daïy Lamrim. 

Ngay tröôùc khi vieân tòch, ngaøi ñöôïc môøi giaûng
vaén taét veà Lamrim ôû ngoâi chuøa cuûa boån sö ngaøi, tu
vieän Dagpo Shidag Ling ôû Lhoka. Ngaøi ñaõ choïn moät
baûn vaên ngaén nhan ñeà “Con ñöôøng nhanh” cuûa
Panchen Lama thöù hai. Ñaáy laø baøi Lamrim ñaàu tieân
maø Dagpo Lama Rinpoche ñaõ daïy cho ngaøi, vaø ngaøi
noùi noù seõ laø baøi phaùp cuoái cuøng ngaøi giaûng daïy. Moãi
khi vieáng thaêm tu vieän cuûa boån sö, Pabongka Rin-
poche thöôøng xuoáng ngöïa ngay khi vöøa troâng thaáy toøa
nhaø xuaát hieän, vaø töø choã xuoáng ngöïa, ngaøi laïy daøi cho
ñeán khi tôùi coång. Khi rôøi tu vieän thì ngaøi ñi luøi cho

laïc, nhöng keát quaû cuûa nhöõng lôøi daïy aáy toâi vaãn coøn
ñeo mang trong mình, moät caùi gì raát ñaëc bieät. Moãi khi
nghe ngaøi daïy, toâi laïi mong muoán trôû thaønh moät thieàn
sö thöïc thuï, ruùt vaøo moät am aån cö, boâi tro ñaày maët maø
ngoài thieàn. Caøng lôùn caûm giaùc naøy caøng phai daàn trong
toâi, vaø baây giôø thì toâi hoaøn toaøn khoâng nghó gì tôùi
chuyeän aáy, nhöng toâi thöïc tình muoán trôû thaønh moät
thieàn giaû chaân chính nhö thaày toâi. 

Thaày laøm nhieàu phaùp quaùn ñaûnh nhö phaùp quaùn
ñaûnh Yamantaka, Heruka vaø Guhyasamaøja. Chính toâi
cuõng nhaän nhöõng phaùp aáy töø nôi thaày. Toâi thöôøng vaøo
tö thaát cuûa thaày ñeå laøm nhöõng leã khai ñaïo quan troïng
trong maät giaùo, coøn thaày thì thöôøng xuoáng tu vieän ñeå
giaûng daïy cho taát caû moïi ngöôøi. Thænh thoaûng thaày laïi ñi
chieâm baùi caùc tu vieän. Vieáng thaêm Pabongka Rinpoche
coù leõ cuõng gioáng nhö thaêm vieáng Lama Tsongkapa luùc
sinh tieàn. 

Moãi khi daïy, ngaøi thöôøng ngoài suoát taùm tieáng
ñoàng hoà khoâng cöû ñoäng. Khoaûng chöøng hai ngaøn con
ngöôøi tôùi nghe phaùp vaø nhaän leã quaùn ñaûnh, vôùi nhöõng
giaùo lyù ñaëc bieät thì soá ngöôøi theo hoïc ít hôn, nhöng
khi ngaøi truyeàn boà-ñeà taâm giôùi thì coù tôùi möôøi ngaøn
ngöôøi hieän dieän. Khi ngaøi laøm pheùp quaùn ñaûnh cuûa
thaàn Heruka, ngaøi thöôøng coù moät veû raát laï luøng. Ñoâi
maét ngaøi môû lôùn, long lanh, khieán toâi töôûng nhö ngaøi
chính laø thaàn Heruka, moät chaân dang ra moät chaân co
laïi. Toâi bò kích ñoäng maõnh lieät tôùi noãi oøa khoùc nhö
theå ñaõ thaáy chính vò thaàn Heruka. Thaät laø chuyeän ñaëc
bieät laï luøng. 
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LAmRIm

Moät chæ daãn saâu saéc, hoaøn toaøn chính xaùc ñeå trao
truyeàn phaùp Giaûi thoaùt trong loøng tay cuûa baïn, tinh
hoa tö töôûng cuûa Tsongkapa, baäc töôùng quaân chaùnh
phaùp voâ song. 

Vaên töï ghi laïi moät baøi giaûng khuùc chieát veà caùc
giai ñoaïn treân con ñöôøng ñeán giaùc ngoä. Tinh tuùy cuûa
moïi kinh ñieån. Coâ ñoïng Phaùp vuõ cam loà.

ñeán khi khoâng coøn troâng thaáy boùng. Laàn naøy khi rôøi
tu vieän, ngaøi laïy theâm laàn nöõa khi ngoâi chuøa ñaõ khuaát
daïng, vaø ñeán ôû laïi trong moät ngoâi nhaø laân caän. Hôi
ñau buïng, ngaøi lui vaøo nghæ ñeâm. Ngaøi baûo thò giaû ñi
ra trong khi ngaøi tuïng kinh caàu nguyeän, vaø ngaøi tuïng
lôùn tieáng hôn leä thöôøng. Luùc aáy nghe döôøng nhö ngaøi
ñang giaûng veà Lamrim. Khi ngaøi tuïng xong, caùc ngöôøi
haàu ñi vaøo phoøng thì thaáy ngaøi ñaõ cheát. Maëc duø raát ñoãi
boái roái, Thatag Rinpoche cuõng sai baûo ñöôïc chuùng toâi
phaûi laøm gì. Taát caû chuùng toâi ñeàu ñau buoàn. Di haøi cuûa
Pabongka Rinpoche ñöôïc boïc trong luïa theâu vaø hoûa
taùng theo nghi thöùc coå truyeàn. Coù moät baûo thaùp thöïc
ñeïp ñöôïc xaây leân. Tuy theá, toâi cuõng laáy laïi ñöôïc vaøi xaù
lôïi cuûa ngaøi, vaø ñaõ hieán taëng cho tu vieän Sera-mae.
Ngaøy nay caùc baïn coù theå ñeán ñaáy chieâm ngöôõng xaù lôïi. 

Ngaøy nay toâi coù thaønh coâng phaàn naøo veà phöông
dieän hoïc giaû, vaø veà phöông dieän haønh giaû, toâi cuõng laø
moät Lama coù haïng, song nhöõng ñieàu aáy khoâng coù gì
laø quan troïng. Ñieàu duy nhaát coù yù nghóa ñoái vôùi toâi,
aáy laø ñöôïc laøm ñeä töû cuûa Pabongka Rinpoche. 

(Rilbur Rinpoche, ngöôøi ghi laïi tieåu söû treân ñaây,
sinh taïi mieàn ñoâng Taây Taïng vaøo naêm 1923. Luùc leân
naêm, oâng ñöôïc ñöùc Dalai Lama 13 nhaän ra laø hoùa thaân
thöù saùu cuûa Sera-mae Rilbur Rinpoche. OÂng vaøo Ñaïi
hoïc tu vieän Sera ôû Lhasa naêm 14 tuoåi, ñoã tieán só Phaät
hoïc naêm 24 tuoåi, OÂng thieàn ñònh, giaûng daïy cho ñeán
naêm 1959. Cuoái ñôøi oâng sang AÁn Ñoä, soáng ôû tu vieän
Namgyal taïi Dharamsala.) 

28 Pabongka Rinpoche



LÔØI DAãn nHAÄP
CUÛA TRIjAnG RInPOCHE 

Hôõi Lama Lozang Dragpa, 

Ngaøi laø moät vôùi Thích-ca Maâu-ni vaø Kim Cöông Trì, 

Toång theå cuûa moïi nôi nöông töïa tuyeät haûo, 

Moät mandala toaøn veïn vôùi ba ñöùc nhieäm maàu 
cuûa Giaùc ngoä, 

Haõy möa xuoáng cho chuùng con möôøi trieäu ñieàu laønh. 

OÂi hôõi ñaáng Ñaïo sö cuûa con, Ngöôøi che chôû cho con, 

Ngöôøi vôùi Coã xe toái thöôïng, 

Ñaõ chieán thaéng cöïc ñoan, tìm bình an vò kyû, 

Ngöôøi khoâng maøng tieän nghi theá tuïc, 

Ñaõ ñeà cao Ba voâ laäu hoïc 

Vaø giaùo lyù cuûa Ñaáng Chieán thaéng 

Ngöôøi maø nhöõng thieän söï cao caû 



vaø ñöôïc ñöa tieán ñeán caøng ngaøy caøng gaàn voâ löôïng
ñieàu vi dieäu. Chính baäc Ñaïo sö thaùnh thieän quang
vinh cuûa toâi ñaõ laøm vieäc naøy. Loøng töø bi cuûa ngaøi thaät
laø voâ bôø beán. Danh hieäu cuûa ngaøi – toâi xin traân troïng
nhaéc laïi vì moät muïc ñích toát laønh – laø Jetsun Jampa
Taenzin Trinlae Gyatso Paelzangpo. Maëc duø nhöõng
ngöôøi nhö toâi raát thieáu tröôûng thaønh, thieáu vaên hoùa
vaø thieáu tính saùng taïo, coù moät thôøi taïi nôi aån cö
Chuzang, toâi ñaõ ñöôïc thöôûng thöùc nhöõng giaùo lyù khaåu
truyeàn cuûa ngaøi khai thò vaøo dieäu phaùp Toái thöôïng
thöøa. Ñaáy laø moät thaùnh ñòa ñaõ trôû thaønh thieâng lieâng
nhôø söï hieän dieän cuûa nhieàu thieàn gia vó ñaïi. 

Ngaøi ñaõ khai giaûng khoùa hoïc khaåu truyeàn naøy
vaøo ngaøy ba möôi thaùng baûy naêm Con Chim saét, 1921
(töùc naêm Daäu, thuoäc haønh Kim, theo aâm lòch), vaø keùo
daøi trong 24 ngaøy. Moïi ngöôøi ñaõ phaûi vaát vaû laém môùi
ñeán ñöôïc ñaáy. Hoï ñeán töø ba tu vieän chính ôû Lhasa, töø
mieàn Trung Taây Taïng, töø tænh Tsang, Amdo vaø Kham,
ñeå thöôûng thöùc vò cam loà cuûa giaùo lyù khaåu truyeàn töø
nôi ngaøi, nhö nhöõng ngöôøi khaùt chaùy coå khaùt khao
ñöôïc nöôùc uoáng. Coù khoaûng ba möôi vò Lama vaø taùi
sinh cuûa Lama, vaø nhieàu vò tinh thoâng ba taïng giaùo
ñieån, taát caû goàm treân baûy traêm ngöôøi. Giaùo lyù ngaøi giaûng
daïy phoái hôïp nhieàu truyeàn thoáng Lamrim khaùc nhau
– nhöõng chaëng ñöôøng ñeán giaùc ngoä. Coù hai truyeàn
thoáng khaåu thuyeát lieân heä ñeán baûn kinh Ngoân thuyeát
cuûa ñöùc Vaên-thuø. Moät trong nhöõng truyeàn thoáng naøy
raát chi ly, ñaõ phaùt trieån ôû mieàn Trung Taây Taïng; moät

Khoâng bò hoen oá vì taùm baän taâm cuûa theá gian 
(lôïi, haïi, khen, cheâ, vinh, nhuïc, ñöôïc, thua) 

Ngaøi chính laø suoái nguoàn cuûa moïi ñieàu laønh. 
Moïi lôøi Thaày noùi ra ñeàu laø thuoác hay 
Ñeå xua tan haøng traêm chöùng beänh; 
Taâm non daïi cuûa chuùng con 

thaät laø nhöõng bình chöùa nhoû nhoi 
Ñoái vôùi bieån giaùo lyù bao la cuûa Thaày. 
Moät nguoàn suoái dieäu phaùp ngoït ngaøo nhö theá 
Giaùo lyù vi dieäu naøy maø bò queân laõng 
Thì thöïc ñaùng buoàn xieát bao 
ÔÛ ñaây con chæ ghi laïi ñöôïc moät phaàn nhoû. 

Trong quaù khöù coù voâ löôïng vò Phaät ñaõ xuaát hieän,
nhöng nhöõng chuùng sinh voâ phuùc nhö toâi ñaõ khoâng ñuû
xöùng ñaùng ñeå laøm ñeä töû tröïc tieáp cuûa ñöùc Thích-ca
Maâu-ni, Ngöôøi che chôû toát nhaát, Ngöôøi noåi baät nhö
moät ñoùa sen traéng muoát trong soá ngaøn ñöùc Phaät vó ñaïi,
nhöõng baäc cöùu tinh cuûa thôøi kieáp may maén naøy. Tröôùc
heát trong quaù khöù chuùng ta ñaõ phaûi coá gaéng phaùt khôûi
thieän taâm duø trong moät giaây laùt, nhôø theá maø ta môùi
ñöôïc taùi sinh laøm moät con ngöôøi. Roài chuùng ta laïi ñöôïc
chæ daïy con ñöôøng chaân chính khoâng chuùt loãi laàm naøy,
con ñöôøng seõ daãn ta ñeán trình ñoä toaøn trí, luùc ñoù ta
seõ ñaït giaûi thoaùt. 

Nhöng noùi toùm laïi, toâi ñaõ ñöôïc cöùu vôùt nhieàu
laàn thoaùt khoûi voâ soá ñieàu xaáu aùc ñuû loaïi khaùc nhau,
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ghi chuù maø moïi ngöôøi ghi trong luùc nghe. Bôûi theá yeâu
caàu oâng haõy aán haønh moät quyeån saùch, ñöa vaøo trong
aáy baát cöù gì oâng caûm thaáy chaéc chaén.”

Trong taùc phaåm naøy toâi ñaõ ghi laïi moät caùch chaân
xaùc nhöõng lôøi daïy cuûa thaày toâi, vôùi hi voïng laøm lôïi
laïc cho nhöõng ai muoán tu taäp thaønh coâng. 

truyeàn thoáng khaùc thònh haønh ôû mieàn Nam. Ngaøi coøn
giaûng daïy moät giaùo lyù coâ ñoïng, Lamrim Con Ñöôøng
nhanh; vaø trong phaàn Phaïm vi Roäng lôùn noùi ñeán söï
ñoåi ñòa vò mình vôùi ngöôøi, ngaøi daïy caùch luyeän taâm
goàm baûy ñieåm. 

Moãi phaàn cuûa giaùo lyù ñöôïc laøm cho phong phuù
theâm baèng nhöõng lôøi chæ daïy ruùt töø nhöõng giaùo lyù khaåu
truyeàn bí maät. Moãi phaàn ñeàu ñöôïc minh hoïa baèng
nhöõng aån duï, luaän lyù hình thöùc, nhöõng maåu chuyeän,
vaø nhöõng trích daãn ñaùng tin caäy. Söï giaûng daïy naøy
ngöôøi sô hoïc cuõng coù theå hieåu ñöôïc moät caùch deã daøng,
nhöng söï thöïc haønh thì laïi daønh cho moïi trình ñoä tri
thöùc vaø taâm linh. Giaùo lyù naøy thaät boå ích vì noù gôïi
nhieàu caûm höùng toát. Ñoâi khi chuùng ta phaûi phì cöôøi,
ñaâm ra tænh taùo haún leân, vaø böøng soáng daäy. Ñoâi luùc
chuùng ta phaûi rôi leä, khoùc roøng. Laïi coù nhöõng luùc ta
ñaâm ra sôï haõi, vaø caûm thaáy muoán haêng haùi töø boû moïi
söï ñeå hoaøn toaøn daán mình vaøo vieäc thöïc haønh giaùo
lyù. Caùi caûm giaùc muoán töø boû naøy traøo daâng maõnh lieät. 

Ñaáy, nhöõng lôøi giaûng daïy cuûa ngaøi kyø dieäu nhö
theá ñaáy, phaùt sinh nhöõng caûm xuùc ña daïng nhö theá
ñaáy. Laøm sao toâi coù theå ghi heát laïi treân giaáy ñöôïc! Tuy
nhieân, thaät ñaùng tieác bieát bao neáu nhöõng ñieåm then
choát trong nhöõng lôøi giaûng daïy ñaày caûm höùng naøy
phaûi bò mai moät. YÙ nghó aáy khieán toâi maïnh daïn vieát
ra quyeån saùch naøy. Baäc toân sö ñaõ khuyeân toâi: “Moät soá
nhöõng ngöôøi hieän dieän khoâng theå theo doõi heát nhöõng
lôøi giaûng. Toâi e raèng toâi khoâng tin caäy noåi nhöõng lôøi
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PHAÀN MOÄT

nHöõnG CHUAån bÒ sÔ KHÔÛI



Ngaøy thöù nhaát

Kyabje Rinpoche, moät baäc töôùng quaân chaùnh phaùp
voâ tyû, ñaõ noùi ít lôøi chuaån bò cho chuùng ta coù nhöõng
ñoäng löïc thích ñaùng khi ñoùn nhaän nhöõng lôøi giaûng daïy
tieáp theo. Ngaøi noùi: 

Ñöùc Tsongkapa, baäc ñaïi nhaân, baäc töôùng quaân
chaùnh phaùp cuûa caû ba coõi, ñaõ noùi: 

Thaân theå vaät lyù thuaän lôïi naøy 

Coù giaù trò hôn caû vieân ngoïc nhö yù. 

Baïn chæ ñöôïc noù moät laàn maø thoâi. 

Khoù thay ñöôïc thaân ngöôøi, deã thay bò maát noù, 

Noù nhö moät laøn chôùp giöõa baàu trôøi. 

Haõy quaùn töôûng ñieàu aáy, roài baïn seõ thaáy 

Moïi hoaït ñoäng theá gian nhö traáu bò thoåi bay 

Vaø baïn phaûi noã löïc ñeâm ngaøy



thaønh töïu ñöôïc nhôø mang thaân ngöôøi trong ñôøi naøy;
bôûi vì baïn khoâng theå söû duïng nhöõng baûo chaâu aáy ñeå
che chôû mình khoûi taùi sinh vaøo caùc ñoïa xöù trong ñôøi
sau. Nhöng vôùi thaân ngöôøi hieän taïi cuûa baïn, baïn coù
theå töï ñeà phoøng cho khoûi sa ñoïa vaøo caùc coõi xaáu aùc.
Hôn nöõa, neáu baïn muoán taùi sinh laøm Phaïm vöông, Ñeá
thích, vaân vaân, baïn cuõng coù theå laøm ñieàu aáy nhôø thaân
ngöôøi hieän taïi. Neáu baïn muoán ñi ñeán nhöõng coõi tònh
nhö coõi trôøi Thaéng Laïc (Abhirati), coõi Cöïc Laïc (Sukhaø-
vati), coõi Ñaâu-suaát (Tushita), baïn cuõng coù theå laøm
ñöôïc, nhôø caùi thaân ngöôøi hieän taïi cuûa mình. Nhöng
chöa heát ñaâu, bôûi vì baïn coøn coù theå ñaït ñeán nhöõng
traïng thaùi giaûi thoaùt giaùc ngoä nhôø thaân naøy. Ñieàu baïn
caàn laøm laø, haõy toùm laáy cô hoäi. Ñieàu quan troïng hôn
caû laø nhôø thaân taùi sinh hieän taïi maø baïn coù theå ñaït tôùi
ñòa vò Kim Cöông Trì (hôïp nhaát giöõa thaân nhö huyeãn
vôùi ñaïi laïc) trong voøng moät ñôøi ngaén nguûi, ngay trong
thôøi ñaïi suy ñoài naøy; moät keát quaû maø thoâng thöôøng
phaûi maát tôùi ba a-taêng-kyø kieáp môùi thaønh töïu ñöôïc.
Nhö vaäy, ñöôïc taùi sinh laøm ngöôøi coøn giaù trò hôn caû
ngaøn tyû vieân ngoïc quyù. 

Neáu baïn laõng phí cuoäc ñôøi naøy maø baïn ñaõ coù
ñöôïc, thì ñieàu aáy coøn ñaùng tieác hôn laø neáu baïn maát
ñi ngaøn tyû vieân ngoïc baùu. Khoâng coù söï maát maùt naøo
lôùn hôn söï maát maùt naøy, khoâng coù söï muø quaùng naøo
hôn söï muø quaùng naøy, khoâng coù söï laàm laïc naøo hôn
söï laàm laïc naøy. Shantideva coù noùi: 

– Khoâng coù söï meâ laàm naøo teä hôn. Neáu khoâng
söû duïng thaân naøy ñeå tu taäp sau khi ñaõ ñöôïc thaân ngöôøi

Ñeåå ruùt ñöôïc moät ít tinh hoa töø ñôøi soáng baïn. 

Toâi, moät aån só Du-giaø, ñaõ tu taäp nhö theá; 

Nhöõng ngöôøi khaùt khao giaûi thoaùt neân tu. 

Töø thôøi gian voâ thuûy, chuùng ta ñaõ mang khoâng
bieát bao nhieâu thaân xaùc cho ñeán ngaøy nay, nhöng ta
ñaõ khoâng ruùt tæa ñöôïc moät tinh tuùy naøo töø nhöõng thaân
xaùc aáy. Khoâng coù moät kieåu khoå ñau naøo maø ta chöa
töøng neám traûi, cuõng khoâng coù moät kieåu haïnh phuùc naøo
maø ta chöa töøng thöôûng thöùc. Nhöng duø ta ñaõ coù bao
nhieâu xaùc thaân ñi nöõa, ta cuõng ñaõ khoâng ruùt tæa ñöôïc
chuùt tinh hoa naøo töø nôi chuùng. Baây giôø khi ta ñaõ ñöôïc
may maén mang thaân ngöôøi, thì ta neân laøm caùi gì ñeå
ruùt tæa ít tinh hoa töø ñoù. Neáu khoâng suy nghó chín
chaén, thì ta khoâng cho thaân ngöôøi quyù baùu naøy coù taàm
quan troïng chuùt naøo, ta cuõng khoâng tieác nuoái gì khi
laõng phí cô may ñöôïc sinh laøm ngöôøi. Coù leõ neáu bò
maát tieàn, chuùng ta seõ nuoái tieác nhieàu hôn. Theá maø caùi
thaân ngöôøi ta ñang coù laïi voâ vaøn quyù baùu hôn baát cöù
vieân ngoïc nhö yù naøo. 

Neáu baïn phaûi lau chuøi moät vieân baûo chaâu nhö yù
baèng caùch moãi ngaøy röûa ba laàn, ñaùnh boùng ba laàn, roài
ñaët treân ñænh moät caùi traøng phan cuûa söï chieán thaéng,
baïn seõ coù ñöôïc deã daøng taát caû nhöõng söï toát ñeïp cuûa
theá gian nhö ñoà aên maëc ôû, vaân vaân. Baïn coù theå ñöôïc
haøng traêm, haøng ngaøn, haøng traêm ngaøn vieân ngoïc nhö
theá, nhöng chuùng khoâng theå ñem laïi cho baïn duø chæ
moät ñieàu nhoû nhaát trong nhöõng ñieàu maø baïn coù theå
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neân. Hoaëc caùc baïn cuõng coù theå taùi sinh laøm moät ngaï
quyû, phaûi soáng maø khoâng kieám ñöôïc moät chuùt gì ñeå
aên, cuõng khoâng tìm ñöôïc moät gioït nöôùc uoáng. Hoaëc
caùc baïn cuõng coù theå taùi sinh vaøo caùc ñòa nguïc, phaûi
chòu ñöïng nhöõng noãi khoå noùng, laïnh, bò luoäc trong
nöôùc soâi hay thieâu trong löûa ñoû. 

Taâm baïn vaãn tieáp tuïc sau khi cheát, neân noù phaûi
chaáp nhaän taùi sinh. Chæ coù hai con ñöôøng luaân
chuyeån cho taùi sinh, ñoù laø ñöôøng ñi leân caùc coõi cao
vaø ñöôøng ñi xuoáng caùc ñoïa xöù. Neáu baïn taùi sinh vaøo
Ñòa nguïc voâ giaùn, thì baïn phaûi ôû ñaáy vôùi moät thaân
theå traøn khaép hoûa nguïc, khoâng khaùc gì vôùi hoûa nguïc
aáy. Trong nhöõng ñòa nguïc nheï hôn, nhö Ñòa nguïc
soáng laïi lieân tuïc, thì baïn bò cheát ñi soáng laïi moãi ngaøy
haøng traêm laàn, lieân tuïc chòu ñöïng nhöõng cöïc hình.
Laøm sao coù theå chòu ñöïng ñieàu aáy khi maø baøn tay bò
boûng moät chuùt baïn ñaõ khoâng chòu noåi? AÁy vaäy maø ta
seõ phaûi ñau ñôùn nhö theá ñaáy, heät nhö khi thaân theå
hieän taïi cuûa ta phaûi chòu ñöïng côn noùng böùc. Chuùng
ta coù theå töï hoûi, “Phaûi chaêng khi vaøo ñaáy seõ deã chòu
ñöïng hôn, noãi ñau ñôùn khoâng nhieàu nhö ta töôûng?”
Nhöng khoâng phaûi theá ñaâu. 

Neáu taùi sinh laøm ngaï quyû, thì traûi qua nhieàu naêm
baïn seõ khoâng kieám ñöôïc moät gioït nöôùc. Baây giôø baïn
thaáy khoù chòu noåi moät kyø nhaäp thaát nhòn ñoùi, thì laøm
sao baïn chòu noåi taùi sinh laøm ngaï quyû? Coøn taùi sinh
laøm suùc sinh, chaúng haïn laøm con choù. Baïn haõy xem
kyõ nhöõng choã choù thöôøng ôû, caùch chuùng kieám aên, loaïi

nhö moät cô may hieám coù. Khoâng coù söï muø quaùng naøo
lôùn hôn theá nöõa.

Bôûi theá baïn phaûi noã löïc ruùt tæa moät ít tinh tuùy töø
cuoäc ñôøi naøy ngay baây giôø. Duø theá naøo ñi nöõa, chaéc
chaén baïn seõ phaûi cheát, vaø baïn khoâng bieát ñöôïc luùc
naøo thì caùi cheát ñeán vôùi mình. 

Hieän taïi chuùng ta ñang theo hoïc phaùp, nhöng
trong voøng moät traêm naêm nöõa, khoâng ai trong chuùng
ta coøn soáng soùt. Trong quaù khöù, ñöùc Phaät, ñaáng Ñaïo
sö cuûa chuùng ta nhôø ñaõ tích luõy coâng ñöùc vaø trí tueä
traûi voâ soá kieáp maø ñöôïc thaân Kim cöông baát hoaïi. Tuy
theá, ñoái vôùi con maét phaøm thì ngay caû Ngaøi cuõng ñaõ
nhaäp Nieát-baøn. Sau Ngaøi coøn nhieàu hoïc giaû, luaän sö,
dòch giaû vaø nhöõng baäc hieàn trí ôû AÁn cuõng nhö Taây
Taïng, nhöng taát caû caùc vò aáy cuõng ñeàu ñaõ töø giaõ cuoäc
ñôøi naøy. Khoâng coøn gì veà hoï ngoaøi danh hieäu vaø
nhöõng gì maø ngöôøi ta coøn noùi veà hoï. Toùm laïi laø baïn
khoâng theå ñöa ra moät ví duï naøo chöùng minh vaãn coøn
coù ngöôøi ñöôïc caùi cheát buoâng tha. Theá thì laøm sao
rieâng baïn coù theå soáng hoaøi khoâng cheát? Baïn khoâng hi
voïng gì thoaùt khoûi cheát. 

Khoâng nhöõng chaéc chaén baïn phaûi cheát, maø baïn
coøn khoâng bieát chaéc luùc naøo thì caùi cheát seõ ñeán vôùi
mình. Baïn khoâng bieát chaéc naêm tôùi baïn coøn soáng trong
thaân xaùc naøy khoâng, coøn mang ba y Tyû-kheo khoâng
nöõa. Vaøo ngaøy naøy naêm sau, coù theå raèng caùc baïn ñaõ
taùi sinh thaønh moät con thuù mang loâng ñoäi söøng cuõng
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thaáy kieâu haõnh vaø baûn ngaõ caêng phoàng leân, thaáy mình
quan troïng. Ba phaàn naøy – ñoäng löïc, vieäc laøm, böôùc
cuoái – thaät laø toaøn veïn, khoâng theå naøo toaøn haûo hôn
theá! Hoaëc giaû khi baïn gieát moät con raän. Ñoäng löïc cuûa
baïn laø söï thuø gheùt maõnh lieät. Baïn laên troøn noù giöõa hai
ngoùn tay, haønh haï noù moät hoài laâu, roài cuoái cuøng môùi
gieát noù. Böôùc cuoái laø baïn trôû neân raát cao ngaïo, caûm
thaáy mình laøm nhö vaäy laø coù lyù laém. Thoùi aùc ñaõ trôû
thaønh cöôøng lieät qua ba giai ñoaïn aáy. 

Chuùng ta cöù töôûng ñöùc ñoä cuûa mình lôùn laém,
song kyø thöïc noù raát nhoû beù. Neáu thieän tính nôi ta thöïc
maõnh lieät, thì ba giai ñoaïn cuûa vieäc laønh – ñoäng löïc,
vieäc laøm, böôùc cuoái, töùc phaàn hoài höôùng coâng ñöùc –
phaûi ñöôïc thöïc hieän moät caùch thuaàn tònh. Tröôùc tieân,
coù ñoäng löïc thuùc ñaåy ta haønh thieän. Toâi nghó, hieám
khi chuùng ta laøm vieäc laønh vì khao khaùt coù ñöôïc moät
taùi sinh toát hôn – chæ moät ñoäng löïc toái thieåu nhö theá
coøn khoâng coù, noùi gì ñeán ñoäng löïc toát nhaát, töùc boà-ñeà
taâm höôùng ñeán giaùc ngoä, hay toát nhì laø söï töø boû. Ngay
töø ñaàu, chuùng ta thöôøng chæ öôùc ao thaønh töïu nhöõng
nguyeän voïng lieân heä ñeán chuyeän aên, maëc, ôû trong ñôøi
naøy maø thoâi. Baát cöù lôøi nguyeän naøo ta laøm ñeå ñaït muïc
ñích aáy quaû thöïc laø toäi loãi. Coøn veà phaàn chính cuûa
haønh ñoäng, thì moïi vieäc ta laøm ñeàu coù tính caùch chieáu
leä; chaúng haïn nieäm moät chuoãi OM MANI PADME
HUM ta cuõng khoâng chuyeân chuù cho heát chuoãi. Hoaëc
ta nguû guïc, hoaëc ta suy nghó moâng lung. Thaät khoù maø
taäp trung duø chæ trong thôøi gian ñoïc moät laàn caâu thaàn

thöïc phaåm maø choù thöôøng tìm ñöôïc. Baïn coù nghó raèng
baïn chòu noåi kieåu soáng nhö vaäy khoâng? Baïn coù theå
nghó raèng, caùc ñoïa xöù thaät xa vôøi quaù. Nhöng kyø thöïc,
sôû dó baïn thaáy mình coøn xa xoâi vôùi caùc ñoïa xöù, chæ laø
vì baïn ñang coøn thôû ñöôïc. 

Neáu khoâng suy xeùt kyõ, thì chuùng ta khoâng bao
giôø ngôø raèng mình coù theå ñang ñi ñeán caùc ñoïa xöù.
Chuùng ta coù theå nghó raèng chuùng ta coù phaàn naøo tuaân
giöõ giôùi luaät, tuïng kinh haøng ngaøy, khoâng vi phaïm toäi
loãi naøo traàm troïng nhö gieát ngöôøi, cöôùp cuûa. Phieàn
moät noãi laø, ta ñaõ khoâng nhìn söï vieäc moät caùch thích
ñaùng. Nghó kyõ laïi môùi thaáy raèng ta khoâng coù töï do ñeå
choïn löïa mình coù ñi xuoáng nhöõng coõi taùi sinh thaáp
hay khoâng. Ñieàu naøy ñöôïc ñònh ñoaït bôûi nghieäp löïc
cuûa ta. Trong doøng taâm thöùc cuûa chuùng ta, coù nhöõng
nghieäp xaáu toát laãn loän. Vaøo luùc ta cheát, thöù naøo maïnh
hôn trong hai thöù naøy, seõ ñöôïc chaâm ngoøi baèng tham
aùi vaø chaáp thuû. Khi nhìn laïi doøng taâm thöùc cuûa ta xem
thoùi naøo maïnh hôn, ta seõ thaáy raèng khuynh höôùng baát
thieän thaéng löôùt. Möùc ñoä maïnh yeáu ñöôïc ñònh ñoaït
bôûi naêng löïc cuûa ñoäng löïc haønh ñoäng, bôûi vieäc laøm,
vaø bôûi böôùc cuoái cuøng. Nhö vaäy, maëc duø ta coù theå nghó
laø mình chæ laøm nhöõng ñieàu aùc nhoû nhaët, khoâng ñaùng
keå, song kyø thöïc söùc maïnh cuûa noù raát lôùn lao. 

Ta haõy laáy moät ví duï. Giaû söû baïn la raày ñeä töû.
Baïn bò thuùc ñaåy bôûi côn haèn hoïc laø ñoäng löïc, coøn vieäc
laøm laø baïn söû duïng nhöõng töø ngöõ gay gaét nhaát laøm
sao cho hoï phaûi ñau ñôùn. Vaø böôùc cuoái laø, baïn caûm
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Töø baát thieän, phaùt sinh moïi ñau khoå vaø caùc ñoïa xöù. 

Töø ñöùc haïnh, phaùt sinh moïi coõi cao 

vaø taùi sinh ñaày phuùc laïc. 

Chuùng ta khoâng theå chaéc chaén veà nhöõng chuyeän
nhö kieáp sau mình seõ ñi veà ñaâu. Nhöng baäc Ñaïo sö
cuûa chuùng ta ñaõ thaáy roõ vaø ñaõ giaûng daïy moät caùch
khoâng laàm laãn. Chuùng ta chæ coù theå tin ñöôïc nhôø suy
luaän, vaø chuùng ta neân tin töôûng söï coâng boá chaân chính
cuûa ñöùc Phaät veà vaán ñeà naøy. 

Bôûi theá, neáu ñieàu chaéc chaén laø ta seõ bò ñoïa, thì
ngay töø giôø phuùt naøy trôû ñi ta phaûi tìm phöông theá gì
ngaên chuyeän aáy khoûi xaûy ra. Neáu thöïc tình muoán
thoaùt khoûi caùc ñoïa xöù, chuùng ta phaûi tìm moät choã
nöông töïa che chôû – nhö keû töû toäi tìm söï baûo boïc cuûa
moät quan chöùc coù aûnh höôûng lôùn ñeå thoaùt khoûi töû
hình. Neáu ta ñaõ bò nhieãm oâ vì nghieäp aùc khoâng theå
dung thöù, vì nhöõng toäi loãi ta ñaõ laøm, thì ta coù nguy cô
chòu söï tröøng phaït cuûa luaät nhaân quaû nghieäp baùo vaø
phaûi ñi ñeán caùc ñoïa xöù. Ta neân tìm choán nöông töïa
laø Ba ngoâi baùu Phaät, Phaùp, Taêng, vì chæ coù Ba ngoâi baùu
naøy môùi che chôû chuùng ta khoûi rôi vaøo ñoïa xöù. Nhöng
tìm nôi nöông töïa maø thoâi chöa ñuû, ta phaûi thay ñoåi
caùch haønh xöû cuûa mình cho phuø hôïp vôùi giaùo lyù veà söï
quy y. Neáu chö Phaät coù theå xoùa saïch toäi loãi nghieäp
chöôùng cuûa ta, chaúng haïn baèng caùch laáy nöôùc röôùi
ñaàu, hay ñöa tay daét daãn, thì caùc ngaøi ñaõ laøm vaäy töø
khuya, chuùng ta ñaâu coù coøn khoå cho tôùi baây giôø.

chuù Moät traêm vò chö thieân ôû coõi Ñaâu-suaát. Vaø khi ñeán
giai ñoaïn hoài höôùng, thì ta laïi thuït lui, höôùng nhöõng
öôùc nguyeän cuûa ta veà cuoäc ñôøi naøy. Bôûi theá, maëc duø
chuùng ta töôûng mình laøm coâng ñöùc lôùn, kyø thöïc nhöõng
coâng ñöùc aáy raát nhoû beù. 

Ñoâi khi chuùng ta khoâng laøm coâng vieäc moät caùch
thích ñaùng; khi khaùc ta laïi boû qua ñoäng löïc vaø böôùc
cuoái; vaø coù nhöõng luùc chuùng ta khoâng thöïc hieän moät
böôùc naøo trong ba böôùc aáy moät caùch thích ñaùng caû.
Bôûi theá chæ coù nghieäp baát thieän trong doøng taâm thöùc
cuûa chuùng ta laø raát cöôøng lieät; chính noù laø yeáu toá duy
nhaát coù theå ñöôïc khôûi ñoäng khi ta cheát. Vaø neáu ñaáy
laø ñieàu thöïc söï xaûy ra thì chuùng ta chæ coøn nöôùc taùi
sinh vaøo caùc ñoïa xöù, ñoù laø caùi chaéc. Chuùng ta laïi
baûo, caùc thaày cuûa chuùng ta coù khaû naêng boùi toaùn, ta
seõ xin thaày tieân ñoaùn xem ta seõ taùi sinh veà coõi naøo.
Chuùng ta caûm thaáy nheï nhoõm neáu ñöôïc thaày tieân
ñoaùn seõ coù taùi sinh toát ñeïp, vaø ñaâm ra lo sôï neáu thaày
baûo laø xaáu laém. Nhöng laøm sao ta coù theå ñaët tin
töôûng vaøo nhöõng chuyeän boùi toaùn aáy? Chuùng ta
khoâng caàn boùi baèng xuùc xaéc, coi thaày, hay xem thieân
vaên lyù soá ñeå bieát ñôøi sau ta seõ ñi veà ñaâu. Ñaáng Ñaïo
sö ñaày töø maãn cuûa chuùng ta ñaõ tieân ñoaùn cho ta trong
kinh taïng, vaø ta cuõng ñöôïc nhieàu baäc hieàn trí uyeân
baùc, ôû AÁn cuõng nhö Taây Taïng, chæ baûo cho bieát.
Chaúng haïn baäc thaùnh Long Thoï (Nagarjuna) ñaõ noùi
trong taùc phaåm Chuoãi ngoïc quyù raèng: 
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khöù, ta ñaõ töøng laøm Phaïm vöông, Ñeá thích, soáng trong
caùc cung trôøi. Ñieàu naøy ñaõ nhieàu laàn xaûy ra, tuy theá
chuùng ta laïi phaûi töø giaõ nhöõng coõi aáy maø quaèn quaïi
treân giöôøng saét noùng cuûa ñòa nguïc. Chuyeän naøy cuõng
ñaõ töøng nhieàu phen taùi dieãn. ôÛ caùc cung trôøi, chuùng
ta thöôûng thöùc vò cam loà cuûa chö thieân; roài khi rôøi khoûi
coõi aáy, chuùng ta phaûi uoáng nöôùc ñoàng soâi trong ñòa
nguïc. Chuùng ta ñaõ töøng höôûng laïc thuù cuøng vôùi nhöõng
tieân oâng tieân baø, roài laïi phaûi soáng trong ñòa nguïc vôùi
ngöu ñaàu nguïc toát vaây quanh. Chuùng ta ñöôïc sinh laøm
vua Chuyeån Luaân cai quaûn haøng traêm ngaøn thaàn daân,
roài laïi taùi sinh laøm nhöõng toâi tôù noâ tì haïng beùt nhö
cöôõi löøa vaø giöõ traâu. Coù luùc ta ñöôïc sinh laøm thaàn maët
trôøi, thaàn maët traêng, thaân theå chuùng ta toûa ra nhieàu
aùnh saùng tôùi noãi ta chieáu saùng khaép boán chaâu luïc ñòa.
Roài chuùng ta laïi taùi sinh vaøo döôùi ñaùy ñaïi döông,
khoaûng giöõa caùc chaâu luïc, nôi hoaøn toaøn toái taêm tôùi
noãi ngay ñeán tay chaân ta, ta cuõng khoâng nhìn thaáy
ñöôïc. Ñaïi loaïi nhö theá. Duø baïn coù thaønh töïu ñöôïc bao
nhieâu phuùc laïc theá gian, ñieàu aáy thöïc khoâng ñaùng tin
caäy, khoâng coù moät thöïc chaát naøo. 

Chuùng ta ñaõ traûi qua khoâng bieát bao nhieâu laø noãi
khoå, nhöng chöøng naøo chöa thoaùt khoûi voøng luaân hoài
sinh töû, thì chuùng ta vaãn coøn phaûi chòu ñöïng daøi daøi
nhieàu khoå ñau hôn nöõa. Neáu ñem chaát ñoáng laïi moät
nôi taát caû nhöõng phaân ueá vaø nhöõng thöù dô daùy maø
chuùng ta ñaõ aên trong bao ñôøi kieáp laøm thaân suùc sinh,
thì caùi ñoáng phaân ueá aáy coù theå laø cao hôn nuùi Tu-di,

Khoâng, caùc ngaøi khoâng theå laøm chuyeän aáy ñöôïc. Ñaáng
Ñaïo sö giaûng phaùp, nhöng chính chuùng ta phaûi thay
ñoåi caùch haønh xöû ñuùng theo luaät nhaân quaû môùi ñöôïc.
Moät baûn kinh coù noùi: 

Chö Phaät khoâng röûa saïch toäi loãi 

Khoâng ñöa tay ban pheùp 

Ñeå cho höõu tình bôùt khoå ñau 

Khoâng trao söï chöùng ngoä chaân nhö cuûa ngaøi cho keû khaùc. 

Ngaøi giaûi thoaùt cho con ngöôøi 

Baèng giaùo lyù veà chaân nhö. 

Ñeán ñaây baïn coù theå nghó, “Toâi seõ tìm truù aån trong
Ba ngoâi baùu ñeå khoûi sa vaøo ñoïa xöù, vaø seõ aùp duïng
nhöõng phöông phaùp giaûi thoaùt khoûi ñoïa xöù, Toâi seõ thay
ñoåi caùch haønh xöû phuø hôïp vôùi luaät nhaân quaû.” Ñaáy laø
baïn ñaõ khôûi leân moät ñoäng löïc ôû trình ñoä Lamrim thuoäc
Phaïm vi Nhoû. 

Tuy nhieân, coù phaûi chæ caàn giaûi thoaùt khoûi ñoïa
xöù maø thoâi chaêng? Chöa ñuû. Cuøng laém laø baïn seõ leo
leân ñöôïc caùc coõi treân chöøng moät hai kieáp, roài laïi rôùt
trôû laïi vaøo nhöõng ñoïa xöù, nôi maø nghieäp aùc baét kòp
baïn. Vaäy ñaáy khoâng phaûi laø giaûi phaùp toái haäu, baïn
khoâng theå tin caäy vaøo noù. Quaû theá, chuùng ta ñaõ bao
nhieâu kieáp töøng ñöôïc sinh vaøo caùc coõi trôøi, roài sau ñoù
rôi trôû laïi vaøo caùc ñoïa xöù. Baây giôø chaéc chaén ta cuõng
seõ laâm vaøo tình traïng töông töï. Trong nhöõng kieáp quaù
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Cuoái cuøng hoï seõ rôùt xuoáng coõi döôùi, vaäy neân hoï cuõng
khoâng thoaùt khoûi khoå. 

Noùi toùm laïi, chöøng naøo chöa vónh vieãn ra khoûi
luaân hoài, thì baïn vaãn chöa thoaùt khoûi baûn chaát cuûa
khoå ñau. Bôûi theá caàn phaûi döùt khoaùt töï giaûi thoaùt mình
ra khoûi luaân hoài, vaø baïn phaûi laøm chuyeän aáy ngay
trong ñôøi soáng naøy cuûa baïn. 

Thöôøng chuùng ta noùi: “Toâi khoâng theå tu kieáp naøy
ñöôïc” vaø caàu nguyeän cho kieáp sau. Nhöng ta coù theå
laøm vieäc aáy ngay trong ñôøi naøy. Chuùng ta ñaõ ñöôïc
thaân ngöôøi thuaän lôïi, ñaáy laø hình theå vaät lyù thuaän lôïi
nhaát cho vieäc thöïc haønh chaùnh phaùp. Chuùng ta ñaõ gaëp
ñöôïc nhieàu duyeân laønh, gaëp giaùo lyù cuûa Phaät, vaân vaân.
Vaäy neáu ta khoâng tu haønh ñeå ñaït giaûi thoaùt ngay baây
giôø, thì ñôïi ñeán khi naøo? 

Nhö vaäy, baïn coù theå nghó, duø sao ñi nöõa ta nhaát
quyeát phaûi thoaùt khoûi sinh töû luaân hoài. Vaø giaûi thoaùt
chæ coù theå thöïc hieän nhôø ba voâ laäu hoïc. Bôûi theá, ta seõ
tu hoïc ba moân aáy ñeå giaûi thoaùt ta ra khoûi bieån traàm
luaân roäng lôùn naøy. Ñaáy laø baïn ñaõ khôûi moät ñoäng löïc
tu taäp Lamrim thuoäc trình ñoä Phaïm vi Trung bình. 

Nhöng caû ñeán caùch khôûi taâm naøy cuõng chöa ñuû.
Duø coù tu haønh ñeå chöùng ñeán quaû Thanh vaên hay Ñoäc
giaùc baïn cuõng chöa hoaøn taát nhöõng nhu caàu cuûa rieâng
mình, vaø haàu nhö chöa coù moät chuùt gì lôïi ích cho
ngöôøi khaùc. AÁy bôûi vì baïn chöa töø boû moät vaøi ñieàu caàn
phaûi töø boû, ñaáy laø nhöõng chöôùng ngaïi che laáp trí giaùc

vua cuûa caùc daõy nuùi. AÁy vaäy maø ta coøn phaûi aên nhieàu
phaân dô hôn theá nöõa, neáu ta chöa thoaùt khoûi luaân hoài.
Neáu ñem taát caû nhöõng caùi ñaàu cuûa ta bò keû thuø chaët
trong nhöõng kieáp quaù khöù maø chaát ñoáng laïi, thì caùi
nuùi ñaàu aáy coøn cao hôn coõi Phaïm thieân. Tuy theá neáu
ta khoâng chaám döùt voøng luaân hoài sinh töû cuûa ta, thì ta
coøn phaûi maát nhieàu ñaàu hôn nöõa. Trong quaù khöù vaøo
nhöõng kieáp ta phaûi taùi sinh ôû ñòa nguïc, thöù nöôùc ñoàng
soâi maø ta ñaõ töøng uoáng tính ra coøn nhieàu hôn caû nöôùc
trong boán bieån, nhöng ta coøn phaûi uoáng nhieàu hôn nöõa
neáu chöa thoaùt khoûi sinh töû luaân hoài. Nghó ñeán
chuyeän cöù phaûi lang thang maõi khoâng muïc ñích vì
chöa thoaùt voøng luaân hoài sinh töû, ai maø khoâng lo saàu
thoáng thieát? 

Ngay caû khi ñöôïc taùi sinh laøm chö thieân hay
loaøi ngöôøi, ta cuõng chöa haún ñaõ thoaùt khoûi baûn chaát
cuûa khoå ñau. Loaøi ngöôøi coù caùi khoå sinh, giaø, beänh,
cheát, xa lìa nhöõng gì ta thaân yeâu, gaàn guõi nhöõng gì
ta khoù chòu, mong caàu gì cuõng khoâng ñöôïc toaïi yù.
Loaøi trôøi, tu la cuõng coù noãi khoå bò thöông taät, bò queø
quaët trong khi ñaùnh traän, vaø luoân luoân khoå vì loøng
ganh gheùt ray röùt taâm can. Taùi sinh ôû nhöõng coõi trôøi
Duïc giôùi thì coù noãi khoå laø, khi naêm suy töôùng xuaát
hieän laø thaáy caùi cheát ñaõ gaàn keà. Chö thieân hai coõi
treân (saéc vaø voâ saéc) khoâng coù noãi khoå naøo hieän roõ.
Tuy theá töï baûn chaát, hoï vaãn ôû trong taàm cuûa caùi khoå
lieân heä ñeán moïi phaùp höõu vi, bôûi hoï chöa ñaït tôùi trình
ñoä töï taïi ñeå duy trì traïng thaùi thanh tònh cuûa mình.
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may khaùc bieät giöõa söï töû teá cuûa meï baïn vaø söï töû teá
cuûa moãi höõu tình. 

Tuy nhieân, coù leõ baïn nghó: “Taát caû höõu tình
khoâng phaûi meï toâi. Neáu hoï laø meï toâi, thì toâi phaûi nhaän
ra ngay chöù. Theá maø toâi khoâng nhaän ra.” Nhöng ñieàu
coù theå xaûy ra laø, ngay trong ñôøi hieän taïi, cuõng coù ngöôøi
khoâng nhaän ra meï mình. Vaäy, khoâng theå chæ vì “khoâng
nhaän ra” maø baïn coù theå baûo laø khoâng phaûi meï. Coù
nhöõng ngöôøi nghó raèng, “Meï trong caùc ñôøi tröôùc ñaõ
thuoäc veà quaù khöù. Thaät khoâng neân noùi raèng hieän taïi
hoï vaãn coøn laø nhöõng baø meï nhaân töø cuûa ta.” Nhöng
söï töû teá cuûa nhöõng baø meï trong quaù khöù vôùi söï töû teá
cuûa baø meï hieän taïi ñoái vôùi baïn thöïc khoâng coù khaùc
nhau chuùt naøo caû. Loøng töû teá vaãn laø moät, duø baïn nhaän
moät vieân ngoïc töø ngöôøi naøo naêm ngoaùi hay naêm nay.
Thôøi gian cuûa haønh vi khoâng laøm cho möùc ñoä cuûa loøng
toát aáy coù thay ñoåi. Vaäy thì, moïi höõu tình ñeàu coù loøng
töø maãn ñoái vôùi baïn. 

Baïn nôõ naøo coù theå laøm ngô nhöõng baø meï töø maãn
cuûa mình ñang bò chìm ñaém trong bieån sinh töû, maø
chæ caàu giaûi thoaùt cho rieâng mình? Ñieàu aáy cuõng chaúng
khaùc naøo nhöõng ñöùa treû cöù ñöùng treân bôø maø nhaûy muùa
ca haùt trong khi moät ngöôøi raát thaân cuûa chuùng, ví duï
meï chuùng, ñaõ rôùt vaøo moät ñôït thuûy trieàu treân bieån.
Löôïn soùng ñang cuoàn cuoän ra khôi, baø meï ñang haõi
huøng keâu cöùu, vaäy maø boïn treû hoaøn toaøn boû maëc baø.
Coøn gì taøn nhaãn hôn, ñaùng khinh hôn theá? Nhöõng ñôït
soùng ñaïi döông ñöôïc goïi laø xoaùy nöôùc; ñieàu kinh

toaøn veïn vaø boán nguyeân nhaân cuûa voâ minh. Chuyeän
naøy cuõng gioáng nhö phaûi loäi qua soâng hai laàn: maëc duø
coù theå baïn ñaõ ñaït taát caû quaû vò tu haønh leân tôùi quaû vò
A-la-haùn trong ñaïo loä Thanh vaên thöøa, khi aáy baïn vaãn
coøn phaûi phaùt boà-ñeà taâm vaø tu taäp caùc phaùp tu caên
baûn cuûa moät ngöôøi con ñaáng Phaùp vöông, khôûi ñaàu
baèng con ñöôøng tích taäp coâng ñöùc cuûa Ñaïi thöøa. Gioáng
nhö laø khi gia nhaäp moät tu vieän, baïn phaûi tu taäp töø
ñòa vò moät ngöôøi phuï beáp trôû leân cho ñeán khi thaønh
tu vieän tröôûng. Roài khi gia nhaäp moät tu vieän khaùc, baïn
laïi phaûi trôû lui veà phuïc vuï trong nhaø beáp nhö cuõ. 

Chandragomin vieát trong Thö göûi moät ñeä töû:

Hoï nhö nhöõng baø con ñang maéc keït trong 

bieån luaân hoài, 

Bò rôi vaøo luoàng soùng döõ giöõa ñaïi döông; 

Vì traûi qua nhieàu phen soáng cheát vaø taùi sinh 

Neân baïn khoâng nhaän ra hoï, vaø baïn laøm ngô. 

Bôûi theá, baïn thaät teä neáu chæ lo thoaùt laáy mình. 

Noùi caùch khaùc, maëc duø chuùng ta khoâng theå
nhìn nhaän ñöôïc nhau, kyø thöïc khoâng coù moät chuùng
sinh naøo khoâng töøng laø meï cuûa baïn. Vì baïn ñaõ traûi
qua voâ soá kieáp taùi sinh, neân baïn cuõng ñaõ coù voâ soá
meï. Vaø loøng thöông yeâu maø nhöõng baø meï trong quaù
khöù truùt leân baïn cuõng khoâng khaùc gì loøng thöông yeâu
maø baø meï hieän taïi daønh cho baïn. Khoâng moät maûy

52 Pabongka Rinpoche 53Giaûi thoaùt trong loøng tay



phaùt töø thaân Phaät coù naêng löïc ñöa voâ löôïng höõu tình
ñeán trình ñoä thuaàn thuïc, ngay caû ñeán giaûi thoaùt. Chö
Phaät hoùa ra nhieàu thaân xuaát hieän tröôùc moãi höõu tình.
Nhöõng thaân hình aáy öùng hôïp vôùi tính tình, khaû naêng,
öôùc nguyeän vaø baûn naêng cuûa caùc höõu tình aáy. Chö
Phaät giaûng daïy phaùp cho chuùng sinh baèng chính ngöõ
ngoân cuûa chuùng. Ñaáy laø sô löôïc vaøi khaû naêng cuûa Phaät.
Bôûi theá chö Phaät laø nhöõng ñaáng Voâ tæ trong caùch caùc
ngaøi laøm vieäc lôïi laïc cho höõu tình. 

Chuùng ta coù theå thaønh töïu Phaät quaû khoâng? Coù
theå, vaø muoán ñaït thaønh Phaät quaû thì ta phaûi coù moät
thaân taùi sanh thuaän lôïi. Chuùng ta ñaõ ñöôïc moät loaïi
thaân taùi sanh raát ñaëc bieät laø ñöôïc sinh ra töø baøo thai
ngöôøi ôû luïc ñòa phöông Nam (Nam thieäm boä chaâu), laïi
coù ñuû giaùc quan. Ta chæ caàn lôïi duïng cô hoäi naøy ñeå
thaønh töïu Kim cöông trí ngay trong ñôøi naøy. Phöông
tieän ñeå ñaït thaønh Phaät quaû laø phaùp toái thöôïng thöøa,
vaø giaùo lyù cuûa Tsongkapa, ñaáng Chieán thaéng thöù hai
(sau Phaät), veà coã xe toái thöôïng thöøa thaät laø toaøn haûo.
Nhöõng lôøi giaûng daïy voâ caáu cuûa ngaøi phoái hôïp vöøa
kinh giaùo vöøa maät giaùo. Chuùng ta ñaõ ñöôïc gaëp moät
neàn giaùo lyù nhö theá. 

Toùm laïi, chuùng ta ñaõ gaëp moïi ñieàu kieän thuaän
lôïi, khoâng bò moät chöôùng ngaïi naøo trong vieäc tu taäp.
Chuùng ta chæ coù theå tu sai ñöôøng, ñi laïc höôùng neáu
khoâng noã löïc ñaït thaønh Phaät quaû. Thaân taùi sanh laønh
maïnh nhö theá naøy khoâng phaûi luoân luoân ta coù ñöôïc,
cuõng khoâng phaûi ta seõ luoân luoân gaëp ñöôïc giaùo lyù nhö

khuûng nhaát laø khi moät con thuyeàn, chieác beø hay vaät
gì khaùc bò loït vaøo ñaáy, thì chaéc chaén seõ bò cuoán huùt
vaø chìm nghæm. Baây giôø baïn döôøng nhö khoâng coù chuùt
lieân heä naøo vôùi höõu tình, nhöõng ngöôøi ñaõ rôi vaøo xoaùy
nöôùc treân bieån khoå luaân hoài. Nhöng kyø thöïc, hoï ñeàu
laø nhöõng baø meï töø bi cuûa baïn, baïn phaûi baùo ñaùp loøng
thöông cuûa hoï. Ñem thöùc aên cho keû ñoùi, thöùc uoáng cho
ngöôøi khaùt, taøi saûn cho ngöôøi ngheøo, thoûa maõn nhöõng
nhu caàu cuûa hoï, laø baïn traû ñöôïc phaàn naøo aân ñöùc cuûa
hoï, nhöng kyø thöïc ñieàu aáy khoâng lôïi laïc bao nhieâu.
Caùch hay nhaát ñeå traû ôn laø laøm sao cho hoï ñöôïc höôûng
moïi haïnh phuùc, thoaùt khoûi moïi ñau khoå. Khoâng caùch
ñeàn ñaùp naøo toát hôn theá. 

Vôùi nhöõng tö duy nhö treân, baïn coù theå khôûi leân
yù nghó: “Mong sao cho nhöõng höõu tình naøy coù ñuû moïi
thöù an laïc.” Ñaáy goïi laø phaùt trieån taâm töø. Baïn cuõng
nghó: “Mong sao cho hoï thoaùt khoûi moïi ñau khoå”. Ñaáy
laø phaùt trieån taâm bi. Baïn phaùt trieån taâm vò tha khi baïn
nghó: “Toâi vaø chæ mình toâi phaûi gaùnh laáy traùch nhieäm
thöïc hieän hai muïc tieâu aáy. Toâi seõ laøm vieäc cho hai
cöùu caùnh aáy.” 

Nhöng, baïn coù theå laøm nhöõng vieäc aáy ngay baây
giôø khoâng? Baïn khoâng theå cöùu taát caû khoå, ban taát caû
vui duø cho chæ moät ngöôøi, noùi gì ñeán taát caû höõu tình.
Vaäy thì ai coù theå? Chö vò Boà-taùt truù trong caùc ñòa vò
thanh tònh, vaø caùc baäc Thanh vaên hay Duyeân giaùc coù
theå lôïi laïc höõu tình phaàn naøo, nhöng hoï chæ laøm ñöôïc
moät ít nhöõng gì maø chö Phaät coù theå laøm. Moãi tia saùng
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khôûi leân moät ñoäng löïc nhö sau: “Toâi seõ chuù yù laéng
nghe Lamrim, roài thöïc haønh theo ñaáy.” 

Thoâng thöôøng, caàn yeáu laø phaûi khôûi ñaàu moïi söï
tu taäp baèng moät trong nhöõng ñoäng löïc noùi treân. Nhöng
quan troïng hôn nöõa, khi baïn nghe giaûng veà Lamrim,
thì moät trong nhöõng ñoäng löïc treân chöa ñuû. Ít nhaát baïn
phaûi laéng nghe keøm vôùi moät taâm boà-ñeà göôïng eùp. Vôùi
ngöôøi ñaõ kinh nghieäm söï phaùt boà-ñeà taâm, hoï coù theå
nhôù nghó moät coâng thöùc ngaén goïn nhö “Vì taát caû chuùng
sinh” laø ñuû. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng ñuû chuyeån
hoùa noåi taâm moät ngöôøi môùi hoïc ñaïo. Neáu baïn nghó veà
Lamrim, khôûi töø söï khoù khaên muoân vaøn ñeå coù ñöôïc
thaân ngöôøi thuaän lôïi, khi aáy taâm baïn seõ quay veà boà-
ñeà taâm. Ñieàu naøy khoâng phaûi chæ aùp duïng cho vieäc
nghe Lamrim maø thoâi. Nhöõng tu só phaùi Gelug chuùng
toâi moãi khi tham döï moät phaùp hoäi naøo, nhö leã quaùn
ñaûnh, leã khaåu truyeàn, giaûng kinh, hay baát cöù gì khaùc,
chuùng toâi thöôøng oân laïi taát caû giai ñoaïn Lamrim keå
nhö chuaån bò ñeå coù moät ñoäng löïc ñuùng. Ngay caû nhöõng
thôøi caàu nguyeän ngaén cuõng phaûi bao goàm caû ba phaïm
vi cuûa Lamrim. Ñaây laø neùt ñaëc saéc nhaát cuûa giaùo lyù
thuoäc phaùi Kadampas ngaøy xöa vaø cuûa chuùng toâi ngaøy
nay, nhöõng ngöôøi thuoäc phaùi Kadampas môùi. Baäc toân
sö cuûa toâi ñaõ noùi ñieàu naøy nhieàu laàn. Caùc baïn naøo
muoán nhaän traùch nhieäm baûo trì neàn giaùo lyù naøy thì
caàn phaûi hoïc taäp theo caùch aáy. (Tuy nhieân, khi laøm
leã quaùn ñaûnh caàu soáng laâu thì ngöôøi ta coù leä khoâng
noùi veà voâ thöôøng – cheát – vaân vaân, vì ñaáy laø ñieàm gôû:

theá naøy. Coù ngöôøi baûo: “Chuùng ta thaät ñaõ khoâng may
sinh nhaèm thôøi maït phaùp, gaëp thôøi aùc oân.” Nhöng kyø
thöïc, keå töø doøng luaân hoài voâ thæ ñeán nay, chöa bao
giôø ta gaëp ñöôïc moät thôøi gian coù nhieàu tieàm naêng lôïi
laïc hôn baây giôø. Khoâng theå coù thôøi naøo toát hôn. Ta
chæ gaëp ñöôïc hoaøn caûnh naøy coù moät laàn, bôûi vaäy caàn
phaûi tu taäp höôùng ñeán giaùc ngoä cho duø baát cöù ñieàu
gì xaûy ñeán. 

Nhö theá, ñieàu naøy phaûi laøm baïn phaùt nguyeän:
“Toâi seõ laøm moïi söï coù theå laøm ñeå ñaït muïc tieâu laø
thaønh Phaät vì taát caû höõu tình.” YÙ nghó aáy khôi daäy
taâm boà-ñeà, vaø nhö theá laø baïn ñaõ phaùt khôûi ñoäng löïc
tu taäp cuûa baïn theo Phaïm vi roäng lôùn cuûa Lamrim.
Baïn ñaõ phaùt taâm boà-ñeà neáu baïn thöïc tình caûm nghieäm
yù töôûng aáy moät caùch töï nhieân maø khoâng coù moät göôïng
eùp naøo trong taâm. 

Baïn phaûi thöïc haønh ñeå ñaït thaønh Phaät quaû aáy.
Vaø baïn caàn bieát phaûi thöïc haønh nhö theá naøo ñeå thaønh
coâng. Nhieàu ngöôøi muoán tu nhöng khoâng bieát tu caùch
naøo neân ñi ñeán moät choã vaéng naøo ñoù, tuïng vaøi caâu
thaàn chuù, laäp ít lôøi caàu nguyeän, ngay caû coá tìm caùch
chöùng ñöôïc moät vaøi taàng trong chín taàng thieàn chöùng,
nhöng ngoaøi ra hoï khoâng bieát laøm gì khaùc. Baïn phaûi
nghieân cöùu hoïc hoûi nhöõng giaùo lyù khoâng loãi laàm, nhöõng
giaùo lyù khoâng boû soùt moät chuyeän gì trong vieäc thöïc
haønh phaùp, thì baïn môùi bieát ñöôïc phaûi laøm nhöõng gì.
Vaø vua cuûa nhöõng giaùo lyù aáy chính laø Lamrim, moâ taû
nhöõng böôùc ñöôøng ñi ñeán giaùc ngoä. Bôûi theá baïn phaûi
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Sau ñaây seõ laø phaàn chính cuûa giaùo lyù. 

Tröôùc heát, phaùp maø baïn saép tu taäp phaûi laø do
Phaät noùi ra, vaø do nhöõng baäc thaùnh AÁn Ñoä giaûng giaûi.
Söï tu taäp cuûa baïn phaûi laø phaùp tu maø töø ñoù nhöõng
baäc hieàn trí vó ñaïi ñaõ ruùt tæa ñöôïc nhöõng tueä giaùc vaø
thöïc chöùng; neáu khoâng, moät söï giaûng daïy coù theå ñöôïc
goïi laø “saâu xa” maëc duø noù khoâng do Phaät thuyeát vaø
caùc baäc hoïc giaû hieàn trí chöa töøng bieát tôùi. Neáu baïn
quaùn töôûng veà nhöõng thöù giaûng daïy kieåu ñoù thì baïn
coù nguy cô seõ ñaït moät vaøi keát quaû maø töø tröôùc chöa ai
töøng ñaït, keå caû chö Phaät cuõng chöa töøng ñaït tôùi! Bôûi
theá baïn phaûi xeùt kyõ caùi phaùp maø baïn seõ duøng laøm
phaùp tu cuûa mình. Sakya Pandit noùi: 

Khi kinh doanh buoân baùn 

Laøm laùi ngöïa, buoân chaâu… 

Baïn tra xeùt ñuû ñieàu 

Vaø ñaët nhieàu nghi vaán.

Baïn caàn maãn laøm sao 

Vôùi vieäc vaët ñôøi naøy. 

Töông lai haïnh phuùc hay khoå ñau 

Ñeàu do baïn coù hieåu saâu vi dieäu phaùp,

Theá maø vôùi phaùp aáy baïn coù thaùi ñoä

Nhö con choù ngoán thöùc aên: 

Baïn ñoùn ngay caùi gì gaëp ñöôïc 

Khoâng caàn xem kyõ noù chaùnh hay taø. 

chæ noùi ñeán söï ñöôïc sinh laøm thaân ngöôøi thuaän lôïi naøy
laø raát khoù.) 

Coù nhöõng ngöôøi tham döï moät thôøi phaùp maø nghó
raèng: “Toâi thaät may phöôùc ñöôïc hoïc giaùo lyù naøy,
nhöng toâi khoâng theå thöïc haønh ñöôïc.” Coù ngöôøi ñi
nghe vì baét chöôùc: “Neáu baïn ñi thì toâi cuõng ñi vôùi cho
vui.” Khoâng ai ñi nghe phaùp ñeå kieám soáng baèng caùch
ñi laøm leã cho caùc gia chuû. Nhöng vieäc naøy coù xaûy ra
vôùi nhöõng giaùo lyù khaùc, chaúng haïn nhöõng pheùp quaùn
ñaûnh chính yeáu. Khi baïn theo hoïc nhöõng giaùo lyù naøy,
coù theå baïn nghó mình seõ coù ñöôïc khaû naêng tuïng thaàn
chuù ñeå tröø taø ñuoåi quyû, hoaëc chöõa beänh, haøng phuïc
ma, coù taøi saûn, coù quyeàn löïc, vaân vaân. Coù nhöõng ngöôøi,
duø ñaõ hoïc bao nhieâu laø giaùo lyù Phaät, cuõng vaãn xem
phaùp cuûa ngaøi nhö laø caùi voán ñeå laøm aên; hoï troâng
gioáng nhö nhöõng ngöôøi saép ñi nhöõng nôi nhö Moâng-
coå ñeå kinh doanh buoân baùn. Nhöõng ngöôøi nhö theá ñaõ
tích luõy voâ soá toäi nghieäp baèng phöông tieän phaùp cuûa
Phaät. Ñöùc Phaät, ñaáng Ñaïo sö cuûa chuùng ta, baøn ñeán
nhöõng phöông tieän ñeå ñaït giaûi thoaùt vaø toaøn tri. Khai
thaùc lôïi duïng nhöõng giaùo lyù aáy vì nhöõng muïc tieâu theá
tuïc thì chaúng khaùc naøo eùp moät oâng vua ñang ngoài treân
ngai xuoáng chuøi nhaø. 

Bôûi theá, neáu baïn tình côø döôøng nhö cuõng coù
nhöõng ñoäng löïc xaáu xa töông töï, thì haõy xua ñuoåi
chuùng ñi; hoâ trieäu moät caùi taâm boà-ñeà baát ñaéc dó noåi
leân ñi cuõng ñöôïc, roài nghe phaùp. Thoâi, chöøng aáy cuõng
ñuû ñeå keát thuùc phaàn khôûi ñoäng löïc cho ñuùng. 
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Phaùp Lamrim khoâng phaûi do Je Rinpoche
(Tsongkapa) saùng cheá, hay do Atìsha ñaët ra. Heä truyeàn
thöøa cuûa noù baét nguoàn töø chính ñöùc Phaät, ñaáng Toaøn
giaùc, vaø chæ töø nôi Ngaøi maø thoâi. Nhöng khi baïn hieåu
ra raèng coù moät phaùp ñöôïc goïi laø Lamrim trong khi caùc
phaùp khaùc khoâng coù teân goïi aáy, baïn seõ thaáy raèng taát
caû moïi kinh ñieån ñeàu laø Lamrim. Boä kinh toân quyù Baùt-
nhaõ Ba-la-maät laø boä kinh toái thöôïng trong taát caû kinh
ñieån cuûa ñaáng Ñaïo sö chuùng ta. Trong kinh aáy Ngaøi
daïy roõ phaàn thaâm thuùy noùi veà nhöõng giai ñoaïn treân
ñaïo loä ñöa ñeán trí Baùt-nhaõ (thöïc chöùng Taùnh khoâng)
maø laø coát loõi cuûa taùm muoân boán ngaøn phaùp; ngaøi cuõng
aùm chæ caùi phaàn roäng raõi cuûa Lamrim trong nhöõng
phöông phaùp cuûa chö Phaät. Vaäy, ñaây laø nguoàn goác cuûa
heä truyeàn thöøa. Phaàn roäng raõi naøy ñöôïc truyeàn cho ñeä
töû tröôùc tieân cuûa Phaät laø Di-laëc (Maitreya), Di-laëc truyeàn
cho Voâ Tröôùc (Asanga). Phaàn saâu xa cuûa Lamrim truyeàn
töø Vaên-thuø (Manjusri) ñeán Long Thoï (Naøgaørjuna). Ñaáy laø
caùch maø truyeàn thoáng Lamrim ñöôïc taùch laøm hai –
phaùp Saâu vaø phaùp Roäng. 

Ñeå laøm saùng toû Lamrim, Di-laëc ñaõ soaïn naêm boä
luaän, Voâ Tröôùc vieát Naêm luaän veà caùc trình töï, Long
Thoï vieát Saùu luaän, vaân vaân. Nhö vaäy caùc heä phaùi Lam-
rim Saâu vaø Roäng ñaõ truyeàn xuoáng cho baäc thaùnh voâ tæ
laø Atìsha. Ngaøi nhaän heä phaùi Roäng töø Suvarnadvìi, vaø
heä phaùi Saâu töø Vidyakokila; ngaøi phoái hôïp hai heä phaùi
thaønh moät doøng. Ngaøi coøn thöøa keá heä phaùi Nhöõng
Haønh ñoäng Uy maõnh nhaát maø Shantideva haáp thuï cuûa

Khi muoán mua moät con ngöïa chaúng haïn, ta xem
xeùt nhieàu thöù, tröôùc heát laø coi boùi, vaø ñi hoûi nhöõng
ngöôøi ngoaøi. Ngay caû moät tu só thoâng thöôøng khi mua
moät aám pha traø cuõng xem kyõ maøu saéc, troïng löôïng,
hình daùng ñeå baûo ñaûm noù khoâng ræ nöôùc, vaø laïi coøn
hoûi yù kieán nhieàu ngöôøi. Neáu khoâng may gaëp caùi bình
xaáu thì baát quaù noù cuõng chæ aûnh höôûng ñeán vaøi taùch
traø. Baïn thöôøng tra taàm raát kyõ veà nhöõng chuyeän chæ
coù giaù trò nhaát thôøi; theá maø baïn döôøng nhö khoâng tra
taàm chuùt naøo caùi phaùp maø baïn phaûi tu taäp, maëc duø
ñieàu naøy laø caên baûn cho nhöõng hi voïng taùi sinh cuûa
baïn trong töông lai. Ñaáy laø caùch moät con choù nuoát
troïng thöïc phaåm vaøo buïng. Thaät sai laàm bieát bao! Neáu
sai laàm ôû böôùc ñaàu, laø baïn ñaõ taøn haïi nhöõng hi voïng
veà ñôøi töông lai cuûa baïn. Bôûi theá, caàn phaûi xeùt kyõ
phaùp maø baïn ñònh tu taäp tröôùc khi khôûi coâng tu haønh. 

Neáu xeùt phaùp hieän taïi cuûa chuùng ta laø Lamrim,
baïn seõ thaáy phaùp aáy laø tuyeät haûo trong taát caû caùc
phaùp. Tính saâu saéc kyø dieäu cuûa maät toâng xuaát xöù töø
Lamrim. Neáu khoâng khai trieån ba caên baûn cuûa söï tu
haønh (söï töø boû, boà-ñeà taâm vaø chaùnh kieán veà Taùnh
khoâng) trong doøng taâm thöùc, thì baïn khoâng theå ñaït
giaùc ngoä ngay trong moät ñôøi. Toâi ñaõ nghe nhieàu giaùo
lyù ñöôïc cho laø saâu saéc, phaùt xuaát töø tri kieán saâu xa
hay töø nhöõng maät ñieån, nhöõng giaùo lyù ñöôïc xem laø
mang laïi caùc naêng löïc thaàn thoâng bieán hoùa – so vôùi
nhöõng giaùo lyù aáy thì quaû thöïc ba caên baûn cuûa söï tu
haønh khoâng coù veû gì laø moät giaùo lyù haáp daãn ñaëc bieät
cho laém. 
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thaáy nhöõng linh aûnh cuûa Atìsha, Dromtoenpa, Potowa
vaø Sharawa trong suoát moät thaùng trôøi. Ba linh aûnh sau
cuoái cuøng tan thaønh moät vôùi linh aûnh Atìsha, vò naøy
ñaët tay leân ñaàu ngaøi Tsongkapa maø noùi: 

– Haõy giaûng daïy giaùo lyù naøy ñi, ta seõ giuùp ngöôi. 

Ñieàu naøy coù nghóa raèng chính Atìsha ñaõ xui
khieán Tsongkapa vieát taùc phaåm Nhöõng giai ñoaïn
chính cuûa con ñöôøng tu taäp. Tsongkapa hoaøn taát taùc
phaåm naøy ñeán cuoái phaàn noùi veà tònh chæ. Ñaïi só Vaên-
thuø (Manjusri) yeâu caàu ngaøi hoaøn taát taùc phaåm, keát
quaû laø ngaøi vieát theâm chöông noùi veà tueä quaùn ñaëc bieät.
Vaäy, ta phaûi yù thöùc raèng saùch naøy laø moät kho taøng
ñöôïc söï gia trì cuûa nhieàu pheùp maàu nhieäm, maëc duø ta
khoâng bieát ñöôïc nhöõng ngöôøi naøo ñaõ yeâu caàu ngaøi
soaïn saùch. Ñieàu naøy ñöôïc aùm chæ trong ñoaïn baét ñaàu:
“Nhôø nhöõng pheùp maàu kyø laï cuûa caùc ñaáng Chieán
thaéng vaø nhöõng phaùp töû cuûa caùc ngaøi...” 

Veà sau, ngaøi soaïn taùc phaåm Nhöõng giai ñoaïn
giöõa cuûa ñaïo loä ñeå toùm taét coát tuûy cuûa vaán ñeà ñaõ
khoâng ñöôïc noùi ñeán trong Nhöõng giai ñoaïn chính cuûa
ñöôøng tu. Taùc phaåm naøy phaàn lôùn baøn veà nhöõng heä
phaùi khaåu truyeàn tröïc tieáp vaø nhöõng heä phaùi giaûng
kinh coå xöa hôn; caû hai Lamrim naøy ñöôïc cho laø boå
tuùc laãn nhau vôùi nhöõng ñieåm then choát khaùc nhau ruùt
töø nhöõng lôøi daïy truyeàn khaåu. 

Coù leõ baïn khoâng bieát laøm sao ñeå theå nhaäp nhöõng
baûn vaên naøy vaøo vieäc tu taäp cuûa mình. Je Rinpoche
(töùc Tsongkapa) noùi veà sau: 

Vaên-thuø, cuõng nhö nhöõng heä phaùi veà maät chuù, vaân
vaân. Nhö theá, nhöõng heä phaùi maø ngaøi thöøa keá bao goàm
caû kinh giaùo laãn maät giaùo. 

Atìsha soaïn taùc phaåm Ñeøn soi neûo Giaùc taïi Taây
Taïng. Taùc phaåm naøy phoái hôïp nhöõng ñieåm then choát
trong toaøn boä giaùo lyù. Nhöõng lôøi giaûng daïy veà sau ñöôïc
mang teân “Lamrim”. Töø thôøi Atìsha, nhöõng heä phaùi
lieân heä tri kieán saâu xa vaø haønh ñoäng roäng raõi ñaõ phoái
hôïp thaønh moät doøng duy nhaát. Nhöng doøng naøy laïi
taùch laøm ba heä phaùi vaøo thôøi ñaïi cuûa phaùi Kadampa:
heä phaùi Coå ñieån, heä phaùi Nhöõng giai ñoaïn cuûa ñaïo
loä, vaø heä phaùi Chæ giaùo (Instruction.) Moãi heä phaùi taäp
trung vaøo moät khía caïnh khaùc nhau. Veà sau, Je
Tsongkapa haáp thuï caû ba heä phaùi naøy töø Namkha
Gyaeltsaen ôû Lhodrag, vò naøy laø moät hoïc giaû uyeân baùc,
vaø töø Chekyab Zangpo, tu vieän tröôûng cuûa tu vieän
Dragor. Töø thôøi aáy trôû ñi, truyeàn thoáng trôû laïi thaønh
moät phaùi duy nhaát. 

Ñöùc Je Tsongkapa vó ñaïi ñaõ laøm leã caàu nguyeän
vôùi nhöõng baäc tieàn boái trong heä truyeàn thöøa cuûa ngaøi
beân Taûng ñaù hình sö töû taïi Retreng veà phía baéc Lhasa,
taïi ñaáy ngaøi khôûi söï vieát moät cuoán saùch veà con ñöôøng
tu taäp. Ngaøi mang theo mình moät pho töôïng vò thaùnh
taêng Atìsha. Pho töôïng trình baøy baäc thaùnh vôùi chieác
ñaàu nghieâng veà moät phía. Moãi khi ngaøi caàu xin tröôùc
pho töôïng naøy, ngaøi lieàn thaáy ñöôïc nhöõng linh aûnh
cuûa taát caû nhöõng baäc thaày cuûa heä phaùi Lamrim hieän
ra cuøng ngaøi ñaøm luaän veà phaùp. Laïi nöõa, ngaøi coøn
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naøy. Vò quan teå töôùng Tagpugpa vaø caùc ñoà ñeä ngaøi veà
sau ñaõ ñaùnh giaù cao heä truyeàn thöøa baûn vaên naøy. Ngaøi
tuyeân boá raèng neáu gaëp baûn naøy sôùm hôn, thì ngaøi ñaõ
khoâng traûi qua bao nhieâu vaán ñeà nan giaûi lieân heä
nhöõng ñeà muïc tu thieàn trong Lamrim. Ñieàu naøy ñuùng
nhö ngaøi noùi: giaùo lyù coâ ñoïng cuûa Con ñöôøng Nhanh,
vaø hai doøng trong taùc phaåm Lôøi ñöùc Vaên-thuø phoái hôïp
laïi, laøm thaønh moät giaùo lyù voâ cuøng saâu saéc. 

Khi ñöùc Phaät, ñaáng Ñaïo sö cuûa chuùng ta giaûng
daïy, thì khoâng coù chuyeän phaân thaønh hai heä phaùi –
moät heä phaùi truyeàn khaåu vaø moät heä phaùi giaûng kinh.
Chæ veà sau, khi giaùo lyù cuûa Ngaøi khoâng coøn hoaøn toaøn
deã hieåu, thì môùi coù chuyeän giaûng kinh taùch bieät vôùi
thuyeát phaùp. Nhöõng baøi giaûng naøo baøn chi tieát veà
nhöõng töø ngöõ trong kinh ñöôïc goïi laø “giaûng coù baøi baûn”.
Ngöôïc laïi söï “giaûng goïn”, aùm chæ nhöõng lôøi giaûng daïy
khoâng caên cöù nhieàu treân danh töø cuûa kinh vaên, maø
laïi trình baøy coát tuûy cuûa giaùo lyù, thieän xaûo nhö nhöõng
y só giaûi phaãu moät töû thi tröôùc maët caùc hoïc troø. Caùi
caùch hoï chæ roõ luïc phuû nguõ taïng, vaân vaân, ñem laïi cho
ngöôøi hoïc moät söï daãn nhaäp soáng ñoäng. Trong baøi giaûng
theo kieåu “noùi chuyeän thaân maät”, vò thaày noùi kinh
nghieäm cuûa rieâng mình, caùch daïy naøy coát gaây moät aûnh
höôûng lôùn nhaát treân doøng taâm thöùc cuûa nhöõng moân
sinh. Coøn loái “giaûng thöïc tieãn” laø nhö sau: Moân sinh
ôû chung trong moät nhaø nhaäp thaát. Hoï ñöôïc daïy moät
ñeà muïc ñeå thieàn quaùn. Hoï khoâng ñöôïc daïy theâm ñeà
muïc naøo neáu chöa ñaït moät vaøi tueä giaùc veà ñeà muïc

– Nhöõng ngöôøi thaáy khoâng theå naøo hieåu noåi
laøm sao thöïc haønh taát caû giaùo lyù naøy, thì neân tham
khaûo nhöõng baûn vaên ngaén goïn hôn nhieàu, chæ daïy
caùch tu taäp.

Bôûi theá baïn phaûi tham khaûo nhöõng vaên baûn sau
ñaây. Ñöùc Dalai Lama thöù Ba – Lama Soenam Gyatso
– vieát taùc phaåm Tinh chaát cuûa vaøng roøng. Ñöùc Dalai
Lama thöù Naêm vó ñaïi vieát Lamrim do chính ñöùc Vaên-
thuø noùi, keå nhö moät luaän giaûi cho taùc phaåm naøy. Ñöùc
Panchen Lama (Ban-thieàn Laït-ma) – Lozang Chekyi
Gyaeltsaen – vieát Con ñöôøng Deã, vaø Lozang Yeshe
(moät taùi sinh khaùc cuûa Panchen) soaïn luaän giaûi cho
saùch naøy vôùi taùc phaåm Con ñöôøng Nhanh. Chính ñöùc
Tsongkapa cuõng vieát ba taùc phaåm veà Lamrim: Ñöôøng
Lôùn, Ñöôøng Trung bình, Ñöôøng Nhoû (coøn goïi laø Nhöõng
baøi ca töø kinh nghieäm hay Chöùng ñaïo ca). Ngoaøi boán
saùch giaùo lyù khuùc chieát cuûa caùc vò Dalai Lama vaø
Panchen Lama noùi treân, Ngagwang Dragpa ôû Dagpo
coøn vieát Con ñöôøng cuûa kinh giaùo vi dieäu. Ñaáy laø taùm
giaùo lyù noåi tieáng nhaát veà Lamrim. 

Baïn phaûi thuï giaùo nhöõng baøi giaûng truyeàn thöøa
veà nhöõng kinh vaên caên baûn naøy cuøng vôùi nhöõng luaän
giaûi. Chæ thuï giaùo moät baøi giaûng maø thoâi thì khoâng ñuû.
Laïi nöõa, coù ñeán hai baøi giaûng veà taùc phaåm Lôøi ñöùc
Vaên-thuø, moät baøi chi tieát hôn baøi kia. Moät trong hai
baûn vaên naøy ñöôïc truyeàn ôû tænh Trung öông, baûn kia
truyeàn ôû mieàn Nam; do vaäy maø coù söï phaân thaønh hai
phaùi. Baïn cuõng phaûi thuï giaùo rieâng reõ caû hai heä phaùi
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Ngaøy thöù hai 

Lama Pabongkā Rinpoche môû ñaàu: 

Ñöùc Tsongkapa vó ñaïi (trong lôøi Daãn nhaäp taùc
phaåm Ba caên baûn cuûa söï tu haønh) ñaõ vieát: 

Toâi seõ coá giaûi thích yù nghóa

Tinh tuùy cuûa taát caû kinh ñieån 

Cuûa ñaáng Chieán thaéng, 

Ñaïo loä ñöôïc taùn döông 

Bôûi taát caû chö Phaät vaø nhöõng phaùp töû caùc ngaøi. 

Ñoù laø cöûa vaøo cho nhöõng ngöôøi may maén 
muoán ñaït giaûi thoaùt. 

Giaùo lyù naøy laø tinh tuùy cuûa taát caû kinh ñieån Phaät
thuyeát. Trong phaàn Phaïm vi Nhoû, baïn ñöôïc thuùc giuïc
phaûi töø boû nhöõng coõi xaáu aùc, trong phaàn Phaïm vi

tröôùc. Loái giaûng daïy naøy truyeàn xuoáng chuùng ta qua
nhöõng heä phaùi thieân veà tueä quaùn. Ñaáy laø nhöõng
phöông phaùp toát nhaát ñeå haøng phuïc doøng taâm thöùc. 

Giaùo lyù maø toâi saép giaûng daïy thuoäc veà loaïi “noùi
chuyeän thaân maät”. Moät vaøi vò hieän dieän trong ñaây
cuõng khaù khoâng may vì chæ ñöôïc theo hoïc giaùo lyù naøy
moät vaøi buoåi. Hoï cuõng ham thích giaùo lyù naøy thöïc,
nhöng sau ñoù hoï phaûi ñi con ñöôøng cuûa mình. Vì
nhöõng ngöôøi naøy maø toâi seõ phoái hôïp Con ñöôøng
Nhanh vaø hai heä phaùi giaûng veà taùc phaåm Lôøi ñöùc Vaên-
thuø. Veà sau, khi giaûng ñeán phaàn aáy, toâi seõ ñöa ra Baûy
ñieåm tu taâm baèng caùch ñoåi ñòa vò mình vôùi ngöôøi. 

Toâi khoâng coù söï deø daët naøo trong khi giaûng giaùo
lyù naøy. Noù seõ taïo coâng ñöùc cho hai nhaø quyù toäc quaù
coá maø khoùa giaûng naøy ñöôïc laøm ñeå töôûng nieäm. Vaø
khi giaûng daïy Lamrim, toâi khoâng phaûi caân nhaéc lôïi
haïi ñoái vôùi thaày hay moân ñeä, nhöng toâi phaûi caân nhaéc
khi daïy nhöõng giaùo lyù khaùc, chaúng haïn caùc phaùp quaùn
ñaûnh. Söï giaûng daïy veà Lamrim chæ coù theå ñem laïi lôïi
laïc maø thoâi. 

Taát caû caùc baïn, haõy tu kieåu naøo baïn coù theå tu,
vaø nhôù caàu nguyeän cho hai nhaø quyù toäc quaù coá. 

(Kyabje Pabongka Rinpoche khaåu truyeàn nhöõng
doøng môû ñaàu cuûa nhöõng baûn vaên Lamrim naøy. Sau ñoù
chuùng toâi ñöôïc giaûi taùn.)
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Nhöõng “caâu chuyeän thaân maät” veà nhöõng giai
ñoaïn cuûa con ñöôøng ñeán giaùc ngoä coù theå naèm döôùi
moät tieâu ñeà caên baûn: “Giaùo lyù thöïc thuï.” Nhöng coù
nhöõng tieâu ñeà ñöôïc ñöa theâm vaøo ñeå aán ñònh baûn chaát
cuûa Lamrim, nhöõng baûn keâ khaùc nhau veà noù, vaø thöù
töï giaûng daïy giaùo lyù naøy. Baïn phaûi quen thuoäc vôùi
nhöõng tieâu ñeà naøy ñeå bieát chaéc caùi naøo ñi vôùi ñeà muïc
thieàn ñaëc bieät naøo, chuùng ñöôïc giaûi thích nhö theá naøo,
nhöõng trích daãn ñöa ra trong nhöõng tieâu ñeà aáy, heä
giaùo lyù khaåu truyeàn veà chuùng, vaø nhöõng chæ daãn maø
chuùng haøm chöùa. Neáu khoâng, nghóa laø neáu baïn nghe
moät giaùo lyù khôi khôi khoâng coù tieâu ñeà naøo caû, thì seõ
khoù laøm cho nhöõng thieàn quaùn trôû thaønh lôïi laïc cho
doøng taâm thöùc baïn. Noù seõ gioáng nhö laø baïn coá laáy
rieâng ra xaøi hoaëc traø, hoaëc bô, muoái, soda... sau khi
chuùng ñaõ ñöôïc boû chung moät bình. Coù nhieàu loaït tieâu
ñeà khaùc nhau, moät soá duøng cho nhöõng Lamrim ngaén
goïn, moät soá daønh cho nhöõng baûn daøi hôn. Baïn neân
theo nhöõng tieâu ñeà cuûa giaùo lyù maø baïn ñaõ haáp thuï. 

Baây giôø toâi seõ theo phaàn lôùn söï thöïc haønh cuûa
toân sö toâi aùp duïng tieâu ñeà cho Con ñöôøng Nhanh. Loaït
tieâu ñeà ñaëc bieät naøy ñöôïc trang ñieåm baèng nhieàu chæ
giaùo khaåu truyeàn. Tröôùc ñaây noù chöa töøng ñöôïc buùt
kyù, nhöng ngaøi heát söùc caån thaän khi giaûng daïy chuùng
moät caùch coâng khai; vaø toâi cuõng ñaõ ñöôïc thuï giaùo
nhöõng tieâu ñeà aáy moät mình vôùi thaày. Toâi ñaõ heát söùc
thaän troïng thu thaäp chuùng laïi vaø vieát leân giaáy. Nhöõng
tieâu ñeà aáy khoâng quaù ngaén cuõng khoâng quaù daøi, vaø coù
nhieàu ñieåm ñoäc ñaùo ñaõ ñöôïc cho laø raát coâng hieäu. 

Trung bình, baïn ñöôïc thuùc giuïc phaûi töø boû toaøn boä
voøng sinh töû luaân hoài, vaân vaân. Nhöng baïn seõ khoâng
laøm noåi nhöõng vieäc aáy neáu khoâng döïa vaøo Lamrim.
Taâm boà-ñeà toân quyù laø con ñöôøng maø taát caû chö Phaät
vaø caùc ñaáng Phaùp vöông töû (Boà-taùt) ñeàu ca ngôïi. Cöûa
vaøo cho nhöõng ngöôøi mong ñaït giaûi thoaùt chính laø
chaùnh kieán veà Taùnh khoâng, xa lìa hai cöïc ñoaïn thöôøng
kieán vaø ñoaïn kieán, baïn cuõng khoâng thaønh töïu ñöôïc
ñieàu naøy neáu khoâng döïa vaøo heä thoáng giaùo lyù Lamrim.
Bôûi theá, ñeå ñaït thaønh Phaät quaû, caàn phaûi phaùt trieån
trong doøng taâm thöùc baïn ba caên baûn aáy cuûa söï tu
haønh. Muoán phaùt sinh ba caên baûn naøy trong taâm thöùc,
baïn phaûi döïa vaøo Lamrim. Bôûi theá maø ngay töø ñaàu,
haõy khôûi ñoäng löïc nhö sau: Toâi seõ ñaït thaønh Phaät quaû
vì lôïi laïc cho taát caû höõu tình – vaø vì lyù do aáy toâi seõ
tham döï buoåi noùi chuyeän thaân maät naøy veà ba phaïm
vi khaùc nhau cuûa Lamrim. “Haõy taäp trung taát caû nhöõng
ñoäng löïc vaø haønh ñoäng cuûa baïn theo chieàu höôùng
nhöõng yù töôûng aáy, roài haõy laéng nghe”. 

Vaø phaùp maø caùc baïn saép nghe laø phaùp gì? Ñoù laø
phaùp Toái thöôïng thöøa, giaùo lyù ñöa ngöôøi may maén ñeán
Phaät quaû. Ñoù laø con ñöôøng truyeàn thoáng cuûa hai vò
tieân phong vó ñaïi laø Long Thoï vaø Voâ Tröôùc. Ñoù laø tinh
hoa tö töôûng cuûa ñöùc Atìsha voâ song vaø ñöùc Tsongkapa,
phaùp vöông cuûa ba coõi. Giaùo lyù naøy saâu xa laø nhö vaäy
ñoù. Noù coù moïi ñieåm then choát ñöôïc tìm thaáy trong tinh
hoa cuûa taùm vaïn boán ngaøn kinh ñieån, noù toå chöùc nhöõng
thöïc taäp tuaàn töï ñöa ta ñeán giaùc ngoä. 
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I. TÍNH Vó ÑAïI CUÛA CAÙC TAÙC GIAÛ, 

ÑÖôïC NOÙI LEÂN ÑEå CHÖÙNG MINH RAèNG GIAÙO LYÙ

NAØY COÙ MOÄT NGUOÀN GOÁC TRONG SAïCH.

Nhö phaàn tröôùc toâi ñaõ noùi, theo truyeàn thoáng
cuûa nhöõng hoïc giaû AÁn, thì phaùp maø baïn seõ thöïc haønh
phaûi laø do Phaät daïy, ñöôïc giaûng giaûi bôûi nhöõng baäc
hoïc giaû hieàn trí, vaø ñöôïc söû duïng ñeå thieàn quaùn bôûi
nhöõng haønh giaû uyeân baùc coù theå phaùt sinh nhöõng
thöïc chöùng veà thaàn thoâng vaø tueä giaùc trong doøng taâm
thöùc hoï. 

Veà phaàn chuùng ta, chuùng ta caàn nhieàu hôn laø
ñöùc tin, trí tueä, vaø kieân trì tinh taán; neáu thöïc haønh
moät phaùp chæ “coù veû höõu lyù”, thì ta seõ khoâng ñaït ñöôïc
keát quaû naøo. Ta ñaõ thaáy taän maét nhieàu ngöôøi vöøa trí
tueä vöøa kieân nhaãn ñaõ laõng phí thì giôø voâ ích kieåu aáy.
Hôn nöõa, duø moät giaùo lyù coù ñöôïc cho laø phaùt xuaát töø
nhöõng linh kieán saâu xa ñeán ñaâu, thì ba caên baûn cuûa
söï tu haønh nhö toâi ñaõ noùi, vaãn quan troïng hôn caùc
saødhanas (nhöõng phöông phaùp ñaéc quaû) vaø nhöõng giaùo
lyù daïy caùch chöùng caùc thaàn thoâng, bôûi vì nhöõng thöù
naøy thaäm chí coøn khoâng hôn ñöôïc vieäc giaûng daïy ba
phaùp quy y. 

Muoán tìm veà nguoàn cuûa moät con soâng, baïn caàn
phaûi ñi ngöôïc veà laèn ranh tuyeát. Cuõng theá, baïn phaûi
truy taàm moät phaùp trôû lui veà ñöùc Phaät, baäc Thaày cuûa
chuùng ta. Neáu coù thì giôø ñeå baøn chi tieát ñieàu naøy, toâi

Nhöõng hoïc giaû cuûa tu vieän Nalanda öa noùi ñeán
ba söï thanh tònh tröôùc khi giaûng phaùp: söï thanh tònh
cuûa giaùo lyù khaåu truyeàn cuûa vò thaày, söï thanh tònh cuûa
doøng taâm thöùc nôi moân sinh, vaø söï thanh tònh cuûa
phaùp ñang ñöôïc trình baøy. Nhöõng hoïc giaû cuûa Vikra-
mashìla trong nhöõng phaàn daãn nhaäp thöôøng noùi ñeán
tính vó ñaïi cuûa taùc giaû, tính vó ñaïi cuûa phaùp, vaø caùch
laéng nghe giaùo lyù aáy. Toâi seõ theo truyeàn thoáng sau
cuøng naøy. 

Baøi giaûng veà nhöõng giai ñoaïn cuûa Con ñöôøng
ñeán Giaùc ngoä coù boán phaàn chính:

I. Tính vó ñaïi cuûa caùc taùc giaû, ñöôïc noùi leân ñeå chöùng
minh raèng giaùo lyù naøy coù moät nguoàn goác trong saïch. 

II. Tính vó ñaïi cuûa phaùp Lamrim, ñöôïc noùi ñeå taêng
nieàm kính phaùp.

III. Caùch thích ñaùng ñeå giaûng daïy vaø laéng nghe phaùp.

IV. Thöù töï nhöõng chæ giaùo thöïc thuï. 

Boán tieâu ñeà naøy ñöôïc tìm thaáy trong taùc phaåm
Nhöõng giai ñoaïn lôùn cuûa con ñöôøng (cuûa Tsongkapa).
Baát kyø loaïi Lamrim naøo ñöôïc trình baøy – Con ñöôøng
Deã, Con ñöôøng Nhanh, vaân vaân – baát keå noù ñöôïc giaûng
chi tieát ñeán ñaâu, truyeàn thoáng khaåu truyeàn noùi baïn
phaûi khôûi söï baèng nhöõng tieâu ñeà aáy, neáu khoâng ngöôøi
ta seõ khoâng phaùt sinh ñaày ñuû nieàm tin.
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IA. Atìsha sinh vaøo moät gia ñình quyù toäc

Atìsha sinh taïi mieàn ñaát noåi tieáng ôû Ñoâng AÁn,
baây giôø laø Bengal, nôi moät ñoâ thò lôùn coù moät traêm ngaøn
hoä daân cö, toång soá daân laø ba trieäu naêm traêm ngaøn.
Laâu ñaøi cuûa thaân phuï ngaøi ñöôïc goïi laø “Laâu ñaøi cuûa
nhöõng laù côø vaøng chieán thaéng.” Coù möôøi ba ngoâi chuøa
vaøng, vaø hai möôi laêm traøng phan chieán thaéng baèng
vaøng. Gia ñình ngaøi raát giaøu vaø coù theá löïc. Thaân phuï
ngaøi laø vua Kalyaønashrì, thaân maãu laø Prabhaøvatì. Luùc
ngaøi ra ñôøi coù nhieàu ñieàm laï. 

IB. Ngaøi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng kyø ñöùc 

ngay trong ñôøi naøy nhö theá naøo?

Khi vò thaùi töû haøi nhi chæ môùi möôøi taùm thaùng
tuoåi, song thaân ngaøi vieáng thaêm moät ngoâi ñeàn ôû
Vikramapuri. Daân chuùng saép haøng hai beân ñöôøng ñeå
xem thaùi töû. Ngaøi troâng thaáy ñaùm ñoâng vaø hoûi cha meï: 

– Nhöõng ngöôøi naøy laø ai theá? 

Hoï traû lôøi: – Ñaáy laø thaàn daân cuûa con.

Haøi nhi nhìn moïi ngöôøi vôùi veû thöông xoùt vaø thoát
ra lôøi keä: 

Öôùc gì hoï ñeàu nhö toâi: 

Giaøu coù, nhieàu coâng ñöùc saùng choùi, 

Thöøa keá ngai vaøng, moät thaùi töû ñaày quyeàn löïc. 

Öôùc sao taát caû hoï ñeàu tin theo dieäu phaùp! 

seõ khôûi söï vôùi lòch söû cuoäc ñôøi ñöùc Phaät vaø tieåu söû
cuûa nhöõng baäc thaày thuoäc taát caû caùc heä phaùi, laøm theá
naøo caùc ngaøi ñaõ söû duïng con ñöôøng naøy ñeå ñaït ñeán
nhöõng quaû vò cao sieâu. Nhöng toâi khoâng ñuû thì giôø ñeå
baøn daøi doøng nhö theá. Toâi chæ keå cho caùc baïn nghe
moät ít chuyeän naøy thoâi. 

(Khi aáy, Pabongka Dorje Chang (Kim Cöông Trì) keå
sô cho chuùng toâi nghe laøm theá naøo ñaõ coù hai heä truyeàn
thöøa töø ñöùc Phaät xuoáng Atìsha; vaø laøm theá naøo Atìsha
ñaõ phoái hôïp hai heä phaùi thaønh moät doøng. Ngaøi tieáp:) 

Atìsha vieát Ñeøn soi neûo Giaùc taïi Taây Taïng; töø
ngöõ “Lamrim” veà sau môùi xuaát hieän. Trong taát caû
nhöõng taùc phaåm veà giaùo lyù Lamrim nhö Con ñöôøng
Toái thöôïng, Giaùo lyù tuaàn töï, vaân vaân, taùc phaåm chính
veà ñeà taøi naøy – Ñeøn soi neûo Giaùc – laø kieät taùc cuûa
ngaøi. Bôûi theá Atìsha gaàn nhö laø taùc giaû cuûa taát caû
nhöõng phaùp moân aáy. Ngay caû Tsongkapa vó ñaïi cuõng
vieát: Taùc giaû saùch naøy kyø thöïc chính laø Atìsha. Bôûi theá
ñaùng leõ toâi phaûi keå cho caùc baïn nghe lòch söû chi tieát
cuoäc ñôøi ngaøi, song vì ít thì giôø, toâi chæ noùi sô löôïc. 

Tieåu söû naøy coù ba tieâu ñeà: 

IA. Atìsha sinh vaøo moät gia ñình quyù toäc
IB. Ngaøi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng kyø ñöùc ngay trong ñôøi naøy
nhö theá naøo?
IC. Nhöõng vieäc Ngaøi ñaõ laøm sau khi coù ñöôïc nhöõng
sôû ñaéc 
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Khi thaùi töû leân ba 

Ngaøi ñaõ gioûi veà toaùn, 

Vaên chöông vaø thi phuù. 

Khi leân saùu tuoåi 

Ngaøi coù theå phaân bieät Phaät phaùp, phi Phaät phaùp. 

Phaân bieät Phaät phaùp vôùi khoâng phaûi Phaät phaùp
thaät laø chuyeän voâ cuøng khoù khaên. Coù leõ chuyeän sau
ñaây seõ cho baïn vaøi khaùi nieäm. Coù laàn Atìsha ñaõ noùi: 

– ôÛ AÁn Ñoä chæ coù ba ngöôøi bieát phaân bieät Phaät
phaùp vaø phi Phaät phaùp laø Naøropa, Shaøntipa vaø toâi.
Naøropa ñaõ cheát, coøn toâi ñaõ ñi Taây Taïng. Coù thôøi naøo
maø xöù AÁn laâm vaøo moät tình theá teä hôn khoâng?

Chính söï kieän Atìsha coù theå phaân bieät nhö vaäy
vaøo luùc leân saùu, ñoái vôùi toâi döôøng nhö laø daáu hieäu
chöùng toû ngaøi ñaõ uyeân baùc ngay töø luùc nhoû. 

Khi ngaøi möôøi moät tuoåi, nhieàu coâng nöông coâng
chuùa xöùng ñoâi vöøa löùa ñaõ tìm ñuû moïi ngheä thuaät muùa
haùt ñeå quyeán ruõ ngaøi; nhöng nhöõng caûnh töôïng aáy chæ
gôïi cho ngaøi söï gôùm ghieác vaø xuaát ly. Coù moät coâ gaùi
laøn da ngaêm ñen voán laø hoùa thaân cuûa Tara, ñaõ noùi
vôùi ngaøi: 

Thaùi töû, chôù bò vöôùng maéc. 

Hôõi ngöôøi dieãm phuùc, ñöøng bò vöôùng 

Neáu moät anh huøng nhö ngöôi 

Moïi ngöôøi raát ñoãi kinh ngaïc. Khi vaøo ñeàn, moïi
ngöôøi, keå caû cha meï ngaøi, ñeàu caàu nguyeän khoâng
beänh, soáng laâu, giaøu coù, khoûi sa vaøo ñoïa xöù, ñöôïc sanh
leân thöôïng giôùi, vaân vaân. Rieâng thaùi töû laïi caàu nguyeän
nhö sau: 

Toâi ñaõ ñöôïc taùi sanh laøm ngöôøi, 

Moät ngöôøi ñöôïc öu ñaõi. 

Giaùc quan toâi khoâng tì veát, 

Toâi gaëp ñöôïc Ba ngoâi baùu. 

Mong sao con luoân luoân kính caån 

Ñoäi treân ñaàu con Ba ngoâi toân quyù. 

Keå töø hoâm nay, xin Ba ngoâi baùu laøm choã nöông cuûa con. 

Mong sao con ñöøng bao giôø bò coâng vieäc 
gia ñình troùi buoäc, 

Mong sao con coù naêng khieáu veà phaùp 

ÔÛ giöõa ñaïi chuùng taêng-giaø. 

Mong sao con cuùng döôøng Tam baûo 

Maø loøng khoâng moät chuùt kieâu caêng.

Mong sao con nhìn moïi höõu tình vôùi loøng thöông xoùt. 

Môùi möôøi taùm thaùng tuoåi, vò thaùi töû haøi nhi ñaõ
noùi ñeán chuyeän quy y vaø phaùt taâm boà-ñeà. Ngay töø
ñieåm naøy trong tieåu söû ñôøi ngaøi, ngaøi ñaõ laøm cho
chuùng ta tin töôûng. 

Taùc phaåm Quyeån saùch cuûa heä phaùi Kadampas
cho chuùng ta bieát veà söï phaùt trieån sôùm cuûa ngaøi: 
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giôùi Boà-taùt, vaø cho thaùi töû bieát veà Bodhibhadra (Trí
Hieàn) ôû Nalanda, ngöôøi coù duyeân nghieäp vôùi thaùi töû
töø ñôøi quaù khöù. Thaùi töû lieàn ñi gaëp baäc thaày aáy vaø
daâng cuùng ngaøi nhieàu ngoïc ngaø chaâu baùu. Bodhib-
hadra raát hoan hæ. Baäc thaày nhaäp ñònh vaø laøm pheùp
tònh hoùa ba cöûa (thaân khaåu yù) cho thaùi töû. Ngaøi cuõng
cho thaùi töû nhieàu lôøi chæ giaùo lieân heä ñeán söï phaùt taâm
boà-ñeà, roài giôùi thieäu thaùi töû ñeán baäc thaày Vidyakokila,
vò naøy cuõng daïy thaùi töû veà söï phaùt boà-ñeà taâm roài gôûi
thaùi töû ñeán moät baäc thaày töø ñôøi tröôùc cuûa thaùi töû laø
Avadhutipaø. 

Avadhutipaø baûo thaùi töû: 

– Haõy trôû veà kinh ñoâ cuûa phuï vöông ngay hoâm
nay. Haõy quaùn xeùt nhöõng khuyeát ñieåm nôi loái soáng
cuûa moät cö só theá tuïc.

Vaø theá laø thaùi töû veà nhaø, khieán phuï vöông maãu
haäu raát ñoãi vui möøng. Hoï hoûi: 

– Con ñi ñaâu theá, hôõi Chandragarbha (Nguyeät
Taïng). Con coù meät chaêng? Coù saàu muoän chaêng? OÂi thaät
toát laønh thay, con ñaõ trôû veà. 

Thaùi töû traû lôøi: 

Con ñaõ ñi tìm thaày hoïc ñaïo 

Vì thaày laø nôi nöông töïa quyù baùu nhö Phaät. 

Con ñaõ tìm trong hang nuùi 

Vaø nhöõng nôi tòch mòch hoang vu, 

Maø bò toùm trong vuõng laày duïc voïng 

Thì cuõng nhö con voi sa laày. 

Nhöõng ngöôøi maëc aùo giaùp giôùi ñöùc thì khoâng chìm ñaém. 

Ta haõy suy xeùt roäng raõi lôøi noùi cuûa naøng. Naøng
baûo thaùi töû ñöøng vöôùng maéc, tröôùc heát laø vaøo ñôøi naøy,
vaø thöù ñeán laø vöôùng vaøo sinh töû luaân hoài noùi chung.
Ví duï naøng duøng veà con voi sa laày coù nghóa raèng, vì
con voi coù thaân xaùc khoång loà, neân coøn khoù gôõ mình
ra khoûi sình laày hôn nhöõng con vaät khaùc. Neáu nhöõng
ngöôøi bình thöôøng maø phaïm vaøi ñieàu quaáy, thì chæ coù
haïi cho baûn thaân hoï chöù khoâng theå phöông haïi ñeán
söï lan truyeàn giaùo lyù. Nhöng neáu nhöõng tu só vó ñaïi
hoaëc nhöõng taùi sanh cuûa Lama maø haønh xöû sai traùi,
thì seõ laøm cho söï giaûng daïy giaùo lyù trong vuøng aáy maát
aûnh höôûng. Neáu nhöõng vò naøy haønh xöû thích ñaùng, thì
giaùo lyù ôû vuøng aáy seõ thònh. Laïi nöõa, vôùi toâi döôøng nhö
ñieàu aáy muoán noùi raèng ñieàu quan troïng nhaát laø nhöõng
ngöôøi lôùn nhö quyù vò caàn phaûi ña vaên, coù ñaïo ñöùc, töø
bi, vaø quyù vò neân giöõ gìn nhöõng truyeàn thoáng Gelugpa
thuaàn tònh. 

Thaùi töû traû lôøi raèng nhöõng yeâu caàu cuûa coâ gaùi
laøm cho thaùi töû raát haøi loøng. 

Khoâng laâu sau ñoù, vua cho moät traêm ba möôi kî
só vaây quanh thaùi töû. Thaùi töû giaû vôø ra ñi thaùm hieåm
nuùi röøng ôû vuøng laân caän. Muïc ñích thöïc cuûa ngaøi laø ra
ñiø tìm thaày hoïc ñaïo. Ngaøi gaëp Baø-la-moân Jitarì ñang
soáng trong moät ngoïn nuùi, oâng cho thaùi töû quy y vaø thoï
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Ngaøi trôû thaønh moät ñoà ñeä cuûa Avadhutipaø, ngöôøi
khai thò cho ngaøi söï phaùt taâm boà-ñeà. OÂng baûo: 

– Haõy ñi ñeán chuøa Krshnagiri (Haéc sôn) nôi tieân
Raøhulagupta ñang ôû. OÂng aáy cuõng töøng laø thaày con
trong quaù khöù. 

Baäc thaày Raøhula luùc aáy ñang giaûng daïy giaùo lyù
maät toâng. Khi thaáy thaùi töû ñi vaøo, maëc duø ñaõ bieát thaùi
töû ñeán caàu phaùp, ñeå thöû thaùch, oâng tung moät luoàng
seùt ñaùnh vaøo thaùi töû, roài ñi leân ñænh nuùi choã coù moät
ngoâi thaùp taø thaàn Tìrthika maøu ñen. Caùc aån só tuøy tuøng
hoûi Raøhula ngöôøi aáy laø ai theá. Raøhula traû lôøi: 

– Trong naêm traêm naêm möôi hai ñôøi taùi sinh,
oâng aáy luoân luoân laøm hoïc giaû. Baây giôø oâng laø thaùi töû
saép noái ngoâi vua Phaùp ôû xöù Bengal laø Kalyaønashrì.
OÂng ta khoâng maøng ñôøi soáng vöông giaû, maø mong
muoán thöïc taäp khoå haïnh. 

Moïi ngöôøi ñeàu ngaïc nhieân. Hoï ñöùng leân môøi thaùi
töû gia nhaäp ñoaøn aån só. 

Khi gaëp baäc thaày naøy, Atìsha noùi: 

Hôõi Ñaïo sö thaùnh thieän, xin nghe con ñaây: 

Con ñaõ töø boû gia ñình 

Con mong ñaït giaûi thoaùt 

Nhöng con ñaõ sinh vaøo nhaø danh tieáng 

Vaø coù theå bò troùi buoäc vaøo xöù Bengal. 

Nhöng duø ñi ñeán ñaâu 

Con cuõng coù theå thaáy loãi laàm cuûa sinh töû. 

Baát cöù ngöôøi baïn naøo con gaëp 

Ñeàu noùi cho con nghe nhöõng loãi laàm cuûa sinh töû. 

Maëc duø theá, con vaãn chöa ñöôïc vöøa loøng. 

Xin cho con töï do ñeå quay veà vôùi phaùp. 

Phuï vöông baûo vôùi thaùi töû raèng, neáu caûnh sinh
töû laøm cho ngaøi ñau khoå nhö theá thì thaùi töû neân leân
ngoâi vua roài tha hoà maø cuùng döôøng Tam Baûo, boá thí
cho ngöôøi ngheøo, xaây chuøa, trai taêng taïo phöôùc. Nhö
vaäy ngaøi seõ hoaøn toaøn haïnh phuùc. Thaùi töû traû lôøi: 

– Con ñaõ thaáy nhieàu caûnh khoå sinh töû. Con
khoâng chuùt naøo bò loâi cuoán vaøo caïm baãy cuûa cuoäc ñôøi
laøm vua chuùa. Cung vaøng ñieän ngoïc ñoái vôùi con khoâng
khaùc gì lao nguïc. Nhöõng myõ nöõ ñoái vôùi con khoâng
khaùc gì con gaùi cuûa ma vöông. Ba chaát ngoït ngaøo
chaúng khaùc gì thòt choù, muû vaø maùu. Maëc luïa laø, trang
söùc chaâu baùu vôùi ñaép moät caùi meàn raùch khoâng coù khaùc
gì nhau. Con seõ vaøo röøng ñeå thieàn ñònh. Hoâm nay haõy
cho con moät ít thòt, söõa, maät, ñöôøng mía ñeå con ñi ñeán
baäc thaày Avadhutìpaø.

Ñaáy laø ñaïi yù nhöõng baøi ca ñöôïc thaùi töû haùt cho
phuï vöông maãu haäu. Song thaân cho pheùp ngaøi laøm
theo yù muoán, vaø thaùi töû khôûi haønh vaøo röøng cuøng vôùi
moät ngaøn kî syõ ñi theo. 
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quyeát ñònh raèng ngaøi khoâng coøn ñuû tö caùch ñeå trò vì
nöõa, vaø khoâng ai caàm ñöôïc nöôùc maét. 

Phuï thaân ngaøi laø ngöôøi buoàn saàu nhaát. OÂng noùi: 

OÂi con toâi! Töø khi con sinh ra, 

Cha ñaõ thaáy con coù giaù trò phi thöôøng 

Cha nhöõng töôûng con seõ laøm phaän söï quoác vöông 

Coøn ai haïnh phuùc hôn con nöõa? 

Söï aån cö trong röøng ñaõ taùc haïi gì ñeán taâm con? 

Thaùi töû ñaùp: 

Thöa cha, neáu con laøm vua 

Con chæ ñöôïc soáng vôùi cha trong ñôøi naøy 

Nhöng roài cha con khoâng nhaän ra nhau trong nhöõng
ñôøi saép tôùi. 

Thaät sai laàm bieát bao khi laøm moät vieäc 

Khoâng ñem laïi lôïi ích gì maø chæ coù haïi. 

Neáu con töø boû ñôøi soáng vöông giaû 

Maø thöïc haønh Con ñöôøng baûo ñaûm 

Ñöa ñeán giaûi thoaùt giaùc ngoä, 

Thì cha con mình seõ ñöôïc haïnh phuùc 

Trong nhöõng ñôøi töông lai. 

Bôûi theá, cha haõy buoâng con ra! 

Con ñaõ toân thôø nhöõng baäc thaày 

Jitaøri, Bodhibhadra, Vidyakokila vaø Avadhutìpaø, 
nhöõng baäc Ñaïo sö coù thaàn thoâng 

Nhöng ngay ñeán baây giôø, con vaãn chöa thoaùt khoûi
nhöõng phaän söï laøm vua. 

Nay con ñöôïc gôûi ñeán Thaày, hôõi baäc Ñaïo sö; 

Xin haõy khai thò cho con giaùo lyù Ñaïi thöøa 

Vaø söï phaùt boà-ñeà taâm, 

Mong sao con thoaùt khoûi nhöõng troùi buoäc. 

Thaùi töû tieáp tuïc naên næ vò thaày suoát möôøi ba
ngaøy. Cuoái cuøng oâng ñaùp öùng, laøm phaùp quaùn ñaûnh
Hevajra cho thaùi töû vaø truyeàn rieâng cho ngaøi taát caû
nhöõng chæ giaùo. Thaùi töû ñöôïc phaùp danh trong maät
giaùo laø Jnaønaguhyavajra. 

Roài Raøhula baûo taùm vò nam nöõ khoå haïnh loõa theå
coù nhieàu thaàn thoâng khuûng khieáp raèng:

– Haõy ñi theo oâng aáy veà Bengal, laøm cho nhaø
vua ñoåi yù. Khi thaùi töû ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi phaän
söï laøm vua, thì haõy ñöa oâng ñeán baäc thaày cuûa oâng laø
Avadhutìpaø.

Baáy giôø thaùi töû trang phuïc nhö thaàn Heruka, ñi
vaøo hoaøng cung. Moïi ngöôøi khi troâng thaáy ñeàu nhaän
ra ngaøi vaø raát hoaûng sôï. Ngaøi lang thang suoát ba thaùng,
haønh xöû nhö moät ngöôøi ñieân. Nhöõng tu só khoå haïnh
ñi theo ngaøi thì chaïy nhaûy cuøng khaép. Moïi ngöôøi ñeàu
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baèng vaøng roøng, vaø cung ñieän ôû giöõa coù möôøi ba ngoâi
chuøa. Nhöng toân giaû Atìsha ñaõ hieán mình cho Chaùnh
phaùp, töø boû taát caû caïm baãy cuûa vöông quyeàn nhö nhoå
nöôùc boït. Ñöùc Phaät, ñaáng Ñaïo sö cuûa chuùng ta, cuõng
ñaõ töøng laøm töông töï: maëc duø trong tay naém chaéc ngoâi
vò chuyeån luaân vöông ñaày quyeàn uy, ngaøi ñaõ töø boû ñeå
xuaát gia. Bôûi vaäy, caùc baïn phaûi ñoïc laïi moät caùch say
söa lòch söû cuûa caùc ngaøi. Coøn chuùng ta baây giôø neáu coù
ai baûo xaû giôùi hoaøn tuïc seõ ñöôïc laøm quaän tröôûng, coù
leõ ta xaû giôùi ngay khoâng chuùt do döï. Theá cuõng ñuû
chöùng minh möùc ñoä phaùt taâm cuûa chuùng ta. Chuùng ta
khoù maø töø boû nhöõng vaät vaët vaõnh trong caên phoøng nhoû
heïp cuûa mình, noùi gì ñeán chuyeän töø boû uy quyeàn cuûa
vöông vò. Thaät hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi Atìsha, ngöôøi
vöùt boû vöông vò xem nhö ñôøm daõi, ngöôøi theo thaày
hoïc ñaïo traûi qua baûy naêm roøng. Ngaøi coøn thoï giaùo Kim
cang thöøa vôùi nhieàu baäc Ñaïo sö coù thaàn thoâng khaùc,
vaø trôû thaønh moät hoïc giaû veà taát caû coå thö vaø veà moïi
ngaønh giaùo lyù. Moät hoâm ngaøi khôûi leân yù nghó “Ta thaät
uyeân thaâm veà maät giaùo” thì boãng moäng thaáy moät soá
nöõ thaàn (daøkinìs) cho xem nhieàu pho saùch maät giaùo
maø ngaøi chöa töøng thaáy. Töø ñoù ngaøi heát kieâu maïn veà
söï uyeân baùc cuûa mình. Vaø khi ngaøi coù tö töôûng, “Ta
seõ ñaït nhöõng thaàn thoâng toái thöôïng veà Ñaïi thuû aán
(mahaømudraø) ngay trong ñôøi naøy baèng caùch aùp duïng
moät kieåu haønh xöû coù nhieàu tính chaát maät giaùo hôn
nöõa” (nghóa laø coù vôï), thì Ñaïo sö Raøhulagupta hieän
ñeán vôùi ngaøi baèng thaàn thoâng ñi xuyeân qua töôøng
vaùch maø baûo: 

Baø meï noùi: 

Meï khoâng theå thuyeát phuïc con 

Nghieäp ñaõ neùm chuùng ta vaøo sinh töû. 

Con haõy tu phaùp gì con xem laø toát nhaát 

Meï caàu ñöôïc gaëp con trong taát caû caùc ñôøi sau. 

Roài cha meï ñeàu cho pheùp thaùi töû xuaát gia. 

Thaùi töû cuøng vôùi nhöõng tu só khoå haïnh rôøi cung
ñieän töø saùng sôùm ñeå ñi ñeán nôi aån cö trong röøng cuûa
baäc thaày Avadhutìpaø, ôû ñaáy ngaøi hoïc phaùp cuûa tröôøng
phaùi Trung quaùn. Töø naêm 21 tuoåi cho ñeán naêm 29
tuoåi, Atìsha ñöôïc thuï giaùo veà nhöõng ñieàu vi teá saâu xa
cuûa luaät nhaân quaû, cuoái cuøng ngaøi gaàn ngang vôùi baäc
thaày Avadhutìpaø. Vaén taét laø ngaøi ñaõ thieàn quaùn,
chieâm nghieäm veà moïi phaùp ngaøi hoïc ñöôïc. Taùc phaåm
Quyeån saùch xanh veà nhöõng buøa chuù noùi: “Ngaøi ñaõ theo
hoïc Avadhutìpaø trong baûy naêm.” 

Atìsha ñaùng leõ ñaõ leân laøm vua, söï nghieäp röïc rôõ
khoâng thua gì hoaøng ñeá Trung quoác Lyù Theá Daân maø
hoaøng cung coù ñeán möôøi vaïn ngoâi nhaø vôùi nhöõng traøng
phan chieán thaéng, hai möôi laêm ngaøn ao taém, baûy
traêm hai möôi laïc vieân, vaø naêm möôi saùu ngaøn coå thuï.
Ngaøi ñaõ coù theå sôû höõu ba trieäu röôõi thaàn daân. Cung
ñieän cuûa ngaøi ñöôïc vaây quanh vôùi baûy lôùp tröôøng
thaønh noái lieàn baèng ba traêm saùu möôi ba caây caàu baéc
ngang. Coù hai möôi laêm ngaøn traøng phan chieán thaéng
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Nhöng maëc duø ngaøi ñaõ hoïc vaø haønh taát caû kinh
giaùo vaø maät giaùo coù theå tìm thaáy ñöôïc vaøo thôøi aáy taïi
AÁn, ngaøi vaãn khoâng ngöøng töï hoûi con ñöôøng naøo laø
ñöôøng nhanh nhaát ñeán giaùc ngoä, vaø Raøhulagupta baäc
thaày ngaøi, ñang ôû trong hang ñoäng nuùi Krishnagiri,
bieát ñöôïc taâm nieäm ngaøi nhôø tha taâm thoâng, lieàn ñi
ñeán baûo: 

– Coù gì hay ho trong vieäc thaáy nhöõng linh kieán
veà caùc thaàn baûo hoä, laøm xuaát hieän ñöôïc nhieàu boä loaïi
chö thaàn trong nhöõng ñoà hình, phoâ dieãn ñöôïc vaøi thaàn
thoâng vaët vaõnh, hoaëc ñaït ñöôïc ñònh vöõng nhö nuùi ñaù?
Haõy luyeän taâm ngöôi veà loøng töø maãn vaø taâm boà-ñeà.
Ñöùc Thieân thuû Quaùn Theá AÂm laø vò Boà-taùt cuûa loøng töø
maãn, haõy caàu ngaøi laøm thaàn baûo hoä cho ngöôi vaø phaùt
nguyeän laøm lôïi laïc höõu tình cho ñeán khi coõi sinh töû
troáng roãng. 

Moät ngaøy kia, trong khi ñang kinh haønh quanh
Kim cang toøa cuûa Phaät taïi boà-ñeà traøng, Atìsha nghe
cuoäc ñaøm thoaïi giöõa hai pho töôïng. Moät laàn khaùc, coù
hai thieáu nöõ ñaõ vöôït qua ñöôïc nhöõng giôùi haïn cuûa
thaân xaùc con ngöôøi, ñang noùi chuyeän treân baàu trôøi
phía nam cuûa boà-ñeà traøng. Moät coâ hoûi: 

– Muoán ñaït giaùc ngoä cho toaøn veïn vaø nhanh thì
ngöôøi ta neân tu theo phaùp naøo?

Coâ kia baûo: 

– Haõy tu luyeän taâm boà-ñeà. 

– Caùi gì? Con ñaõ queân chuùng sinh roài sao? Haõy
thuï giôùi ngay. Ñieàu aáy seõ laøm lôïi laïc cho neàn giaùo lyù
vaø cho nhieàu chuùng sinh hôn.

Khi aáy thaàn Heruka xuaát hieän tröôùc ngaøi, vaø cuõng
yeâu caàu nhö theá. Ngaøi cuõng moäng thaáy ñöùc Thích-ca
Ñaïo sö chuùng ta vaø ñöùc Di-laëc baûo ngaøi phaûi thuï giôùi.
Ngaøi beøn thoï giôùi cuï tuùc vôùi ngaøi Shìlaraksha (Giôùi
hoä), moät tu vieän tröôûng thuoäc boä phaùi Mahaøsamgika
(Ma-ha taêng-kyø-vöïc), ngöôøi ñaõ ñaït giai ñoaïn Nhaãn treân
ñaïo loä chuaån bò. Atìsha ñöôïc thoï cuï tuùc giôùi vaøo naêm
29 tuoåi. 

Atìsha ñaõ theo hoïc moät traêm naêm möôi baûy baäc
thaày, hoïc taát caû caùc hoïc thuaät, kinh giaùo vaø maät giaùo
cuøng nhöõng baøi daïy truyeàn khaåu lieân heä. Ngaøi laøm moät
khaûo cöùu ñaëc bieät veà taát caû nhöõng ñieåm then choát trong
Töù phaàn Luaät döôùi söï höôùng daãn cuûa Dharmarakshita
(Phaùp hoä), vaø laøm moät boä luaän khoång loà bao goàm moät
traêm leû taùm baøi tuïng trình baøy baûy phaàn cuûa Thaéng
phaùp (Abhidharma) goïi laø “Luaän veà nhöõng ñieåm ñaëc
bieät.” Ngaøi nghe giaûng nhöõng giaùo lyù naøy trong möôøi
hai naêm, vaø nghieân cöùu töôøng taän. Ngaøi coøn am töôøng
taát caû nhöõng phaùp tu khaùc nhau cuûa möôøi taùm boä phaùi
(thuoäc phaùi Vaibhashika – Ñaïi tyø-baø-sa), veà nhöõng vaán
ñeà nhö thaønh phaàn naøo trong taêng chuùng phaûi tònh thí
moät phaàn thöïc phaåm mình xin ñöôïc, hoaëc thöù nöôùc
naøo ñöôïc pheùp uoáng, vaân vaân. Bôûi theá ngaøi trôû thaønh
vieân ngoïc toái thöôïng cuûa caû möôøi taùm boä phaùi AÁn Ñoä. 
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ñeå thuï giaùo moät caùch toaøn trieät veà boà-ñeà taâm. Ngaøi
vöôït qua ñaïi döông suoát möôøi ba thaùng treân moät con
thuyeàn cuøng vôùi vaøi thöông gia ñi buoân baùn. Khi aáy
thaàn duïc laïc (Kaømadeva) vì khoâng chòu noåi söï lan
truyeàn cuûa Phaät phaùp, muoán caûn trôû taâm boà-ñeà cuûa
Atìsha lieàn thoåi moät luoàng gioù maïnh laøm cho chieác
thuyeàn xoay quanh, laïi hoùa moät con caù voi lôùn aùn ngöõ
tröôùc muõi thuyeàn khoâng cho ñi tôùi, hoùa saám chôùp, vaân
vaân, gaây khaù nhieàu roái loaïn. Hieàn trí Kshitagarbhaø xin
Atìsha söû duïng thaàn thoâng giaän döõ. Ngaøi beøn nhaäp
ñònh, quaùn töôûng thaàn Yamaøntaka maøu ñoû hieän ra ñeå
haøng phuïc ñaùm quyû quaáy phaù, vaø cuoái cuøng ñoaøn
ngöôøi ñeán Nam Döông. 

Atìsha ñaõ trôû thaønh moät hoïc giaû vaø haønh giaû vó
ñaïi. Nhö ta ñaõ noùi, luùc môùi möôøi taùm thaùng tuoåi, ngaøi
ñaõ töï thoát ra nhöõng lôøi chöùng toû ngaøi ñaõ am töôøng veà
taâm boà-ñeà. Theá maø ngaøi vaãn tình nguyeän traûi bao gian
khoå ñeå ñeán Nam Döông, ñieàu aáy chöùng toû cho chuùng
ta thaáy trong Ñaïi thöøa, khoâng coù gì quan troïng coát caùn
hôn laø boà-ñeà taâm. 

Atìsha traûi qua cuoäc haønh trình ñeán möôøi ba
thaùng nhöng khoâng bao giôø ngaøi côûi chieác aùo tu só, daáu
hieäu cuûa giôùi phaùp. Ngaøi khoâng du haønh nhö chuùng
ta ngaøy nay. Caùc tu só baây giôø moãi khi ñi xa, vöøa ra
khoûi tu vieän laø ñaõ khoaùc y phuïc theá gian, moät soá ngöôøi
laïi coøn ñeo göôm daøi vaøo nöõa. Toâi nghó coù leõ ngöôøi ta
phaûi sôï haõi khi troâng thaáy hoï vaø töï hoûi, “Coù phaûi laø
boïn caét coå ngöôøi ta chaêng?” Vaäy ta phaûi neâu göông

– Phaûi ñaáy, boà-ñeà taâm laø phöông tieän cao caû nhaát. 

Atìsha ñaõ döøng kinh haønh ñeå nghe cuoäc ñaøm
thoaïi, vaø ghi heát vaøo trong tim nhö moät bình chöùa
nhaän nöôùc truùt töø bình khaùc. 

Coù laàn trong luùc ñang ñöùng caïnh böùc töôøng raøo
baèng ñaù do baäc thaày Long Thoï döïng leân, Atisha nghe
moät baø giaø baûo moät coâ gaùi: 

– Baát cöù ngöôøi naøo muoán ñaït giaùc ngoä sôùm ñeàu
phaûi tu luyeän taâm boà-ñeà. 

Laïi coù laàn trong khi ñang kinh haønh gaàn pho
töôïng Phaät ôû haønh lang ngoâi ñaïi ñieän taïi boà-ñeà traøng,
pho töôïng baûo Atìsha: 

– Hôõi khaát só, neáu muoán ñaït giaùc ngoä sôùm, thì
ngöôi haõy tu luyeän taâm töø, taâm bi vaø taâm boà-ñeà.

Moät laàn khaùc, khi ngaøi ñi quanh vaùch ñaù moät
am coác nhoû, pho töôïng ñöùc Thích-ca baèng ngaø voi noùi
vôùi ngaøi: 

– Hôõi thieàn giaû, haõy tu luyeän taâm boà-ñeà neáu
ngöôi muoán sôùm ñaït toaøn giaùc.

Töø ñaáy Atìsha phaùt trieån taâm boà-ñeà hôn baát cöù
luùc naøo, vaø vì muoán ñaït ñeán traïng thaùi cao nhaát cuûa
boà-ñeà taâm, ngaøi töï hoûi: “Ai laø ngöôøi naém giöõ toaøn boä
giaùo lyù veà boà-ñeà taâm nhæ?” Ngaøi tra taàm, vaø nhaän ra
chính Suvarnadvìpi ôû Nam Döông laø baäc thaày noåi
tieáng veà taâm boà-ñeà. Ngaøi döï ñònh ñi ñeán Nam Döông
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vôùi ngaøi veà Baùt-nhaõ, meï cuûa taát caû chö Phaät. Hoï cuõng
ñeán ñeå hoïc phaùp Ñaïi thöøa veà huaán luyeän taâm ñeå
phaùt nguyeän vaø khai trieån nhöõng hình thöùc tu taäp
taâm boà-ñeà. 

Suvarnadvipì noùi: 

– Kyø dieäu thay moät hoïc giaû vó ñaïi nhö theá ñaõ
ñeán xöù ta. Chuùng ta phaûi ñeán chaøo ñoùn.

Khi Atìsha ñeán gaàn toøa laâu ñaøi cuûa Suvarnad-
vipi, ngaøi vaø tuøy tuøng troâng thaáy töø xa moät ñaùm röôùc
ñang ñeán ñoùn möøng, daãn ñaàu chính laø baäc thaày Su-
varnadvipì, theo sau laø naêm traêm ba möôi laêm tu só.
Hoï troâng nhö nhöõng vò A-la-haùn, maëc ba y coù maøu saéc
thích ñaùng vôùi tu só, mang theo ñoà ñöïng nöôùc vaø gaäy
saét thöïc ñeïp, coù saùu möôi hai sa-di theo haàu. Taát caû
ñoaøn goàm naêm traêm chín möôi baûy vò ñaõ thoï ñaïi giôùi.
Vöøa troâng thaáy ñaùm röôùc trang nghieâm aáy, gioáng nhö
nhöõng vò La-haùn thôøi Phaät, ñoaøn cuûa Atìsha voâ cuøng
hoan hæ. 

Roài nhöõng baäc hieàn trí tinh thoâng nguõ minh nhö
Atìsha vaø Kshitagarbha, vaø nhöõng tyû-kheo thoâng ba
taïng, khôûi söï ñi ñeán tö thaát cuûa baäc thaày Suvarnad-
vìpi. Hoï ñeàu mang deùp ñuùng luaät vaø ñaép ba y nhuoäm
maøu vaøng cuûa xöù Kashmir, ñöôïc phaùi Mahasamghika
(Ñaïi chuùng boä) öa chuoäng. Ñeå moïi ngöôøi baûn xöù coù
theå tu phöôùc cuùng döôøng, hoï mang baùt khaát thöïc baèng
saét ñaõ ñöôïc tu boå chænh teà, vaø ñem theo taát caû duïng
cuï ñuùng luaät cuûa tyû-kheo, nhö bình chöùa nöôùc baèng

baèng caùch ñöøng côûi boû phaùp phuïc, daáu hieäu chöùng toû
ta ñaõ thuï giôùi cuï tuùc. Kaedrub Rinpoche noùi: 

– Thaân theå vò tyû-kheo ñeïp laø nhôø phaùp phuïc. Khi
tu só maëc y phuïc theá gian laø daáu hieäu giaùo lyù suy taøn.

Moät vaøi ngöôøi tuyeân boá: “Ngöôøi ta neân thuaàn
thuïc beân trong” vaø khoâng giöõ beà ngoaøi chuùt naøo. Ñieàu
naøy khoâng toát cho giaùo lyù noùi chung. Moïi hoaït ñoäng
cuûa taêng chuùng caàn ñöôïc thöïc hieän coù giôùi luaät vaø an
tònh. Xaù-lôïi-phaát ñaït ñeán ñòa vò kieán ñaïo laø nhôø thaáy
cung caùch cuûa Ashvaji. 

Trôû laïi chuyeän Atìsha ñeán ñaûo Nam Döông.
Ngaøi troâng thaáy moät vaøi thieàn giaû ñeä töû cuûa Suvar-
nadvipì. Atìsha cuøng nhöõng ñoà ñeä cuûa ngaøi nghæ ngôi
nöûa thaùng vaø yeâu caàu caùc thieàn giaû keå cho nghe caâu
chuyeän veà cuoäc ñôøi Ñaïo sö Suvarnadvipì. Neáu laø
chuùng ta thì khi ñeán ñaáy, chuùng ta seõ ñeán dieän kieán
baäc thaày töùc khaéc; nhöng Atìsha khoâng laøm vaäy.
Thay vì theá, ngaøi xem xeùt cuoäc ñôøi cuûa baäc thaày.
Ngaøi neâu moät taám göông cho ta: tröôùc heát phaûi tra
taàm veà baäc thaày cho ñuùng caùch. 

Moät vaøi ngöôøi voäi vaõ ñi ñeán baäc thaày Suvarnadvipì
vaø baïch: 

– Baïch thaày, nhaø ñaïi hoïc giaû Dìpamkaøra Shrij-
nana, ngöôøi noåi tieáng nhaát khaép vuøng ñoâng vaø taây AÁn,
ñaõ vöôït bieån vôùi bao gian nan suoát möôøi ba thaùng cuøng
vôùi moät traêm hai möôi laêm ñoà ñeä, ñaõ ñeán ñeå thuï giaùo
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Voâ Tröôùc. Hoï cuõng nhaän nhöõng chæ giaùo ñaëc bieät veà
söï ñaøo luyeän taâm boà-ñeà nhôø phöông phaùp ñoåi ñòa vò
mình vôùi ngöôøi; heä phaùi naøy laø töø ñöùc Vaên-thuø truyeàn
xuoáng Shantideva. Hoï hoïc hoûi, quaùn töôûng, vaø thieàn
ñònh veà nhöõng lôøi chæ giaùo aáy moät caùch toaøn trieät. Nhôø
trao ñoåi ñòa vò mình vôùi ngöôøi, hoï ñaõ phaùt trieån taâm
boà-ñeà chaân thöïc trong taâm thöùc, ôû döôùi chaân baäc thaày. 

Moät ngaøy kia, baäc thaày goïi Atìsha – baây giôø ñaõ
laøm chuû neàn giaùo lyù – tieân ñoaùn ngaøi ñi Taây Taïng seõ
coù nhieàu moân ñeä. 

Thöa ngaøi, ngaøi khoâng neân ôû laïi ñaây 

Maø haõy ñi veà phöông baéc 

Höôùng ñeán Xöù Tuyeát. 

IC. Nhöõng vieäc Ngaøi ñaõ laøm sau khi coù ñöôïc 

nhöõng sôû ñaéc 

Coù hai phaàn: (IC1) Ngaøi laøm gì ôû AÁn Ñoä;

(IC2) Ngaøi laøm gì ôû Taây Taïng.

IC1. Taïi AÁn Ñoä

Khi trôû veà xöù Ma-kieät-ñaø (Magadha), Atìsha cö
truù taïi boà-ñeà traøng, vaø ñaõ ba laàn ngaøi luaän baïi (ñaùnh
baïi baèng tranh luaän) nhöõng ngöôøi theo caùc taø giaùo,
ñöa hoï veà chaùnh phaùp. Ngaøi coøn laøm saùng neàn giaùo

ñoàng coù theå chöùa moät drona, ñôn vò ño ôû Magadha
(Ma-kieät-ñaø), vaø chieác gaäy bòt saét maø ñöùc Theá Toân
thöôøng ca ngôïi. Taát caû ñeàu ñoäi maõo hoïc giaû vôùi nhöõng
choùp maõo cuøn, khoâng nhoïn, ñeå chöùng toû söï vaéng boùng
kieâu caêng. Vaø taát caû ñeàu trònh troïng caàm nhöõng chieác
phaát traàn. Caû ñoaøn goàm moät traêm hai möôi laêm vò ñi
haøng moät thaùp tuøng Atìsha, caùch khoaûng nhau ñuùng
pheùp – moät doøng ngöôøi ñi toaøn haûo nhö moät caùi raùng
caàu voàng nguõ saéc. Moïi söï thaät huy hoaøng, laøm cho chö
thieân hoan hæ möa hoa xuoáng cuùng döôøng. Moïi ngöôøi
daân treân quaàn ñaûo ñeàu ngaïc nhieân taùn thaùn nhöõng
cung caùch cuûa hai baäc Ñaïo sö naøy, vaø phaùt sinh tònh
tín. Atìsha daâng vò thaày moät caùi bình trong suoát ñöïng
ñaày vaøng, baïc, xa cöø, san hoâ, hoå phaùch. Cöû chæ toát
laønh naøy baùo tröôùc ngaøi seõ thuï giaùo taát caû nhöõng chæ
giaùo veà ñaøo luyeän taâm boà-ñeà, heät nhö moät caùi bình
chöùa taát caû nhöõng gì maø moät bình khaùc truùt sang. 

Hoï lui veà phoøng cuûa baäc thaày trong toøa laâu ñaøi
vôùi loïng che baèng baïc. Taïi ñaây, baäc thaày Suvarnadvì
ñaàu tieân daïy hoï möôøi laêm (trong soá baûy möôi) ñeà taøi
töø taùc phaåm cuûa ñöùc Di-laëc, “Söï trang hoaøng cho thöïc
chöùng”, keøm theo nhöõng chæ giaùo khaåu truyeàn lieân heä.
Baäc thaày ngay töùc khaéc raát haøi loøng vôùi Atìsha, hoï cuøng
nghæ ñeâm taïi moät nôi. Vaø theá laø baét ñaàu möôøi hai naêm
roøng, trong thôøi gian aáy Atìsha vaø nhöõng moân ñeä cuûa
ngaøi thuï giaùo toaøn boä nhöõng lôøi giaûng daïy veà yù nghóa
thaâm aùo cuûa toân kinh Baùt-nhaõ Ba-la-maät-ña – “baø meï
thaùnh” theo heä truyeàn thöøa maø Di-laëc ñaõ truyeàn cho
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cho daân Taây Taïng. Taát caû ñeàu cheát chæ coøn laïi hai
vò: Rinchen Zangpo vaø Legdaen Sherab; caû hai ñeàu
tinh thoâng giaùo lyù nhöng vaãn chöa coù theå röôùc Atìsha
theo hoï veà Taây Taïng. Khi veà nöôùc, hoï yeát kieán nhaø
vua ñeå baøn caùch laøm theá naøo hoøa hôïp kinh giaùo vaø
maät giaùo vôùi caùch haønh trì vaø tin töôûng cuûa moïi hoïc
giaû AÁn. Hoï noùi: 

– Nhöõng hoïc giaû kia khoâng ích lôïi gì cho Taây
Taïng. ôÛ Vikramashìla, coù moät vò taêng doøng doõi vua
chuùa ñaõ ñaït giaûi thoaùt. Ngaøi coù danh hieäu laø Dipankara
Shrijnaøna. Neáu beä haï môøi ñöôïc vò aáy thì chaéc chaén
seõ lôïi laïc cho xöù Taây Taïng. 

Hoï cuõng noùi raèng taát caû nhöõng hoïc giaû khaùc ñeàu
ñoàng yù veà ñieåm naøy. 

Lôøi hoï noùi laøm cho nhaø vua an taâm, nhöng quan
troïng hôn nöõa laø vua ñaõ phaùt sinh moät loøng tin maõnh
lieät khoâng lay chuyeån ngay khi vöøa nghe ñeán danh hieäu
Atìsha. Vua phaùi Gyatsoen Senge cuøng vôùi taùm vò khaùc
ñi röôùc Atìsha veà. Hoï ñem theo nhieàu vaøng nhöng hoï
ñaõ thaát baïi. Chính vò vua caàu phaùp cuõng ñi tìm theâm
vaøng ñeå coù theå röôùc baäc hieàn trí aáy veà xöù mình. 

Tröôûng boä laïc Garlog bieát vua ñang tìm caùch
truyeàn baù Phaät phaùp neân baét coùc nhaø vua caàm tuø vaø
haêm doïa gieát neáu khoâng boû yù ñònh. Jangchub Oe, chaùu
goïi vua baèng chuù, ñeán tìm caùch giaûi thoaùt cho vua
nhöng vieân tuø tröôûng noùi: 

lyù baèng nhöõng caùch khaùc nöõa. Vua Mahaøbala (Ñaïi löïc)
ñeà cöû ngaøi ñeán cai quaûn thö vieän cuûa tu vieän Vikra-
mashìla. Maëc duø chính yeáu theo truyeàn thoáng Ñaïi
chuùng boä (Mahasamghika), Atìsha coøn tinh thoâng
nhöõng truyeàn thoáng cuûa taát caû boä phaùi khaùc; vaø chính
vì ngaøi khoâng coù ñaàu oùc beø phaùi neân ñaõ trôû thaønh vieân
baûo chaâu toät ñænh cuûa taát caû hoäi chuùng ôû Ma-kieät-ñaø
cuõng nhö khaép xöù AÁn. Ngaøi ñöôïc toaøn theå coâng nhaän
laø baäc thaày cuûa toaøn boä giaùo lyù goàm ba taïng kinh vaø
boán loaïi maät giaùo. Noùi veà söï giaûng daïy cuûa ngaøi, ngöôøi
ta coù caûm töôûng gaàn nhö laø chính ñöùc Phaät ñaõ taùi theá. 

IC2. Taïi Taây Taïng 

Nhöõng giaùo lyù phoå caäp ñaàu tieân ñeán Taây Taïng
vaøo luùc baáy giôø ñaõ mai moät. Söï truyeàn baù giaùo lyù haäu
kyø ñang ñöôïc thònh haønh; nhöng moät soá ngöôøi taäp
trung vaøo taïng luaät maø boû qua maät giaùo; moät soá khaùc
thì ngöôïc laïi. Kinh giaùo vaø maät giaùo trôû thaønh ñoái choïi
nhau nhö nöôùc vôùi löûa. Nhieàu hoïc giaû noåi danh töø AÁn
ñeán Taây Taïng, bò vieãn aûnh vaøng ôû ñaáy duï doã hoï löøa
bòp ngöôøi baûn xöù vôùi nhieàu maät ñieån xaáu aùc, ñaày duïc
tính. Tình traïng ñaõ trôû neân heát söùc khoù khaên ñeå gieo
raéc neàn giaùo lyù thuaàn tònh cuûa ñaáng Phaùp vöông. Quoác
vöông Taây Taïng baáy giôø laø Lhalama Yeshe Oe raát ñau
loøng tröôùc tình traïng aáy. Vì muoán hoaèng truyeàn neàn
giaùo lyù thuaàn tònh, vua ñaõ göûi hai möôi moát sinh vieân
thoâng minh cuûa Taây Taïng sang AÁn haàu mong khi trôû
veà hoï seõ thaønh nhöõng baäc hieàn trí coù theå ích lôïi hôn
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Ñöùc vua cöôøi lôùn baûo: 

– Ta cöù töôûng laø chaùu ñaõ soáng moät ñôøi deã chòu
sung tuùc neân khoâng chòu noåi gian nan, khoâng coù chuùt
can ñaûm naøo. Baây giôø ta môùi thaáy chaùu cuõng coù theå
chaán höng truyeàn thoáng cuûa toå tieân sau khi ta cheát.
Chaùu ñaõ haønh ñoäng raát toát, ta raát haøi loøng. Ta nghó
thaät sai laàm neáu ta cheát maø chöa thieát laäp ñöôïc moät
neàn chaùnh phaùp khoâng loãi laàm cho xöù Taây Taïng. Ta
ñaõ giaø, vaø neáu chöa cheát baây giôø thì ta cuõng chæ soáng
theâm möôøi naêm nöõa laø cuøng. Neáu ta boû ra quaù nhieàu
vaøng nhö theá chæ ñeå soáng theâm chöøng aáy tuoåi, thì thaät
laøm cho Ba ngoâi baùu cuõng phaûi thaát ñieân baùt ñaûo.
Trong nhöõng ñôøi quaù khöù cuûa ta, trong voøng voâ thæ
sinh töû, ta chöa moät laàn naøo ñöôïc cheát cho chaùnh
phaùp. Vaäy thì, chaùu ñöøng ñöa cho teân tuø tröôûng naøy
moät vuïn vaøng naøo caû, thaät toát bieát bao neáu ta ñöôïc
cheát cho chaùnh phaùp. Maø chuùng ta coù theå ñaøo ñaâu ra
ñöôïc soá vaøng ñeå chuoäc caùi ñaàu ta? Haõy ñem heát vaøng
ñi AÁn Ñoä, vaø laøm moïi caùch chaùu coù theå laøm ñeå thænh
baäc hieàn trí Atìsha veà. 

Neáu ngaøi cho chaùu tieáp kieán, thì haõy trao laïi
thoâng ñieäp naøy cuûa ta: “Con hi sinh maïng soáng vì giaùo
lyù cuûa Phaät vaø cuûa chính ngaøi. Xin haõy che chôû cho
con trong nhöõng ñôøi coøn laïi, baèng loøng bi maãn cuûa
ngaøi. YÙ ñònh duy nhaát cuûa con laø röôùc ngaøi veà Taây
Taïng; vaø con laøm theá chæ vì mong cho giaùo lyù Phaät
ñöôïc lan truyeàn khaép xöù. Bôûi vaäy xin ngaøi haõy chaáp
nhaän lôøi yeâu caàu cuûa con. Xin haõy gia hoä cho con ñeå

– Moät laø ngöôi boû yù ñònh röôùc hoïc giaû aáy veà
nöôùc, vaø ngöôi phaûi laøm noâ leä cho ta, hai laø ñem moät
soá vaøng baèng söùc naëng cuûa vua, thì ta môùi thaû vua veà. 

Jangchub Oe höùa giao vaøng. OÂng ñöa ra hai traêm
löôïng vaøng mang theo, nhöng ngöôøi tuø tröôûng nhaát
ñònh khoâng chòu. Cuoái cuøng oâng ñem ñeán taát caû soá
vaøng baèng söùc naëng cuûa con ngöôøi vua, tröø caùi ñaàu.
Tuø tröôûng cuõng khoâng baèng loøng, baûo: 

– Toâi caàn caû caùi ñaàu, taát caû.

Jangchub khoâng coù caùch naøo kieám theâm vaøng,
neân ñeán cöûa nguïc khoùc maø thöa vôùi vua:

– Chuù ôi, chuù ñaõ soáng raát nhaân töø, nhöng chuù
phaûi laøm naïn nhaân cuûa nhöõng nghieäp quaù khöù. Neáu
chaùu cöû binh ñeå ñaùnh baïi teân tuø tröôûng naøy thì seõ coù
raát nhieàu ngöôøi cheát vaø chaùu sôï chuùng seõ ñoïa vaøo caùc
coõi thaáp xaáu. Teân tuø tröôûng naøy baûo chaùu khoâng ñöôïc
ñi môøi vò hoïc giaû veà, vaø phaûi laøm noâ leä cho y. Nhöng
neáu chuùng ta töø boû phaùp Phaät töùc ñaõ ñaàu haøng teân tuø
tröôûng toäi loãi naøy. Chaùu nghó toát hôn chuù haõy kieân trì
vôùi chaùnh phaùp. Y baûo chaùu phaûi ñem moät troïng
löôïng vaøng baèng caû ngöôøi chuù, nhöng chaùu chæ kieám
ñöôïc soá vaøng naëng baèng thaân theå chuù tröø caùi ñaàu. Y
khoâng chòu, neân baây giôø chaùu laïi ra ñi tìm theâm vaøng
cho ñuû soá ñeå chuoäc chuù veà. Trong thôøi gian ñoù, xin chuù
haõy nghó ñeán nghieäp quaù khöù, caàu xin Ba ngoâi baùu, vaø
nhaát laø chuù neân duõng caûm maø taïo phöôùc nghieäp. 
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Nhöng hieän taïi neàn giaùo lyù cuûa Phaät ñang laâm vaøo
tình traïng ñaùng buoàn. Moät gioáng noøi quyû söù ñaõ thaéng
löôùt. Nhöõng baäc hoïc giaû quaù coá chaéc phaûi raàu ró veà
chuyeän naøy. Caû toâi laãn chuù toâi ñaõ göûi raát nhieàu vaøng
sang AÁn, hao toán raát nhieàu ngöôøi vaø cuûa maø vaãn
khoâng ñöa ñöôïc ngaøi veà. Vua chuùng toâi khoâng chòu
noåi vieäc naøy, ñaõ ñích thaân ñi tìm vaøng. Moät toäc tröôûng
aùc ñoäc ñaõ caàm tuø vua. Nhaø vua ñaõ boû maïng. Neáu thaáy
chuùng toâi ñaõ chöùng toû nhieàu can ñaûm nhö vaäy maø ngaøi
vaãn laøm thaát voïng chuùng toâi, nhöõng chuùng sinh ngu
muoäi ôû vuøng ñaát Taây Taïng xa xoâi naøy, thì laøm sao
ngaøi coøn ñöôïc xem laø töø bi vaø laø nôi nöông töïa cuûa
moïi höõu tình? 

Ta coøn ñaây moät ngaøn boán traêm löôïng vaøng. Haõy
ñem theo maø daâng cho baäc Ñaïo sö vaø noùi:

– Xöù Taây Taïng chuùng toâi gioáng nhö ñoâ thò cuûa quyû
ñoùi. Tìm vaøng ôû xöù toâi chaúng khaùc gì tìm baét raän treân
con cöøu, thaät raát khoù khaên. Soá vaøng naøy laø toaøn theå taøi
saûn cuûa daân Taây Taïng. Nhöng neáu ngaøi khoâng chòu ñi
ñeán Taây Taïng, hôõi baäc Ñaïo sö, thì ñieàu aáy chöùng toû ngaøi
ít töø bi laøm sao. Khi aáy chuùng toâi khoâng coøn bieát laøm gì
ñeå töï caûi thieän mình nöõa. Naøy Nagtso, oâng ñang naém
giöõ taïng Luaät. Haõy ñích thaân keå cho Atìsha caâu chuyeän
cuûa chuùng ta. Neáu ngaøi töø choái, thì haõy trình baøy hoaøn
caûnh theá naøo cho ngaøi hoaøn toaøn thoâng caûm. 

Vua khoùc nhieàu tôùi noãi nöôùc maét vua rôi xuoáng
maët baøn, xuoáng baép veá. Nhaø phieân dòch Nagtso, maø

chaéc chaén chuùng ta seõ gaëp gôõ trong nhöõng ñôøi vò lai.”
Naøy chaùu, chaùu haõy queân chuù ñi, vaø nghó ñeán nhöõng
lôøi daïy cuûa ñöùc Phaät. 

Nhaø vua ñaõ yeáu, gioïng ngaøi raát ñoãi thöông taâm,
nhöng Jangchub coù theå tin chaéc raèng ngaøi chæ nghó ñeán
thaàn daân Taây Taïng, ñeán giaùo lyù Phaät, vaø ñeán Atìsha.
OÂng baát ñaéc dó phaûi töø giaõ ngöôøi chuù thaân yeâu. Loøng
oâng theâm can ñaûm, vaø oâng ñaõ haønh ñoäng theo ñuùng
öôùc nguyeän cuûa ngöôøi chuù. 

ôÛ Taây Taïng coù nhieàu ngöôøi tin theo raát nhieàu
tín ngöôõng soáng söôïng maø hoï cho laø maät toâng. Moät vaøi
phaùi nhö vaäy laø Ñaïo sö vaùy Ñoû, Hieàn trí vaùy Xanh voâ
sæ, vaø möôøi taùm khaát só cuûa Artso. Muoán deïp nhöõng
ngöôøi naøy moät caùch eâm thaám (“döùt ñeïp”), vua
Jangchub Oe caàu xin Tam Baûo chæ daãn cho bieát trong
ñình thaàn ai laø ngöôøi seõ thænh Atìsha veà ñöôïc. Taát caû
nhöõng laàn xin xaêm boùi tinh tuù ñeàu aùm chæ vò dòch giaû
teân Nagtso. Vò naøy khi aáy ñang ôû ngoâi chuøa Vaøng taïi
Gungtang. Vua trieäu vôøi oâng tôùi Ngari, nhöng sôï oâng
khoâng chòu sang AÁn, vua beøn môøi oâng leân ngoài treân
ngai vaø taëng oâng nhieàu quaø maø baûo:

– OÂng phaûi naên næ Atìsha, haõy thay ta maø noùi vôùi
ngaøi nhö sau, “Ngaøi ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi ca tuïng veà
söï uyeân baùc, ñaïo ñöùc, vaø loøng töø bi cuûa ngaøi. Toå tieân
toâi, nhöõng vò vua trong quaù khöù vaø ñình thaàn, ñaõ thieát
laäp neàn giaùo lyù cuûa Phaät taïi vöông quoác naøy. Giaùo lyù
aáy ñaõ trôû thaønh tuïc leä, ñöôïc phaùt trieån, lan roäng.
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Khi ñeán kinh ñoâ Nepal, nhaø phieân dòch Nagtso vaø
ñoaøn tuøy tuøng gaëp moät ngöôøi ñaøn oâng cao raùo baûo hoï: 

– Toâi thaáy caùc ngaøi ñi xa vì moät söù meänh troïng
ñaïi. Caùc ngaøi seõ thaønh coâng neáu giöõa ñöôøng cöù nieäm:
“Nam moâ Tam Baûo! Caàu xin Chaùnh phaùp vi dieäu, suoái
nguoàn cuûa chö Phaät trong ba ñôøi, seõ lan truyeàn treân
xöù Tuyeát.” Haønh trình cuûa caùc ngaøi seõ an oån neáu caùc
ngaøi vöøa ñi vöøa nieäm nhö theá. 

Ñoaøn ngöôøi löõ haønh hoûi oâng ta laø ai, oâng noùi: 

– Roài ñaây caùc ngaøi seõ bieát.

Coøn nhieàu hoùa thaân khaùc nhau cuûa Dromtoenpa
(seõ laø cao ñoà cuûa Atìsha veà sau). Nhöõng hoùa thaân naøy
ñaõ deïp nhieàu nguy hieåm ñe doïa Nagtso vaø ñoaøn tuøy
tuøng treân ñöôøng ñi. 

Cuoái cuøng hoï tôùi coång Vikramashila. Treân coång
coù moät ñieám canh, vaø Gyatsoen Senge hieåu ñöôïc Taïng
ngöõ neân goïi xuoáng qua moät khe hôû treân ñieám canh.
Tieáng noùi töø beân kia voïng xuoáng:

– Thöa caùc oâng Taây Taïng, caùc oâng töø ñaâu ñeán? 

Hoï traû lôøi: 

– Chuùng toâi ñeán töø vuøng thöôïng Ngari.

– Coù moät ngöôøi gaùc coång. Caùc ngaøi cöù giao cho
ngöôøi aáy giöõ ñoà ñaïc. Haõy nguû ngon taïi moät choã truù ñeâm
naøo ñoù. Ngaøy mai coång seõ môû ngay khi trôøi vöøa saùng.

teân thöïc laø Tsultrim Gyaelwa, töø tröôùc chöa töøng ñi
ñaây ñi ñoù, vaø hoaøn toaøn khoâng thích phieâu löu ñeán
vuøng ñaát xa xoâi. Nhöng oâng ta khoâng nôõ naøo noùi leân
taát caû nhöõng ñieàu aáy. Chuùng ta coù caâu ngaïn ngöõ:
“Ngöôøi naøo thaáy ngöôøi khaùc khoùc seõ khôûi söï khoùc
theo.” OÂng chöa töøng gaëp Yeshe Oe, nhöng bieát roõ
nhöõng gì vua noùi laø hoaøn toaøn ñuùng söï thaät. OÂng bieát
vò vua chuù ñaõ tieâu phí nhieàu vaøng, vaø caû hai chuù
chaùu ñaõ töø boû haïnh phuùc rieâng tö chæ vì mong muoán
haïnh phuùc cho thaàn daân. Vua ñaõ laøm cho Nagtso raát
xuùc ñoäng. OÂng khoâng thoát ñöôïc lôøi naøo, toaøn thaân
run leân vaø maët oâng traøn ñaày nöôùc maét tôùi noãi oâng
khoâng theå nhìn leân vua. Vua yeâu caàu oâng haõy lieàu
caû maïng soáng vaø tay chaân, nhöng oâng khoâng coù gì
raøng buoäc vôùi haïnh phuùc coõi ñôøi naøy, vaø noùi oâng seõ
tuaân leänh ra ñi. 

OÂng nhaän moät ngaøn boán traêm löôïng vaøng töø nhaø
vua vaø baûy vò boä tröôûng, roài khôûi haønh ñi AÁn Ñoä. Nhaø
vua tieãn oâng moät quaõng ñöôøng daøi vaø baûo: 

– Naøy tyû-kheo, oâng ñang laøm vieäc naøy nhaân
danh toâi. OÂng ñang lieàu caû maïng soáng vaø chaân tay,
vôùi moät söï kieân nhaãn lôùn lao, oâng ñang ñi ñeán nhöõng
nôi choán gaây nhieàu khoù khaên gian khoå cho oâng. Khi
oâng trôû veà, toâi seõ ñeàn ôn oâng.

Nhaø vua tieãn oâng theâm moät ñoaïn ñöôøng vaø baûo: 

– Haõy caàu nguyeän ñöùc Ñaïi töø bi Quaùn Theá AÂm
trong khi oâng du haønh.
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vöïc cuûa ngöôøi Taây Taïng. Cöù hoûi laàn ñöôøng, roài caùc
ngaøi seõ gaëp.

Noùi xong caäu beù boû ñi. 

Ñoaøn ngöôøi ñi vaøo moät con ñöôøng daøi, theo con
ñöôøng aáy vaø gaëp moät oâng giaø troâng raát thaùnh thieän tay
caàm chieác gaäy truùc. OÂng hoûi:

– Caùc oâng töø ñaâu ñeán? Coù chuyeän gì quan troïng
khieán caùc oâng ñeán nôi naøy?

Hoï traû lôøi: 

– Chuùng toâi töø mieàn Thöôïng Ngari ñeán ñaây.
Chuùng toâi ñeán ñeå thænh ngaøi Atìsha uyeân baùc veà. Nhaø
cuûa Gyatsoen Senge ôû ñaâu, thöa cuï? 

OÂng giaø thaùnh thieän choáng gaäy ñöùng vaø ñöa maét
nhìn khaép löôït. 

– Thaèng beù caùc oâng gaëp saùng nay noùi khoâng sai.
Ngöôøi Taây Taïng khoâng giöõ moàm giöõ mieäng gì caû. Cöù
noùi toaïc moïi söï ra cho moïi ngöôøi ngoaøi ñöôøng bieát
heát. Caùc baïn coøn mong laøm ñöôïc vieäc gì vôùi kieåu
thaúng nhö ruoät ngöïa aáy! Cuõng may maø baïn noùi vôùi toâi.
Nhöng baây giôø, ñöøng noùi cho ai bieát ngoaïi tröø Atìsha.
Toâi seõ chæ ñöôøng ñi ñeán Gyatsoen Senge. 

OÂng giaø ñi chaäm raõi, theá maø Nagtso khoâng taøi
naøo theo kòp. Nagtso troâng thaáy oâng ñöùng ñôïi treân
ngöôõng cöûa loái vaøo khu vöïc cuûa ngöôøi Taây Taïng. OÂng
giaø baûo: 

Hoï ñöa soá vaøng cho con trai ngöôøi gaùc coång caát
vaøo buoàng trong, noù noùi: 

– Haõy tin toâi nhö baïn thaân. Ñöøng lo laéng. Chuùc
nguû ngon.

Hoï nghó raèng moät beù trai maø bieát noùi nhöõng lôøi
nhö theá thöïc khoâng phaûi ngöôøi taàm thöôøng, vaø ñieàu
ñoù laøm cho hoï an taâm. 

Saùng hoâm sau, vöøa khi coång môû, moät ñöùa beù
xuaát hieän. Noù ñoäi moät chieác maõo nhoïn vaø phuïc söùc
nhö moät daân du muïc Taây Taïng – aùo ñuû hai lôùp len,
mang moät caùi baùt baèng goã. Em beù hoûi:

– Caùc vò ngöôøi Taây Taïng naøy töø ñaâu ñeán? Coi boä
caùc vò ñi ñöôøng cuõng khoâng ñeán noãi naøo. 

Ñoaøn löõ haønh cuûa Nagtso caûm thaáy thaät aám loøng
khi gaëp ñöôïc moät ngöôøi noùi thoå ngöõ cuûa daân du muïc.
Hoï traû lôøi: 

– Chuùng toâi ñeán töø mieàn thöôïng Ngari. Chuùng
toâi ñaõ coù moät chuyeán haønh trình eâm xuoâi. Caùi gì ñaõ
ñöa baïn ñeán ñaây? Baây giôø baïn ñi ñaâu?

Ñöùa beù traû lôøi: 

– Chaùu cuõng ngöôøi Taây Taïng. Chaùu ñang ñi veà
Taây Taïng. Nhöõng ngöôøi Taây Taïng chuùng ta coù thoùi vaøo
tai ra mieäng. Chuùng ta quaù ngaây ngoâ, khoâng theå giöõ
moät bí maät naøo caû. Cho neân chuyeän gì quan troïng phaûi
laøm thaät kín ñaùo. Gyatsoen Senge ñang ôû trong khu

100 Pabongka Rinpoche 101Giaûi thoaùt trong loøng tay



noùi quaù ñaùng. Giaùo lyù Phaät ñaõ phaùt xuaát töø xöù AÁn thaät
ñaáy, nhöng neáu khoâng coù Atìsha thì chuùng höõu tình ôû
ñaây cuõng seõ hao moøn coâng ñöùc. 

OÂng ta coøn noùi nhieàu ñieàu khaùc. 

Trong moät thôøi gian, hoï raát khoù maø gaëp ñöôïc
Atìsha. Nhöng nhöõng hoùa thaân cuûa Quaùn Töï Taïi ñaõ
cung caáp nhieàu cô hoäi toát laønh cho Atìsha du haønh
ñeán Taây Taïng. Vaøo moät ngaøy, khi khoâng coù vò vua
chuùa hay hoïc giaû naøo cuûa AÁn ôû quanh quaån ñeå coù theå
nghi ngôø chuyeän gì xaûy ñeán, Gyatsoen Senge goïi
Nagtso ñeán vaø ñöa oâng vaøo phoøng Atìsha. Hoï daâng
cuùng cho ngaøi moät ñoà hình (mandala) veà theá giôùi cao
moät tröôïng, vaây quanh baèng vaøng roøng. 

Dòch giaû Gyatsoen Senge thay maët noùi veà quoác
vöông xöù Taây Taïng laø moät vò Boà-taùt, vaø phaùp ñaõ ñöôïc
lan truyeàn döôùi ba trieàu ñaïi cuûa ba vò Phaùp vöông
Songtsaen Gampo, Trisong Detsaen, vaø Raela Saen.
OÂng keå naøo laø vua Langdharma ñaõ taøn haïi neàn giaùo
lyù nhö theá naøo, laøm theá naøo vò Lama vó ñaïi laø Gompa
Rabsael ñaõ coá baûo toàn taêng-giaø, laøm cho soá löôïng taêng
chuùng nhieàu theâm. OÂng noùi veà söï hi sinh cuûa vò vua
thuùc phuï ñaõ laøm ñeå röôùc cho ñöôïc Atìsha ñeán Taây
Taïng. OÂng noùi laïi thoâng ñieäp cuûa Jangchub Oe, vaø moâ
taû loaïi phaùp quaùi gôû ñang thaéng theá taïi Taây Taïng. 

Gyatsoen noùi: 

– Baïch ñaïi só, vò Boà-taùt vua cuûa xöù Taây Taïng ñaõ
phaùi ngöôøi naøy ñeán gaëp ngaøi. Xin ngaøi chôù töø choái,

– Nhöõng vieäc troïng ñaïi caàn phaûi laøm töø töø. Gaáp
ruùt moät caùch töø töø. Ñieàu baïn muoán ñang ôû moät khoaûng
caùch raát xa, baïn phaûi treøo moät ngoïn nuùi theo töøng
böôùc moät. Ñaây, nhaø oâng ta ñaây. 

Nagtso ñi vaøo vaø daâng vaøng cho Gyatsoen Senge,
vò dòch giaû. Gyatsoen troâng thaáy oâng lieàn hoûi: 

– OÂng töø ñaâu tôùi?

Nagtso keå tæ mæ caâu chuyeän cuûa mình. Gyatsoen
noùi: 

– Thì ra baïn ñaõ coù laàn laø ñeä töû cuûa toâi. Theá maø
toâi khoâng nhaän ra. Ñöøng cho ai bieát baïn tôùi ñaây ñeå
thænh Atìsha, maø haõy noùi caùc baïn ñeán ñeå hoïc. ôÛ ñaây
coù moät tröôûng laõo teân Ratnaøkarashaønti, laø ngöôøi coù raát
nhieàu uy löïc, vaø laø thaày cuûa Atìsha. Chôù ñeå oâng ta nghi
ngôø vieäc caùc baïn döï ñònh laøm. Baây giôø chuùng ta seõ daâng
cuùng oâng moät löôïng vaøng. Haõy noùi vôùi oâng: “Chuùng toâi
ñaõ khoâng môøi ñöôïc hoïc giaû naøo caû.” Roài ñöøng haáp taáp
voäi vaøng gì heát, ñöøng lo laéng gì heát. Khi thôøi cô thuaän
tieän ñeán, ta seõ kheùo leùo môøi Atìsha ñeán ñaây. 

Nagtso vaø Gyatsoen Senge cuøng ñi thaêm tröôûng
laõo Ratnaø vaø hieán taëng löôïng vaøng. Nagtso noùi chuyeän
moät laùt vôùi oâng ta, noùi nhöõng gì ñaõ ñònh noùi. 

Vò tröôûng laõo noùi: 

– Thaät kyø dieäu, nhöõng baäc hieàn trí khaùc khoâng
theå naøo haøng phuïc höõu tình ñöôïc. Ñieàu aáy khoâng phaûi
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khoâng ñi thì ngaøi seõ soáng tôùi chín möôi moát tuoåi, maø
ñi thì ngaøi chæ soáng tôùi baûy möôi ba, vaäy coù nghóa ngaøi
seõ giaûm thoï ñeán gaàn hai möôi naêm. Khi aáy, Atìsha
nghó ñeán taát caû nhöõng lôïi laïc cuûa vieäc ñi Taây Taïng,
neáu vì theá maø giaûm thoï thì cuõng khoâng sao. YÙ thöùc veà
muïc ñích nôi ngaøi thaät maõnh lieät tôùi noãi ngaøi khoâng
keå gì tôùi thoï maïng. 

Tuy nhieân, Atìsha laïi khoâng muoán ñi ngay, vì
Taêng chuùng ôû AÁn vaø cö só ngoaïi hoä seõ baûo raèng nguoàn
coäi cuûa giaùo lyù Phaät taïi AÁn seõ ñi ñeán suy taøn. Muoán
traùnh nhöõng lôøi nhö vaäy, Atìsha ñaõ duøng phöông tieän
thieän xaûo laø, thay vì noùi vôùi moïi ngöôøi raèng ngaøi saép
ñi Taây Taïng, ngaøi laïi noùi ngaøi seõ laøm moät cuoäc du
haønh roäng raõi chieâm baùi Phaät tích taïi boà-ñeà traøng vaø
nhöõng nôi thaùnh ñòa, ñi choã naøy choã kia. Dromtoenpa
voán dó laø moät oâng vua phaùp chính hieäu, khoân kheùo
hoùa hình laøm nhöõng thöông gia. Khoâng ñeå ai ngôø vöïc
gì caû, hoï ñaõ ñem theo veà Taây Taïng nhieàu thaùnh töôïng
cuûa ñöùc Manjuvajra (moät hoùa thaân cuûa Guhyasamaøja)
vaân vaân, bieåu töôïng cho nhöõng thaân Phaät, vaø nhieàu
kinh ñieån, bieåu töôïng cho Lôøi cuûa ñaáng Giaùc ngoä.
Atìsha ñeán vò Tröôûng laõo thaày ngaøi ñeå hoûi ngaøi coù
ñöôïc pheùp ñi Nepal vaø Taây Taïng chaêng, vì ôû nhöõng
nôi aáy coù nhieàu baûo thaùp vaø thaùnh ñòa ñaëc bieät ngaøi
muoán vieáng thaêm cho bieát. Vò tröôûng laõo quaùn saùt thaáy
Atìsha döôøng nhö raát muoán ra ñi, vaø nhöõng ngöôøi Taây
Taïng coi boä cuõng nhaát quyeát röôùc Atìsha veà baèng
ñöôïc, bôûi theá ngaøi cho pheùp Atìsha ra ñi moät thôøi

baûo ñeå ñeán sang naêm tôùi seõ ñi. Haõy thöông xoùt xöù Taây
Taïng chuùng toâi. 

Atìsha noùi: 

– Vua xöù Taây Taïng laø moät vò Boà-taùt. Ba vò Phaùp
vöông laø nhöõng hoùa thaân cuûa Boà-taùt. Gompa Rabsael
cuõng laø Boà-taùt hoùa thaân, neáu khoâng theá thì oâng ñaõ
khoâng theå khôi daäy nhöõng taøn löûa cuûa neàn giaùo lyù.
Nhöõng vò vua Taây Taïng ñeàu laø Boà-taùt. Thaät khoâng
phaûi leõ neáu toâi baát tuaân meänh leänh cuûa moät vò Boà-taùt.
Toâi caûm thaáy hoå theïn tröôùc vò vua naøy. Ngaøi ñaõ toán
nhieàu vaøng baïc. Nhöõng ngöôøi Taây Taïng caùc ngaøi ñang
laâm vaøo tình traïng thöïc ñaùng thöông. Nhöng toâi ñang
giöõ chìa khoùa cuûa nhieàu ngoâi ñieän thôø trong tu vieän
naøy, toâi laïi giaø caû. Toâi coù nhieàu phaän söï phaûi chu
toaøn. Ñi Taây Taïng thì toâi khoâng coøn hi voïng gì veà nöôùc
laïi. Tuy theá toâi seõ xem xeùt laïi vaán ñeà naøy. Baây giôø,
caùc vò cöù giöõ laáy soá vaøng caùi ñaõ.

Roài ngaøi cho hoï lui ra. 

Atìsha xeùt xem neáu vì loøng thöông töôûng nhöõng
moân ñoà Taây Taïng töông lai maø ngaøi ñi ñeán ñaáy, thì
vieäc aáy coù lôïi ích gì cho neàn giaùo lyù cuûa Phaät hay
khoâng. Ngaøi cuõng xeùt xem vieäc naøy coù laøm ngaøi giaûm
bôùt thoï maïng khoâng. Caùc vò thaàn linh nhö Quaùn Töï
Taïi, Tara, vaân vaân, ñeàu cho ngaøi bieát neáu ngaøi ra ñi
thì ñieàu aáy seõ raát lôïi ích cho taát caû höõu tình vaø cho
neàn giaùo lyù. Nhöng ngaøi cuõng seõ giaûm thoï neáu ngaøi ra
ñi. Atìsha hoûi giaûm thoï bao nhieâu. Thaàn cho bieát, neáu
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tuïc keå leå chi tieát doâng daøi cho Atìsha nghe, maét vua
ñaàm ñìa nhöõng gioït leä. Ngaøi noùi: 

– Hôõi ngaøi Atìsha töø bi, baây giôø ngaøi ñöøng giaûng
daïy nhöõng giaùo lyù saâu saéc cao sieâu cuûa chaùnh phaùp
cho nhöõng ñoà ñeä thieáu vaên hoùa cuûa ngaøi taïi Taây Taïng.
Toâi chæ xin ngaøi giaûng daïy veà luaät nhaân quaû. Laïi nöõa,
xin ngaøi töø bi giaûng daïy moät phaùp gì khoâng loãi laàm,
deã thöïc haønh, moät phaùp maø chính ngaøi ñaõ tu taäp, bao
goàm toaøn theå chaùnh ñaïo, moät phaùp gì seõ lôïi laïc cho
taát caû moïi ngöôøi Taây Taïng vaø ñöôïc noùi trong moïi kinh
ñieån cuûa ñaáng Chieán thaéng – trong kinh giaùo, maät giaùo
vaø trong caùc luaän giaûi. 

Laïi nöõa, thöa ngaøi, ngöôøi ta coù caàn phaûi thoï giôùi
Bieät giaûi thoaùt môùi coù theå ñuû tö caùch ñeå thoï giôùi lieân
heä ñeán boà-ñeà taâm hay khoâng? Ngöôøi ta coù theå ñaït giaùc
ngoä maø khoâng caàn phoái hôïp phöông tieän vaø tueä giaùc
khoâng? Coù ñöôïc pheùp tham döï moät buoåi giaûng veà maät
toâng maø chöa ñöôïc laøm leã quaùn ñaûnh (khai ñaïo) hay
khoâng? Coù ñöôïc pheùp trao truyeàn moät leã khai ñaïo veà
tueä giaùc thöïc thuï1 cho nhöõng ngöôøi ñaõ phaùt nguyeän
giöõ tònh giôùi khoâng? Coù ñöôïc pheùp laøm nhöõng phaùp
thöïc haønh cuûa con ñöôøng maät giaùo khi chöa töøng thoï
phaùp quaùn ñaûnh Kim cang Thöôïng sö khoâng? 

Ñaáy chæ laø moät soá ít trong soá nhöõng caâu hoûi vua
ñaët ra. Atìsha raát hoan hæ khi nghe nhöõng lôøi aáy, vaø

gian. Nagtso vò dòch giaû phaûi höùa ñöa Atìsha trôû veà
AÁn trong voøng ba naêm tôùi. 

Theá laø Atìsha vaø ñoà ñeä rôøi xöù AÁn ñeå ñi ñeán
vöông quoác Nepal. Quoác vöông Taây Taïng ñi ñoùn vôùi
ba traêm kî só vaø leã chaøo möøng troïng haäu. Ngöôøi ta keå
laïi raèng daân chuùng ñòa phöông vöøa troâng thaáy ngaøi ñaõ
phaùt sinh tín taâm thanh tònh ñoái vôùi Tam baûo, doøng
taâm thöùc cuûa hoï ñöôïc nhieáp phuïc. 

(Pabongka Dorje Chang coøn noùi chi tieát veà cuoäc
gaëp gôõ giöõa Atìsha vaø Rinchen Zangpo nhaø dòch thuaät
vó ñaïi.) 

Khi aáy vua Jangchub Oe trình baøy vôùi Atìsha nhö
sau. Trong quaù khöù ba vò vua phaùp ñaõ chòu ñöïng bao
nhieâu gian khoù ñeå thieát laäp neàn giaùo lyù Phaät taïi
phöông Baéc xöù Tuyeát. Nhöng Langdharma ñaõ phaù
hoaïi Phaät phaùp. Toå tieân cuûa Jangchub Oe, nhöõng vò
vua phaùp ôû Ngari, ñaõ taùi laäp chaùnh phaùp taïi Taây Taïng
khoâng keå ñeán maïng soáng cuûa mình. Nhöng hieän taïi,
coù nhieàu ngöôøi chæ chuyeân thöïc haønh maät giaùo maø boû
luaät. Nhöõng ngöôøi khaùc thì laïi theà chæ theo luaät maø
baøi xích maät taïng. Kinh giaùo vaø maät giaùo ñöôïc xem laø
ñoái nghòch nhau nhö nöôùc vôùi löûa. Moïi ngöôøi maïnh
ai naáy tu theo kieåu mình öa thích, vaø nhaát laø hai Ñaïo
sö vaùy Ñoû vaø vaùy Xanh laïi giaûng daïy moät thöù lyù thuyeát
chôi bôøi phoùng ñaõng cho nhöõng haønh giaû toùc daøi theo
maät ñieån xöa. Neàn giaùo lyù ñaõ suy ñoài tôùi noãi chæ coøn
gioáng nhö nhöõng tieáng baäp beï voâ yù nghóa. Vua tieáp
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Atìsha giaû vôø ñoàng yù, vaø hoï ñeán Puhreng. Nhöng
Tara ñaõ nhieàu laàn baûo Atìsha: 

– Seõ coù lôïi ích cho neàn giaùo lyù nhieàu nhaát neáu
oâng nhaän moät ñeä töû cö só vó ñaïi ôû Taây Taïng.

Baây giôø nöõ thaàn Tara nhaéc laïi nhieàu laàn:

– Cö só aáy seõ ñeán.

Bôûi theá Atìsha troâng ñôïi. Ngaøi noùi: 

– Cö só naøo ñaâu, baø aáy ñaõ noùi doái ta.

Moät hoâm Dromtoenpa xuaát hieän trong khi Atìsha
ñang vieáng nhaø moät thí chuû. Drom ñi ñeán phoøng
Atìsha vaø ñöôïc cho bieát ngaøi ñi ñeán nhaø ngöôøi ngoaïi
hoä ñang treân ñöôøng veà. OÂng noùi:

– Toâi khoâng theå ôû laïi ñaây maø ñôïi theâm giaây laùt
naøo nöõa trong khi chöa gaëp ñöôïc baäc höôùng ñaïo taâm
linh cuûa toâi trong ñaïo Ñaïi thöøa. Toâi seõ ñi ñeán choã oâng. 

Drom boû ra ñi, vaø gaëp Atìsha treân moät con ñöôøng
nhoû. Drom Rinpoche laïy daøi roài ñeán gaàn Atìsha. Ngaøi
ñaët tay leân ñaàu oâng vaø noùi nhöõng ñieàu chuùc laønh baèng
Phaïn ngöõ. 

Trong khi Atìsha ñang ôû nhaø ngöôøi ngoaïi hoä,
ngaøi baûo: 

– Toâi caàn theâm moät phaàn aên cho ngöôøi ñeä töû
may maén cuûa toâi. 

ñaõ soaïn taùc phaåm Ñeøn soi neûo Giaùc (ñaõ ñöôïc Vieät
dòch). Chæ trong ba taäp ngaén goïn, ngaøi ñaõ laøm cho saùng
toû taát caû nhöõng tö töôûng trong kinh giaùo vaø maät giaùo.
Taùc phaåm khôûi ñaàu nhö sau: 

Kính leã taát caû ñaáng Chieán thaéng trong ba ñôøi, 

Kính leã Phaùp vaø Taêng. 

Theo yeâu caàu cuûa Jangchub Oe, 

Vò ñeä töû thaùnh thieän cuûa con, 

Con seõ thaép leân ngoïn ñeøn 

Soi ñöôøng ñeán giaùc ngoä. 

Atìsha khoâng khen ñeä töû Jangchub Oe laø thaùnh
thieän chæ vì ñaõ cuùng döôøng ngaøi haäu hó, maø khen vì
nhöõng lôøi leõ oâng hoûi veà phaùp. Boån sö toâi daïy raèng,
chaéc chaén Atìsha seõ khoâng haøi loøng chuùt naøo neáu ngaøi
ñöôïc yeâu caàu nhö sau ‘Cho toâi moät phaùp gia trì cao
caáp hoaëc moät pheùp quaùn ñaûnh thöù yeáu.’ 

Taùc phaåm Ñeøn soi neûo Giaùc bao goàm giaûi ñaùp
cho nhöõng caâu hoûi treân. Ngay sau khi taùc phaåm naøy
xuaát hieän, nhöõng giaùo lyù quaùi ñaûn soáng söôïng tan bieán
vaøo hö voâ.

Atìsha hoaèng phaùp ôû vuøng Ngari. Khi thôøi haïn
ba naêm saép heát, do lôøi höùa vôùi vò tröôûng laõo, dòch giaû
Nagtso noùi:

– Baây giôø ta phaûi trôû veà AÁn Ñoä.

108 Pabongka Rinpoche 109Giaûi thoaùt trong loøng tay



Hoï göûi moät böùc thö sang AÁn noùi: “Atìsha khoâng
theå ñi qua Nepal theo leänh cuûa Tröôûng laõo, vì giöõa
ñöôøng gaëp ñaùnh nhau. Vieäc naøy laøm cho chuùng toâi
phaûi trôû laïi Taây Taïng moät thôøi gian nöõa. Ngaøi coù theå
ñôïi ñeán khi chieán cuoäc keát thuùc roài seõ môøi Atìsha veà
chaêng? Vì lôïi laïc cho taát caû höõu tình, ngaøi coù baèng
loøng cho pheùp Atìsha ôû laïi Taây Taïng chaêng? Trong luùc
Atìsha ôû Taây Taïng, oâng aáy seõ vieát nhieàu boä luaän gioáng
nhö boä luaän göûi keøm theo ñaây.” 

Hoï göûi baûn cheùp tay cuûa Atìsha taùc phaåm Ñeøn
soi neûo Giaùc cuøng vôùi nhieàu vaøng. Vaøo thôøi aáy, AÁn Ñoä
khoâng phaûi nhö xöù Taây Taïng chuùng ta ngaøy nay ñaâu.
Nhöõng taùc phaåm môùi trong naêm ñeàu phaûi ñeä trình cho
moät hoäi ñoàng hoïc giaû, töøng tôø moät ñöôïc chuyeàn cho
nhöõng vò trong hoäi ñoàng naøy phaùn ñoaùn giaù trò. Taùc
phaåm naøo khoâng loãi veà vaên phaïm vaø noäi dung thì
ñöôïc göûi leân cho vua xem, vaø taùc giaû ñöôïc thöôûng. Chæ
coù nhöõng taùc phaåm naøy môùi ñöôïc pheùp xuaát baûn. Coøn
nhöõng luaän aùn naøo coù noäi dung laàm laïc – maëc duø coù
theå vieát baèng thô vaên bay böôùm – thì bò coät vaøo moät
caùi ñuoâi choù. Con choù ñöôïc daãn ñi qua taát caû caùc
ñöôøng phoá, khieán cho caû taùc giaû laãn taùc phaåm ñeàu bò
choïc queâ. Nhaø vua seõ ñöôïc yeâu caàu ñöøng cho aán haønh
taùc phaåm ñoù. Nhöõng tröôùc taùc cuûa Atìsha thöïc khoâng
caàn phaûi traûi qua moät thöû thaùch nhö vaäy; song cuõng
ñöôïc ñöa ñeán cho hoäi ñoàng hoïc giaû. Hoï raát ñoãi haøi
loøng, vì taùc phaåm ngaén goïn cuûa Atìsha ñeà caäp ñöôïc
moät caùch suùc tích toaøn boä ñeà taøi cuûa taát caû kinh giaùo

Vaø bôûi theá ngaøi ñang mang theo thöùc aên. Atìsha
laø moät ngöôøi aên chay nghieâm nhaët, vaø böõa aên ngaøi
khaát thöïc ñöôïc hoâm aáy laø nhöõng baùnh troøn laøm baèng
boät luùa maïch chieân bô. Drom aên baùnh luùa maïch, ñeå
daønh laïi chaát bô trong vaø ñoå vaøo moät bình ñeøn ñuû ñeå
thaép suoát ñeâm. OÂng ñaët ñeøn aáy beân caïnh chieác goái
cuûa Atìsha, vaø töông truyeàn suoát chuoãi ngaøy coøn laïi
trong ñôøi Atìsha oâng ñeàu cuùng ñeøn nhö vaäy. Ñeâm aáy
Atìsha ñaõ laøm pheùp quaùn ñaûnh chính yeáu cho Drom
vaø nhaän oâng laøm phaùp töû. 

Hoï khôûi haønh töø Puhreng vaø ñi ñeán Kyirong ôû
vuøng Mangyul, döï tính seõ ñi qua Nepal treân ñöôøng veà
AÁn. Nhöng ñöôøng bò phong toûa vì coù cuoäc chieán buøng
noå; hoï khoâng theå ñi theâm nöõa. Khi aáy Drom giuïc
Atìsha quay veà Taây Taïng, trong khi Nagtso naên næ ngaøi
phaûi ñi AÁn. Vò dòch giaû naøy caûm thaáy buoàn saàu vì
khoâng theå veà laïi AÁn Ñoä. 

Atìsha baûo oâng: 

– OÂng khoâng caàn phaûi lo laéng quaù nhö vaäy.
Khoâng phaûi loãi taïi oâng, vì oâng khoâng theå naøo laøm theo
lôøi höùa.

Lôøi ngaøi noùi laøm cho Nagtso raát sung söôùng;
oâng baûo: 

– Vaäy thì raát toát, chuùng ta haõy quay trôû veà Taây Taïng.

Theá laø Atìsha quyeát ñònh trôû veà Taây Taïng. Ngaøi
khoâng theå tieáp tuïc haønh trình ñi AÁn Ñoä, vì luùc aáy - do
coäng nghieäp cuûa Taây Taïng - ñöôøng saù ñaõ bò phong toûa. 
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nhaân vaät quan troïng ôû ñaáy raèng, “Toâi ñaõ khoå coâng heát
söùc ñeå röôùc Atìsha ñeán tænh Trung öông, vaäy khi naøo
nhaän ñöôïc thö laàn tôùi, xin quyù vò haõy khôûi haønh ra
ñoùn tieáp ngaøi töùc khaéc.” Trong böùc thö sau ñoù ngaøi
vieát: “Yeâu caàu nhöõng baäc thaày trong tænh Trung öông,
nhö laø Kawa Khaøkya Wangchung, vaân vaân, haõy khôûi
haønh ngay ñeå ñoùn ngaøi.” Drom ñaõ tröng ra teân cuûa
Kawa nhö laø baäc thaày quan troïng nhaát cuûa Taây Taïng. 

Khi khôûi haønh cuoäc ñoùn röôùc, moät ngöôøi teân Ku-
toenpa la lôùn: 

– Theá thì teân toâi ôû ñaâu? 

Ngöôøi ta baûo oâng: 

– OÂng ôû trong soá vaân vaân aáy. 

– Toâi khoâng phaûi laø ngöôøi ñeå xeáp vaøo haïng vaân vaân! 

OÂng noùi theá, vaø coá chen laán ñi daãn ñaàu ñoaøn
ñoùn röôùc. Theá laø taát caû boïn hoï chen nhau giaønh ñi
haøng ñaàu. 

Nhöõng thaày Taây Taïng hoài ñoù thöôøng ñoäi muõ
roäng vaønh, maëc aùo choaøng theâu, xem nhö daáu hieäu
chöùng toû ta ñaây laø nhöõng tu só cao caáp. Vöøa khi Atìsha
troâng thaáy hoï töø xa tieán laïi, ngaøi noùi:

– Thoâi roài, moät luõ aùc ma cuûa Taây Taïng ñaõ xuaát
ñaàu loä dieän ra ñaáy! 

vaø maät giaùo, vaø caên cöù vaøo taùc phaåm naøy, ngöôøi ta coù
theå töï mình ñoïc hieåu taát caû kinh ñieån. 

Nhöõng hoïc giaû ñoàng thanh khoaùi chí tuyeân boá: 

– Khoâng nhöõng vieäc Atìsha ñi Taây Taïng coù lôïi
cho Taây Taïng, maø coøn raát coù lôïi cho AÁn Ñoä chuùng ta
nöõa. Neáu oâng aáy ôû AÁn, oâng seõ khoâng bao giôø vieát ñöôïc
moät taùc phaåm nhö theá. Vì ngöôøi AÁn chuùng ta minh
trieát hôn, kieân nhaãn hôn. OÂng aáy bieát daân Taây Taïng
ít minh trieát vaø thieáu kieân trì, neân ñaõ vieát boä luaän
ngaén goïn raát lôïi ích naøy.

Hoï khoâng tieác lôøi ca tuïng vieäc Atìsha ñi Taây
Taïng. Tröôûng laõo Ratnaøkarashaønti vieát thö cho ñoaøn
tuøy tuøng cuûa Atìsha nhö sau: “Nhöõng hoïc giaû hieàn trí
ca ngôïi Atìsha nhö theá ñaáy, neân toâi phaûi cho pheùp
oâng ta ôû laïi Taây Taïng, vì ñieàu aáy seõ lôïi laïc cho höõu
tình. Toâi chæ yeâu caàu oâng aáy vieát theâm moät luaän giaûi
veà taùc phaåm kia, ñeå buø laïi söï kieän oâng aáy ñaõ khoâng trôû
veà AÁn.” (Tuy nhieân, taùc phaåm trình baøy trong saùch naøy,
luaän giaûi taùc phaåm Ñeøn soi neûo Giaùc töông truyeàn do
chính ngaøi Atìsha giaûi, thì döôøng nhö khoâng phaûi vaäy.) 

Nagtso voâ cuøng sung söôùng khi ñöôïc böùc thö aáy,
oâng baûo: 

– Toâi ñaõ gaùnh moät traùch nhieäm naëng nhö nuùi do
Tröôûng laõo phoù thaùc. Baây giôø toâi ñaõ ñöôïc nheï gaùnh.

Khoâng laâu tröôùc khi Atìsha ñi ñeán tænh Trung
öông Taây Taïng, Drom Rinpoche vieát thö cho nhöõng
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Tanpa, Geshe Sharawa, vaân vaân. “Chít” laø Sangyae
Boentoen, Sangyae Gompa, vaø nhöõng ngöôøi khaùc cuøng
thôøi ñaïi oâng. Caâu “seõ giaøu hôn” coù nghóa neàn giaùo lyù
seõ ñöôïc lan truyeàn töø theá heä naøy ñeán theá heä khaùc.
Atìsha ñaõ laøm soáng laïi nhöõng truyeàn thoáng giaùo lyù gaàn
mai moät, vaø hoaèng döông nhöõng truyeàn thoáng hieám
hoi khaùc. Ngaøi ñaõ thanh loïc nhöõng giaùo lyù naøy khoûi
nhöõng tö töôûng taø vaïy hoøa laãn vaøo vaø laøm cho dô baån;
bôûi theá ngaøi ñaõ laøm cho neàn giaùo lyù toân quyù trôû thaønh
voâ caáu. 

Nhöng sau ñoù, treân nhöõng ñoaïn ñöôøng, nhöõng
taàng böïc cuûa ñaïo loä, neàn giaùo lyù laïi bò che môø vì
nhöõng maät ñieån voâ duïng vaø nhöõng pheùp ñieåm ñaïo
nhoû nhen, laøm cho gaàn nhö luïn baïi. 

Giaùo lyù veà Nhöõng giai ñoaïn treân ñöôøng ñeán Giaùc
ngoä naøy ñaõ ñöôïc truyeàn cho Drom. Drom hoûi: 

– Taïi sao thaày cho nhöõng ngöôøi khaùc nhöõng chæ
giaùo veà maät toâng, coøn Lamrim thì thaày chæ truyeàn cho
con maø thoâi?

Atìsha ñaùp: 

– Ta khoâng tìm ñöôïc ngöôøi naøo khaùc ngoaøi con
ra ñeå phoù thaùc giaùo lyù aáy.

Ngaøi ñaõ truyeàn phaùp naøy rieâng cho Drom. Drom
truyeàn laïi giöõa coâng chuùng, neân töø ñaáy phaùt sinh ra
ba heä phaùi. Truyeàn thoáng Kadampa coå ñieån truyeàn töø
Potowa ñeán Sharawa. Phaùi naøy ñeà caäp nhöõng böôùc

Roài ngaøi laáy khaên truøm ñaàu laïi. Khi aáy nhöõng
Laït-ma cao caáp beøn xuoáng ngöïa, maëc vaøo ba y maø ñeán
gaàn. Atìsha laáy laøm hoan hæ ñoùn nhaän hoï. 

Cuoái cuøng ngaøi ñeán tænh Trung öông, vaø laøm
nhieàu vieäc ôû ñaây ñeå chuyeån Baùnh xe Chaùnh phaùp.
Ngaøi chöùng toû moät naêng löïc lôùn lao. Atìsha ôû ba naêm
taïi mieàn thöôïng Ngari, chín naêm ôû Nyetang, naêm naêm
ôû Tsang vaø caùc tænh trung öông, toång coäng möôøi baûy
naêm. Nhöõng taùc phaåm nhö Lòch söû phaùi Kadampas noùi
Atisha chæ ôû Taây Taïng möôøi ba naêm, nhöng theo
Tsongkapa laø möôøi baûy naêm, nhö ngaøi ñaõ noùi: 

– Nagtso taän tuïy vôùi ngaøi (Atìsha) suoát thôøi gian
hai naêm ôû AÁn, vaø möôøi baûy naêm ôû Taây Taïng. Nhö theá
oâng ta ñaõ haàu haï ngaøi taän taâm suoát möôøi chín naêm.

Lyù do chính yeáu khieán Janchub Oe coá heát söùc
ñeå thænh Atìsha ñeán Taây Taïng laø ñeå ngaøi giaûng daïy
giaùo lyù, vaø quan troïng nhaát trong neàn giaùo lyù cuûa ngaøi
laø taùc phaåm Ñeøn soi neûo Giaùc. 

Haønh trình ñeán Taây Taïng cuûa ngaøi ñaõ ñöôïc nöõ thaàn
Tara tieân ñoaùn. Baäc thaày cuûa ngaøi laø Halakrshna noùi: 

– Neáu oâng ñi Taây Taïng, thì con seõ giaøu hôn cha.
Chaùu seõ giaøu hôn con. Chaét seõ giaøu hôn chaùu. Chít seõ
giaøu hôn chaét. Roài sau ñoù, tình traïng seõ luïn baïi daàn.

ôÛ ñaây, “Cha” laø Atìsha. “Con” laø Dromtoenpa, Leg-
daen Sherab, vaân vaân. “Chaùu” laø ba anh em Kadampa
(Potowa, Gampopa, Chaen Ngawa). “Chaét” laø Langri
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ñaõ noùi Tsongkapa vieát nhöõng Lamrim Con ñöôøng Lôùn,
Con ñöôøng Trung bình vaø Con ñöôøng Nhoû. Ñöùc Vaên-
thuø xuaát hieän nhieàu laàn tröôùc maët Tsongkapa, hai vò
aáy ñaõ thieát laäp moät lieân heä thaày troø. Ñöùc Vaên-thuø ñaõ
truyeàn cho Tsongkapa voâ löôïng dieäu phaùp saâu xa veà
kinh giaùo vaø maät giaùo. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc tìm thaáy
trong tieåu söû cuûa Tsongkapa. Bôûi theá ta coù theå cho
raèng Tsongkapa haáp thuï phaùp Lamrim töø ñöùc Vaên-
thuø, nhöng chính Tsongkapa thì laïi taäp trung noã löïc
ñeå phaêng manh moái cuûa truyeàn thoáng naøy trôû lui veà
Phaät Thích-ca Maâu-ni, ñöùc Ñaïo sö cuûa chuùng ta. Ngaøi
khoâng bao giôø baûo truyeàn thoáng naøy ñeán töø moät linh
kieán naøo caû, hay ñeán töø moät heä truyeàn thöøa naøo môùi
meû hôn, vaân vaân. Ñaáy laø moät trong nhöõng ñieàu kyø
dieäu veà lòch söû ñôøi ngaøi. 

Khi Tsongkapa vieát Nhöõng giai ñoaïn lôùn cuûa Ñaïo
loä ñeán ñoaïn noùi veà tueä quaùn ñaëc bieät, ñöùc Vaên-thuø ñaõ
noùi ñuøa vôùi ngaøi: 

– Khoâng phaûi taát caû nhöõng ñieàu naøy ñeàu thuoäc veà
giaùo lyù ta noùi veà Ba ñieàu caên baûn cuûa ñaïo loä hay sao?

Tsongkapa thöa vôùi ñöùc Vaên-thuø raèng ngaøi seõ
vieát saùch naøy theo caùch nhö sau. Ngaøi seõ laáy Ba Caên
baûn xem nhö huyeát maïch cuûa ñaïo loä, vaø söû duïng
nhöõng ñieàu ngaøi ñaõ baøn trong Ñeøn soi neûo Giaùc laøm
khôûi ñieåm. Ngaøi seõ loïc heát khoûi noù nhöõng chæ giaùo cuûa
nhöõng phaùi Kadampa khaùc. Nhöng Tsongkapa nghó
raèng cho duø ngaøi coù vieát phaàn noùi veà tueä quaùn ñaëc
bieät trong Lamrim vó ñaïi cuûa ngaøi, thì ñieàu aáy cuõng

ñöôøng tieán ñeán giaùc ngoä nhôø trung gian nhöõng taùc
phaåm coå ñieån vó ñaïi. Truyeàn thoáng Kadampa Lamrim
ñöôïc truyeàn töø Gampopa ñeán Neuzurpa. Phaùi naøy ñeà
caäp Lamrim ngaén goïn, ñöa ra nhöõng giai ñoaïn cuûa con
ñöôøng ñeán giaùc ngoä theo thöù töï cuûa chuùng. Truyeàn
thoáng Kadampa khaåu giaùo truyeàn töø Geshe Chaen
Ngawa ñeán Zhoenue Oe. Phaùi naøy ñeà caäp nhöõng chæ
giaùo cuûa caùc baäc thaày veà nhöõng giaùo lyù nhö tinh tuùy
cuûa möôøi hai maéc xích duyeân sinh. 

Nhöõng giaùo lyù noùi treân hieän vaãn coøn toàn taïi
nhöng khoâng mang teân cuõ. Loái giaûi thích coå truyeàn
phaùt xuaát töø Ngagwang Norbu, moät ngöôøi giöõ chieác
ngai tu vieän tröôûng Ganden, noùi raèng nhöõng ngöôøi
thieân veà kieåu hoïc “haøn laâm” thì neân thöïc haønh Lam-
rim theo naêm ñeà taøi tranh luaän chính yeáu. Ñaây chính
laø truyeàn thoáng coå ñieån. Nhöõng ngöôøi khoâng thöïc
haønh caùch ñoù ñöôïc, nhöng laïi coù nhaän thöùc saéc beùn,
coù söï kieân trì, thì neân nghieân cöùu vaø quaùn nieäm nhöõng
Lamrim lôùn vaø trung bình (cuûa Tsongkapa). Loái thöïc
haønh naøy laø truyeàn thoáng Kadampa Lamrim. Nhöõng
ngöôøi naøo khoâng theå thöïc haønh ñieàu naøy ñöôïc thì neân
theo moät vaøi chæ giaùo ngaén goïn, nhö Con ñöôøng Deã
hay Con ñöôøng Nhanh. Hoï seõ theo taát caû nhöõng phaàn
trong caùc giai ñoaïn cuûa Con ñöôøng. Ñaây laø truyeàn
thoáng Kadampa khaåu giaùo. Baäc toân sö toâi, nôi nöông
töïa toái thöôïng cuûa toâi, ñaõ cho toâi caùc giaûi thích truyeàn
thoáng aáy. 

Nhö toâi ñaõ noùi vôùi caùc baïn, Tsongkapa ñaõ phoái
hôïp caû ba truyeàn thoáng aáy thaønh moät doøng. Toâi cuõng
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ôÛ ñaây ta seõ noùi sô qua laøm theá naøo heä phaùi Lôøi
ñöùc Vaên-thuø ñöôïc truyeàn thöøa ôû phöông Nam. Baûn
luaän giaûi veà taùc phaåm naøy ôû phöông Nam laø baûn ngaén
hôn trong hai baûn luaän giaûi. Ñöùc Dalai Lama ñeä nguõ
ñeà nghò moät kieåu giaûng ngaén hôn baèng caùch ñaùnh daáu
vaøi ñoaïn trong kinh. Ngaøi cuõng cho moät soá chæ giaùo
khaùc veà caùc phaùp quaùn töôûng “quy y,” “ruoäng phöôùc,”
vaø nhöõng phaùp quaùn lieân heä ñeán nhaø taém, vaân vaân.
Nhöõng chæ giaùo naøy khaùc haún nhöõng chæ giaùo cuûa caùc
heä phaùi ôû tænh Trung öông. Ñöùc Dalai Lama truyeàn Heä
phaùi phöông Nam cho Lama Purchog Ngagwang Jampa
Rinpoche ôû Epa, vò naøy laïi truyeàn cho Lozang Kaet-
suen, chöùc vò tu só chuyeân troâng coi choã ôû cuûa ñöùc
Dalai Lama. Tieåu söû vò naøy coù moät chi tieát laï luøng ñaëc
bieät. OÂng coù trí thoâng minh phi thöôøng, vaø ñaõ saùng
cheá ra nhieàu kieåu giaûng daïy giaùo lyù – khi thì nhieàu chi
tieát hôn, khi thì ít chi tieát hôn. Ñeå giaûi quyeát nhöõng roái
ren, oâng bieát caàn phaûi thænh vaán ngay ñöùc Dalai Lama,
vò chuùa teå cuûa phaùp. OÂng xin moät buoåi tieáp kieán, vaø
thuï giaùo taát caû giaùo lyù trong chöøng moät hai tieáng ñoàng
hoà. Ñöùc Dalai Lama ñaõ cho oâng laøm tu vieän tröôûng
trong cung Potala. OÂng traûi qua phaàn cuoái cuoäc ñôøi ñeå
tu taäp ôû moät nôi coâ tòch goïi laø Lamrim Choeding, taïi
ñaây oâng ñaõ ñaït ñeán moät trình ñoä tu haønh raát cao. 

Lozang Kaetsuen truyeàn giaùo lyù cho Puentsog
Gyatso, moät hoïc giaû uyeân baùc ôû Yerpa, ngöôøi ñaõ hoaøn
taát moïi baøi giaûng thöïc haønh trong voøng ba thaùng (xem
Ngaøy thöù nhaát). Puentsog Gyatso ñaõ tu taäp ñeán moät

khoâng lôïi laïc cho höõu tình bao nhieâu. Ñöùc Vaên-thuø
baûo ngaøi: 

– Cöù vieát veà tueä quaùn ñaëc bieät ñi, vì noù seõ coù lôïi
laïc trung bình cho caùc höõu tình.

Coù nhieàu chi tieát huyeàn bí baát khaû tö nghì trong
lòch söû cuoäc ñôøi ngaøi nhö vaäy. Ngang ñaây ñaùng leõ toâi
phaûi noùi chi tieát veà tieåu söû ñöùc Je Tsongkapa, nhöng
chuùng ta khoâng coù nhieàu thì giôø ñeå laøm vieäc aáy. Caùc
baïn neân khaûo cöùu kyõ veà nhöõng cuoán tieåu söû ñaõ ñöôïc
vieát veà ngaøi. 

Giaùo lyù cuûa Tsongkapa bao goàm taát caû nhöõng lôøi
giaûng daïy cuûa Atìsha. Noù cuõng chöùa ñöïng nhöõng chæ
giaùo saâu saéc voâ song ñaëc bieät, nhôø ñoù chuùng ta coù theå
ñaït ñeán choã hôïp nhaát vôùi baäc Voâ hoïc ngay trong moät
ñôøi, ôû vaøo thôøi ñaïi suy ñoài naøy. Nhöõng tröôùc taùc veà
Lamrim cuûa Tsongkapa chöùa ñöïng nhieàu ñieàu cöïc kyø
thaâm thuùy maø ta khoâng theå tìm thaáy ngay caû trong
Lamrim cuûa nhöõng phaùi Kadampa trong quaù khöù. Ta
seõ thaáy roõ ñieàu naøy sau khi ñoïc nhöõng taùc phaåm aáy
moät caùch chi tieát. 

Veà Lamrim, coù nhieàu heä phaùi truyeàn töø
Tsongkapa xuoáng. Nhöõng heä phaùi chính, noåi tieáng
nhaát trong soá naøy laø taùm truyeàn thoáng khaåu thuyeát
lieân heä ñeán taùm giaùo lyù lôùn. Hoâm qua chuùng ta ñaõõ noùi
ñieàu naøy. Hai taùc phaåm Tinh chaát cuûa vaøng roøng vaø
Lôøi ñöùc Vaên-thuø ñöôïc noùi laø caên cöù theo kinh maø vieát
ra. Con ñöôøng Deã vaø Con ñöôøng Nhanh ñöôïc noùi laø
lieân heä ñeán caùc maät ñieån. 
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boû chuùng vaøo trong moät goùc hang ñoäng beân caïnh choã
oâng ôû. Nhieàu theá heä sau ñoù, ngöôøi ta luïc loïi môùi tìm
thaáy nhöõng ñoàng tieàn vaø len ñaõ bò moái aên. Sôû dó oâng
khoâng cho ai nhöõng thöù naøy vì nghó raèng ñieàu aáy veà
sau coù theå laøm taêng thoùi kieâu maïn nôi oâng. 

Seto Lama truyeàn giaùo lyù naøy cho Je Lozang
Choepel, vò naøy laïi truyeàn cho Geshe Tubtaen Rab-
gyae. Moãi khi tu quaùn, Tubtaen thöôøng tuïng nhöõng lôøi
caàu nguyeän cuûa phaùp Lamrim, xong oâng giöõ im laëng.
Nhöõng ngöôøi ñeán vieáng töôûng oâng nguû, nhöng kyø thöïc
hoï ñang chöùng kieán söï tònh chæ nhaát taâm nôi oâng. OÂng
truyeàn heä phaùi naøy cho moät tu só teân Jangchub Togme. 

Ngöôøi naøy chæ laø moät tu só bình thöôøng, khoâng
phaûi moät vò Geshe – tieán só Phaät hoïc, cuõng khoâng phaûi
moät Lama – thöôïng toïa. OÂng soáng trong am aån cö Dra-
gri. Haøng ngaøy, sau khi daâng cuùng nhöõng chieác baùnh
theo thöôøng leä, oâng thieàn quaùn Lamrim moät caùch nhaát
taâm treân thaûm coû ngoaøi am. OÂng phaùt trieån taâm töø vaø
taâm bi ñeán möùc ñoä oâng luoân luoân caûm thaáy buoàn baõ.
Haøng ngaøy nhöõng treû muïc ñoàng thöôøng giaûi trí baèng
caùch leùn nhìn oâng. Ñoái vôùi chuùng thì oâng coù veû chæ laø
moät oâng giaø ñang caùm caûnh tuûi thaân khoùc moät mình. 

Vaøo thôøi gian aáy, Heä phaùi phöông Nam cuûa Lôøi
ñöùc Vaên-thuø coù nguy cô suy taøn bôûi vì heä phaùi giaûng
kinh chæ trao cho tu só naøy. Moät vò tu vieän tröôûng cuûa
ñaïi hoïc Dagpo ñaõ hoài höu teân Lozang Jinpa – vò naøy
laïi laø ngöôøi truyeàn giôùi xuaát gia cho chính toân sö toâi

trình ñoä phi thöôøng laø thöïc chöùng taâm tònh chæ vaø tueä
quaùn ñaëc bieät, vaø ñaõ giaûng laïi cho nhieàu ñeä töû ôû
Yerpa. OÂng tu caùc naêng löïc thaàn thoâng nhôø pheùp quaùn
mandala veà thaân cuûa thaàn Heruka, vaø töông truyeàn
phaàn lôùn nhöõng tu só thuoäc Heä phaùi phöông Nam ñaõ
theo maãu möïc naøy. 

Puentsog Gyatso truyeàn xuoáng Lama Kachoe
Taendar ôû Epa, vò naøy truyeàn cho Tu vieän tröôûng
Gedun Jamyang. Gedun Jamyang vieát moät taùc phaåm
rieâng veà Heä phaùi phöông Nam, vì sôï raèng ñaõ coù moät
soá ñieåm sai laàm lieân heä ñeán vaán ñeà nhöõng ñoaïn naøo
trong kinh Lôøi ñöùc Vaên-thuø ñaõ thöïc söï ñöôïc ñöùc Dalai
Lama ñeä nguõ ñaùnh daáu daønh cho Heä phaùi phöông
Nam. Taùc phaåm cuûa oâng chæ löu haønh döôùi daïng
nhöõng baûn cheùp tay cho ñeán khi Kyabje Drubkang
Geleg Gyatso cho khaéc thaønh baûn goã. 

Gelun Jamyang truyeàn cho Je Ngagwang Tutob;
Tutob truyeàn ñeán Taenpa Gyatso, tu vieän tröôûng ñaïi
hoïc Dagpo. Trong khi Taenpa Gyatso ñang hoaøn taát söï
hoïc, oâng ñöôïc caét phieân laøm nhieàu vieäc vaët vaõnh, vaø
theo truyeàn thuyeát, oâng ñaõ ñaït chaùnh kieán veà Trung
ñaïo (chaùnh kieán veà Taùnh khoâng) trong khi boå cuûi. OÂng
truyeàn phaùp Heä phaùi phöông Nam cho Seto Lama
Kaeldaen. Seto Lama coù chuyeän kyø laï naøy trong tieåu
söû: OÂng hoaøn toaøn khoâng quan taâm tôùi baát cöù thöù gì
ngöôøi ta cuùng döôøng cho oâng nhö tieàn, khaên quaøng coå
(theo tuïc leä Taây Taïng), aùo len, vaø nhöõng thöù töông töï.
Maø oâng cuõng khoâng cho laïi ai nhöõng thöù aáy. OÂng chæ
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moät geshe vó ñaïi cuûa phaùi Kadampa thuoäc truyeàn
thoáng Khaåu giaùo.” 

Chính Lozang Jinpa cuõng ñaõ ñaït ñöôïc tònh chæ
vaø tueä quaùn ñaëc bieät nhôø thöïc haønh pheùp quaùn man-
dala thaân cuûa thaàn Heruka. OÂng soáng trong tu vieän
Bangrim Choede thuoäc mieàn Haï Dagpo. Je Kalzang
Taenzin em trai oâng veà sau ñeán ôû Am thaát aån cö Lhad-
ing thuoäc mieàn thöôïng Dagpo. OÂng thöôøng môøi Lozang
vieáng thaêm Lhading. Maëc duø Lozang chöa töøng ñích
thaân ñeán thaêm, moät hoâm nhaäp ñònh oâng ñaõ thaáy moïi
chi tieát trong ngoaøi cuûa am thaát. OÂng baûo ngöôøi em
trai veà sau khi oâng naøy ñeán thaêm: 

– Toâi ñaõ troâng thaáy nôi aån cö cuûa chuù töø trong
ra ngoaøi. 

OÂng coøn keå ra nhöõng chi tieát nhö coù nhöõng caây
gì beân phaûi vaø beân traùi cuûa ngoâi nhaø. 

– Vaø coøn moät vaät traéng thaät lôùn luoân luoân lay
ñoäng treân moät lan can cuûa ngoâi nhaø nöõa. Caùi gì vaäy? 

Ñoù laø moät caùi maøn lung lay theo gioù; Lozang ñaõ
thaáy trong khi nhaäp ñònh. 

Lozang truyeàn heä phaùi naøy cho em trai Kaelzang
Taenzin. Vò naøy trôû thaønh moät hoïc giaû uyeân baùc veà
caû kinh ñieån laãn maät ñieån. Moãi khi ngaøi giaûng daïy,
thöôøng coù nhöõng luoàng aùnh saùng chieáu ra töø ñoâi maét
ngaøi, bao quanh thính chuùng ñoà ñeä. Cuoái thôøi giaûng,
nhöõng luoàng saùng aáy thu trôû laïi vaøo ñoâi maét ngaøi. Moïi

– coá truy taàm cho ra nhöõng ngöôøi khaùc thuoäc truyeàn
thoáng giaûng Heä phaùi phöông Nam, nhöng khaùm phaù
ra raèng chæ coù Jangchub Togme laø ngöôøi duy nhaát ñaõ
ñöôïc truyeàn thuï phaùp aáy. Lozang Jinpa hoaøi nghi,
khoâng nghó raèng oâng thaày tu naøy coù theå giaûng theo
kieåu “Noùi chuyeän thaân maät”, nhöng neáu khoâng yeâu
caàu oâng giaûng, thì truyeàn thoáng seõ bò giaùn ñoaïn. 

Moät ngaøy kia oâng ñeán thaêm vò tyû-kheo vaø noùi: 

– Baây giôø khoâng coù ai khaùc naém giöõ truyeàn thoáng
giaûng Lôøi ñöùc Vaên-thuø thuoäc Heä phaùi phöông Nam.
Thöïc ñaùng tieác voâ cuøng neáu truyeàn thoáng naøy bò giaùn
ñoaïn. OÂng coù theå truyeàn cho toâi chæ vì ñeå khoûi giaùn
ñoaïn doøng truyeàn thöøa khoâng? Khi aáy toâi coù theå ñöa
cho oâng baøi giaûng ñaõ ñöôïc laøm cho vaên hoa vôùi nhöõng
trích daãn trong kinh, vaø nhöõng luaän chöùng hôïp lyù. 

Thaày tyû-kheo noùi: 

– Laøm sao moät ngöôøi nhö toâi coù theå trao truyeàn
ñöôïc? 

OÂng cöù tieáp tuïc noùi mình khoâng ñuû khaû naêng
laøm chuyeän ñoù, nhöng cuoái cuøng khi oâng chòu giaûng,
thì oâng ñaõ cheâm vaøo nhöõng chæ giaùo saâu saéc, keát quaû
cuûa kinh nghieäm thaân chöùng. Je Lozang Jinpa raát ñoãi
kinh ngaïc veà vieäc naøy; oâng ñaõ thuaät laïi: 

– Toâi hoå theïn baûo oâng ta: thöïc söï laø toâi ñaõ ñeán
ñaây ñeå thuï giaùo chöù khoâng chæ laø ghi laïi nhöõng chæ
giaùo truyeàn khaåu. Vaø oâng ca tuïng: “Vò aáy ñích thöïc laø
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coù ngöôøi muoán ñöôïc khaåu truyeàn moät vaøi ñoaïn quan
troïng trong kinh, hoï phaûi vieát laïi nhöõng ñoaïn aáy baèng
chöõ thaät lôùn. Baáy giôø hoïc giaû uyeân baùc Lozang Nam-
gyael ñang ôû Am thaát Jadrael. OÂng ñoïc taùc phaåm Con
ñöôøng Nhanh vaø nghó raèng haäu theá seõ caøng ngheøo
naøn hôn neáu oâng khoâng ñöôïc truyeàn thöøa heä phaùi
baøi giaûng naøy. OÂng beøn quaûy haønh lyù ñi ñeán Tashi
Lhuenpo, vaø baûo ngöôøi haàu cuûa vò Panchen Lama raèng
oâng muoán ñöôïc truyeàn taát caû taùc phaåm cuûa Panchen
Lama noùi chung, nhöng ñaëc bieät laø ñöôïc baøi giaûng veà
Con ñöôøng Nhanh. 

Lozang Namgyael luùc aáy chæ laø moät tu só thöôøng,
vaäy maø oâng ñoøi hoûi quaù ñaùng, vaø thò löïc cuûa Panchen
Lama thì quaù yeáu. Ngöôøi haàu heát söùc ngaïc nhieân maéng
cho Lozang Namgyael moät traän. Lozang trôû veà nhöng
khoâng theå chòu noåi tình traïng aáy. OÂng ñeán yeâu caàu
theâm ba laàn nöõa, nhöng ngöôøi haàu nhaát ñònh khoâng
giuùp oâng. Lozang noùi trong côn tuyeät voïng: 

– Nghe naøy, toâi khoâng xin oâng giaûng daïy! OÂng haõy
chuyeån lôøi yeâu caàu cuûa toâi ñeán ñöùc Panchen Lama. 

Ngöôøi haàu noåi caùu, vaø ñi ñeán trình ñöùc Panchen
Lama trong khi y vaãn ñang töùc giaän. Ñöùc Panchen
Lama traùi laïi raát sung söôùng truyeàn cho Lozang Nam-
gyael, vaø suoát buoåi giaûng daïy, maét oâng tuyeät ñoái khoâng
sao caû. 

Baäc toân sö toâi ñaõ keå laïi cho toâi nghe caâu chuyeän
naøy nhieàu laàn. Tuy nhieân, Lozang Namgyael khoâng
ñöôïc chính thöùc keå treân danh saùch nhö laø moät trong

ngöôøi ñeàu troâng thaáy nhieàu laàn nhö theá. Nhieàu ngöôøi
kinh ngaïc khi vöøa thaáy ngaøi giaûng daïy laïi vöøa thaáy
ngaøi taûn boä treân ñöôøng kinh haønh, vaân vaân. Ngaøi coù
nhöõng linh kieán veà toaøn theå phöôùc ñieàn trong phaùp
thöïc haønh Cuùng döôøng Ñaïo sö. Khi ngaøi vieân tòch, treân
ñænh soï ñaàu ngaøi coù moät hình veõ kyø dieäu veà ruoäng
phöôùc Cuùng döôøng Ñaïo sö. Chieác soï naøy hieän vaãn coøn
ôû Am thaát Lhading. 

Ngaøi truyeàn giaùo lyù cho Kaelzang Kaedrub, vò
naøy cuõng ñaït nhöõng thaàn thoâng nhôø phaùp quaùn
Heruka. Vaø ngaøi ñaõ trao truyeàn cho chính toân sö toâi,
ngöôøi baûo hoä vaø nôi nöông töïa cuûa toâi. 

Ñaáy laø vaén taét veà söï truyeàn thöøa cuûa Heä phaùi
phöông Nam ñoái vôùi taùc phaåm Lôøi ñöùc Vaên-thuø. Caùc
baïn caàn xem kyõ chi tieát hôn. Haõy tham khaûo nhöõng
baûn tieåu söû ñaùng tin caäy. 

Baây giôø, veà Heä phaùi truyeàn thöøa Lôøi ñöùc Vaên-thuø
ôû tænh Trung öông, thì ñöùc Dalai Lama ñeä nguõ ñaõ truyeàn
cho Jinpa Gyatso, moät ngöôøi giöõ ngai tu vieän Ganden.
Cuoái cuøng heä phaùi naøy truyeàn ñeán Lozang Lhuendrub,
moät ngöôøi khaùc keá vò chieác ngai Ganden. Je Lozang
Jinpa ñaõ tieáp nhaän truyeàn thoáng naøy töø nôi oâng ta. 

Nhöõng baøi giaûng kieåu “Noùi chuyeän thaân maät” veà
Con ñöôøng Nhanh coù lòch söû nhö sau. Vò Panchen
Lama laø Lozang Yeshe, ngöôøi thaáy taát caû, ñaõ ñoïc baûn
kinh, nhöng chöa ai töøng hoûi ngaøi baøi giaûng truyeàn
thöøa cuûa heä phaùi. Khi veà giaø, maét ngaøi bò loøa, vaø khi
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Ngaøy thöù ba 

Shaøntideva ñaõ noùi: 

Toâi ñaõ ñöôïc taùi sanh laøm thaân ngöôøi thuaän lôïi, 

Caùi thaân ngöôøi raát khoù ñöôïc, 

Coù theå giuùp ta hoaøn thaønh nhöõng muïc tieâu. 

Neáu toâi khoâng ruùt lôïi laïc naøo töø thaân naøy 

Thì laøm sao toâi coù theå hi voïng thöøa höôûng 

Moät söï taùi sinh thuaàn tònh nhö theá naøy trôû laïi? 

Noùi caùch khaùc, baây giôø khi ta ñaõ ñöôïc thaân
ngöôøi thuaän lôïi, thì khoâng neân chæ ham muoán nhöõng
haïnh phuùc theá gian. Cuõng khoâng neân chæ chuyeân lo
haøng phuïc keû thuø, che chôû ngöôøi thaân, vaân vaân: thuù vaät
cuõng coù theå laøm chuyeän aáy. Neáu ta khoâng duøng thôøi
gian coøn laïi cuûa mình treân ñôøi ñeå thöïc haønh phaùp –

nhöõng baäc thaày cuûa heä phaùi chuùng ta. Heä phaùi ñöôïc
xem laø truyeàn cho Purchog Ngawang Jampa, nhö ñöôïc
noùi roõ trong phaàn tuïng ñoïc chuaån bò, nhan ñeà “Moät
söï trang hoaøng cho yeát haàu nhöõng ngöôøi may maén”
(xem Ngaøy thöù saùu). 

Nhö vaäy laø toâi ñaõ noùi sô löôïc veà söï vó ñaïi cuûa
nhöõng taùc giaû, maëc duø chöa noùi ñeán taát caû caùc Lama
vaø nhöõng moân ñeä cuûa hoï. Neáu ñi vaøo chi tieát, thì coù
leõ toâi phaûi theo hai pho tieåu söû cuûa nhöõng baäc thaày
caùc heä phaùi do Yeshe Gyaeltsaen, moät vò giaùo ñaïo cuûa
ñöùc Dalai Lama vieát ra. Ít nhaát, treân ñaây laø nhöõng gì
maø toân sö toâi ñaõ daïy. Toâi khoâng coù thì giôø laøm chuyeän
aáy, nhöng neáu caùc baïn coù baûn tieåu söû naøy, thì neân ñoïc
thöôøng xuyeân. 

Khi keát thuùc moät söï giaûng daïy veà cuoäc ñôøi caùc
baäc thaùnh taêng, chuùng ta phaûi tieán haønh caàu nguyeän
nhö sau: 

Hôõi baäc thaày, mong sao thaân con 

ñöôïc nhö thaân cuûa thaày; 

Mong sao quyeán thuoäc, cuoäc ñôøi vaø hoaøn caûnh 

cuûa con cuõng ñöôïc nhö cuûa thaày; 

Mong sao caû ñeán teân con 

Cuõng laø danh hieäu toái thöôïng cuûa thaày. 

Chuùng ta cuõng neân quaùn töôûng veà nieàm hæ laïc maø
ta phaûi caûm thaáy (sau khi nghe veà nhöõng cuoäc ñôøi aáy.) 
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neûo Giaùc laøm baûn kinh goác. Ñieàu naøy ñöôïc ñeà caäp chi
tieát trong nhöõng tieåu söû cuûa caùc baäc thaày trong nhöõng
heä phaùi Lamrim. 

Sau khi toùm taét nhö theá, ngaøi noùi tieáp:

– Hoâm nay, toâi seõ giaûng tieâu ñeà thöù hai.

II. TÍNH Vó ÑAïI CUÛA PHAÙP LAMRIM, 

ÑÖôïC NOÙI ÑEå TAêNG NIEÀM KÍNH PHAÙP

Phaùp Lamrim coù boán vó ñaïi vaø ba ñaëc thuø ñeå phaân
bieät vôùi nhöõng giaùo lyù coå ñieån khaùc. Boán vó ñaïi laø: 

IIA. Tính vó ñaïi giuùp baïn nhaän ra raèng moïi giaùo lyù
ñeàu nhaát quaùn. 

IIB. Tính vó ñaïi khieán moïi kinh ñieån ñoái vôùi baïn ñeàu
trôû thaønh lôøi chæ giaùo. 

IIC. Tính vó ñaïi giuùp baïn deã daøng khaùm phaù yù thaät
cuûa Phaät.

IID. Tính vó ñaïi giuùp baïn töï cöùu mình khoûi nhöõng taø haïnh. 

IIA. Tính vó ñaïi giuùp baïn nhaän ra raèng 

moïi giaùo lyù ñeàu nhaát quaùn.

Giaùo lyù ôû ñaây chæ cho kinh ñieån cuûa Phaät thuyeát.
Luaän veà ngoïn ñeøn Tueä cuûa Bhaøvaviveka noùi: 

moät ñieàu chaéc chaén lôïi laïc cho nhöõng ñôøi sau cuûa ta,
vaø khieán ta khaùc vôùi loaøi thuù – thì thaät khoù cho chuùng
ta coù ñöôïc moät taùi sinh nhö theá naøy trong töông lai.
Baây giôø, moät khi ñaõ ñöôïc thaân ngöôøi, thì chuùng ta phaûi
thaän troïng. 

Muoán laøm lôïi laïc cho nhöõng ñôøi sau, chuùng ta
phaûi thöïc haønh phaùp naøy, nghóa laø nhöõng giai ñoaïn
treân ñöôøng ñeán giaùc ngoä. Bôûi theá baïn phaûi laáy boà-ñeà
taâm laøm ñoäng löïc tu haønh, vaø khôûi taâm: “Toâi seõ ñaït
thaønh Phaät quaû vì lôïi laïc taát caû höõu tình. Bôûi theá toâi
seõ laéng nghe giaùo lyù saâu xa naøy veà nhöõng giai ñoaïn
cuûa con ñöôøng ñeán giaùc ngoä, vaø thöïc haønh ñuùng theo
ñoù.” Chæ sau khi khôûi taâm nhö vaäy roài caùc baïn môùi
neân laéng nghe. 

Phaùp maø baïn saép nghe laø gì? Ñoù laø phaùp Ñaïi
thöøa, phaùp ñöa nhöõng ngöôøi may maén ñeán quaû vò Phaät. 

Roài Kyabje Pabongka Rinpoche tieáp tuïc noùi moät
maïch nhö hoâm qua. Ngaøi toùm taét boán tieâu ñeà maø ngaøi
ñaõ noùi, ruùt veà moät tieâu ñeà duy nhaát laø: “Baøi giaûng veà
Nhöõng chaëng ñöôøng ñeán Giaùc ngoä.” Maëc duø hoâm qua
chuùng toâi ñaõ nghe qua tieâu ñeà thöù nhaát trong boán tieâu
ñeà, hoâm nay ngaøi cuõng nhaéc nhôû laïi raèng giaùo lyù naøy
ñöôïc truyeàn xuoáng töø ñöùc Thích-ca, baäc Ñaïo sö cuûa
chuùng ta. Ngaøi cuõng nhaéc laïi raèng raát laâu veà sau, neàn
giaùo lyù naøy môùi coù nhieàu hình thöùc khaùc nhau, nhö
Lamrim, nhöõng giai ñoaïn cuûa giaùo lyù, vaân vaân. Nhöng
taát caû nhöõng hình thöùc giaùo lyù naøy ñeàu laáy Ñeøn soi
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ngöôøi nghe ñang ôû trình ñoä Nhoû hay Trung bình, thì
ñaàu tieân Phaät giaûng giaùo lyù Tieåu thöøa. Vò aáy phaûi quaùn
voâ thöôøng, khoå. Sau khi ñaõ tieán boä, vò aáy baây giôø ôû
vaøo trình ñoä Phaïm vi Lôùn, neân giaùo lyù Ñaïi thöøa ñöôïc
giaûng cho vò aáy. Baây giôø vò aáy thuï giaùo veà taâm boà-ñeà,
veà saùu haïnh Ba-la-maät, vaân vaân. Vaø khi vò aáy ñaõ trôû
thaønh moät Phaùp khí thích hôïp vôùi maät ñieån, ñöùc Phaät
giaûi thích veà Kim cang thöøa: hai giai ñoaïn cuûa Du-giaø
toái thöôïng vaø nhöõng thöïc haønh maät coù ñoâi. Tuy nhieân
taát caû nhöõng phaùp aáy ñeàu thích hôïp cho moät ngöôøi
nhö baïn tu ñeå ñaït giaûi thoaùt. Bôûi theá baát cöù moät kinh
ñieån naøo cuûa ñaáng Chieán thaéng cuõng thuoäc veà, hoaëc
laø moät doøng chính cuûa ñaïo loä hoaëc laø moät trong nhöõng
con ñöôøng reõ cuûa ñaïo loä; khoâng moät kinh naøo laø thöøa
ñoái vôùi moät ngöôøi tu ñeå ñaït tueä giaùc. 

Moái baän taâm chính cuûa moät Boà-taùt laø laøm vieäc
cho lôïi ích cuûa taát caû höõu tình. Nhö vaäy Boà-taùt phaûi
daïy caû ba con ñöôøng ñeå höôùng daãn ba haïng ñeä töû
(Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt) ñi ñeán giaûi thoaùt theo
caùch rieâng cuûa hoï. Nhöng neáu Boà-taùt töï mình khoâng
bieát ba con ñöôøng aáy thì khoâng theå daïy laïi cho ngöôøi
khaùc. Dharmakìti (Phaùp Xöùng) noùi trong taùc phaåm
Luaän veà nhöõng phaùp coù giaù trò raèng: “Nhöõng phöông
tieän ñeå ñaït ñeán nhöõng cöùu caùnh naøy thaät toái nghóa,
thaät khoù baøn luaän veà chuùng.” Con ñöôøng ñöa ñeán söï
lieãu tri caû ba thöøa laø caùi maø Boà-taùt caàn phaûi khai trieån
trong doøng taâm thöùc mình ñeå baûo ñaûm coù theå ñem
ñeán lôïi laïc cho höõu tình. Kinh daïy: 

“Giaùo lyù laø nhöõng kinh ñieån Phaät daïy cho keû
naøo muoán thöôûng thöùc vò cam loà veà nhöõng ñieàu hoï
caàn bieát, nhöõng ñieàu hoï caàn töø boû, nhöõng ñieàu hoï caàn
theå hieän, vaø nhöõng ñieàu hoï caàn tö duy quaùn töôûng.” 

“Nhaän ra tính nhaát quaùn cuûa giaùo lyù” coù nghóa
raèng moãi ngöôøi ñeàu phaûi thöïc haønh nhöõng lôøi daïy aáy
ñeå ñöôïc giaùc ngoä. “Nhaát quaùn” coù nghóa laø lieân heä vôùi
nhau, khoâng choáng traùi. Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa, Luaät vaø
Maät ñieån… coù veû ñoái choïi laãn nhau treân phöông dieän
ngöõ ngoân vaên töï, nhöng taát caû ñeàu laø phaùp tu chính
yeáu ñöa ñeán giaùc ngoä hoaëc laø moät con ñöôøng taét ñöa
ñeán giaùc ngoä. Bôûi theá nhöõng giaùo lyù aáy ñeàu nhaát quaùn,
aên khôùp vôùi nhau. Giaû söû baïn bò soát naëng; luùc ñaàu y
só caám baïn duøng thòt, röôïu, vaân vaân, vaø baûo: “Nhöõng
thöù aáy seõ nguy hieåm cho oâng neáu oâng khoâng töø boû
chuùng.” Nhöng sau khi côn soát ñaõ haï, vaø yeáu toá
“phong” quaù thònh nôi con beänh, thì baùc só laïi khuyeân
aên thòt, vaân vaân. Cuõng moät con beänh aáy, moät y só aáy,
maø coù hai lôøi khuyeân traùi ngöôïc – luùc ñaàu caám thòt,
luùc sau khuyeân aên – döôøng nhö khoâng aên khôùp nhau,
song kyø thöïc khoâng phaûi vaäy, vì caû hai lôøi khuyeân ñeàu
coát chöõa beänh. 

Töông töï, baïn coù theå nghó Tieåu thöøa, Ñaïi thöøa,
Kinh giaùo, Maät giaùo, vaân vaân, moãi thöù coát daønh cho
nhöõng haïng ñeä töû ñaëc bieät, khoâng phaûi taát caû giaùo lyù
aáy ñeàu daønh cho moät ngöôøi thöïc haønh ñeå ñaït giaùc ngoä.
Nhöng cuõng khoâng phaûi vaäy. Moät ngöôøi ñang noùi cho
moät ngöôøi nghe veà nhöõng phaùp tu ñeå giaùc ngoä. Khi
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nhaøng ñeå ñöa moät con ngöôøi tieán ñeán giaùc ngoä. Ñaây
laø caùch hieåu veà “tính nhaát quaùn cuûa moïi giaùo lyù ñöôïc
truyeàn laïi.” 

Ñeà taøi cuûa nhöõng giaùo lyù naøy laø nhöõng con
ñöôøng khaùc nhau thuoäc caû ba phaïm vi. Phaïm vi Nhoû
bao haøm nhöõng nhaân toá ñeå ñöôïc taùi sinh vaøo caùc
thöôïng giôùi nhö trôøi, ngöôøi. Nhöõng nhaân toá naøy chính
laø ñaïo ñöùc töø boû möôøi baát thieän haønh, vaân vaân. Phaïm
vi Trung bình bao haøm nhöõng phaùp tu ñöa ñeán söï vi
dieäu cuûa giaûi thoaùt – nhöõng phaùp tu nhö laø töø boû hai
söï thaät ñaàu1 trong boán söï thaät, vaø thöïc hieän hai söï thaät
cuoái2 vaø phaùp tu ba voâ laäu hoïc. Phaïm vi Lôùn goàm
nhöõng phaùp tu ñöa ñeán söï vi dieäu cuûa toaøn trí – nhöõng
phaùp nhö phaùt boà-ñeà taâm, saùu Ba-la-maät, vaân vaân. Do
vaäy, taát caû ñeà taøi naøy laäp thaønh moät phaùp tu haøi hoøa
ñöa haønh giaû ñeán giaùc ngoä, vaø caàn hieåu laø hoaøn toaøn
aên khôùp nhau. 

Dromtoenpa, moät trong nhöõng oâng vua veà phaùp, noùi: 

– Thaày toâi bieát caùch xem taát caû nhöõng giaùo lyù
nhö boán goùc cuûa moät con ñöôøng coù boán maët.

Ñaây laø lôøi chính xaùc cuûa ngaøi, nhöng ñöôïc giaûi
thích nhieàu caùch. Boán goùc laø ba phaïm vi vôùi maät ñieån
laø goùc thöù boán. Hoaëc, baát keå baïn tung moät trong hai

“Naøy Tu-boà-ñeà, Boà-taùt tu taäp taát caû caùc ñaïo loä,
duø laø ñaïo loä Thanh vaên, ñaïo loä cuûa Duyeân giaùc hay
ñaïo loä cuûa Boà-taùt. Boà-taùt lieãu tri taát caû ñaïo loä.” 

Trong taùc phaåm cuûa Maitreya (Di-laëc) nhan ñeà
Trang hoaøng cho söï thöïc chöùng, chuùng ta gaëp caâu
naøy: “Nhöõng ai muoán laøm vieäc cho höõu tình caàn phaûi
lieãu tri taát caû caùc ñaïo loä tu taäp ñeå laøm lôïi laïc taát caû
chuùng sinh.” 

Moät ñieåm khaùc: cöùu caùnh laø Phaät quaû, ñaáy laø
moät quaû vò coù ñöôïc moïi ñöùc tính toát ñeïp, taát caû loãi
laàm ñeàu ñaõ taän tröø. Muoán ñaït ñeán quaû vò naøy, con
ñöôøng Ñaïi thöøa laø phaûi khieán cho taát caû loãi laàm cuûa
moät ngöôøi ñeàu chaám döùt, laøm cho hoï theå hieän taát caû
ñöùc tính. Bôûi vì khoâng coù quyeån kinh naøo maø khoâng
tröø dieät moät haïng loãi laàm naøo ñoù, hay khieán tu taäp
moät loaïi ñöùc tính naøo ñoù, cho neân taát caû kinh ñieån
ñeàu bao haøm Ñaïi thöøa. 

Ta haõy xeùt vaán ñeà “tính nhaát quaùn cuûa kinh
ñieån” moät caùch chi tieát. Coù hai caùch: Baïn neân hieåu
theá naøo veà taát caû nhöõng giaùo lyù ñöôïc truyeàn laïi –
nghóa laø nhöõng söï trình baøy veà ñeà taøi chính – ñeàu aên
khôùp nhau; vaø baïn neân hieåu theá naøo veà caùc phaùp ñöôïc
chöùng ngoä – nghóa laø baûn thaân moãi ñeà taøi – ñeàu aên
khôùp nhau. 

Ba taïng kinh ñieån, boán loaïi maät ñieån, vaân vaân,
laøm neân kinh vaø luaän giaûi veà kinh. Vaø nhö toâi ñaõ giaûi
thích, taát caû ñeàu hôïp thaønh moät phaùp thöïc taäp nhòp
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Treân ñôøi naøy khoâng hoïc giaû naøo 

Vöôït qua ñaáng Chieán thaéng. 

Vôùi toaøn trí ngaøi lieãu tri chaân nhö toái thöôïng 

Vaø lieãu tri vaïn phaùp. 

Vaäy khoâng neân theâm bôùt baát cöù gì 

Maø baäc Ñaïi thaùnh ñaõ tuyeân thuyeát trong kinh 

Vì nhö theá laø laøm haïi cho Thaùnh phaùp.

Ngaøy nay khoâng coøn ai xem kinh Phaät thuyeát laø
coát ñeå thöïc haønh, maø chæ ñeå tuïng vaøo nhöõng dòp leã.
Duø coù ngöôøi nghieân cöùu nhöõng taùc phaåm coå ñieån cuûa
hai nhaø tieân phong (Long Thoï vaø Voâ Tröôùc) luaän giaûi
veà kinh ñieån thì hoï cuõng chæ nghieân cöùu ñeå trích daãn
vaøo nhöõng dòp tranh luaän. Ngay caû nhöõng hoïc giaû
uyeân baùc nhaát, moãi khi khôûi söï haønh thieàn cuõng khoâng
bieát laøm sao ñeå hoäi nhaäp nhöõng baûn kinh aáy vaøo söï
tu taäp cuûa mình, maëc duø ñaõ boû caû ñôøi ñeå nghieân cöùu
vaø chieâm nghieäm nhöõng kinh aáy. Hoï ñi ñeán nhöõng
ngöôøi noåi tieáng laø thieàn giaû vó ñaïi maø kyø thöïc chaû bieát
gì, theo hoïc vaøi phaùp quaùn (saødhanas) ñeå bieát nhöõng
vaän haønh cuûa taâm, roài quaùn nhöõng phaùp aáy moät caùch
noâ leä. Ñöùc Tsongkapa vó ñaïi ñaõ noùi:

Hoï nghieân cöùu thaät nhieàu, 

Nhöng vaãn ngheøo naøn veà phaùp – 

Chæ vì ñaõ khoâng xem kinh ñieån 

Laø chæ giaùo ñeå thöïc haønh. 

con xuùc xaéc nhö theá naøo, luoân luoân coù moät maët töù (?)
xuaát hieän; cuõng theá, moãi ñeà taøi thieàn quaùn ñeàu bao
haøm toaøn theå ñaïo loä. 

Ta coù theå theo nhöõng caùch giaûi thích aáy, nhöng
toân sö toâi, ngöôøi che chôû vaø nôi nöông töïa cuûa toâi,
ñaõ daïy: 

– Khi baïn keùo moät goùc cuûa chieác chieáu boán goùc,
laø baïn di chuyeån ñöôïc toaøn theå chieác chieáu. Cuõng
töông töï nhö theá, ñeà taøi cuûa moät quyeån kinh naøo cuøng
vôùi nhöõng luaän giaûi veà kinh aáy, ñeàu ñöa ñeán moät phaùp
thöïc haønh ñeå ñaït giaùc ngoä. Coù theå noùi laø baïn ñang
keùo moät trong boán goùc cuûa phaùp thöïc haønh naøy. 

Ñaây laø moät loái giaûi thích raát quan troïng. 

IIB. Tính vó ñaïi khieán moïi kinh ñieån 

ñoái vôùi baïn ñeàu trôû thaønh lôøi chæ giaùo.

Neáu baïn chöa gaëp heä thoáng “Nhöõng giai ñoaïn
treân ñöôøng ñeán giaùc ngoä” naøy, thì ñoái vôùi baïn kinh
ñieån khoâng phaûi laø nhöõng lôøi chæ giaùo. Nhöng kyø thöïc,
kinh Phaät vaø nhöõng luaän thö giaûi nghóa lyù cuûa kinh
chính laø nhöõng chæ giaùo toái thöôïng cho ta tu taäp. Treân
theá gian chöa töøng coù moät baäc Thaày naøo hôn ñöùc
Thích-ca Maâu-ni, ñaáng Theá Toân, ñaáng Thieän Theä,
Ngöôøi phaù huûy toaøn trieät taát caû oâ nhieãm. Taùc phaåm
cuûa Maitreya (Di-laëc) nhan ñeà Doøng töông tuïc vi dieäu
cuûa Ñaïi thöøa, noùi: 
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Vaäy, neáu baïn khoâng theå xem kinh ñieån nhö
nhöõng chæ giaùo ñeå thöïc haønh, thì chính laø vì baïn ñaõ
khoâng naém vöõng nhöõng giai ñoaïn cuûa Con ñöôøng ñeán
giaùc ngoä. Nhöng khi ñaõ naém vöõng, baïn seõ hieåu ñöôïc
raèng taát caû vaên heä coå ñieån – nhöõng kinh luaän Phaät
thuyeát – ñeàu coù theå xeáp vaøo khuoân khoå Lamrim, raèng
ñaáy laø nhöõng phaùp hoaøn toaøn daønh ñeå tu taäp. 

Moät thôøi, Ngawang Chogdaen giöõ ngai tu vieän
tröôûng Ganden. Sau khi hoaøn taát söï huaán luyeän ôû tu
vieän, ngaøi nhaän nhieàu chæ giaùo töø Jamyang Shaypa –
nhö Ba caên baûn ñaïo loä cuûa Tsongkapa. Ngaøi ñöôïc khai
thò vaøo phöông phaùp thieàn quaùn veà nhöõng tö töôûng
chöùa ñöïng trong toaøn boä kinh ñieån vaø maät ñieån. Veà sau
ngaøi tuyeân boá raèng cuoái cuøng ngaøi môùi hieåu ñöôïc thôøi
gian ngaøi nghieân cöùu phaïm vi roäng lôùn cuûa vaên hoïc
Phaät giaùo coå ñieån hoùa ra cuõng laø thôøi gian ngaøi hoïc
Nhöõng giai ñoaïn chính cuûa con ñöôøng. Ñieàu naøy chöùng
toû ñoái vôùi ngaøi, kinh ñieån laø nhöõng chæ daãn tu taäp. 

Khi Lozang Namgyael moät ñaïi hoïc giaû ñang
khaåu truyeàn taùc phaåm Baùt-nhaõ baùt thieân tuïng, thænh
thoaûng ngaøi laïi noùi: 

– OÂi, öôùc gì ta chöa giaø quaù theá naøy. Ñaáy laø ñieàu
ta caàn neân thieàn quaùn tö duy!

Khi baïn hieåu Lamrim, taát caû moïi thöïc taäp thaûo
luaän trong saân tu vieän cuõng phaûi thuoäc veà Lamrim:
baïn phaûi xem söï thöïc taäp thaûo luaän naøy nhö moät hình
thöùc cuûa chæ giaùo veà thieàn. Giaû söû baïn ñang thaûo luaän

Nghóa laø, thaät tai haïi voâ cuøng neáu khoâng xem
kinh ñieån nhö nhöõng lôøi chæ giaùo. 

Ví duï moät tieán só trong tu vieän chuùng ta tröôùc
khi veà thaêm nhaø ôû tænh Kham, ñaõ ñeán moät vò thaày
phaùi Nyingma xin moät lôøi chæ giaùo ñeå tu taäp, roài thieàn
quaùn theo söï chæ daïy vaén taét cuûa vò aáy. Vì vieäc naøy
maø nhöõng ngöôøi ñòa phöông tuyeân truyeàn raèng phaùp
cuûa phaùi Gelugpa chaéc chæ ñeå tranh luaän, trong ñoù
khoâng coù gì ñeå thöïc haønh. Bôûi theá moïi ngöôøi ñeàu laøm
ngô giaùo lyù cuûa phaùi Gelugpa. Theo toâi thì vò tieán só
naøy ñaõ laøm göông xaáu, vaø thaáy chuyeän naøy thaät raát
ñaùng buoàn. 

Caùc baïn phaûi thöïc haønh baát cöù phaùp gì maø mình
ñaõ hieåu roõ yù nghóa nhôø hoïc hoûi vaø quaùn töôûng; vaø yù
nghóa cuûa phaùp naøo baïn ñang tu cuõng phaûi ñöôïc kieåm
chöùng baèng söï hoïc vaø thieàn quaùn. Neáu baïn ñaõ naém
vöõng moät phaùp naøo nhôø hoïc hoûi vaø thieàn quaùn, roài laïi
ñi thöïc haønh moät phaùp gì khaùc, thì cuõng gioáng nhö
trong moät cuoäc ñua ngöïa, sau khi ñaõ aán ñònh con
ñöôøng ñua, vaøo ngaøy ñua baïn laïi cho ngöïa chaïy ngaû
khaùc. Nhöõng giai ñoaïn lôùn cuûa con ñöôøng ñaõ duøng ví
duï aáy. Coù leõ caàn giaûi thích moät chuùt. Baïn saép toå chöùc
moät cuoäc ñua ngöïa. Baïn chæ moät nôi naøo ñoù, vaø baûo
moïi ngöôøi: 

– Ngaøy mai choã naøy seõ laø ñöôøng ngöïa chaïy ñua. 

Theá nhöng vaøo ñuùng ngaøy ñua ngöïa, baïn laïi toå
chöùc cuoäc ñua taïi moät ñòa ñieåm khaùc. 
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Ñoïc xong baøi thô, toâi noái keát ngay kinh nghieäm
aáy vôùi phaàn Phaïm vi Trung bình ñeà caäp noãi khoå vì
tính baát traéc trong coõi luaân hoài sinh töû. 

Khi Je Rinpoche (Tsongkapa) hoûi hoïc giaû Rinchen
Pel yù nghóa danh töø “Kadam” (nghóa ñen laø “chæ giaùo
cuûa kinh ñieån”), oâng ñaõ traû lôøi: 

– Duø chæ moät chöõ N trong kinh ñieån ñoái vôùi mình
cuõng laø moät lôøi chæ giaùo khoâng ñöôïc boû qua.

Caâu traû lôøi aáy laøm Je Rinpoche haøi loøng tôùi noãi
ngaøi ca ngôïi trong moät buoåi giaûng daïy coâng coäng: 

– Hoâm nay moät hoïc giaû ñaõ khai trieån ñöôïc yù toâi.
Ñuùng nhö lôøi oâng aáy noùi.

Bôûi theá, taát caû kinh ñieån – caû ñeán moät tôø kinh
bò boû rôi trong chaùnh ñieän – ñeàu laø nhöõng chæ giaùo ñeå
höôùng daãn moät ngöôøi ñeán giaùc ngoä. Ñieàu naøy aùp duïng
cho baïn vaø söï giaùc ngoä cuûa baïn. Noù nhö theå laø ñöùc
Phaät vaø caùc taùc giaû khaùc ñaõ giaûng nhöõng kinh aáy ñaëc
bieät cho rieâng baïn. Moät thaùi ñoä nhö theá seõ ñem laïi
cho baïn nieàm tin tuyeät ñoái vaøo taát caû kinh ñieån. 

Jangchub Rinchen, moät haønh giaû maät toâng, noùi: 

– Khoâng ai baûo chuùng ta phaûi tìm nhöõng chæ giaùo
ñeå ñaït giaùc ngoä trong moät tuyeån taäp nhöõng buøa chuù –
chuùng ta phaûi tìm söï chæ giaùo trong taát caû kinh ñieån. 

Chuùng ta phaûi suy nghó caùch aáy môùi ñöôïc; nhöõng
lôøi naøy ñaùnh ngay vaøo goác reã. Vaäy xem taát caû kinh
ñieån nhö nhöõng chæ giaùo laø chuyeän raát neân laøm. 

veà ñeà taøi phaùt boà-ñeà taâm: baïn seõ laäp töùc ruùt ra nhöõng
so saùnh vôùi chöông Phaïm vi Lôùn ñeà caäp söï ñaøo luyeän
taâm boà-ñeà. Hoaëc, baïn seõ so saùnh moät thaûo luaän veà
Möôøi hai Nhaân duyeân vôùi Phaïm vi Trung bình. Hoaëc,
baïn cuõng laøm töông töï vôùi cuoäc thaûo luaän veà nhöõng
caûnh giôùi thieàn ñònh thuoäc Saéc Giôùi vaø nhöõng taàng
thieàn chöùng Voâ Saéc, vaø so saùnh nhöõng thieàn naøy vôùi
phaàn noùi veà taâm Tònh chæ trong Lamrim. Ngay caû khi
tuïng ñoïc moät nghi thöùc tuïng nieäm, baïn cuõng phaûi hoäi
nhaäp ñöôïc nghi thöùc aáy vaøo Lamrim, baát keå baøi tuïng
aáy ruùt töø kinh naøo. 

Baïn cuõng phaûi saün saøng laøm ñöôïc vieäc aáy moãi
khi tình côø gaëp moät trang kinh saùch taû tôi trong moät
ñieän thôø naèm beân ñöôøng. Thuûa coøn beù, moät laàn toâi
troâng thaáy moät trang saùch boû rôi trong moät ñieän thôø
naèm treân ñöôøng ñeán tu vieän. Trang saùch aáy laø moät baøi
ca cuûa Kaelzang Gyatso, ñöùc Dalai Lama thöù baûy: 

Con ong nhoû trong hoa Ñoã quyeân 

Bay töø hoa naøy ñeán hoa khaùc. 

Noù di chuyeån nhanh laøm sao. 

Toâi seõ giaûi thích hình aûnh naøy: 

Thôøi maït phaùp nhieàu ngöôøi coù taâm oâ nhieãm, 

Chuùng nguïp laën trong nhöõng vieäc taàm thöôøng. 

Haõy nhìn chuùng, môùi laø baïn ñaõ hoùa keû thuø. 

Khoù tìm ñöôïc moät ngöôøi baïn kieân coá. 
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naém gaïo, thì baïn seõ sung söôùng boû theâm gaïo aáy vaøo
kho löông thöïc cuûa baïn. Khi baïn ñaõ naém vöõng caùi
söôøn cuûa nhöõng ñeà taøi thieàn quaùn Lamrim, baïn seõ deã
daøng lieân keát baát cöù quyeån kinh naøo vôùi moät tieâu ñeà
Lamrim ñaëc bieät. 

(Khi aáy Rinpoche giaûng chi tieát veà caùi söï laøm theá
naøo, moät baûn vaên veà Lamrim coù toaøn boä söôøn cuûa Lam-
rim thì coù theå daãn haønh giaû ñi qua Con ñöôøng, baát keå
ñoä daøi cuûa baûn vaên aáy. Ngaøi so saùnh ñieàu naøy vôùi hai
caên phoøng, moät phoøng cuûa moät vieân chöùc chính phuû,
phoøng kia cuûa moät tu só bình dò: caû hai phoøng ñeàu chöùa
ñuû nhöõng baøn gheá caàn duøng cho muïc ñích cuûa hoï.) 

Laïi nöõa caàn chuù yù: coù khaùc nhau giöõa nhaän thöùc
raèng taát caû kinh ñieån ñeàu nhaát quaùn, vaø nhaän thöùc
raèng taát caû kinh ñieån ñeàu laø lôøi chæ giaùo thöïc haønh.
Coù ñöôïc nhaän thöùc ñaàu khoâng nhaát thieát coù nghóa laø
coù ñöôïc nhaän thöùc sau. Nhöng neáu baïn coù ñöôïc nhaän
thöùc sau, thì ñöông nhieân baïn coù ñöôïc nhaän thöùc ñaàu. 

IIC. Tính vó ñaïi giuùp baïn deã daøng 

khaùm phaù yù thaät cuûa Phaät.

Nhöõng kinh vaø luaän nhö toâi ñaõ noùi, chính laø
nhöõng chæ giaùo thöïc haønh toát nhaát. Tuy nhieân baïn
khoâng theå khaùm phaù ra nhöõng yù toái haäu cuûa ñaáng
Chieán thaéng chæ nhôø ñoïc nhöõng taùc phaåm coå ñieån vó
ñaïi aáy, neáu khoâng coù moät chæ giaùo naøo cuûa baäc thaày

Baïn coù theå töï hoûi: “Coù thaät ñaày ñuû khoâng neáu ta
chæ hoïc Lamrim?” YÙ nghóa cuûa kinh vaø luaän ñeàu chöùa
ñöïng trong Lamrim – keå töø ñoaïn noùi veà nöông töïa moät
baäc thaày cho ñeán chöông noùi veà taâm tònh chæ. Moät
phaùp Lamrim thöïc thuï coù theå coù moät soá tieâu ñeà chi
tieát hoaëc ngaén goïn. Moät ít tieâu ñeà trong soá naøy ñoøi hoûi
moät phaùp thieàn quaùn phaân tích1 trong khi moät soá khaùc
ñoøi hoûi moät phaùp thieàn ñònh chuyeân nhaát2. Khi ñaõ
naém vöõng boä söôøn cuûa nhöõng tieâu ñeà naøy, baïn seõ bieát
ñöôïc loaïi thieàn ñònh naøo aùp duïng cho moãi tieâu ñeà.
Vôùi söï hieåu bieát naøy, baïn seõ saün saøng lieân keát baát cöù
kinh naøo baïn gaëp vôùi phaùp thöïc haønh moät ñeà taøi Lam-
rim ñaëc bieät naøo ñoù, ñieàu naøy chöùng toû baïn ñang xem
kinh ñieån nhö laø nhöõng lôøi chæ giaùo thöïc haønh. 

Sau ñaây laø moät ví von deã hieåu maø baäc thaày toân
quyù cuûa toâi thöôøng ñöa ra. Giaû söû moät ngöôøi khoâng coù
choã ñeå chöùa gaïo, luùa maïch, ñaäu, vaân vaân, vaø tình côø
y gaëp moät naém gaïo chaúng haïn. Ngöôøi aáy khoâng bieát
phaûi laøm gì vôùi noù vaø coù leõ seõ vöùt boû noù. Cuõng theá,
neáu baïn chöa naém ñöôïc toaøn veïn cô caáu cuûa ñöôøng
tu, vaø tình côø gaëp moät cuoán kinh, baïn seõ khoâng nhaän
thöùc ñöôïc raèng mình phaûi lieân heä kinh aáy vôùi moät ñeà
taøi Lamrim. Baïn seõ khoâng bieát laøm theá naøo ñeå thöïc
haønh theo kinh aáy. Neáu baïn ñang coù gaïo, luùa maïch,
ñaäu, moãi thöù chæ coù moät caân, maø coù theâm ñöôïc moät
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con ñöôøng maø chö Phaät vaø con Phaät ca ngôïi...” Ñieàu
naøy aùm chæ Caên baûn boà-ñeà taâm. Cuoái cuøng ngaøi noùi:
“... cöûa vaøo cho nhöõng ngöôøi may maén muoán giaûi
thoaùt.” Ñieàu naøy aùm chæ Caên baûn Chaùnh kieán. Nhö
vaäy nguï yù raèng baïn vaãn caàn hai Caên baûn kia laø töø boû
vaø taâm boà-ñeà. Bôûi theá, khi caên cöù vaøo Lamrim, baïn
seõ deã daøng khaùm phaù raèng ñeà taøi cuûa nhöõng taùc
phaåm coå ñieån vó ñaïi laø nhaém ñeán söï phaùt trieån ba
Caên baûn aáy trong doøng taâm thöùc. Khi aáy baïn seõ deã
daøng tìm ra yù cuûa ñaáng Chieán thaéng. 

Giaû söû kinh saùch coå laø moät bieån caû, thì toân yù cuûa
ñaáng Chieán thaéng – Ba caên baûn cuûa ñaïo loä – laø chaâu
ngoïc trong bieån aáy; Lamrim nhö con thuyeàn; baäc thaày
giaûng daïy giaùo lyù aáy nhö thuyeàn tröôûng. Trong bieån
coù chaâu baùu, song neáu khoâng coù thuyeàn maø ñi kieám
chaâu baùu thì baïn chæ coù nöôùc boû maïng trong bieån. Neáu
khoâng söû duïng Lamrim nhö chieác thuyeàn, thì baïn seõ
raát khoù maø khaùm phaù ra toân yù cuûa ñaáng Chieán thaéng,
duø coù tham khaûo coå thö. Caàn phaûi nöông vaøo moät baäc
thaày nhö thuyeàn tröôûng thieän xaûo, böôùc leân con
thuyeàn laø Lamrim, roài baïn seõ deã daøng tìm thaáy chaâu
ngoïc trong caùc coå thö: yù toái haäu cuûa Phaät. 

IID. Tính vó ñaïi giuùp baïn töï cöùu mình 

khoûi nhöõng taø haïnh. 

ôÛ ñaây, Nhöõng giai ñoaïn lôùn cuûa Ñaïo loä vaø caùc
kinh luaän khaùc ñeàu daïy roõ raèng baïn khoâng neân laøm

veà nhöõng giai ñoaïn cuûa con ñöôøng ñeán giaùc ngoä, keå
nhö moät caùi söôøn ñeå tham khaûo, maëc duø ñeà taøi cuûa
nhöõng kinh ñieån aáy bieåu tröng yù toái haäu cuûa Phaät.
Muoán töï mình khaùm phaù ñöôïc nhöõng yù aáy töø nôi kinh
luaän, baïn phaûi naém laáy kinh luaän trong moät thôøi gian
daøi. Nhöng nhôø Lamrim, baïn seõ deã daøng khaùm phaù yù
nghóa maø khoâng caàn phaûi khoå coâng nhö vaäy. 

Coù leõ baïn ñang töï hoûi: Nhöõng yù toái haäu cuûa ñaáng
Chieán thaéng laø gì? Baäc toân sö toâi, nôi nöông töïa vaø
che chôû toâi, ñaõ daïy raèng thoâng thöôøng, nhöõng yù aáy
ñöôïc xem laø ba phaïm vi; nhöng coøn quan troïng hôn
nöõa laø, söï caàn thieát phaûi thöïc haønh Ba caên baûn cuûa
ñaïo loä. Ñieàu naøy chaéc chaén ñuùng. Ñöùc Tsongkapa vó
ñaïi ñaõ laøm saùng toû nhöõng yù toái haäu cuûa ñaáng Chieán
thaéng veà Chaùnh kieán. Trong taùc phaåm Ba caên baûn cuûa
ñaïo loä, Tsongkapa noùi: 

“Caùc töôùng do duyeân sinh khoâng phaûi laø aûo
töôûng; nhöng coù nhöõng ngöôøi hieåu Taùnh khoâng laø vaéng
maët caùc töôùng duyeân sinh. Khi coøn thaáy Taùnh khoâng
vaø Duyeân khôûi laø hai chuyeän khaùc nhau, thì baïn seõ
khoâng bao giôø nhaän ra ñöôïc toân yù cuûa ñöùc Ñaïo sö.”

Ñieàu naøy thöïc söï coù nghóa raèng, baïn chöa hieåu
ñöôïc yù Phaät neáu chöa coù chaùnh kieán. Chính nhôø naêng
löïc chaùnh kieán maø cuoái cuøng baïn môùi naém ñöôïc yù
Phaät. Trong cuøng baøi keä aáy, Tsongkapa noùi: YÙ nghóa
tinh tuùy cuûa moïi kinh ñieån cuûa ñaáng Chieán thaéng...”
Ñieàu naøy aùm chæ Caên baûn Töø boû. Ngaøi noùi tieáp: “...
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Töø boû kinh taïng laø moät toäi lôùn hôn nhieàu, 

Hôn caû toäi phaù heát thaùp ôû Nam thieäm boä chaâu. 

Töø boû kinh taïng laø moät toäi lôùn hôn nhieàu, 

Hôn caû toäi gieát haèng sa vò La-haùn. 

Neáu baïn ñaõ tin chaéc veà ba vó ñaïi ñaàu trong boán
söï vó ñaïi, thì baïn seõ khoâng laøm ngô baát cöù moät giaùo lyù
naøo cuûa ñaáng Chieán thaéng; baïn seõ kính troïng ngang
nhau taát caû kinh ñieån, vì taát caû kinh ñieån ñeàu laø
nhöõng phaùp ñeå thöïc haønh. Baïn seõ thoaùt khoûi tình
traïng xem moät vaøi phaùp laø hay vaø vaøi phaùp khaùc laø
dôû, vì ñieàu naøy laø yeáu toá troïng ñaïi nhaát goùp phaàn vaøo
vieäc töø boû phaùp. Laïi nöõa, neáu baïn suy nghó veà nhöõng
caùch laøm theá naøo ñeå taän tuïy vôùi baäc thaày cuûa mình
cho thích ñaùng, thì baïn seõ tröø ñöôïc nhöõng nghieäp
chöôùng maø baïn coù theå coù ñoái vôùi baäc thaày aáy. Vaø khi
ñaõ tin chaéc söï thaät veà voâ thöôøng vaø veà thaân ngöôøi quyù
baùu, thì baïn seõ töï nhieân chaám döùt nhöõng aùc haønh do
baùm víu vaøo cuoäc ñôøi naøy. Baïn seõ chaám döùt nhöõng taø
haïnh lieân heä ñeán ngaõ aùi khi baïn theo ñeà muïc thieàn
ñònh veà phaùt taâm boà-ñeà. Khi tu taäp thieàn quaùn voâ ngaõ,
baïn seõ chaám döùt baùm víu vaøo moät baûn ngaõ. Moät caùch
töï nhieân baïn seõ döøng laïi taát caû nhöõng loái haønh xöû taø
vaïy vaø phi phaùp nhaát, nhôø phaùt trieån thöïc chöùng töøng
ñeà muïc thieàn quaùn cuûa Lamrim. 

Toâi seõ ñöa ra moät ví duï ñeå giaûi thích laøm theá
naøo ba söï vó ñaïi ñaàu tieân giuùp taêng tieán söï tu haønh
cuûa baïn. Giaû söû baïn saép veõ moät böùc tranh coù tính toân

moät ñieàu gì seõ ñem laïi cho baïn caùi nghieäp vaø söï
chöôùng ngaïi phaùt sinh töø nghieäp aáy, keøm theo laø söï
töø boû phaùp. Nhöng neáu baïn chöa ñeå vaøo taâm baïn ba
vó ñaïi ñaàu trong boán söï vó ñaïi naøy, thì baïn seõ luoân
luoân laøm nhöõng phaân bieät vaët vaõnh khieán baïn kính
troïng moät phaùp naøy hôn nhöõng phaùp khaùc – nhöõng
phaân bieät nhö Ñaïi thöøa ñoái vôùi Tieåu thöøa, hay phaùp
lyù thuyeát ñoái laïi phaùp thöïc haønh. 

Töø boû moät vaøi phaàn cuûa phaùp thöôøng phaùt sinh
moät doøng töông tuïc nhöõng loaïi nghieäp xaáu nhaát, töøø ñoù
coù nhöõng chöôùng ngaïi nghieâm troïng nhaát. Kinh Deät
moïi phaùp vaøo vôùi nhau noùi: 

“Naøy Vaên-thuø, nhöõng chöôùng ngaïi phaùt sinh do
caùi nghieäp töø boû Dieäu phaùp thuoäc loaïi raát vi teá. Vaên-
thuø, ngöôøi ta töø boû phaùp khi hoï xem moät vaøi kinh ñieån
cuûa ñöùc Nhö Lai laø hay, coøn vaøi kinh khaùc thì dôû. Baát
cöù keû naøo töø boû phaùp thì haäu quaû laø cuõng phæ baùng
Phaät vaø noùi xaáu Taêng. Moät ngöôøi töø boû phaùp khi tuyeân
boá: “Kinh naøy ñuùng, kinh kia sai.” Moät ngöôøi töø boû
phaùp khi tuyeân boá: “Kinh naøy daïy cho Boà-taùt,” hoaëc
“Kinh naøy daïy cho Thanh vaên.” Moät ngöôøi töø boû phaùp
khi tuyeân boá: “Phaùp naøy daønh cho Ñoäc giaùc.” Moät
ngöôøi töø boû phaùp khi tuyeân boá: “Ñieàu naøy khoâng phaûi
laø moät trong nhöõng ñieàu maø Boà-taùt neân tu taäp.” 

Töø boû phaùp laø moät haønh vi heát söùc nguy haïi,
nhö kinh Vua cuûa ñònh Nhaát taâm, noùi: 
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haøm trong ba phaïm vi cuûa Lamrim; Lamrim bao goàm
vaø giaûng giaûi ñeà taøi cuûa toaøn theå kinh vaø luaän. Ñöùc
Tsongkapa vó ñaïi ñaõ noùi nhö sau trong moät thö göûi
Lama Umapa: 

“Chæ giaùo naøy – Ñeøn soi neûo Giaùc – töø Dìpamkaøra
shrìjnana, chöùa ñöïng moïi lôøi chæ giaùo cuûa kinh vaø luaän.
Neáu ngöôøi ta bieát caùch giaûng daïy hay nghieân cöùu taùc
phaåm naøy, thì ñaáy khoâng nhöõng laø nhöõng chæ giaùo thöïc
haønh maø coøn laø toång hôïp cuûa taát caû kinh giaùo.” 

Nhöõng giaùo lyù caùc tröôøng phaùi khaùc coù nhieàu
baûng keâ khaùc nhau: boán chæ giaùo veà nhöõng chuaån bò
tieân quyeát nhö quy y, vaân vaân; giaûng daïy veà nhöõng
phaùp tu chính yeáu, vaân vaân. Tuy nhieân, nhöõng phaùi
Kadampa tieàn kyø vaø haäu kyø cuûa chuùng ta ngaøy nay
ñeàu coù truyeàn thoáng boû qua nhöõng lieät keâ doâng daøi
aáy, vaø giaûng daïy moïi söï theo Lamrim. Ñeøn soi neûo
Giaùc daïy toång hôïp moïi ñeà taøi kinh ñieån trong khoaûng
phaïm vi ba taäp giaáy moûng. Taát caû nhöõng baûn Lamrim
khaùc cuõng coâ ñoïng moïi ñeà taøi vaø duøng Ñeøn soi neûo
Giaùc laøm baûn kinh goác. Tsongkapa noùi: 

Noù coâ ñoïng tinh yeáu cuûa moïi kinh ñieån, 

Duø chæ nghieân cöùu Lamrim choác laùt, 

Ta cuõng ñöôïc lôïi ích 

Nhö nghieân cöùu toaøn theå dieäu phaùp. 

Haõy quaùn saùt yù nghóa Lamrim 

Chaéc chaén baïn seõ taêng tieán trong giaùo phaùp. 

giaùo. Baïn cuõng bieát laø baïn phaûi chuaån bò nhöõng ñieàu
kieän thích nghi nhö laø phoâng ñeå veõ, sôn, coï, vaân vaân.
Söï bieát naøy cuõng töông töï nhö nhaän thöùc raèng taát caû
kinh ñieån ñeàu aên khôùp nhau. Baïn phaûi bieát veõ nhö
theá naøo, laøm sao ñeå söû duïng nhöõng duïng cuï aáy – cuõng
nhö baïn phaûi xem taát caû kinh ñieån ñeàu laø nhöõng lôøi
chæ giaùo. Vaø veõ cho ñeïp cuõng töông töï nhö khaùm phaù
ñöôïc toân yù cuûa Phaät. 

Boán söï vó ñaïi naøy thoâng thöôøng ñöôïc hieåu theo
hai caùch: boán vó ñaïi cuûa söï trình baøy, nghóa laø danh
töø ñöôïc söû duïng; vaø boán vó ñaïi cuûa ñeà taøi, töùc yù nghóa
cuûa nhöõng danh töø aáy. Kinh ñieån coù boán vó ñaïi lieân
heä ñeán trình baøy. Tuy nhieân ñieàu quan troïng hôn nöõa
laø con ngöôøi laïi coù boán vó ñaïi lieân heä ñeán ñeà taøi. 

Ñeán ñaây keát thuùc phaàn Boán vó ñaïi. Ngoaøi boán vó
ñaïi naøy ra Lamrim coøn coù ba ñaëc saéc: toaøn dieän; deã
thöïc haønh vì nhaán maïnh nhöõng böôùc ñieàu phuïc taâm;
vaø thuø thaéng hôn caùc phaùp khaùc. Ta seõ tuaàn töï baøn
veà ba ñaëc saéc aáy:

Lamrim�toaøn�dieän,�vì�chöùa�ñöïng�taát�caû�ñeà�taøi�cuûa

kinh�giaùo�vaø�maät�giaùo

Trong khi Lamrim khoâng theå naøo bao goàm taát caû
nhöõng lôøi leõ trong kinh luaän, noù laïi chöùa ñöïng vaø giaûng
daïy taát caû nhöõng yù nghóa noøng coát cuûa kinh luaän. Ngay
caû moät baûn vaên ngaén nhaát cuûa Lamrim cuõng laøm ñöôïc
vieäc naøy. Toaøn boä yù nghóa cuûa kinh vaø luaän ñeàu bao
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cuûa Lamrim. Giaùo lyù roõ raøng naøy cuõng vaãn coù theå
höôùng daãn hoï treân ñöôøng tu. Nhöng neáu baûn vaên boû
ra ngoaøi duø chæ moät trong nhöõng ñeà muïc thieàn, thì noù
khoâng theå höôùng daãn baát cöù ai. 

Haõy laáy ví duï thöù thuoác haï soát goïi laø Camphor
25. Baïn khoâng caàn phaûi mua moät goùi lôùn ñaày ñuû töøng
moùn moät trong 25 thaønh phaàn vaø uoáng töøng moùn.
Neáu thöù thuoác aáy ñaõ ñöôïc baøo cheá ñuùng caùch, thì duø
moät vieân cuõng coù theå laøm haï ngay côn soát. Nhöng
neáu thieáu maát moät trong 25 thaønh phaàn thì thuoác aáy
seõ khoâng laøm haï nhieät ñöôïc, duø baïn coù uoáng thaät
nhieàu vaøo. 

Baây giôø khi ñaõ may phöôùc gaëp ñöôïc neàn chæ giaùo
tuyeät dieäu naøy, thì baïn phaûi chuyeân taâm trong lónh
vöïc aáy. 

Lamrim�deã� thöïc�haønh�vì�nhaán�maïnh�nhöõng�böôùc

ñieàu�phuïc�taâm

Chuùng ta ñaõ töøng traûi bao nhieâu laø ñau khoå trong
coõi sinh töû luaân hoài, vaø cuõng ñaõ leân toät ñænh haïnh
phuùc maø coõi sinh töû coù theå ñem laïi. Taát caû nhöõng ñau
khoå vaø haïnh phuùc aáy ñeàu do chính taâm ta taïo neân.
Khoâng coù phaùp naøo toát ñeå ñieàu phuïc taâm hôn laø Lam-
rim; Lamrim ñaëc bieät nhaán maïnh nhöõng phöông tieän
ñeå ñaït ñöôïc taâm ñieàu phuïc. Bôûi theá Lamrim deã aùp
duïng cho söï thöïc haønh. 

Noùi khaùc ñi, nghieân cöùu, quaùn töôûng, giaûng daïy,
vaø thuï giaùo moät giaùo lyù Lamrim chính laø nghieân cöùu,
quaùn töôûng vaø hoïc hoûi veà yù nghóa troïn veïn cuûa taát caû
kinh luaän. Khi baïn thöïc haønh duø chæ moät chuoãi phaûn
quan thieàn ñònh veà Lamrim, thöïc taäp thieàn ñònh aáy
cuõng bao quaùt taát caû kinh vaø luaän. Geshe Toelungpa
nhaân vaät vó ñaïi phaùi Kadampa noùi: 

“Khi toâi giaûng daïy nhöõng giai ñoaïn con ñöôøng
ñeán giaùc ngoä, baïn coù ñöôïc moät hieåu bieát khaùi quaùt veà
taát caû nhöõng kinh saùch treân theá gian. Nhöõng kinh saùch
aáy seõ nghó: ‘Laõo thaày tu giaø toùc hoa raâm naøy ñaõ moùc
tim ta ra!’ vaø phaûi run leân tröôùc yù nghó aáy.” 

Thaät vaäy, neáu moät buoåi giaûng veà Lamrim tieán
haønh toát, thính chuùng chuù taâm, thì cuõng nhö laø tinh
tuùy cuûa taát caû saùch vôû treân theá gian ñaõ ñöôïc ñeà caäp.
Nhö vaäy, moät maët Lamrim bao haøm yù nghóa taát caû
kinh ñieån, maët khaùc, noù laø chìa khoùa ñeå môû kinh.
Khoâng theå coù söï toùm thaâu phaùp yeáu naøo toát hôn theá.
Bôûi vaäy maø Geshe Toelungpa ñaõ noùi veà söï giaûng daïy
Lamrim raèng: 

“Toâi ñaõ chaët thaønh töøng maûnh con traâu phaùp
khoång loà.”

Nhöõng ngöôøi caên cô thaáp keùm coù theå khoâng hieåu
ñöôïc nhöõng baûn Lamrim giaûng giaûi chi tieát, nhöng hoï
vaãn coù theå döïa vaøo moät baûn Lamrim ngaén, chöùa ñöïng
nhöõng giaùo lyù roõ raøng maø vaãn bao quaùt toaøn boä söôøn
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III. CAÙCH THÍCH ÑAÙNG ÑEå GIAÛNG DAïY 
VAØ LAéNG NGHE 

Ñaây laø moät tieâu ñeà raát quan troïng. Ngagwang-
Dagpa, moät thieàn giaû vó ñaïi ôû Dagpo coù noùi: 

Phaàn chæ giaùo tieân khôûi toát nhaát 

Laø daïy veà caùch noùi phaùp vaø caùch nghe phaùp. 

Haõy yeâu meán phaùp... 

Noùi caùch khaùc, tieâu ñeà naøy seõ ñònh ñoaït xem
nhöõng giaùo lyù saép noùi coù taùc ñoäng gì treân doøng taââm
thöùc cuûa baïn hay khoâng. Baïn seõ khoù maø chuyeån lôøi
giaûng cuûa toâi thaønh quaùn töôûng vaø thieàn ñònh, neáu baïn
hieåu sai tieâu ñeà naøy. Cuõõng nhö khi tính ngaøy töø moàng
moät ñeán raèm, maø baïn tính nhaàm ngaøy moàng moät thì
baïn seõ sai taát caû moïi ngaøy khaùc. 

ôÛ ñieåm naøy coù ba muïc: 

IIIA. Caùch laéng nghe phaùp; 

IIIB. Caùch giaûng daïy phaùp; 

IIIC. Ñieàu caû thaày vaø troø cuøng neân laøm vaøo cuoái 

thôøi giaûng.

IIIA. Caùch laéng nghe phaùp

ôÛ ñaây laïi coù ba tieâu ñeà phuï: 

(IIIA1) Quaùn saùt nhöõng lôïi laïc cuûa vieäc hoïc phaùp; 

Lamrim�thuø�thaéng�hôn�nhöõng�truyeàn�thoáng�khaùc�vì

chöùa�ñöïng�nhöõng�chæ�giaùo�töø�hai�baäc�thaày�ñaõ�ñöôïc

hoïc�caùc�truyeàn�thoáng�cuûa�hai�baäc�tieân�phong

Baäc thaày thuoäc tröôøng phaùi Long Thoï laø
Vidyakokila; baäc thaày thuoäc tröôøng phaùi Voâ Tröôùc laø
Suvarnadvìpi. Giaùo lyù ñöôïc nhöõng chæ giaùo cuûa caùc vò
naøy laøm cho phong phuù; bôûi theá noù thuø thaéng hôn caùc
truyeàn thoáng khaùc. Nhö ñöùc Tsongkapa vó ñaïi coù noùi: 

Nhöõng giai ñoaïn cuûa con ñöôøng ñeán giaùc ngoä 

Phaùt xuaát töø Long Thoï vaø Voâ Tröôùc – 

Hai baûo chaâu trong giôùi hoïc giaû ôû theá gian, 

Danh tieáng caùc ngaøi vang doäi cuøng khaép. 

Ngay caû taùc phaåm (cuûa Di-laëc) Trang hoaøng cho
thöïc chöùng vaø Guhyasamaja Tantra vua cuûa maät ñieån
cuõng khoâng coù ñöôïc ba ñaëc ñieåm naøy. Hai taùc phaåm naøy
khoâng chöùa ñöïng taát caû ñeà taøi cuûa kinh giaùo vaø maät giaùo,
cuõng khoâng nhaán maïnh ñeán vieäc ñieàu phuïc taâm. 

Baây giôø, khi ñaõ coù ñuû dieãm phuùc ñeå nghieân cöùu,
quaùn töôûng vaø thieàn ñònh veà Lamrim vôùi nhöõng tính vó
ñaïi vaø neùt thuø ñaëc aáy, thì baïn khoâng neân thoûa maõn vôùi
nhöõng chæ giaùo baát toaøn vuïn vaët. Ñieàu thaät thieát yeáu laø
baïn phaûi heát söùc noã löïc ñeå ñi treân con ñöôøng naøy. 

Ñeán ñaây laø xong phaàn tieâu ñeà chính thöù hai:
“Tính vó ñaïi cuûa Phaùp.” 
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Trong “Baûn sanh truyeän” coù noùi: 

Hoïc laø ngoïn ñeøn 

Xua tan boùng ñeâm, 

Laø taøi saûn quyù nhaát 

Troäm khoâng ñoaït ñöôïc. 

Laø khí giôùi ñaùnh baïi keû thuø– 

Söï ngu toái veà moïi söï. 

Hoïc laø baïn toát nhaát 

Daïy cho baïn caùc phöông tieän; 

Laø moät ngöôøi quyeán thuoäc 

Khoâng boû baïn khi baïn khoù ngheøo. 

Laø phöông thuoác giaûi saàu 

Khoâng laøm haïi baïn. 

Laø ñaïo quaân toát nhaát 

Phaùi ñi deïp giaëc taø haïnh. 

Laø voán toái thöôïng cuûa 

Danh tieáng vaø vinh quang. 

Khoâng gì quyù hôn laø coù hoïc. 

Khi baïn gaëp nhöõng ngöôøi gioûi. 

Baïn seõ laøm caûm kích nhöõng hoïc giaû 

Trong baát cöù hoäi chuùng naøo. 

Söï hoïc nhö ngoïn ñeøn xua tan boùng toái voâ minh 

Baäc toân sö cuûa toâi daïy raèng, khi bieát duø chæ moät
chöõ trong maãu töï laø baïn cuõng ñaõ xua tan ñöôïc söï toái

(IIIA2) Laøm theá naøo ñeå chöùng toû söï kính troïng ñoái vôùi
phaùp vaø ngöôøi giaûng phaùp; 

(IIIA3) Caùch thöïc thuï nghe phaùp.

IIIA1. Quaùn saùt nhöõng lôïi laïc cuûa vieäc hoïc phaùp;

Ñieàu quan yeáu tröôùc tieân laø phaûi thaáy nhöõng lôïi
laïc cuûa vieäc hoïc phaùp, vì chæ khi aáy baïn môùi phaùt sinh
öôùc muoán maïnh meõ ñoái vôùi vieäc hoïc phaùp. Neáu söï
quaùn töôûng ñöôïc laøm moät caùch thích ñaùng, thì baïn seõ
voâ cuøng sung söôùng khi khôûi söï hoïc phaùp. Trong taùc
phaåm Nhöõng lôøi Phaät daïy coù noùi: 

Nhôø hoïc phaùp, maø baïn hieåu ñöôïc phaùp; 

Nhôø hoïc phaùp, baïn chaám döùt gaây toäi; 

Nhôø hoïc phaùp, baïn töø boû nhöõng caùi voâ nghóa; 

Nhôø hoïc phaùp, baïn ñaït ñeán Nieát-baøn. 

Noùi caùch khaùc nhôø söï hoïc phaùp maø baïn seõ bieát
ñöôïc taát caû nhöõng ñieåm then choát ñeå thay ñoåi loái
haønh xöû cuûa mình. Baïn seõ hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa taïng
Luaät vaø nhôø vaäy seõ tuaân theo taêng thöôïng Giôùi ñeå
chaám döùt gaây toäi. Baïn seõ hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa taïng
Kinh, vaø keát quaû laø baïn seõ tu taäp Taêng thöôïng Ñònh
ñeå töø boû nhöõng chuyeän giaûi trí taàm thöôøng, voâ nghóa.
Vaø baïn seõ ñaøo luyeän taêng thöôïng Tueä ñeå hieåu ñöôïc yù
nghóa cuûa taïng Luaän vaø töø boû nhöõng meâ laàm. Do vaäy
söï hoïc phaùp seõ giuùp baïn ñaït ñeán Nieát-baøn. 
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töï, baïn coù theå coù con maét tueä nhöng neáu khoâng coù
ngoïn ñeøn hoïc, thì baïn seõ khoâng bieát gì veà nhöõng ñieåm
caàn yeáu ñeå thay ñoåi loái haønh xöû cuûa mình cho ñuùng.
Neáu thaép leân moät ngoïn ñeøn trong phoøng toái, baïn coù
theå troâng thaáy moïi söï vaät trong ñoù moät caùch roõ raøng;
nhö vaäy, vôùi con maét tueä vaø ngoïn ñeøn hoïc, baïn seõ
hieåu ñöôïc taát caû caùc hieän töôïng. 

Taùc phaåm Nhöõng caáp baäïc Boà-taùt cuûa Voâ Tröôùc
coù ñeà caäp chi tieát nhöõng lôïi laïc naøy, vaø noùi ngöôøi ta
neân laéng nghe giaùo lyù vôùi naêm thaùi ñoä. Thaùi ñoä thöù
nhaát laø xem giaùo lyù nhö con maét, nhôø con maét aáy maø
baïn phaùt trieån trí tueä. Roài baïn neân xem giaùo lyù nhö
aùnh saùng, nhôø aùnh saùng vaø maét tueä maø baïn thaáy ñöôïc
chaân lyù töông ñoái (tuïc ñeá) vaø tuyeät ñoái (chaân ñeá). Baïn
neân xem giaùo lyù nhö baùu vaät raát hieám coù treân ñôøi.
Xem giaùo lyù nhö moät caùi gì heát söùc lôïi laïc, nhôø ñoù maø
baïn ñaït ñöôïc quaû vò cuûa nhöõng ñaïi Boà-taùt. Cuoái cuøng,
baïn neân xem giaùo lyù nhö moät caùi gì hoaøn toaøn roäng
môû vì noù seõ giuùp baïn thaønh töïu ñöôïc taâm tònh chæ vaø
tueä quaùn ñaëc bieät. 

Söï hoïc cuûa baïn cuõng laø taøi saûn toái thöôïng khoâng
ai ñoaït ñöôïc. Keû troäm coù theå mang ñi taøi saûn theá gian
cuûa baïn, nhöng khoâng theå laáy cuûa baïn Thaát thaùnh taøi
– baûy baùu vaät cuûa nhöõng baäc thaùnh – nghóa laø söï hoïc,
vaân vaân; cuõng khoâng theå cöôùp ñöôïc nhöõng ñöùc ña vaên,
giôùi, boá thí, vaân vaân. Ngay caû vaøo thôøi vaøng son nhaát
cuûa baïn, nhöõng cuûa caûi theá tuïc cuõng ñem laïi cho baïn
nhieàu côn nhöùc ñaàu. Laïi nöõa, khi trôû veà nôi töø ñoù baïn

taêm lieân heä ñeán noù, baïn ñaõ theâm moät tí vaøo caùi kho
trí tueä cuûa mình. Cuõng theá, khi bieát theâm nhöõng maãu
töï khaùc, baïn cuõng xua ñöôïc söï ngu doát ñoái vôùi nhöõng
chöõ naøy, vaø doàn theâm vaøo kho trí tueä cuûa baïn. Neáu
khoâng hoïc chuùt gì, thì caû ñeán moät chöõ A ta cuõng khoâng
nhaän ra ñöôïc duø chöõ aáy coù ñöôïc vieát lôùn baèng caû caùi
ñaàu löøa, ta cuõng chæ coù nöôùc laéc ñaàu kinh quaùi. Caùc
baïn cöù töôûng töôïng nhöõng ngöôøi khoâng bieát tí chöõ
nghóa naøo, thì seõ hieåu lôøi toâi. 

Caøng hoïc baïn caøng bôùt ñöôïc söï ngu doát. AÙnh
saùng trí tueä baïn taêng daàn theo tæ leä hoïc. Trong Nhöõng
lôøi cuûa Phaät, chuùng ta tìm thaáy caâu sau: 

Moät ngöôøi duø ñaõ bieát raønh moät ngoâi nhaø, 

Nhöng trong ñeâm toái seõ khoâng thaáy gì 

Duø vaãn coøn ñoâi maét. 

Cuõng vaäy, ñeä töû Phaät khoâng hoïc 

Thì khoâng phaân bieät ñöôïc toäi vaø phuùc. 

Khi moät ngöôøi coù maét 

Ñem theo caây ñeøn 

Seõ thaáy ñöôïc hình saéc. 

Cuõng vaäy, nhôø coù hoïc 

Ngöôøi ta bieát phaân bieät phöôùc vaø toäi. 

Noùi caùch khaùc, baïn khoâng theå thaáy ñöôïc gì trong
moät phoøng toái om, maëc duø xung quanh baïn coù raát
nhieàu vaät vaø maëc duø baïn môû maét thaät lôùn. Cuõng töông
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raát ngheøo. Khi gaëp moät ngöôøi chuù ñang ñi buoân baùn,
oâng hoûi moät ñieàu gì ñoù nhöng ngöôøi chuù giaû vôø khoâng
nhaän ra. Sau khi Rinpoche laøm thaày giaùo ñaïo cho ñöùc
Dalai Lama vaø trôû thaønh moät trong nhöõng vò coù quyeàn
haønh cao nhaát, thì ngöôøi chuù lieàn ñeán nhaän baø con. 

Ngaøy xöa, coù moät ngöôøi xuaát thaân ngheøo khoù,
neân khoâng ngöôøi naøo nhaän baø con vôùi anh ta. Sau khi
laøm aên buoân baùn coù ñöôïc chuùt ít tieàn, thì nhieàu ngöôøi
ñeán nhaän laø coù lieân heä maùu muû. Anh ta goïi hoï ñeán
ñaõi moät böõa aên. Anh ñaët nhöõng choàng tieàn treân baøn,
quyø tröôùc ñoáng tieàn aáy maø noùi: 

– Moät ngöôøi khoâng phaûi chuù toâi cuõng trôû thaønh
chuù toâi. OÂi hôõi nhöõng ñoàng tieàn khaû aùi, ta phaûi laïy
caùc ngöôi. 

Noùi khaùc ñi, baïn khoâng theå tin töôûng ngay caû baø
con cuûa baïn. Neáu ta muoán tìm nhöõng quyeán thuoäc beàn
laâu, thì taïi sao khoâng tìm söï hoïc, söï tu thieàn quaùn? 

Söï hoïc cuõng laø moät phöông thuoác chöõa beänh meâ
laàm, vaø laø moät ñaïo quaân choáng laïi baát thieän. Noù cuõng
laø kho chöùa danh xöng vaø vinh döï toát nhaát; phaàn
thöôûng toát nhaát ta coù ñöôïc töø nhöõng baäc thaùnh, laø caùch
toát nhaát ñeå ñöôïc söï toân troïng cuûa nhöõng baäc hieàn trí. 

Truyeän Baûn sanh cuõng noùi: 

Ngöôøi naøo coù hoïc seõ phaùt trieån ñöùc tin; 

Kieân trì hoan hæ trong nhöõng ñieàu thuø thaéng; 

ñaõ sinh ra, baïn seõ mang theo ñöôïc gì trong cuoäc haønh
trình? Chæ coù söï hoïc laø baïn coù theå mang theo khi cheát.
Bôûi theá, ñieàu quan troïng nhaát laø nhöõng tu só khôø khaïo
chuùng ta khoâng neân ao öôùc nhöõng aám pha traø kieåu coï
hay nhöõng bình ñoàng, vaân vaân; maø chuùng ta neân khaùt
khao baûy chaâu baùu cuûa baäc thaùnh (Thaát thaùnh taøi.) 

Söï hoïc nhö moät khí giôùi ñeå ñaùnh baïi keû thuø laø
söï muø mòt ngu toái. Nhôø hoïc maø baïn coù theå phaù huûy
taát caû nhöõng si meâ löøa doái, keû thuø thöïc söï cuûa baïn.
Söï hoïc cuõng laø ngöôøi baïn toát nhaát khoâng bao giôø cho
baïn nhöõng lôøi khuyeân baäy. Khi laøm moät vieäc gì, chính
söï hoïc seõ khuyeán caùo baïn ñaõ ñuùng thôøi tieát ñeå laøm
hay chöa, neáu ñaõ ñuùng thôøi tieát thì phaûi laøm caùch naøo,
neáu chöa ñuùng thì laøm sao ñeå khoûi laøm, noù coù lôïi gì,
haïi gì, vaân vaân. Baäc toân sö toâi thöôøng daïy: 

“Khi ôû moät mình trong nhaø giam, vua Lhalama
Yeshe Oe caøng luùc caøng quyeát taâm. Ñaáy laø nhôø lôøi
khuyeán caùo cuûa baïn oâng, nghóa laø cuûa nhöõng gì ñaõ
hoïc trong quaù khöù.”

Söï hoïc cuõng laø ngöôøi baïn khoâng bao giôø boû ta
trong luùc hieåm ngheøo. Nhöõng quyeán thuoäc thoâng
thöôøng chæ laøm boä thaân thieän vôùi ta khi ta khaù giaû,
coøn khi ta gaëp vaän xui, hoï giaû vôø khoâng nhaän ra ta.
Nhöng söï hoïc thì laïi laø quyeán thuoäc toát nhaát, vì noù
ñaëc bieät giuùp baïn khi baïn gaëp ruûi ro, luùc baïn bò ñau
khoå, beänh, cheát.

Tröôùc khi trôû thaønh thaày giaùo ñaïo cho moät vò
Dalai Lama, Tsechogling Rinpoche ñaõ coù moät thôøi gian
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Baïn coù theå phaûi troâng coi vaøi chuù tieåu. Neáu chính baïn
ít hoïc thì baïn khoâng neân ñeå chuùng lôùn leân thaønh ngöôøi
doát nhö mình. Haõy cho chuùng hoïc, roài trong ñôøi sau
baïn cuõng seõ coù ñöôïc trí tueä nhö chuùng coù ñöôïc trong
ñôøi naøy. Nhöõng ngöôøi lieät tueä, giaø caû, vaân vaân, coù theå
muoán hoïc nhöõng coå thö vó ñaïi, nhöng caùi cheát seõ ñeán
giaùn ñoaïn söï hoïc cuûa hoï trong khi hoï chöa ra khoûi
ñöôïc nhöõng taø giaûi. Bôûi theá nhöõng ngöôøi nhö vaäy
khoâng theå naøo hoaøn taát moät soá löôïng hoïc hoûi lôùn lao.
Nhöng neáu hoïc moät phaùp nhö Lamrim, hoï seõ coù ñöôïc
moät vaøi hieåu bieát veà toaøn boä con ñöôøng. Coù laàn
Tsongkapa ñaõ baùo moäng cho Panchen Lama Lozang
Choekyi Gyaeltsen nhö sau: 

Muoán töï lôïi vaø lôïi ngöôøi, 

Thì ñöøng bao giôø töï maõn vôùi söï hoïc cuûa mình. 

Haõy xem nhöõng Boà-taùt ôû ñòa vò thöù ba: 

Hoï luoân baát maõn vôùi möùc hoïc haønh cuûa hoï. 

Baát keå suy nghó ôû möùc ñoä thaáp ñeán ñaâu, chaéc
chaén ai cuõng coù ñöôïc moät ít thôøi gian daønh cho vieäc
hoïc – chaúng haïn hoïc moät baøi giaûng ngaén goïn veà Lam-
rim. Taïi sao hoï coù theå khoâng tìm caùch thöïc hieän moät
vieäc hoïc giaûn dò nhö theá? Taïi sao hoï coù theå soáng moät
cuoäc ñôøi vôùi quaù ít phaàn phaùp nhö vaäy? Laøm sao hoï
coù theå tuyeân boá: “Chuùng toâi khoâng thuoäc haïng moït
saùch”? Taïi sao, ngay caû ngöïa, boø caùi vaø cöøu cuõng bieát
laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc phaàn mình cho coâng baèng.

Phaùt trieån trí tueä, khoâng coøn boùng toái ngu si. 

Duø phaûi caét thòt baùn ñeå hoïc cuõng neân laøm. 

Noùi caùch khaùc, söï hoïc coù voâ soá ñieàu toát laønh. 

Nhôø söï hoïc, baïn seõ phaùt sinh nieàm tin vaøo
nhöõng ñöùc tính cuûa Ba ngoâi baùu; baïn seõ noã löïc cuùng
döôøng chö Phaät, vaân vaân. Laïi nöõa, vì tin ôû ñònh luaät
nghieäp baùo, baïn seõ vui veû thay ñoåi loái haønh xöû cuûa
mình, vaân vaân. Baïn seõ baét ñaàu hieåu ra nhöõng loãi laàm
cuûa hai ñeá ñaàu (khoå vaø nguoàn goác cuûa khoå), vaø nhöõng
ñöùc tính cuûa hai ñeá sau (söï chaám döùt khoå vaø con
ñöôøng chaám döùt khoå). Nhö theá baïn luoân luoân haønh
ñoäng höôùng veà muïc tieâu toái haäu laø Phaät quaû. 

“Duø phaûi caét thòt maø baùn ñeå hoïc cuõng neân
laøm.” Theá maø baây giôø caùc baïn ñöôïc hoïc trong tieän
nghi, khoûi phaûi caét xaû thaân theå, thì baïn phaûi neân noã
löïc hoïc. Caâu thô treân ñöôïc ñaët vaøo mieäng cuûa Boà-taùt
Chandra, moät tieàn thaân Phaät Thích-ca sau khi Ngaøi
ñaõ töï ñoùng moät ngaøn caùi ñinh vaøo thaân theå cho moãi
doøng keä Ngaøi hoïc ñöôïc. 

Caøng chieâm nghieäm nhieàu thì söï hoïc caøng saâu,
caøng thieàn ñònh nhieàu thì tueä quaùn caøng mau phaùt
trieån; vaø baïn seõ coù ñöôïc trí tueä. 

Khi vaøo noäi truù taïi moät trong nhöõng tu vieän lôùn,
caùc tu sinh phaûi hoïc naêm ñeà taøi thaûo luaän. Coù moät söï
khaùc bieät lôùn lao giöõa ngöôøi coù hoïc vaø khoâng hoïc –
ngay caû trong caùch nhaän thöùc cuûa hoï veà Ba ngoâi baùu.
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Baïn phaûi kính leã nhöõng baäc thaày giaûng daïy phaùp
moãi khi nghe giaùo lyù cuõng nhö kính leã ñöùc Phaät, ñaáng
Ñaïo sö cuûa chuùng ta. 

Taùc phaåm Caùc ñòa vò Boà-taùt cuûa Voâ Tröôùc noùi ta
phaûi laéng nghe khoâng voïng töôûng, taâm khoâng bò taùn
loaïn vì naêm söï seõ ñöôïc giaûi thích döôùi ñaây. Ta cuõng
phaûi taåy taâm khoûi thoùi kieâu maïn. 

Laïi coù saùu ñieàu caàn coù khi baïn laéng nghe phaùp: 

1. Thôøi gian thích hôïp; 

2. Leã ñoä; 

3. Söï toân troïng; 

4. Khoâng saân; 

5. Thöïc haønh giaùo lyù nghe ñöôïc; 

6. Khoâng tìm loãi trong giaùo lyù. 

– Haõy noùi veà yeáu toá ñaàu tieân: Thôøi gian thích
hôïp. Vò thaày chæ neân cho moät buoåi giaûng daïy neáu oâng
caûm thaáy sung söôùng khi laøm vieäc aáy, neáu oâng khoâng
baän nhöõng vieäc khaùc, vaân vaân. Bôûi theá, baïn khoâng
ñöôïc yeâu caàu thaày giaûng hay chæ nghe giaûng luùc naøo
thuaän tieän cho mình, vì ñieàu aáy seõ chöùng toû baïn quaù
töï phuï vaø ích kyû. Tieán só Potowa coù laàn ôû laïi tu vieän
Kakag ôû cao nguyeân cuûa tænh Trung öông, ñang in aán
nhieàu kinh saùch vaø raát böïc doïc. Coù moät ngöôøi ñeán xin
oâng daïy giaùo lyù. OÂng ñöùng leân giaän döõ xua ñuoåi, ngöôøi
kia voäi vaøng ruùt lui. Ñieàu naøy chöùng toû baïn caàn phaûi
thieän xaûo veà phöông dieän thôøi tieát giôø giaác. 

Caùc baïn phaûi hoïc theo trình ñoä tri thöùc cuûa rieâng
mình. Nhöng baát keå baïn hoïc caùi gì, duø laø moät baûn vaên
ngaén goïn hay baûn vaên nhieàu chi tieát, thì noù cuõng phaûi
chöùa ñöïng toaøn boä caùc ñeà taøi thieàn quaùn, khôûi ñaàu töø
söï nöông töïa moät baäc Höôùng Ñaïo sö vaø keát thuùc baèng
söï tònh chæ nhaát taâm cuûa baäc Voâ hoïc. Neáu moät baûn
vaên maø thieáu soùt, thì noù seõ khoâng coù toaøn boä caùc ñeà
taøi thieàn quaùn. Duø noù coù chöùa nhieàu chi tieát veà moät
vaøi ñeà taøi khaùc, noù cuõng khoâng buø ñöôïc söï thieáu soùt
aáy. Chuyeän aáy cuõng gioáng nhö trong phoøng baïn coù
haøng traêm taám thaûm traûi neàn nhöng laïi khoâng coù aùo
quaàn ñeå maëc; hoaëc coù haøng traêm boä y phuïc maø laïi
khoâng coù thaûm traûi nhaø. Neáu baûn vaên chæ daãn maø ñaày
ñuû, thì noù seõ daãn baïn töøng böôùc treân ñaïo loä, baát keå
noù coù nhieàu hay ít chi tieát – cuõng nhö caùi phoøng cuûa
oâng boä tröôûng vaø caùi coác cuûa moät thaày tu ñeàu phuïc vuï
ñöôïc muïc ñích rieâng cuûa moãi ngöôøi. 

IIIA2. Laøm theá naøo ñeå chöùng toû söï kính troïng 

ñoái vôùi phaùp vaø ngöôøi giaûng phaùp; 

Kinh Kshitagarbha (Ñòa Taïng?) noùi: 

Haõy nghe phaùp vôùi nieàm kính tín. 

Ñöøng nhaïo baùng cheâ bai nhöõng ngöôøi giaûng; 

Haõy cuùng döôøng nhöõng vò giaûng phaùp, 

Xem nhö nhöõng ngöôøi ngang haøng vôùi Phaät. 

160 Pabongka Rinpoche 161Giaûi thoaùt trong loøng tay



(IIIA3.1.2) Gioáng nhö moät bình chöùa hoâi haùm;

(IIIA3.1.3) Gioáng nhö moät bình chöùa bò roø ræ. 

IIIA3.1.1. Gioáng nhö moät bình chöùa bò laät uùp 

Neáu moät caùi bình bò laät uùp, thì duø coù ñoå vaøo ñaáy
bao nhieâu chaát uoáng boå döôõng, cuõng khoâng moät gioït
naøo vaøo ñöôïc beân trong. Baïn coù theå ngoài trong haøng
thính chuùng ñeå nghe phaùp, nhöng baïn seõ khoâng hieåu
ñöôïc chuùt gì neáu taâm baïn phaân taùn vaø baïn khoâng ñeå
vaøo loã tai nhöõng gì giaûng sö ñang noùi. Nhö theá thì ñi
nghe giaûng cuõng nhö khoâng. Baïn phaûi laéng nghe nhö
moät con nai – moät sinh vaät bò aâm thanh loâi cuoán. Baïn
phaûi ñaët heát söï chuù yù vaøo lôøi giaûng daïy. “Ñaët heát söï
chuù yù” coù nghóa khoâng phaûi chæ ñeå moät nöûa taâm nghe
phaùp coøn nöûa kia lang thang. Coù nghóa laø baïn phaûi
theo doõi saùt thôøi giaûng phaùp; phaûi laøm nhö con nai
hoaøn toaøn bò thu huùt bôûi tieáng saùo cuûa ngöôøi thôï saên
ñeán noãi noù coù theå bò baén cheát. 

IIIA3.1.2. Gioáng nhö moät bình chöùa hoâi haùm 

Moät bình chöùa coù theå khoâng bò laät uùp, song neáu
noù chöùa ñoäc döôïc thì baát cöù thöù gì ñoå vaøo ñaáy cuõng
khoâng theå duøng ñöôïc, maëc duø noù coøn laønh laën. Loã tai
caùc baïn coù theå thu vaøo moïi söï, nhöng coù ngöôøi ñi nghe
phaùp vì muoán taêng theâm hieåu bieát, coù ngöôøi nghe ñeå
keå laïi cho ngöôøi khaùc, vaân vaân. Nghe vì muoán ñaït ñeán

– Ngöôøi ta chöùng toû söï leã ñoä baèng caùch suïp laïy
vaø ñöùng leân khi coù maët baäc thaày. 

– Toû daáu toân troïng baèng caùch röûa tay chaân cho thaày. 

– Khoâng saân laø khoâng ñoå quaïu khi thaày sai baûo
laøm moät vieäc gì.

– Tìm loãi nghóa laø phaøn naøn. Hoaëc cuõng coù nghóa
khinh bæ phaùp vaø ngöôøi giaûng daïy, moät haønh vi do
voïng töôûng meâ si. Ngöôøi hoïc cuõng khoâng neân chuù yù
vaøo naêm söï nôi vò thaày: thieáu ñaïo ñöùc, thuoäc giai caáp
haï tieän, y phuïc toài, noùi dôû hoaëc gioïng khoâng hay, vaø
söû duïng ngoân ngöõ thoâ thaùo. Phaûi töø boû moïi yù nieäm coi
naêm söï aáy nhö laø nhöõng loãi laàm. 

IIIA3. Caùch thöïc thuï nghe phaùp 

Coù hai phaàn: 

(IIIA.3.1) Töø boû ba loãi khieán baïn khoâng thaønh
moät bình chöùa xöùng ñaùng; 

(IIIA.3.2) Ñaøo luyeän saùu thaùi ñoä toát. 

IIIA.3.1.�Töø�boû�ba�loãi�khieán�baïn�khoâng�thaønh�

moät�bình�chöùa�xöùng�ñaùng;�

Ba loãi aáy laø: 

(IIIA3.1.1) Gioáng nhö moät bình chöùa bò laät uùp; 
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IIIA.3.2.�Ñaøo�luyeän�saùu�thaùi�ñoä�toát

Ñoù laø: 

(IIIA3.2.1) Khôûi taâm xem mình nhö con beänh;

(IIIA3.2.2) Khôûi taâm xem dieäu phaùp nhö thuoác;

(IIIA3.2.3) Khôûi taâm xem thaày giaûng phaùp nhö 
löông y; 

(IIIA3.2.4) Khôûi taâm xem vieäc thöïc haønh phaùp 
gioáng nhö chöõa beänh; 

(IIIA3.2.5) Khôûi taâm xem vò höôùng ñaïo taâm linh 
nhö Phaät; 

(IIIA3.2.6) Khôûi taâm mong chaùnh phaùp toàn taïi laâu daøi. 

IIIA3.2.1. Khôûi taâm xem mình nhö con beänh 

Tröôùc heát phaûi coù thaùi ñoä xem mình nhö beänh
nhaân, thì töï nhieân seõ phaùt sinh nhöõng thaùi ñoä keá tieáp.
Xem mình laø beänh nhaân coù veû ngöôïc ñôøi trong khi
thaân theå chöa ñau oám. Nhöng “beänh” muoán noùi ôû ñaây
laø caùi beänh si meâ laàm laïc maø ai trong chuùng ta cuõng
ñang maéc phaûi. Geshe Kamaba noùi, kyø thöïc chuùng ta
ñaõ nhieãm chöùng beänh traàm troïng kinh nieân coù ba ñoäc
toá (tham, saân, si) maëc duø ta khoâng bieát ñeán. 

Coù theå baïn noùi: 

– Laøm sao coù chuyeän toâi bò beänh maø toâi khoâng
bieát? 

söï bình an cho rieâng mình laø moät ñoäng löïc khaù hôn
nhöõng ñoäng löïc noùi treân, song thaùi ñoä naøy vaãn bò xem
laø coù loãi, gioáng nhö moät bình chöùa hoâi haùm. Bôûi theá
baïn phaûi laéng nghe vôùi ñoäng löïc toái thieåu laø moät boà-
ñeà taâm gaéng göôïng. 

IIIA3.1.3. Gioáng nhö moät bình chöùa bò roø ræ. 

Moät bình chöùa coù theå khoâng bò laät uùp, cuõng
khoâng hoâi haùm, song neáu ñaùy bình thuûng loã thì cuõng
khoâng chöùa ñöôïc chuùt nöôùc naøo, duø coù ñoå vaøo nhieàu
nöôùc bao nhieâu cuõng voâ ích. Tai baïn coù theå thu vaøo
moïi söï, baïn coù theå coù ñoäng löïc khoâng loãi laàm, song
neáu khoâng nghe cho thaät kyõ thì baïn seõ queân heát moïi
söï ngay sau ñoù. Thaät khoù maø nhôù cho heát noäi dung
moät baøi giaûng, bôûi theá ta phaûi duøng caùi gì ñeå giuùp trí
nhôù, chaúng haïn ghi laïi moät loaït nhöõng tieâu ñeà. Ta
phaûi thöôøng xuyeân xem laïi taøi lieäu vaø töï hoûi giaùo lyù
ñaõ daïy nhöõng gì trong moãi tieâu ñeà aáy. Quan troïng hôn
nöõa laø nhoùm hoïp nhöõng baïn ñoàng hoïc ñeå oân laïi nhöõng
gì ñaõ nghe. 

Ñeå traùnh ba loãi cuûa moät bình chöùa, trong caùc
kinh ñöùc Theá Toân thöôøng nhaán maïnh: “Haõy laéng
nghe, kheùo suy nghó, ghi vaøo trong taâm.” “Laéng nghe”
ñeå töø boû loãi cuûa bình chöùa hoâi haùm; “kheùo suy nghó”
ñeåø töø boû loãi cuûa ñoà chöùa bò laät uùp; vaø “ghi vaøo trong
taâm” laø töø boû loãi cuûa ñoà chöùa bò roø ræ. 

Vaäy, ñaáy laø caùch nghe phaùp. 
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Noùi gì ñeán beänh nguy hieåm hôn traêm laàn 

Maø baïn luoân maéc phaûi, nhö beänh tham? 

Chuùng ta heát söùc lo sôï khi bò moät côn beänh keùo
daøi hai ba thaùng chöa khoûi. Nhöng chöùng beänh si meâ
thì chuùng ta ñaõ maéc phaûi töø voâ thæ luaân hoài cho ñeán
ngaøy nay. Chuùng ta khoâng theå naøo khoûi beänh neáu
chöa giaûi thoaùt khoûi voøng luaân hoài sinh töû. Geshe Po-
towa noùi: 

– Ngöôøi beänh khoâng bao giôø khoûi, ngöôøi löõ haønh
khoâng bao giôø ñeán ñích... 

Caâu naøy dieãn taû thaân phaän chuùng ta moät caùch
tuyeät haûo. 

IIIA3.2.2. Khôûi taâm xem dieäu phaùp nhö thuoác

Khi beänh nhaân nhaän ra mình bò beänh, thì hoï caàn
tìm thöù thuoác cho ñuùng beänh. Vò thuoác duy nhaát laøm
laéng dòu côn beänh si meâ laø dieäu phaùp cuûa Phaät, ñaây
laø moùn thuoác maø baïn phaûi tìm kieám. 

IIIA3.2.3 Khôûi taâm xem thaày giaûng phaùp nhö löông y

Khi ñau oám maø khoâng coù baùc só, baïn uoáng ñaïi
vaøi thöù thuoác, thì baïn coù theå nhaàm laãn veà beänh traïng
cuûa mình, – khoâng bieát noù thuoäc beänh nhieät hay beänh
haøn – vaø khoâng bieát noù ñaõ ñeán giai ñoaïn naøo. Thöù
thuoác baïn duøng coù theå khoâng ích gì maø coøn nguy ñeán

Nhöng coù khi trong côn soát cao ngöôøi ta noùi
nhaûm, ca haùt maø khoâng töï bieát. Cuõng theá chuùng ta
ñang bò beänh traàm troïng vôùi nhöõng voïng töôûng meâ laàm
maø ta khoâng yù thöùc. 

Baïn cuõng coù theå hoûi: “Neáu coù beänh, thì toâi phaûi
caûm thaáy nhöõng côn ñau nhöùc khoù chòu chöù? Nhöng
toâi khoâng ñau nhöùc gì caû.” Kyø thöïc thænh thoaûng baïn
coù nhöõng côn ñau nhöùc do ba ñoäc toá gaây neân. Ví duï
khi ra phoá troâng thaáy moät moùn haøng haáp daãn, song
baïn khoâng coù tieàn ñeå mua. Veà nhaø baïn ñau khoå vì
khoâng coù ñöôïc moùn haøng mình thích. Ñaáy laø côn ñau
nhöùc do tham luyeán. Khi thaáy, nghe hay nhôù laïi moät
chuyeän gì khoù chòu, ví duï nhôù laïi moät nhaän xeùt chaâm
chích ngöôøi ta ñaõ noùi veà mình, baïn caûm thaáy ñau khoå
khoâng theå chòu noåi. Ñaây laø ñieån hình cuûa côn ñau
nhöùc do saân haän. Haõy quaùn saùt phaàn naøy moät caùch
chi tieát, ñi saâu vaøo thoùi kieâu maïn, ganh tò, vaân vaân.
Nhöõng si meâ voïng töôûng laø nhöõng chöùng beänh kinh
nieân traàm troïng, ñau ñôùn, khoù kham nhaãn. 

Bôûi theá, baïn ñaõ maéc phaûi nhieàu chöùng beänh:
beänh tham, beänh thuø haän, beänh ganh gheùt, vaân vaân.
Baïn heát söùc caån thaän ñeå khoûi maéc phaûi moät chöùng
beänh thoâng thöôøng, theá maø nhöõng si meâ voïng töôûng
ñuû thöù aáy khoâng laøm cho baïn lo laéng maûy may. Shan-
tideva noùi trong taùc phaåm Nhaäp Boà-taùt haïnh raèng: 

Khi bò moät côn beänh thoâng thöôøng, 

Baïn coøn phaûi vaâng lôøi thaày thuoác 
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daën thì baïn laïi ñeå noù moät beân giöôøng. Neáu baïn khoâng
khoûi beänh thì khoâng theå traùch thaày thuoác, vì baïn chöa
heà duøng thuoác. 

Vò höôùng ñaïo taâm linh gioáng nhö löông y, nhöng
neáu sau khi nghe thaät nhieàu lôøi chæ giaùo – gioáng nhö
thuoác chöõa beänh si meâ – maø baïn khoâng thöïc haønh, thì
cuõng khoâng coù lôïi gì cho doøng taâm thöùc cuûa baïn, duø
lôøi chæ giaùo aáy hay ho ñeán ñaâu. Baïn khoâng neân cheâ
baäc Ñaïo sö, cheâ phaùp. Loãi laø ôû nôi chính baïn. Kinh
Tam muoäi vöông noùi: 

Sau khi kieân trì tìm kieám, 

Con beänh ñaõ tìm ñöôïc 

Moät thaày thuoác thoâng minh taøi gioûi. 

OÂng thöông xoùt nhìn beänh nhaân 

Roài cho thuoác vaø baûo uoáng. 

Nhöng neáu con beänh khoâng uoáng thuoác

Thì ñöøng traùch löông y; 

Thuoác cuõng khoâng coù loãi 

Maø neân traùch chính mình. 

Nhöõng ngöôøi ñaõ thuï giôùi trong Giaùo phaùp naøy 

Coù theå bieát heát veà caùc thieàn caùc ñònh, 

Nhöng neáu khoâng noã löïc thieàn quaùn 

Thì laøm sao ñaït Nieát-baøn? 

Ta ñaõ daïy caùc ngöôi dieäu phaùp, 

Neáu ngöôi khoâng aùp duïng nhöõng gì ñaõ hoïc, 

taùnh maïng. Vaäy ñöông nhieân laø baïn raát caàn nöông töïa
vaøo moät vò löông y. Coù theå baïn khoâng caàn nöông töïa
vaøo moät vò thaày höôùng ñaïo taâm linh, vì nghó raèng xem
saùch maø tu cuõng ñuû. Nhöng baïn seõ khoâng phaùt trieån
ñöôïc moät thöïc chöùng hay tueä giaùc naøo chæ nhôø ñoïc
tuïng, thieàn quaùn, vaân vaân. Doøng taâm thöùc cuûa baïn seõ
caøng ngaøy caøng aên saâu vaøo nhöõng taäp quaùn cuûa chính
noù. Vaäy, khi quyeát ñònh thöïc haønh phaùp, baïn phaûi
nghieâm tuùc nöông töïa moät baäc Höôùng Ñaïo sö nhö beänh
nhaân nöông töïa vaøo moät y só. Khi bò beänh, baïn raát sung
söôùng gaëp thaày thuoác gioûi. Baïn seõ laéng nghe nhöõng gì
löông y baûo baïn; vaø vì loøng kính troïng, baïn ñoái xöû vôùi
y só aáy raát leã ñoä. Baïn cuõng phaûi coù thaùi ñoä töông töï nhö
theá, khi ñaõ tìm ra moät höôùng ñaïo taâm linh. Trong taùc
phaåm Toùm taét nhöõng ñöùc tính quyù baùu coù noùi: 

Ngöôøi trí khaùt khao giaùc ngoä 

Haõy hoaøn toaøn cheá ngöï thoùi kieâu caêng 

Cuõng nhö con beänh muoán khoûi beänh 

Phaûi theo lôøi thaày thuoác, 

Ngöôøi tìm ñaïo phaûi kieân trì nöông töïa

Moät vò höôùng ñaïo taâm linh. 

IIIA3.2.4. Khôûi taâm xem vieäc thöïc haønh phaùp gioáng
nhö chöõa beänh 

Thuoác laø caùi giuùp con beänh, nhöng coù khi baïn
khoâng theo lôøi thaày thuoác, thay vì uoáng thuoác thaày
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Chæ noùi suoâng gioáng nhö voû mía 

Suy tö yù nghóa môùi laø vò ngoït. 

Noùi khaùc ñi, nhöõng ngöôøi aáy gioáng nhö ngöôøi
aên mía maø chæ nhai caùi voû thì khoâng bieát muøi vò gì
cuûa mía. 

Hoï cuõng nhö ngöôøi ñi xem tuoàng 

Ca tuïng caùc dieãn vieân. 

Hoï ñaõ maát caùi coát yeáu. 

Ñaáy laø nhöõng nguy hieåm 

Cuûa söï chuyeân kyù danh ngoân. 

Laïi nöõa, hoï cuõng nhö ngöôøi baét chöôùc nhöõng
dieãn vieân treân saân khaáu. Baïn khoâng neân chæ coù phaùt
trieån thoùi nghe nhieàu, maø coøn caàn phaûi thöïc haønh
nhöõng gì ñaõ nghe ñaõ hoïc trong ñôøi soáng. Neáu khoâng,
söï hoïc nhieàu giaùo lyù caøng khieán baïn trôû neân moät ngöôøi
khoù trò, chaúng ích gì. Hoïc nhieàu maø khoâng haønh chính
laø caùi nhaân khieán mình chai lì ñoái vôùi phaùp. Luùc ñaàu,
thieàn ñònh döôøng nhö ít lôïi laïc gì cho taâm thöùc, khi
baïn ñang caàn hoïc hieåu. Nhöng söï hoïc seõ khoâng ích gì
neáu sau ñoù baïn khoâng suy tö thieàn quaùn veà nhöõng gì
ñaõ hoïc. Cuoái cuøng baïn seõ phaùt beänh vì hoïc nhieàu
phaùp maø khoâng thöïc haønh, duø cho phaàn khaåu truyeàn
ñaëc bieät cuûa giaùo lyù coù saâu xa ñeán ñaâu. Nhö theá laø
vieäc hoïc cuûa baïn khoâng coù chuùt lôïi laïc naøo cho doøng
taâm thöùc. Baïn trôû neân “lôøn phaùp,” phaùp khoâng coù hieäu

Thì cuõng nhö con beänh cöù ñeå thuoác trong tuû, 

Nghó “thuoác naøy khoâng theå chöõa beänh toâi.” 

Shantideva noùi trong taùc phaåm Nhaäp Boà-taùt haïnh
nhö sau:

– Haõy söû duïng thuoác baèng caùch uoáng vaøo trong
thaân; noùi suoâng chaúng ích gì. Thöû hoûi ngöôøi beänh laøm
sao khoûi beänh neáu chæ ñoïc toa thuoác? 

Bôûi theá, coù thuoác cuõng chöa ñuû, muoán khoûi beänh
baïn phaûi uoáng thuoác ñuùng caùch, theo chæ daãn cuûa y
só. Baïn phaûi aùp duïng söï hieåu bieát cuûa mình veà yù nghóa
lôøi daïy khaåu truyeàn trong vieäc chöõa beänh voâ minh, vaø
aùp duïng nhöõng lôøi daïy aáy trong ñôøi soáng. Tsongkapa
ñaõ vieát trong Nhöõng giai ñoaïn chính cuûa ñaïo loä: 

“Nhôø hoïc maø coù hieåu; nhöng hieåu roài phaûi thöïc
haønh. Bôûi theá ñieàu thieát yeáu laø haõy aùp duïng nhöõng gì
ta ñaõ hoïc, caøng nhieàu caøng toát.” 

Kinh Khuyeân haønh haïnh vò tha noùi nhö sau veà
nhöõng ngöôøi coù thoùi quen nghe thaät nhieàu lôøi daïy vaø
thoï nhieàu phaùp quaùn ñaûnh, nhöng khoâng thöïc haønh
gì caû: 

Voû caây mía khoâng coù nöôùc; 

Vò ngoït cuûa mía naèm beân trong. 

Ngöôøi nhai voû mía 

Thì khoâng tìm ñöôïc vò mía. 
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Caøng hoïc toâi caøng chieâm nghieäm thieàn quaùn. 

Caøng chieâm nghieäm toâi caøng hoïc vaø thieàn. 

Caøng thieàn toâi caøng hoïc vaø chieâm nghieäm. 

Töø moät caên baûn, toâi taêng caû ba, 

Nhö vaäy toâi xem Phaùp laø con ñöôøng tu taäp. 

Haønh giaû Kadampa khoâng laøm vieäc nöûa vôøi, 

Ngöôøi mang ñai da lôùn thöôøng bò laàm, 

Hieåu roõ ñieàu naøy ñuùng laø haønh giaû Kadampa. 

Neáu nhöõng ngöôøi cuøi tay chaân dò daïng chæ uoáng
thuoác moät hai laàn, tình traïng hoï seõ khoâng thay ñoåi;
hoï caàn phaûi uoáng thuoác thaät maïnh traûi qua moät thôøi
gian daøi. Töø voâ thæ chuùng ta ñaõ nhieãm chöùng beänh voâ
minh traàm kha ñoäc haïi, cho neân thaät khoâng thaám vaøo
ñaâu neáu chæ thöïc haønh moät hai laàn yù nghóa lôøi daïy.
Chuùng ta phaûi laøm vieäc vôùi nhöõng chæ giaùo aáy moät
caùch nghieâm tuùc vaø kieân trì nhö moät doøng nöôùc chaûy.
Baäc thaày Chandragomin noùi: 

Taâm ta ñaõ luoân luoân bò muø quaùng 

Bôûi caên beänh kinh nieân keùo daøi; 

Laøm sao moät beänh cuøi ñaõ co quaép chaân tay 

Coù theå thaám thuoác chuùt naøo 

Neáu chæ uoáng moät hai laàn roài boû? 

Ta caàn phaûi thöïc haønh ngay nhöõng gì ñaõ hoïc,
nhö Geshe Chaen Ngawa. Ngaøi ñang ñoïc moät chöông

nghieäm gì ñoái vôùi baïn. Baäc thaày Vararuchi noùi trong
taùc phaåm Moät traêm baøi keä, raèng: 

Vò tyû-kheo ñaõ côûi aùo tu, 

Ngöôøi phuï nöõ ñaõ boû ba ñôøi choàng, 

Keû du coân vöøa thoaùt baãy, 

Laø ba haïng baùn trôøi khoâng chöùng! 

Phaùi Kadampa xöa coù caâu: 

Phaùp coù theå laøm cho keû toäi loãi quy phuïc 

Nhöng khoâng theå lay chuyeån keû lôøn phaùp. 

Ta coù theå laøm meàm moät taám da thuù 

Nhöng khoâng theå nao nuùng choã da ñaõ chai. 

Noùi caùch khaùc, ñaáy laø ñieàu teä nhaát coù theå xaûy
ñeán cho ngöôøi hoïc thaät nhieàu (veà Lamrim) maø khoâng
thöïc haønh. Nhöõng ngöôøi ñaõ hoïc caùc giaùo lyù khaùc
nhöng khoâng ñöôïc lôïi ích thì phaùp Lamrim coù theå
nhieáp phuïc hoï. Nhöng neáu sau khi hoïc Lamrim hoï
vaãn chai lì thì theá laø hoï heát phöông cöùu chöõa. Bôûi theá
caùc baïn phaûi yù thöùc ñieàu naøy. 

Haõy hoïc nhöõng gì baïn seõ thöïc haønh, vaø haõy lieân
keát nhöõng gì baïn hoïc vaøo doøng taâm thöùc baïn. Drom-
toenpa, oâng vua veà phaùp, ñaõ noùi nhö sau veà söï phoái
hôïp hoïc, chieâm nghieäm vaø thieàn quaùn: 
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Naêm thaùi ñoä ñaàu laø ñeå nhôù töôûng loøng töø bi cuûa
ñöùc Nhö Lai. Thaùi ñoä thöù saùu cuoái cuøng laø ñeå baùo ñeàn
aân ñöùc aáy. 

Laéng nghe dieäu phaùp laø ñieàu coát tuûy. Lyù do nghe
phaùp laø ñeå gaây moät aùp löïc taùc ñoäng treân doøng taâm
thöùc, neáu khoâng taâm baïn vaãn uø lì nhö cuõ. Nhöng neáu
sau khi nghe giaùo lyù maø baïn vaãn khoâng thay ñoåi chuùt
naøo, thì quaû laø giaùo lyù aáy tuyeät ñoái khoâng coù lôïi ích
gì cho baïn, duø söï giaûng daïy coù thaâm thuùy saâu xa, vaø
baïn ñaõ nghe raát chaêm chuù. Haõy laáy ví duï: Baïn phaûi
soi göông ñeå thaáy maët mình roài môùi coù theå taåy veát
dô treân maët. Baïn xem xeùt doøng taâm thöùc cuûa mình
trong taám göông phaùp, laéng nghe phaùp ñeå xem phaùp
aáy noùi taâm baïn coù nhöõng khuyeát ñieåm gì. Neáu tìm
thaáy khuyeát ñieåm naøo, baïn phaûi caûm thaáy buoàn baõ
nghó: “Taâm ta ñaõ ñeán theá roài sao?” Vaø khi aáy baïn seõ
coá tìm moïi caùch coù theå, ñeå taåy tröø nhöõng khuyeát
ñieåm. Baûn sanh truyeän noùi: 

Khi thaáy ñöôïc nhöõng haønh vi xaáu aùc cuûa toâi 

Moät caùch roõ raøng trong taám göông phaùp, 

Taâm toâi bò ray röùt voâ cuøng. 

Baây giôø toâi xin quay veà vôùi phaùp. 

Sudaøsaputra ñaõ noùi vôùi thaùi töû Chandra nhö
treân. Caâu chuyeän veà thaùi töû laø taám göông cho taát caû
chuùng ta. 

Luaät taïng noùi veà da thuoäc vaø da soáng; trong ñoù noùi
Luaät caám moät tyû-kheo ñaõ thoï giôùi khoâng ñöôïc duøng
da thuù. Tình côø luùc aáy ngaøi laïi ñang ngoài treân moät taám
da thuù. Ngaøi laäp töùc boû noù ra. Roài khi ñoïc tieáp, ngaøi
thaáy luaät naøy coù theå “khai” (linh ñoäng) taïi caùc xöù xa
xoâi (bieân ñòa), ôû ñaáy vò tyû-kheo ñöôïc pheùp duøng da
thuù. Khi aáy ngaøi môùi laáy laïi taám da ñeå traûi ngoài. 

IIIA3.2.5. Khôûi taâm xem vò höôùng ñaïo taâm linh nhö Phaät

Con ngöôøi ñaàu tieân giaûng daïy phaùp cho chuùng
ta laø ñöùc Phaät, ñaáng Ñaïo sö ñaõ khai thò con ñöôøng vaø
keát quaû cuûa söï ñi treân con ñöôøng aáy. Ngaøi ñaõ giaûng
daïy moät caùch thích ñaùng, daïy cho ta thay ñoåi loái haønh
xöû cuûa mình. Giaùo lyù aáy thuaàn tònh khoâng chuùt laàm
loãi. Nhö theá, ngaøi laø ngöôøi coù thaåm quyeàn veà phaùp.
Vaäy neân moãi khi nhôù laïi söï kieän naøy veà ñöùc Phaät, ta
phaûi nghó, “Laøm sao söï giaûng daïy cuûa ngaøi veà phaùp
coù theå laàm laãn ñöôïc?” Ñi xa hôn ta coù theå noùi raèng
moät baäc thaùnh giaûng daïy theo ñuùng truyeàn thoáng aáy
cuõng chính laø moät vò Phaät. Khi aáy ta neân nghó raèng:
“Thaày ta, con ngöôøi thaùnh thieän naøy, chính laø moät hoùa
thaân cuûa ñöùc Thích-ca Nhö Lai.” 

IIIA3.2.6. Khôûi taâm mong chaùnh phaùp toàn taïi laâu daøi 

Sau khi nghe phaùp, caàn coù thaùi ñoä mong moûi
nhö sau: “Thaät kyø dieäu thay neáu neàn giaùo lyù cuûa ñaáng
Chieán thaéng seõ toàn taïi laâu daøi treân theá gian naøy!” 

174 Pabongka Rinpoche 175Giaûi thoaùt trong loøng tay



chim quaï. Saøo huyeät ñen thui vì khoùi nöôùng thòt ngöôøi.
Sudaøsaputra ñaët thaùi töû xuoáng ñeå nghæ, maét y khoâng
rôøi taám thaân xinh ñeïp cuûa ngaøi. 

Thaùi töû nghó: “Ta chöa coù dòp cuùng döôøng cho
vò Baø-la-moân ña vaên veà baøi keä ta ñöôïc nghe trong khu
röøng.” YÙ nghó aáy laøm cho thaùi töû khoùc. 

Sudaøsaputra baûo: 

– Nín ñi. Ngöôi, thaùi töû Chandra, voán noåi tieáng
laø gan daï. Theá thì thaät laï luøng, baây giôø ngöôi laïi khoùc
khi rôi vaøo tay ta. Ngöôøi ta baûo raèng gan daï cuõng voâ
ích luùc gaëp nguy; söï hoïc khoâng giuùp ích gì khi ñau
khoå. Ai bò ñoøn cuõng phaûi co ruùm laïi. Baây giôø ta môùi
thaáy lôøi naøy quaû thaät khoâng sai. Haõy noùi thaät ñi, coù
phaûi ngöôi sôï vì ta saép gieát ngöôi khoâng? Coù phaûi
ngöôi sôï xa lìa baïn beø thaân quyeán vôï con cha meï
khoâng? Noùi thaät ñi, taïi sao ngöôi khoùc? 

– Toâi ñang thoï giaùo vôùi moät Baø-la-moân maø chöa
theå cuùng döôøng oâng ta ñöôïc. Haõy ñeå cho toâi ñeán cuùng
döôøng oâng aáy chuùt gì, roài toâi nhaát ñònh seõ trôû laïi ñaây
vôùi oâng.

– Chuyeän ñoù khoâng theå coù ñöôïc, duø ngöôi noùi gì
ñi nöõa. Sau khi ñaõ thoaùt khoûi haøm thaàn cheát, ai coøn
daïi gì trôû laïi naïp maïng? 

– Toâi ñaõ höùa seõ trôû laïi. Toâi laø thaùi töû Chandra,
toâi toân troïng söï thaät nhö chính maïng soáng cuûa toâi. 

Khi ñöùc Theá Toân coøn ôû treân ñaïo loä cuûa baäc Höõu
hoïc, Ngaøi taùi sinh laøm thaùi töû Chandra, moät Boà-taùt.
Sudaøsaputra laø keû chuyeân moân gieát ngöôøi ñeå aên thòt.
Moät hoâm luùc vaøo röøng, thaùi töû gaëp moät ngöôøi Baø-la-
moân ña vaên vaø thoï giaùo vôùi oâng ta moät baøi keä. Boãng
nghe tieáng ñoäng lôùn, nhöõng ngöôøi haàu cuûa thaùi töû ñi
xem coù chuyeän gì xaûy ra thì bieát Sudaøsaputra ñang
tieán laïi. 

Nhöõng caän veä cuûa thaùi töû noùi: 

– Sudaøsaputra laø moät teân cöôùp aên thòt ngöôøi raát
ñaùng sôï; binh huøng töôùng maïnh cuûa chuùng ta troâng
thaáy cuõng phaûi ruùt lui. Laøm sao baây giôø neáu ta phaûi
ñoái ñaàu vôùi noù. 

Maëc cho vôï con quyeán thuoäc naên næ khuyeân lôn,
thaùi töû vaãn ñi ñeán nôi ñang xaûy ra cuoäc naùo loaïn. Thaùi
töû thaáy Sudaøsaputra ñang loàng loän röôït theo ñaïo quaân
cuûa vua, göôm vaø moäc giô cao. Khoâng chuùt sôï haõi, thaùi
töû noùi: 

– Toâi laø thaùi töû Chandra. Haõy ñeán ñaây vôùi toâi.

Sudaøsa vöøa chaïy laïi phía thaùi töû vöøa noùi:

– Ngöôi chính laø ngöôøi maø ta ñang caàn! 

Teân aên thòt ngöôøi vaùc thaùi töû leân vai chaïy veà saøo
huyeät ñaày nhöõng boä xöông ngöôøi; maùu loang ñoû ñaát,
khoâng gian ñaày nhöõng tieáng keâu gheâ rôïn cuûa nhöõng
loaøi thuù aên thòt hung haõn nhö choàn, chim thöùu vaø
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Sudaøsaputra khoâng chòu noåi lôøi nhaän xeùt aáy.

– Im ñi! Boïn vua chuùa caùc ngöôi cuõng duøng khí
giôùi gieát haïi thuù vaät chôù boä. Ñieàu aáy dó nhieân cuõng
traùi vôùi chaùnh phaùp.

Thaùi töû traû lôøi: 

– Nhöõng oâng vua gieát thuù vaät laø traùi chaùnh phaùp;
nhöng aên thòt ngöôøi laïi coøn teä hôn. Con ngöôøi quyù hôn
muoân vaät. Vaø neáu aên xaùc ngöôøi cheát ñaõ laø quaáy, thì
laøm sao gieát ngöôøi ñeå aên thòt laïi laø ñuùng phaùp ñöôïc? 

Khi aáy Sudaøsaputra noùi: 

– Khi ngöôi trôû laïi ñaây laø chöùng toû ngöôi ñaõ
khoâng hoïc ñöôïc gì nhieàu töø kinh saùch. 

– Chính nhôø ñaõ hoïc ñöôïc nhieàu töø kinh saùch neân
toâi ñaõ trôû laïi vì toân troïng lôøi höùa. 

– Nhöõng ngöôøi khaùc khi rôi vaøo nanh vuoát cuûa
ta ñeàu raát sôï haõi; nhöng ngöôi toû ra thaät anh huøng.
Ngöôi khoâng maát bình tónh, cuõng khoâng sôï cheát. 

Thaùi töû noùi: 

– Nhöõng ngöôøi aáy ngaäp traøn hoái haän vì ñaõ phaïm
toäi. Nhöng toâi khoâng nhôù ñaõ töøng laøm gì quaáy, neân toâi
khoâng sôï. Toâi ñeán naïp mình cho ngaøi, cöù aên thòt toâi ñi. 

Luùc aáy keû aên thòt ngöôøi ñaõ phaùt sinh tònh tín ñoái
vôùi thaùi töû. Maét y ñaãm leä vaø loâng toùc döïng ngöôïc, y
sôï haõi nhìn thaùi töû vaø thuù heát toäi loãi mình. Y noùi: 

– Ta khoâng tin lôøi ngöôi ñaâu, nhöng ta saün saøng
laøm thí nghieäm. Thoâi ngöôi haõy trôû veà ñi, roài ta seõ
xem ngöôi coù toân troïng lôøi höùa thaät khoâng. Haõy ñi veà
hoaøn taát coâng chuyeän gì cuûa ngöôi vôùi laõo Baø-la-moân
aáy ñi, roài mau trôû laïi ñaây. Ta seõ nhoùm löûa saün chôø ñeå
quay thòt nhaø ngöôi. 

Thaùi töû trôû veà nhaø, ñem boán ngaøn vaøng ñeán taëng
ngöôøi Baø-la-moân veà boán caâu keä oâng ñaõ ñoïc. Thaân phuï
thaùi töû tìm heát caùch ngaên caûn nhöng voâ hieäu; thaùi töû
vaãn ñi ñeán saøo huyeät cuûa teân aên thòt ngöôøi. 

Thaùi töû noùi: 

– OÂng coù veû ngaïc nhieân khi troâng thaáy toâi töø xa.
Naøo baây giôø oâng coù theå aên thòt toâi ñi. 

Sudaøsaputra noùi: 

– Ta bieát ñaõ ñeán luùc aên thòt nhaø ngöôi. Nhöng
ngoïn löûa haõy coøn nhieàu khoùi, neáu nöôùng thòt ngöôi aên
baây giôø thì hoâi khoùi laém, chaúng coøn muøi vò gì. Vaäy
trong luùc chôø ñôïi, haõy noùi ta nghe ngöôøi Baø-la-moân ñaõ
noùi caùi gì maø ngöôi quyù giaù ñeán theá? Ta muoán thaùi töû
haõy noùi laïi cho ta nghe vôùi. 

Thaùi töû noùi: 

– Ngöôøi Baø-la-moân huøng bieän ñaõ noùi laøm caùch
naøo ñeå phaân bieät phaùp vôùi phi phaùp. Nhöng loái haønh
xöû cuûa oâng coøn teä hôn laø quyû aên thòt ngöôøi. Söï hoïc coù
ích lôïi gì cho oâng ñaâu? 
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– Hôõi ngöôøi thaùnh thieän, xin giaûng daïy cho toâi.

Thaùi töû Chandra baét ñaàu: 

Duø coù bao nhieâu tham duïc, 

Chæ caàn gaëp baäc thaùnh moät laàn, 

Khoâng caàn quen bieát töø laâu, 

Taâm baïn trôû neân ñieàu phuïc… 

Vaân vaân. Vôùi moät phaùp thoaïi, thaùi töû laøm cho
taâm cuûa Sudaøsaputra ñöôïc ñieàu phuïc. Ñeå ñeàn ôn, Su-
daøsaputra hieán taëng thaùi töû chín möôi moát oâng vua
maø y ñaõ baét caàm tuø ñeå aên thòt. Y phaùt nguyeän haønh
trì chaùnh haïnh vaø töø ñaáy trôû ñi seõ töø boû saùt sanh vaø
aên thòt ngöôøi. 

Bôûi theá, khi nghe phaùp, baïn phaûi luoân luoân thaêm
doø taâm mình. Laøm nhö theá, doøng taâm thöùc baïn seõ
ñöôïc ñieàu phuïc, duø laø moät taâm thöùc hoang daõ nhö taâm
cuûa Sudaøsaputra. Nhöng neáu trong khi nghe phaùp maø
taâm baïn vaãn trô lì baát ñoäng, thì baïn seõ khoâng ruùt ñöôïc
lôïi laïc naøo, duø baäc thaày coù gioûi bao nhieâu, duø lôøi chæ
giaùo coù saâu xa caùch maáy. 

Trong khi nghe phaùp, coù nhieàu ngöôøi töï hoûi: “Coù
caùi gì oâng thaày noùi maø ta chöa bieát, chöa hoïc ñaâu?”
Nghe phaùp kieåu ñoù thì khoâng coù ích lôïi gì caû. 

Moät soá ngöôøi laïi chæ chuù yù ñeán nhöõng maåu
chuyeän lyù thuù, vaø khoâng xem troïng nhöõng lôøi chæ giaùo

– Coá yù xuùc phaïm moät ngöôøi nhö ngaøi thì thaät
chaúng khaùc naøo uoáng ñoäc döôïc maïnh. Xin ngaøi haõy
daïy cho toâi nhöõng gì ngöôøi Baø-la-moân ñaõ daïy ngaøi. 

Y cuõng thoát leân baøi keä ñaõ trích daãn ôû treân: 

Khi thaáy ñöôïc nhöõng haønh vi xaáu aùc cuûa toâi 

Moät caùch roõ raøng trong taám göông phaùp, 

Taâm toâi bò ray röùt voâ cuøng. 

Baây giôø toâi xin quay veà vôùi phaùp. 

Thaáy keû aên thòt ngöôøi ñaõ trôû thaønh moät phaùp khí
thích hôïp ñeå chöùa ñöïng chaùnh phaùp, thaùi töû Chandra
baûo anh ta: 

Haõy uoáng nhöõng gioït cam loà chaùnh phaùp 

Trong khi ngoài treân moät chieác gheá thaáp, 

Ngöôi ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc moät caùch kyø dieäu. 

Maét ngöôi chieáu saùng nieàm vui. 

Haõy phaùt sinh nieàm toân kính, 

Nhaát taâm laéng nghe nhöõng lôøi naøy 

Nhö con beänh chuù taâm laéng nghe thaày thuoác, 

Vaø haõy ruùt töø lôøi daïy nguoàn caûm höùng voâ caáu. 

Haõy laéng nghe vôùi nieàm cung kính phaùp. 

Khi aáy Sudaøsaputra côûi chieác aùo choaøng traûi ra
treân moät taûng ñaù ñeå môøi thaùi töû ngoài, roài quyø tröôùc
thaùi töû maø thöa: 
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Geshe Potowa moät haønh giaû vó ñaïi, moãi khi noùi
ra ñieàu gì – duø chæ laø caâu chuyeän veà chim choùc – cuõng
laøm cho ngöôøi nghe ñöôïc lôïi laïc. Geshe Choekyi
Oezer moät hoïc giaû vó ñaïi, giaûng phaùp raát saâu roäng
nhöng nhöõng baøi phaùp cuûa ngaøi khoâng lôïi laïc nhieàu
cho taâm thöùc ngöôøi nghe. Coù ngöôøi noùi laïi ñieàu naøy
vôùi Potowa, ngaøi baûo: - Taát caû nhöõng lôøi giaûng daïy
cuûa giaûng sö aáy ñeàu tuyeät haûo, nhöng coù söï khaùc bieät
giöõa hai loái giaûng. 

Khi ñöôïc yeâu caàu giaûi thích choã khaùc nhau, Po-
towa noùi: 

– Ngaøi aáy giaûng daïy ñeå thoâng tin nhöõng söï kieän,
coøn taát caû phaùp toâi noùi ñeàu höôùng veà noäi taâm. Ñoù laø
söï khaùc nhau.

Tieán só Choekyi nghe theá lieàn ñeán xin thoï giaùo
vôùi ngaøi. Nhöõng lôøi ngaøi daïy chöùng toû raát lôïi laïc cho
vò hoïc giaû maëc duø khoâng moät ñieàu gì ngaøi noùi maø vò
naøy chöa bieát. Veà sau oâng baûo:

– Toâi hieåu ñöôïc nhöõng gì maø tröôùc ñaây toâi chöa
töøng hieåu. 

Geshe Dromtoenpa noùi: 

– Nhöõng baäc Ñaïo sö trong Ñaïi thöøa coát giaûng
daïy nhöõng phaùp thöïc tieãn giuùp ngöôøi ta thöïc haønh
sau khi nghe giaûng daïy. Vaø hoï chæ noùi nhöõng gì coù
lôïi laïc tröïc tieáp.

saâu xa. Ví duï nhö sau. Khi Kaelzang Gyatso, vò Dalai
Lama thöù baûy, thuyeát giaûng veà Lamrim, ngöôøi ta nghe
coù moät ngöôøi nhaän xeùt nhö sau: “Hoâm nay mình bieát
theâm moät tin töùc môùi. Ñöùc Dalai Lama keå cho chuùng
ta nghe raèng caùi phaùo ñaøi ôû quaän Paenpo coøn coù teân
laø Phaùo ñaøi Mayi Cha.” 

Laïi coøn coù nhöõng ngöôøi vöøa nghe phaùp vöøa kieåm
chöùng xem nhöõng lôøi giaûng cuûa vò thaày coù hôïp vôùi
kinh hay khoâng. Lama Tsechogling Rinpoche, moät
thaày giaùo ñaïo cho moät vò Dalai Lama, ñaõ noùi: 

– Ngaøy nay caùc ñeä töû döôøng nhö muoán kieåm
chöùng söï chính xaùc cuûa vò thaày. Nghe phaùp kieåu ñoù
thì khoâng bao giôø ñöôïc caùi gì caû. Ñieàu quan troïng nhaát
laø baïn phaûi thaêm doø taâm mình trong khi nghe phaùp.
Khi giaûng phaùp, nhöõng baäc thaày khoâng quan taâm
chuyeän hoï coù laàm loãi gì hay khoâng, maø chæ quan taâm
ñieàu phuïc taâm ngöôøi nghe phaùp. 

Ngöôøi ñeä töû khoâng neân nghe phaùp baèng nhöõng
caùch nhö treân. Baát cöù ñieàu gì vò thaày noùi phaûi ñöôïc
xem nhö moät thöû thaùch cho mình. Haõy nghe phaùp chæ
coát ñeå ñieàu phuïc taâm baïn. Laøm nhö theá, baïn coù theå
phaùt trieån ñöôïc nhöõng thöïc chöùng ñaàu tieân ngay trong
buoåi giaûng, trong khi baïn khoâng theå thöïc chöùng ñöôïc
gì khi vò thaày ñeán thaêm nôi mình ôû, duø vò aáy laø moät
giaûng sö cao caáp. Töï mình nghieân cöùu saùch vôû khoâng
coù aûnh höôûng lôùn cho doøng taâm thöùc nhö khi nghe
thaày giaûng giaùo lyù. 
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IIIB1.�Nghó�veà�nhöõng�lôïi�laïc�cuûa�vieäc�giaûng�phaùp;�

Ñieàu coát yeáu laø ngöôøi giaûng phaùp khoâng neân laáy
voâ minh laøm ñoäng löïc boá thí phaùp. Vasubandhu (Theá
Thaân) noùi: 

– Ñöøng ñeå cho phaùp thí trôû thaønh moät vieäc ngu
si. Haõy giaûng daïy kinh ñieån thuaàn tònh moät caùch
ñuùng phaùp.

Neáu baïn daïy phaùp vôùi hi voïng ñöôïc cuùng döôøng,
cung kính, ñöôïc noåi tieáng laø hoïc giaû, vaân vaân, thì söï
giaûng daïy cuûa baïn chaúng nhöõng khoâng lôïi laïc maø raát
coù haïi, vaø baïn coøn maát bôùt coâng ñöùc. Vaäy, baïn chæ
neân vì loøng bi maãn maø giaûng phaùp, vì muoán lôïi laïc
cho ñeä töû, thaäm chí khoâng keå tôùi haäu quaû nghieäp maø
baïn coù theå ñoùn nhaän do söï giaûng daïy. Chuzang Lama
Rinpoche Yeshe Gyatso noùi: 

Toâi nghe oâng ta giaûng daïy 

Vaø laøm pheùp quaùn ñaûnh; 

OÂng aáy laøm moïi söï thaät toát 

Nhöng toâi taän cuøng ngao ngaùn 

Thaáy oâng haêng haùi quyeân tieàn. 

Noùi caùch khaùc, ñieàu naøy khoâng ñöôïc xaûy ra. Söï
giaûng daïy toát nhaát laø khi giaûng sö khoâng maøng gì ñeán
söï cuùng döôøng vaät thöïc. 

Kinh Lôøi khuyeân haønh vò tha ñeà caäp hai möôi
lôïi ích: 

Caâu “sau khi nghe giaûng daïy” ñöôïc giaûi thích
nhieàu caùch. Theo lôøi giaûng khaåu truyeàn cuûa baäc toân
sö toâi, thì noù coù nghóa raèng, duø baïn giaûng daïy baát cöù
giaùo lyù gì, noù cuõng phaûi lôïi laïc cho doøng taâm thöùc cuûa
ngöôøi nghe sau khi söï giaûng daïy chaám döùt. 

Loaït tieâu ñeà ñaëc bieät naøy chöùa ñöïng nhöõng chæ
giaùo laøm caùch naøo ñeå nghe nhöõng giaùo lyù chæ daãn
ñöôøng loái tu haønh. Nhö toâi ñaõ noùi, baát cöù loãi laàm naøo
ôû giai ñoaïn naøy seõ raát tai haïi, nhö khi tính nhaàm ngaøy
moàng moät thì cuõng nhaàm luoân taát caû nhöõng ngaøy khaùc
cho ñeán raèm. Duø coù thoï giaùo nhöõng phaùp saâu xa roäng
raõi ñeán ñaâu, baïn cuõng bieán thaønh con ma trong Phaät
phaùp, nhöõng phaùp baïn nghe ñöôïc chæ toå taêng theâm
voïng töôûng nôi baïn maø thoâi. Toâi nghó chuyeän naøy thaät
quaù quen thuoäc. Caùc baïn phaûi thaän troïng. 

IIIB. Caùch giaûng daïy Phaùp

Coù boán phaàn: 

(IIIB1) Nghó veà nhöõng lôïi laïc cuûa vieäc giaûng phaùp; 

(IIIB2) Kính phaùp vaø baäc thaày giaûng phaùp;

(IIIB3) Neân nghó vaø laøm gì luùc giaûng phaùp; 

(IIIB4) Söï khaùc nhau giöõa nhöõng ngöôøi baïn neân daïy
vaø nhöõng ngöôøi baïn khoâng neân daïy. 
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nieàm tin coù ñöôïc do nhöõng pheùp quaùn thoâng thöôøng.
“Kieân trì” laø khoâng theå bò lay chuyeån. “Coù trí tueä” laø
theá tuïc trí ñaït ñöôïc trong nhöõng giai ñoaïn tích taäp vaø
chuaån bò. “Xuaát theá trí” laø trí ñaït ñöôïc ôû giai ñoaïn
kieán ñaïo vaø thieàn quaùn. 

Saùu trong hai möôi lôïi laïc naøy laø keát quaû töông
öùng vôùi nguyeân nhaân ñaàu tieân. Boán lôïi laïc khaùc laø do
nhöõng traïng thaùi taùch rôøi1. Saùu lôïi laïc laø y baùo, vaø coù
moät quaû do söï thuaàn thuïc cuûa nghieäp (xem Ngaøy thöù
möôøi ba). 

(Pabongka Rinpoche noùi nhieàu chi tieát veà ñeà
taøi naøy.)

Nhöõng lôïi ích khaùc ñöôïc noùi trong kinh Ugra
thænh vaán, trong ñoù noùi duø moät vò tyû-kheo chæ boá thí
moät caâu phaùp cuõng coù nhieàu coâng ñöùc hôn moät cö só
boá thí voâ soá cuûa caûi vaät chaát. 

Caùc baïn neân ghi nhôù nhöõng lôïi laïc naøy trong
taâm, vaø baïn seõ mong muoán giaûng phaùp vaø caûm thaáy
raèng noùi phaùp ñaõ laø moät nguoàn vui cho chính mình.
Ñaây khoâng chæ laø nhöõng lôïi ích do söï giaûng phaùp ñem
laïi khi ngoài treân phaùp toøa; maø nhöõng vò thaày daïy cho
ñeä töû cuõng ñöôïc lôïi laïc nhö theá. Laïi nöõa, baïn cuõng
ñöôïc lôïi laïc töông töï neáu khi ñoïc kinh baïn töôûng töôïng
mình ñang ñoïc cho moät thính chuùng trôøi, roàng, phi

“Naøy Di-laëc, moät söï phaùp thí khoâng nhaèm ñöôïc
cung kính cuùng döôøng, coù hai möôi lôïi ích:

1. Ta seõ coù trí nhôù toát; 
2. Bieát phaân bieät; 
3. Thoâng minh; 
4. Kieân trì; 
5. Coù trí tueä; 
6. Seõ ñaït xuaát theá trí; 
7. Bôùt chaáp thuû; 
8. Bôùt saân; 
9. Bôùt si; 
10. Ma khoâng thaéng noåi; 
11. Ñöôïc chö Phaät thöông töôûng; 
12. Ñöôïc phi nhaân phuø hoä; 
13. Ñöôïc chö thieân giuùp theâm saùng suoát; 
14. Keû thuø khoâng haïi ñöôïc; 
15. Khoâng bò xa lìa thaân quyeán; 
16. Lôøi noùi coù söùc maïnh; 
17. Ñöôïc söï voâ uùy; 
18. Taâm hoàn thoaûi maùi; 
19. Ñöôïc nhöõng hoïc giaû ca ngôïi;
20. Haønh vi boá thí phaùp aáy seõ trôû neân ñaùng nhôù. 

Ñaàu tieân “coù trí nhôù toát”, nghóa laø ta seõ khoâng
queân phaùp. “Bieát phaân bieät” laø nieàm xaùc tín coù ñöôïc
do nhöõng thieàn quaùn toái haäu. “Thoâng minh” aùm chæ
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Phaùp phaûi ñöôïc toân quyù vì tính vó ñaïi cuûa phaùp.
Ta laïi phaûi nhôù nhöõng ñöùc cuûa baäc Ñaïo sö vaø loøng töø
bi cuûa ngaøi, ñeå khôûi phaùt nieàm kính troïng. 

IIIB3.�Neân�nghó�vaø�laøm�gì�luùc�giaûng�phaùp�

IIIB3.1. Neân nghó gì

Ngagwang Dragpa ôû Dagpo noùi: 

Töø boû tính boûn xeûn, töï kieâu, 

Hoân traàm, baøn loãi ngöôøi, 

Trì hoaõn, ganh tò. 

Haõy thöông tín ñoà vaø giaûng daïy ñuùng phaùp 

Baèng caùch duy trì naêm thaùi ñoä, 

Haïnh naøy mang laïi cho mình hæ laïc. 

Nghóa laø baïn khoâng ñöôïc giöõ laïi nhöõng ñieåm
then choát cuûa giaùo lyù, vì ñaáy laø moät kieåu boûn xeûn veà
phaùp. Khi giaûng phaùp khoâng neân töï ca tuïng mình baèng
caùch keå laïi trong quaù khöù mình ñaõ laøm ñieàu naøy ñieàu
noï. Cuõng khoâng neân löø ñöø, gaàn nguû guïc trong khi noùi
phaùp. Khoâng neân baøn loãi ngöôøi khaùc vì tham hoaëc vì
saân. Khoâng neân vì khoâng muoán giaûng daïy maø ñaâm ra
löôøi bieáng, trì hoaõn. Vaø phaûi töø boû thoùi ganh tò khôûi
leân khi nghi ngöôøi khaùc ñöôïc leân chöùc. 

Baïn phaûi coù loøng töø bi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nghe
phaùp, vaø giöõ naêm thaùi ñoä. Naêm thaùi ñoä naøy cuõng nhö

nhaân… ñang vaây quanh. Khi hoïc thuoäc loøng moät baûn
kinh cuõng neân töôûng töôïng nhö theá. Baïn cuõng ñöôïc
lôïi laïc khi noùi phaùp cho nhöõng ngöôøi khaùc veà nhöõng
ñieåm coát yeáu ñeå hoï thay ñoåi caùch cö xöû. Nhöng coù
ñieàu khaùc nhau caàn ñeå yù laø, baïn coù phaûi laø thaày cuûa
hoï hay khoâng. 

IIIB2.�Kính�phaùp�vaø�baäc�thaày�giaûng�phaùp

Ngagwang Dragpa ôû Dagpo noùi: 

– Ñöùc Phaät, ñaáng Ñaïo sö cuûa chuùng ta, ñaõ döïng
ngai phaùp toøa cho chính ngaøi khi giaûng daïy veà baø Meï
cuûa chö Phaät. 

Nghóa laø khi daïy kinh Baùt-nhaõ, ñöùc Theá Toân ñaõ
töï tay laøm moät ngai phaùp cho mình, nhöõng baøn tay
mang ñuû töôùng quyù cuûa moät ñöùc Phaät vaø ñeïp nhö
nhaùnh caây baèng vaøng roøng. Vì phaùp ñaõ gôïi söï quyù troïng
cuûa ngay caû chö Phaät nhö theá, neân quaû thöïc chuùng ta
phaûi heát söùc toân kính khi noùi vaø nghe phaùp aáy. 

Trong ñaïi hoäi keát taäp kinh ñieån ñaàu tieân, toân giaû
A-nan vaø nhieàu vò tuïng ñoïc khaùc ñaõ ñöôïc ngoài treân
moät choàng y vaøng goàm naêm traêm taám do nhöõng vò A-
la-haùn cuùng ñeå toû daáu toân troïng phaùp. 

(ÔÛ ñaây toâi phaûi noùi theâm raèng, ba y tyû-kheo laø
do Phaät cheá ñònh, theá maø ngaøy nay coù nhieàu ngöôøi söû
duïng ñeå lau chuøi hoaëc ñeå laøm goái döïa, ñoù laø ñieàu raát
sai quaáy.)
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Neáu baïn laãn loän thöù töï nhöõng tieâu ñeà, thì söï giaûng
phaùp cuûa baïn seõ hoãn ñoän nhö moät caùi toå quaï. Neáu
baïn boû qua nhöõng ñieåm khoù maø chæ giaûng daïy nhöõng
taøi lieäu deã, thì nhöõng gì baïn noùi chæ nhö hoà chaùo daønh
cho ngöôøi giaø aên. Nhöõng giaûng sö khoâng am töôøng yù
nghóa saâu xa cuûa giaùo lyù maø phaûi ñoaùn moø ñeå giaûng
thì chaúng khaùc naøo ngöôøi muø phaûi choáng gaäy. Ñieàu
naøy thaät khoâng toát. 

Baäc toân sö toâi, nôi nöông töïa toái thöôïng cuûa toâi,
ñaõ daïy toâi nhö sau. Khi saép giaûng daïy, ta phaûi khôûi
moät ñoäng löïc ñuùng trong luùc töø phoøng rieâng böôùc ra
giaûng ñöôøng. Haõy quaùn töôûng taát caû nhöõng vò toå sö
trong truyeàn thoáng cuûa baïn ñang an vò treân Phaùp toøa
daønh cho baïn, heát vò naøy ñeán vò khaùc. Haõy ñaûnh leã
Phaùp toøa ba laïy. Quaùn töôûng taát caû nhöõng vò toå tan
bieán vaøo moät vò laø vò thaày boån sö cuûa baïn; vaø khi böôùc
leân phaùp toøa thì quaùn töôûng vò boån sö cuûa baïn theå
nhaäp vaøo trong baïn. Roài khi ngoài xuoáng, haõy buùng
ngoùn tay maø nieäm moät baøi keä voâ thöôøng, nhö: 

Nhö ngoïn ñeøn daàu leo leùt 

Khoâng keùo daøi bao laâu, 

Haïnh phuùc cuõng hö aûo 

Mong manh nhö boït nöôùc, 

Nhö chieâm bao, nhö chôùp nhoaùng, 

Hoaëc nhö moät ngaøy qua; 

Nhö theá ñaáy laø caùc phaùp höõu vi. 

treân, choã noùi veà saùu thaùi ñoä caàn coù khi nghe phaùp: xem
thính giaû nhö nhöõng con beänh, phaùp laø thuoác, giaûng sö
laø y só, vaân vaân. Roài baïn neân nghó raèng coâng ñöùc phaùt
sinh do söï giaûng phaùp vôùi naêm thaùi ñoä nhö treân seõ
ñem laïi haïnh phuùc cho mình. 

Sôû dó boû ñieàu thöù saùu (khôûi taâm mong Chaùnh
phaùp toàn taïi laâu daøi) vì noù aùp duïng cho ngöôøi nghe
phaùp hôn laø ngöôøi giaûng daïy. 

IIIB3.2 Neân laøm gì

Tröôùc heát, neân taém röûa saïch seõ, daùng daáp chænh
teà, y phuïc môùi. Ngoài treân moät phaùp toøa cao. Cung caùch
phaûi vui hoøa. Giaûng daïy baèng ví duï, trích daãn, vaø bieän
luaän ñeå laøm roõ yù nghóa. 

Tuy vaäy, toâi raát boái roái vaø khoå sôû luùc ngoài treân
toøa cao trong khi nhöõng vò Laït-ma cao caáp taùi sinh
ñang ngoài choã thaáp. Nhöng toâi cuõng phaûi ngoài ñaây vì
loøng thöôïng toân söï vó ñaïi cuûa chaùnh phaùp. Quaû thaät
laø ñieàu kyø dieäu khi tuïc leä naøy khoâng mai moät ôû caùc
tænh mieàn Trung vaø ôû vuøng Tsang. Neáu tuïc leä naøy
khoâng coøn, vaø vò giaûng sö phaûi ngoài choã thaáp trong
khi giaûng phaùp, thì ngöôøi ta seõ laáy laøm laï khi nghe
oâng ta noùi: “Toâi ñaõ haáp thuï doøng truyeàn thöøa naøy töø
nhieàu Laït-ma vó ñaïi”, nhö coù caâu chuyeän ñaõ keå. 

“Cung caùch vui hoøa” laø baïn neân mæm cöôøi vôùi
thính giaû khi giaûng. Longdoel Lama Ripoche traùi laïi
khi giaûng daïy thöôøng la raày ñeä töû vaø caàm roi haêm doïa. 
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ñöùc naøy, söï thanh loïc baûn thaân vaø söï caàu nguyeän naøy,
vì noù raát quan troïng ñeå phaùt sinh moät vaøi tueä quaùn ñi
saâu vaøo nhöõng ñeà taøi thieàn ñònh trong khi baïn tham
döï buoåi hoïc phaùp. 

Baây giôø haõy trôû laïi vieäc laøm caùch naøo ñeå ñieàu
khieån moät buoåi giaûng daïy giaùo lyù. Sau khi cuùng döôøng
moät mandala (ñoà hình) cuûa vuõ truï (xem Ngaøy thöù
naêm), haõy ñöa quyeån kinh leân ñaàu (toû daáu kính troïng
vaø ban phöôùc) vaø laïi khôûi ñoäng löïc. Haõy caàu xin raèng
nhöõng gì baïn saép noùi seõ lôïi laïc cho doøng taâm thöùc cuûa
nhöõng ngöôøi nghe. Drubkang Geleg Gyatso thöôøng laøm
söï caàu nguyeän nhö theá khoâng nhöõng vaøo luùc oâng ñaët
quyeån kinh treân ñaàu maø caû vaøo luùc oâng ñoäi maõo. 

Phaàn ñoâng ñeàu bieát khi saép giaûng phaùp thöôøng
coù chuùt ít thay ñoåi trong baøi keä quy y. Baøi naøy thöôøng
nhö sau: 

Cho ñeán khi giaùc ngoä, con xin quay veà 

Nöông töïa Phaät, Phaùp vaø Taêng. 

Vôùi coâng ñöùc con coù ñöôïc 

Nhôø boá thí, vaân vaân, 

Mong sao con ñaït thaønh Phaät quaû

Vì taát caû chuùng sinh. 

Vò giaûng sö noùi: “Vôùi coâng ñöùc con coù ñöôïc do
haønh vi boá thí phaùp...”, trong khi nhöõng ñeä töû thì noùi:
“Vôùi coâng ñöùc con coù ñöôïc do nghe phaùp...” 

Baïn neân nghó: “Ñaây chæ laø vaøi phuùt ngaén nguûi,
moät caùi gì thöïc voâ thöôøng.” Baïn phaûi cheá ngöï baát cöù
caûm giaùc haõnh dieän naøo baïn coù theå coù, neáu khoâng,
baïn coù theå phaùt sinh taâm kieâu maïn khi ngoài treân phaùp
toøa, vaø nghó raèng “Baây giôø, ta thaät laø moät nhaân vaät
quan troïng.” 

Ngöôøi ta noùi baïn neân tuïng chuù ñeå ñuoåi quyû, nhöng
theo truyeàn thoáng, chuùng toâi tuïng Baùt-nhaõ taâm kinh vaø
voã tay ba laàn. Je Drubkang Geleg Gyatso thöôøng theo
truyeàn thoáng taùn tuïng saùu ñieàu ñeå chuaån bò. Quaû theá,
khi giaûng daïy Lamrim, ngaøi aùp duïng phöông phaùp
tuïng raát chaäm leã daãn nhaäp naøy. Nhieàu ngöôøi xin ngaøi
giaûm bôùt nghi thöùc chuaån bò, vì noù keùo daøi laán aùt thôøi
giaûng phaùp, nhöng ngaøi traû lôøi: 

– Söï thaønh töïu cuûa buoåi giaûng hoaøn toaøn tuøy
thuoäc vaøo nghi thöùc chuaån bò naøy. 

Bôûi theá ngaøi khoâng chòu ruùt ngaén. 

Nhö toâi ñaõ noùi, baïn coù theå phaùt sinh thöïc chöùng
Lamrim ôû möùc ñaàu tieân trong buoåi nghe giaûng. Nhöng
baïn phaûi taïo cô hoäi cho söï thöïc chöùng aáy, vaø ñieàu naøy
tuøy thuoäc vaøo söï tích taäp coâng ñöùc vaø trí tueä sô khôûi
cuûa baïn, vaøo söï thanh loïc chöôùng ngaïi, vaøo söï caàu
nguyeän, vaân vaân. Ñaây laø tö töôûng ñaèng sau söï thöïc
haønh nhöõng nghi leã chuaån bò trong moät thôøi giaûng
phaùp. Trong luùc thöïc haønh nhöõng nghi thöùc naøy, baïn
khoâng neân traûi qua suoát buoåi ñeå taâm lang thang, maét
nhìn daùo daùc, mieäng laåm nhaåm thaàn chuù moät caùch
maùy moùc. Haõy thöïc haønh nghieâm tuùc söï tích taäp coâng
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Ñeå bao nhieâu voïng nghieäp 

Ñeàu ñöôïc tieâu tan caû, 

Sieâu thoaùt moïi khoå ñau 

Quy veà ñaïi Nieát-baøn, 

Haõy xoa khaép cô theå 

Baèng höông thôm giöõ giôùi, 

Laïi maëc cho cô theå 

Baèng y phuïc thieàn ñònh, 

Thì hoa ñeïp boà-ñeà 

Laøm röïc rôõ taát caû, 

Baát cöù ôû nôi naøo 

Cuõng thöôøng ñöôïc an laïc. 

(Theo baûn dòch cuûa HT. Trí Quang) 

Dó nhieân laø chö thieân khoâng theå ngoài treân ñaát,
bôûi theá giaûng sö phaûi quaùn töôûng mình ñang cho pheùp
hoï cöù ôû giöõa khoâng trung maø laéng nghe. Nhöõng ngöôøi
laõnh troïng traùch baûo trì chaùnh phaùp haõy neân nhôù kyõ
truyeàn thoáng naøy. 

IIIB4.�Söï�khaùc�nhau�giöõa�nhöõng�ngöôøi�baïn�neân�daïy

vaø�nhöõng�ngöôøi�baïn�khoâng�neân�daïy.

Noùi chung, nhö Luaät ñaõ daïy, “khoâng neân giaûng
daïy caùi gì ngöôøi ta chöa yeâu caàu mình giaûng.” Noùi

Moät ñieàu khaùc toâi muoán noùi laø, coù truyeàn thoáng
ñoïc lôùn baûn kinh vaên veà Lamrim saép giaûng ngaøy hoâm
aáy. Toát nhaát laø chính giaûng sö ñoïc moãi ngaøy, hoaëc vaøi
ngaøy; sau ñoù ñeä töû chính cuûa vò aáy coù theå laøm thay. 

Trong khi giaûng phaùp, baïn neân töôûng töôïng trôøi,
roàng vaø phi nhaân, vaân vaân, ñeán nghe. Baïn neân laøm
daùng ñieäu nhö ñang thuyeát phaùp cho hoï vaø ñoïc baøi: 

Chö thieân a-tu-la, 

Vaø döôïc-xoa vaân vaân, 

Ai ñeán nghe Phaät phaùp, 

Taát caû haõy heát loøng 

Hoä trì Phaät phaùp aáy, 

Baèng caùch thöôøng tinh taán 

Thöïc haønh lôøi Phaät daïy. 

Ai ñeán ñaây nghe phaùp 

Hoaëc ôû treân maët ñaát 

Hoaëc ôû trong hö khoâng, 

Vôùi theá giôùi loaøi ngöôøi, 

Haõy thöôøng khôûi töø taâm, 

Baûn thaân thì ngaøy ñeâm 

Soáng ñuùng vôùi Phaät phaùp. 

Nguyeän caàu moïi theá giôùi 

Luoân luoân ñöôïc an oån 

Baèng caùch phöôùc vaø trí 

Ñeàu ñem laøm lôïi ngöôøi, 

194 Pabongka Rinpoche 195Giaûi thoaùt trong loøng tay



Ñeán ñaây, chuùng ta ñi ñeán tieâu ñeà chính thöù ba, laø: 

IIIC.�Ñieàu�caû�Thaày�vaø�Troø�cuøng�neân�laøm�

vaøo�cuoái�thôøi�giaûng

Sau khi daâng moät mandala taï ôn, giaûng sö vaø
thính giaû neân hoài höôùng coâng ñöùc, caàu cho giaùo lyù
ñöôïc löu truyeàn vaø cho chính mình ñöôïc giaùc ngoä
hoaøn toaøn, baèng caùch tuïng baøi caàu nguyeän cuûa Lam-
rim (trích trong taùc phaåm cuûa Tsongkapa, Nhöõng giai
ñoaïn lôùn cuûa ñaïo loä). Sau buoåi giaûng, khoâng neân maïnh
ai naáy uøa ra cöûa, maø neân töø töø ñi ra töøng ngöôøi, laøm
nhö theå laø khoâng muoán rôøi giaûng sö vaø buoåi giaûng. 

caùch khaùc laø thöïc khoâng ñuùng phaùp neáu baïn giaûng
daïy moät ñieàu gì maø baïn chöa ñöôïc caàu xin. Hôn nöõa,
baïn cuõng khoâng neân nhaän lôøi ngay khi ngöôøi ta vöøa
yeâu caàu. Vì ñöùc khieâm toán baïn phaûi noùi: “Ñeà taøi naøy
toâi khoâng am hieåu laém, toâi khoâng kham giaûng daïy”,
hoaëc: “Laøm sao toâi coù theå giaûng daïy cho nhöõng ngöôøi
vó ñaïi nhö quyù vò?” Baïn phaûi thöû thaùch loøng khaùt
ngöôõng chaùnh phaùp nôi ngöôøi ta; vaø chæ khi naøo baïn
chaéc chaén hoï laø phaùp khí thích hôïp thì baïn môùi neân
giaûng phaùp cho hoï. Kinh Tam muoäi vöông noùi: 

Naøy Prakaøsha, tröôùc haõy noùi vôùi chuùng raèng: 

“Toâi khoâng ñöôïc hoïc.” 

Roài, neáu baïn coù bieát, coù taøi 

Thì noùi: “Laøm sao toâi coù theå noùi chuyeän naøy, 

Tröôùc nhöõng con ngöôøi vó ñaïi nhö chö vò?” 

Tuy nhieân, vì moät lyù do caáp baùch naøo ñoù, ñoâi
khi baïn buoäc loøng phaûi daïy cho vaøi ngöôøi moät ñieàu gì
maëc duø hoï khoâng yeâu caàu. Je Tsongkapa noùi: 

– Neáu bieát hoï laø phaùp khí xöùng ñaùng ñeå daïy,
baïn coù theå giaûng daïy cho hoï duø hoï khoâng yeâu caàu.

Ngöôøi ta baûo baïn coøn phaûi tuaân theo 26 ñieàu ñaõ
ñeà ra trong Luaät taïng, nhö khoâng ñöôïc noùi phaùp cho
ngöôøi ñang ngoài trong khi baïn ñang ñöùng, hoaëc cho
ngöôøi ñang naèm, hoaëc cho ngöôøi ñang ngoài ôû choã cao
hôn baïn, vaân vaân. 
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PHAÀN HAI

nGHI THöÙC CHUAån bÒ



Ngaøy thöù tö

Pabongka Dorje Chang khôûi söï ngaøy giaûng daïy vôùi
lôøi giaùo ñaàu nhö sau:

Chandrakìrti noùi: 

Baây giôø, khi baïn coù töï do, 

Gaëp hoaøn caûnh thuaän tieän, 

Nhöng neáu baïn khoâng lôïi duïng, 

Laïi ñeå cho maát töï do 

Baèng caùch rôi vaøo caùc ñoïa xöù, 

Thì khi aáy ai seõ keùo baïn leân? 

Noùi caùch khaùc, baây giôø chuùng ta ñaõ thoaùt khoûi
nhöõng coõi taùi sanh baát haïnh, coù ñöôïc thaân ngöôøi thuaän
lôïi, neân chuùng ta coù ñöôïc töï do ñeå hoïc phaùp. Nhöng
neáu ta khoâng lôïi duïng hoaøn caûnh naøy ñeå ñaït nieàm hi



nghóa nhö sau. Taát caû laù, quaû cuûa caây ñeàu do goác caây
maø coù. Taát caû tueä quaùn vaø thöïc chöùng – töø söï ñaït ñöôïc
caùi khoù ñöôïc laø thaân ngöôøi thuaän lôïi cho ñeán ñöôïc söï
nhaát taâm cuûa baäc Voâ hoïc – ñeàu phaùt xuaát töø moät ñieàu
duy nhaát laø söï taän tuïy vôùi moät baäc thaày höôùng ñaïo
taâm linh. Giôùi töø “sau khi” trong caâu treân chæ roõ haønh
vi naøo neân laøm tröôùc tieân: chuùng ta seõ nhaän ñöôïc taát
caû nhöõng quaû chöùng cho ñeán ñònh nhaát taâm cuûa baäc
Voâ hoïc A-la-haùn neáu ngay töø ñaàu, ta coù söï taän tuïy
ñuùng phaùp ñoái vôùi moät baäc thaày. 

Ba tieâu ñeà chính ñaàu tieân maø chuùng ta ñaõ baøn
cuõng ñöôïc tìm thaáy trong Nhöõng giai ñoaïn lôùn cuûa ñaïo
loä. Nhöõng tieâu ñeà sau ñaây coù khaùc, chuùng ñöôïc ruùt ra
töø nhöõng baøi giaûng ngaén goïn. 

IVA. Caên baûn cuûa ñaïo loä: Taän tuïy vôùi baäc thaày

Coù hai ñoaïn chính: 

(IVA1) Laøm gì trong caùc thôøi thieàn ñònh; 

(IVA2) Laøm gì giöõa nhöõng thôøi thieàn ñònh. 

Moät ñieåm heát söùc quan troïng ñöôïc neâu leân khi
ñöa ra hai tieâu ñeà naøy, moät tieâu ñeà cho nhöõng thôøi
thieàn ñònh vaø moät tieâu ñeà cho thôøi gian khoaûng giöõa
caùc thôøi thieàn. Toaøn theå hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa moät
ngöôøi tu coù theå chia thaønh nhöõng gì xaûy ra trong thôøi
thieàn ñònh, vaø nhöõng gì xaûy ra ngoaøi thôøi thieàn. Nhö
vaäy, baát cöù thaân nghieäp, ngöõ nghieäp, yù nghieäp naøo

voïng vónh cöûu cuûa ta, thì ta seõ rôi trôû laïi vaøo caùc ñoïa
xöù, nôi ñoù ngay moät tieáng “phaùp” ta cuõng khoâng coù
ñöôïc may maén ñeå nghe. Neáu ta rôi vaøo moät coõi nhö
vaäy, thì ai coù theå keùo chuùng ta ra khoûi? Bôûi theá, ngay
khi coøn töï do, ta phaûi coá thaønh ñaït nieàm hi voïng vónh
cöûu cuûa mình, duø ñieàu gì xaûy ñeán cuõng maëc. 

Chæ sau khi khôûi moät ñoäng löïc nhö theá roài baïn
môùi neân nghe phaùp. Vaø caùi phaùp maøø baïn saép nghe laø
phaùp gì? Ñoù laø phaùp Toái thöôïng thöøa, neàn giaùo lyù ñöa
nhöõng ngöôøi may maén ñeán Phaät quaû. 

Sau khi nhaäp ñeà nhö theá, Pabongka Rinpoche
nhaéc laïi cho chuùng toâi nhöõng tieâu ñeà maø chuùng ta ñaõ
baøn cho ñeán ñieåm naøy trong baøi giaûng. Ngaøi cuõng oân
laïi sô löôïc nhöõng gì ñaõ noùi hoâm qua. Roài ngaøi baét ñaàu
baøi giaûng chính thöùc cuûa ngaøy hoâm aáy.

IV. THÖÙ TÖï NHÖÕNG CHæ GIAÙO THÖïC THUï

Coù nhöõng tieâu ñeà phuï nhö sau: 

(IVA) Caên baûn cuûa ñaïo loä: Taän tuïy vôùi baäc thaày; 

(IVB) Trình töï tu taäp baïn phaûi theo sau khi ñaõ nöông
töïa moät baäc thaày. 

Nhöõng tieâu ñeà naøy ruùt töø taùc phaåm cuûa
Tsongkapa, giaûng daïy moät trong nhöõng ñieåm coát yeáu
cuûa söï tu haønh. Danh töø “caên baûn cuûa ñaïo loä” coù yù
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(IVA1.1.2) Kieám ñoà cuùng döôøng hôïp phaùp vaø baøy
bieän ñeïp maét; 

(IVA1.1.3) Ngoài theo theá (goàm taùm saéc thaùi) cuûa Tyø-
loâ-giaù-na treân moät toïa cuï; sau ñoù baïn ñoïc lôøi quy
y, phaùt taâm boà-ñeà, vaân vaân, trong moät taâm traïng
ñaëc bieät thaønh khaån;

(IVA1.1.4) Caàu ruoäng phöôùc; 

(IVA1.1.5) Daâng lôøi caàu nguyeän baûy phaàn vaø moät
mandala theá giôùi – nhöõng phaùp haønh chöùa moïi
ñieåm then choát ñeå tích luõy coâng ñöùc vaø thanh loïc
baûn thaân; 

(IVA1.1.6) Nhöõng caàu xin tieáp theo phaàn giaùo huaán
truyeàn khaåu, coát ñeå baûo ñaûm doøng taâm thöùc cuûa
baïn ñaõ thaám nhuaàn thieàn ñònh. 

IVA1.1.1 Lau nhaø saïch seõ vaø baøy bieän nhöõng bieåu
töôïng thaân, khaåu, yù giaùc ngoä

Theo tieåu söû cuoäc ñôøi ngaøi, Ñaïo sö Suvarnadvìpi
thöôøng töï lau chuøi nhaø cöûa. Kinh daïy: 

– Vò Boà-taùt ngoài kieát-giaø trong moät khung caûnh
saïch seõ.

Moãi khi coù khaùch quyù ñeán thaêm, baïn phaûi queùt
nhaø saïch seõ ñeå cung ñoùn. Cuõng vaäy, vaøo thôøi thieàn
quaùn, khi trieäu thænh ñaáng Ñaïo sö vaø caùc phaùp töû cuûa

cuûa baïn cuõng xaûy ra, hoaëc trong thôøi thieàn ñònh hoaëc
ngoaøi thôøi thieàn ñònh. Neáu baïn laøm cho caû hai giai
ñoaïn aáy ñeàu coù lôïi ích, thì troïn ngaøy ñeàu lôïi ích. Haõy
nôùi roäng ñieàu naøy ra thaønh nhöõng thôøi kyø haøng thaùng,
haøng naêm, vaân vaân, thì troïn cuoäc ñôøi baïn trôû neân coù
yù nghóa. Ñaây laø ñieåm coát yeáu. 

IVA1.�Laøm�gì�trong�caùc�thôøi�thieàn�ñònh;

Tieâu ñeà naøy coù ba böôùc: 

(IVA1.1) Nghi leã chuaån bò; 

(IVA1.2) Laøm theá naøo ñeå theo phaàn chính cuûa khoùa
tu taäp;

(IVA1.3) Nhöõng gì phaûi laøm trong phaàn cuoái cuûa thôøi
thieàn. 

Thaät laø ñieàu sai laàm neáu khoâng chuù yù ñeán nghi
leã chuaån bò. Neáu baïn muoán cheá moät taùch traø ngon
chaúng haïn, thì baïn phaûi xem chuyeän mua traø laø quan
troïng. Cuõng theá, neáu baïn muoán coù nhöõng kinh nghieäm
taâm linh trong giai ñoaïn chính cuûa thôøi thieàn ñònh, thì
tröôùc heát baïn phaûi thöïc haønh nhöõng nghi leã chuaån bò
cho ñuùng phaùp. 

IVA1.1 Nghi leã chuaån bò    

Coù saùu vieäc: 

(IVA1.1.1) Lau nhaø saïch seõ vaø baøy bieän nhöõng bieåu
töôïng thaân, khaåu, yù giaùc ngoä; 
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Nhöõng ngöôøi bieát Phaùp maëc aùo khieâm cung, 

Xem ñaïo ñöùc laø phuïc söùc ñeïp ñeõ, 

Bieän taøi laø chuoãi anh laïc ñeo coå,

Baäc thaày laø traân baûo toái thöôïng. 

“Ñöôïc taùi sanh leân thöôïng giôùi” phaûi hieåu laø caùc
coõi Phaät. 

Baäc thaùnh Chuødapantaka (Chu lôïi baøn ñaø daø)
chöùng quaû A-la-haùn nhôø lau nhaø. Toâi seõ keå cho caùc
baïn caâu chuyeän veà ngaøi. Trong thaønh Xaù-veä ngaøy xöa
coù moät nhaø ngöôøi Baø-la-moân sinh ñöùa con naøo ra cuõng
cheát ngay khi vöøa ra ñôøi. Moät baø giaø loái xoùm baûo: 

– Luùc naøo coù ñöùa nöõa, thì haõy goïi toâi. 

Sau ñoù khi vôï ngöôøi Baø-la-moân sinh moät beù trai,
oâng ta lieàn ñi goïi baø giaø. Baø baûo oâng ta taém röûa haøi
nhi, quaøng cho noù moät taám vaûi traéng vaø nheùt bô ñaày
mieäng roài giao cho moät coâ gaùi saên soùc. Coâ gaùi phaûi aüm
haøi nhi ñeán moät ngaõ tö ñaïi loä vaø phaûi kính leã khi gaëp
moät vò Sa-moân hay Baø-la-moân naøo ñi qua maø noùi: 

– Haøi nhi naøy xin ñaûnh leã döôùi chaân thaùnh giaû. 

Neáu ñöùa treû soáng ñöôïc thì chôø maët trôøi laën haõy
ñem veà; neáu noù cheát, thì haõy quaêng boû noù. 

Coâ gaùi naøy laø keû coù löông taâm, neân chòu khoù ngoài
chôø suoát ngaøy giöõa ngaõ tö ñaïi loä. Khi troâng thaáy vaøi
du só ngoaïi ñaïo ñi qua, coâ gaùi laøm nhö lôøi baø laõo daën,
vaø moät du só noùi: 

ngaøi vaøo nhaø thì baïn phaûi lau nhaø saïch seõ ñeå toû loøng
kính ngöôõng. 

Baïn seõ khoâng ñöôïc lôïi ích gì neáu laøm vieäc aáy vì
muïc ñích kieám tieàn, nhö ban veä sinh cuûa caùc töï vieän
lôùn nhö cung Potala, Sera, Drepung – laøm vieäc ñeå möu
caàu haïnh phuùc cho rieâng mình hoaëc ñeå ñöôïc ngöôøi ca
tuïng. Thay vì theá, haõy nghó raèng baïn lau nhaø vì toân
troïng phöôùc ñieàn, nhöõng baäc thaùnh maø baïn seõ thænh
vaøo phoøng tröôùc khi theo moät ñeà taøi thieàn quaùn Lam-
rim; baïn seõ thöïc haønh phaùp quaùn aáy ñeå thaønh Phaät vì
lôïi ích cuûa taát caû höõu tình. Caùch nghó töôûng nhö theá
seõ mang laïi cho baïn raát nhieàu lôïi laïc. 

Kinh noùi vieäc lau nhaø coù naêm lôïi ích: khieán taâm
mình saùng suoát; laøm taâm ngöôøi saùng suoát; laøm chö
thieân hoan hæ; coù ñöôïc quaû baùo ñeïp ñeõ; kieáp sau taùi
sanh leân thöôïng giôùi. Thaày toâi daïy raèng chö thieân
thöôøng vieáng coõi ngöôøi vaø hoä trì cho nhöõng ngöôøi thöïc
haønh ñuùng phaùp. Nhöng neáu baïn khoâng lau nhaø, chö
thieân khoâng hoan hæ vaø khoâng hoä trì cho baïn, vì hoï
traùnh nhöõng choã khoâng saïch. Vieäc laøm saïch nhaø cöûa
coøn laøm vui loøng chö Phaät vaø baäc thaày cuûa baïn, chöù
khoâng chæ laøm cho chö thieân hoan hæ maø thoâi. 

Baïn seõ “coù ñöôïc quaû baùo ñeïp ñeõ,” ñieàu naøy khoâng
nhöõng aùm chæ caùi ñeïp vaät lyù maø coøn aùm chæ ñaïo ñöùc
trong saïch. Ñaïo ñöùc trong saïch khoâng laøm cho thaân theå
ñeïp, nhöng ñoái vôùi chö Phaät vaø Boà-taùt thì ñaïo ñöùc laø
caùi ñeïp nhaát. Ñöùc Tsongkapa vó ñaïi coù noùi: 
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– Toâi khoâng theå daïy rieâng cho moät mình noù vì
coøn phaûi daïy nhieàu treû khaùc. OÂng haõy ñem con oâng
veà ñi.

Ñöôøng Nhoû ñöôïc göûi ñeán hoïc vôùi moät oâng thaày
chuyeân tuïng kinh Veä-ñaø. Thaày khôûi söï daïy noù hai aâm
om bhu; nhöng tuïng ñöôïc aâm om thì noù queân aâm bhu
vaø ngöôïc laïi. OÂng thaày phaûi tuyeät voïng veà noù vaø baûo
ngöôøi cha: 

– Thaèng Ñaïi Loä con lôùn cuûa oâng chæ caàn daïy chuùt
xíu laø bieát ngay, coøn thaèng Ñöôøng Nhoû naøy thì toâi chòu.
Toâi khoâng theå daïy noù vì coøn nhieàu treû con phaûi daïy. 

Töø ñaáy caùi teân Ñöôøng Nhoû ñaõ coù theâm nghóa
boùng laø u meâ ñaàn ñoän, ngu nhaát trong nhöõng ngöôøi
ngu, nhoû nhaát trong nhöõng caùi nhoû. 

Veà sau khi cha meï cheát, Ñaïi Loä quy y theo Phaät
vaø xuaát gia laøm tyû-kheo, thaønh moät baäc hieàn trí, chöùng
quaû A-la-haùn. Ñöôøng Nhoû tieâu heát gia taøi xong cuõng ñi
theo anh. Ñaïi Loä quaùn saùt xem em mình coù chuùt duyeân
naøo vôùi Phaät phaùp khoâng, vaø thaáy raèng chính mình coù
theå giuùp em khai phaùt tieàm naêng Phaät tính, bôûi theá oâng
cho Ñöôøng Nhoû xuaát gia thuï giôùi laøm chuù tieåu. 

Trong ba thaùng keá tieáp, Ñöôøng Nhoû boû heát thì
giôø chæ ñeå hoïc moät baøi keä: 

Thanh tònh thaân, khaåu, yù, 

Lìa duïc nhieãm theá gian, 

– Mong cho haøi nhi naøy soáng, tröôøng thoï, vaø öôùc
nguyeän cuûa cha meï noù ñöôïc thoûa maõn.

Gaëp vaøi tyû-kheo ñi qua, hoï cuõng chuùc tuïng töông
töï nhö treân. Coâ gaùi aüm haøi nhi ñi treân ñöôøng ñeán tinh
xaù Kyø vieân. Naøng gaëp ñöùc Phaät ñang ñi khaát thöïc, vaø
ngaøi cuõng chuùc laønh vôùi moät lôøi: 

– Mong cho cha meï noù thaønh töïu nhöõng öôùc
nguyeän hôïp phaùp.

Khi maët trôøi laën, thaáy haøi nhi coøn soáng coâ gaùi
beøn aüm veà nhaø. Cha meï ñaët teân haøi nhi laø Mahapan-
thaka (Ñaïi Loä) vì ñaõ ñöôïc ñöa ra giöõa ñöôøng caùi. Ñaïi
Loä lôùn leân thaønh moät hoïc giaû tinh thoâng kinh ñieån Veä-
ñaø, laøm thaày daïy cho moät traêm ñöùa treû Baø-la-moân.

Sau ñoù ngöôøi meï sinh theâm moät ñöùa con trai, baø
giaø loái xoùm cuõng khuyeân laøm nhö laàn tröôùc. Nhöng
haøi nhi naøy gaëp moät coâ gaùi laøm bieáng chæ beá noù ra
ñöùng ôû con ñöôøng heûm khoâng coù vò Sa-moân, Baø-la-
moân naøo ñi qua. Bieát raèng seõ khoâng baäc thaùnh naøo ñi
treân ñöôøng aáy, neân ñöùc Phaät ñích thaân ñeán ñaáy vì
ngaøi voán luoân luoân saên soùc caùc höõu tình. Coâ gaùi aüm
haøi nhi ñaûnh leã Phaät, vaø ngaøi ban lôøi chuùc phuùc nhö
tröôùc. Khi maët trôøi laën haøi nhi ñöôïc aüm veà nhaø vaø
ñöôïc cha meï ñaët teân laø Chuødapanthaka (Ñöôøng Nhoû).
Khi ñeán tuoåi ñi hoïc, noù taäp ñoïc nhöõng tieáng nhö sid-
dham, nhöng ñoïc ñöôïc aâm tröôùc thì queân aâm sau, nhôù
ñöôïc aâm sau thì queân aâm tröôùc. Thaày cuûa Ñöôøng Nhoû
baûo ngöôøi cha: 
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Caùi gì keû ngu ca tuïng 

Thì bò hieàn trí cheâ bai. 

Thaø bò hieàn trí cheâ bai 

Hôn ñöôïc keû ngu ca tuïng.

Naøy con, thaày con ñaõ khoâng ngaïi gian khoå suoát
ba a-taêng-kyø kieáp ñeå thöïc haønh saùu haïnh Ba-la-maät.
OÂng ta khoâng laøm ra nhöõng baøi keä cho con hoïc, maø
chính ta ñaõ laøm. Vaäy Nhö Lai khoâng daïy cho con hoïc
ñöôïc hay sao?” 

Ñöôøng Nhoû noùi: 

– Thaày oâi, con laø keû ngu nhaát trong ñaùm ngu, nhoû
nhaát trong ñaùm nhoû. Laøm sao con coù theå hoïc ñöôïc? 

Ñöùc Ñaïo sö traû lôøi: 

Keû ngu bieát mình ngu, 

Ñích thò laø hieàn trí.

Ngu töï cho mình trí,

Môùi thaät laø chí ngu. 

Ngaøi daïy Ñöôøng Nhoû hoïc thuoäc caâu naøy: “Töø boû
buïi dô, töø boû caáu ueá.” Nhöng oâi thoâi, chöøng aáy cuõng
quaù nhieàu ñoái vôùi Ñöôøng Nhoû. Ñöùc Phaät nghó: “Ta seõ
thanh loïc nghieäp cuûa y.” Vaø Ngaøi hoûi: 

Naøy Ñöôøng Nhoû, ngöôi coù theå chuøi giaøy cho caùc
tyû-kheo khoâng? 

Thöôøng nhôù nghó chuyeân caàn, 

Traùnh aùc phaùp ñau khoå. 

Boïn giöõ boø trong khu vöïc nghe loûm baøi keä cuõng
ñaõ thuoäc loøng, theá maø Ñöôøng Nhoû khoâng theå naøo
thuoäc noåi. 

Thaày Ñaïi Loä suy nghó: 

Laøm sao ñeå ñieàu phuïc Ñöôøng Nhoû? Neân ca tuïng
noù hay neân laøm nhuïc noù? 

Ngaøi thaáy caùch hay nhaát ñeå ñieàu phuïc Ñöôøng
Nhoû laø sæ nhuïc oâng ta, bôûi theá ngaøi nhieác maéng Ñöôøng
Nhoû, tuùm laáy coå aùo cuûa Ñöôøng Nhoû maø loâi ra khoûi
coång tinh xaù Kyø vieân. 

Ñaïi Loä noùi: 

– Ngöôi laø keû ngu ñaàn nhaát trong nhöõng keû ngu
ñaàn. Cho ngöôi xuaát gia laøm gì? Haõy ñi cho khuaát
maét ta.

Ñöôøng Nhoû ñöùng ngaån ngöôøi ra, nghó: “Baây giôø
mình heát laøm tu só roài, cuõng heát laøm Baø-la-moân roài.”
Vaø oâng khoùc loùc thaûm thieát. Ñoäng loøng töø maãn, ñaáng
Ñaïo sö ñi ñeán beân Ñöôøng Nhoû hoûi: 

– Naøy Ñöôøng Nhoû, taïi sao con khoùc? 

– Thaày con maéng nhieác cheâ bai con ñuû ñieàu. 

Ñöùc Phaät daïy: 
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Caáu ueá aùm chæ saân, khoâng phaûi buïi. 

Baäc trí taåy tröø caáu ueá naøy, 

Thaän troïng tuaân giöõ lôøi Phaät daïy. 

Si meâ laø caáu ueá, khoâng phaûi buïi... 

Vaân vaân. OÂng ñi saâu vaøo nhöõng baøi keä aáy, vaø
nhôø thieàn ñònh oâng ñaït quaû vò A-la-haùn. 

Trong kinh, baøi keä aáy nhö sau, theo nhöõng baûn
nghi thöùc chuaån bò vaø chæ giaùo truyeàn khaåu: 

“Caáu ueá” khoâng phaûi laø buïi ñaát, 

Maø laø caáu ueá tham aùi. 

Khi thöïc haønh thì baøi keä naøy deã hieåu hôn, nhöng
ta cuõng neân trôû lui veà nguoàn goác cuûa noù. 

Khi aáy ñöùc Phaät tuyeân boá cho chuùng taêng bieát
nhöõng ñöùc haïnh cuûa Ñöôøng Nhoû vaø baûo:

– Naøy A-nan, haõy baûo Ñöôøng Nhoû ñi giaùo giôùi
cho tyû-kheo-ni, vaø ñeán baûo ni chuùng töø nay Ñöôøng Nhoû
seõ laø giaùo thoï sö cuûa hoï.

Ñöôøng Nhoû bieát ñöùc Phaät ñaõ coâng boá nhöõng ñöùc
haïnh cuûa mình, neân oâng höùa seõ tuaân leänh ñi giaùo giôùi
cho tyû-kheo-ni. 

Caùc tyû-kheo-ni voâ cuøng kinh ngaïc tröôùc tin aáy,
hoï noùi: 

Ñöôøng Nhoû noùi: – Baïch thaày, chuyeän aáy thì con
laøm ñöôïc. 

– Vaäy con haõy chuøi saïch giaøy deùp cuûa caùc tyû-kheo. 

Vaø ngaøi goïi caùc tyû-kheo baûo: 

– Naøy caùc tyû-kheo, caùc oâng haõy ñeå cho Ñöôøng
Nhoû laøm coâng vieäc chuøi giaøy ñeå giuùp anh ta tröø saïch
nghieäp chöôùng. 

Sau moät thôøi gian, Phaät baûo oâng: 

– Baây giôø con khoâng phaûi chuøi giaøy cho caùc tyû-
kheo nöõa. Haõy vöøa lau queùt chuøa vöøa ñoïc caâu aáy.

Do thaàn löïc cuûa Phaät, nöûa neàn nhaø beân traùi oâng
vöøa lau xong, thì nöûa beân phaûi laïi ñaày buïi. Lau nöûa
beân phaûi xong thì nöûa beân traùi laïi ñaày buïi. Ñöôøng Nhoû
vaãn kieân trì, vaø trong luùc lau queùt, taát caû nghieäp
chöôùng cuûa oâng ñöôïc thanh loïc. Khi aáy yù nghó naøy
khôûi leân nôi oâng: “Khi ñaáng Ñaïo sö daïy haõy töø boû buïi
dô, haõy goät röûa caáu ueá laø ngaøi muoán noùi caáu ueá noäi
taâm hay buïi dô beân ngoaøi?” Vaø taâm oâng khôûi leân moät
baøi keä maø oâng chöa töøng nghe tröôùc ñaáy: 

Tham aùi laø caáu ueá, khoâng phaûi buïi, 

Caáu ueá aùm chæ tham, khoâng phaûi buïi, 

Baäc trí taåy tröø caáu ueá naøy, 

Thaän troïng tuaân giöõ lôøi Phaät daïy.

Saân haän laø caáu ueá, khoâng phaûi buïi, 
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vaøi ngöôøi troâng thaáy ñieàu naøy, moät soá khoâng thaáy. OÂng
ngoài treân toøa vaø laïi nhaäp ñònh. Ñöôøng Nhoû thaêng leân
hö khoâng vaø thi trieån boán thöù thaàn thoâng taïi moãi nôi
trong boán phöông chính ñoâng taây nam baéc. Nhöõng
thaàn thoâng ñöôïc thaâu hoài laïi vaøo ngöôøi oâng, vaø baáy
giôø phaùp toøa ñöôïc naâng ñôõ baèng boán con sö töû. 

OÂng baét ñaàu giaûng: 

– Thöa caùc chò, toâi maát ba thaùng ñeå hoïc moät baøi
keä. Baây giôø, toâi seõ giaûng yù nghóa cuûa baøi keä aáy trong
baûy ngaøy baûy ñeâm lieân tieáp. Ñöùc Theá Toân ñaõ daïy:
“Ñöøng ñeå thaân, khaåu, yù cuûa ngöôi phaïm vaøo toäi loãi.”
AÁy laø Ngaøi daïy chuùng ta töø boû möôøi taø haïnh. Khi Ngaøi
noùi “Lìa duïc nhieãm theá gian” thì theá gian ôû ñaây aùm
chæ naêm thuû uaån. “Nhieãm” aùm chæ tham, saân, si laøm
nhieãm oâ naêm uaån aáy. 

OÂng chæ môùi daïy yù nghóa chi tieát cuûa nöûa baøi keä,
maø ñaõ coù möôøi hai ngaøn ngöôøi thaáy ñöôïc chaân lyù. Moät
soá ngöôøi chöùng ñöôïc moät trong boán quaû thaùnh laø Döï
löu, Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn, Coù ngöôøi thaønh
Thanh vaên, Ñoäc giaùc, cuõng coù ngöôøi vaøo Ñaïi thöøa; moãi
haïng ñeàu mong moûi ñaït ñeán keát quaû giaùc ngoä thuoäc
haïng cuûa mình, nhö quaû A-la-haùn Tieåu thöøa hay A-
la-haùn Ñaïi thöøa. Haàu heát ñeàu phaùt sinh tònh tín ñoái
vôùi Tam Baûo. 

Khi Ñöôøng Nhoû trôû veà Kyø vieân, ñaáng Ñaïo sö
tuyeân boá: 

– Haõy xem boïn nöõ löu chuùng ta bò choïc queâ nhö
theá ñaáy. OÂng ta hoïc moät baøi keä ba thaùng khoâng thuoäc,
laøm sao laïi ñi giaùo giôùi cho chuùng ta, nhöõng ngöôøi tinh
thoâng ba taïng?

Sau ñoù, moät coâ ñeà nghò: – Chuùng ta seõ laøm caùi
gì ñeå töø nay veà sau khoûi phaûi chòu ñöïng nhöõng keû ngu
ngoác nhö theá. 

Möôøi hai ni coâ cuøng nhau döïng moät toøa giaûng
phaùp thaät cao, nhöng khoâng laøm moät caùi thang naøo
ñeå böôùc leân. Nhöõng coâ khaùc ñi vaøo ñaïi thaønh Xaù-veä
loan baùo vôùi cö daân: 

– Ngaøy mai coù baäc giaùo thoï sö cuûa chuùng ta ñeán
vieáng thaêm. Vò aáy laø moät trong nhöõng baäc thaùnh lôùn
nhaát trong haøng Thanh vaên. Chuùng ta seõ nghe phaùp
do vò aáy giaûng. Ngöôøi naøo chöa ñeán ñòa vò kieán ñaïo
phaûi ñeán nghe, neáu khoâng seõ phaûi troâi laên laâu daøi
trong sinh töû.

Haøng traêm ngaøn ngöôøi ñeán nghe giaûng. Moät soá
ñi ñeå giaûi trí, soá khaùc ñi ñeå kieám coâng ñöùc. Hoâm aáy
Ñöôøng Nhoû ra ñi khaát thöïc. Sau khi taát caû ñaõ aên xong
ngoài thieàn, oâng daãn nhöõng tyû-kheo coøn laïi trong chuøa
cuøng ñeán choã an cö muøa möa cuûa ni chuùng, nôi oâng
phaûi ñeán giaùo giôùi. Khi ñeán gaàn phaùp toøa, thaáy noù quaù
cao, oâng nghó, “Hoaëc laø hoï quaù kính troïng ta, hoaëc hoï
muoán thöû ta.” OÂng nhaäp ñònh quaùn töôûng thì bieát laø
hoï muoán thöû. Ñöôøng Nhoû duoãi caùnh tay ra nhö moät
con voi ñöa ra caùi voøi ñeå haï caùi phaùp toøa xuoáng. Moät
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khaùc. Töôûng töôïng nhöõng nhaùt choåi ñang laøm saïch,
laøm cho thanh tònh, laøm cho thuaàn thuïc, khieán cho
caên phoøng cuûa baïn ñöôïc chuyeån thaønh moät coõi Phaät.
Baïn neân tuïng ñoïc moät baøi gì trong luùc queùt nhaø, nhö
Ñöôøng Nhoû ñaõ laøm: “Töø boû buïi baëm, töø boû caáu ueá,”
hoaëc toát hôn nöõa laø baøi keä: 

Tham aùi laø caáu ueá, khoâng phaûi buïi, 

Caáu ueá aùm chæ tham aùi, khoâng phaûi buïi, 

Baäc trí taåy tröø caáu ueá naøy, 

Tuaân theo lôøi daïy cuûa ñaáng Thieän Theä. 

Laëp laïi baøi keä, thay chöõ “tham aùi” baèng “saân
nhueá”, roài baèng “ngu si.” Khi baïn ñang chuyeân tu
phaùp moân thôø thaày (taän tuïy vôùi moät baäc höôùng ñaïo
taâm linh) thì neân ñoïc baøi keä thaønh: “Caáu ueá laø thieáu
ñöùc tin (nôi thaày), khoâng phaûi buïi...” Quaû theá, baïn coù
theå xem caáu ueá laø baát cöù gì, keå caû söï chaáp thuû ñoái ñaõi
nhò nguyeân. Baïn phaûi bieát thay ñoåi baøi tuïng cho thích
hôïp vôùi phaùp tu ñaëc bieät naøo maø baïn ñang thöïc taäp
trong luùc ñoù. 

Neáu baïn quaù giaø, beänh, khoâng töï queùt nhaø ñöôïc,
thì haõy sai moät ñeä töû queùt thay, nhöng trong luùc aáy
baïn phaûi tuïng ñoïc vaø quaùn töôûng nhö treân. Chieàu saâu
cuûa ñoäng löïc cuõng raát quan troïng ñoái vôùi lôïi ích baïn
coù ñöôïc trong töøng nhaùt choåi maø baïn queùt. 

Baïn haõy ñaët boán taûng ñaù ngoaøi phoøng mình maø
töôûng töôïng ñoù laø Töù thieân vöông. Hoaëc cuõng coù theå

– Trong soá nhöõng ñeä töû Thanh vaên cuûa ta, thì
Chaâu-lôïi-baøn-ñaø-giaø (Ñöôøng Nhoû) laø ngöôøi ñeä nhaát veà
haïnh giaùo hoùa moïi ngöôøi.

Bôûi vaäy, thaät sai laàm neáu nghó chæ coù ngoài thieàn
môùi coù giaù trò, coøn nhöõng vieäc khaùc nhö queùt nhaø laø
khoâng giaù trò. Ngay caû gia chuû Caáp Coâ Ñoäc, ngöôøi daâng
cuùng khu vöôøn cho Phaät laøm Kyø vieân tinh xaù, cuõng
thöôøng tôùi queùt chuøa haøng ngaøy. Moät hoâm oâng quaù baän
khoâng ñeán ñöôïc, vaø trong chuøa cuõng khoâng ai queùt,
thì chính ñöùc Ñaïo sö ñaõ thaân haønh caàm choåi queùt vôùi
caùnh tay nhö vaøng roøng cuûa ngaøi. 

Thaày toâi thöôøng keå raèng nhöõng thaân taùi sanh
khaùc nhau cuûa ñöùc Dalai Lama thöôøng thöïc haønh nghi
thöùc chuaån bò thieàn ñònh baèng caùch queùt nhaø tôùi noãi
ñaõ moøn nhieàu caây choåi chæ coøn nhö caùi ñuoâi löøa.
Nhieàu caây choåi nhö vaäy ñaõ ñöôïc caát giöõ vôùi nhöõng caùi
caùn choåi boïc vaûi vaøng ñeå kyû nieäm nhöõng di vaät cuûa
ñöùc Dalai Lama. Ñaây laø moät chi tieát thöïc quan troïng
trong tieåu söû ngaøi; chöùng toû nhöõng keû sô hoïc nhö
chuùng ta caàn phaûi xem troïng nhöõng vieäc coù veû taàm
thöôøng nhö theá. 

Toát nhaát laø queùt phoøng tröôùc khi ngoài thieàn, duø
phoøng caàn queùt hay khoâng. Ít nhaát baïn cuõng phaûi queùt
phoøng ôû cuûa baïn moãi ngaøy. Vaø trong moãi tröôøng hôïp,
phaûi khôûi nhöõng ñoäng löïc toát nhö toâi ñaõ noùi treân. Haõy
töôûng nhö mình ñang queùt saïch nhöõng caáu ueá chöôùng
ngaïi cho doøng taâm thöùc cuûa chính mình vaø cuûa ngöôøi
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tranh veõ theo thöù töï thôøi gian. Coù ngöôøi coøn treo tranh
Phaät treân taám maøn ñeå laøm cöûa. Thaät laø sai laàm bieát
bao. Hoï laø nhöõng ngöôøi nguû naèm trôû chaân chóa veà
höôùng töôïng Phaät, Boà-taùt. Ñieàu naøy chöùng toû söï baát
kính teä nhaát, moät daáu hieäu roõ raøng laø hoï chöa töøng
“quay veà nöông töïa” gì caû. Coù nhöõng ngöôøi xem tranh
töôïng cuõ kyõ vaø hö raùch gioáng nhö laø ñoà pheá thaûi, ñem
ñeå vaøo moät baøn thôø boû hoang naøo ñoù. Ngöôøi ta baûo
laøm nhö vaäy cuõng gioáng nhö laø ñem phöôùc ra khoûi
nhaø baïn. Baïn phaûi xem nhöõng töôïng, tranh Phaät, Boà-
taùt gioáng nhö laø baûn thaân caùc vò aáy. 

Coù theå baïn khoâng coù nhieàu bieåu töôïng cuûa thaân
khaåu yù giaùc ngoä nhö vaäy, nhöng ñeå töôïng tröng thaân
giaùc ngoä, baïn nhaát ñònh phaûi coù moät hình töôïng cuûa
baäc Ñaïo sö, ñöùc Thích-ca Maâu-ni, ñeå nhôù ñeán Ngaøi,
vaø cuûa Je Tsongkapa ñeå nhôù ñeán baäc thaày cuûa baïn.
Moät baûn kinh ngaén hay moät baûn Lamrim coù theå duøng
laøm bieåu töôïng cho ngöõ giaùc ngoä. Moät tsatsa (maûnh
ñaát seùt hình thaùp) coù theå laøm bieåu töôïng cho yù giaùc
ngoä. Neáu baïn coù chuøy Kim cöông vaø chuoâng, thì neân
duøng laøm bieåu töôïng cuûa yù giaùc ngoä. Nhieàu ngöôøi xem
chuøy Kim cöông vaø chuoâng chæ nhö nhöõng duïng cuï
bieåu töôïng cuûa chö thieân, nhöng kyø thöïc noù töôïng
tröng cho yù giaùc ngoä. Thaät laø moät sai laàm lôùn neáu baïn
xem nheï chuøy Kim cöông vaø chuoâng. 

Baïn khoâng caàn phaûi ngaøy naøo cuõng laäp baøn thôø,
nhöng phaûi xem nhöõng hình töôïng treân baøn thôø aáy
nhö thaät, thì môùi hoaøn taát tieâu ñeà naøy. 

chæ ñaët moät taûng ñaù bieåu töôïng boán vò thieân vöông.
Hoaëc quaùn töôûng moät taûng ñaù duy nhaát laø Vaishravana
(Hoä quoác thieân vöông?). Ngöôøi ta noùi laøm nhöõng pheùp
quaùn aáy raát coù lôïi, vì baïn seõ khoâng bò moät chöôùng ngaïi
naøo caû, vaø giôùi cuûa baïn seõ ñöôïc thanh tònh. Neáu baïn
ôû trong moät tu vieän lôùn, thì coù theå baát tieän neáu ñeå
ngoaøi cöûa phoøng boán taûng ñaù. Vaäy baïn cuõng coù theå
quaùn boán böùc töôøng ngoaøi phoøng baïn laø Töù thieân
vöông; truyeàn thoáng khaåu thuyeát naøy xuaát phaùt töø Pur-
chog Ngagwang Jampa. 

Baây giôø, chuùng ta haõy quay sang söï tröng baøy
nhöõng bieåu töôïng thaân khaåu yù giaùc ngoä. Caùc phaùp
quaùn Ñaïo sö, quaùn chö thieân, vaân vaân, phaûi theo cuøng
moät thöù töï nhö trong phaùp quaùn phöôùc ñieàn (xem
Ngaøy thöù naêm). Tuy nhieân, baïn cuõng coù theå thay ñoåi
chuùt ít neáu nhöõng vaät cuùng khoâng ñeå leân baøn thôø ñöôïc.
Nhieàu ngöôøi cho raèng seõ coù hieäu quaû hôn neáu caàu
tröôùc thaàn Hoä phaùp, thieân vöông, vaø nhöõng phi nhaân
coù theá löïc, vaân vaân. Hoï cho laø thôø nhöõng vò naøy linh
öùng hôn thôø töôïng Phaät. Toâi ñaõ gaëp tröôøng hôïp naøy
nhieàu laàn. Daáu hieäu naøy chöùng toû nhöõng ngöôøi aáy
chöa chaân chaùnh quy y: Haønh vi “quay veà nöông töïa
Phaät” khoâng thaám nhuaàn trong doøng taâm thöùc cuûa hoï.
Nhieàu ngöôøi laïi daønh moät choã ngoài vinh döï cho baát
cöù töôïng gì laøm baèng vaøng, baïc, ñoàng, coøn töôïng ñaát
seùt thì ñaët choã thaáp nhaát. Ñaáy laø daáu hieäu hoï chæ xem
nhöõng hình töôïng naøy nhö laø nhöõng thöù taøi saûn vaät
chaát. Laïi cuõng khoâng neân saép nhöõng hình töôïng baèng
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Baây giôø chuùng ta chæ thaáy nhöõng töôïng Phaät laøm
baèng ñaát seùt, ñoàng…, nhöng khi ñaït ñeán söï nhaát taâm
trong ñònh goïi laø “phaùp löu” (doøng phaùp) chuùng ta seõ
troâng thaáy nhöõng hoùa thaân Phaät (Nirmanakaøya) tuyeät
dieäu. Vaø khi ñaït ñeán ñòa vò thöù nhaát trong möôøi ñòa vò
Boà-taùt thì chuùng ta seõ gaëp ñöôïc nhöõng Baùo thaân
(Sambhogakaøya) cuûa Phaät. Bôûi theá moät ñieàu voâ cuøng
quan troïng laø phaûi xem töôïng Phaät nhö laø Phaät thaät. 

IVA1.1.2 Kieám ñoà cuùng döôøng hôïp phaùp vaø baøy bieän
ñeïp maét

“Phaåm vaät hôïp phaùp” coù nghóa laø khoâng do
löôøng gaït vaø nhöõng ñoäng löïc xaûo traù ñeå coù ñöôïc phaåm
vaät aáy. “Löôøng gaït” ñeå coù phaåm vaät daâng cuùng laø khi
moät ngöôøi xuaát gia laøm naêm thöù taø maïng, hay moät cö
só saùt sinh, ñong thieáu, hoaëc laøm moät phöông tieän xaáu
xa naøo khaùc. 

Phaïn ngöõ goïi cuùng döôøng laø “puja” coù nghóa laø
“laøm haøi loøng.” Vaäy, phaåm vaät baïn cuùng phaûi laøm cho
ñaáng Chieán thaéng vaø caùc phaùp töû cuûa ngaøi vui loøng.
Laøm sao caùc ngaøi vui loøng neáu baïn ñem daâng cuùng
nhöõng loaïi phaåm vaät nhö theá? Tuy nhieân, neáu baïn lôõ
nhaän ñöôïc nhöõng phaåm vaät daâng cuùng thuoäc loaïi aáy,
thì cuõng neân ñem cuùng Phaät ñeå tònh hoùa toäi loãi cuûa
ngöôøi cuùng. 

Naêm taø maïng laø: nònh hoùt, aùm chæ, cho ñeå nhaän
(thaû teùp caâu caù), laøm aùp löïc treân ngöôøi khaùc, vaø giaû
trang thieàn töôùng.

Thaät sai laàm neáu vì ngaøy naøo cuõng thaáy nhöõng hình
töôïng aáy trong phoøng neân baïn ñaâm ra coi thöôøng. Moãi
khi chieâm ngöôõng hình töôïng, baïn laïi ñöôïc thaám nhuaàn
theâm nhöõng baûn naêng maõnh lieät phi thöôøng. Coù ngöôøi
baûo chieâm ngöôõng moät töôïng Phaät lôïi laïc gaáp möôøi saùu
laàn nhìn Phaät thaät. Kinh Sen Traéng coù noùi: 

Ngöôøi nhìn aûnh ñaáng Thieän Theä treân töôøng, 

Duø trong luùc taâm ñang giaän döõ, 

Cuoái cuøng seõ gaëp möôøi trieäu ñöùc Phaät. 

Thaät söï Kinh noùi: “Cuùng döôøng töôïng Phaät...”
coøn caâu toâi trích daãn laø theo khaåu truyeàn. Neáu nhìn
Phaät trong luùc giaän döõ maø coøn lôïi laïc nhö theá, thì ñuû
bieát chieâm ngöôõng töôïng Phaät vôùi ñöùc tin coøn lôïi laïc
bieát bao. Baäc thaùnh taêng Xaù-lôïi-phaát laø moät trong hai
ñaïi ñeä töû cuûa Phaät luoân luoân ôû beân caïnh Ngaøi. Töông
truyeàn, ñaáy laø quaû baùo cuûa moät haønh vi ngaøi ñaõ laøm
trong quaù khöù, khi chieâm ngöôõng moät böùc hoïa Phaät
vôùi taâm traøn ñaày hæ laïc. 

Trong ñôøi aáy, toân giaû Xaù-lôïi-phaát laøm moät söù giaû.
Moät hoâm ngaøi vaøo ôû laïi ñeâm trong moät ngoâi chuøa.
Trong khi ngoài khaâu laïi ñoâi giaøy döôùi aùnh ñeøn, ngaøi
troâng thaáy moät tranh hoïa hình Phaät treân böùc töôøng ñoái
dieän. Ngaøi thaàm nghó, “OÂi moät con ngöôøi tuyeät dieäu
laøm sao! Ta raát muoán gaëp ñích thaân ngöôøi aáy.” Ngaøi
caàu nguyeän trong taâm, vaø keát quaû laø veà sau ngaøi trôû
thaønh vò ñaïi ñeä töû cuûa Phaät. 
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khoâng vì muoán nhaän ñöôïc gì thì khoâng phaûi laø “laøm
aùp löïc.” 

“Giaû trang thieàn töôùng” laø trong khi ôû phoøng
rieâng thì buoâng lung phoùng tuùng, maø tröôùc maët cö só
thì laøm boä nhö moät tyû-kheo raát tuaân giöõ giôùi luaät, vôùi
hi voïng seõ ñöôïc cuùng döôøng. Nhöng neáu baïn cö xöû
ñaøng hoaøng traùi vôùi luùc ôû moät mình chæ vì khoâng muoán
laøm maát tín taâm cö só thì khoâng phaûi laø “giaû trang
thieàn töôùng.” 

Laïi nöõa, neáu ngöôøi xuaát gia vi phaïm nhöõng giôùi
caám lieân heä ba lôøi nguyeän ñaõ laøm1, vaø coù ñöôïc phaåm
vaät nhôø buoân baùn, thì seõ chòu quaû baùo naëng neà khi
ñem phaåm vaät aáy daâng cuùng. 

“Ñoäng löïc xaûo traù” coù nghóa laø cuùng vì ham
danh, hoaëc cuùng ñeå laøm cho ngöôøi thaùn phuïc. Drogoen
Rinpoche noùi: “Ngay caû nhöõng phaåm vaät baïn daâng
cuùng Tam Baûo cuõng chæ laø ñeå gaây söï chuù yù nôi ngöôøi
khaùc.” Neáu chæ daâng cuùng vì möu caàu danh döï, vì söï
tieán thaân, laø ta ñaõ thuït luøi veà taùm baän taâm theá tuïc
(xem Ngaøy thöù möôøi). Chaúng thaø coù moät ñoäng löïc giaûn
dò laø cuùng ñeå caàu soáng laâu, khoûi beänh. Coù ngöôøi laøm
nhö theå hoï cuùng döôøng Tam Baûo vì ngöôõng moä chöù
khoâng hi voïng kieám coâng ñöùc gì; song kyø thöïc hoï cuùng
vì caàu danh. 

“Nònh hoùt” laø nhö khi baïn khen ngôïi thí chuû vôùi
hi voïng hoï seõ cho baïn moät thöù maø baïn muoán. Neáu hoï
cho baïn thöù aáy thaät, thì haønh vi nònh hoùt aáy trôû thaønh
moät taø maïng. Nhöng neáu khen chaân thaønh, khoâng coù
ñoäng löïc nhö treân, thì khoâng phaûi laø taø maïng, duø hoï
coù mang cho baïn phaåm vaät. 

“AÙm chæ” laø nhö noùi vôùi thí chuû: “Baây giôø toâi coù
traø vaø bô, nhöng thieáu nguõ coác,” vôùi hi voïng ñöôïc
cuùng. Hoaëc noùi: “Boät luùa maïch maø thí chuû cho toâi naêm
ngoaùi ñaõ giuùp toâi raát nhieàu.” Noùi theá laø baïn aùm chæ
mình ñang caàn nguõ coác hay boät luùa maïch. Nhöng neáu
noùi moät caùch voâ tö khoâng coù haäu yù, thì khoâng phaûi laø
“aùm chæ.” 

“Cho ñeå nhaän” laø cho moät vaät vaët vaõnh ñeå nhaän
ñöôïc thöù toát hôn, nhö ñem cho ngöôøi ta moät khaên
quaøng leã hay moät bình traø, ñeå ñöôïc ñeàn ñaùp laïi nhieàu
hôn, hoaëc ñeå hoï thay mình cuùng döôøng tu vieän. Tuïc
ngöõ goïi thaùi ñoä aáy laø “thaû teùp caâu caù.” Ngöôøi ngaøy
nay raát deã vi phaïm vaøo nhöõng taø maïng naøy. Nhöng
neáu baïn laøm quaø cho thí chuû moät caùch chaân thaät,
khoâng coù ñoäng löïc xaáu thì khoâng goïi laø taø maïng, duø
hoï coù cho baïn laïi moät caùi gì. 

“Laøm aùp löïc” laø quaáy raày ngöôøi naøo ñeå buoäc hoï
phaûi cho mình moät caùi gì hoï khoâng muoán cho, hoaëc
khieán hoï phaûi cho mình vaät maø hoï saép ñem cho ngöôøi
khaùc. Hoaëc noùi nhöõng lôøi nhö: “Thí chuû X ñaõ cho toâi
traø vaø bô thöïc ngon.” Nhöng neáu noùi chaân thaønh,
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Baïn phaûi ñích thaân tröng baøy ñoà cuùng, neáu ñeå
cho ñeä töû hay toâi tôù laøm thì baïn khoâng ñöôïc coâng ñöùc.
Khi Atìsha oám naëng, hai chaân ñaõ run, ngaøi vaãn daâng
nöôùc cuùng. Khi caùc ñeä töû xin laøm thay vì thaáy quaù cöïc
nhoïc cho ngaøi, ngaøi noùi: 

– Vaäy thì khi toâi aên, coù leõ caùc baïn cuõng neân noùi
thaáy ngaøi aên thaät quaù cöïc nhoïc, ñeå chuùng toâi aên giuøm
phaàn aên cuûa ngaøi. 

Nhöõng vò vua phaùp cuûa AÁn Ñoä thôøi xöa khi thöïc
haønh cuoäc ñaïi boá thí, hoï khoâng cöû moät vò boä tröôûng
hay quan chöùc naøo ra phaùt quaø, maø ñích thaân vua ngoài
trong raïp giöõa nhöõng choàng tieàn vaø töï tay phaân phaùt.
Bôûi theá, ñieàu thöïc quan troïng laø ta phaûi töï tay daâng
ñoà cuùng. 

Baïn cuõng neân daâng cuùng mieáng aên ñaàu tieân cuûa
mình – caùi gì toát nhaát, chöù khoâng neân cuùng nhöõng rau
oâi, vaân vaân. 

Thöôøng chuùng ta öa daønh thöïc phaåm ngon nhaát
cho mình, ñeå rieâng nhöõng thöù xaáu ñeå cuùng. Nhö theá
chaúng khaùc naøo queùt heát coâng ñöùc ra cöûa. Tuy nhieân
khi cuùng bô ñeå thaép ñeøn thì vì coát daâng aùnh saùng chöù
khoâng phaûi daâng bô (hay daàu), neân coù ngöôøi noùi coù
theå cuùng bô ñaõ hôi cuõ. 

Neáu ngheøo, baïn khoâng caàn phaûi lo ngaïi veà
chuyeän khoâng coù gì ñeå cuùng thí. Sau khi ñaõ töø boû ñôøi
soáng taïi gia, baïn coù theå nghó raèng mình chaúng coù gì

Khi nhaø baïn saép coù khaùch vieáng thaêm, baïn queùt
nhaø caån thaän vaø ñeå nhieàu ñoà cuùng treân baøn thôø hôn
thöôøng leä. Baïn khoâng chæ thaép moät ngoïn ñeøn, maø coøn
xoâng traàm thôm ngaùt caû nhaø. Phaûi chaêng baïn chæ
muoán gaây aán töôïng nôi ngöôøi khaùch? Ngöôøi ta keå
chuyeän Geshe Baen Gung-gyael moät hoâm nghe thí chuû
saép vieáng thaêm, ñaõ coá baøy bieän ñoà cuùng Tam Baûo cho
thaät toát ñeïp. Khi xeùt laïi ñoäng löïc thuùc ñaåy mình laøm
vieäc aáy, oâng thaáy mình chæ coát gaây aán töôïng toát nôi
thí chuû. OÂng beøn vuøng daäy khoûi boà ñoaøn, raéc tro leân
ñoà cuùng vaø töï nhuû: “Tyû-kheo, ñöøng coù ngu ngoác.” Khi
nghe chuyeän, Padampa Sangyae ôû Langkor ñaõ ca ngôïi
raèng trong taát caû nhöõng phaåm vaät daâng cuùng ôû Taây
Taïng, chæ coù phaåm vaät cuûa Baen Gung-gyael laø cao
quyù nhaát, vì vò tieán só naøy ñaõ tung tro vaøo maët taùm
moái baän taâm theá tuïc (hay taùm gioù – baùt phong – laø
khen cheâ, vinh nhuïc, vaân vaân.)

Bôûi theá ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi thöïc hieän
vieäc daâng cuùng keøm theo taâm boà-ñeà. Ñöøng ñeå cho taùm
baän taâm theá tuïc laøm ñoäng löïc thuùc ñaåy, nhö cuùng ñeå
caàu ñöôïc taùi sanh toát ñeïp, hay ñöôïc giaûi thoaùt, vaân vaân. 

Treân ñaây coøn noùi “baøy bieän ñeïp maét.” Nhieàu
ngöôøi nghó mình khoâng muoán gaây aán töôïng, neân cöù
baøy ñoà cuùng moät caùch tuøy tieän. Nhöng khoâng neân laøm
theá, phaûi saép ñoà cuùng treân baøn thôø moät caùch tæ mæ
coâng phu, caøng ñeïp maét caøng hay. Ngöôøi ta baûo baøy
bieän baøn thôø ñeïp maét laø moät nhaân toá ñeå coù 32 töôùng
haûo vaø 80 töôùng phuï khi thaønh Phaät. 
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thöùc saùng suoát. Söï khoâng muøi cuûa nöôùc coù haäu quaû laø
nghieäp chöôùng cuûa baïn seõ ñöôïc tònh tröø. Nöôùc trong
khoâng gaây beänh daï daøy, neân thaân theå baïn seõ khoâng
coù beänh. Nöôùc laøm trôn coå hoïng, nghóa laø baïn seõ coù
ñöôïc nghieäp aùi ngöõ. 

Khi môùi dôøi vaøo moät nhaø aån cö ôû tu vieän Sera,
Drubkang Geleg Gyatso coù raát ít vaät tuøy thaân vaø löông
thöïc, thaäm chí khoâng coù moät boä cheùn ñeå cuùng nöôùc.
Moãi khi daâng cuùng nöôùc, oâng phaûi röûa saïch caùi baùt aên
cuûa mình ñeå ñöïng nöôùc cuùng. Moãi khi muoán uoáng traø,
oâng laïi xin pheùp Tam Baûo ñeå möôïn laïi caùi baùt; vaø
uoáng traø xong, oâng laïi röûa baùt ñeå daâng nöôùc cuùng. 

Baïn coù theå daâng cuùng Tam Baûo baát cöù thöù gì nhö
hoa, traùi, nöôùc trong maùt, vaân vaân. Baäc toân sö toâi daïy,
ta cuõng coù theå hieán cuùng baèng caùch ñoïc thaàn chuù bieán
thuûy bieán thöïc (xem Ngaøy thöù naêm) vaø hoài höôùng coâng
ñöùc, vaân vaân. Xem chi tieát trong phaàn noùi veà tieåu söû
cuûa Tridagpo Tsepel. Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo,
ñöùc tin cuûa baïn cuõng laø yeáu toá chính, chöù khoâng phaûi
phaåm vaät maø baïn daâng cuùng. 

Nhieàu ngöôøi nghó raèng phaûi chaêng chæ caàn cuùng
nöôùc, boâng hoa, vaân vaân, vaø ñeå daønh nhöõng thöù thöïc
söï quyù giaù cho mình söû duïng. Tö töôûng aáy coù theå laøm
cho baïn taùi sanh laøm ngaï quyû. Thöïc ra, baïn phaûi cuùng
caùi gì toát nhaát maø baïn sôû höõu. 

Moät soá tyû-kheo ñaõ töø boû caùc coâng vieäc theá tuïc
coù theå nghó raèng, “Mình khoâng neân cuùng nhöõng thöù
thuoäc veà vaät chaát. Vì chuùng ta ñöôïc daïy baûo raèng

ñeå cuùng. Nhöng neáu coù ñöùc tin maïnh, baïn cuõng coù
theå daâng cuùng duø khoâng coøn thöù gì. Ñöùc Atìsha vó
ñaïi coù noùi: 

– Nöôùc ôû Taây Taïng coù taùm coâng ñöùc, bôûi theá ôû
ñaây ta chæ caàn cuùng nöôùc laø ñuû. Neáu coù nhöõng thöù hoa
daïi ôû AÁn, coù leõ ngöôøi ta seõ mua baèng vaøng roøng.

Vaäy, neáu khoâng coù gì ñeå cuùng, baïn cuõng coøn coù
theå tích taäp coâng ñöùc baèng caùch daâng cuùng nhöõng
cheùn nöôùc vôùi moät ñoäng löïc trong saïch. 

Baây giôø toâi seõ noùi ñeán taùm coâng ñöùc cuûa thöù
nöôùc ôû Taây Taïng chuùng ta. Toâi seõ theo lôøi giaûi cuûa toân
sö toâi veà nhöõng lôïi laïc maø ta coù ñöôïc töø moãi thöù coâng
ñöùc aáy. Sôù giaûi cuûa Chim Jampaelyang veà taùc phaåm
cuûa Theá Thaân (Vasubandhu) noùi taùm coâng ñöùc aáy laø: 

Maùt, ngon, saùng, meàm, 

Trong, khoâng muøi, trôn coå, 

Toát cho daï daøy, 

Ñoù laø taùm coâng ñöùc cuûa nöôùc. 

Taùm lôïi ích töông öùng veà phöông dieän nghieäp laø
nhö sau. Giôùi cuûa baïn seõ ñöôïc thanh tònh do nöôùc maùt
maø baïn cuùng. Nöôùc aáy coù vò ngon, neân baïn seõ ñöôïc
thöùc aên ngon. Tính saùng cuûa nöôùc cuùng coù nghóa laø
baïn seõ coù thaân taâm saûng khoaùi. Tính meàm maïi cuûa
nöôùc ñem laïi quaû baùo laø moät doøng taâm thöùc hieàn hoøa.
Söï trong treûo cuûa nöôùc cuùng ñem laïi cho baïn moät taâm

226 Pabongka Rinpoche 227Giaûi thoaùt trong loøng tay



ngaøn hoùa thaân, moãi hoùa thaân cuùng haøng traêm ngaøn
caùnh tay. Bôûi theá chuùng ta cuõng neân cuùng döôøng caøng
nhieàu caøng toát. 

Baây giôø haõy noùi qua veà caùch cuùng, ví duï cuùng
nöôùc. Baïn phaûi lau saïch nhöõng cheùn ñöïng nöôùc vaø
saép thaønh moät ñöôøng thaúng. Nhöng khoâng neân ñeå
cheùn caùch nhau quaù xa, seõ coù haäu quaû laø baïn ôû xa
thaày. Neáu ñeå saùt nhau, baïn coù theå trôû neân ñaàn ñoän.
Vaø neáu ñaët cheùn xuoáng moät caùch oàn aøo, baïn coù theå
maéc beänh ñieân, vaân vaân. Neáu ñaët cheùn xuoáng trong
khi chuùng coøn troáng roãng, thì coâng ñöùc cuûa baïn seõ
giaûm. Thay vì theá, baïn haõy caàm choàng cheùn treân tay
vaø roùt ít nöôùc vaøo caùi cheùn treân cuøng, trong khi mieäng
ñoïc chuù laøm pheùp baèng ba aâm om, ah, hum. Roùt nöôùc
töø cheùn naøy vaøo caùi cheùn keá tieáp, chæ chöøa laïi moät ít.
Ñaët cheùn ñaàu tieân leân baøn thôø roài tieáp tuïc laøm nhö
tröôùc. Vôùi caùch aáy baïn seõ khoâng ñaët cheùn troáng khoâng
naøo leân baøn thôø. Khi roùt ñaày nöôùc vaøo nhöõng cheùn aáy,
thì baïn khoâng neân caàm caùi bình chæ baèng moät tay, vì
nhö vaäy chöùng toû söï baát kính. Baïn phaûi laøm nhö laø
mình ñang daâng traø cho moät baäc ñaïi vöông. 

Moät haït luùa maïch coù hình daùng hai ñaàu moûng,
giöõa phình ra: baïn phaûi ñoå nöôùc kieåu aáy, nghóa laø luùc
ñaàu roùt moät ít, roài roùt nhieàu, vaø cuoái cuøng giaûm töø töø.
Neáu baïn roùt traøn cheùn, thì giôùi haïnh cuûa baïn seõ loûng
leûo, neáu roùt löng cheùn, thì möùc soáng cuûa baïn seõ ngheøo
naøn. Möïc nöôùc phaûi ôû döôùi möùc traøn ñaày mieäng cheùn,
nhö hình moät hoät luùa maïch. 

ngöôøi xuaát gia chæ neân taäp trung vaøo vieäc cuùng döôøng
nhöõng keát quaû cuûa söï tu thieàn. Chæ caàn cuùng döôøng
caùch aáy laø ñuû.” Nhöng neáu yù nghó aáy laøm cho baïn
khoâng bao giôø cuùng moät thöù gì thuoäc vaät chaát, thì trong
nhieàu ñôøi taùi sanh, baïn seõ chaúng coù moät chuùt gì ñeå
laøm phaåm vaät cuùng döôøng. 

Neáu nhöõng gì baïn coù ñöôïc ñeå cuùng chæ laø nhöõng
chieác baùnh nhoû xíu vaø nöûa que höông, baïn cuõng khoâng
neân xem thöôøng giaù trò cuûa nhöõng vaät aáy, vì baïn caøng
taêng coâng ñöùc neáu ñem daâng cuùng. Veà sau nhôø coâng
ñöùc aáy maø baïn coù thaät nhieàu cuûa caûi vaät chaát ñeå cuùng
döôøng. Ñieàu naøy ñöôïc chöùng minh baèng cuoäc ñôøi cuûa
ngaøi Geshe Puchunga. Ngaøi noùi: 

– Luùc ñaàu toâi chæ ñoát gentian thay cho traàm
höông. Toâi ñoát nhieàu quaù ñeán chaûy nöôùc maét. Veà sau
toâi coù höông thôm laøm baèng boán thöù vaät lieäu. Baây giôø
thì toâi cuùng höông cuûa caùc thöù hoa myrobalan, duraka,
vaân vaân.

Quaû theá, ngaøi ñaõ töøng cuùng moät soá höông traàm
giaù trò baèng hai möôi hai ñoàng vaøng. Tuy theá nhieàu
ngöôøi laïi baûo: 

– Geshe Puchungwa laø ngöôøi ñaõ chöùng ñaïo,
chuyeân thieàn ñònh. Chuùng ta ñöøng hi voïng giaùc ngoä
nhôø nhöõng vieäc laøm beà ngoaøi aáy. 

Noùi nhö vaäy chöùng toû hoï raát ít hieåu bieát Phaät
phaùp. Ta neân nghó tôùi vieäc caùc vò Boà-taùt ôû möôøi ñòa
vaãn cuùng döôøng chö Phaät trong nhieàu kieáp, baèng traêm
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caáp, hoï taåy ueá baèng caùch nguû moät ñeâm treân moät ñaùm
coû kusha. Bôûi theá baïn neân raûi coû kusha treân choã ngoài
ñeå taåy ueá. 

Theá ngoài coù taùm saéc thaùi noùi treân ñaây laø aùm chæ
theá ngoài Tyø-loâ-giaù-na vôùi baûy ñaëc ñieåm; saéc thaùi thöù
taùm laø haønh vi ñeám hôi thôû. Gyaelwa Ensapa noùi: 

Ñuøi, tay, löng laø ba, 

Raêng moâi löôõi laøm thaønh boán. 

Ñaàu, maét, vai, hôi thôû, 

Laø taùm theá Tyø-loâ-giaù-na. 

Hai oáng chaân ñaët theo theá hoa sen hay kieát giaø
(vajra). Cuõng coù theå ngoài theo theá baùn giaø laø theá ngoài
cuûa Boà-taùt. Nhöng theá kieát giaø laø baét buoäc cho nhöõng
thieàn taäp trong maät toâng ôû giai ñoaïn vieân maõn. 

Ñaët hai baøn tay baïn trong daùng ngoài nhaäp ñònh,
nghóa laø baøn tay phaûi naèm trong baøn tay traùi, hai ñaàu
ngoùn caùi giao nhau ôû ngang roán. Löng thaúng, coät soáng
thaúng nhö moät choàng xu. Ngöôøi ta baûo nhöõng huyeät
ñaïo naèm thaúng haøng khi cô theå ôû vò trí thaúng ñöùng,
vaø khi aáy khí ñöôïc ñieàu hoøa, taâm trôû neân deã söû duïng. 

Raêng vaø moâi khoâng ñöôïc quaù chaët cuõng khoâng
quaù loûng, toát hôn caû laø ñeå chuùng töï nhieân. Ñaàu löôõi
neân cong leân treân, khieán mieäng khoâng bò khoâ, vaø khi
ñi saâu vaøo thieàn ñònh, nöôùc boït khoâng bò nheãu ra
ngoaøi mieäng. 

Ñeøn thaép baèng bô (hay daàu) laø cuùng döôøng aùnh
saùng, neân phaûi saùng. Ngöôøi ta baûo ñeøn caøng chaùy laâu
caøng toát, ñoù laø daáu hieäu tröôøng thoï. Baïn haõy töï nghó
ra caùch daâng cuùng caùc phaåm vaät khaùc, nhö hoa, vaân
vaân, cho thích hôïp. 

Kinh noùi raèng moãi söï daâng cuùng cuûa baïn coù
möôøi lôïi ích. 

IVA1.1.3. Ngoài theo theá (goàm taùm saéc thaùi) cuûa Tyø-loâ-
giaù-na treân moät toïa cuï; sau ñoù baïn ñoïc lôøi quy y,
phaùt taâm boà-ñeà, vaân vaân, trong moät taâm traïng ñaëc
bieät thaønh khaån

Phaàn sau cuûa toïa cuï caàn hôi cao leân. Ñieàu naøy
coù yù nghóa saâu xa trong maät toâng; noù cuõng laøm cho
baïn khoûi ñau moâng khi ngoài thieàn laâu quaù. 

Baïn neân gaïch moät daáu chöõ Vaïn treân choã ngoài
baèng phaán traéng. Noù töôïng tröng cho chuøy Kim cöông
vaø nhaéc baïn nhôù ñeán giai ñoaïn ñôøi Phaät luùc ngaøi ngoài
treân toøa Kim cöông taïi boà-ñeà traøng. Noù cuõng bieåu tröng
söï kieân quyeát tu haønh. Nhöng khoâng neân ngoài treân
moät chuøy Kim cöông thöïc vì ñaáy laø moät trong nhöõng
vaät bieåu töôïng cuûa chö thaàn baûo hoä. Treân chöõ Vaïn
haõy ñaët coû durva vaø coû kusha. Nguoàn goác taäp tuïc naøy
cuõng ruùt töø ñôøi Phaät. Coû durva laøm taêng thoï maïng,
nghóa laø khi ngoài treân coû aáy thì baïn soáng laâu. Coû kusha
thì “saïch vaø ñöùc haïnh,” coù coâng naêng tröø oâ nhieãm vaø
baát tònh. Khi nhöõng ngöôøi Baø-la-moân ôû AÁn bò oâ ueá giai
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töùc giaän; nhöng baïn khoâng theå coá hoâ trieäu ñöôïc moät
taâm traïng ñöùc haïnh trong khi taâm vöông vaø taâm sôû
ñeàu baát thieän. Vaäy tröôùc heát baïn phaûi thay ñoåi taâm
traïng töø giaän döõ ñeán döûng döng. Nhö coù moät taám vaûi
traéng ñaày veát ñen thì khoù nhuoäm thaønh maøu khaùc,
nhöng neáu baïn giaët cho noù hoaøn toaøn traéng thì khi aáy
coù theå nhuoäm baát cöù maøu gì. 

Taâm traïng döûng döng ôû ñaây nghóa laø khoâng toát
khoâng xaáu. Noù gioáng nhö mieáng vaûi traéng khoâng veát
dô. Baïn coù theå töï hoûi, vaäy thì kyõ thuaät ñeám hôi thôû laø
theá naøo ñeå chuyeån taâm traïng thaønh döûng döng? Baïn
höôùng taâm vaøo trong, vaø xeùt ñoäng löïc cuûa mình: neáu
thaáy mình ñang bò tham hay saân chi phoái, thì neân thôû
vaøo thôû ra moät caùch thoaûi maùi. Ñöøng ñeå hôi thôû phaùt
ra tieáng khi qua loã muõi. Hôi thôû ñöøng quaù maïnh cuõng
ñöøng quaù so le (hôi ngaén hôi daøi). Khi hít vaøo, baïn
nghó: “Toâi ñang hít vaøo. Ñaây laø hôi thöù nhaát.” Roài ñeán
hôi thöù hai cuõng laøm nhö vaäy, tieáp tuïc cho ñeán baûy,
möôøi moät, möôøi laêm, haêm moát, vaân vaân, nhöng ñöøng
duøng chuoãi traøng haït maø ñeám. Ñöøng taùn taâm trong khi
ñeám. Thoâng thöôøng ta khoâng theå giöõ hai chuyeän trong
taâm cuøng moät luùc, vì vaäy maø taâm (khi ñeå yù hôi thôû) seõ
chuyeån töø tham hay saân thaønh traïng thaùi döûng döng. 

Khi thôû ra, haõy töôûng töôïng nhöõng si meâ voïng
töôûng cuûa mình coù hình daïng nhöõng luoàng khoùi ñen
tuoân ra. Khi hít vaøo, töôûng ñeán aân phöôùc chö Phaät Boà-
taùt nhö luoàng aùnh saùng tuoân theo hôi thôû vaøo. Tuy
nhieân ñieàu naøy khoâng baét buoäc, chæ laø moät caùch coù
theå giuùp ích cho baïn. 

Ñaàu neân hôi cuùi veà phía tröôùc. Coù ngöôøi baûo hai
maét neân taäp trung vaøo choùt muõi, song kyø thöïc baïn chæ
neân taäp trung theá naøo ñeå maét baïn coù theå thaáy caû hai
beân muõi. Muïc ñích laø ñeå deã caét ñöùt söï hoân traàm hay
taùn loaïn (xem Ngaøy thöù hai möôi moát). Coù ngöôøi nhaém
nghieàn maét laïi trong luùc quaùn töôûng. Ñieàu naøy sai. Coù
nhöõng phaùi laïi khuyeân nhìn leân, vaân vaân, baét chöôùc
nhöõng ngöôøi coù quan naêng toát nhaát, nhöõng ngöôøi coù
caùi bieát cuûa phaùp thaân. Nhöng ñieàu naøy xa laï ñoái vôùi
truyeàn thoáng cuûa chuùng ta. 

Hai vai neân ngang nhau, ñöøng beân cao beân thaáp.

Ñaáy laø baûy ñieåm cuûa theá ngoài Tyø-loâ-giaù-na. Noù
coù yù nghóa saâu xa trong giai ñoaïn vieân maõn, nhöng
ñaây khoâng phaûi choã ñeå baøn ñeán. Theá ngoài naøy raát
quan troïng, vì Marpa ôû Lhodrag noùi: 

– Toaøn theå thieàn ñònh cuûa Taây Taïng khoâng saùnh
baèng moät kieåu ngoài cuûa toâi. 

Theá ngoài naøy ñöôïc noùi laø cuûa Phaät Tyø-loâ-giaù-na
vì ngaøi laø khía caïnh thuaàn tònh cuûa saéc uaån döôùi daïng
moät vò chö thieân. 

Saéc thaùi thöù taùm laø haønh vi ñeám hôi thôû. Khi
taâm vöông baát thieän thì taâm sôû tuøy tuøng cuõng baát thieän
noát. Trong tình huoáng aáy, thaät raát khoù ñeå hoâ trieäu moät
ñöùc haïnh hieän ra. Ví duï, baïn coù theå laøm moät caùch
maùy moùc söï khôûi taâm boà-ñeà nhö laø tuïng caâu: “Vì taát
caû höõu tình, nhöõng baø meï cuûa toâi...” trong luùc baïn raát
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Ñöùc Panchen Lama Lozang Choekyi Gyaeltsaen
traû lôøi: 

Tröôùc moãi thôøi thieàn 

Haõy xeùt laïi doøng taâm thöùc,

Cuõng nhö hai chöõ Phaïn ngöõ

Phaûi ôû ñaàu moãi baûn kinh. 

Noùi khaùc ñi, ñieàu coát yeáu laø baïn phaûi khôûi ñoäng
löïc toát tröôùc khi ngoài thieàn. Trong moät baûn kinh coù
daïy: “Trong taát caû phaùp, nguyeän voïng cuûa baïn luoân
luoân laø yeáu toá chính.” Baäc Thaày Long Thoï noùi: 

Taø haïnh theo sau tham, saân, si, 

Chaùnh haïnh theo sau ly tham, ly saân, si. 

Atìsha noùi: 

“Neáu reã caây ñaõ ñoäc, thì caønh vaø laù cuõng ñoäc.
Neáu reã caây coù döôïc tính, thì caønh vaø laù cuõng coù döôïc
tính. Töông töï, neáu goác reã ñaõ laø tham saân si thì baát cöù
caùi gì ngöôøi ta laøm cuõng ñeàu baát thieän.” 

Noùi caùch khaùc, neáu baïn coù ñoäng löïc laø si meâ,
thì baát cöù söï hoïc taäp quaùn töôûng hay thieàn ñònh naøo
baïn laøm cuõng chæ keát thaønh nghieäp quaû teä haïi nhaát.
Nhöng neáu baïn ñöôïc thuùc ñaåy bôûi nhöõng tö töôûng cao
quyù, maø laïi phaïm phaûi moät haønh vi baát thieän nhö saùt
sanh, thì noù seõ laø moät yeáu toá maïnh meõ giuùp baïn mau
thaønh töïu coâng ñöùc vaø trí tueä. 

Khi taâm ñaõ trôû neân döûng döng, thì deã gôïi leân
moät traïng thaùi taâm toát laønh. Thaày toâi cho moät ví duï
nhö sau. Giaû söû gaëp muøa ñoâng reùt buoát, treân neàn nhaø
chæ coù moät taám neäm ngoài cuûa baïn, song coù moät ngöôøi
ñang ngoài treân aáy. Neáu baïn tôùi baûo hoï ñöùng daäy thì
baát lòch söï; nhöng baïn coù theå la leân: “Caùi gì kia kìa!”
roài laøm boä saép chaïy ra xem. Khi ngöôøi kia ñöùng leân
ñeå ra xem, baïn coù theå nhanh chaân ñeán ngoài vaøo caùi
neäm cuûa mình. Cuõng theá, duø noã löïc cuõng khoù maø
chaám döùt tham, saân ngay luùc noù ñang khôûi leân. Nhöng
neáu taäp trung taâm vaøo hôi thôû, ta coù theå chuyeån
höôùng taâm mình vaø laøm laéng dòu voïng töôûng si meâ.
Khi aáy vieäc khôûi leân thieän taâm seõ hoùa ra deã daøng.
Nhöng neáu trong khi taâm vöông taâm sôû ñang trong
tình traïng baát thieän maø baïn vaãn coù theå khôûi taâm toát,
thì coù theå baïn khoâng caàn ñeám hôi thôû (neáu taâm
khoâng ôû trong traïng thaùi tham, saân...). Ñoù laø lyù do
noùi coù baûy hoaëc taùm saéc thaùi. 

Coù theå baïn khoâng caàn ñeám hôi thôû, nhöng vaãn
phaûi khôûi ñoäng moät taâm traïng toát laønh khi baét ñaàu
thôøi thieàn ñònh. Khi khôûi söï baát cöù vieäc tu taäp naøo,
ñieàu coát yeáu laø baïn phaûi coù ñoäng löïc chính ñaùng. Ñöùc
Tsongkapa vó ñaïi vieát taùc phaåm Nhöõng caâu hoûi veà
haïnh Vò tha trong traéng nhaát, trong ñoù ngaøi chæ roõ moät
soá ñieàu cho nhöõng thieàn sö Taây Taïng. Moät trong soá
nhöõng caâu hoûi aáy laø: “Khôûi ñaàu thôøi thieàn, caùi gì coù
taàm quan troïng ngang haøng vôùi hai chöõ Phaïn ngöõ khôûi
ñaàu moãi baûn kinh?” 
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Hoï vöøa ñi vöøa noùi chuyeän vaø khi ñeán thaønh Xaù-
veä, hoï ñaùnh moät giaác nguû döôùi goác caây. Moät chieác
xe boø chaïy laïc baêng ngang caùn ñöùt ñaàu hai ngöôøi Baø-
la-moân. 

Cuøng luùc coù moät thöông gia ôû Xaù-veä cheát khoâng
coù con thöøa töï neân ngöôøi trong thaønh nhoùm hoïp choïn
ngöôøi nhieàu coâng ñöùc nhaát laøm ngöôøi thöøa keá cuûa caûi
cuûa thöông gia aáy. Khi thaáy ngöôøi aên xin doøng Saùt-ñeá-
lôïi nguû döôùi goác caây vaãn ñöôïc boùng caây che trong khi
caùc boùng caây khaùc ñaõ dôøi choã, hoï beøn toân oâng laøm
tröôûng ñoaøn thöông gia. Giöõ lôøi höùa, oâng ñeán cuùng
döôøng Phaät vaø taêng chuùng; cuùng xong nghe phaùp vaø
thaáy ñöôïc chaân lyù. Trong kinh aáy noùi: 

Taâm daãn ñaïo taát caû, taâm laøø goác reã. 

Neáu taâm xaáu thì laøm hay noùi gì 

Cuõng seõ chuoác laáy khoå ñau

Nhö bò xe nghieán naùt ñaàu. 

Neáu taâm trong saïch, thì laøm hay noùi gì 

Cuõng seõ ñöôïc haïnh phuùc

Nhö ngöôøi ñöôïc boùng caây che chôû. 

Noùi caùch khaùc, nhöõng nghieäp quaû cuï theå seõ theo
lieàn ñoäng löïc toát hay xaáu cuûa con ngöôøi.

Laïi nöõa, khoâng nhöõng baïn caàn coù ñoäng löïc toát
töø khi khôûi ñaàu vieäc thieän, maø caàn phaûi coù ñoäng löïc
toát trong moïi thôøi. 

Khi ñöùc Ñaïo sö cuûa chuùng ta ñang coøn tu taäp, coù
laàn ngaøi taùi sanh laøm moät thuyeàn tröôûng teân Ñaïi Höõu
tình cuøng naêm traêm thöông nhaân ñi bieån tìm chaâu
baùu. Treân thuyeàn coù moät ngöôøi Dravidian teân Shakti
coù yù muoán saùt haïi caû naêm traêm laùi buoân. Thuyeàn
tröôûng vì loøng bi maãn ñaõ gieát Shakti ñeå cöùu maïng naêm
traêm ngöôøi. Ngaøi coøn laøm vieäc aáy ñeå ngöôøi kia khoûi
bò taùi sinh vaøo ñoïa xöù. Haønh vi naøy ñöôïc xem laø coù
coâng ñöùc nhieàu hôn coâng ñöùc tích luõy trong boán möôi
ngaøn ñaïi kieáp. Khoâng phaûi haønh vi saùt sanh maø chính
ñoäng löïc cao caû – taâm ñaïi bi thuùc ñaåy haønh vi aáy –
ñaõ laøm vieân maõn coâng ñöùc. 

Ñoäng löïc laøm neân taát caû moïi söï: phöôùc haønh,
phi phöôùc haønh, nghieäp chín thaønh quaû baùo laïc hay
khoå, söùc maïnh cuûa nghieäp, vaân vaân. Ngaøy xöa ôû AÁn
coù hai keû aên xin doøng Baø-la-moân vaø moät khaát só doøng
Saùt-ñeá-lôïi. Nhöõng ngöôøi Baø-la-moân ñi xin sai giôø neân
khoâng ñöôïc thöù gì, vì ñaïi chuùng thöôøng aên xong môùi
ñem cho keû khaùc. Vì ñeán xin ñuùng luùc ñaïi chuùng
quaêng boû thöïc phaåm coøn thöøa, khaát só Saùt ñeá lôïi ñöôïc
moät löôïng lôùn thöïc phaåm vaø hoûi hai ngöôøi kia coù xin
ñöôïc gì khoâng. Hoï noåi quaïu noùi: “Neáu coù dòp, chuùng
ta seõ chaët heát ñaàu nhöõng thaày tu doøng Thích-ca, vöùt
ra ñaày ñöôøng cho ñeán thoái röõa.” 

Khaát só Saùt ñeá lôïi vì ñöôïc nhieàu thöïc phaåm neân
phaùt sinh tònh tín ñoái vôùi taêng-giaø. OÂng baûo:

– Khi giaøu, toâi seõ cuùng Phaät vaø taêng chuùng cuûa
Ngaøi haøng ngaøy, thöùc aên ñuû traêm vò.
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Söï tuïng chuù cuûa ngöôøi thöù ba khoâng caàu ñöôïc
tri kieán hay giaûi thoaùt, neân hoï chæ khoûi taùi sanh vaøo
coõi thaáp xaáu. Ñaáy laø phaùp thuoäc Phaïm vi Nhoû. 

Söï tuïng chuù cuûa ngöôøi thöù tö chæ lieân heä ñeán ñôøi
naøy, neân khoâng phaûi laø chính phaùp. 

Atìsha noùi: 

“Ai hoûi haäu quaû seõ laø gì, neáu hoï chæ nghó ñeán ñôøi
naøy, caâu traû lôøi laø: hoï seõ coù haäu quaû thuoäc ñôøi naøy. Neáu
hoûi caùi gì seõ xaûy ñeán cho hoï trong caùc ñôøi sau, toâi noùi
hoï seõ ôû ñòa nguïc, hoaëc ngaï quyû, hoaëc suùc sinh.” 

Bôûi theá, khi ngöôøi xuaát gia chuùng ta tham döï
nhöõng leã laïc hay thöïc taäp tranh luaän, thì neân laøm
nhöõng vieäc aáy keøm vôùi taâm boà-ñeà; ñöôïc vaäy thì moãi
böôùc chaân ta ñi cuõng laø vieäc cuûa ngöôøi con Phaät, moãi
böôùc ñaùng giaù ngaøn vaøng. Nhöng neáu chuùng ta cuùng
döôøng baát cöù gì chæ ñeå ñöôïc thaêng chöùc trong tu vieän,
thì söï cuùng döôøng aáy chæ xöùng ñaùng theo caùch moâ taû
cuûa Atìsha nhö treân. 

Ñoäng löïc cuûa ngöôøi haønh thieàn cuõng ñònh ñoaït
vieäc thieàn ñònh aáy coù yù nghóa gì khoâng. Atìsha baûo,
söï thieàn ñònh thöïc söï quyù baùu laø thieàn ñònh veà baäc
Ñaïo sö. Neáu baïn thieàn chæ vì muoán nhaän taëng phaåm
daâng cuùng thì taát caû nhöõng thieàn ñònh cuûa baïn ñeàu laø
toäi loãi. Neáu baïn thieàn ñònh vôùi duø chæ moät thoaùng nghó
tôùi vieäc chaám döùt bieån khoå luaân hoài, thì coâng ñöùc baïn
coù ñöôïc seõ traøn khaép hö khoâng. 

Ngaøy nay, ngöôøi ta thöôøng hoûi thaêm söùc khoûe
nhau, nhöng Atìsha laïi hoûi: 

– Baïn coù taâm toát khoâng? 

Tsongkapa noùi: 

Haéc hay baïch nghieäp 

Laø do ñoäng löïc xaáu hay toát. 

Neáu ñoäng löïc laø toát 

Thì ñaïo loä vaø ñòa vò cuõng cao. 

Neáu ñoäng löïc xaáu 

Thì theo ñöôøng thaáp vaø böïc thaáp. 

Moïi söï tuøy thuoäc ñoäng löïc thuùc ñaåy vieäc laøm. 

Ñoäng löïc laø yeáu toá quan troïng ñònh ñoaït nghieäp
quaû cuõng nhö naêng löïc cuûa nghieäp aáy. Giaû söû boán
ngöôøi cuøng ñoïc moät chuoãi thaàn chuù Tara; moät ngöôøi
coù ñoäng löïc laø taâm boà-ñeà, moät ngöôøi coù ñoäng löïc laø töø
boû, moät ngöôøi mong coù taùi sinh toát ñeïp, vaø ngöôøi cuoái
cuøng chæ caàu cho ñôøi naøy ñöôïc soáng laâu, khoûe maïnh…
vieäc laøm gioáng nhau nhöng quaû baùo seõ khaùc nhau raát
xa. Ngöôøi ñaàu tieân tuïng chuù ñeå caàu taâm boà-ñeà, neân
ñaáy laø moät caùi nhaân ñeå giaùc ngoä, laø haønh ñoäng cuûa
ngöôøi con Phaät vaø laø moät phaùp Ñaïi thöøa. Ba ngöôøi kia
thì khoâng theá: Ngöôøi thöù hai tuïng ñeå caàu töø boû, neân
ñaáy laø moät caùi nhaân ñeå giaûi thoaùt ra khoûi sinh töû, laø
phaùp thuoäc Phaïm vi Trung bình. Söï tuïng ñoïc cuûa hai
ngöôøi coøn laïi khoâng giuùp hoï giaûi thoaùt, maø ñaáy laø
nguoàn goác cuûa khoå. 
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baèng tieán trình tö duy thì chæ caàn ñoïc leân vaøi baøi tuïng
ñeå phaùt khôûi ñoäng löïc cuõng ñuû. Nhöng chính taâm thöùc
khôûi ñoäng löïc chöù khoâng phaûi loã mieäng. Bôûi theá ta
phaûi chuyeån hoùa taâm thöùc baèng caùch ñeå taâm thaám
nhuaàn yù nghóa cuûa baøi baûn ñang ñöôïc tuïng. 

Nhö vaäy, chæ trong taâm traïng ñaëc bieät thaønh
khaån aáy, baïn môùi neân quy y. Nhöng haõy caån thaän,
trong baøi giaûng naøy toâi ñang phoái hôïp ba baûn Lamrim
vôùi nhau, vaø baïn khoâng neân laãn loän, vì moãi baûn coù
nghi thöùc chuaån bò rieâng, pheùp quaùn töôûng quy y vaø
ruoäng phöôùc cuõng rieâng. Baây giôø döôøng nhö ngöôøi ta
coù leä giaûng nhöõng nghi chuaån bò theo heä phaùi phöông
Nam vì noù thuaän tieän. Tuy nhieân trong vieäc ñoïc tuïng
haøng ngaøy, thì phaûi söû duïng baûn Con ñöôøng Nhanh. 

Tröôùc khi quy y, baïn phaûi laøm phaùp quaùn quy y.
Con ñöôøng Nhanh noùi veà söï quaùn töôûng naøy nhö sau.
Haõy quaùn tröôùc maët baïn moät baûo toøa khoång loà coù taùm
con sö töû lôùn naâng ñôõ. Neáu quaùn toøa aáy quaù cao, thì
taâm baïn seõ bò traïo cöû, quaùn noù quaù thaáp, thì baïn seõ bò
hoân traàm. Caùch lyù töôûng laø quaùn toøa aáy ngang taàm vôùi
khoaûng giöõa hai loâng maøy. Treân phaùp toøa khoång loà aáy
coù naêm toøa nhoû: moät toøa ôû giöõa, boán toøa ôû boán beân
ñoâng taây nam baéc. 

Toøa trung öông hôi cao hôn toøa boán höôùng. Haõy
quaùn töôûng ñaáng Ñaïo sö chuùng ta laø ñöùc Thích-ca
Maâu-ni ngoài ôû toøa giöõa. Ngaøi töï nhieân laø baäc thaày goác
(Boån sö) giaûng phaùp cho baïn. Chi tieát cuûa söï quaùn

Nhö vaäy, neáu baïn khoâng aùp duïng vieäc khôûi ñoäng
löïc cho ñuùng khi haønh thieän duø trong vieäc nhoû hay
vieäc lôùn, thì söï haønh thieän aáy khoâng ñi ñeán ñaâu.
Nhöõng vieäc aáy laø hoïc taäp, quaùn töôûng, thieàn ñònh, taëng
quaø, boá thí, vaân vaân. Bôûi theá baïn phaûi caån thaän aùp
duïng söï khôûi ñoäng löïc ñuùng ngay töø ñaàu. Hôn nöõa, vì
ñaây laø phaùp Ñaïi thöøa, neân coù thieän yù khoâng thoâi chöa
ñuû, baïn phaûi thöïc haønh taát caû thieän söï keøm vôùi moät
loaïi thieän taâm ñaëc bieät, ñoù laø boà-ñeà taâm. 

Neáu baïn coù boà-ñeà taâm khoâng göôïng eùp, noù seõ töï
phaùt khoâng caàn baïn phaûi laøm nhöõng ñieàu sau ñaây.
Neáu boà-ñeà taâm cuûa baïn thuoäc loaïi göôïng gaïo, thì baïn
phaûi coá yù khôi noù daäy. Taâm baïn seõ khoâng thay ñoåi
ñöôøng höôùng neáu baïn chæ ñoïc caâu: “Vì lôïi laïc taát caû
höõu tình...” maø khoâng laøm moät chuaån bò gì theâm. Thay
vì theá, baïn neân baét ñaàu chaúng haïn: “Toâi ñaõ coù ñöôïc
thaân ngöôøi thuaän lôïi...” vaø chaám döùt nhö sau: “...Toâi
seõ ñaït giaùc ngoä vì lôïi laïc cho taát caû höõu tình. Bôûi theá
toâi seõ thieàn quaùn veà baøi giaûng Nhöõng giai ñoaïn treân
con ñöôøng ñeán Giaùc ngoä.” Toâi ñaõ ñeà caäp ñieàu naøy
maáy hoâm tröôùc. Noùi caùch khaùc, baïn phaûi khôûi söï quaùn
töø ñeà muïc thaân ngöôøi khoù ñöôïc cho ñeán ñoaïn noùi veà
söï phaùt boà-ñeà taâm. Khi aáy taâm thöùc baïn seõ ñöôïc
chuyeån hoùa. 

Nhöõng baäc thaùnh trong quaù khöù ñaõ cho chuùng ta
nhöõng lôøi daïy khaùc nhau, hoaëc chi tieát hoaëc vaén taét,
veà caùch laøm theá naøo ñeå khôûi ñoäng löïc tu taäp. Coù vò
cho raèng neáu chuùng ta khoâng theå chuyeån hoùa taâm thöùc
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nhöõng toøa nhoû hôn, treân ñoù ngoài nhöõng baäc thaày thuoäc
Heä phaùi Roäng hay Nhöõng Haønh vi quaûng ñaïi. Ñöùc
Vaên-thuø an toïa treân toøa beân traùi cuûa Phaät. Ngaøi cuõng
ñöôïc vaây quanh bôûi nhöõng toøa nhoû hôn, treân ñoù ngoài
nhöõng baäc thaày thuoäc Heä phaùi Tri kieán saâu xa. Kim
Cöông Trì (Vajradhara) an toïa treân toøa phía sau ñöùc
Phaät; ngaøi ñöôïc vaây quanh bôûi nhöõng baäc thaày thuoäc
Heä phaùi Thöïc haønh. 

Treân toøa tröôùc maët ñöùc Phaät laø choã ngoài cuûa vò
boån sö baïn trong hình aûnh thoâng thöôøng cuûa vò aáy.
Baïn khoâng neân quaùn nhöõng khuyeát taät cuûa oâng, ví duï
oâng bò muø. Tay phaûi oâng baét aán thuyeát phaùp, tay traùi
oâng ñeå trong tö theá nhaäp ñònh. Treân loøng baøn tay traùi
oâng coù moät bình ñöïng cam loä baát töû daønh cho buoåi leã
quaùn ñaûnh caàu tröôøng thoï. Hai aán quyeát naøy bieåu
tröng thaày chính laø Phaät, vì thaày coù theå daïy phaùp
trong khi nhaäp thieàn ñònh veà Taùnh khoâng. Daùng ñieäu
giaûng phaùp cuõng khuyeán khích cho moân ñeä hoïc taäp;
daùng ñieäu ngoài thieàn khuyeán khích moân ñeä aùp duïng
nhöõng gì ñaõ hoïc vaøo thöïc haønh. Ñöùc Tsongkapa vó ñaïi
coù noùi: 

Hai vieäc chính ngaên caûn ngöôøi may maén 

Khoâng thöïc haønh con ñöôøng giaûi thoaùt 

Laø si meâ ñaùnh baïi taâm trí, 

Vaø thaàn cheát ñaùnh guïc thaân xaùc. 

Nhöõng chöôùng ngaïi cho söï tu taäp phaùp laø si meâ
vì noù chinh phuïc taâm trí, vaø thaàn cheát vì noù chinh

töôûng veà Phaät phaûi phuø hôïp vôùi baûn kinh baïn ñang
tuïng. Baïn phaûi töôûng Ngaøi laø baäc thaày töï nhieân cuûa
mình, vì nhôø thaày maø baïn phaùt trieån ñöôïc taát caû quaû
chöùng, keát quaû cuûa söï tuaân theo con ñöôøng. Baäc thaày
cuûa baïn mang hình daùng ñöùc Thích-ca vì Thích-ca laø
vua cuûa giaùo lyù, suoái nguoàn cuûa Phaùp. Baøn tay phaûi
Ngaøi baét aán ñòa xuùc coù nghóa laø haøng phuïc Luïc duïc
thieân, con quyû duïc voïng (thieân ma). Tay traùi Ngaøi caàm
baùt khaát thöïc ñöïng nhieàu thöù nöôùc cam loä khaùc nhau:
cam loä chöõa trò moïi beänh taät ñeå bieåu tröng söï ñaùnh
baïi con quyû naêm uaån (aám ma); cam loä Baát töû, coù nghóa
söï ñaùnh baïi thaàn cheát (töû ma – Yama); cam loä Trí caên
baûn voâ nhieãm, coù nghóa laø söï ñaùnh baïi con quyû si aùm
(phieàn naõo ma hay con ma voâ minh). Baïn phaûi nghó
ñieàu naøy coù nghóa ñöùc Phaät ñaõ deïp caû boán con quyû
ñaõ töøng aùm Ngaøi, vaø giôø ñaây chuùng ta cuõng seõ ñaùnh
baïi ñöôïc boán con quyû trong chính chuùng ta. 

ôÛ traùi tim Phaät laø Kim Cöông Trì, ñaây laø thöïc
theå Trí tueä. Nôi traùi tim cuûa Kim Cöông Trì coù moät
chöõ hum maøu xanh, ñaây laø thöïc theå Ñònh. Baïn phaûi
quaùn ba thöïc theå aáy, thöïc theå naøy naèm trong thöïc theå
kia. Söï quaùn töôûng naøy lieân heä ñeán maät ñieån. 

Baïn coù theå töï hoûi: “Nhieàu ngöôøi ñaõ daïy toâi phaùp
tu Lamrim. Vaäy toâi neân quaùn vò naøo ôû hình aûnh trung
öông?” Baïn haõy xem nhö baäc thaày chính cuûa mình, vò
naøo giuùp ích nhaát cho doøng taâm thöùc baïn. 

Ñöùc Di-laëc ngoài treân toøa nhoû hôn veà phía tay
maët cuûa Phaät Thích-ca. Di-laëc ñöôïc vaây quanh bôûi
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ñaïo Tsecholing Rinpoche. Nhöõng chö thieân ôû voøng
trong cuøng laø chö thieân thuoäc Maät ñieån Du-giaø Toái cao.
Nhöõng vò naøy ñöôïc vaây quanh bôûi nhöõng vò thaàn thuoäc
Maät ñieån Du-giaø (Yoga tantra). Keá tieáp laø nhöõng vò
thaàn thuoäc Maät ñieån Haønh ñoäng vaø cuoái cuøng laø Maät
ñieån Quaùn töôûng (Krìya). Theá laø coù boán voøng troøn chö
thieân ñoàng moät taâm ñieåm. Chuzang Lama Geshe Gy-
atso ñaët boán loaïi chö thieân ôû boán höôùng: chö thieân
thuoäc Maät ñieån Du-giaø toái cao ôû tröôùc, thuoäc Maät ñieån
Du-giaø ôû beân phaûi cuûa ñöùc Phaät trung öông, vaân vaân.
Theo caùch xeáp ñaët naøy, trong nhöõng böùc hoïa cuûa
Chuzang veà pheùp quaùn ruoäng phöôùc, ngöôøi ta chæ thaáy
ñöôïc chö thieân thuoäc maät ñieån toái cao. 

Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, nhöõng vò trôøi thieàn
cuõng ñeàu ñöôïc vaây quanh bôûi nhöõng ñöùc Phaät trong
öùng hoùa thaân toái thöôïng. Noåi baät nhaát trong nhoùm naøy
laø moät ngaøn Phaät thuoäc kieáp may maén hieän taïi (hieàn
kieáp), taùm ñöùc Nhö Lai, ba möôi laêm vò Phaät trong
Hoàng danh Böûu saùm, vaân vaân. YÙ nghóa pheùp haønh trì
naøy laø nhö sau. Coù voâ soá Phaät nhöng chuùng ta coù lieân
heä maïnh nhaát vôùi chö Phaät trong Hieàn kieáp naøy.
Chuùng ta ñöôïc bieát raèng trong thôøi ñaïi giaùo hoùa cuûa
Phaät Thích-ca Maâu-ni, thì söï caàu nguyeän vôùi baûy vò
Phaät seõ raát linh öùng. Ba möôi laêm vò Phaät trong Hoàng
danh Böûu saùm coù naêng löïc lôùn laøm saïch toäi loãi phaù
giôùi (xem Ngaøy thöù saùu). 

Chö Phaät laïi ñöôïc vaây quanh baèng nhöõng vò Boà-
taùt, nhö taùm vò phaùp töû keà caän nhaát cuûa ñöùc Thích-ca

phuïc thaân xaùc. Ñeå ñoái laïi chuùng, baäc thaày cuûa baïn
laøm daùng ñieäu giaûng phaùp ñeå aùm chæ söï ñaùnh baïi si
meâ. Bình cho thoï maïng vaø nöôùc cam loä baát töû aùm chæ
söï ñaùnh baïi thaàn cheát. Coøn nhieàu ñieåm saâu xa khaùc
toâi coù theå ñeà caäp laø boán loaïi thaàn thoâng maø baïn coù
theå thaønh töïu ñöôïc nhôø tuaân phuïc baäc thaày, ñoù laø an
laïc, taêng tröôûng, aûnh höôûng vaø phaãn noä. 

Baäc thaày ñöôïc vaây quanh baèng nhöõng thaày maø
baïn ñaõ theo hoïc, khôûi töø ngöôøi thaày daïy cho baïn ñaùnh
vaàn. Neáu ai hoûi chuùng ta soá löôïng nhöõng baäc thaày cuûa
mình, ta khoâng theå bieát ñöôïc vaø phaûi ñeám baèng chuoãi
traøng. Nhöng ta laïi coù theå traû lôøi nhanh choùng neáu ai
hoûi trong tuùi ta coù bao nhieâu tieàn. Ñieàu aáy chöùng toû
chuùng ta khoâng xem troïng baäc thaày nhö laø goác reã cuûa
con ñöôøng tu taäp. 

Trong söï quaùn töôûng naøy, nhöõng thaày naøo coøn
soáng thì ngoài treân nhöõng taám toïa cuï; nhöõng thaày ñaõ
cheát ngoài treân toøa sen vaø dóa maët traêng (nguyeät luaân). 

Chuùng ta seõ duøng töø “Naêm boä loaïi baäc thaày” vì
nhöõng baäc thaày trong pheùp quaùn naøy ngoài theo naêm
nhoùm. Nhöõng hình aûnh khaùc cuûa ruoäng coâng ñöùc
(phöôùc ñieàn) – töø thaàn hoä maïng cho ñeán thaàn hoä phaùp
– vaây quanh nhöõng vò thaày naøy. Nhöõng thaàn naøy ñöùng
hoaëc ngoài treân nhöõng toøa lôùn nhaát naâng ñôõ nhöõng toøa
nhoû. Theo truyeàn thoáng khaåu quyeát cuûa toân sö toâi, thì
nhöõng vò trôøi thieàn ñöôïc xeáp ngoài xung quanh naêm boä
loaïi thaày. Ñaây laø theo thöïc haønh cuûa baäc thaày giaùo
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thaáy moät mandala phöôùc ñieàn coù ma vöông trong soá
chö thaàn hoä phaùp, oâng ñöa tay troû hình aáy vaø baûo:

– Chaúng thaø hoïa moät vieân baûo chaâu nhö yù
thay vaøo!

Khi quy y phaùp, haõy quaùn töôûng nhöõng quyeån
kinh baèng laù boái ôû tröôùc moãi hình töôïng naøy. Kinh
saùch töï baûn chaát ñaõ laø chaâu baùu cuûa phaùp “ñöôïc
chöùng”, döôùi hình thöùc nhöõng quyeån kinh laø phaùp
“ñöôïc truyeàn”. Nhöõng quyeån kinh ñöôïc boïc luïa vaø coù
ñoùng daáu maøu saëc sôõ. Haõy quaùn töôûng noäi dung kinh
saùch aáy ñang truyeàn daïy cho mình chaân lyù. 

Coù nhieàu baûn khaùc nhau veà caùch quaùn quy y.
Moät truyeàn thoáng trình baøy taát caû Ba ngoâi baùu theå
nhaäp trong moät hình duy nhaát laø baäc Ñaïo sö; nhöõng
truyeàn thoáng khaùc trình baøy nhieàu hình ñöùng treân
nhöõng buïc khaùc nhau theo haøng ngang. Nhöõng moâ taû
treân ñaây ñaõ coù ñuû taát caû moïi bieåu töôïng caàn thieát lieân
heä ñeán Ba ngoâi baùu. Nhöng ñieàu caàn chuù yù laø, pheùp
quaùn töôûng naøy khoâng phaûi theo khoâng gian hai chieàu
nhö nhìn moät böùc hoïa. Nhöõng hình aûnh trong ñoù cuõng
khoâng phaûi chaéc nòch nhö töôïng naén baèng ñaát seùt: ñoù
laø nhöõng hình haøi nhö raùng caàu voàng maø baûn chaát laø
aùnh saùng trong suoát röïc rôõ. Hoï ñöùng ñaáy, toaøn thaân
toûa ra aùnh saùng. 

Theo taùc phaåm Truyeàn thöøa Luaät Taïng moâ taû ba
hình aûnh cuûa thaân giaùc ngoä “gioáng nhö ngoïn löûa coù
daïng hình ngöôøi. Gioáng nhö nhöõng caùi löôõi saùng röïc

Maâu-ni: Vaên-thuø, Kim Cöông thuû, vaân vaân. Hoï coù hình
nhöõng vò thaàn nam taùnh. 

Chö Boà-taùt ñöôïc vaây quanh bôûi nhöõng vò Ñoäc
giaùc nhö 12 vò Duyeân giaùc. Ñoäc giaùc ñöôïc vaây quanh
baèng Thanh vaên – möôøi saùu tröôûng laõo A-la-haùn, vaân
vaân. Taát caû nhöõng vò naøy mang hình daïng thaày tu,
hieån baøy nhöõng ñöùc tính cuûa tònh giôùi nhö caàm bình
baùt, tích tröôïng vaø kinh cheùp treân laù boái. Thanh vaên
khaùc vôùi Ñoäc giaùc ôû choã nhuïc keá cuûa hoï ít nhoâ cao.
Kyø thöïc, nhoùm naøy hieän töôùng nhö nhöõng töôùng haûo
cuûa chö Phaät. 

Nhöõng vò Thanh vaên ñöôïc vaây quanh bôûi nhöõng
nam thaàn (dakas) vaø nöõ thaàn (dakinìs) nhö Khandaka-
paøla vaø Prachandaøli. Hoï coù hình daïng gioáng nhö moâ
taû trong maät ñieån Heruka. Nhöõng nam thaàn nöõ thaàn
ñöôïc vaây quanh baèng nhöõng Hoä phaùp sieâu theá, coát töû
laø nhöõng chuùa teå cuûa phaùp thuoäc ba phaïm vi nhö ñöùc
Mahaøkala saùu tay, Vaishravana vaø Kamayama. 

Coù hai truyeàn thoáng khaåu quyeát lieân heä boán ñaïi
vöông ôû boán höôùng. Moät truyeàn thoáng ñaët hoï treân toøa
chính; truyeàn thoáng kia cho hoï ñöùng treân nhöõng goái
maây döôùi toøa chính. Lyù do nhö sau: Truyeàn thoáng thöù
nhaát xem hoï nhö nhöõng hình töôïng phi phaøm; truyeàn
thoáng thöù hai chæ xem hoï nhö ngöôøi theá tuïc. Thaät sai
laàm khi ñeå vaøo trong ñoà hình quaùn töôûng naøy nhöõng
ma vöông, hình aûnh cuûa theá tuïc. Khi Lama Tsechogling
Rinpoche, thaày giaùo ñaïo cho moät Dalai Lama, troâng
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“Töø voâ thæ kieáp, con vaø taát caû höõu tình ñaõ laøm
meï con, bò rôi vaøo caùc neûo luaân hoài vaø phaûi traûi qua
khoâng bieát bao nhieâu thoáng khoå trong sinh töû noùi
chung vaø trong ba ñoïa xöù noùi rieâng. Thöïc khoù noùi cho
cuøng taàm möùc saâu roäng cuûa noãi thoáng khoå aáy. Nhöng
con nay ñaõ ñöôïc thaân ngöôøi khoù ñöôïc. Giaùo phaùp toân
quyù cuûa Phaät raát khoù gaëp, maø nay con ñaõ gaëp ñöôïc.
Neáu con khoâng ñaït thaønh Phaät quaû – giaûi thoaùt troïn
veïn khoûi khoå luaân hoài – thì con laïi phaûi chòu ñöïng
daøi daøi nhöõng thoáng khoå trong sinh töû, nhaát laø trong
ba ñoïa xöù. Naêng löïc che chôû con khoûi ñoïa hoaøn toaøn
naèm trong tay baäc thaày vaø Ba ngoâi baùu. Bôûi theá, vì lôïi
laïc cho taát caû höõu tình ñaõ laøm meï con trong nhieàu ñôøi
kieáp, con nguyeän phaûi ñaït thaønh quaû Phaät. Bôûi theá
con xin quay veà nöông töïa baäc Thaày vaø Ba ngoâi baùu.” 

Baïn coù taäp hôïp taát caû nhöõng nguyeân nhaân khieán
baïn quy y thì baïn môùi quy y moät caùch chaân chính.
Nhöõng nguyeân nhaân aáy laø söï sôï haõi vaø loøng tin: sôï
nhöõng noãi khoå toång quaùt vaø ñaëc bieät cuûa sinh töû vaøø
tin töôûng Tam Baûo coù naêng löïc che chôû mình. Vaø
muoán coù söï quy y ñaëc bieät cuûa Ñaïi thöøa, baïn caàn moät
nguyeân nhaân nöõa laø loøng thöông xoùt nhöõng chuùng sinh
ñang quaèn quaïi trong bieån khoå. Toâi seõ ñeà caäp ñeà taøi
naøy – nguyeân nhaân quy y – vôùi nhieàu chi tieát trong
phaàn chính cuûa baøi giaûng. 

Baïn quaùn töôûng mình ñöôïc vaây quanh bôûi taát caû
chuùng sinh trong ñoù coù cha meï mình. Hoï cuøng ngoài
vôùi nhau vaø ñang chòu ñöïng nhöõng noãi khoå ñuû kieåu

rôõ. Gioáng nhö ngoïn ñeøn saùng ñaët trong moät bình vaøng
roøng”… Nhöõng hình ngöôøi aáy ñang thaûo luaän phaùp vôùi
nhau. Quaû theá, coù raát nhieàu hoaït ñoäng ñang dieãn ra:
vaøi vò ñang ñeán trong khi nhöõng vò khaùc boû ñi, nhö
caûnh töôïng vieân chöùc trieàu ñình taáp naäp vaøo ra coång
hoaøng cung. Nhöõng hình aûnh aáy – töø ñöùc Thích-ca
Maâu-ni cho ñeán nhöõng ñaïi vöông – ñang bieán ra
nhöõng hoùa thaân baèng aùnh saùng ñeå cöùu ñoä chuùng sinh,
trong khi coù nhöõng hoùa thaân khaùc ñang theå nhaäp trôû
laïi baûn thaân. Moãi loã chaân loâng cuûa nhöõng hình aáy
cuõng laø moät coõi Phaät, vaân vaân. Söï quaùn töôûng neân
thöïc haønh caøng chi tieát caøng hay. 

Baïn cuõng neân töôûng töôïng raèng nhöõng hình aûnh
trong ruoäng phöôùc naøy raát haøi loøng vôùi mình. Nhö
Drubkang Geleg Gyatso noùi, thöôøng ta khoâng laøm
nhöõng vieäc chö Phaät Boà-taùt daïy neân laøm, vaø chæ laøm
nhöõng ñieàu caùc ngaøi baûo neân traùnh. Bôûi theá caùc ngaøi
khoâng coù dòp naøo ñeå haøi loøng vì chuùng ta. Nhöng hieän
taïi, baïn ñang laøm vaøi ñieàu coù theå khieán chö phaät hoan
hæ. Cuõng nhö khi ñöùa con hö ñoán tình côø laøm ñöôïc
moät vieäc toát thì baø meï vui möøng hôn baát cöù gì. Chuùng
ta cuõng theá, vaãn thöôøng xuyeân laøm quaáy. Nhöng baây
giôø chuùng ta laïi ñang coá quaùn töôûng veà Lamrim; ñieàu
aáy laøm cho ñaáng Giaùc ngoä vaø chö Boà-taùt hoan hæ hôn
baát cöù gì. 

Ngang ñaây, baïn seõ taäp hoïp taát caû nhöõng lyù do vì
sao mình quy y. Baïn laøm vieäc naøy theo baøi tuïng sau
ñaây cuûa Jampael Lhuendrub trong taùc phaåm Trang
hoaøng coå hoïng nhöõng ngöôøi may maén: 
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toùm laïi laø taát caû nhöõng toäi loãi baïn ñaõ tích luõy lieân heä
ñeán thaày. Taát caû nhöõng thöù aáy tuoân ra töø thaân theå baïn
döôùi daïng moät luoàng khoùi ñen nhö than, vaø baïn caûm
thaáy nhö mình vöøa ñöôïc tònh hoùa. 

Phaàn thöù hai cuûa söï tuïng ñoïc nhö sau. Nhöõng
vaät thuoäc veà phaùp baûo ñaùng ñöôïc taêng tröôûng chính
laø nhöõng ñöùc tính cuûa thaân khaåu yù baäc thaày, nhöng
coù hình daïng naêm loaïi cam loä vaø aùnh saùng ñuû maøu.
Laàn naøy cam loä maøu vaøng chieám öu theá, tuoân xuoáng
töø nhöõng baäc thaày. Baïn quaùn töôûng chính mình vaø
höõu tình cuøng ñöôïc taêng thoï, taêng coâng ñöùc vaø nhöõng
ñöùc tính cuûa neàn giaùo lyù ñaõ ñöôïc truyeàn trao vaø ñaõ
ñöôïc thöïc chöùng. Ñaëc bieät laø baïn vaø nhöõng höõu tình
aáy ñeàu nhaän ñöôïc söï ban phöôùc cuûa thaân khaåu yù
nhöõng baäc thaày. 

Baïn laøm gioáng nhö luùc ñoïc “Con xin quay veà
nöông töïa Phaät”. Theo maät ñieån thì “Phaät” coù nghóa
laø nhöõng vò thaàn baûo hoä thuoäc boán loaïi maät ñieån (Tö
duy, Haønh ñoäng, Du-giaø vaø Toái thöôïng Du-giaø), chö
Phaät thuoäc kinh taïng laø nhöõng hình thöùc öùng hoùa thaân
toái thöôïng. Nhöõng thöù nöôùc cam loä ñeå tònh hoùa tuoân
xuoáng töø caû hai haïng Phaät (kinh taïng vaø maät taïng). 

Loaïi toäi loãi ngöôøi ta tích luõy lieân heä ñeán chö
Phaät laø: aùc taâm laøm chaûy maùu thaân Phaät, pheâ bình
phaåm chaát cuûa hình töôïng Phaät, caàm coá hình töôïng
xem nhö haøng hoùa mua baùn, phaù huûy nhöõng bieåu
töôïng cuûa yù giaùc ngoä (töùc laø chuøa thaùp), vaân vaân. 

cuûa sinh töû luaân hoài, nhö rôi vaøo ñòa nguïc ngaï quyû
suùc sinh. Tuy vaäy haõy quaùn töôûng taát caû hoï döôùi hình
daïng nhöõng con ngöôøi coù theå hieåu ngoân ngöõ cuûa baïn.
Baïn höôùng daãn cho hoï ñoïc lôøi quy y tam baûo vaø quaùn
töôûng taát caû höõu tình aáy ñang cuøng baïn quy y. 

Khi ñoïc Boán quy y trong nhöõng buoåi leã coâng
coäng, baïn phaûi ñoïc theo thöù töï, nghóa laø: “Con xin
quay veà nöông töïa baäc Thaày. Con xin quay veà nöông
töïa Phaät. Con xin quay veà nöông töïa Phaùp. Con xin
quay veà nöông töïa Taêng”, vaân vaân. Nhöng khi quy y
trong thôøi thieàn ñònh, baïn phaûi laëp laïi nhieàu laàn coâng
thöùc boán quy y aáy. 

Vaäy, khi laëp laïi nhieàu laàn “Con xin quy y baäc
thaày,” thì baïn taäp trung chuù yù vaøo naêm boä loaïi baäc
thaày vaø laøm pheùp quy y trong khi nhaän cam loà tònh
hoùa töø chö vò. Chaúng haïn khi ñoïc moät chuoãi quy y baäc
thaày. Trong naêm möôi laàn tuïng ñoïc ñaàu tieân, baïn phaûi
quaùn töôûng nöôùc cam loà aáy röûa saïch nhöõng phi phaùp
nôi mình, trong nöûa chuoãi coøn laïi baïn quaùn söï gia taêng
nhöõng thieän phaùp. Trong nöûa phaàn tuïng ñaàu, baïn
quaùn töôûng naêm thöù cam loä vôùi aùnh saùng naêm maøu
saéc (traéng ñoû xanh vaøng luïc) töø nôi nhöõng baäc thaày
bay xuoáng. Cam loä maøu traéng chieám öu theá, thaâm
nhaäp vaøo tim baïn vaø tim taát caû höõu tình. Nöôùc cam loä
aáy taåy saïch taát caû nghieäp chöôùng maø baïn vaø chuùng
sinh ñaõ tích luõy töø thôøi gian voâ thæ, nhaát laø nhöõng
haønh vi haïi thaày, khoâng vaâng lôøi chæ giaùo, laøm thaày
khoâng an taâm, phæ baùng thaày, khoâng tin töôûng thaày...
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kinh ñieån, höôûng lôïi do söï baùn kinh saùch, vaân vaân.
Chuùng ta deã phaïm nhöõng toäi aáy, vaø chuùng coù nhöõng
haäu quaû raát nghieâm troïng. 

Töø boû chaùnh phaùp laø nhö phæ baùng Ñaïi thöøa,
khen Tieåu thöøa; phæ baùng Tieåu thöøa, khen Ñaïi thöøa;
ñem kinh ñieån choïi vôùi maät ñieån; ñeà cao moät trong
boán tröôøng phaùi Phaät giaùo Taây Taïng maø cheâ bai ba
phaùi kia (Sakya, Gelug, Kagyu, Nyingma), vaân vaân.
Noùi caùch khaùc, ta töø boû phaùp baát cöù khi naøo ta öa
thích giaùo lyù cuûa tröôøng phaùi mình theo, cheâ bai
nhöõng phaùi khaùc. Chuùng ta cuõng töø boû phaùp khi ta
daãm chaân leân kinh saùch, vöùt boû kinh saùch, vaân vaân.
Laïi coù ngöôøi coøn ngoài leân treân kinh ñieån. Hoï tha hoà
maø tích luõy nghieäp aùc khi laøm nhö theá. Töø boû phaùp laø
moät aùc haønh raát naëng, nhö ñöôïc noùi trong kinh Tam
muoäi vöông. Nhöng toâi ñaõ ñeà caäp ñieàu naøy khaù chi
tieát (xem Ngaøy thöù ba). 

Moät aùc haønh khaùc cuõng cöïc kyø nghieâm troïng laø
baùn kinh ñieån vaø kinh doanh veà kinh ñieån nhö nhöõng
moùn haøng thoâng thöôøng. 

Khoâng toân troïng kinh ñieån laø nhöõng haønh vi nhö:
ñeå kinh treân neàn nhaø khoâng coù gì loùt boïc, xæa raêng roài
duøng teùt raêng ñeå daùn nhöõng maåu giaáy maøu vaøo caùc
trang kinh1, lieám ngoùn tay ñeå laät nhöõng tôø kinh, hay
ñeå ñoà vaät treân kinh. Nhöõng vieäc nhö theá cuõng laø

Moät ñieån hình cuûa loaïi toäi thöù nhaát (laøm chaûy
maùu thaân Phaät) laø Devadatta em hoï cuûa Phaät, coù thoùi
ganh tò vôùi Ngaøi ñaõ xoâ moät taûng ñaù khoång loà ñoå xuoáng
nôi Phaät (xem Ngaøy thöù möôøi hai), laøm chaân Phaät
chaûy maùu. Chuùng ta khoâng phaïm toäi aáy, nhöng phaïm
nhöõng toäi keå sau ñoù. 

Pheâ bình phaåm chaát töôïng Phaät laø xem xeùt hình
töôïng Phaät ñeå tìm loãi trong coâng trình taïc töôïng. Coù
laàn moät tu só Du-giaø trình toân giaû Atìsha xem moät
töôïng ñöùc Vaên-thuø vaø hoûi ngaøi pho töôïng coù ñaùng giaù
ñeå mua vôùi moät ñoàng vaøng chaêng. Atìsha traû lôøi: 

– Töôïng ñöùc Vaên-thuø quyù voâ giaù, nhöng ngheä só
naøy quaù toài.

Noùi caùch khaùc, chæ neân noùi veà phaåm chaát cuûa
ngheä nhaân naën töôïng chöù khoâng neân chæ ra nhöõng loãi
treân chính böùc töôïng. Caàm coá caùc hình töôïng vaø kinh
doanh veà töôïng tranh laø moät caûnh raát phoå thoâng. Baïn
neân traùnh laøm ñieàu aáy baèng moïi giaù. 

Trong nöûa phaàn thöù hai cuûa baøi tuïng, caùi phaàn
laøm taêng ñöùc tính mình, haõy töôûng töôïng Möôøi löïc,
Boán voâ uùy, Möôøi taùm baát coäng (cuûa Phaät) döôùi daïng
cam loà ñang truùt xuoáng. Coøn laïi cuõng nhö tröôùc. Roài
ñoïc: “Con xin quay veà nöông töïa phaùp” vaø quaùn töôûng
cam loà tònh hoùa truùt xuoáng töø nhöõng quyeån kinh. Cam
loà aáy chính laø phaùp maø Phaät ñaõ chöùng. 

Nhöõng toäi loãi ta tích luõy lieân heä ñeán phaùp laø: töø
boû chaùnh phaùp vi dieäu, baùn kinh ñieån, khoâng kính
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1. Moät caùch laøm daáu cuûa ngöôøi Taây Taïng khi ñoïc saùch



Kyergangpa laøm theo lôøi daïy, vaø heát ñau. 

Khi ñeán phaàn quaùn töôûng taêng thònh, baïn töôûng
töôïng raèng phaùp dieät ñeá, ñaïo ñeá… ñang truùt xuoáng
döôùi daïng cam loà. 

Keá tieáp, baïn laëp laïi nhieàu laàn caâu: “Con xin
quay veà nöông töïa Taêng baûo.”

Theo kinh ñieån, Taêng baûo goàm nhöõng vò Thanh
vaên, Duyeân giaùc vaø Boà-taùt. Theo maät giaùo thì Taêng
baûo goàm nhöõng nam thaàn (daøkas), nöõ thaàn (daøkinìs)
vaø nhöõng vò hoä phaùp. Cam loà tònh hoùa tuoân xuoáng töø
caùc hình aûnh naøy. 

Nhöõng toäi chöôùng maø baïn tích luõy lieân heä ñeán
Taêng baûo laø: phaù söï hoøa hôïp cuûa taêng chuùng, aên troäm
phaåm vaät cuùng cho taêng, chæ trích taêng, vaø phaù hoaïi
söï phaùt taâm cuùng baùnh leã cho nhöõng vò hoä phaùp. Baïn
coù theå coá saùm hoái nhöõng toäi loãi nghieäp chöôùng ñaõ
phaïm lieân heä ñeán Taêng baûo, nhöng seõ khoâng traùnh
khoûi haäu quaû khi nghieäp chín muøi. Haõy nhôù caâu
chuyeän veà baäc thaày Supushpachandra.1

nhöõng aùc haønh raát nghieâm troïng. Khi troâng thaáy vieân
thö kyù – moät ngöôøi tu maät toâng – duøng ngoùn tay thaám
nöôùc boït ñeå daùn moät maûnh giaáy maøu treân trang kinh,
Atìsha khoâng theå naøo chòu noåi caûnh töôïng aáy. Ngaøi
quay sang vò aáy baûo:“Thaät sai laàm bieát bao!” 

Vaø vieäc aáy ñaõ kích ñoäng tín taâm oâng ta ñoái vôùi
Atìsha ñeán noãi oâng xin thuï giaùo vôùi ngaøi. Nhöõng ngöôøi
thöôøng caàm saùch nhö chuùng ta phaûi heát söùc thaän
troïng, vì chuùng ta luoân luoân deã phaïm vaøo nhöõng aùc
haønh aáy. 

Baùn kinh ñeå laáy tieàn mua vaät duïng haøng ngaøy
laø ñaõ “höôûng lôïi do vieäc baùn kinh,” cuõng coù quaû baùo
naëng neà. Dentoen Kyergangpa laø moät haønh giaû uyeân
thaâm veà maät ñieån Thaùnh Quaùn Töï Taïi. Cö só thí chuû
cuûa ngaøi moät hoâm thieáu tieàn ñaõ ñem baùn moät boä kinh
Baùt-nhaõ Baùch thieân tuïng, roài thænh ngaøi cuøng ba vò
taêng khaùc veà nhaø duøng tieàn baùn kinh ñeå mua thöïc
phaåm cuùng döôøng vôùi hi voïng seõ heát toäi loãi. Ñeâm aáy
Kyergangpa oám naëng, vaø khi nhaäp ñònh ngaøi thaáy moät
chöõ A maøu traéng di chuyeån raát nhanh trong cô theå laøm
ngaøi ñau ñôùn döõ doäi. Ngaøi khaán vaùi nhöõng vò thaàn baûo
hoä, vaø ñöùc Quaùn Töï Taïi hieän ra baûo: 

– OÂng vaø maáy ngöôøi khaùc ñaõ höôûng lôïi do baùn
moät boä kinh. Toäi naøy naëng laém. Nhôø oâng ít nghieäp
chöôùng neân chæ bò quaû baùo ngay trong ñôøi hieän taïi.
Nhöõng keû khaùc phaûi ñoïa ñòa nguïc maø thoâi. Baây giôø
oâng neân thieát leã cuùng vaø cheùp kinh Baùt-nhaõ Baùch
thieân tuïng baèng möïc vaøng ñeå saùm hoái toäi loãi. 
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1.  Maëc duø ñaõ bieát tröôùc seõ maát maïng, Boà taùt Supushpachan-
dra vaãn ñi ñeán nöôùc cuûa vua Viradatta ñeå gieo raéc phaùp
Phaät. Sau khi daãn daét nhieàu ngöôøi ñeán an vui, ngaøi ñaõ bò
oâng vua gieát cheát trong moät côn ghen töùc. Veà sau vua raát
hoái haän veà haønh vi cuûa mình vaø ñem di haøi vò Boà taùt thôø
trong moät ngoâi thaùp. Nhöng ñaõ quaù muoän, khoâng gì coù theå
laøm cho vò aáy soáng laïi ñöôïc.



oâng ta ñaõ taøn haïi oâng.” Vaø theo lôøi nhöõng baäc thaày
Lamrim, thì Saelshe vaãn coøn ôû trong ñòa nguïc. Nôi
choán xaûy ra söï phaù taêng ñöôïc xem nhö ñaõ bò thieâu
chaùy vì toäi loãi aáy: khoâng ai trong töông lai coù theå tu
chöùng taïi ñaáy duø coù nhaäp thaát tu ñeán möôøi hai naêm. 

Thuø haän hay tham aùi coù theå chia reõ taêng chuùng
thaønh phe nhoùm trong ñoù ngöôøi trong moãi beân suy
nghó theo chieàu höôùng “chuùng ta” vaø “chuùng noù” vaø
mong cho phe mình ñoâng hôn. Theo toâi thì ñaáy laø
nguyeân nhaân chính gaây chia reõ. Neáu nhöõng thaønh phaàn
taêng chuùng khoâng hoøa hôïp thì baûn thaân hoï khoâng theå
taêng tieán trong vieäc ñoïc tuïng kinh saùch, hoïc taäp, tö duy;
noùi gì ñeán chuyeän giuùp cho ngöôøi khaùc thaønh töïu nhöõng
ñònh chöùng ñeå töø boû si meâ. Söï teä haïi nhaát maø vieäc phaù
taêng coù theå gaây ra laø laøm cho ñaïo phaùp suy taøn. Moät
baûn kinh noùi: “Taêng chuùng hoøa hôïp thì an vui haïnh
phuùc vaø thoaûi maùi trong ñôøi soáng khoå haïnh.” 

Vaäy vieäc chính yeáu maø nhöõng thaønh phaàn trong
taêng chuùng phaûi laøm laø soáng hoøa hôïp. 

“AÊn troäm phaåm vaät cuùng cho taêng” laø tö höõu hoùa
taøi saûn cuûa taêng, khoâng traû cho taêng nhöõng thöù thueá
ñaõ nhaân danh taêng chuùng maø thaâu, moät thaønh vieân
trong taêng-giaø söû duïng moät vaät daønh cho taäp theå duøng,
vaân vaân. Nhöõng vò quaûn lyù caùc tu vieän deã phaïm vaøo
ñieàu naøy nhaát. Coù nhöõng vò coù boån phaän ñaïi dieän cho
taêng ñeå tieáp xuùc vôùi thí chuû thöôøng quan taâm ñeán thí
chuû neân coù theå baûo thí chuû: 

Nhöõng toäi phaïm ñoái vôùi Taêng baûo coøn nghieâm
troïng hôn caû toäi phaïm vôùi Phaùp baûo hay Phaät baûo, vì
lieân heä nhieàu ngöôøi. Chuùng ta phaûi heát söùc caån thaän,
vì chuùng ta töï do xen laãn trong taêng chuùng neân raát deã
phaïm vaøo loaïi toäi naøy. 

Noùi moät caùch chaët cheõ thì ngöôøi ta chæ coù theå
gaây toäi “phaù hoøa hieäp taêng” vaøo thôøi Phaät taïi theá maø
thoâi, cho neân toäi naøy khoâng theå xaûy ra trong hieän taïi.
Tuy nhieân, nhöõng va chaïm xaûy ra trong ñoaøn theå
khieán taêng chuùng bò phaân hoùa thaønh nhieàu phe nhoùm,
cuõng ñöôïc xem nhö phaù taêng. 

Thaùnh taêng laø nhöõng vò ñaõ tröïc ngoä chaân khoâng,
coù theå laø taïi gia cö só hay nam nöõ tu só. Boán chuùng
phaøm phu (chöa tröïc ngoä chaân khoâng) ñöôïc xem laø
taêng-giaø neáu söï giöõ giôùi boån Bieät giaûi thoaùt (Pratimok-
sha) nôi hoï ñöôïc trong saïch. Nhöng duø thaønh phaàn
cuûa ñoaøn theå laø phaøm hay thaùnh, ñoaøn theå aáy coù theå
bò chia thaønh hai nhoùm do baát ñoàng quan ñieåm – moãi
nhoùm ít nhaát boán ngöôøi – vì coù ngöôøi chuû xöôùng gaây
ra söï chia reõ. Moïi ngöôøi lieân can trong vieäc chia reõ
naøy ñeàu cuøng daét tay nhau xuoáng caùc ñoïa xöù, chöù
khoâng rieâng gì ngöôøi gaây toäi. 

Xöa Saelshe, moät tieán só phaùi Kadampa, ñaõ gaây
söï baát hoøa trong taêng chuùng. Sau khi oâng cheát, Geshe
Dromtoenpa laø thaày oâng baûo giaù maø Saelshe cheát
tröôùc ñaáy ba naêm, thì oâng ta ñaõ cheát nhö moät ngöôøi
duy trì Ba taïng. Drom noùi: “Chính tu vieän Toepur cuûa
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sinh gioáng caùi chaøy xöa kia laø moät tyû-kheo ñaõ sai moät
chuù tieåu ñang caàm coái chaøy, giaõ cho mình moät ít nguõ
coác. Chuù tieåu chöa kòp laøm thaày tyû-kheo noåi saân baûo:

– Neáu ta naém ñöôïc caùi chaøy cuûa ngöôi, ta seõ giaõ
ngöôi ra, khoâng theøm giaõ nguõ coác gì nöõa heát. 

Vì lôøi aùc khaåu aáy, vò tyû-kheo ñaõ sanh vaøo ñòa
nguïc mang hình thuø nhö caùi chaøy. 

Nhöõng chuùng sinh gioáng böùc töôøng vaø coät nhaø
xöa kia ñaõ khaïc nhoå trong chuøa, hæ muõi vaøo tay roài
queït leân töôøng vaùch, coät truï cuûa chuøa. Chuùng sinh
gioáng hình caùi oáng nöôùc coù eo löng raát nhoû. Ñaáy laø
haäu quaû cuûa nghieäp luùc laøm tyû-kheo ñaõ boû ñoùi chö
taêng baèng caùch ñeå ñeán muøa ñoâng môùi chia thöïc phaåm
thí chuû ñaõ cuùng taêng trong muøa haï. 

Nhö vaäy, neáu laáy cuûa chuùng taêng duø chæ moät que
cuûi maø khoâng xin pheùp, baïn cuõng seõ taùi sanh vaøo moät
ñòa nguïc caùch töû. 

“Chæ trích chuùng taêng” laø duøng lôøi leõ gay gaét ñeå
thoùa maï nhöõng thaønh phaàn trong taêng chuùng, nhö
nhieác maéng, vaân vaân, hoaëc tröôùc maët hoaëc sau löng.
Baø-la-moân Maønavagaura vì thoùa maï chö taêng cuûa Phaät
Ca-dieáp neân bò taùi sanh laøm moät loaøi thuûy quaùi ôû bieån.
Caâu chuyeän nhö sau. 

“ôÛ xöù AÁn ngaøy xöa coù naêm traêm keû chaøi thöôøng
quaêng löôùi ñeå baét caù, ruøa, vaân vaân, trong soâng Dan-
daka (moät phuï löu phía baéc soâng Haèng), gaëp moät thuûy

– Chuùng toâi khoâng caàn nhieàu nhö theá naøy.

Noùi nhö theá laø moät haønh vi cöôùp phaåm vaät cuùng
cho taêng. Duø chæ laáy bôùt cuûa taêng chuùng moät laùt bô
cuõng laø aên troäm töø mieäng taêng vaø laø caùi nhaân ñeå ñoïa
vaøo ñòa nguïc Voâ giaùn. Nhöõng hình thöùc khaùc cuûa söï
bieån thuû cuûa taêng chuùng thì coù haäu quaû laø taùi sanh
vaøo caùc ñòa nguïc phuï thuoäc. 

Coù caâu chuyeän veà thaùnh taêng Sangharakshita
chöùng minh ñieàu naøy. Khi vieáng thaêm caùc xöù roàng
trôû veà, ngaøi troâng thaáy moät soá chuùng sinh trong moät
ñòa nguïc treân bôø bieån. Nhöõng chuùng sinh naøy coù
nhieàu hình thuø khaùc nhau: gioáng nhöõng daây thöøng,
gioáng nhöõng bình ñaát, gioáng caùi choåi, caùi chaøy, caùi
coät nhaø, böùc töôøng, oáng nöôùc... Taát caû ñeàu ñang reân
sieát, phaùt ra nhöõng aâm thanh xeù loøng. Toân giaû veà
baïch Phaät vaø hoûi: 

– Nhöõng chuùng sinh aáy ñaõ laøm gì maø chòu nhöõng
quaû baùo nhö vaäy? 

Ñöùc Phaät daïy: 

– Chuùng sinh hình gioáng sôïi thöøng vaø choåi laø
nhöõng ngöôøi vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, ñaõ giöõ laïi cho
mình xaøi nhöõng sôïi thöøng vaø choåi maø ngöôøi ta cuùng
cho taêng. Chuùng sinh gioáng caùi bình ñaát xöa kia laø moät
cö só ngoaïi hoä cho taêng, khi ñang saéc thuoác bò moät vò
taêng noùi lôøi chaâm choïc; oâng noåi noùng ñaäp beå caùi sieâu
saéc thuoác. Ñaây laø quaû baùo cuûa haønh ñoäng aáy. Chuùng
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– Coøn ngöôi ñaõ taùi sanh vaøo ñaâu?

– Laøm suùc sinh. 

– Sau khi cheát, ngöôi seõ taùi sanh vaøo ñaâu?

– Vaøo ñòa nguïc. 

Noùi xong thuûy quaùi khôûi söï gaøo khoùc. Ñoà chuùng
cuûa Phaät raát ngaïc nhieân. Do chuùng taêng caàu thænh, ñöùc
Ananda hoûi Phaät quaùi vaät aáy laø ai maø laïi hieåu ñöôïc
tieáng ngöôøi vaø nhôù ñôøi tröôùc cuûa noù. Khi aáy Phaät beøn
keå caâu chuyeän sau: ‘Ngaøy xöa vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp,
trong trieàu ñaïi vua Kirkin, coù vaøi ngöôøi Baø-la-moân töø
xöù khaùc ñeán thaùch moïi ngöôøi tranh luaän. Gaurashanti
ñaõ luaän baïi taát caû nhöõng ngöôøi khaùc neân ñöôïc vua
ban töôùc voâ ñòch trong vuøng. Maønavagaura (Baø-la-
moân toùc hung) con trai oâng cuõng trôû thaønh moät hoïc
giaû noåi tieáng coù taøi bieän baùc nhö oâng. Khi oâng cheát,
ngöôøi meï lo sôï con mình khoâng ñoaït ñöôïc giaûi voâ
ñòch cuøng vôùi nhöõng quyeàn lôïi nhö ngöôøi cha ñaõ
ñöôïc. Baø hoûi ngöôøi con: 

– Con coù theå ñaùnh baïi taát caû moïi ngöôøi trong
cuoäc tranh bieän khoâng? 

Ngöôøi con noùi: 

– Con coù theå ñaùnh baïi taát caû, ngoaïi tröø nhöõng vò
thaùnh taêng cuûa Phaät Ca-dieáp.

– Con phaûi ñaùnh baïi luoân caû nhöõng ngöôøi aáy.

quaùi thaân hình khoång loà, phaûi nhôø nhöõng ngöôøi chaên
boø, caét coû, thôï gaët vaø ngöôøi ñi ñöôøng phuï löïc keùo con
quaùi vaät leân bôø. Noù coù möôøi taùm ñaàu, ba möôi hai maét.
Haøng traêm ngaøn ngöôøi tuï laïi xem, coù caû luïc sö ngoaïi
ñaïo vaø nhöõng ngöôøi theo caùc giaùo phaùi ñöông thôøi.
Ñöùc Phaät ñaáng thaáy bieát taát caû, cuõng ñi ñeán nôi aáy ñeå
tuyeân thuyeát veà luaät nhaân quaû. 

Thaáy theá coù keû nhaïo baùng: ‘Kia laø thaùnh giaû Coà-
ñaøm, töï cho mình vöôït treân taát caû theá gian taàm thöôøng
maø cuõng ñeán choán naøy!’ Nhöõng ngöôøi tin Phaät thì noùi:
‘Ñöùc Theá Toân muoán nhaân cô hoäi ñeå giaûng daïy Dieäu
phaùp.’ Roài hoï döïng moät phaùp toøa thænh Phaät an toïa,
vôùi ñoà chuùng vaây quanh. Nhôø thaàn löïc Phaät, quaùi vaät
nhôù laïi ñôøi tröôùc cuûa mình vaø hieåu ñöôïc tieáng ngöôøi.
Phaät hoûi: 

– Ngöôi laø Maønavagaura, phaûi khoâng?

Noù ñaùp: – Vaâng, con laø Gaura.

– Coù phaûi ngöôi ñang chòu quaû baùo ñaõ chín cuûa
moät aùc nghieäp veà thaân, lôøi hay yù?

– Thöa vaâng. 

– Ai ñaõ daãn ngöôi ñi sai ñöôøng?

– Meï con.

– Baây giôø meï ngöôi taùi sanh ôû ñaâu?

– Trong ñòa nguïc. 
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Moïi ngöôøi ñöùng xem seõ töôûng laø con ñaõ thaéng cuoäc
tranh luaän. 

Gaura laøm nhö meï daën. Khi tranh luaän vôùi caùc
tyû-kheo anh ta noåi caùu baûo: 

– EÂ caùi ñaàu boø! Laøm sao ngöôi bieát ñöôïc caùi gì
laø phaùp caùi gì phi phaùp.

Anh coøn goïi hoï laø “ñaàu ngöïa”, “ñaàu laïc ñaø”,
“ñaàu löøa”, “ñaàu boø toùt”, “ñaàu khæ”, “ñaàu sö töû”, “ñaàu
coïp” vaân vaân, möôøi taùm kieåu nhuïc maï khaùc nhau. Do
aùc haønh aáy, keát quaû anh taùi sanh laøm moät loaøi thuûy
quaùi coù möôøi taùm ñaàu.” 

Ñöùc Phaät ñaõ coâng boá nhö vaäy. 

Cheâ bai nhöõng tu só bình thöôøng cuõng khoâng
neân. Chaúng haïn ngöôøi ta thöôøng noùi: “Nhöõng oâng thaày
tu sa ñoïa aáy,” nhöng nhö toâi ñaõ noùi, khoâng coù gì khaùc
nhau giöõa moät chuùng goàm boán phaøm taêng vaø moät
thaùnh chuùng. Noùi nhöõng ñieàu naøy vôùi ñöùc Di-laëc hay
vôùi ñöùc Vaên-thuø thì cuõng khoâng khaùc gì nhau. 

Chuùng ta thöôøng ñoái xöû vôùi nhöõng thaønh phaàn
taêng chuùng cuûa mình quaù coäc loác. Chuùng ta noùi: “Con
quay veà nöông töïa Taêng baûo,” nhöng chuùng ta laïi laøm
khaùc. Toân sö toâi thöôøng daïy, khi nhöõng tyû-kheo ngoài
vôùi nhau trong chuøa, taát caû hoï caàn phaûi xem nhau laø
nôi nöông töïa, laø ngoâi Taêng maø mình ñaõ quy y. Nhöng
trong thöïc teá hoï khoâng laøm vaäy, traùi laïi hoï xoi moùi
loãi cuûa nhau; vaø trong buïng hoï nghó raèng, “Caùi oâng

Vì kính meï, anh ñi ñeán tranh luaän vôùi caùc ñeä töû
Phaät. Khi moät tyû-kheo hoûi nghóa moät baøi keä, anh
khoâng traû lôøi ñöôïc. Anh phaùt sinh tònh tín ñoái vôùi
Taêng baûo vaø trôû veà nhaø. Baø meï hoûi:

– Con coù ñaùnh baïi ñöôïc nhöõng tyû-kheo khoâng?

Anh traû lôøi: 

– Meï ôi, neáu ôû ñaáy coù ngöôøi laøm chöùng thì coi
nhö con ñaõ bò thua roài.

– Naøy con, theá thì con haõy hoïc kinh Phaät.

– Nhöng kinh ñieån Phaät ngöôøi theá tuïc khoâng
ñöôïc ñoïc.

– Theá thì con haõy xin xuaát gia laøm tyû-kheo, roài
sau khi hoïc thaønh taøi, haõy xaû giôùi hoaøn tuïc.

Baø meï naên næ khieán y phaûi xuaát gia thuï giôùi, vaø
trôû thaønh moät tyû-kheo tinh thoâng ba taïng. Meï y laïi hoûi: 

– Con coù ñaùnh baïi ñöôïc nhöõng ngöôøi thaùnh
thieän aáy khoâng?

– Thöa meï, con chæ ñöôïc truyeàn giaùo lyù; coøn
nhöõng vò aáy khoâng nhöõng coù giaùo lyù maø coøn coù thöïc
chöùng nöõa. Con khoâng theå ñaùnh baïi hoï. 

– Naøy con, vaäy thì baát cöù tranh luaän ñeà taøi gì,
con phaûi nhuïc maï hoï. Nhöõng ngöôøi aáy raát sôï phaïm
giôùi neân duø con coù noùi gì hoï cuõng seõ khoâng traû ñuõa.
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Khi tuïng coâng thöùc quy y nhieàu laàn, baïn quaùn
töôûng cam loà tònh hoùa ñang tuoân xuoáng theo ba ñöôøng:
lôøi daãn nhaäp, ñoaïn daøi, vaø ñoaïn cuoái. 

Phaàn daãn nhaäp baïn ñoïc nhieàu laàn caâu “Con xin
quay veà nöông töïa baäc thaày” vaø quaùn doøng cam loä truùt
xuoáng töø caû naêm nhoùm thaày ñoàng loaït. Trong ñoaïn
daøi, cam loà laàn löôït truùt xuoáng töø moãi nhoùm trong naêm
nhoùm Ñaïo sö. Roài trong phaàn cuoái cuøng, cam loà laïi
truùt xuoáng töø taát caû nhöõng baäc thaày. Giaû söû baïn laàn
chuoãi ñeå ñoïc quy y, vaø moãi böôùc moät chuoãi, thì tieán
trình quy y seõ caàn baûy chuoãi môùi xong. 

Baïn laøm y heät vôùi ba phaàn quy y kia cuûa coâng
thöùc quy y. Chö Phaät goàm naêm nhoùm: chö thaàn thuoäc
boán loaïi maät ñieån, vaø chö Phaät trong kinh ñieån. Naêm
nhoùm phaùp laø phaùp cuûa Thanh vaên, phaùp cuûa Ñoäc
giaùc, phaùp Ñaïi thöøa thuoäc kinh ñieån thoâng thöôøng, ba
loaïi maät ñieån Kriyaø (thieân veà Quaùn), Charyaø (thieân veà
Haønh), Yoga (Du-giaø), maät ñieån Toái thöôïng Du-giaø.
Naêm nhoùm Taêng laø Boà-taùt, Thanh vaên, Ñoäc giaùc; nam
thaàn nöõ thaàn, vaø hoä phaùp. 

Cuõng coù tuïc leä tuïng caâu “Con xin quy y Ñaïo sö,
quy y chö thieàn thieân, vaø quy y Tam Baûo” keøm theo
söï quaùn töôûng nhöõng cam loä tònh hoùa ñang truùt xuoáng.
Tuy nhieân, nhöõng kinh saùch chæ daãn thöôøng khoâng noùi
roõ raøng veà ñeà taøi naøy. 

Chuùng ta ñöôïc bieát pheùp quaùn cam loä tònh hoùa
laø moät truyeàn thoáng maät ñieån, coøn söï phoùng quang ñeå

kia, thaày tu giaø ngoài ôû haøng giöõa kia, thaät laø chuùa keo
kieät. OÂng noï, ngöôøi ngoài sau löng oâng kia, laø moät ngöôøi
thöïc haéc aùm, noùng tính kinh khuûng,” vaân vaân. Hoï luoân
nghó ñeán thoùi xaáu naøy thoùi xaáu noï cuûa töøng ngöôøi
trong taêng chuùng. 

Baïn coù theå nghó raèng khoâng ai hôn mình, nhöng
coâng thöùc quy y “Con xin quay veà nöông töïa Taêng” laø
aùp duïng cho taát caû thaäp phöông taêng chuùng. Coù leõ baïn
phaûi ñaët coâng thöùc quy y rieâng cho mình, nhö: “Con
xin quay veà nöông töïa taêng, tröø oâng naøy, oâng kia...”
Lama Koenchog Yaenlag noùi: 

Moãi khi gaëp baïn laønh thaùnh chuùng, 

Haõy nhôù hoï laø thieän tri thöùc treân ñöôøng. 

Bôûi theá, moãi khi gaëp thaønh phaàn phaøm taêng hay
thaùnh taêng, baïn ñeàu phaûi xem hoï nhö choã quy y, nhö
nhöõng ngöôøi giuùp baïn töø boû moät nôi nguy hieåm. 

Trong nöûa phaàn thöù hai cuûa söï quaùn töôûng, baïn
laïi töôûng töôïng nhöõng ñöùc tính veà phaùp cuûa baïn taêng
thaïnh. Töôûng nöôùc cam loà ñang truùt xuoáng; cam loä aáy
laø saùu haïnh Ba-la-maät cuûa Boà-taùt; möôøi hai ñöùc thanh
tònh cuûa Thanh vaên vaø Duyeân giaùc; ba moân hoïc taêng
thöôïng; trí caên baûn thaáy ñöôïc Taùnh khoâng maø nhöõng
nam thaàn (daøkas) vaø nöõ thaàn (dakinìs) naém giöõ; boán
loaïi thieän haønh maø nhöõng vò Hoä phaùp thöïc hieän, vaân
vaân. Taát caû nhöõng thöù aáy coù hình daïng cuûa cam loà
phaùp thuûy. 
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phaàn cuûa ñaïo loä. Baïn laøm nhö sau. Töø ñaáng Ñaïo sö
Thích-ca Maâu-ni noåi leân moät hoùa thaân thöù hai cuûa
Ngaøi tan bieán vaøo trong ngöôøi baïn. Baïn ñaõ trôû thaønh
Thích-ca Maâu-ni, nghóa laø thaønh moät vò Phaät. Töø thaân
baïn coù voâ soá Thích-ca Maâu-ni hoùa ra vaø tan vaøo taát
caû höõu tình baáy giôø cuõng thaønh Phaät caû, trong töï taùnh
cuûa hoï. Baïn haõy vui möøng maø nghó, “Khi phaùt taâm boà-
ñeà, toâi nghó mình seõ daãn daét taát caû höõu tình ñeán quaû
vò Phaät, nay toâi ñaõ ñaït muïc ñích roài.” 

Söï quaùn töôûng naøy giaû baøy nhöõng haäu quaû cuûa
söï phaùt boà-ñeà taâm: giaû laøm nhö baïn ñaõ thaønh coâng
myõ maõn trong caùc maät ñieån (tantras) vaø ñoà hình (man-
dalas). Thöïc haønh pheùp quaùn naøy coù nhöõng lôïi laïc
töông öùng, noù cuõng chöùa ñöïng nhöõng ñieåm then choát
ñöôïc tìm thaáy trong nhöõng giaùo lyù nhö Truùt boû noäi
dung sinh töû, hay Tònh hoùa saùu loaøi höõu tình vaø Choã
ôû cuûa chuùng. 

Keá tieáp, baïn thieàn quaùn veà boán voâ löôïng taâm.
Haõy nghó nhö sau: “Nhöng toâi khoâng thöïc söï ñöa taát
caû höõu tình ñeán moät traïng thaùi nhö vaäy ñöôïc, toâi chæ
coù theå laøm vieäc aáy trong quaùn töôûng. Vaäy laø loãi taïi
ñaâu? Taïi vì toâi yeâu nhöõng ngöôøi thaân gheùt ngöôøi thuø
vaø döûng döng vôùi nhöõng ngöôøi xa laï.” Roài haõy nghó
ñeán nhöõng lôøi cuûa Jampael Lhuendrub trong cuoán
Trang hoaøng yeát haàu nhöõng ngöôøi may maén trong khi
baïn tuïng ñoïc: 

“Thaät toát ñeïp xieát bao, neáu taát caû höõu tình truù
taâm xaû, khoâng coù thaân sô, thöông gheùt. Mong sao hoï

tònh hoùa laø kinh ñieån. Nöôùc cam loà tònh hoùa coù theå
tuoân xuoáng theo ba caùch: hoaëc töø trong moät oáng ñaày
aùnh saùng, hoaëc tuoân xuoáng treân maët nhöõng hình truï
baèng aùnh saùng, hoaëc trong moät côn möa taàm taõ. 

Keá tieáp, baïn ñoïc caâu sau ñaây (trích töø taùc phaåm
Trang hoaøng yeát haàu nhöõng ngöôøi may maén cuûa Jam-
pael Lhuendrub): 

Cho ñeán khi giaùc ngoä, con nguyeän quy y 

Phaät, Phaùp vaø taêng chuùng toái thöôïng. 

Do coâng ñöùc con coù ñöôïc 

Nhôø boá thí, vaân vaân, 

Xin hoài höôùng thaønh Phaät ñeå lôïi laïc höõu tình. 

Trong phaàn ñaàu, baïn haõy quy y, roài sau ñoù phaùt
taâm boà-ñeà vôùi lôøi nguyeän “Do coâng ñöùc con coù ñöôïc
nhôø boá thí, vaân vaân...” Haõy nghó trong loøng baïn, “Do
coâng ñöùc caên baûn maø con coù ñöôïc nhôø thöïc haønh boá
thí, giöõ giôùi, nhaãn nhuïc, vaân vaân, con xin ñaït thaønh
Phaät quaû vì lôïi laïc cho taát caû höõu tình.” Toâi khoâng
baøn chi tieát ñeà taøi naøy ôû ñaây, ñeå veà sau seõ noùi laøm
theá naøo ñeå ñöa vaán ñeà naøy vaøo trong tim baïn (xem
Ngaøy thöù möôøi hai). Quy y laø gioáng nhö trôû thaønh thaàn
daân cuûa moät oâng vua; phaùt taâm boà-ñeà laø gioáng nhö traû
thueá cho vua. 

Ñeán ñaây, baïn phaûi quaùn töôûng keát quaû cuûa söï
phaùt taâm boà-ñeà, vaø xem söï quaùn töôûng aáy nhö moät
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raèng “Toâi seõ laøm cho hoï coù ñöôïc...” laø vò tha voâ löôïng.
Cuoái cuøng, yù nghó “Xin caùc ñaáng Ñaïo sö vaø chö thaàn
ban phuùc cho con coù ñöôïc khaû naêng laøm vieäc naøy” laø
söï nguyeän voâ löôïng. Ñaây laø truyeàn thoáng giaûi thích
khaåu quyeát. 

Ñuùng hôn, caâu “... taát caû höõu tình, voán töøng laøm
meï toâi...” chæ aùp duïng cho söï phaùt taâm boà-ñeà. Nhö theá,
caùch laäp ngoân naøy khoâng ñöôïc duøng trong baøi tuïng
treân vì lyù do raèng giaùo lyù veà boán taâm voâ löôïng naøy
khoâng coát ñeå duøng cho söï khaûi phaùt boà-ñeà taâm; thay
vì theá, noù coát laøm taêng tröôûng khaû naêng phaùt boà-ñeà
taâm cuûa ta. 

Haõy noùi theâm vaøi ñieåm veà söï phaùt trieån taâm xaû.
Baïn coù theå taêng tröôûng taâm boà-ñeà cuûa mình neáu nghó:
“Toâi seõ thaønh Phaät quaû ñeå ñöa taát caû höõu tình nhö
nhöõng treû con öa tranh caõi, ñeán traïng thaùi xaû boû thaân
thuø.” Hoaëc baïn nghó: “Toâi seõ thaønh Phaät ñeå ñöa taát
caû höõu tình ñeán haïnh phuùc – khôûi ñaàu laø haïnh phuùc
do daäp taét löûa ñòa nguïc, vaø cuoái cuøng laø phuùc laïc cuûa
söï toaøn giaùc.” Hay baïn cuõng coù theå nghó nhö sau: “Toâi
seõ thaønh Phaät ñeå giaûi thoaùt chuùng ra khoûi khoå – töø noãi
khoå ñòa nguïc ñeán nhöõng chöôùng ngaïi vi teá ngaên che
tueä giaùc boà-ñeà.” Moãi caùch trong ba caùch treân ñeå phaùt
trieån taâm xaû ñeàu chöùa ñöïng toaøn theå ñaïo loä goàm ba
phaïm vi. 

Baïn coù theå töï hoûi: “Taïi sao phaûi phaùt taâm boà-ñeà
khi ta luyeän taâm trong Phaïm vi Nhoû cuûa ñaïo loä?”

ñaït ñeán traïng thaùi aáy! Toâi seõ ñöa hoï ñeán traïng thaùi
aáy. Xin caùc ñaáng Ñaïo sö vaø chö thaàn ban phuùc cho
con coù ñöôïc khaû naêng laøm vieäc naøy.” 

“Thaät toát ñeïp xieát bao, neáu taát caû höõu tình coù
ñöôïc haïnh phuùc vaø caùi nhaân cuûa haïnh phuùc. Mong
sao hoï coù ñöôïc! Toâi seõ laøm cho hoï coù ñöôïc. Xin caùc
ñaáng Ñaïo sö vaø chö thaàn ban phuùc cho con coù ñöôïc
khaû naêng laøm vieäc naøy.” 

“Thaät toát ñeïp xieát bao, neáu taát caû höõu tình thoaùt
khoûi ñau khoå vaø caùi nhaân cuûa ñau khoå. Mong sao hoï
thoaùt ñöôïc! Toâi seõ laøm cho hoï thoaùt ñöôïc. Xin caùc
ñaáng Ñaïo sö vaø chö thaàn ban phuùc cho con coù ñöôïc
khaû naêng laøm vieäc naøy.” 

“Thaät toát ñeïp xieát bao, neáu taát caû höõu tình khoâng
bao giôø rôøi khoûi phuùc laïc ñöôïc taùi sinh thuø thaéng, ñöôïc
giaûi thoaùt. Mong sao hoï ñöôïc nhö theá! Toâi seõ laøm cho
hoï ñöôïc nhö theá. Xin caùc ñaáng Ñaïo sö vaø chö thaàn ban
phuùc cho con coù ñöôïc khaû naêng laøm vieäc naøy.”

Vôùi nhöõng lôøi aáy baïn môû ñaàu tieán trình ñöa vaøo
taâm mình boán phaïm truù hay boán voâ löôïng taâm laø töø
bi hæ xaû. 

Khoâng phaûi baïn chæ phaùt boán taâm voâ löôïng nhö
treân, maø lôøi tuïng aáy coøn chöùa ñöïng theâm boán voâ löôïng
khaùc trong moãi voâ löôïng. Khi baïn nghó: “Thaät toát ñeïp
xieát bao, neáu...” ñaây laø khaùt voïng voâ löôïng. YÙ nghó
“Mong sao hoï coù ñöôïc!” laø söï mong öôùc voâ löôïng. Nghó
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töø vò Teå töôùng Tagpupa, ngaøi laäp luaän raèng nhieàu baäc
thaày phaùi Gelug trong quaù khöù nhö Ensapa vaø moân
ñeä, döôøng nhö ñaõ thaønh Phaät ngay trong moät ñôøi maø
khoâng caàn phaûi coù nhöõng noã löïc can tröôøng nhö theá.
Hoï chæ coù theo truyeàn thoáng Con ñöôøng Nhanh ñeå quy
y vaø phaùt taâm boà-ñeà. 

Heä phaùi Lôøi ñöùc Vaên-thuø ôû caùc tænh Trung öông
cuõng duøng phaùp quaùn ruoäng phöôùc töông töï ñeå laøm
choã quy y, nhö truyeàn thoáng toâi vöøa moâ taû. Heä phaùi
phöông Nam thì khoâng theá: truyeàn thoáng naøy quaùn
phöôùc ñieàn theo caùch khaùc haún, ñeå laøm choã quy y.
Ñaáy laø moät truyeàn thoáng khaåu quyeát bí maät. 

Caùch quaùn theo Heä phaùi phöông Nam nhö sau.
Baïn quaùn tröôùc maët coù nhieàu hoa sen tuoân leân töø döôùi
ñaát, moïc giöõa nhöõng ñaùm maây vaø caàu voàng raát ñeïp,
ta chæ thaáy ñöôïc nhöõng choùp hoa sen. Ñoùa hoa ôû giöõa
lôùn nhaát, treân ñoù ñöùc Thích-ca Maâu-ni ñang an toïa.
Beân phaûi ngaøi laø ñöùc Di-laëc, beân traùi ngaøi laø ñöùc Vaên-
thuø, moãi vò ngoài treân hoa sen rieâng. Vai cuûa hai ngaøi
ngang vôùi vai Phaät. Sau löng ñöùc Di-laëc vaø Vaên-thuø
an toïa nhöõng baäc Ñaïo sö hoaëc thuoäc heä phaùi Haønh vi
Quaûng ñaïi hoaëc thuoäc heä phaùi Tri kieán Saâu xa. Nhöõng
baäc Ñaïo sö naøy ngoài thaønh hai haøng, vò naøy sau löng
vò kia, vò ñaàu tieân ngoài sau löng ñöùc Di-laëc hoaëc ñöùc
Vaên-thuø. Hai haøng Ñaïo sö uoán laïi thaønh hình xoaén oác
vaây quanh ñöùc Thích-ca Maâu-ni. Hai Ñaïo sö cuoái cuøng
cuûa hai heä phaùi ngoài caïnh nhau. Baïn phaûi quaùn moãi
Ñaïo sö ngoài treân moät toøa sen. Tröôùc maët ñöùc Thích-

Nhöng duø muoán tu theo Phaïm vi Nhoû vaø Trung bình,
baïn vaãn neân taäp phaùt taâm boà-ñeà theo caùch treân, maëc
duø taâm naøy coù theå chöa roõ reät laém. Baïn phaûi taùn thaùn
vieäc aáy ngay töø ñaàu. Cuõng nhö khi leân ñænh ñeøo, tröôùc
heát baïn phaûi coù caùi tö töôûng muoán leân ñaáy. Hoaëc, khi
hoïa hình moät vò thaàn, tröôùc heát phaûi phaùc hoïa moät
caùi khung ñeå ñònh kích thöôùc hình veõ, vaân vaân. 

Coù hai loaïi tieán trình nhanh. Loaïi thöù nhaát laø
ñaït giaùc ngoä trong moät ñôøi baèng caùch tieán nhanh vôùi
coã xe Ba-la-maät (Paøramitaøyaøna, Ba-la-maät thöøa). Loaïi
thöù hai coøn nhanh hôn, ñoù laø giaùc ngoä trong moät ñôøi
ngaén nguûi nhôø phöông tieän “toái thöôïng Du-giaø” trong
boán maät ñieån. 

Coøn moät caùch giaûi thích khaùc nöõa veà hai loaïi
tieán trình nhanh. Loaïi moät laø ñaït giaùc ngoä ngay trong
moät ñôøi ngaén nguûi vaøo thôøi ñaïi suy ñoài naøy, nhôø
phöông tieän maät ñieån toái thöôïng Du-giaø. Ñaây laø ñaëc
ñieåm cuûa caû boán tröôøng phaùi maät toâng Taây Taïng –
Sakya, Gelug, Nyingma vaø Kagyu. Loaïi hai coøn nhanh
hôn, nhôø Maät ñieån Toái thöôïng Du-giaø theo khaåu quyeát
bí truyeàn cuûa phaùi Gelug. Neáu thöïc haønh phoái hôïp
nhöõng maät chuù cuûa Guhyasamaøja, Heruka vaø Yamaøn-
taka, baïn coù theå ñaït giaùc ngoä chæ trong voøng möôøi hai
naêm. Baát cöù gì truïc traëc xaûy ra ñeàu do ngöôøi thöïc
haønh. Nhöõng heä phaùi bí maät naøy baét nguoàn töø ñöùc
Tsongkapa vó ñaïi, trong ñoù coù nhöõng haønh giaû tu khoå
haïnh nhö Milarepa, Gyalwa Goetsang… chæ caàn ba
naêm ñeå ñaït giaùc ngoä. Loái giaûi thích naøy laø khaåu truyeàn
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vò thaàn hoä phaùp naøy, ta seõ phaùt trieån ba voâ laäu hoïc
trong doøng taâm thöùc. OÂng vua phaùp Yama (Dieâm
vöông) bieåu tröng tính voâ thöôøng cuûa moïi taùi sanh; oâng
phaân loaïi caùc haïng ngöôøi theo luaät nhaân quaû vaø theo
toäi phöôùc ngöôøi ta ñaõ laøm. Neáu nöông töïa vò thaàn hoä
phaùp naøy, ta seõ deã daøng phaùt trieån thöïc chöùng vaøo
Phaïm vi Nhoû – nghóa laø thöïc chöùng veà voâ thöôøng,
nhaân quaû, vaân vaân. 

Ñaáy laø caùch lieân heä vôùi nhöõng vò thaàn hoä phaùp
daãn daét baïn qua ñaïo loä. Coù voâ löôïng ñieàu bí maät saâu
xa veà caùi caùch nhöõng baäc thaày, chö thieàn thieân, vaân
vaân, thuùc giuïc baïn treân ñöôøng, ñöa baïn ñi nhanh ñeán
giaùc ngoä. Ñöùc Vaên-thuø giaûng daïy nhöõng ñieàu naøy cho
Tsongkapa, nhöng ôû ñaây chöa phaûi luùc ñeå baøn ñeán. 

Nhöõng thaàn hoä phaùp khaùc ñöùng hai beân ba vò
chuùa teå cuûa ba Phaïm vi naøy. Toøa sen cuûa ba ngaøi cao
thaáp khaùc nhau, toøa cuûa Mahaøkala cao nhaát. 

Phöông phaùp ñeå vaøo trong tim baïn söï quy y vaø
nhöõng söï khaùc cuõng nhö treân. Heä phaùi ñaëc bieät naøy
coù theâm moät ñoaïn caàu khaån nhö sau: “Hôõi baäc thaày
vaø ba ngoâi Baùu, con xin quay veà nöông töïa vaø ñaûnh leã
caùc ngaøi. Xin ban phöôùc cho doøng taâm thöùc con.”
Ñoaïn naøy caên cöù treân chæ giaùo khaåu truyeàn cuûa Sakya
Rinpoche vó ñaïi. 

ca Maâu-ni, nhöng hôi thaáp hôn moät chuùt, an toïa caùc
baäc thaày cuûa baïn – nhöõng baäc thaày maø baïn ñaõ thuï
giaùo. Baïn khoâng caàn phaûi quaùn Heä phaùi Nhöõng Haønh
vi Phuïng hieán (Consecrated Practices).

Chö Phaät an toïa treân hö khoâng, choã cao nhaát,
hai beân (thaáp hôn) an toïa caùc baäc thaày cuûa baïn saép
thaønh hình caùi quaït xoøe, giöõa nhöõng aùng maây vaø caàu
voàng. Döôùi chö Phaät an toïa nhöõng Boà-taùt, Thanh vaên,
Ñoäc giaùc, döôùi nhöõng vò naøy laø caùc thaàn Hoä phaùp.
Döôùi caùc vò thaày cuûa chính baïn coù ba hoa sen nhieàu
maøu. Treân caùi hoa ôû giöõa, coù thaàn Mahakala (Ñaïi Haéc)
saùu tay ñöùng treân moät vaàng nhaät luaân (dóa maët trôøi),
hieän hình Kurukellejnana, chuùa teå cuûa phaùp thuoäc
Phaïm vi Lôùn. Beân phaûi oâng laø Vaishravana ñöùng treân
moät hoa sen vaø nguyeät luaân, laø Chuùa teå cuûa phaùp
thuoäc Phaïm vi Trung bình. Beân traùi cuûa Mahakala laø
Kamayama, chuùa teå phaùp thuoäc Phaïm vi Nhoû ñöùng
treân moät nhaät luaân vaø hoa sen. 

Lyù do xem nhöõng vò aáy laø chuùa teå phaùp thuoäc
ba Phaïm vi laø theá naøy. Hình daïng Kurukellejnana cuûa
ñöùc Mahakala kyø thöïc laø Quaùn töï taïi, hieän thaân taâm
ñaïi bi cuûa chö Phaät khôûi leân döôùi hình thöùc moät vò
thaàn hoä phaùp. Coù nghóa raèng ta seõ phaùt trieån nhanh
choùng taâm töø vaø taâm bi trong Phaïm vi Lôùn neáu nöông
töïa vaøo vò thaàn naøy. Phaïm vi Trung bình coát yeáu phaûi
thöïc haønh ba moân hoïc taêng thöôïng, nhaát laø taêng
thöôïng Giôùi. Ñaïi vöông Vaishravana ñaõ höùa tröôùc Phaät
seõ baûo hoä Luaät taïng vaø ngöôøi trì Giôùi. Neáu nöông töïa
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theo ñoù nhöõng Ñeä töû phaûi ñöôïc giaûng daïy Nhöõng chæ
daãn thöïc thuï.” Tieâu ñeà naøy coù hai tieâu ñeà phuï: moät laø
caùch phuïng söï baäc thaày. Trong phaùp haønh trì ñaëc bieät
naøy coù saùu nghi leã chuaån bò caàn theo. Toâi ñaõ giaûng
saùu nghi leã chuaån bò theo moät baøi giaûng ngaén goïn,
nghóa laø Con ñöôøng Nhanh. Hoâm qua toâi ñaõ noùi ñeán
ba nghi leã ñaàu tieân. Nghi leã thöù tö nhö sau. 

IVA1.1.4 Caàu ruoäng phöôùc 

Nhö ñöùc Tsongkapa vó ñaïi coù noùi, khi taâm ta raát
chaäm luït, nghóa laø hoïc maø khoâng nhôù, suy tö maø
khoâng hieåu yù nghóa, thieàn quaùn maø khoâng phaùt sinh
ñöôïc gì trong doøng taâm thöùc – thì chuùng ta neân nöông
töïa vaøo naêng löïc cuûa ruoäng phöôùc. 

Chuùng ta bò ñeø neùn bôûi moät lôùp nghieäp chöôùng
saâu daøy; ta laâm vaøo tình traïng tuyeät voïng vì khoâng
nhôù ñöôïc nhöõng danh töø ñaõ hoïc, quaùn saùt maø khoâng
hieåu saâu yù nghóa, thieàn ñònh maø khoâng thöïc chöùng
ñöôïc ñieàu gì trong taâm thöùc. Nhöng neáu ta khaån caàu
phöôùc ñieàn ñaëc bieät naøy, tích luõy coâng ñöùc, vaø thanh
loïc nghieäp chöôùng, thì chuùng ta seõ ñaït keát quaû. Ñöùc
Tsongkapa vó ñaïi hoûi ñöùc Vaên-thuø neân theo phöông
phaùp naøo ñeå mau phaùt sinh thöïc chöùng trong doøng
taâm thöùc. Vaên-thuø noùi phaûi taäp trung vaøo söï phoái hôïp
ba ñieàu: caàu xin baäc thaày cuûa mình; xem thaày khoâng
khaùc chö thieàn thieân trong khi coá gaéng tích luõy coâng

Ngaøy thöù naêm

Pabongka Dorje Chang ñeà caäp vaén taét caùch laøm theá
naøo ñeå khôûi leân nhöõng ñoäng löïc toát. Ngaøi trích daãn
lôøi Long Thoï (Naøgaørjuna): 

Thaät ngu ngoác neáu vöùt ñoà hoâi thoái 

Vaøo moät bình chöùa baèng vaøng ngoïc 

Nhöng coøn ngu hôn nöõa laø phaïm toäi 

Sau khi ñaõ ñöôïc sinh laøm ngöôøi. 

Baïn chæ neân laéng nghe giaùo lyù naøy sau khi ñaõ
khôûi ñoäng löïc thích ñaùng theo ñuùng caùch. Phaùp maø
baïn saép ñöôïc nghe laø phaùp seõ ñöa nhöõng ngöôøi may
maén ñeán ngang haøng vôùi chö Phaät. 

Khi aáy Rinpoche nhaéc laïi nhöõng tieâu ñeà ngaøi ñaõ
giaûng. Tieâu ñeà chính thöù tö cuûa Lamrim laø: “Trình töï
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laàn naøy doøng taâm thöùc cuûa ngaøi môùi thuaàn thuïc ñeå
thöïc chöùng. 

Coù nhieàu chuyeän xaûy ra nhö theá trong ñôøi caùc
baäc thaùnh quaù khöù. Je Kaelzang Taenzin laø moät trong
nhöõng baäc thaày ñaõ thöøa keá phaùp naøy. Moät ngaøy kia
khi saép ñeán laøng Hrungpa ôû Dagpo ñeå ñoïc kinh taïi
moät nhaø gia chuû, Ngaøi xin Kaelzang Kaedrub moät
quyeån kinh ñeå ñem ñi, vaø ñöôïc trao tuyeån taäp cuûa
phaùi Kadampa trong ñoù coù baøi ca Kim cöông döïa treân
phaùp luyeän taâm. Vöøa khi ñoïc baøi aáy, ngaøi chaân thaät
phaùt taâm boà-ñeà trong doøng thöùc. Hoâm sau, luùc khaån
caàu ruoäng phöôùc ôû nghi leã chuaån bò, ñoïc ñeán ñoaïn goïi
teân nhöõng taùc giaû cuûa Lamrim môû ñaàu baèng: “Hôõi
nhöõng baäc hieàn thaùnh, nhöõng ngöôøi luoân thöông yeâu
saên soùc taát caû höõu tình...”, ngaøi boãng nghe moät caûm
giaùc noùng boûng nôi traùn. 

Nhö vaäy, khi doøng taâm thöùc chuùng ta ñuû thuaàn
thuïc, ta coù theå ñoät nhieân trieån khai thöïc chöùng do moät
hoaøn caûnh taàm thöôøng nhaát. Nhö Dolpa Rinpoche noùi: 

– Neáu baïn can ñaûm xaây döïng nhöõng kho coâng
ñöùc, thanh loïc baûn thaân cho heát nhöõng nghieäp chöôùng,
vaø khaån caàu nhöõng baäc thaày vaø chö vò thaàn linh, thì
baïn seõ phaùt khôûi ñöôïc nhöõng thöïc chöùng töôûng chöøng
nhö khoâng bao giôø phaùt khôûi ñöôïc duø coù noã löïc moät
traêm naêm. Nhö theá ñaáy laø caùc phaùp höõu vi: chuùng
khoâng phaûi luoân luoân coá ñònh.

Vaø nhöõng baäc thaùnh trong quaù khöù ñaõ cho lôøi
chæ giaùo khaåu truyeàn naøy trong truyeàn thoáng: “Baïn

ñöùc; vaø tieáp tuïc chính yeáu laø ñöa vaøo noäi taâm nhöõng
ñeà muïc thieàn maø mình haønh trì. 

Vaäy söï xaây döïng kho coâng ñöùc vaø thanh loïc
chöôùng ngaïi seõ laøm thuaàn thuïc doøng taâm thöùc baïn.
Baïn seõ khoâng phaùt sinh thöïc chöùng neáu coá ñöa vaøo
noäi taâm nhöõng ñeà taøi thieàn quaùn Lamrim maø khoâng
caàu khaån söï ban phöôùc cuûa Phöôùc ñieàn; duø baïn coù
kieân trì bao nhieâu, baïn cuõng chaäm tieán moät caùch thaûm
haïi. Nhöng neáu laøm thuaàn doøng taâm thöùc, baïn seõ phaùt
sinh thöïc chöùng raát nhanh, khoâng khoù nhoïc, vaø nhöõng
loãi laàm cuûa baïn seõ chín raát nhanh1 nhö laø baïn naën
cho muû chaûy ra heát. Nhöõng thieän ñöùc cuûa baïn cuõng
chín raát nhanh vaø saün saøng cho baïn höôûng, nhö traùi
chín treân caây ñeán thôøi ruïng. Ñöùc Tsongkapa vó ñaïi ñaõ
neâu göông cho chuùng ta vôùi söï tích luõy coâng ñöùc vaø
tònh hoùa baûn thaân taïi Oelga Choelung baèng caùch leã
baùi, daâng cuùng mandala vuõ truï, vaân vaân. Sau ñoù ngaøi
coù moät linh kieán veà ñöùc Long Thoï vaø boán ñeä töû cuûa
vò naøy. Moät trong nhöõng ñeä töû aáy – Buddhapaølita –
ban phöôùc cho Tsongkapa baèng caùch ñaët treân ñaàu
ngaøi moät quyeån luaän sôù baèng Phaïn ngöõ cuûa Buddha-
paølita nhan ñeà “Söï taàm caàu Phaät quaû”. Ngaøy hoâm aáy
Tsongkapa muoán ñoïc luaän sôù naøy, vaø khi ñoïc ñeán
chöông möôøi taùm, ngaøi trieån khai thöïc chöùng veà tri
kieán voâ caáu maø phaùi Praøsangikas ñaõ noùi. Ngaøi ñaõ
ñoïc luaän naøy nhieàu laàn tröôùc ñaáy nhöng roõ raøng laø
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luoân saün saøng ñeå gieo troàng nhöõng haït gioáng söùc khoûe
vaø haïnh phuùc vaøo moïi thôøi tieát vaø moïi muøa. Bôûi theá
baïn haõy cuoác laät thöûa ruoäng naøy baèng caùi caøy ñöùc tin. 

Thaät ñaùng tieác xieát bao neáu ngöôøi ta boû troáng
thöûa ruoäng naøy, khoâng laøm gì vôùi noù. 

Vaø: “Chuùng ta khoâng xem troïng ruoäng coâng ñöùc,
thöûa ruoäng toái thöôïng, nhö chuùng ta xem troïng nhöõng
thöûa ruoäng thoâng thöôøng. Chuùng ta khoâng haønh xöû
ñuùng caùch.” 

Khi nghe khaån caàu ruoäng phöôùc laø chuyeän quan
yeáu ñeán theá, baïn coù theå töï hoûi, “Muoán laøm vieäc naøy,
toâi phaûi khôûi söï laøm sao?” Bôûi theá toâi seõ giaûi thích
tieán trình naøy theo taùc phaåm Con ñöôøng Nhanh, vì
moãi baûn vaên Lamrim noùi moät caùch khaùc nhau veà nghi
thöùc chuaån bò. 

ôÛ ñieåm naøy caùc baïn coù theå töï hoûi, “Tröôùc khi
quaùn ruoäng phöôùc, toâi phaûi giaûi taùn phaùp quaùn quy y.
Laøm sao ñeå giaûi taùn, khi nhöõng saùch chæ daãn khoâng
noùi roõ?” Coù ba chæ giaùo khaùc nhau veà giaûi taùn phaùp
quaùn quy y, nhöng nhöõng chæ daãn naøy khoâng ñöôïc baøn
moät caùch minh baïch ñeå cho baïn moät vaøi loái thoaùt.
Nhöõng chæ daãn naøy laø: Phaùp quaùn quy y trôû thaønh aùnh
saùng vaøng ngheä tan vaøo khoaûng troáng giöõa hai loâng
maøy baïn; hoaëc töôûng töôïng phaùp quaùn quy y trôû thaønh
moät söï troáng roãng khoâng coù trung taâm; hoaëc toaøn theå
hình töôïng quaùn quy y ñeàu thaêng hö khoâng, vaø sau khi
quaùn ruoäng phöôùc ôû döôùi ñoù, baïn hoøa nhaäp phaùp quaùn

gioáng nhö moät haït gioáng khoâng coù chaát aåm khi chöa
xaây döïng kho coâng ñöùc.” Vaäy tích luõy coâng ñöùc, thanh
loïc baûn thaân, vaø caàu khaån phöôùc ñieàn laø nhöõng vieäc
coát yeáu. Nhöõng ngöôøi trong caùc tu vieän lôùn khoâng chæ
coù tranh bieän suoát buoåi: hoï coøn tuïng kinh raát nhieàu
trong nhöõng cuoäc hoäi hoïp, thöïc taäp tranh luaän, vaân vaân.
Ngöôøi ta phaûi xem troïng nhöõng vieäc naøy, vì chuùng coát
ñeå tích luõy coâng ñöùc vaø thanh loïc nghieäp chöôùng. 

Baïn caàu khaån ai ñeå tích luõy coâng ñöùc vaø thanh
loïc baûn thaân? Baïn caàu khaån phöôùc ñieàn. Pheùp thieàn
quaùn veà ruoäng phöôùc bôûi theá laø chính yeáu, neân noù coù
rieâng moät tieâu ñeà. Danh töø “phöôùc ñieàn” coù nghóa
phaùp quaùn naøy laø moät thöûa ruoäng phì nhieâu ñeå xaây
döïng kho coâng ñöùc cuûa baïn. Ngöôøi ta ñaùnh giaù cao
moät thöûa ruoäng thoâng thöôøng vì noù cho muøa gaët toát;
coøn ruoäng phöôùc ñem laïi naêng löïc lôùn lao cho vieäc
tích luõy coâng ñöùc, thanh loïc baûn thaân, vaø cho söï khaån
caàu cuûa baïn. Bôûi theá baïn phaûi xem troïng phaàn quaùn
phöôùc ñieàn naøy. Moät thöûa ruoäng thoâng thöôøng chæ saûn
xuaát moät ít giaï luùa. Ruoäng coâng ñöùc seõ saûn xuaát voâ soá
naêng löôïng töø nhöõng haït gioáng nhoû li ti. Ruoäng ñaát chæ
coù theå troàng troït vaøo moät vaøi thôøi tieát trong naêm; coøn
ruoäng coâng ñöùc (phöôùc ñieàn) thì luoân luoân saün saøng
ñeå ñöôïc troàng troït baèng nhöõng haït gioáng söùc khoûe vaø
hæ laïc. Thaät ñaùng tieác xieát bao neáu baïn ñeå cho ruoäng
naøy khoâ caèn vì khoâng gieo haït gioáng coâng ñöùc naøo
trong ñoù. Nhö ñöùc Tsongkapa vó ñaïi coù noùi: 

– Coù kinh daïy raèng: “Ruoäng thaùnh linh naøy –
nguoàn suoái cuûa taát caû söùc khoûe vaø haïnh phuùc – luoân
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moâi tröôøng, khoâng bò hoûng vì nhöõng veát nöùt raïn hay
haàm hoá. 

Khi aáy baïn phaûi daâng ñoà cuùng. Trong thöïc teá
baïn chæ coù theå cuùng baûy cheùn nöôùc vaø thaép moät caây
höông, nhöng neáu trong thieàn ñònh baïn quaùn töôûng
toaøn theå ñaát trôøi ñaày nhöõng phaåm vaät cuùng döôøng –
nhö cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn – baïn seõ ñöôïc coâng ñöùc töông
xöùng vôùi söï daâng cuùng aáy. Nhö kinh Hoa Nghieâm noùi:
“Phaàn lôùn vaät cuùng döôøng laø nhöõng taøn loïng...” Nghóa
laø nhöõng thöù baïn cuùng döôøng laø taøn, loïng, traøng phan
baûo caùi vaân vaân. Baïn cuõng neân cuùng theâm hoa, höông,
ñeøn, traàm, thöïc phaåm, vaân vaân. Chaúng haïn, thöïc
phaåm thì phaûi ñöôïc quaùn laø coù nhieàu haøo quang vaây
quanh. Neân ñoïc thaàn chuù bieán hoùa töø ít ra nhieàu (Bieán
thuûy bieán thöïc chaân ngoân), hoaëc chuù cuùng döôøng (Phoå
cuùng döôøng chaân ngoân): 

“Om nama bhagavate, vajra sara pramardane
tathagaøtaya, arhate samyaksam buddhaya, tadyathaø,
om vajre vajre, mahaø vajre, mahaø tejra vajre, mahaø
vidya vajre, mahaø bodhicitta vajre, mahaø bodhi man-
dopa samkramana vajre, sarva karma aøvarana vishod-
hana vajre svaøhaø.” 

Ngöôøi ta noùi tuïng thaàn chuù naøy seõ coù moät löôïng
khoång loà phaåm vaät möa xuoáng treân chö Phaät Boà-taùt
duø baïn chæ coù raát ít phaåm vaät ñeå cuùng… 

Roài baïn hoâ trieäu naêng löïc cuûa chaân lyù (trích töø
quyeån Trang hoaøng yeát haàu... cuûa Jampael Lhuendrub): 

quy y vaøo ruoäng phöôùc khi ñaõ ñeán luùc cho nhöõng thöïc
theå trí giaùc ñi vaøo ruoäng. Nhöõng chæ daãn naøy ñöôïc ñeå
mô hoà nhö theá ñeå baïn phaûi thuï giaùo baèng khaåu truyeàn. 

Böôùc ñaàu ñeå quaùn ruoäng phöôùc laø tònh hoùa maët
ñaát. Baïn ñoïc lôøi sau ñaây (trích töø quyeån Trang hoaøng
yeát haàu nhöõng ngöôøi may maén): 

Xin cho maët ñaát khaép nôi 

Khoâng coøn soûi ñaù gai goùc 

Baèng phaúng nhö loøng baøn tay, 

Baûn chaát cuûa ngoïc löu ly 

Nhöng vaãn raát laø meàm dòu. 

Baïn ñöøng töôûng nhöõng gì sau ñaây chæ dieãn tieán
trong phaïm vi caên phoøng chaät heïp cuûa mình. Haõy quaùn
maët ñaát roäng bao la, nhö theå baïn ñang ñöùng giöõa moät
bình nguyeân baùt ngaùt. Maët baèng aáy phaúng lì, hoaëc laøm
baèng vaøng roøng naïm nhöõng hoa vaên baèng ngoïc löu ly,
hoaëc löu ly naïm vaøng. Maët baèng naøy raát meàm maïi khi
chaïm tôùi, vaø trôû laïi hình daùng cuõ khi heát chaïm. 

Maët baèng aáy sôø ñeán laø ñaày phuùc laïc. Raûi raùc
ñoù ñaây nhöõng caây baùu, nhieàu gioáng chim thaàn ñang
ñaäu treân caây hoùt leân dieäu phaùp. Coù nhieàu ao hoà vôùi
ñaùy traûi caùt baèng vaøng roøng. Toaøn theå bình nguyeân
naøy ñöôïc vaây quanh baèng nhöõng nuùi ngoïc ngaø chaâu
baùu. Haõy quaùn theo Kinh noùi veà söï traûi baøy ruoäng
thanh tònh. Maët bình nguyeân naøy thaät toaøn haûo veà
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Treân ngoïn caây coù baûo toøa röïc rôõ naêm maøu; 

Treân baûo toøa moät ñoùa sen to lôùn 

Vôùi nhöõng vaàng nhaät, nguyeät luaân. 

Treân ñoù an toïa vò thaày goác cuûa toâi, 

Ngöôøi ñoái vôùi toâi ñaõ ba laàn töû teá. 

Ngöôøi töï baûn chaát chính laø chö Phaät, 

Mang hình haøi moät khaát só aùo vaøng 

Vôùi göông maët nôû nuï cöôøi toûa raïng. 

Baøn tay phaûi thaày baét aán thuyeát phaùp; 

Tay traùi baét aán nhaäp ñònh 

Trong khi caàm baùt ñöïng ñaày cam loà. 

Thaày maëc ba phaùp y vaøng choùi, 

Ñaàu ñoäi maõo hoïc giaû hieàn trí maøu vaøng. 

Ñöùc Thích-ca vaø Kim Cöông Trì ngöï trong tim

Vôùi hai tay caàm chuoâng vaø Kim cöông chuøy, 

Ngöôøi cuøng ngoài vôùi Dhatvoshvarì; 

Thöôûng thöùc ñaïi laïc vaø chaân khoâng, 

Mang trang söùc quyù giaù, thieân y luïa laø. 

ôÛ ñieåm naøy, taâm thöùc baïn naém ñöôïc trí tueä coát
tuûy veà söï baát khaû phaân giöõa Ñaïi laïc vaø Taùnh khoâng;
trí tueä naøy mang hình daïng cuûa hö khoâng, “ñaïi loä maø
chö thaàn söû duïng.” Trong khoaûng khoâng aáy, baïn laøm
phaùp quaùn ruoäng phöôùc. Sôû dó laøm böôùc ñaàu tieân naøy
laø ñeå thaáy ñöôïc vaïn phaùp nhö moät hôïp nhaát giöõa ñaïi
laïc vaø chaân khoâng. ôÛ ñaây toâi coù theå baøn nhieàu ñieàu

“Do söï thaät veà Ba Ngoâi baùu, do naêng löïc ban
phuùc cuûa chö Phaät Boà-taùt, cuøng vôùi naêng löïc thaønh
töïu hai thöù tích luõy cuûa caùc ngaøi, do naêng löïc thanh
tònh baát khaû tö nghì cuûa phaùp giôùi, nguyeän cho taát caû
vaïn phaùp trôû thaønh chaân nhö.” 

Khi baïn ñoïc “... nguyeän cho taát caû vaïn phaùp trôû
thaønh chaân nhö,” söï quaùn töôûng cuûa baïn trôû veà chaân
nhö – duø baïn quaùn töôûng baát cöù gì. 

Baây giôø ñeán phaàn baøn veà tieán trình thöïc söï quaùn
ruoäng phöôùc. Theo baûn kinh Con ñöôøng Nhanh, coù hai
caùch quaùn ruoäng phöôùc. Moät caùch theo nhöõng baøi giaûng
ngaén goïn; caùch kia theo baûn vaên Cuùng döôøng Ñaïo sö –
moät chæ giaùo kyø dieäu ruùt töø taùc phaåm Nhöõng quyeån
saùch thaàn dieäu cuûa phaùi Gelugpas. Phaùp haønh trì naøy
laø phaùp thieàn Du-giaø (yoga) cuûa Gyelwa Ensapa vaø
Choekyi Dorje, moät haønh giaû vó ñaïi khaùc. Hoï ñaït ñeán
söï hôïp nhaát vôùi chaân lyù chæ trong moät ñôøi baèng caùch
nöông vaøo phaùp quaùn daâng hieán, tueä giaùc vaø thieàn
ñònh, thöïc theå naøy loàng vaøo beân trong thöïc theå kia. 

ôÛ ñieåm naøy, haõy tuïng (ruùt töø Trang hoaøng yeát
haàu...): 

Trong khoâng gian, ñaïi loä maø chö thaàn söû duïng, 

Choã hôïp nhaát cuûa phuùc laïc vaø Chaân khoâng, 

Giöõa nhöõng ñoà cuùng cuûa ñöùc Phoå Hieàn 

Nhieàu nhö maây truøng truøng ñieäp ñieäp, 

Coù caây öôùc trang hoaøng baèng laù, hoa vaø traùi. 
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Toøa treân choùt ñænh coù boán caùnh. Moät nhaät luaân laøm
baèng thuûy tinh quyù giaù an vò treân göông sen. Moät
nguyeät luaân laøm baèng thuûy tinh an vò trong nhaät luaân.
Hai dóa troøn naøy gioáng nhö hai maët da troáng. 

Hoa sen bieåu tröng söï töø boû vì noù moïc trong buøn
nhöng khoâng nhuoám muøi buøn. Söï töø boû cuõng theá,
khoâng nhieãm nhöõng loãi laàm cuûa sinh töû. Maët trôøi laøm
chín caùi chöa chín, neân nhaät luaân bieåu töôïng cho haäu
quaû chín muøi maø boà-ñeà taâm tuyeät ñoái (nghóa laø trí tueä
thaáy ñöôïc Taùnh khoâng, xem Ngaøy thöù hai möôi hai)
phaùt sinh trong doøng taâm thöùc. AÙnh saùng traéng cuûa
maët traêng laøm dòu côn noùng böùc; vöøng nguyeät luaân
töôïng tröng cho boà-ñeà taâm töông ñoái (nghóa laø taâm
mong caàu giaùc ngoä) – baûn chaát traéng baïch, laøm tieâu
tan caûm giaùc haän thuø. Nhöõng toøa sen ñöôïc laøm baèng
ba thaønh phaàn aáy ñeå bieåu tröng nhöõng hình ñöùng treân
aáy ñeàu laø nhöõng baäc Thaày cuûa ba caên baûn ñaïo loä. Hoa
sen cuõng töôïng tröng cho Phaïm vi Nhoû vaø Trung bình,
Nhaät luaân, Nguyeät luaân töôïng tröng cho Phaïm vi Lôùn. 

Keá tieáp baïn phaûi quaùn nhaân vaät chính ôû treân toøa
sen naøy. Ai laø nhaân vaät chính trong Ruoäng phöôùc cuûa
phaùp Cuùng döôøng Ñaïo sö? Ngöôøi thì noùi ñoù laø
Tsongkapa, ngöôøi thì cho laø boån sö cuûa haønh giaû,
ngöôøi laïi goïi vò aáy laø “vò Thaày trong phaùp Cuùng döôøng
Ñaïo sö.” Nhöng ngaøi ñöôïc goïi laø “Lama Lozang Tub-
wang Dorje Chang.” Ngaøi coù danh hieäu “Lama” (thaày)
vì laø boån sö cuûa baïn; danh hieäu “Lozang” vì laø
Tsongkapa (phaùp danh cuûa ngaøi laø Lozang Dragpa);

thaâm thuùy veà yù nghóa phuùc laïc, chaân khoâng vaø evam
(nhö thò) lieân heä laãn nhau maät thieát nhö theá naøo, vaø
vôùi söï thaáu hieåu aáy, baïn xuaát hieän nhö moät vò trôøi.
Nhöng vì trong thính chuùng ôû ñaây coù nhieàu ngöôøi chöa
ñöôïc khai thò vaøo maät phaùp Toái thöôïng Du-giaø, cho
neân thaät chöa phaûi luùc ñeå baøn nhöõng chuyeän aáy, vaø
toâi chæ coù theå noùi chöøng aáy thoâi. Duø sao caùc baïn cuõng
phaûi quaùn nhöõng ñoà cuùng cuûa ñöùc Phoå Hieàn treân
nhöõng lôùp maây trôøi nhö soùng cuoän. 

ôÛ giöõa maët ñaát baùu aáy coù moät caùi hoà söõa trong
ñoù coù moät caây öôùc ñöùng, laøm baèng baûy thöù quyù: reã
vaøng, thaân baïc, caønh löu ly, laù thuûy tinh, hoa hoå
phaùch, caùnh hoa baèng ngoïc bích, vaø traùi Kim cöông.
Taát caû moïi thaønh phaàn cuûa caây aáy, ví duï reã caây, ñeàu
coù soá löôïng baèng soá baûy nhaân leân nhieàu laàn. Caây aáy
ñoàng luùc laøm thoûa maõn taát caû öôùc muoán cuûa baïn, ñuùng
nhö baïn mong. Tieáng xaøo xaïc cuûa laù caây cuõng noùi leân
boán phaùp aán laø voâ thöôøng, voâ ngaõ, khoå vaø Nieát-baøn.
ôÛ giöõa thaân caây treân moät ñoùa hoa khoång loà, coù moät
baûo toøa ñöôïc naâng bôûi taùm con sö töû. Bieåu töôïng sö töû
naøy voán laø hoùa thaân cuûa caùc ñaïi Boà-taùt ñôõ phaùp toøa
ñeå toû daáu toân kính phaùp. Vaø cuõng nhö sö töû laø chuùa
teå loaøi thuù, Phaät laø chuùa teå cuûa taát caû trôøi thaàn vaø
ngoaïi ñaïo ôû theá gian. Taùm sö töû cuõng töôïng tröng taùm
chaùnh ñaïo, vaø chuùng hoïp thaønh boán ñoâi ñeå aùm chæ
Boán Voâ uùy. 

Phía treân baûo toøa naøy coù möôøi moät toøa sen. Toøa
caøng cao thì khoaûng caùch caøng lôùn giöõa hai taàng toøa.
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tröïc tieáp nöõa, thì Ngaøi nhaäp Nieát-baøn. Nhöng ngay caû
veà sau ñoù, Ngaøi vaãn xuaát hieän nhieàu laàn ôû AÁn, laøm
nhöõng hieàn giaû vaø thaùnh giaû, giaûng daïy phaùp döôùi
nhöõng hình thöùc aáy. Trong laàn truyeàn giaùo ñaàu tieân
taïi Taây Taïng, Ngaøi hoùa laøm Shaøntarakshita (Tònh Hoä),
Padmasambhava (Lieân hoa sanh), vaân vaân ñeå giaûng
phaùp. Trong laàn truyeàn giaùo thöù hai treân ñaát Taây
Taïng, Ngaøi hoùa thaân laøm nhieàu hoïc giaû hieàn trí ñeå
daïy phaùp: Atìsha, Je Tsongkapa, vaân vaân. Nhöng Je
Lozang Dragpa töï baûn chaát laø moät vôùi ñöùc Thích-ca
Maâu-ni. 

Ñöùc Phaät daïy raèng trong ñôøi vò lai, Thích-ca
Maâu-ni – Kim Cöông Trì seõ hoùa hình laøm nhöõng Ñaïo
sö vaøo thôøi maø naêm thöù suy ñoài thaéng theá.1

Baïn coù theå töï hoûi, “Vaäy ai laø hoùa thaân cuûa
Thích-ca – Kim Cöông Trì, ngöôøi ñöôïc xem laø ñang
laøm vieäc ñeå cöùu toâi?” Baïn khoâng caàn phaûi tìm ñaâu xa
hôn ngoaøi vò thaày cuûa baïn. Maät ñieån Shrikhasama noùi: 

“Tubwang” vì laø ñaáng Ñaïo sö Thích-ca Maâu-ni cuûa
chuùng ta; vaø “Dorje Chang” vì laø Phaät Kim Cöông Trì
(Vajradhara). Bôûi theá ngaøi laø caû boán, nhöng boán cöông
vò naøy khoâng rôøi nhau. Ñaây laø nhaân vaät chính trong
phaùp quaùn ruoäng phöôùc. Ñieàu naøy coù nghóa laø boán
doøng taâm thöùc khaùc nhau phoái hôïp hay khoâng? Thöïc
söï khoâng phaûi vaäy, vì laøm sao ta coù theå nhaäp boán
doøng laøm moät! Caû boán voán dó laø moät ngay töø ñaàu.
Chuùng ta coù theå nghó ñaáy laø nhöõng doøng taâm khaùc
nhau, nhöng coù nhöõng chöùng cöù trong kinh luaän chöùng
minh caû boán chæ laø moät. 

Boán vò laø moät thöïc theå duy nhaát. Nhöng vôùi
chuùng ta, Kim Cöông Trì maøu xanh, caàm Kim cöông
chuøy vaø chuoâng, maëc y phuïc cuûa baùo thaân Phaät;
Thích-ca Maâu-ni coù ñaàu caïo, ñi chaân khoâng, maëc y
phuïc cuûa ÖÙng thaân Phaät. Theá neân chuùng ta khoâng bao
giôø lieân keát hai ngaøi vôùi nhau. Ñieàu aáy khoâng ñuùng.
Ñöùc Phaät hieån baøy öùng thaân toái thöôïng (thaéng öùng
thaân) cuûa Ngaøi moãi khi thuyeát taïng Luaät hay taïng
Kinh. Khi daïy taïng Maät, thì Ngaøi hieån baøy thaân Kim
Cöông Trì. Laïi nöõa, khi daïy maät ñieån Guhyasamaøja,
Ngaøi xuaát hieän döôùi daïng Kim Cöông Trì coù ba ñaàu
saùu tay. Khi giaûng daïy maät ñieån Heruka Ngaøi hoùa hieän
thaønh thaàn Heruka coù boán maët möôøi hai tay. Vaân vaân.
Ngaøi hoùa hieän voâ soá thaân hình phuø hôïp vôùi kinh ñieån
hay maät ñieån Ngaøi ñang daïy, nhöng Ngaøi vaãn laø
Thích-ca Maâu-ni. Nhö vaäy Thích-ca vaø Kim Cöông Trì
tuy hai maø moät, ñaáy khoâng phaûi laø hai doøng taâm khaùc
nhau. Khi Thích-ca Maâu-ni khoâng coøn moät ñeä töû naøo
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1. “Nguõ tröôïc aùc” – naêm thöù suy ñoài laø: Kieáp tröôïc – thôøi ñaïi
dô ueá – nghóa laø vaøo cuoái moät thôøi kieáp, thì moïi söï ñeàu
xaáu, thöôøng goïi laø thôøi haéc aùm so vôùi ñaàu thôøi kieáp goïi laø
thôøi hoaøng kim caùi gì cuõng toát. Kieán tröôïc, laø caùi thaáy hay
quan nieäm dô ueá, “ñieân ñaûo” nhö voâ thöôøng cho thöôøng,
khoå cho laø vui, vaân vaân. Phieàn naõo tröôïc, laø nhieàu tham
saân si hôn ôû ñaàu thôøi ñaïi. Chuùng sinh tröôïc, nghóa laø nhöõng
gì sanh ra vaøo thôøi maït phaùp ñeàu nhuoám ít nhieàu nhöõng
söï dô ueá naøy neân khoâng thuø thaéng nhö vaøo thôøi hoaøng
kim. Maïng tröôïc laø maïng soáng ngaén nguûi, chæ treân döôùi
moät traêm naêm, khoâng thoï nhö ñaàu thôøi kieáp. – DG



baäc thaày laø moät thöïc theå chöùa ñöïng tueä giaùc coát yeáu
cuûa taát caû chö Phaät hieän thaân trong moät hình haøi vaät
lyù duy nhaát. Toâi seõ baøn chi tieát ñieàu naøy trong ñoaïn
noùi veà phuïng söï moät baäc thaày. 

Neáu khoâng hieåu thaáu ñaùo nhöõng ñieàu aáy, thì
nhöõng pheùp quaùn cuûa baïn veà Du-giaø Ñaïo sö cuõng chæ
laø moät môù tö duy môø nhaït, duø baïn thieàn ñònh nhieàu
ñeán ñaâu ñi nöõa. Chuùng ta ñoïc thaáy caâu sau ñaây trong
Nhöõng giai ñoaïn lôùn cuûa ñaïo loä: 

“Ta neân hieåu nhöõng ñieàu noùi treân laø chæ giaùo noåi
tieáng veà thieàn phaùp goïi laø Ñaïo sö Du-giaø. Nhöng seõ
khoâng aên thua gì neáu ngöôøi ta chæ thieàn quaùn veà ñeà
muïc aáy vaøi laàn.” 

Söï tuïng ñoïc ñeà caäp ba söï töû teá cuûa baäc thaày.
Theo truyeàn thoáng kinh taïng, ñoù laø: giôùi phaùp, truyeàn
thuï, vaø giaûng kinh. Trong truyeàn thoáng maät ñieån, ñoù
laø cho nhöõng phaùp quaùn ñaûnh chính yeáu, baøn maät
ñieån, vaø chæ giaùo. Chuùng ta noùi “ba laàn töû teá” vì ta
nhaän caû ba thöù aáy töø moät baäc thaày.

Beân ngoaøi, nhaân vaät chính coù hình daïng cuûa
Phaät, Tsongkapa vó ñaïi – moät tu só khoaùc y vaøng. Caùi
y ñaëc bieät naøy coù maøu hôi ñoû, ñoù laø maøu taám y ngaøi
maëc ngoaøi cuøng. Tay phaûi ngaøi baét aán thuyeát phaùp;
tay traùi ngaøi caàm bình baùt ñaày nöôùc cam loà trong khi
baét aán nhaäp ñònh. Ngoùn caùi vaø ngoùn troû caû hai tay ñeàu
caàm nhöõng coïng sen xanh ñang nôû troïn veïn, nhöõng
caùnh hoa ngang taàm vai ngaøi. Göôm trí tueä döïng treân

Taát caû nhöõng vò aáy ñeàu laø hieän thaân 

cuûa naêm vò Phaät thieàn. 

Hoï xuaát hieän döôùi nhieàu hình thöùc hoùa thaân 

Cuõng nhö nhieàu taám aûnh khaùc nhau cuûa moät ngöôøi 

Hoï vaãn laø hieän thaân cuûa cuøng moät nguoàn ñaïi laïc. 

Hoï cuøng caûm thöùc moät nguoàn ñaïi laïc aáy 

Nhöng khoaùc nhieàu hình daïng khaùc nhau. 

Baïn coù theå hieåu ñoaïn trích naøy theo nhieàu caùch.
Noù coù theå aùp duïng cho söï taùch ra nhieàu thaân ôû giai
ñoaïn vieân maõn (khi tu maät thöøa); hoaëc coù theå aùp duïng
caùch hieåu nhö sau ñeå thôø baäc thaày: 

Giaû söû khi xuaát hieän treân saân khaáu tu vieän moät
vuõ coâng daãn ñaàu (trong moät cuoäc leã) vôùi phuïc trang
maøu ñen, ñoäi maõo ñen, ngöôøi ta seõ la leân: “Ñaáy laø Haéc
Maïo” nhöng ñaáy chæ laø vuõ coâng. Roài khi vuõ coâng vaøo
haäu tröôøng khoaùc maët naï Dieâm vöông ñi ra, ngöôøi ta
seõ hoâ: “Ñoù laø Dieâm vöông.” Nhöng kyø thöïc cuõng laø
moät vuõ coâng aáy, maëc duø teân goïi vaø trang phuïc coù khaùc.
Phaät hay Kim Cöông Trì cuõng vaäy, xuaát hieän döôùi
daïng Thích-ca Maâu-ni, Je Tsongkapa, hoaëc baäc thaày
cuûa chính baïn. Taát caû nhöõng vò naøy chæ laø moät. 

Baïn phaûi quaùn töôûng nhaân vaät chính cuûa ruoäng
phöôùc vôùi nieàm tin chaéc nhö theá. Vaäy nhaân vaät naøy
ñaõ ñöôïc danh hieäu laø “Lama Lozang Tubwang Dorje
Chang.” Nhöng ngaøi coøn nhieàu hôn theá nöõa, “Ngaøi, töï
baûn chaát, laø taát caû chö Phaät.” Baïn phaûi tin chaéc raèng
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haønh ñoäng, coøn Kim Cöông Trì laø thöïc theå trí tueä.
Vaäy, caàn phaûi ñaët moät chöõ HUM maøu xanh nôi tim
vò aáy duøng ñeå aùm chæ ñaáy laø moät thöïc theå cuûa thieàn
ñònh. Phaùp quaùn ba thöïc theå naøy laø moät trong
nhöõng chìa khoùa saâu xa nhaát cuûa maät ñieån, neân toâi
khoâng daùm baøn ôû ñaây. 

Baøi tuïng tieáp tuïc nhö sau: (trích töø Trang hoaøng
yeát haàu...): 

Thaày toâi coù nhöõng töôùng quyù vaø töôùng phuï 

Toûa ra haøng ngaøn tia saùng, 

Moät aùng caàu voàng nguõ saéc bao phuû ngaøi. 

Ngaøi ngoài kieát giaø; naêm uaån thuaàn tònh cuûa ngaøi 

Laø naêm vò Phaät thieàn; 

Töù ñaïi cuûa ngaøi laø boán baø vôï; 

Giaùc quan, maïch maùu, baép thòt vaø khôùp xöông ngaøi 

Thöïc söï laø nhöõng Boà-taùt; nhöõng loã chaân loâng nôi ngaøi 

Laø haêm moát ngaøn La-haùn; 

Chaân tay ngaøi – chö thaàn phaãn noä. 

Nhöõng tia saùng töø thaân theå ngaøi laø thaàn baûo hoä caùc phöông. 

Ñeá thích, Phaïm thieân vaø chö thieân khaùc 

Ñeàu laïy daøi döôùi chaân ngaøi. 

Xung quanh ngaøi an toïa: 

Nhöõng baäc thaày cuûa toâi, raát nhieàu vò thaàn hoä maïng 

ñoùa hoa ôû beân phaûi ngaøi. Ñaàu göôm boác löûa. Moät
quyeån Baùt-nhaõ Baùt thieân tuïng ngöï treân ñoùa hoa beân
traùi ngaøi; quyeån kinh naøy töï noùi leân noäi dung cuûa noù.
Baïn cuõng coù theå töôûng töôïng quyeån kinh aáy laø quyeån
baïn ñang nghieàn ngaãm trong vieäc hoïc, quaùn töôûng vaø
thieàn ñònh cuûa mình. 

Ba y ngaøi maëc coù maøu vaøng hoe. Coù ba loaïi maøu
vaøng: vaøng ngheä, vaøng hôi ñoû, vaø ñoû. Nhöõng maøu naøy
ñi vôùi khaên quaøng, thöôïng y vaø haï y. Ngaøi ñoäi maõo
hoïc giaû maøu vaøng, choùp nhoïn cuûa noù döïng ñöùng. Taát
caû nhöõng maøu saéc naøy haøm aån nhieàu chuyeän, nhöng
seõ maát quaù nhieàu thì giôø neáu baøn veà chuùng. Baïn haõy
ñoïc nhöõng chi tieát naøy trong nhöõng baøi giaûng veà phaùp
Quaùn moät traêm vò thaàn coõi Ñaâu suaát vaø phaùp Ñaïo sö
Du-giaø. 

Haõy quaùn Thích-ca ngoài trong tim Tsongkapa,
Kim Cöông Trì ngoài trong tim Thích-ca. Trong tim Kim
Cöông Trì an toïa thöïc theå cuûa ñònh laø aâm HUM maøu
xanh. Nhöõng hình aûnh naøy khoâng phaûi laø nhöõng thöïc
theå taùch rôøi ngoài caïnh nhau, nhö moät daõy phaùp khí.
Thích-ca ñöôïc ñaët trong tim Tsongkapa ñeå chöùng toû
raèng baäc thaày beân ngoaøi döôøng nhö coù hình daïng moät
thaày tu, maø beân trong chính laø Thích-ca Phaät. Vaø Kim
Cöông Trì ngoài trong tim Thích-ca ñeå chöùng toû raèng
baäc Ñaïo sö bí maät laø Kim Cöông Trì. Chuùng ta noùi
“ba thöïc theå ngoài trong tim cuûa nhau,” neân baïn coù
theå töôûng raèng chæ coù ba hình aûnh treân ñaây laø ñuû.
Tuy nhieân, hai vò ñaàu laø nhöõng thöïc theå daán thaân
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ngoài döôùi chaïm vaøo ñaùy toøa sen cuûa vò Phaät thieàn ngoài
treân. Haõy phaùt khôûi pheùp quaùn naøy töø nôi roán cuûa
thaân theå baäc thaày – nhö caùi loõi cuûa moät thaân caây. Boán
ñaïi cuûa thaày ñöôïc bieåu tröng baèng boán baø vôï oâm laáy
naêm vò Phaät. Taùm Boà-taùt – Ñòa taïng (Kshitagarbha),
vaân vaân – töôïng tröng cho maïch maùu, baép thòt, khôùp
xöông cuõng nhö saùu caên cuûa thaày. Nhöõng maïch maùu
vaø baép thòt cuûa thaày baûn chaát chính laø Di-laëc, ñang
ngoài treân nhuïc keá cuûa thaày. Phoå Hieàn ngoài treân taùm
khôùp xöông chính. Baøi tuïng khoâng noùi roõ naêm baø vôï
Kim cöông – Kim cöông saéc (Vajraruøpaø), vaân vaân –
nhöng cuõng nhö trong mandala thaân cuûa Guhyasamaøja,
hoï ñang giao hôïp vôùi moät soá Boà-taùt nam taùnh naøy. 

Baûn vaên noùi “nhöõng loã chaân loâng nôi ngaøi laø
haêm moát ngaøn La-haùn.” Nhöõng vò La-haùn naøy khoâng
phaûi laø thanh vaên hay duyeân giaùc, maø laø La-haùn Ñaïi
thöøa, nghóa laø nhöõng vò Phaät thaùnh. Quaû theá moãi loã
chaân loâng cuûa nhaân vaät chính naøy laø moät coõi Phaät.
Haõy töôûng trong nhöõng coõi naøy, coù voâ soá Phaät ñang
thöïc haønh möôøi hai haïnh: vò thì ñang haøng ma, vò thì
ñang chuyeån phaùp luaân, vaân vaân. Ñaây laø yù nghóa caâu
“taát caû coõi Phaät hieän ra trong moät thaân Phaät.” (xem
Ngaøy thöù möôøi hai). Moät maät ñieån veà ñöùc thaùnh Quaùn
Töï Taïi cho ta bieát danh hieäu töøng coõi Phaät trong
nhöõng loã chaân loâng aáy, cuõng nhö danh hieäu ñöùc Nhö
Lai ngöï trong aáy. Baïn phaûi aùp duïng chæ daãn naøy cho
taát caû hình aûnh Phaät. Phaàn nhieàu baûn vaên ñöa ra con
soá hai möôi moát ngaøn, nhöng con soá thaät söï thì khoâng
nhaát ñònh. 

Mandala cuûa hoï, chö thieân tuøy tuøng thò giaû hoï, 

chö Phaät vaø Boà-taùt, 

Nam thaàn Dakas vaø nhöõng thaàn Hoä phaùp. 

Ba cöûa thaân khaåu yù hoï coù daáu aán Kim cöông. 

Nhöõng tia saùng hình löôõi caâu toûa ra töø nhöõng chöõ HUM.. 

Mang laïi nhöõng thöïc theå trí tueä töø choã ôû töï nhieân 

Boãng tan hoøa vaøo nhau khoâng phaân bieät, 

vaø ñoïng laïi.

Baäc thaày ngoài kieát giaø. Baïn quaùn naêm uaån cuûa
oâng (xem Ngaøy thöù hai möôi hai) laø naêm Phaät thieàn,
vaân vaân. Phaùp thieàn naøy ruùt töø maät ñieån goác cuûa man-
dala thaân Guhyasamaøja. Toâi seõ baøn vaén taét veà ñieåm
naøy. Chæ giaùo naøy noùi chi tieát trong Chuoãi hoa Kim
cöông, maät ñieån bình giaûi veà Guhyasamaøja. Phaùp
thieàn hieän taïi cuûa chuùng ta cuõng gioáng nhö mandala
thaân cuûa ñöùc Guhyasamaøja ba maët saùu tay. Neáu baïn
khoâng quaùn noåi, thì cöù quaùn theo hình aûnh moät maët
hai tay nhö noùi trong caùc maät ñieån Du-giaø. Saéc uaån
(bieåu töôïng) cuûa baäc thaày traûi töø nhuïc keá (ñænh ñaàu
nhoâ cao) cho ñeán chaân toùc cuûa ngaøi; uaån naøy trong
baûn chaát chính laø Phaät Tyø-loâ-giaù-na. Thoï uaån cuûa thaày
traûi töø ñöôøng toùc xuoáng ñeán yeát haàu; uaån naøy trong
baûn chaát chính laø ñöùc Phaät A-di-ñaø, vaân vaân, (nhö taû
trong maät ñieån Guhyasamaøja). 

Nhö theá, naêm uaån, bieåu tröng cuûa naêm Phaät
thieàn, ngoài choàng leân nhau. Moãi nhuïc keá cuûa Ngaøi
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phía traùi vaø toûa roäng cho nhöõng vò thaày thuoäc Heä phaùi
Tri kieán saâu xa. Moät vaøi luoàng ñi veà phía tröôùc cho
nhöõng oâng thaày ñaõ ñích thaân daïy baïn giaùo lyù; nhöõng
luoàng khaùc ñi veà phía sau – nhöõng vò thaày thuoäc Heä
phaùi Daâng hieán ngoài treân aáy, nhöng hôi cao hôn nhöõng
nhoùm khaùc. 

Baây giôø, coù nhieàu ñieåm saâu saéc toâi coù theå noùi veà
caùch baïn saép xeáp nhöõng vò haønh giaû thuoäc Heä phaùi
Daâng hieán. Nhöõng vò noåi tieáng nhaát cuûa doøng naøy laø
Kim Cöông Trì, Tilopa, Naøropa, Dombhìpa, Atìsha,
vaân vaân. Nhöng, nhö Drubkang Geleg Gyatso ñaõ neâu,
nhöõng vò thuoäc hai heä phaùi kia ñaõ truyeàn xuoáng Heä
phaùi Daâng hieán töø moät baäc thaày naøy ñeán baäc thaày
khaùc khoâng ñeå cho truyeàn thoáng bò thoaùi hoùa. Bôûi vaäy
ta khoâng caàn phaûi quaùn theâm moät heä phaùi nöõa. Traùi
laïi Kardo Lozang Gomchung tuyeân boá raèng Heä phaùi
Daâng hieán goàm nhöõng thaønh phaàn thuoäc caùc doøng doõi
cuûa Guhyasamaøja, Heruka vaø Yamaøntaka. Je Ngag-
wang Jampa vaø Lama Yongdzin Rinpoche cho raèng
doøng naøy goàm hai heä phaùi chính: Möôøi saùu Droplets
cuûa phaùi Kadampas vaø doøng Bí maät cuûa Hoaøng maïo
phaùi (Gelugpa). Ñöùc toân sö toâi ñaõ cho moät lôøi chæ giaùo
saâu saéc ñeå phoái hôïp nhöõng caùch giaûi thích khaùc nhau
ôû treân. Baây giôø toâi seõ trao laïi cho caùc baïn khoâng giöõ
laïi moät ñieàu gì. Haõy quaùn moät haøng thaúng ñöùng goàm
nhöõng nhaân vaät trong nhoùm naøy, ñöùng sau nhaân vaät
chính. Taát caû nhöõng hình aûnh trong haøng naøy – tröø
Kim Cöông Trì ôû treân heát – ñeàu coù hình daïng ñöùc Vaên-

Haõy quaùn möôøi vò thaàn phaãn noä treân möôøi ñoaïn
cuûa töù chi ngaøi, ví duï thaàn Dieâm vöông (Yamaøntaka)
treân baøn tay phaûi. 

Baây giôø coù naêm vò thaàn ôû traùi tim cuûa hình trung
öông. Hoï ñöôïc ñònh vò trí nhö sau. Lôùn nhaát laø A-suùc-
beä (Akshobhya – Phaät thieàn). Thích-ca an toïa trong
traùi tim cuûa vò naøy. Kim Cöông Trì ôû trong tim cuûa
Thích-ca. Nöõ thaàn Maømakì ngoài tröôùc maët A-suùc-beä,
trong daùng giao hôïp vôùi ngaøi. Vaên-thuø (moät trong taùm
vò Boà-taùt) ngoài sau löng A-suùc-beä, maët höôùng veà tröôùc. 

Thaân theå cuûa nhaân vaät chính tuoân ra nhöõng ñaïo
haøo quang, ñaàu moãi haøo quang coù nhöõng hoùa thaân nhö
chö thaàn baûo hoä boán höôùng, vaân vaân. Quaùn töôûng
nhöõng vò chö thieân vó ñaïi nhö Phaïm vöông, Ñeá thích
laïy daøi döôùi chaân cuûa nhaân vaät chính. 

Maëc duø coù theå baïn khoâng quaùn ñöôïc taát caû
nhöõng hình aáy moät caùch roõ reät cho laém, song ñieàu
coát yeáu laø ñaït ñeán nieàm xaùc tín raèng naêm uaån, boán
ñaïi, saùu giaùc quan, vaân vaân. cuûa baäc thaày thöïc söï laø
naêm Phaät thieàn, boán baø vôï, chö thaàn phaãn noä, vaân
vaân. Theá ñaáy laø caùch baïn quaùn töôûng hình aûnh chính
yeáu. Baây giôø haõy noùi ñeán caùch quaùn töôûng quyeán
thuoäc cuûa thaày. 

Nhöõng luoàng aùnh saùng tuoân ra töø tim cuûa nhaân
vaät chính. Vaøi luoàng ñi veà phía tay phaûi vaø toûa roäng
ra – treân ñoù an toïa nhöõng baäc thaày thuoäc Heä phaùi
Haønh vi quaûng ñaïi; nhöõng luoàng saùng khaùc thì ñi veà
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Theo moät truyeàn thoáng khaùc, baïn quaùn
Guhyasamaøja – cha ñeû cuûa maät boä – ñöùng treân caùnh
hoa beân phaûi cuûa nhaân vaät chính. Chö thaàn thuoäc
Heruka – meï ñeû cuûa maät boä – ñöùng beân traùi nhaân vaät
chính. Chö thaàn thuoäc Yamaøntaka – maät ñieån coù ñuû
taát caû ñieåm then choát cuûa hai maät ñieån cha vaø meï –
ñöùng treân caùnh hoa giöõa ôû tröôùc maët nhaân vaät chính. 

Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, baïn cuõng phaûi
quaùn toaøn theå mandala (ñoà hình) cuûa moãi maät boä cuøng
vôùi chö thaàn trong ñoà hình. Neáu ñieàu naøy quaù söùc baïn,
thì haõy quaùn chö thaàn chính yeáu vaø toaøn boä quyeán
thuoäc maø khoâng caàn quaùn mandala cuûa hoï. Neáu
chuyeän naøy baïn cuõng khoâng theå laøm, thì haõy quaùn chö
thaàn chính yeáu maø thoâi. 

ôÛ taàng thöù hai phía döôùi, haõy quaùn chö thaàn
khaùc thuoäc phaùp Toái thöôïng Du-giaø, vôùi thaàn
Kaølachakra ôû maët tröôùc. Chö thaàn cuûa maät ñieån Du-
giaø ôû taàng thöù ba. Chö thaàn thuoäc maät ñieån Haønh ñoäng
(Charya) ñöùng ôû taàng thöù tö. Chö thaàn thuoäc maät ñieån
Kriyaø (thieân veà Quaùn) ôû taàng thöù naêm. Treân taàng thöù
saùu, chuùng ta coù chö Phaät döôùi daïng öùng thaân thuø
thaéng. Taàng thöù baûy laø nhöõng Boà-taùt, thöù taùm Duyeân
giaùc, thöù chín thanh vaên. Thöù möôøi laø nhöõng nam
thaàn nöõ thaàn. Vaø ôû taàng thöù möôøi moät, haõy quaùn chö
thaàn hoä phaùp. 

Nhöõng chuûng töï bieåu töôïng cho thaân khaåu yù giaùc
ngoä coù theå nhìn thaáy treân ba ñieåm cuûa thaân theå caùc

thuø, khôûi ñaàu vôùi chính Vaên-thuø, vaø xuoáng daàn cho
ñeán vò thaày cuûa baïn. Beân phaûi haøng doïc naøy laø nhöõng
baäc thaày cuûa maät ñieån Guhyasamaøja vaø Yamaøntaka.
Moãi heä phaùi trong hai heä naøy coù haøng doïc rieâng. Beân
traùi cuûa ñöùc Vaên-thuø laø nhöõng heä phaùi cuûa maät ñieån
Heruka vaø maät ñieån Möôøi saùu Drops. Moãi heä naøy cuõng
coù haøng doïc rieâng. Je Sherab Gyatso cuõng moâ taû moät söï
saép xeáp töông töï trong nhöõng tröôùc taùc cuûa ngaøi. Coù
nhieàu chæ daãn khaùc nöõa, nhöng muoán bieát theâm chi tieát
baïn phaûi tra cöùu Quyeån saùch cuûa phaùi Kadampas, nhöõng
taùc phaåm cuûa Kachen Namkha Dorje veà Cuùng döôøng
Ñaïo sö, nhöõng baøi giaûng ghi aâm cuûa thaày giaùo ñaïo
Tsechogling veà phaùp Cuùng döôøng Ñaïo sö, nhöõng tieåu
söû cuûa nhöõng baäc thaày trong heä phaùi theo phaùp haønh
trì naøy, vaø nhöõng tröôùc taùc ñaõ noùi treân cuûa Sherab
Gyatso. 

Coøn coù moät chæ daãn truyeàn khaåu raát ñaëc bieät veà
caùch laøm theá naøo ñeå saép xeáp nhöõng baäc thaày thuoäc
tröôøng phaùi Kadampas cuõ vaø môùi (xem Ngaøy thöù saùu).
Chöøng aáy cuõng ñuû veà caùch quaùn töôûng caùc baäc thaày. 

Keá tieáp, toøa sen ôû taàng thöù nhaát coù boán caùnh.
Haõy ñaët ba möôi hai vò thaàn thuoäc Kim cöông boä cuûa
A-suùc-beä thuoäc nhoùm Guhyasamaøja treân caùnh hoa maët
tröôùc; möôøi ba thaàn thuoäc maät boä Yamaøntaka ñöùng
treân caùnh hoa beân phaûi cuûa Guhyasamaøja; 62 thaàn
thuoäc maät boä Heruka (theo baûn cuûa Luipa) ôû treân caùnh
hoa beân traùi. Chín vò thaàn cuûa maät boä Hevajra (theo
baûn Kaøpaølin) ñöùng treân caùnh hoa phía sau. 
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Trong khi tranh luaän chuùng ta thöôøng nghe lôøi
caû quyeát raèng “khoâng moät choã naøo maø trí Phaät khoâng
soi ñeán.” Chuùng ta phaûi söû duïng toát nhöõng lôøi caû quyeát
aáy. Chuùng ta coù theå saün saøng so saùnh ñieàu naøy vôùi
moät nhaän xeùt cuûa maät toâng: ñoái vôùi nhöõng thöïc theå
ñaõ ñaït ñeán phuùc laïc cuûa söï hôïp nhaát, thì thaân giaùc
ngoä vaø yù giaùc ngoä ñaõ trôû thaønh moät thöïc theå duy nhaát. 

Chæ trong moät saùt-na, nhaát thieát trí cuûa Phaät 

Ñi khaép phaïm vi cuûa moïi caùi khaû tri. 

Baát kyø nôi ñaâu maø trí Phaät soi ñeán, 

Thì ôû ñaáy cuõng coù thaân cuûa Phaät. 

Nghóa laø: nôi naøo Nhaát thieát trí cuûa Phaät lan ñeán
thì thaân giaùc ngoä cuûa Phaät cuõng lan ñeán. Chuùng ta chæ
caàn coá quaùn töôûng chö thaàn trong ruoäng phöôùc, thì chö
thaàn seõ hieän ra ngay tröôùc maët ta. Nhöng ta khoâng
troâng thaáy ñöôïc caùc ngaøi chæ vì nghieäp cuûa chuùng ta
vaø nhöõng chöôùng ngaïi phaùt sinh töø ñaáy. Ñieàu naøy
ñöôïc chöùng minh baèng nhöõng caâu chuyeän veà caùch
Asanga (Voâ Tröôùc) thaáy ñöôïc ñöùc Di-laëc, hay caùch
Chandragomin thaáy ñöôïc ñöùc Quaùn Töï Taïi. Vaäy, chö
Phaät Boà-taùt hieän ra tröôùc chuùng ta moät caùch khoâng
caàn duïng coâng noã löïc, cuõng nhö boùng traêng hieän roõ
trong nhöõng caùi chaäu nöôùc ñaët giöõa trôøi. Ngay khi ta
vöøa quaùn töôûng, laø chö Phaät ñaõ ñeán vôùi ta, coù ñieàu laø
ta khoâng thaáy ñöôïc caùc Ngaøi. Cuõng töông töï nhö ta
khoâng troâng thaáy roàng vaø phi nhaân soáng trong nhöõng
hoá saâu vaø nhöõng nôi khuaát neûo. 

hình töôïng trong ruoäng phöôùc: moät chöõ OM maøu traéng,
baûn chaát cuûa Kim cöông thaân vaø Phaät Tyø-loâ-giaù-na,
naèm treân ñænh ñaàu caùc vò aáy; moät chöõ AØH maøu ñoû,
bieåu töôïng Kim cöông ngöõ vaø Phaät A-di-ñaø, naèm ôû yeát
haàu; vaø moät chöõ HUM maøu xanh, bieåu töôïng Kim
Cöông yù vaø Phaät A-suùc-beä, naèm ôû tim. Maëc duø baøi tuïng
khoâng noùi roõ, chuùng ta ñöôïc bieát phaûi coù chöõ SVAØ
maøu vaøng naèm ôû roán: ñaây laø baûn thaân ñöùc Phaät Baûo
Sanh; vaø moät chöõ HA maøu luïc phaûi naèm ôû haï boä cuûa
moãi hình töôïng: ñoù laø baûn thaân Phaät Amoghasiddha
hay Baát Khoâng Thaønh Töïu. Ba Kim Cöông treân chæ ñaëc
bieät chö Phaät môùi coù. Bôûi theá, baïn phaûi xem taát caû
ruoäng phöôùc baûn chaát ñeàu laø chö Phaät – caû ñeán nhöõng
vò Thanh vaên, Duyeân giaùc, vaân vaân ôû ñaáy cuõng ñeàu laø
nhöõng hình aûnh chö Phaät hoùa thaân. Vaø baïn cuõng phaûi
hieåu raèng taát caû khoâng tröø moät vò naøo, ñeàu laø nhöõng
hoùa thaân cuûa baäc thaày cuûa baïn. 

Chuùng ta coøn phaûi phaùt trieån ba thaùi ñoä ñoái
vôùi ruoäng phöôùc: tính roõ reät cuûa nhöõng hình töôïng
hieän ra ñaäp vaøo maét, chuùng ta xem taát caû nhö laø coù
thaät, vaø tin töôûng raèng thaät kyø dieäu ñeå cuùng döôøng
caùc vò aáy. 

Sau khi quaùn töôûng nhö vaäy xong, baïn haõy trieäu
thænh nhöõng thöïc theå trí tueä aáy. Kyø thöïc caùc vò aáy
khoâng caàn phaûi trieäu thænh, hoï ñaõ hieän ra tröôùc maët
baïn khi baïn quaùn töôûng. Moät kinh noùi: “Chö Phaät seõ
hieän ra tröôùc maët baát cöù ai coá heát söùc quaùn töôûng
caùc Ngaøi.” 
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nhöõng loaït ñaày ñuû naøy laïi tan vaøo trong moãi vò ôû trong
ruoäng phöôùc cuûa baïn. Baïn quaùn töôûng moãi thaønh phaàn
trong ruoäng phöôùc giôø ñaây töï baûn chaát, hoaøn toaøn theå
hieän choã nöông töïa cuûa mình. 

Sau khi ñaõ laøm phaùp quaùn naøy, ta seõ khoâng
phaåm bình giaù trò cuûa ruoäng phöôùc; vaø töông lai khi
thöïc söï du haønh treân ñaïo loä ta seõ ñöôïc nhöõng quaû baùo
töông öùng. 

Cuõng neân theâm raèng, vì ñaây laø moät truyeàn thoáng
maät toâng, neân khi ta haáp daãn nhöõng thöïc theå trí tueä
thì hoï seõ xuaát hieän vì hoï coù söï gaén boù vôùi nhöõng ai
daán thaân thöïc haønh; vaø ta laøm cho hoï hoan hæ vôùi söï
cuùng döôøng cuûa ta. 

Keá ñeán ta laøm leã taém röûa cho nhöõng vò aáy.
Ruoäng phöôùc thì khoâng dô ueá vì toäi loãi, nghieäp
chöôùng, buïi ñaát, vaân vaân, nhöng ngöôøi xöa noùi: “Phaùp
thaân laø voâ caáu; nhöng ñeå phuïng söï ngaøi vaø ñeå toû loøng
kính ngöôõng cuûa con...” Noùi caùch khaùc, ta laøm leã taém
Phaät laø ñeå tònh hoùa baûn thaân ta khoûi caùc nghieäp
chöôùng, vaân vaân. 

Coù nhieàu caùch ñeå quaùn caùi nhaø taém, nhöng vì
phaùp ñaëc bieät naøy lieân heä ñeán Maät ñieån Toái thöôïng
Du-giaø, neân theo ñaây thì nhaø taém coù boán cöûa lôùn vaø
nhöõng maët tieàn trang hoaøng loäng laãy nhö nhöõng cung
ñieän ôû trung taâm moät mandala maät toâng. Caùi nhaø chæ
coù moät taàng, maùi ñöôïc choáng ñôõ baèng boán truï laøm
baèng nhöõng vaät quyù baùu. Trong toøa nhaø thì traàn ñöôïc

Nhöng tuøy theo thaùi ñoä baïn coù xem nhö caùc ngaøi
ñích thaân hieän ñeán vôùi baïn hay khoâng maø baïn ñöôïc
coâng ñöùc hay khoâng. Bôûi theá, khoâng nhöõng baïn phaûi
trieäu thænh ñeå khoûi sôï nhöõng vò aáy – choã nöông töïa
cuûa baïn – khoâng ñeán, maø baïn coøn trieäu thænh ñeå oån
ñònh söï quaùn töôûng cuûa mình. 

Khi aáy baïn ñoïc nhö sau (trích töø Trang hoaøng
yeát haàu...): 

Hôõi chö vò che chôû moïi höõu tình, 

Haøng phuïc Ma vöông vaø quyeán thuoäc ma, 

Ngöôøi bieát moïi söï moät caùch toaøn haûo. 

Hôõi chö Phaät Theá Toân vaø tuøy tuøng caùc Ngaøi 

Xin haõy ñeán ñaây. Ja huøm bam hoh: 

Caùc Ngaøi trôû neân baát khaû phaân vôùi nhöõng Boà-taùt. 

Khi tuïng nhöõng lôøi treân, haõy nghó: “Chö vò trong
ruoäng phöôùc ñeàu coù nhöõng ñöùc trí tueä, töø bi vaø naêng
löïc. Bôûi theá, nhö trong chuyeän veà Mahadhabhadrì, taát
caû caùc ngaøi ñeàu ñang hieän ñeán trong moät ñaùm dieãn
haønh baát taän vaø kyø aûo.” Ñoàng luùc aáy, aùnh saùng toûa ra
töø tim caùc vò trong ruoäng phöôùc. AÙnh saùng naøy soi
thaúng ñeán tim chö Phaät ôû möôøi phöông, vaø töø moãi vò
Phaät tuoân ra nhöõng phöôùc ñieàn troïn veïn. Taát caû nhöõng
phöôùc ñieàn naøy hoøa tan thaønh moät ruoäng phöôùc duy
nhaát ñöùng treân hình aûnh baïn quaùn luùc ñaàu. Ruoäng naøy
laïi toûa ra nhieàu loaït ñaày ñuû nhöõng thöïc theå trí tueä, vaø

300 Pabongka Rinpoche 301Giaûi thoaùt trong loøng tay



Laøm baèng ñuû thöù chaâu ngoïc 

Trang trí taøn loïng ngoïc trai. 

Ngay sau khi Phaät ra ñôøi, 

Chö thieân taém röûa thaân ngaøi; 

Nay con duøng nöôùc chö thieân 

Ñeå taém röûa thaân caùc ñaáng Thieän Theä. 

Om sarva tathaøgata abhishekata samaya shriye aøh huøm. 

Thaân ngaøi sinh töø möôøi trieäu ñöùc tuyeät haûo, 

Lôøi ngaøi thoûa maõn hi voïng voâ löôïng höõu tình. 

YÙ ngaøi thaáy bieát taát caû ñuùng nhö thaät: 

Con xin taém röûa thaân Thích-ca – Kim Cöông Trì. 

Om sarva tathaøgata abhishekata samaya shriye aøh huøm. 

Con taém röûa thaân Heä phaùi Haønh vi quaûng ñaïi, 

Con taém röûa thaân Heä phaùi Tri kieán saâu xa, 

Con taém röûa thaân Heä phaùi Daâng hieán, 

Con taém röûa thaân nhöõng baäc thaày trong heä phaùi con theo. 

Om sarva tathaøgata abhishekata samaya shriye aøh huøm. 

Con taém röûa thaân chö Phaät, nhöõng Ñaïo sö cuûa chuùng con, 

Con taém röûa thaân Thaùnh phaùp, ñaáng che chôû chuùng con, 

Con taém röûa thaân Taêng, nhöõng vò cöùu tinh cuûa chuùng con. 

Con taém röûa thaân Ba Ngoâi baùu, nôi con nöông töïa 

Om sarva tathaøgata abhishekata samaya shriye aøh huøm. 

Luùc môùi khôûi söï ñoïc ñoaïn treân, baïn haõy quaùn
ruoäng phöôùc bay xuoáng nhaø taém, hoaëc quaùn caùc ngaøi
ñang söû duïng caùc böïc caáp ñi ñeán nhaø taém, ñoàng thôøi

trang trí baèng moät taøn loïng ñaày ngoïc trai. Giöõa nhaø coù
moät caùi ao taém. Ñaùy ao baèng löu ly coù traûi moät lôùp
vuïn vaøng roøng, phaàn giöõa nhoâ cao nhö moät caùi mu
ruøa. Nhöõng chi tieát veà trang trí khaùc gioáng nhö thöôøng
taû trong caùc maät ñieån cuûa phaùp Toái thöôïng Du-giaø. Coù
ñuû buïc taém daønh cho taát caû nhöõng thaønh vieân trong
ruoäng phöôùc; töø ba phía coù nhöõng loái ñi daãn ñeán
nhöõng buïc taém aáy, moãi loái ñi coù boán böïc caáp. Moät böùc
töôøng thaáp laøm baèng ngoïc baùu vaây quanh toøa nhaø;
trong töôøng coù moät loã hoång naïm ngoïc ñeå chöùa nhöõng
y phuïc seõ ñöôïc côûi boû cuûa chö vò trong ruoäng phöôùc.
Haõy quaùn nhöõng y phuïc môùi maø baïn seõ daâng cuùng cho
ruoäng phöôùc, boàn chöùa nöôùc taém, vaân vaân. Neáu baïn
khoâng coù duïng cuï cho nghi leã taém röûa, thì haõy duøng
caùi bình baùt ñeå bieåu tröng caùi ao taém. Ñoå moät ít nöôùc
töø caùi bình quaùn ñaûnh cuûa baïn vaøo trong baùt. Gaïch
hai ñöôøng ngang treân taám göông leã cuûa baïn baèng nöôùc
laáy trong bình, duøng loâng chim coâng thöôøng trang trí
bình maø veõ; xong laøm hai ñöôøng thaúng ñöùng ñeå laäp
thaønh chín oâ vuoâng. Laáy theâm nöôùc trong bình maø veõ
nhöõng ñieåm chaám: moät ñieåm chaám ôû oâ vuoâng trung
taâm, vaø moãi phöông trong boán phöông ñieåm moät
chaám, chöøa traéng nhöõng oâ ôû boán goùc. Caùi baûn keû hình
vuoâng aáy tieâu bieåu cho nhaø taém; naêm chaám laø nguõ boä
Phaät thieàn. Keá tieáp haõy tuïng: 

Ñaây laø nhaø taém thôm tho 

Neàn baèng thuûy tinh trong saùng, 

Coät nhaø saùng ñeïp tuyeät traàn 
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Roài baïn töôûng töôïng loaït nöõ thaàn thöù ba daâng y
phuïc môùi. Ñoïc: 

Do loøng tin kieân coá cuûa con, 

Con xin daâng thieân y – meàm, nheï, moûng – cho Ngaøi, 

ngöôøi ñaõ thaønh töïu 

thaân Kim cöông baát hoaïi. 

Xin cho con cuõng ñöôïc thaân Kim cöông aáy. 

Moãi nhaân vaät trong ruoäng phöôùc nhaän y phuïc
thích öùng: y cuûa thaàn an laïc, hoaëc cuûa thaàn phaãn noä.
Haõy töôûng töôïng Dromtoenpa nhaän moät taám y xanh
trong loùt loâng choàn, vaø moät caùi nòt löng quaán saùu voøng
quanh eo löng ngaøi. Laøm vieäc naøy laø moät ñieàm raát toát. 

Roài caùc nöõ thaàn daâng phöôùc ñieàn, nhöõng thöù
trang hoaøng thích hôïp. Ñoïc: 

Chö Phaät ñeàu ñaõ ñöôïc trang söùc töï nhieân 

Baèng nhöõng töôùng quyù vaø veû ñeïp, 

Khoâng caàn nhöõng thöù trang söùc khaùc, 

Nhöng con vaãn daâng leân ngoïc ngaø ñeïp nhaát. 

Mong taát caû höõu tình seõ coù ñöôïc 

Caùi thaân ñuû töôùng quyù nhö Ngaøi. 

Khi aáy caùc vò trong ruoäng phöôùc trôû leân laïi choã
ngoài cuûa hoï; trong khi baïn ñoïc: 

baïn ñoïc caâu chuù treân, vaø quaùn ba nöõ thaàn ñeå haàu haï
moãi vò trong ruoäng phöôùc. Moät nöõ thaàn röûa traùn cuûa
thaân Phaät, moät thoa daàu, vaø moät daâng y phuïc môùi.
Trong khi hoï taém röûa, baïn töôûng töôïng nöõ thaàn ñaàu
tieân laáy nöôùc töø nôi ao truùt leân thaønh vieân cuûa ruoäng
phöôùc maø baø haàu; taâm cuûa phöôùc ñieàn phaùt sanh ñaïi
laïc trong khi ñieàu naøy xaûy ra. 

Sau khi taém, thaân theå caùc ngaøi ñöôïc lau khoâ vôùi
baøi keä vaø chuù sau ñaây: 

Con lau thaân theå caùc ngaøi vôùi thöù vaûi voâ song– 

Saïch seõ vaø thaám nhuaàn höông choïn loïc. 

Om huøm traøm hrìh aøh kaøya vishodhanaye svaøhaø. 

Phaùp naøy phuø hôïp vôùi nghi leã saùi tònh coå truyeàn.
Loaït nöõ thaàn thöù hai lau khoâ chö vò trong ruoäng phöôùc
taïi naêm ñieåm treân thaân theå hoï: traùn, yeát haàu, tim, vaø
hai vai – vì taát caû nöôùc treân thaân caùc ngaøi ñaõ ñaäu laïi
treân nhöõng ñieåm naøy. Caùc ngaøi khoâng caàn lau töø ñaàu
xuoáng chaân nhö chuùng ta khi taém. Keá ñeán laø xöùc daàu
thôm. Haõy ñoïc: 

Con xöùc daàu thaân theå saùng choùi cuûa Maâu-ni 

Saùng choùi nhö vaøng roøng kheùo luyeän

Vôùi nhöõng thöù höông choïn loïc 

Maø haøng tyû theá giôùi coù ñöôïc ñeå hieán daâng. 

Nöôùc thôm maøu vaøng roøng, muøi voâ cuøng deã chòu,

vaø tuyeät ñoái khoâng laày nhaày. 
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Nghóa laø coát yeáu phaûi xaây döïng kho coâng ñöùc.
Söï caàu nguyeän goàm baûy phaàn vaø daâng cuùng mandala
theá giôùi laø then choát cuûa tieán trình tích phöôùc. Phaùp
haønh naøy thieát yeáu cho toaøn theå söï tu taäp cuûa baïn. 

Moät soá ngöôøi xem nheï vieäc caàu nguyeän naøy vì
nghó noù chæ daønh cho nhöõng ngöôøi khoâng theå laøm
nhöõng vieäc lôùn, hoaëc baûo ñaáy chæ laø nghi thöùc daãn
nhaäp, khoâng caàn thieát cho phaùp tu chính yeáu. Nhöng
khoâng phaûi vaäy; trong kinh giaùo cuõng nhö maät giaùo
khoâng coù caùch naøo toát cho vieäc thanh loïc baûn thaân
hôn laø xaây döïng kho coâng ñöùc vaø tònh tröø nghieäp
chöôùng baèng söï caàu nguyeän goàm baûy phaàn tröôùc ruoäng
phöôùc voâ thöôïng, töùc laø baäc thaày cuûa ta, chö Phaät vaø
chö Boà-taùt. Trong maät toâng, söï caàu nguyeän goàm baûy
phaàn laïi coøn quan troïng hôn nöõa. Boán haïng maät ñieån
baøn veà baûy phaàn naøy moät caùch ñaày ñuû; vaø chuùng ta
ñöôïc bieát ngay caû trong nhöõng giai ñoaïn “phaùt sinh”
cuûa maät ñieån Toái thöôïng Du-giaø, haønh giaû cuõng phaûi
tích luõy coâng ñöùc vaø thanh loïc chöôùng ngaïi baèng caùch
laøm söï caàu nguyeän goàm baûy phaàn tröôùc ruoäng phöôùc,
nghóa laø ñaûnh leã, cuùng döôøng, vaân vaân. Ñöùc Tsongkapa
vó ñaïi – hieän thaân cuûa ñöùc Vaên-thuø – ñaõ thöïc haønh
tích luõy coâng ñöùc vaø tònh hoùa baûn thaân taïi Oelga, vaø
keát quaû laø ngaøi ñaõ khai trieån ñöôïc tueä giaùc vaø nhöõng
kinh nghieäm thöïc chöùng phi thöôøng. Ñaáy laø moät ñieån
hình cuûa söï ngoä ñaïo nhanh choùng khi doøng taâm thöùc
haønh giaû ñaõ thuaàn thuïc. Ngay caû haïnh tu coát yeáu cuûa
chö Boà-taùt ôû möôøi ñòa cuõng laø tích luõy coâng ñöùc vaø

Vì thöông xoùt taát caû chuùng sinh vaø con, 

Vôùi thaàn löïc, xin chö Phaät haõy löu laïi 

Bao laâu con coøn daâng cuûa cuùng döôøng. 

Nhöõng y phuïc cuõ maø caùc vò ruoäng phöôùc boû
trong loã hoång böùc töôøng tröôùc khi xuoáng nhaø taém, baây
giôø trôû thaønh aùnh saùng maøu traéng tan vaøo giöõa hai
loâng maøy baïn. Hoaëc baïn cuõng coù theå töôûng töôïng ñaïi
dieän cuûa saùu loaøi taùi sanh tieán ñeán xin chia phaàn
nhöõng di vaät aáy. Coù saùu ñöôøng nöôùc chaûy ra töø nôi ao
taém, ñöa nöôùc taém ñeán saùu coõi. Haõy töôûng töôïng nöôùc
aáy taåy tröø heát ñau khoå cuûa caùc höõu tình. Vaø haõy quaùn
töôûng nöôùc aáy bieán thaønh phaåm vaät cung caáp cho nhu
caàu cuûa moïi ngöôøi. Roài quaùn nhaø taém, vaân vaân, tan
vaøo hö khoâng. 

IVA1.1.5. Daâng lôøi caàu nguyeän baûy phaàn vaø moät

Maïn-ñaø-la Theá giôùi – Nhöõng Phaùp haønh chöùa

moïi ñieåm then choát ñeå tích luõy coâng ñöùc vaø

thanh loïc baûn thaân 

Geshe Dolpa noùi: 

– Neáu coù can ñaûm tích luõy coâng ñöùc, thanh loïc
nghieäp chöôùng, caàu khaån chö vò Ñaïo sö vaø chö thaàn,
thì coù ngaøy baïn seõ phaùt trieån ñöôïc nhöõng thöïc chöùng
töôûng khoâng bao giôø coù ñöôïc duø tu caû traêm naêm. Theá
ñaáy laø caùc phaùp höõu vi: chuùng khoâng coá ñònh.
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IVA1.1.5.1 Thaønh phaàn thöù nhaát: Kính leã 

Coù ba caùch kính leã: thaân suïp laïy, taùn thaùn baèng
lôøi, vaø taâm leã. Ñoïc baøi sau ñaây (ruùt töø taùc phaåm Baøi
tuïng veà nhöõng haønh vi cao quyù):

Chö Phaät ba thôøi, nhöõng Sö töû trong nhaân loaïi 

Coù maët khaép möôøi phöông theá giôùi, 

Con xin kính leã töøng vò moät 

Baèng thaân lôøi yù thanh tònh cuûa con. 

Vôùi söï caàu nguyeän maõnh lieät naøy, 

Con laïy daøi tröôùc taát caû ñaáng Chieán thaéng 

Baèng caùch quaùn mình coù nhieàu thaân 

Nhö soá löôïng caùt buïi trong vuõ truï. 

Theo nhöõng giaùo lyù ñöôïc ghi cheùp, moãi thaân maø
baïn hoùa ra phaûi coù voâ soá ñaàu. Ñieàu naøy coi boä baát tieän
quaù. Baïn chæ caàn töôûng töôïng ra taát caû nhöõng thaân maø
baïn ñaõ ñöôïc sinh ra töø voâ thæ ñeán nay – döôùi daïng
loaøi ngöôøi – laø ñuû. 

Baøi tuïng tieáp theo: 

Treân moãi haït buïi coù moät soá löôïng Phaät 

Nhieàu baèng soá buïi theá giôùi; vaø chö Phaät aáy 

An toïa giöõa chuùng hoäi Boà-taùt. 

Cuõng vaäy con tin raèng 

Taát caû chö Phaät ñaày khaép phaùp giôùi. 

tònh hoùa baûn thaân. Boà-taùt sô ñòa hoùa ra haøng traêm thaân
hình ñi ñeán haøng traêm coõi Phaät ñeå cuùng döôøng. Vaø
Boà-taùt töø ñòa thöù hai trôû leân caøng hoùa nhieàu thaân hôn
nöõa, laøm nhieàu söï cuùng döôøng hôn nöõa cho ñeán khi
thaønh Phaät. Bôûi theá, hieån nhieân laø chuùng ta cuõng phaûi
laøm nhö theá. 

(Kaybje Pabongka Rinpoche baøn theâm chi tieát veà
ñieåm naøy.) 

Vaäy, phaùp haønh goàm baûy phaàn laø ñieàu caàn yeáu
cho vieäc tích luõy coâng ñöùc vaø thanh loïc baûn thaân,
trong kinh taïng cuõng nhö maät taïng. Nhöõng loãi laàm cuûa
baïn seõ chín nhö moät ung nhoït saün saøng vôõ ra, nhöõng
thieän ñöùc cuûa baïn cuõng thaønh thuïc nhö traùi chín saün
saøng ñeå haùi. Chö thaùnh trong quaù khöù ñaõ daïy: “Baïn
gioáng nhö moät hoät gioáng khoâ caèn neáu khoâng tích luõy
coâng ñöùc.” Nghóa laø trong khi tieáp tuïc quaùn töôûng
nhöõng ñeà muïc thieàn cuûa Lamrim, ñoàng thôøi baïn vaãn
phaûi noã löïc tích luõy coâng ñöùc vaø tònh hoùa baûn thaân
nhôø phaùp caàu nguyeän goàm baûy phaàn. Ngöôøi ta baûo,
baïn seõ khoâng ñöôïc gì neáu chæ haønh trì nhöõng phaàn
naøo baïn cho laø hôïp lyù. 

Ví nhö moät chieác xe ñöôïc caáu taïo baèng baûy phaàn
seõ khoâng chaïy ñöôïc neáu thieáu maát moät phaàn; cuõng
vaäy, neáu söï caàu nguyeän thieáu maát moät trong baûy phaàn
thì söï tích luõy coâng ñöùc vaø thanh loïc nghieäp chöôùng
seõ baát thaønh. 

Baây giôø toâi seõ noùi ñeán baûy thaønh phaàn aáy. 
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Nhöõng lôïi laïc cuûa söï leã baùi nhö sau. Kinh Phaân
loaïi Nghieäp noùi ñeán möôøi lôïi ích nhö coù thaân theå ñeïp,
laøn da saùng choùi, vaân vaân. Nhöõng kinh khaùc noùi haønh
giaû seõ ñöôïc coâng ñöùc trôû thaønh moät oâng vua chuyeån
luaân cho moãi vi traàn treân maët ñaát maø thaân theå baïn
bao phuû (coù nghóa bao nhieâu vi traàn laø baáy nhieâu vua).
Kieåu laïy nöûa chöøng ñöôïc baøn trong caùc maät ñieån; ñoù
laø caùch maø baäc hieàn trí Naøropa ñaõ laïy. Purchog Ngag-
wang Jampa noùi: 

– Neáu baïn tin töôûng vaøo nhöõng lôïi laïc cuûa söï leã
baùi, thì baïn seõ öôùc sao tay chaân vaø thaân theå cuûa mình
daøi theâm.

Tröôùc khi laïy, baïn chaép hai tay vaøo nhau. Ngoaïi
ñaïo luïc sö coù tuïc leä aùp hai loøng tay vaøo nhau, nhöng
chuùng ta (ngöôøi Taây Taïng - DG) khoâng theo tuïc aáy:
chuùng ta ñaët nhöõng ngoùn caùi vaøo beân trong hai baøn
tay uùp laïi vôùi nhau ñeå cho ôû trong hai loøng baøn tay
khoâng bò troáng roãng. Khi aáy hình thuø hai baøn tay ta
gioáng nhö moät vieân ngoïc öôùc. 

Sau ñoù baïn ñaët hai tay uùp vaøo nhau aáy leân ñænh
ñaàu: ñieàu naøy ñem laïi khaû naêng ñaït ñöôïc töôùng nhuïc
keá1. Roài haõy ñöa hai tay xuoáng khoaûng giöõa hai loâng
maøy. Ñieàu naøy ñem laïi khaû naêng coù ñöôïc töôùng urna
(baïch haøo) cuûa Phaät. Sau ñoù ñaët tay nôi yeát haàu ñeå coù
khaû naêng ñaït ngöõ giaùc ngoä, coù tieáng noùi ñuû saùu möôi

Caâu naøy coù nghóa moãi ñöùc Phaät hieän höõu coù theå
ngoài treân moät haït buïi nhoû li ti. Giaû söû moät traêm ngöôøi
cuøng nhìn moät haït luùa: haït luùa aáy xaâm chieám nhaõn
thöùc cuûa moät traêm ngöôøi. Trí caên baûn cuûa chö Phaät
cuõng theá, coù theå ñeå vaøo moät vi traàn duy nhaát. Saéc thaân
cuûa moät vò Phaät cuõng ñöôïc thaáy treân baát cöù vi traàn
naøo maø caên baûn trí cuûa Phaät chieáu ñeán. Ñaây laø moät
ñöùc cuûa söï hôïp nhaát1, vaø chính vì taâm chö Phaät luoân
ñi lieàn vôùi nhöõng luoàng khí löïc cuûa caùc ngaøi. 

Baøi caàu nguyeän tieáp tuïc: 

Con ca tuïng nhöõng ñöùc tính cuûa chö Phaät 

Baèng moät bieån voâ taän nhöõng lôøi ca, 

Baèng moät ñaïi döông aâm thanh vi dieäu. 

Ñeå xöng taùn caùc ñaáng Thieän Theä. 

Duø ñöa leân moät ngoùn tay ñeå toû daáu cung kính
phöôùc ñieàn cuõng goïi laø thaân leã baùi. Coù moät doïc daøi
nhöõng caùch khaùc nhau ñeå leã baùi baèng thaân. Chaïm töù
chi vaø ñaàu xuoáng ñaát goïi laø kieåu laïy “nöûa chöøng.” Coøn
“laïy troïn veïn” laø ñaët thaân theå naèm daøi treân maët ñaát.
Caùch leã baùi naøy ñöôïc ñeà caäp ñaàu tieân trong Kinh: 

“Muoán leã laïy, haõy ñaët toaøn thaân xuoáng ñaát nhö caây
ñoå, gioáng nhö ñoàng töû Manibhadra (Baûo Hieàn) ñaõ laøm.” 
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Moät vaøi ngöôøi tuyeân boá seõ laøm moät kyø nhaäp thaát
chuaån bò1, vaø laøm vaén taét khi hoï leã baùi. Ñieàu naøy raát
sai. Baïn phaûi tích luõy coâng ñöùc vaø thanh loïc nghieäp
chöôùng ngay töø ñaàu, cho ñeán khi ñaït giaùc ngoä. Nhöõng
ngöôøi sô hoïc nhö chuùng ta caàn phaûi noã löïc tinh tieán
ñeå tích luõy coâng ñöùc vaø thanh loïc baûn thaân suoát caû
ñôøi. Hai chuyeän aáy coøn quan trong hôn thieàn ñònh raát
nhieàu: baïn seõ khoâng thaønh ñaït ñöôïc caùi gì neáu tuyeân
boá mình ñaõ laøm xong vieäc nhaäp thaát chuaån bò, roài sau
ñoù cöù taø taø thoaûi maùi. 

Neáu moãi söï leã baùi ñaõ laø xaây döïng kho coâng ñöùc
vaø thanh loïc nghieäp chöôùng, thì baïn khoâng caàn lo ngaïi
neáu laïy chöa ñuû soá moät traêm ngaøn laàn. Coù laàn boán
ngöôøi cuøng nhaäp thaát; moät ngöôøi chæ môùi tuïng baøi keä
quy y. Ba ngöôøi kia hoûi anh ta ñaõ tuïng ñöôïc bao nhieâu
laàn, vò naøy hoûi laïi:

– Caùc baïn chæ nhaém ñeán soá löôïng maø thoâi hay sao? 

Toát nhaát laø laøm nhieàu laïy ñuùng caùch, nhöng
thöôøng baïn chæ ñeám soá nhöõng caùi laïy cuûa mình ñeå
khoe khoang. 

Baïn luoân luoân coù theå laøm leã trong khi laøm phaän
söï haøng ngaøy. Chaúng haïn luùc ñang ñi ñöôøng tình côø
thaáy nhöõng bieåu töôïng veà thaân khaåu yù giaùc ngoä (töôïng
Phaät, chuøa thaùp…), baïn neân chaép hai tay laïi. Ñoù laø

aâm thanh du döông. Roài ñaët tay nôi tim baïn ñeå caàu
khaû naêng coù ñöôïc yù giaùc ngoä. Taát caû nhöõng ñoäng taùc
naøy vöøa tích taäp coâng ñöùc laïi vöøa tònh hoùa baûn thaân,
laøm saïch nghieäp chöôùng veà thaân, lôøi, yù. 

Ngöôøi ta baûo neáu baïn uùp hai tay khi laïy xuoáng
hay khi ñöùng leân, thì trong kieáp taùi sinh baïn seõ coù
moùng cong nhö moùng ngöïa. Bôûi theá haõy ñaët saùt nhöõng
ngoùn tay vaøo nhau vaø ñeå chuùng naèm thaúng treân maët
ñaát. Ñöøng coù naém baøn tay laïi. Nhöõng ñoäng taùc naøy seõ
giuùp baïn coù ñöôïc moät trong nhöõng töôùng haûo cuûa Phaät
laø giöõa caùc ngoùn tay chaân coù moät maøng löôùi moûng
baèng aùnh saùng. Haõy ñaët hai baøn tay vaø traùn baïn treân
maët ñaát. Haõy ñeå yù, caùi caùch baïn ñöùng leân khoûi neàn
nhaø coù quan heä ñeán söï kieän baïn vöôn leân khoûi sinh
töû mau hay chaäm; bôûi theá baïn phaûi ñöùng leân cho
nhanh nhö moät con choàn. Laïi nöõa, neáu khoâng ñöùng
leân ngay maø cöù naèm gaät göø treân ñaát, baïn coù theå taùi
sanh laøm moät loaøi ñi baèng buïng – loaøi boø saùt chaúng
haïn. Bôûi theá ñöøng bò caùm doã naèm nghæ meät moät laùt
treân neàn nhaø. Neáu baïn khoâng ñöùng thaúng ngöôøi leân
giöõa hai laàn leã laïy, maø cöù ñeå caùi löng hôi cong maø laïy
xuoáng, thì baïn coù theå taùi sanh laøm moät loaøi vaät vôùi
hai chaân sau khoâng ñöùng thaúng ñöôïc. Vaäy haõy thaúng
löng leân. Khoâng neân laïy thaät nhanh ñeå ñöôïc nhieàu
laïy; haõy laïy moãi laïy moät caùch thích ñaùng. Je Rinpoche
khuyeân chuùng ta khoâng neân cöù tích luõy moät soá löôïng
khoång loà nhöõng caùi laïy, nhö tính cho ñöôïc moät traêm
ngaøn leã trong nghi thöùc chuaån bò chaúng haïn. Thay vì
theá haõy keå phaåm chaát cuûa söï leã baùi. 
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laø moät loøng mong moûi taùi sanh toát. Nhöng coâng ñöùc
tích luõy nhôø leã baùi cuùng döôøng ruoäng phöôùc thì chaéc
chaén seõ laø nhaân toá ñeå thaønh Phaät – cho duø trong khi
cuùng döôøng leã baùi, thaäm chí baïn khoâng mong caàu taùi
sanh toát ñeïp. Ngay caû khi leã baùi cuùng döôøng Phaät vôùi
ñoäng löïc khoâng toát, haønh vi aáy vaãn goùp phaàn vaøo söï
giaùc ngoä cuûa baïn veà sau. Keát quaû ñaëc bieät maø baïn coù
ñöôïc aáy laø do naêng löïc cuûa phöôùc ñieàn. Cuõng nhö
trong moät thöûa ruoäng phì nhieâu, thì duø canh taùc qua
loa ta vaãn chaéc chaén ñöôïc nhieàu keát quaû.

Trong nhöõng caâu treân, “nöôùc thôm” laø thöù nöôùc
chöng caát töø nhieàu höông lieäu khaùc nhau, nhö höông
traàm, vaân vaân. Nhöõng “hoa tuyeät haûo”, vaân vaân, coù
theå khoâng laø nhöõng cuûa daâng cuùng toái thöôïng, nhöng
caâu “moät söï tröng baøy toái thöôïng” aùm chæ taát caû ñoà
cuùng noùi treân. “Höông” phaûi cuøng moät loaïi laø traàm
chaúng haïn. “Höông boät” laø boät traàm, vaân vaân. “Ñuïn”
aùm chæ töøng ñoáng boät höông. “Töøng ñuïn höông boät”
coøn coù caùch giaûi thích khaùc. “Ñuïn” ôû ñaây coù theå laø
nhöõng boïc vaûi chöùa boät traàm maéc vaøo caùc baûo caùi (taøn
loïng) toûa höông thôm moãi khi gioù thoåi. Baøi tuïng veà
nhöõng haønh vi cao quyù noùi ñeán baûy loaïi phaåm vaät laø
hoa thôm, vaân vaân. 

Nhöõng phaåm vaät toái thöôïng laø nhöõng thöù thuø
thaéng nhaát toaùt ra töø chö Phaät vaø chö Boà-taùt do caùc
ngaøi saûn xuaát baèng taâm boà-ñeà vaø söï caàu nguyeän. Kinh
Saøgaramati thænh vaán noùi ñeán hai thöù cuùng döôøng: hoä
trì chaùnh phaùp vaø phaùt taâm mong caàu voâ thöôïng boà-

moät hình thöùc cung kính. Neáu thöïc söï tu taäp thì baïn
coù theå bieán moïi thaân haønh cuûa mình thaønh phaùp tu. 

IVA1.1.5.2 Thaønh phaàn thöù hai: Cuùng döôøng 

Taùc phaåm Baøi tuïng veà nhöõng haønh vi cao quùy tieáp: 

Con xin daâng leân chö Phaät 

Nhöõng hoa thôm vaø traøng hoa choïn loïc, 

Tieáng chaäp choõa chaïm nhau, 

Nöôùc thôm tuyeät haûo, baûo caùi ñeïp nhaát, 

Ñeøn daàu vaø traàm höông thöôïng haïng. 

Con xin daâng leân chö Phaät 

Nhöõng taám y quyù giaù, höông boät thôm nhaát, 

Töøng ñuïn cao nhö nuùi Tu-di 

Moät tröng baøy nhöõng phaåm vaät toái thöôïng. 

Taát caû phaåm vaät voâ song naøy, 

Con quaùn töôûng ñeå daâng leân. 

Daâng leân chö Phaät söï kính leã, 

Daâng leân chö Phaät phaåm vaät cuùng döôøng,

Do naêng löïc ñöùc tin vaøo nhöõng haønh vi cao caû. 

Moät thöûa ruoäng phì nhieâu maø bò boû khoâng quanh
naêm khoâng troàng troït laø ñieàu ñaùng tieác; nhöng khoâng
tích luõy coâng ñöùc treân ruoäng taâm laø chuyeän coøn ñaùng
tieác gaáp traêm ngaøn laàn. Baát cöù thieän caên naøo ta tích
luõy ñeàu khoâng ñuùng phaùp neáu khoâng keøm theo ít nhaát
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nhö trong nhöõng caâu: “Giöõa moät bieån nöôùc trong nhö
giôùi haïnh...” “daâng hieán moät hoà nöôùc phaúng laëng cuûa
söï hoïc...” Vaø trong Ñaïo sö Du-giaø chuùng ta tìm thaáy
caâu “Trong göông hoà thieâng laøm thoûa maõn öôùc mong,
con xin hieán daâng nhöõng phaåm vaät coù thöïc vaø quaùn
töôûng...” Ñaáy laø söï daâng hieán nhöõng coâng ñöùc caên baûn
ñöôïc quaùn töôûng thaønh moät laïc vieân. 

“Phaùt taâm mong caàu voâ thöôïng boà-ñeà” nghóa laø
phaùt boà-ñeà taâm vaø daâng hieán vieäc aáy cho chö Phaät
Boà-taùt ñeå caùc ngaøi hoan hæ. 

Boán ñieàu treân laø thöù cuùng döôøng toái thöôïng maø
ta coù theå laøm. Khoâng theå coù vaät cuùng döôøng naøo toát
hôn. Nhöõng ngöôøi ñaõ xuaát gia thoï giôùi trong chuùng ta
tröôùc heát phaûi cuùng döôøng baèng caùch soáng ñuùng phaùp
– duø gaëp luùc ngheøo khoù cuõng khoâng soáng baèng caùc taø
maïng. Ngay duø khi coù tieàn, ngöôøi xuaát gia cuõng chæ
neân noã löïc nhieàu nhaát vaøo vieäc cuùng döôøng baèng söï
tu haønh cuûa mình. Drolungpa noùi trong taùc phaåm
Nhöõng giai ñoaïn cuûa giaùo lyù: 

Coù möôøi loaïi cuùng döôøng thaønh töïu; 

Töôïng, thaùp, caùi coù thöïc, caùi töôûng töôïng,  

Nhöõng vieäc ñích thaân ta ñaõ laøm, 

Nhöõng vieäc ngöôøi khaùc ñaõ laøm giuøm ta, 

Vieäc phuïng söï cuûa ta, vaø söï voâ si cuûa ta. 

Ta neân laøm nhöõng söï cuùng döôøng nhö theá. 

ñeà. Kinh Sen traéng ñaïi bi noùi ñeán moät söï daâng cuùng
thöù ba laø thöïc haønh nhöõng gì ñaõ hoïc. Nhöõng baäc thaày
daïy moät caùch daâng cuùng nöõa laø bieán thieän caên cuûa ta
thaønh phaåm vaät cuùng döôøng. 

Söï cuùng döôøng toái thöôïng “hoä trì chaùnh phaùp”
laø gìn giöõ giaùo lyù ñöôïc truyeàn vaø ñöôïc chöùng, cho ñeán
hoïc thuoäc chæ moät aâm duy nhaát trong moät baøi chuù.
“Thöïc haønh nhöõng gì ñaõ hoïc” laø aùp duïng vaøo ñôøi soáng
yù nghóa cuûa giaùo lyù; nhö Geshe Chaen Ngawa neùm boû
taám da thuù oâng ñang loùt ngoài trong luùc ñoïc taïng Luaät
vì thaáy Luaät caám ngöôøi xuaát gia söû duïng da thuù. Neáu
chôø xem boùi naêm naøo toát seõ baét ñaàu tu, thì baïn coù theå
cheát tröôùc khi aáy. Haõy thöïc haønh ngay nhöõng gì baïn
hoïc ñöôïc, duø veà chuyeän queùt nhaø, cuõng laø moät caùch
cuùng döôøng baèng thöïc haønh. Nhöõng ngöôøi uyeân thaâm
coå thö khoâng neân laøm gì ngoaøi vieäc aùp duïng yù nghóa
söï hoïc cuûa hoï vaøo thöïc teá. Butoen Rinpoche noùi (veà
nhöõng ngöôøi öa tranh bieän): 

Hoï muoán thuû thaéng vaø laøm nhuïc ngöôøi khaùc; 

Coù haønh vi löøa bòp, duøng ngoân ngöõ xaáu xa; 

Noùi ñuû thöù voâ nghóa, choïc giaän ngöôøi khaùc: 

Kieåu tranh luaän aáy daãn xuoáng ñòa nguïc. 

“Bieán thieän caên cuûa ta thaønh phaåm vaät cuùng
döôøng”: baïn töôûng töôïng nhöõng ñöùc haïnh coù ñöôïc nhôø
söï hoïc, vaân vaân, bieán thaønh phaåm vaät daâng hieán –
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hoûi taïi sao oâng khoâng daâng cuùng mandala. Gampopa
ñaùp oâng ñang noäi quaùn, khoâng coù thì giôø quaùn man-
dala. Drom quôû traùch:

– OÂng noùi caùi gì? Atìsha laø moät thieàn giaû vöôït
hôn oâng xa chöøng, theá maø ngaøi daâng cuùng mandala
moãi ngaøy ba laàn. 

Sau ñoù, Gampopa ñaët nhieàu noã löïc vaøo vieäc daâng
cuùng mandala vaø nhôø vaäy ñaõ trieån khai thöïc chöùng. 

Neáu giaøu, baïn neân coù moät boä mandala laøm baèng
vaøng, baïc, ñoàng, vaân vaân; neáu khoâng thì ñaù, ñaù ñen,
sôn maøi, hay goã cuõng ñöôïc. Tsongkapa ñaõ duøng moät
mandala baèng ñaù trong luùc ngaøi nhaäp thaát ôû Oelga.
Nhöõng noäi dung cuûa mandala coù theå laø chaâu baùu, nguõ
coác, vaø döôïc phaåm. Hoaëc soûi, caùt, vaân vaân, cuõng ñöôïc.
Neáu giaøu, baïn seõ tích luõy nhieàu coâng ñöùc neáu cuùng
nhöõng gì toát nhaát. Ñaùy mandala caøng lôùn caøng toát
nhöng nhoû nhaát cuõng phaûi baèng caùi baùt aên. Baïn phaûi
daâng cuùng mandala ít nhaát moãi naêm moät laàn, hay moãi
thaùng moät laàn. 

Nhoû moät gioït nöôùc thôm treân nhöõng ñaàu ngoùn
tay roài hoaëc ñaët ngoùn caùi vaøo trung taâm (treân ñænh cuûa
caùi ñaùy mandala), vaø di chuyeån nhöõng ngoùn tay quanh
vaønh mandala, hoaëc ñaët nhöõng ngoùn tay ôû giöõa maø di
chuyeån ngoùn caùi quanh vaønh. 

Daâng hieán mandala nhö sau: tay traùi baïn caàm
mandala vôùi ít nguõ coác trong loøng baøn tay. Tay phaûi

ôÛ ñieåm naøy, baïn daâng moät mandala vuõ truï. Lôøi
ñöùc Vaên-thuø khaùc vôùi Lamrim trong hai taùc phaåm Con
ñöôøng Nhanh vaø Con ñöôøng Deã. Theo hai baûn sau naøy,
baïn daâng cuùng phaåm vaät cuûa baïn tröôùc, roài môùi daâng
hieán madala vuõ truï. Theo baûn Lôøi ñöùc Vaên-thuø thì ta
neân daâng hieán mandala vuõ truï tröôùc, vieäc naøy theo
sau phaùp cuùng döôøng baäc thaày, vaân vaân. 

“Mandala”, Taïng ngöõ laø kyil kor (voøng quanh
trung taâm). Kyil hay “trung taâm” aùm chæ “tinh tuùy”;
kor hay “quay theo voøng troøn” aùm chæ söï trích ra, ruùt
ra. Vaäy danh töø mandala coù nghóa laø “ruùt ra caùi coát
tuûy.” Ñieàu naøy coù yù nghóa lôùn lao. 

Mandala thöôøng coù hình troøn. Nhöng hình daùng
cuûa noù neân phuø hôïp vôùi khuynh höôùng nghieäp cuûa baïn;
bôûi theá mandala hình vuoâng hay töông töï cuõng ñöôïc. 

Coù ngöôøi baûo, “Söï daâng cuùng beân ngoaøi khoâng
quan troïng baèng thieàn ñònh beân trong,” nhöng theo maät
toâng chuùng ta thaáy taùc phaåm cuûa Maõ Minh (Ash-
vaghosha) nhan ñeà Naêm möôi baøi tuïng veà baäc thaày noùi: 

Chaép tay thaønh kính 

Daâng leân baäc thaày, Ñaïo sö cuûa ngöôi 

Nhöõng mandala vaø hoa. 

Moät hoâm Dromtoenpa ñeán thaêm aån só vó ñaïi
Gampopa. Vò naøy ñang duøng taát caû thôøi giôø ñeå nhaäp
ñònh, boû pheá mandala cuûa oâng baùm ñaày buïi dô. Drom
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Kho taøng sieâu vaät lyù. Haõy tham khaûo quyeån naøy ñeå
bieát theâm chi tieát veà tröng baøy mandala. Caùc bieån vaø
nuùi Tu-di ñöôïc vaây quanh baèng moät voøng nuùi saét. ôÛ
trung taâm laø nuùi Tu-di laøm baèng boán baùu vaät. Maët phía
ñoâng maøu traéng, nam xanh, taây ñoû, baéc vaøng choùi. 

Töôûng töôïng coù raát nhieàu nuùi baùu vaân vaân treân
moãi ñaïi luïc. Nhöõng nuùi baùu, caây öôùc, vaân vaân, laø taøi
nguyeân cuûa moãi ñaïi luïc ñaëc bieät aáy. Boø öôùc ñöôïc laøm
baèng chaâu baùu, phaân tieåu cuûa noù toaøn baèng vaøng roøng.
Muøa gaët khoâng caàn caøy caáy goàm moät thöù luùa khoâng
coù voû traáu, gaët buoåi saùng thì chieàu ñaõ moïc laïi; gaët buoåi
chieàu thì saùng ñaõ moïc laïi. Trong mandala hai möôi
laêm tuï, baïn khoâng laøm nhöõng “tuï” rieâng cho boán thöù
naøy (nuùi baùu, caây baùu, boø baùu, luùa baùu) vì chuùng ñaõ
bao haøm trong söï hieán daâng boán ñaïi luïc. 

Baûy bieåu töôïng baùu cuûa vöông quyeàn ñöôïc noùi
trong caâu thô: “Laøm baèng vaøng laáy töø bieån Dieâm phuø
ñaøn...” Baûy baùu naøy (theâm bình baùu) beành boàng trong
hö khoâng, xaâm chieám boán phöông taùm höôùng giöõa caùc
ñaïi luïc vaø nuùi Tu-di. “Tuï” taùm thaàn nöõ – thaàn nöõ cuûa
saéc ñeïp, vaân vaân – thuoäc veà mandala 37 tuï noùi treân,
maëc duø chính nhöõng thaàn nöõ thì ñöùng treân nhöõng
chieác xe xung quanh nuùi Tu-di (trong quaùn töôûng).
Nhöng trong mandala 25 tuï thì baïn khoâng laøm moät tuï
naøo ñeå bieåu tröng cho caùc thaàn nöõ, vì baïn ñaõ daâng
hieán moät tuï bieåu tröng nuùi Tu-di. 

Tuï bieåu tröng maët trôøi ôû veà phía traùi nuùi Tu-di,
tuï maët traêng ôû beân phaûi, loïng baùu ôû phía sau, traøng

chaø xaùt ñaùy ba laàn, xoay theo chieàu kim ñoàng hoà,
töôûng töôïng ñang lau saïch toäi loãi vaø nghieäp chöôùng
cuûa mình. Roài chaø xaùt ba laàn theo chieàu ngöôïc laïi,
töôûng töôïng thoï maïng, thaân ngöõ yù nghieäp cuûa baïn
ñöôïc tònh hoùa. Roài ñoïc nhöõng baøi daâng mandala noäi
taâm, daøi vaø ngaén.

Sau ñaây laø nhöõng caùch laøm ñaày mandala theo
truyeàn thoáng. Baïn laáy phía ñoâng cuûa ñaùy mandala laøm
caïnh ñoái dieän vôùi ruoäng phöôùc – nhöõng thöïc theå baïn
daâng ñoà cuùng – hoaëc laøm caïnh ñoái dieän vôùi baïn. Khi
laøm mandala hieán daâng, thì ñeå phöông ñoâng laø caïnh
mandala ñoái dieän vôùi ruoäng phöôùc; khi laøm moät man-
dala caàu xin ñieàu gì, thì ñeå phöông ñoâng laø caïnh ñoái
dieän vôùi baïn. ôÛ ñaây ta aùp duïng quy öôùc thöù hai, vì
baïn ñang xin caàu ruoäng phöôùc ban phöôùc cho mình. 

Theo truyeàn thoáng cuûa Sakya Drogoen Choepag
thì mandala coù ba möôi baûy tuï töôïng tröng cho: moät
nuùi Tu-di; boán ñaïi luïc; taùm tieåu luïc ñòa; moät nuùi baùu;
moät caây öôùc; moät boø öôùc; moät muøa gaët khoâng caàn caøy
caáy; baûy baùu daáu hieäu cuûa vua chuyeån luaân (xe baùu,
vaân vaân); moät bình baùu; taùm thaàn nöõ; moät maët trôøi;
moät maët traêng; moät loïng; moät traøng phan chieán thaéng. 

Tsongkapa theo truyeàn thoáng hai möôi ba tuï.
Khaùc vôùi mandala hai möôi laêm tuï laø khoâng coù hai tuï
sau ñaây: ñaùy mandala baèng vaøng vaø daõy nuùi Thieát Vi. 

Söï tröng baøy nuùi Tu-di vaø boán ñaïi luïc trong man-
dala laø theo Theá Thaân (Vasubandhu) trong taùc phaåm

320 Pabongka Rinpoche 321Giaûi thoaùt trong loøng tay



nuùi Tu-di cuøng boán ñaïi luïc. Nhö vaäy “ñi vaøo moät coõi
Phaät” coù nghóa laø nhöõng thöù naøy chæ baát tònh trong
moät saùt-na ñaàu tieân cuûa söï quaùn töôûng maø thoâi; saùt-
na keá tieáp taát caû ñeàu ñöôïc chuyeån hoùa thaønh moät
moâi tröôøng thanh tònh. Moãi caùch quaùn ñeàu coù choã lôïi
laïc rieâng. 

Dagpo Rinpoche noùi trong taùc phaåm Thi ca veà
Mandala: “Phaïm thieân, Ñeá thích giuùp ñôõ ngöôøi trì
giôùi...” Nghóa laø neân quaùn töôûng caùc vò aáy ñang giuùp
baïn laøm madala daâng hieán, neáu baïn laø nhöõng taêng ni
trì giôùi. Neáu baïn chöa thuï giôùi, thì cuõng phaûi nhôø moät
tyû-kheo giuùp baïn. Nhöng nuùi Tu-di vaø boán ñaïi luïc
ñöôïc hình thaønh do coäng nghieäp cuûa höõu tình, bôûi theá
baïn khoâng caàn söï giuùp ñôõ cuûa Phaïm thieân, Ñeá thích,
vaân vaân, ñeå laøm mandala daâng hieán: toaøn theå theá giôùi
heä goàm nuùi Tu-di vaø boán ñaïi luïc laø y baùo cuûa phaàn
rieâng baïn trong coäng nghieäp aáy. 

Haõy quaùn moät tyû theá giôùi heä goàm nuùi Tu-di vaø
boán ñaïi luïc trong moãi heä, neáu baïn laøm ñöôïc söï quaùn
töôûng aáy. Neáu khoâng, chæ caàn quaùn moät theá giôùi heä
cuõng ñuû. Neáu baïn daâng cuùng mandala moät caùch thích
ñaùng, thì cuõng lôïi ích gioáng nhö thöïc söï daâng boán chaâu
luïc ñòa vaø nuùi Tu-di, vaân vaân. Nhö khi vua A-duïc coøn
laø caäu beù trong moät tieàn kieáp, oâng ñaõ ñaët buïi ñaát vaøo
baùt khaát thöïc cuûa Phaät Tyø-baø-thi, maø töôûng töôïng buïi
aáy laø vaøng roøng. Tuy vaäy oâng ñaõ nhaän ñöôïc lôïi laïc
cuõng nhö daâng cuùng vaøng thaät, haäu quaû laø veà sau oâng
taùi sanh laøm vua A-duïc, vaø ñaõ xaây möôøi trieäu baûo

phan ôû tröôùc, höôùng veà phía baïn – ñaây laø ñieàm toát
laønh. Baïn cuõng coù theå ñaët maët trôøi ôû phía taây, maët
traêng phía ñoâng, loïng baùu phía baéc, traøng phan phía
nam. Ñaây cuõng laø ñieàm laønh. 

Haõy daâng hieán nhöõng cuûa caûi cuûa chö thieân vaø
nhaân loaïi trong khi laøm moät tuï ôû chính giöõa. 

Ñöøng quaùn mandala lôùn hôn thöïc teá, nhöng quaùn
boán ñaïi luïc, caùc coõi trôøi vaân vaân, caùch naøo ñeå chuùng
cuõng khoâng nhoû bôùt. Vò giaùo ñaïo Tsechogling cho moät
ví duï boå ích trong khi ngaøi ôû Tashilhuenpo: baïn coù theå
thaáy toaøn theå göông maët moät ngöôøi trong moät caùi boït
nöôùc noåi treân cheùn traø. Noù cuõng gioáng nhö thaáy moät
göông maët nhoû trong moät caùi göông loài, hay nhìn moät
ngoïn nuùi qua moät loã kim. 

Baïn phaûi tuaàn töï quaùn cho ñeán luùc thaáy ñöôïc
haøng tyû vuõ truï trong ba giai ñoaïn – moãi laàn nhaân söï
quaùn cuûa baïn leân gaáp ngaøn laàn. Noùi caùch khaùc, baét
ñaàu vôùi moät nhoùm ngaøn theá giôùi, roài moät ngaøn nhoùm
– ngaøn theá giôùi, roài ngaøn laàn cuûa nhöõng nhoùm sau naøy. 

Theo toâi, caâu “Con daâng mandala naøy, röôùi ñaày
nöôùc thôm...” laø caâu maø Sadaøprarudita ñoïc khi daâng
cuùng Dharmodgata (xem Ngaøy thöù baûy). Coù hai baûn
khaùc nhau: moät baûn noùi: “Taát caû ñöôïc quaùn töôûng cho
coõi Phaät...” coøn baûn kia laø “Taát caû ñöôïc quaùn ñi vaøo
moät coõi Phaät...” “Cho” nghóa laø pheùp quaùn ñöôïc thöïc
hieän “cho nhöõng vò Phaät trong ruoäng phöôùc.” Nhöng
coù theå baäy neáu cuùng caùc Ngaøi caùi theá giôùi baát tònh goàm
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Ngaøy thöù saùu 

Baäc thaày Chandragomin noùi: 

Khi moät con voi ñöïc bò loâi cuoán 

Ñeán moät nôi ít coû vaø laù khoâ 

ÔÛ treân moät mieäng gieáng, 

Thì noù coù theå chöa aên gì ñöôïc 

Maø ñaõ rôùt xuoáng gieáng saâu. 

Ham muoán duïc laïc ôû ñôøi 

Cuõng gioáng y nhö vaäy. 

Noùi caùch khaùc, khi moät con voi ñi ñeán bôø meùp
cuûa moät moûm ñaù cheo leo vì tham aên coû moïc treân bôø,
noù coù theå nhaøo xuoáng vöïc thaúm. Cuõng vaäy, khi tham
luyeán haïnh phuùc coõi ñôøi naøy, chuùng ta phaïm ñuû thöù
baát thieän haønh vaø cuoái cuøng, khi bò rôùt xuoáng vöïc

thaùp trong moät ngaøy. Vaäy khoâng gì toát hôn laø daâng
cuùng moät mandala vuõ truï ñeå tích luõy coâng ñöùc – ñieàu
aáy hoaøn taát söï tích taäp cuûa baïn, ñieàu aáy thöïc thuaän
tieän vaø laø moät vieäc laøm thaúng thaén, vaân vaân. Bôûi theá,
quaû laø moät vaät coát yeáu, caùi ñaùy baùt baèng ñoàng thau
hình troøn naøy! 

Cuoái leã daâng mandala, baïn nghieâng caùi ñaùy veà
phía baïn hoaëc phía ngoaøi, khi truùt nhöõng gì chöùa trong
aáy vaøo laïi trong tuùi vaûi. Neáu caàu ban phöôùc, thì haõy
truùt chuùng veà phía mình; neáu caàu traùnh tai hoïa thì
haõy höôùng ra ngoaøi ñeå truùt.

Haõy laøm söï quaùn töôûng cho ñuùng caùch hôn laø
laøm thaät nhieàu leã daâng hieán mandala. Khi muoán coù
moät soá löôïng nhieàu veà baát cöù gì, chæ caàn laøm phaàn
daâng hieán thuoäc nghi thöùc chuaån bò naøy nhieàu laàn laø
ñöôïc. Haõy tuïng caâu: “Con xin daâng hieán mandala naøy,
röôùi nöôùc thôm...” keøm theo: “Cho ñeán ngaøy giaùc ngoä,
con xin quay veà nöông töïa Phaät, Phaùp vaø thaùnh
chuùng...”; ñoaïn laøm söï daâng hieán goàm baûy tuï: moät tuï
cho nuùi Tu-di, boán tuï cho boán ñaïi luïc, moät tuï cho maët
trôøi, moät cho maët traêng. 

Tyû-kheo ni Lakshmì coù nhöõng linh kieán veà thaùnh
Quaùn Töï Taïi sau khi daâng cuùng moät soá löôïng man-
dala. Ñöùc Tsongkapa chuyeân caàn laøm nhöõng leã daâng
mandala trong khi ôû Oelga Choelung, keát quaû laø ngaøi
trieån khai chaùnh kieán. Bôûi theá, ai cuõng neân noã löïc ñeå
thöïc haønh phaùp moân naøy. 
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maø ta coù theå phaûi chòu haäu quaû. Theo luaän Vaibhaøshika
(Tyø-baø-sa) thì ta khoâng theå saùm hoái loaïi toäi naøy, nhöng
theo phaùi Prasangikas thì coù theå. Trong Thö cuûa Long
Thoï coù caâu: 

Ai ñaõ töøng buoâng lung phoùng daät 

Maø veà sau bieát hoå theïn, 

Ngöôøi aáy saùng choùi 

Nhö vöøng traêng khoâng gôïn maây, 

Nhö Nanda, Angulimaøla, 

A-xaø-theá vaø Shankara. 

Laïi coù caâu: “Baäc trí laøm toäi naëng hoùa thaønh nheï;
keû ngu toäi nheï cuõng hoùa naëng.” Noùi caùch khaùc, yeáu toá
quyeát ñònh chính laø ngöôøi ta coù thieän xaûo trong vieäc
saùm hoái hay khoâng. Baø-la-moân Shankara ñaõ gieát meï,
Angulimaøla gieát chín traêm chín möôi chín ngöôøi, A-
xaø-theá haønh quyeát vua cha. Nhöng sau khi phaïm
nhöõng toäi gheâ gôùm aáy, hoï ñaõ ñaït ñeán ñòa vò kieán ñaïo
nhôø thieát tha saùm hoái. 

Baèng hình thöùc saùm hoái quyeát lieät nhaát, baïn coù
theå thanh loïc toäi loãi ngay taän goác reã; hình thöùc trung
bình thì laøm cho toäi loãi giaûm nheï; vaø toái thieåu thì baïn
cuõng coù theå laøm cho toäi loãi khoûi traàm troïng theâm.
Nhöng neáu baïn khoâng saùm hoái chuùt naøo, thì toäi loãi seõ
taêng gaáp hai moãi ngaøy, vaø toäi nhoû seõ hoùa to. Ví duï,
gieát moät con raän laø moät toäi nhoû, song neáu baïn khoâng

thaúm laø nhöõng ñoïa xöù thaáp keùm thì thaät raát khoù coù
ngaøy thoaùt ra. Bôûi vaäy ta phaûi hoaøn taát hi voïng vónh
cöûu cuûa mình. Khoâng coù caùch gì toát hôn ñeå laøm vieäc
aáy ngoaøi ra tuaân theo moät caùch chính xaùc nhöõng giai
ñoaïn cuûa con ñöôøng ñeán giaùc ngoä. Chuùng ta phaûi khôûi
ñoäng löïc cho ñuùng baèng yù nghó: “Toâi seõ ñaït thaønh Phaät
quaû vì taát caû höõu tình. Bôûi theá toâi seõ nghe giaûng veà
Lamrim, vaø thöïc haønh theo ñoù.” 

(Khi aáy Kyabje Pabongka duyeät laïi nhöõng tieâu ñeà
ngaøi ñaõ giaûng.) 

Thôøi thieàn ñònh chia laøm ba giai ñoaïn: nhöõng
nghi leã chuaån bò, phaàn chính, vaø keát thuùc. Coù saùu nghi
leã chuaån bò; nghi leã thöù naêm trong ñoù laø daâng lôøi caàu
nguyeän goàm baûy phaàn vaø daâng moät mandala theá giôùi.
Toâi ñaõ baøn xong phaàn thöù hai trong baûy phaàn. 

IVA1.1.5.3 Thaønh phaàn thöù ba: Saùm hoái toäi loãi

Sôû dó chuùng ta khoâng phaùt trieån ñöôïc trong doøng
taâm thöùc nhöõng gì mình chöa thöïc chöùng, coøn nhöõng
gì ñaõ chöùng ñöôïc laïi bò thoái thaát, laø do nhöõng toäi loãi
vaø nghieäp chöôùng ta ñaõ tích luõy; töø ñaáy seõ phaùt sinh
moïi noãi baát haïnh ñeán vôùi ta trong ñôøi naøy vaø ñôøi sau.
Muoán traùnh tình traïng aáy, ta phaûi saùm hoái toäi loãi. 

Nhôø saùm hoái maø ta coù theå thanh loïc voâ löôïng aùc
nghieäp, ngay caû naêm toäi gheâ gôùm (nguõ voâ giaùn nghieäp)
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baûn cuûa maät toâng thì nghieâm troïng hôn traêm ngaøn laàn
phaïm giôùi phuï. Bôûi theá neáu tính nhöõng aùc haønh maø
chuùng ta ñaõ laøm töø khi thöùc daäy saùng nay, ta cuõng seõ
thaáy nhieàu loaït nguyeân nhaân ñaày ñuû ñeå taùi sanh vaøo
ñoïa xöù. Haøng ngaøy chuùng ta tróu naëng nhieàu toäi loãi –
möôøi nghieäp baát thieän, ba ñoäc, vaân vaân. Chuùng ta
ñöôïc bieát raèng nhöõng toäi naëng nhaát trong soá naøy seõ
khieán ta ñoïa vaøo ñòa nguïc, toäi trung bình ñoïa vaøo ngaï
quyû, toäi nheï nhaát ñoïa vaøo suùc sinh. Moät toäi “naëng”
khoâng nhaát thieát phaûi laø gieát ngöôøi cöôùp cuûa, chæ caàn
baïn vì töùc giaän maø nhieác maéng ñeä töû “ñoà ngu nhö boø
toùt” cuõng ñuû naëng. Nhöõng vieäc nhö phaåm bình nghieäp
cuûa ngöôøi (baûo hoï coù theå ñoïa vaøo coõi naøy coõi noï) cuõng
laø toäi naëng. Noäi moät ngaøy hoâm nay thoâi chuùng ta cuõng
ñaõ taïo ñuû loaïi nguyeân nhaân ñöa ta vaøo ba ñoïa xöù. 

Baïn coù theå ngaïc nhieân hoûi: 

– Neáu theá thì chuùng ta coù theå laøm ñöôïc gì?

Khoâng ích gì chæ toû ra kinh haõi tröôùc söï tình aáy;
baïn phaûi saùm hoái ñeå tònh hoùa taát caû toäi baïn ñaõ phaïm
töø voâ thæ sinh töû ñeán nay, baèng caùch laïy saùm haøng
traêm ngaøn laïy, tuïng thaàn chuù moät traêm aâm, vaân vaân.
Neáu chöa nhaän ñöôïc nhöõng daáu hieäu cho bieát nhöõng
toäi loãi aáy ñaõ ñöôïc tònh hoùa, thì baïn vaãn cöù phaûi laøm
nhöõng vieäc aáy cho ñeán khi cheát. Nhöõng daáu hieäu aáy
ñöôïc noùi trong quyeån Thaàn chuù Kandakaøri, hoaëc trong
Nhöõng giai ñoaïn lôùn cuûa ñaïo loä, vaân vaân. Vaäy, baïn
phaûi thöïc haønh phaùp thieàn quaùn Kim Cöông taùt-ñoûa

saùm hoái, thì sau nöûa thaùng noù seõ naëng gaáp 16.384 laàn,
vaø khi aáy cuõng ngang baèng gieát moät con ngöôøi. 

Sôû dó ta khoâng muoán saùm hoái toäi loãi laø vì thieáu
tin töôûng vaøo luaät nhaân quaû vaø khoâng sôï phaïm toäi.
Neáu coù loøng tin nhaân quaû, ta seõ traùnh phaïm duø chæ
moät toäi nhoû. Trong luùc du haønh, moãi khi phaïm moät
hoïc giôùi raát nhoû Atìsha cuõng döøng laïi vaø nghieâm tuùc
saùm hoái ngay giöõa choán coâng coäng. Chuùng ta cuõng coù
theå laøm nhö theá, nhöng thöôøng chuùng ta töôûng mình
khoâng coù toäi loãi gì traàm troïng phaûi saùm hoái caû – chæ
vì chuùng ta chöa nghó cho thaáu ñaùo caùi caùch ta phaïm
toäi. Neáu nghó kyõ, ta seõ bieát ñöôïc bao nhieâu toäi ta ñaõ
phaïm baèng yù vaø lôøi – yù ñònh tai haïi, noùi chuyeän nhaûm
nhí, noùi lôøi nhuïc maï, vaân vaân töø khi thöùc daäy buoåi
saùng. Chaúng haïn chuùng ta ñaõ thuï giôùi, maø chöa keå
nhöõng giôùi troïng ta coù theå ñaõ vi phaïm, chuùng ta coøn
vi phaïm nhöõng tieåu giôùi moät caùch thöôøng xuyeân nhö
möa raøo, laïi coøn noùi raèng chuyeän aáy khoâng haïi gì.
Nhöng noäi moät chuyeän khoâng maëc haï y cho ngay
thaúng cuõng ñuû ñeå vi phaïm moät giôùi troïng trong maät
toâng. Chuùng ta cuõng vi phaïm nhöõng giôùi troïng trong
Boà-taùt giôùi moät caùch thöôøng xuyeân nhö möa xuoáng.
Phaïm moät giôùi nheï cuûa Boà-taùt giôùi cuõng traêm ngaøn laàn
nghieâm troïng hôn laø phaïm toäi troïng trong giôùi tyû-kheo.
Phaïm moät giôùi troïng cuûa Boà-taùt giôùi laø traêm ngaøn laàn
nghieâm troïng hôn phaïm tieåu giôùi cuûa Boà-taùt giôùi;
phaïm moät giôùi phuï trong giôùi baûn maät toâng coøn
nghieâm troïng traêm ngaøn laàn; vaø phaïm moät giôùi caên
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thaáp xaáu, thì nhöõng toäi aáy seõ chín ngay trong ñôøi
naøy, nhö bò leân côn soát, vaân vaân. Maëc duø toäi loãi
khoâng coù gì laø toát, song coù ñieàu laø noù coù theå ñöôïc
tònh hoùa nhôø saùm hoái. Quaû theá, khoâng moät toäi loãi
naøo maø khoâng theå tònh hoùa ñöôïc nhôø phaùp saùm hoái.
Möùc ñoä tònh hoùa cuûa moät toäi loãi töông öùng vôùi naêng
löïc yù ñònh nôi baïn, vaø nhöõng haønh vi baïn laøm ñeå
saùm hoái. Bôûi theá, baïn phaûi coù nhöõng aân haän saâu xa,
noã löïc cheá ngöï, chöøa boû. 

Moät soá ngöôøi tu haønh trong ñôøi naøy phaûi chòu
ñöïng nhieàu ñieàu baát nhö yù, ñieàu aáy coù nghóa raèng aùc
nghieäp maø ñaùng leõ hoï phaûi chòu quaû baùo trong nhöõng
ñôøi sau, ñaõ chín cho hoï ngay ñôøi naøy. Ví duï nhöõng
haønh giaû aáy coù theå boãng döng bò sa suùt veà möùc soáng
vaät chaát, nhö theá coù nghóa laø moät caùi nghieäp coù theå
khieán hoï taùi sanh laøm quyû ñoùi ñaõ chín ngay trong ñôøi
naøy. Coù nhieàu ngöôøi hieän taïi phaïm toäi naëng maø döôøng
nhö luoân luoân gaëp may maén haïnh phuùc, tröôøng thoï,
vaân vaân. Ñaáy laø haäu quaû cuûa moät vaøi thieän nghieäp
cuûa ñôøi quaù khöù hoï coøn dö taøn ñeán ñôøi naøy; nhöng do
aùc nghieäp hieän taïi, veà sau hoï seõ phaûi ñi xuoáng nhöõng
ñoïa xöù ñeå chòu nhöõng thoáng khoå. Moät ñieån hình veà
ngöôøi tu maéc naïn laø Dromtoenpa – moät baäc chaân tu
trong chaùnh phaùp – ñaõ bò beänh cuøi vaøo luùc tuoåi giaø.
Bôûi theá, ñöøng oâm giöõ taø kieán; haõy vui veû khi baïn bò
ñau oám, vaân vaân. Baïn seõ chòu maát maùt lôùn lao neáu töï
laøm mình toån ñöùc baèng côn giaän döõ. Baïn coøn ñöôïc lôïi
ích lôùn do söï saùm hoái toäi loãi (trong luùc ñau oám). 

vaø ñoïc hai möôi moát laàn thaàn chuù Moät traêm aâm cuûa
Ngaøi moãi toái tröôùc khi nguû. Baïn coøn phaûi tinh taán leã
baùi baèng loái laïy daøi (naêm voùc saùt ñaát) trong khi ñoïc
tuïng kinh Saùm hoái nhöõng toäi phaïm giôùi. Vaøo buoåi
chieàu, haõy saùm hoái nhöõng söï vi phaïm baïn ñaõ laøm
trong ngaøy; vaøo buoåi saùng, haõy saùm hoái nhöõng toäi baïn
ñaõ vi phaïm ñeâm qua. Ñöøng ñeå cho moät toäi loãi naøo
trong ngaøy khoâng ñöôïc chuù yù ñeán. Duø khoâng tu taäp
theâm ñöôïc phaùp naøo khaùc, neáu baïn noã löïc vaøo vieäc
saùm hoái cuõng laø quaù ñuû. 

Nhöõng toäi loãi cuûa baïn laø nguoàn goác cuûa moïi khoå
ñau trong ñôøi naøy vaø nhöõng ñôøi sau; neáu saùm hoái thì
baïn seõ thoaùt ñöôïc ñau khoå vaø coøn trieån khai ñöôïc
nhöõng thöïc chöùng vaø tueä giaùc. Chaúng haïn, neáu ñôøi
naøy baïn bò ñau oám, nguyeân do laø baïn ñaõ tích luõy moät
aùc nghieäp naøo ñoù; bôûi theá nhöõng vieäc cuùng baùi nhaân
danh baïn coù theå khoâng giuùp baïn khoûi beänh. Nhöng
khoâng neân vì theá maø coù quan nieäm sai laàm (taø kieán)
cho raèng laøm nhöõng nghi leã caàu khaån laø voâ ích. Giaû
söû treân thöûa ruoäng ñaõ moïc moät loaïi ñaäu naøo ñoù, baïn
gieo gioáng luùa maïch ñeå ngaên cho ñaäu khoûi phaùt trieån
theâm: nhöõng nghi leã caàu khaån cuõng coù taùc duïng gaàn
gioáng nhö vaäy. Neáu moät toäi loãi ñaõ chín thaønh quaû baùo,
thì baïn khoâng theå laøm gì ñöôïc vôùi noù. Bôûi theá baïn
phaûi saùm hoái toäi loãi tröôùc khi quaû baùo xaûy ra, cuõng
nhö phaù huûy haït gioáng. Neáu baïn saùm hoái thì toäi nheï
seõ saïch, toäi naëng seõ nheï bôùt. Khi baïn saùm hoái nhöõng
toäi naëng maø haäu quaû coù theå laøm baïn ñoïa vaøo caùc coõi
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3. Naêng löïc “töï cheá.” Baïn phaûi laøm vieäc naøy moät
caùch thích ñaùng: phaûi quyeát ñònh döùt khoaùt, vaø khoâng
neân döûng döng sau khi hoïc nhöõng lôïi ích cuûa söï saùm
hoái. Thöïc haønh töï cheá theo caùch sau ñaây. Nhöõng haønh
vi maø baïn coù khuynh höôùng vi phaïm, chaúng haïn thoùi
quen noùi lôøi gay gaét, deã laøm baïn khoâng giöõ ñöôïc lôøi
höùa seõ khoâng taùi phaïm. Neáu baïn khoâng thöïc haønh söï
töï cheá, thì boán naêng löïc khoâng ñaày ñuû. Haõy chöøa boû
taän goác caùi gì baïn coù theå chöøa boû. Coù nhöõng ñieàu
baïn chæ boû ñöôïc trong voøng moät naêm, nhöõng ñieàu
khaùc baïn chæ coù theå boû trong voøng moät thaùng. Nhöng
neáu moãi ngaøy baïn ñeàu quyeát ñònh töø boû thì baïn deã
töø boû ñöôïc nhöõng ñieàu caàn töø boû. Luyeän caùch naøy laø
ñeå boû ñöôïc tính töông tuïc cuûa vieäc laøm quaáy. Ñieàu
naøy laø moät chæ giaùo thaät thieän xaûo vaø ñaëc bieät boå ích
töø ñaáng toân sö toâi. 

4. Naêng löïc “aùp duïng moïi caùch giaûi toäi.” Ngöôøi
ta noùi coù saùu loaïi naêng löïc thuoäc loaïi naøy, ñaáy laø
nhöõng phöông tieän thöïc thuï ñeå thanh loïc nhöõng haønh
ñoäng khieán baïn aân haän. Saùu naêng löïc naøy laø baát cöù
haønh ñoäng naøo ñöôïc laøm lieân heä ñeán chö Phaät, ñeán
thaàn chuù, ñeán kinh, söï quaùn töôûng chaân khoâng, cuùng
döôøng, vaø baát cöù gì ta laøm lieân quan ñeán hình töôïng.
Coù theå baïn khoâng thoát lôøi saùm hoái, nhöng neáu baïn
laøm moät vaøi thieän haønh naøo ñoù – nhö ñoïc thaàn chuù
om mani padme hum nhieàu laàn – ñeå thanh loïc moät toäi
loãi thì haønh vi aáy thuoäc veà naêng löïc aùp duïng moïi caùch
giaûi toäi. Neáu nhöõng tu só chuùng ta khi ñi ñeán giaûng

Ñeå saùm hoái moät toäi loãi, baïn phaûi coù ñuû boán naêng
löïc dieät toäi. 

1. Naêng löïc “neàn taûng”, laø nhaän thöùc cho ñuùng
baïn seõ saùm hoái vôùi ai. Trong truyeàn thoáng cuûa chuùng
ta, ñieàu naøy coù nghóa raèng, vì baïn tích luõy toäi loãi lieân
heä ñeán moät neàn taûng ñaëc bieät naøo ñoù, neân söï tònh hoùa
cuõng phaûi döïa treân neàn taûng aáy, cuõng nhö khi teù
xuoáng ñaát baïn phaûi töïa vaøo ñaát aáy ñeå ñöùng leân. Bôûi
theá, vì baïn phaïm toäi lieân heä ñeán Phaät hoaëc höõu tình,
neân naêng löïc cuûa neàn taûng laø quy y Phaät, Phaùp, Taêng,
vaân vaân vaø phaùt taâm boà-ñeà ñoái vôùi höõu tình. Toâi ñaõ
giaûi thích hai ñieàu naøy roài. 

2. Naêng löïc “aân haän”. Neáu hoái haän, baïn seõ töï
cheá ñeå khoûi taùi phaïm. Baïn phaûi hieåu bieát veà luaät nhaân
quaû thì môùi mong thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy. Giaû söû coù
ba ngöôøi ngoä ñoäc vì thöùc aên. Moät ngöôøi cheát, moät
ngöôøi ñau oám, coøn moät ngöôøi chöa bò haäu quaû naøo
xaáu. Ngöôøi sau roát naøy seõ raát aân haän, coá moïi caùch ñeå
toáng khöù chaát ñoäc ra khoûi cô theå, vaø quyeát ñònh seõ
khoâng bao giôø aên thöïc phaåm aáy nöõa. Höõu tình cuõng
ñaõ tích luõy cuøng moät loaïi toäi nghieäp aáy, gioáng nhö aên
phaûi chaát ñoäc. Moät soá ngöôøi ñaõ taùi sanh vaøo nhöõng
coõi thaáp. Nhöõng ngöôøi khaùc ñang maõi maõi bò nhöõng
chöùng kinh nieân traàm troïng cuûa ba ñoäc tham saân si,
gioáng nhö ngöôøi ñang oám ñau. Nhöõng ngöôøi naøy cuõng
ñang rôi vaøo nhöõng ñoïa xöù. Chuùng ta cuõng ñaõ töøng
phaïm nhöõng aùc nghieäp aáy, bôûi theá ta neân hoái haän, vaø
ñöøng taùi phaïm. 
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Maëc duø chö thaàn trong kinh naøy ñaõ laø nhöõng
thaønh phaàn cuûa ruoäng phöôùc, baïn cöù laøm pheùp quaùn
sau ñaây ñeå cho hoï theâm taàm quan troïng. Ba möôi boán
tia saùng chieáu ra töø traùi tim baäc thaày cuûa baïn. Möôøi
tia ñi leân, möôøi tia ñi xuoáng. Baûy tia sang phaûi, baûy
tia sang traùi. Coù ba möôi boán baûo toøa, moãi toøa ngöï treân
moãi tia saùng aáy. Nhöõng baûo toøa coù voi ñôõ, ñöôïc trang
hoaøng baèng ngoïc trai. Voi laø con vaät maïnh nhaát, baûo
toøa coù voi ñôõ töôïng tröng yù nghóa nhöõng vò Phaät ngoài
treân aáy coù naêng löïïc lôùn lao ñeå tònh tröø toäi loãi. Taát caû
35 vò thaàn ñeàu coù nhöõng maøu saéc khaùc nhau, söû duïng
nhöõng vaät bieåu töôïng khaùc nhau, nhöng ñeå giaûn tieän,
haõy phaân caùc vò thaønh naêm nhoùm, moãi nhoùm baûy vò.
Moãi nhoùm coù cuøng maøu thaân vaø duïng cuï gioáng nhau,
nhö naêm vò Phaät thieàn. Nhoùm baûy vò ñaàu tieân coù hình
daùng cuûa Phaät A-suùc-beä; nhoùm thöù hai Phaät Tyø-loâ-giaù-
na, nhoùm thöù ba Phaät Baûo Sanh, nhoùm thöù tö Phaät A-
di-ñaø vaø nhoùm thöù naêm Phaät Baát Khoâng Thaønh Töïu.
Coù hai ngoaïi leä trong ñoà bieåu naøy. Phaät Thích-ca Maâu-
ni thaät söï thuoäc vaøo nhoùm ñaàu tieân, nhöng hình aûnh
ngaøi ôû trong tim baäc thaày laø ñuû. Vua roàng Geyaraøja coù
maøu traéng phía treân coå, phaàn coøn laïi cuûa oâng maøu
xanh. OÂng baét aán haøng long (haøng phuïc loaøi roàng raén):
hai ngoùn giöõa chaâu vaøo nhau dô cao. Taát caû nhöõng
hình aûnh naøy neân ôû tröôùc ruoäng phöôùc. 

Coù ba caùch tuïng kinh naøy. Moät laø ñoïc töø ñaàu ñeán
cuoái nhieàu laàn. Hai laø chæ tuïng phaàn ñaàu, töø Phaät
Thích-ca Maâu-ni vaø keát thuùc vôùi Phaät vua cuûa thaàn

ñöôøng nghe phaùp maø khôûi leân yù töôûng raèng mình seõ
chòu noãi khoå noùng laïnh nhö moät haønh vi saùm hoái, thì
ñaáy cuõng laø ñieån hình cuûa naêng löïc ñaëc bieät naøy. 

Baïn phaûi söû duïng caû boán thöù naêng löïc. Caùch hay
nhaát trong vieäc “aùp duïng moïi caùch giaûi toäi” laø tuïng
nieäm danh hieäu chö Phaät, ñaáy laø caùch haønh trì cuûa
nhöõng baäc thaùnh trong quaù khöù. Hoï vöøa leã laïy vöøa
tuïng kinh Saùm hoái nhöõng toäi phaïm giôùi (coøn coù teân laø
kinh Ba thaùnh tuï). Baøi tuïng naøy chöùa ñöïng caû boán
naêng löïc treân vaø lôïi ích tôùi noãi ñöùc Tsongkapa, ngöôøi
maø nhöõng thieän haønh ñaày caû khoâng gian, vaãn thöôøng
söû duïng ñeå xaây döïng kho coâng ñöùc vaø thanh loïc baûn
thaân. Ngaøi thöôøng thöïc haønh phaùp saùm hoái trong khi
tuïng kinh naøy. Ngay caû nhöõng baäc hieàn trí vó ñaïi nhö
Namkha Gyaeltsaen ôû Lhodrag cuõng thanh loïc nghieäp
chöôùng theo caùch aáy. Taát caû caùc baäc hoïc giaû haønh giaû,
veà sau ñeàu theo caùch saùm naøy; vaø Lozang Namgyael
haønh giaû vó ñaïi baûo ñaáy laø caùch cao quyù nhaát. Khi ñaõ
tònh hoùa toäi loãi, thì taâm baïn ñöôïc thoaûi maùi nheï
nhaøng, nhö ngöôøi traû xong moùn nôï to lôùn. 

Nhöõng ngöôøi leã baùi nhieàu caàn khôûi taâm ñuùng
phaùp. Nhöng ñeán phaàn ñaëc bieät naøy (trong pheùp caàu
nguyeän baûy phaàn), hoï chæ caàn chaép tay cuõng ñuû. 

Baïn laøm phaùp naøy nhö sau. Tröôùc heát baïn ñoïc
ba laàn thaàn chuù taêng theâm ñöùc haïnh: “Om sambhara
sambhara vimanaksara mahaø vajra hum. Om smara
smara vimanaskara mahaø vajra hum.” Roài baïn ñoïc
kinh Saùm hoái nhöõng toäi phaïm giôùi.
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Kinh Saùm hoái nhöõng toäi phaïm giôùi noùi: “Con xin
saùm hoái töøng toäi loãi khoâng soùt toäi naøo”; ñoù laø moät caùch
saùm töøng loaïi toäi trong ba loaïi, coát ñeå ñöa söï chuù yù
cuûa chuùng ta ñeán nhöõng toäi loãi ta luoân vi phaïm vaø
saùm hoái thöïc nghieâm tuùc. 

Kinh Baøi nguyeän nhöõng haønh vi cao caû noùi: 

Do naêng löïc cuûa tham, saân, si, 

Con ñaõ phaïm nhieàu toäi loãi 

Baèng thaân, lôøi vaø yù, 

Nay con xin saùm hoái taát caû töøng toäi moät. 

IVA1.1.5.4 Thaønh phaàn thöù tö: Hoan hæ 

Hoan hæ laø haïnh cuûa Boà-taùt, neân thaät khoù ñoái
vôùi chuùng ta ñeå laøm haïnh aáy duø chæ moät chuùt xíu trong
taâm thöùc. Nhöng neáu ta laøm ñöôïc, thì khoâng coù caùch
naøo toát hôn ñeå xaây döïng kho coâng ñöùc, vaân vaân. Ngaøy
xöa khi thaáy ñöùc vua Ba-tö-naëc cuùng döôøng Phaät vaø
chuùng taêng, ngöôøi aên xin Suøtara chæ khôûi taâm hoan hæ
maø ñöôïc nhieàu lôïi laïc hôn vua. Ñöùc Tsongkapa noùi: 

“Muoán tích luõy nhieàu coâng ñöùc lôùn maø khoâng
caàn noã löïc, toát nhaát laø haïnh vui vôùi ñieàu laønh cuûa
ngöôøi (tuøy hæ coâng ñöùc).” 

Noùi caùch khaùc, chæ caàn ngoài yeân khôûi taâm vui
vôùi vieäc laønh, ta cuõng coù theå tích luõy voâ soá coâng ñöùc
khoâng caàn nhoïc lôøi nhoïc xaùc. Moät hoâm vua Ba-tö-naëc

nuùi (Shailendraraøja: Ta la thoï vöông). Theo caùch naøy,
baïn chæ tuïng ñi tuïng laïi hoàng danh Phaät nhieàu laàn,
phaàn kinh coøn laïi chæ ñoïc moät laàn. Caùch thöù ba laø,
chaúng haïn trong moät thôøi thieàn quaùn baïn muoán tuïng
25 laàn kinh saùm hoái, thì baïn seõ tuïng moãi danh hieäu
Phaät 25 laàn, nhö vaäy seõ deã hôn cho baïn taäp trung vaøo
töøng vò Phaät vaø nhaän söï cöùu giuùp rieâng cuûa moãi ngaøi.
Cuõng nhö trong caùch thöù hai, sau khi tuïng hoàng danh,
phaàn kinh coøn laïi chæ tuïng moät laàn. 

Caùch tuïng hoàng danh töøng vò Phaät coù nhieàu lôïi
laïc. Haõy tham chieáu phaàn bình luaän lieân heä. Neáu ngoaøi
35 hoàng danh, baïn tuïng theâm danh hieäu baûy vò Phaät,
thì baát cöù ñieàu caàu nguyeän naøo cuõng ñöôïc thoûa maõn
trong thôøi maït phaùp naøy, khi giaùo lyù Phaät vaãn coøn toàn
taïi (xem Ngaøy thöù boán). Muoán ñöôïc chö Phaät ban phöôùc
ngay, haõy laïy baûy vò Phaät khi tuïng hoàng danh. 

Danh töø “Nhö Lai” khoâng ñöôïc laëp laïi trong baûn
kinh Saùm hoái nhöõng toäi phaïm giôùi, nhöng thaät khoâng
phaûi pheùp neáu tuïng hoàng danh Phaät maø khoâng keøm
theo moät trong nhöõng hieäu cuûa ngaøi. Bôûi theá phaûi
theâm “Nhö Lai” tröôùc moãi hoàng danh Phaät, nhö caùch
maø ñöùc Tsongkapa thöôøng laøm. 

Khi aáy baïn neân tuïng Baøi saùm toång quaùt hoaëc moät
baøi töông töï (xem Phuï luïc). Baøi kinh noùi “Tham,
saân...”; nguyeân nhaân cuûa toäi loãi laø ba ñoäc toá. Ba cöûa
ngoõ laø thaân, lôøi, yù, baûn chaát laø baát thieän khi coù nhaân
laø ba ñoäc. 
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loà coâng ñöùc caên baûn. Baøi nguyeän nhöõng haønh vi cao
caû noùi: 

Con tuøy hæ taát caû nhöõng coâng ñöùc 

Cuûa chö Phaät möôøi phöông, 

Cuûa chö Boà-taùt, Duyeân giaùc, 

Nhöõng baäc Höõu hoïc vaø Voâ hoïc, 

Vaø taát caû höõu tình. 

ôÛ ñieåm naøy, nhöõng baäc thaày neân ñeà caäp ñeà taøi
naøy theo thöù töï sau: vui möøng khi coù nhöõng vò môùi
phaùt taâm boà-ñeà; vui möøng veà nhöõng söï nghieäp cuûa caùc
baäc thaùnh hieàn quaù khöù ôû AÁn vaø Taïng; vaø vui möøng
veà söï tuïng ñoïc cuûa nhöõng ngöôøi baïn cuøng phoøng.
Nhöng coøn hai caùch khaùc nöõa ñeå thieàn quaùn veà tuøy
hæ, ñoù laø vui möøng vôùi coâng ñöùc cuûa chính mình, vaø
vui möøng vôùi coâng ñöùc cuûa ngöôøi khaùc. 

a) Vui vôùi coâng ñöùc cuûa chính mình

Coù hai tieâu ñeà phuï: (1) Vui möøng vì coâng ñöùc ñaõ
laøm trong nhöõng ñôøi quaù khöù, maø ta coù theå bieát nhôø
suy luaän. (2) Vui möøng vì coâng ñöùc ñaõ laøm trong ñôøi
naøy maø ta bieát ñöôïc nhôø nhaän thöùc. 

* Vui Möøng vì coâng ñöùc ñaõ laøm trong nhöõng ñôøi quaù
khöù, maø ta coù theå bieát nhôø suy luaän 

xin Phaät daïy moät phaùp coù theå tu taäp trong luùc vaãn laøm
phaän söï cuûa vua. Phaät daïy oâng thöïc haønh ba ñieàu:
hoan hæ, phaùt taâm boà-ñeà, vaø hoài höôùng coâng ñöùc.
Nhöng phaûi laø söï hoan hæ khoâng keøm theo moät yù nieäm
ganh tò hay caïnh tranh naøo. Ganh tò laø nhö khi thaáy
vieäc thieän cuûa moät ngöôøi ta khoâng öa, ta thöôøng bóu
moâi noùi: 

– Ñaáy chæ laø hình thöùc, ñaâu coù lôïi ích gì. 

Neáu moät tyû-kheo bieát vui möøng khi thaáy baïn
cuøng phoøng laøm leã daâng cuùng moät traêm thöù, vò aáy chaéc
chaén cuõng ñöôïc lôïi laïc vaøi phaàn. Neáu ngöôøi laøm coâng
ñöùc thoï giôùi sau hoaëc tu chöùng thaáp hôn ta thì ta seõ
ñöôïc lôïi laïc gaáp ñoâi vò aáy; neáu vò aáy cao hôn ta, ta
cuõng ñöôïc nöûa phaàn coâng ñöùc. Coøn gì lôïi hôn theá nöõa?
Vaø neáu vui möøng vôùi coâng ñöùc cuûa chö Phaät, Boà-taùt
trong quaù khöù, ta seõ ñöôïc moät phaàn möôøi coâng ñöùc
caùc ngaøi. Duø chòu khoù taïo phöôùc suoát ñôøi ta cuõng chæ
ñöôïc moät phaàn nhoû coâng ñöùc maø moät Boà-taùt sô ñòa coù
ñöôïc trong moät ngaøy. Coøn coâng ñöùc moät vò Phaät thì
hoaøn toaøn ngoaøi söùc ta öôùc löôïng. Theá maø neáu ta tuøy
hæ coâng ñöùc cuûa chö Boà-taùt thì ta coù theå ñöôïc moät nöûa
phaàn coâng ñöùc caùc ngaøi. Moät kyõ thuaät taâm linh duy
nhaát naøy laø caùch höõu hieäu nhaát ñeå tích taäp coâng ñöùc.
ôÛ tænh Trung öông naøy (cuûa Taây Taïng), chaùnh phaùp
ñang thònh, vaø coù nhieàu ngöôøi ñang leã baùi, cuùng
döôøng, kinh haønh, phuïng söï moät baäc thaày, tham thieàn
nhaäp ñònh, hoïc haønh, vaân vaân. Neáu bieát tuøy hæ taát
caû nhöõng ñieàu aáy, ta seõ coù ñöôïc moät soá löôïng khoång
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Chuùng ta thöôøng tính taøi saûn mình, nhöng duø coù
theâm bao nhieâu tieàn cuûa, ta cuõng chæ ñöôïc thoaûi maùi
trong ñôøi naøy thoâi. Neáu taêng tröôûng coâng ñöùc, ta seõ
ñöôïc taùi sanh laøm ngöôøi hoaëc laøm trôøi – nhöõng lôïi laïc
tieáp tuïc cho ñeán khi ñaït giaùc ngoä. Nhöõng toäi loãi ta
phaïm seõ ñöa ta ñeán nhöõng nôi nhö Ñòa nguïc Kim
cöông naèm döôùi maët ñaát nhieàu do tuaàn. 

(Khi aáy Kyabje Pabongka Rinpoche keå chuyeän
Geshe Baen Gunggyael, ngöôøi thöôøng tính toäi phuùc
mình laøm moãi ngaøy – xem Ngaøy thöù möôøi ba)

Ñaáy laø nhöõng tính toaùn baây giôø ta neân laøm, vì ta
seõ khoâng laøm gì ñöôïc nöõa khi nhöõng toäi vaø phöôùc cuûa
ta ñöôïc thanh toaùn tröôùc maët Dieâm vöông (thaàn cheát). 

b) Vui möøng veà coâng ñöùc cuûa ngöôøi khaùc 

Ñieàu naøy coù nghóa laø vui möøng veà coâng ñöùc cuûa
keû thuø, baïn höõu vaø ngöôøi xa laï; hoaëc veà coâng ñöùc cuûa
nhöõng ngöôøi thuoäc vaøo naêm haïng taùi sanh; hoaëc veà
söï nghieäp nhöõng baäc thaùnh qua tieåu söû caùc ngaøi. Vôùi
hình thöùc vui möøng naøy, baïn phaùt trieån coâng ñöùc môùi,
coøn khi vui möøng veà coâng ñöùc cuûa chính mình, thì baïn
taêng theâm coâng ñöùc cuõ. Gungtang Rinpoche noùi: 

“Laøm theá naøo ñeå coù coâng ñöùc lôùn trong luùc nghæ
meät: Haõy vui möøng!” 

Chuùng ta soáng ôû Taây Taïng, moät maûnh ñaát cuûa
Chaùnh phaùp; bôûi theá chæ caàn thöïc haønh haïnh vui

Trong ñôøi naøy baïn ñaõ ñöôïc thaân taùi sanh toát.
Haõy nhìn nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi maø baïn ñaõ coù
ñöôïc ñeå tu taäp, vaø nghó nhöõng ñôøi tröôùc, chaéc mình
ñaõ laøm nhieàu thieän haønh nhö trì giôùi, boá thí, nhaãn
nhuïc. Haõy lieân tuïc suy nghó: “Coù leõ nhôø kieáp tröôùc
bieát caùch töï lôïi, neân haäu quaû laø ñôøi naøy ta ñöôïc may
maén taùi sanh laøm ngöôøi. Vaäy thì ta phaûi bieát baây giôø
neân laøm gì ñeå töông lai ñöôïc taùi sanh toát ñeïp.” Coå
ñöùc noùi: 

Nhöõng ñôøi quaù khöù coù giaù trò cuûa baïn 

Ñaõ cho baïn thaân ngöôøi quyù baùu hieän nay. 

Bôûi theá, hôõi tyû-kheo khaû kính, 

Chôù ñeå ñôøi sau rôùt vaøo hoá thaúm. 

Neáu xeùt caùch haønh xöû cuûa mình trong hieän taïi,
ta coù theå thaáy mình seõ taùi sinh veà ñaâu trong nhöõng
ñôøi töông lai. Ta khoâng caàn phaûi ñi hoûi thaày boùi, xem
töôùng soá, vaân vaân. 

* Vui möøng vì coâng ñöùc ñaõ laøm trong ñôøi naøy, maø ta
bieát ñöôïc nhôø nhaän thöùc 

Haõy nhôù laïi taát caû coâng ñöùc baïn ñaõ laøm nhö
tuïng kinh, boá thí, phuïng sö, hoïc taäp, thieàn quaùn, nghe
phaùp, tham döï leã laïc hay thöïc taäp tranh luaän. Roài,
haõy vui möøng veà nhöõng vieäc aáy nhöng khoâng kieâu
caêng; neáu kieâu haõnh baïn seõ maát bôùt coâng ñöùc. 
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naøy xaûy ra sau khi nhaän baùnh xe Phaùp ñöôïc truyeàn.
Phaùp ñöôïc truyeàn tröôùc heát cuõng phaûi coù söï caàu thænh
Phaät chuyeån baùnh xe Phaùp. Ñoù laø lyù do thænh Phaät
chuyeån Phaùp Luaân trôû thaønh moät trong baûy phaàn cuûa
söï caàu nguyeän. Nhö Theá Thaân noùi trong quyeån Kho
taøng vaät lyù sieâu hình:

Tröôùc quay baùnh xe phaùp, 

Roài con ñöôøng kieán ñaïo môùi theo sau. 

Ñoaïn aáy noùi roõ tieán trình caùc bieán coá. 

Khi thænh chuyeån Phaùp luaân, vaø neáu baïn coù moät
boä mandala, thì haõy xeáp chín naém treân neàn mandala
vaø quaùn ñaáy laø baùnh xe ngaøn caêm baèng vaøng, trong
luùc laøm lôøi caàu thænh. Baïn cuõng coù theå quaùn mình laø
Phaïm thieân. Roài bieán hoùa ra voâ soá baûn sao cuûa chính
baïn ñi ñeán chö Phaät trong möôøi phöông. Neáu khoâng
laøm ñöôïc vaäy, thì coù theå töôûng töôïng tröôùc moãi thaønh
phaàn cuûa ruoäng phöôùc coù moät baûn sao cuûa mình. Neáu
ñieàu naøy cuõng quaù söùc baïn, thì haõy töôûng töôïng moät
hình aûnh baïn ñang daâng leân caùc ngaøi moät baùnh xe. 

Kinh Baøi nguyeän nhöõng Haønh vi cao caû noùi: 

Hôõi nhöõng ngoïn ñeøn cuûa theá giôùi möôøi phöông, 

Nhöõng vò ñaõ ñaït ñeán ly tham 

Vaø ñaõ thaønh Phaät quaû

Con xin caùc Ngaøi, nhöõng ñaáng che chôû; 

möøng khi ta ñi, ñöùng, naèm hay ngoài. Nhöng söï vui
möøng aáy phaûi nhö söï vui cuûa Boà-taùt. Giaû söû coù moät
gia ñình chæ troâng caäy vaøo ngöôøi cha ñeå soáng; thì
khoâng gì laøm oâng vui möøng hôn, neáu ñöùa con caû coù
theå xoay xôû ñeå töï kieám soáng. Ñaáy laø söï khaùc nhau
giöõa söï vui möøng noùi chung vaø hình thöùc vui möøng
ñaëc bieät naøy cuûa Boà-taùt. 

IVA1.1.5.5 Thaønh phaàn thöù naêm: Thænh chuyeån

Phaùp luaân

Trong baûy tuaàn leã sau khi thaønh chaùnh giaùc,
ñaáng Ñaïo sö chuùng ta khoâng chuyeån Baùnh xe phaùp,
nhöng nhö kinh noùi: 

Naêm ñeä töû coù loøng tin ôû Phaïm thieân 

Nhôø Phaïm thieân caàu thænh Phaät, 

Neân baùnh xe Phaùp ñaõ ñöôïc quay. 

Nghóa laø khi Phaïm thieân caàu thænh Phaät ra giaùo
hoùa, Phaät ñaõ quay baùnh xe Phaùp laàn ñaàu, daïy boán söï
thaät cho naêm ñeä töû ñaàu tieân. Ngaøi giaûng töù ñeá ba laàn,
goàm möôøi hai khía caïnh. Ñaây laø söï quay baùnh xe Phaùp
“ñöôïc truyeàn.” Roài A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö (Ajnatakaun-
dunya) trôû thaønh ñeä töû ñaàu tieân ñaéc quaû A-la-haùn, boán
vò kia ñaéc quaû Döï löu. Caùc thaùnh ñeä töû naøy thaønh töïu
phaùp “ñöôïc chöùng” trong doøng taâm thöùc cuûa hoï; ñieàu
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Baøi nguyeän nhöõng Haønh vi cao caû noùi:

Ñoái tröôùc nhöõng vò Phaät ñònh nhaäp Nieát-baøn 

Con xin chaép tay caàu thænh 

Haõy ôû laïi treân ñôøi nhieàu kieáp 

Baèng soá löôïng vi traàn trong theá giôùi 

Ñeå cöùu giuùp höõu tình, ñem laïi an vui cho chuùng

Trong khi laøm hai thaønh phaàn caàu nguyeän laø
thænh chuyeån phaùp luaân vaø thænh Phaät truï theá, baïn
phaûi töôûng töôïng nhöõng thaønh phaàn trong ruoäng
phöôùc chaáp thuaän caû hai lôøi xin caàu. 

IVA1.1.5.7 Thaønh phaàn thöù baûy: Hoài höôùng 

Ñieàu coát yeáu laø hoài höôùng coâng ñöùc cuûa chuùng
ta. Phaùi Kadampa trong vaên luyeän taâm noùi: Coù hai
vieäc phaûi laøm, moät vieäc khôûi ñaàu vaø moät vieäc keát
thuùc. Ñaây laø noùi ñeán söï khôûi ñoäng löïc toát luùc ñaàu vaø
hoài höôùng coâng ñöùc vaøo luùc keát. Hoài höôùng phaûi laø
moät hình thöùc caàu nguyeän, nhöng muoán caàu nguyeän
ñeå hoài höôùng coâng ñöùc thì phaûi coù caùi gì daâng cuùng. 

Coù saùu ñieåm phaûi neâu ôû ñaây: 

(IVA1.1.5.7a) Caùi gì ñöôïc hoài höôùng? Thieän ñöùc caên
baûn cuûa baïn. 

(IVA1.1.5.7b) Taïi sao phaûi hoài höôùng? Vì ñeå cho coâng
ñöùc aáy khoâng bò maát tieâu.

Haõy chuyeån baùnh xe toái thöôïng. 

IVA1.1.5.6 Thaønh phaàn thöù saùu: Thænh caàu ruoäng
phöôùc ñöøng nhaäp Nieát-baøn

Moät quyeån kinh noùi: “Chö Phaät khoâng bao giôø
vaøo Nieát-baøn...” Noùi khaùc ñi, chö Phaät noùi chung
khoâng ñi vaøo tòch dieät, phaùp cuõng khoâng bieán maát,
nhöng vôùi maét phaøm thì öùng thaân toái thöôïng coù vaøo
Nieát-baøn. Bôûi theá ta phaûi xin ñaáng Ñaïo sö ñöøng nhaäp
Nieát-baøn. Khoâng laøm ñieàu naøy laø moät loãi laàm raát ñaùng
tieác. Khi saép nhaäp Nieát-baøn, Phaät baûo A-nan: 

– Caùc ñöùc Nhö Lai coù boán voâ uùy boán thaàn tuùc
vaø coù thaân nhö kim cang. Neáu muoán, caùc ngaøi coù theå
soáng caû moät kieáp hay hôn nöõa.

Nhöng A-nan vì bò ma aùm neân khoâng hieåu ñöôïc
yù nghóa lôøi Phaät daïy. Bôûi theá A-nan khoâng thænh caàu
baäc Ñaïo sö chuùng ta ôû laïi trong ñôøi, vaø haäu quaû laø
Phaät, döôùi con maét phaøm tình, ñaõ nhaäp Nieát-baøn vaøo
naêm ngaøi taùm möôi tuoåi. Bôûi theá toát nhaát ta phaûi laøm
söï thænh caàu naøy tröôùc khi quaù muoän. ôÛ ñaây, baïn phaûi
ñeå naêm naém treân ñaùy mandala vaø töôûng töôïng ñaáy laø
moät Kim cöông toøa. Baïn coù theå töôûng töôïng mình daâng
moät toøa Kim cöông cho moãi thaønh phaàn trong ruoäng
phöôùc, hoaëc chæ moät Kim cöông toøa tan vaøo trong toøa
cuûa ruoäng phöôùc. 
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nguyeân lieäu nhö vaøng baïc... coù theå ñöôïc laøm thaønh
moät pho töôïng Phaät hay moät caùi bình taàm thöôøng, ñeàu
do ngöôøi thôï. Haäu quaû cuûa thieän haønh chuùng ta cuõng
vaäy, coù theå cao hay thaáp laø do söï caàu nguyeän vaø hoài
höôùng coâng ñöùc cuûa ta. Xöa coù moät ngöôøi laøm nhieàu
thieän ñöùc caên baûn raát maïnh, coù theå laøm nhaân cho saùu
laàn taùi sanh laøm trôøi Phaïm thieân. Nhöng khi gaàn cheát
oâng ta troâng thaáy moät con voi ñeïp vaø phaùt sinh taâm
öa thích, neân haäu quaû laø oâng taùi sanh laøm Bhuømisu-
drda, con voi maø trôøi Ñeá thích cöôõi. 

Luùc coøn beù, toâi thöôøng ñoïc lôøi caàu nguyeän naøy: 

Baát cöù nôi naøo giaùo lyù vi dieäu chöa lan ñeán 

Hoaëc ñaõ bò suy taøn, 

Xin cho con vì loøng töø bi roäng lôùn 

Gieo raéc kho taøng lôïi laïc naøy. 

Keát quaû laø baây giôø toâi luoân luoân giaûng daïy. Toâi
laáy laøm tieác taïi sao mình ñaõ khoâng caàu xin ñöôïc nhaäp
ñònh treân moät söôøn nuùi hoang vu naøo ñoù. 

Trong lôøi caàu nguyeän, baïn ñöøng hoài höôùng coâng
ñöùc ñeå coù haïnh phuùc trong ñôøi naøy. Neáu baïn khoâng
hoài höôùng coâng ñöùc, thì coâng ñöùc cuûa baïn coù theå bò
tieâu tan khi baïn noåi saân. Taùc phaåm Boà-taùt haïnh noùi: 

Bao nhieâu coâng ñöùc toát ñeïp 

Tích luõy trong moät ngaøn kieáp 

(IVA1.1.5.7c) Baïn hoài höôùng coâng ñöùc aáy vôùi muïc
ñích gì? Vôùi muïc ñích ñaït voâ thöôïng boà-ñeà.

(IVA1.1.5.7d) Vì ai maø baïn hoài höôùng? Vì taát caû höõu tình.

(IVA1.1.5.7e) Laøm theá naøo ñeå hoài höôùng? Nhö ñöôïc
noùi trong Trang hoaøng cho thöïc chöùng: “Baèng
phöông phaùp vaø nhaän thöùc ñuùng.” 

Noùi caùch khaùc, baïn thöïc haønh söï hoài höôùng vôùi
loaïi tö duy naøo phoái hôïp vöøa phöông phaùp vöøa trí tueä
baèng caùch nhaän thöùc ñuùng veà ba thaønh phaàn cuûa haønh
vi hoài höôùng (nghóa laø vaät hieán daâng, hieán daâng cho
ai vaø hieán daâng vôùi muïc ñích gì, caû ba ñeàu khoâng
tòch). Ñieàu naøy khieán baïn khoûi baùm víu vaøo vaät hieán
cuùng xem nhö laø coù thaät. 

(IVA1.1.5.7f) Baûn chaát cuûa söï hoài höôùng: Söï hoài
höôùng ñöôïc laøm vôùi mong öôùc nhöõng thieän ñöùc
caên baûn cuûa baïn khoâng bieán maát; hoài höôùng ñeå
mong chuyeån coâng ñöùc thaønh moät nhaân toá cho söï
giaùc ngoä voâ thöôïng boà-ñeà cuûa baïn

Loaïi caàu nguyeän naøy coù naêng löïc lôùn. Ví duï, baây
giôø chuùng ta khoâng thieáu phaùp laø nhôø Phaät, ñaáng Ñaïo
sö cuûa chuùng ta, ñaõ laäp nhöõng lôøi nguyeän. Xaù-lôïi-phaát
trôû thaønh ngöôøi trí tueä baäc nhaát laø nhôø naêng löïc cuûa
nhöõng söï daâng hieán, caàu nguyeän, vaân vaân cuûa ngaøi.
Thieän haïnh cuûa chuùng ta nhö con ngöïa, söï hoài höôùng
(hay daâng hieán) nhö daây cöông. Laïi nöõa, nhöõng
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Coâng ñöùc chuùng ta ví nhö gioït nöôùc, coâng ñöùc
cuûa chö Phaät nhö ñaïi döông. Khi hoài höôùng voâ thöôïng
boà-ñeà laø ta troän chung coâng ñöùc cuûa ta vôùi coâng ñöùc
cuûa caùc ngaøi, cho neân coâng ñöùc aáy seõ khoâng maát cho
ñeán khi ta giaùc ngoä. 

(Khi aáy Kyabje Pabongka Rinpoche laáy ví duï: moät
ngöôøi coù raát nhieàu boät luùa maïch thöôïng haïng, ngöôøi
kia chæ coù moät ít boät luùa maïch toài, nhöng ñaõ ñeà nghò
vôùi ngöôøi kia troän laïi xaøi chung, vaø ngöôøi kia baèng loøng
nhöng sau ñoù môùi bieát thì ñaõ quaù muoän, vì hai loaïi boät
ñaõ hoøa laãn nhau.) 

Trích daãn treân ñaây khoâng coù trong baûn noåi
tieáng ñöôïc löu haønh veà kinh aáy, nhöng Phaät daïy quaù
nhieàu kinh, vaø coù theå raèng Saøgramati ñaõ thænh vaán
hôn moät laàn. 

Moät kinh daïy laøm sao ñeå thöïc haønh söï hoài
höôùng: “Haõy san seû coâng ñöùc cho taát caû höõu tình.” Taùc
phaåm Trang hoaøng cho thöïc chöùng cuûa Di-laëc noùi: 

“Toát nhaát laø thöïc haønh hình thöùc hoài höôùng
tuyeät haûo, ñoù laø hieán daâng troïn veïn. Ñoù laø moät phöông
dieän cuûa chaùnh kieán vaø coù ñaëc tính laø chaùnh tö duy.“

Hình thöùc noåi tieáng nhaát cuûa söï hoài höôùng coâng
ñöùc ñeå ñaït voâ thöôïng giaùc ngoä laø yù nghó: “Nhôø coâng
ñöùc naøy, mong cho con ñaït ñeán toaøn giaùc vì taát caû höõu
tình.” Cuõng theá, chuùng ta ñang san seû coâng ñöùc aáy vôùi
taát caû höõu tình, vaø ñieàu aáy cuõng nhö troän laãn coâng

Nhö boá thí, cuùng döôøng chö Phaät, 

Taát caû ñeàu tieâu tan trong moät côn giaän döõ. 

Nghóa laø saân giaän phaù huûy nhöõng ñöùc haïnh caên
baûn ñaõ tích taäp treân moät ngaøn kieáp. Chandrakirti
(Nguyeän Xöùng) noùi: 

Khi noåi saân vôùi nhöõng phaùp töû cuûa Phaät, 

Laø baïn phaù huûy trong giaây laùt 

Taát caû ñöùc haïnh tích luõy treân moät traêm kieáp. 

Bôûi theá khoâng toäi naøo teä hôn maát kieân nhaãn. 

ôÛ ñaây chuùng ta ñöôïc bieát saân giaän phaù huûy coâng
ñöùc tích luõy treân traêm kieáp. Chuùng ta phaù huûy coâng
ñöùc cuûa moät ngaøn kieáp tích luõy hay moät traêm kieáp
tích luõy laø tuøy trình ñoä tu chöùng cuûa mình, vaø ñoái
töôïng maø ta töùc giaän. Neáu khoâng phaûi Boà-taùt maø töùc
giaän Boà-taùt, thì maát moät ngaøn kieáp coâng ñöùc. Neáu Boà-
taùt cao caáp töùc giaän Boà-taùt döôùi mình, thì maát moät
traêm kieáp coâng ñöùc. 

Caùch laøm cho coâng ñöùc khoâng bò tieâu huûy vì giaän
döõ ñöôïc ñeà caäp trong kinh Saøgaramati (Phaïm thieân
thöa hoûi Phaät): 

Nhö moät gioït nöôùc boû vaøo ñaïi döông

Seõ khoâng bieán maát cho ñeán khi bieån khoâ caïn,

Coâng ñöùc hoài höôùng ñeå ñaït voâ thöôïng boà-ñeà 

Cuõng khoâng tieâu maát cho ñeán khi thaønh Phaät. 

348 Pabongka Rinpoche 349Giaûi thoaùt trong loøng tay



saên soùc trong caùc ñôøi vò lai; vaø caàu ñaït ñöôïc quaû vò voâ
thöôïng giaùc ngoä. Baát cöù moät söï hoài höôùng naøo cuûa baïn
ñeàu phaûi laøm baèng moät trong ba caùch lôùn lao aáy. Nhö
coù caâu:

“Taát caû nguyeän cuûa Con Phaät roäng lôùn nhö soâng
Haèng...” 

Nghóa laø vieäc hoä trì dieäu phaùp trôû thaønh moät caùi
nhaân cho söï lan truyeàn giaùo lyù. “Dieäu phaùp” ôû ñaây
vöøa laø phaùp ñöôïc truyeàn vöøa laøø phaùp ñöôïc chöùng. Bôûi
theá ta hoài höôùng coâng ñöùc ñeå cho hai thöù giaùo phaùp
aáy ñöôïc lan roäng. Vaø trong Baøi nguyeän nhöõng haønh vi
cao caû: 

Bao nhieâu chuùt ít coâng ñöùc con coù ñöôïc 

Nhôø leã baùi, cuùng döôøng, saùm hoái, 

Tuøy hæ, thænh chuyeån phaùp luaân, thænh Phaät truï theá 

Con ñeàu xin hoài höôùng cho söï toaøn giaùc cuûa con 

Noùi caùch khaùc, haäu quaû söï hoài höôùng nhöõng
coâng ñöùc naøy laø ñaït ñeán toaøn giaùc. Nhöng caû hai vieäc
– duy trì dieäu phaùp trong doøng taâm thöùc, vaø haäu quaû
vieäc naøy laø ñaït thaønh Phaät quaû – ñeàu tuøy thuoäc vaøo
söï kieän baïn coù ñöôïc moät baäc Ñaïo sö saên soùc hay
khoâng. Bôûi theá: 

Sôû dó con gaëp ñöôïc giaùo lyù 

Cuûa ñaáng Voâ thöôïng Ñaïo sö 

ñöùc mình vaøo coâng ñöùc cuûa chö Phaät – coâng ñöùc chöa
bao giôø cuøng taän do keát quaû cuûa nhöõng haønh vi quaûng
ñaïi maø caùc ngaøi ñaõ laøm vì chuùng sinh. Chuùng ta cuõng
hieán daâng coâng ñöùc mình ñeå ñoùng goùp vaøo nhöõng vieäc
laøm vì taát caû chuùng sinh, bôûi theá ñieàu coát yeáu laø caàu
nguyeän sao cho nhöõng coâng ñöùc aáy seõ ñöa taát caû
chuùng sinh ñeán giaùc ngoä. Ñöùc Di-laëc noùi trong quyeån
Trang nghieâm kinh: 

Söï hoài höôùng coâng ñöùc 

Ñöôïc laøm vôùi moät lôøi nguyeän. 

Noùi caùch khaùc, tröôùc khi tuïng hoài höôùng, ta khôûi
moät yù nghó – moät taâm sôû – thì yù nghó aáy seõ laøm cho
coâng ñöùc cuûa ta khoâng bò tieâu tan. 

Ñaây laø noùi vaøi lôøi veà nhöõng chöùng nhaân cuûa haønh
vi hoài höôùng. Baïn xin chö Phaät Boà-taùt laøm chöùng, cuõng
nhö baïn xin ngöôøi naøo laøm chöùng cho baïn tröôùc toøa.
Tröôùc khi giaûi taùn pheùp quaùn hoäi chuùng bí maät thuoäc
maät ñieån Guhyasamaøja, baïn phaûi tuïng moät soá baøi
nguyeän, muïc ñích laø xin hoäi chuùng aáy laøm chöùng. 

Chuùng ta chæ coù moät ít coâng ñöùc, nhöng neáu ta
hoài höôùng cho vieäc ñaït voâ thöôïng boà-ñeà, thì coâng ñöùc
aáy seõ khoâng maát cho ñeán khi ta ñaït giaùc ngoä. 

Coù ba caùch hoài höôùng: hoài höôùng coâng ñöùc ñeå
caàu cho söï lan truyeàn Phaät phaùp trong doøng taâm thöùc
moïi ngöôøi vaø mình; ñeå caàu cho mình ñöôïc baäc Ñaïo sö
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Xin hoài höôùng taát caû coâng ñöùc: 

Ñaáy laø caùch maø chö Phaät ba ñôøi 

Ñeàu ca tuïng laø thuø thaéng hôn caû–

Khi nguyeän hoài höôùng moïi thieän haønh

Cho vieäc ñaït thaønh voâ thöôïng giaùc. 

Chuùng ta ñöôïc bieát ñaáy laø lôøi nguyeän toát nhaát
maø chö Phaät trong ba ñôøi ñaõ laäp neân, vaø caùc ngaøi ñaõ
laøm vieäc ñeå thöïc hieän vieân maõn lôøi nguyeän aáy. Hai
baøi keä treân chöùa ñöïng nhöõng lôøi nguyeän maø chö Boà-
taùt ñaõ laäp, nhöõng vò ñaõ hoài höôùng coâng ñöùc theo caùch
cuûa Vaên-thuø vaø Phoå Hieàn. Nhöng haõy ñeå yù: ta phaûi
thöïc hieän phaàn caàu nguyeän naøy keøm vôùi nhaän thöùc
ñuùng theo chaùnh kieán. 

Baûy phaàn caàu nguyeän laø phöông thuoác chöõa trò
ba ñoäc toá (tham saân si) theo caùch nhö sau. Kính leã chö
Phaät ñaùnh tan kieâu maïn; Cuùng döôøng laøm tieâu moøn
thoùi keo kieät; Saùm hoái tieâu caû ba ñoäc; Tuøy hæ tieâu ganh
tò; Thænh chuyeån Phaùp luaân tieâu söï thieáu thoán Phaät
phaùp; Thænh Phaät truï theá tieâu söï hoãn laùo cheâ bai baäc
thaày; Hoài höôùng coâng ñöùc tieâu tan noùng giaän. Laïi nöõa,
baûy phaàn caàu nguyeän naøy bao goàm nhöõng tieán trình
tích luõy coâng ñöùc, thanh loïc baûn thaân vaø taêng tröôûng
coâng ñöùc. Boán röôõi phaàn laø ñeå xaây döïng söï tích luõy
coâng ñöùc; phaàn saùm hoái laø ñeå thanh loïc baûn thaân. Nöûa
phaàn tuøy hæ vaø taát caû phaàn hoài höôùng laø ñeå taêng theâm
coâng ñöùc caên baûn cuûa chuùng ta. 

Laø nhôø loøng töû teá cuûa thaày con. 

Bôûi theá, con hoài höôùng coâng ñöùc 

Xin cho taát caû höõu tình 

Ñeàu ñöôïc baäc thaày saên soùc. 

Nghóa laø chæ caàn coù ñöôïc moät baäc thaày saên soùc
cuõng ñuû ñeå ñöôïc caû hai vieäc noùi treân. Khoâng coù gì
khaùc giöõa söï hoài höôùng cho caùi nhaân (ñöôïc baäc thaày
saên soùc vaø duy trì dieäu phaùp trong taâm), vaø söï hoài
höôùng cho quaû cuûa nhaân aáy (thaønh Phaät); cuõng nhö
xin boät luùa maïch chaúng khaùc gì xin baùnh laøm baèng
boät luùa maïch. Bôûi theá baïn haõy hoài höôùng theo moät
trong ba caùch treân. 

Caâu “chuùt ít coâng ñöùc” laø ñeå ñaùnh tan caûm giaùc
hôïm hónh veà chính mình, khi aáy ta seõ khoâng kieâu caêng. 

“Bao nhieâu chuùt ít coâng ñöùc con coù ñöôïc” nghóa
laø taát caû nhöõng nghieäp (laønh) ta ñaõ tích luõy. Caâu “Con
ñeàu xin hoài höôùng cho söï toaøn giaùc cuûa con” laø hoài
höôùng coâng ñöùc aáy ñeå ñaït giaùc ngoä. 

Nhöng vì khoâng bieát laøm sao hoài höôùng cho phaûi
caùch, neân ta ñoïc: 

Nhö caùch hoài höôùng cuûa chö thaùnh giaû 

Laø Boà-taùt Vaên-thuø, Phoå Hieàn,

Con cuõng hoïc theo göông caùc ngaøi,
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Xin chö vò giuùp con tònh tröø 

Nhöõng chöôùng ngaïi noäi taâm vaø ngoaïi caûnh. 

Thoâng thöôøng phaûi daâng mandala tröôùc khi xin
caàu, nhö ngöôøi ta thöôøng daâng quaø cho vua tröôùc khi
thænh caàu moät vieäc quan troïng. Chuùng ta cuõng ñang
muoán xin ruoäng phöôùc ba ñieàu voâ cuøng quan troïng –
khoâng phaûi caàu cho rieâng mình ñöôïc soáng laâu, söùc
khoeû maø xin chaám döùt moïi taø kieán nhö khoâng kính
thaày, xin phaùt sinh moïi chaùnh kieán, vaø xin tònh tröø
taát caû chöôùng ngaïi trong ngoaøi. Veà phöông dieän maät
toâng, ñaùng leõ chuùng ta phaûi noùi: “... khoûi coù söï baát
kính ñoái vôùi caùc baäc Ñaïo sö, khoûi coù moät töôùng ñoái
ñaõi vi teá naøo phaùt sinh trong caùc aûo giaùc, aùnh saùng
beân trong, vaø nhöõng giai ñoaïn ôû ngöôõng cöûa” (nhöõng
ñieàu xaûy ra tröôùc khi haønh giaû theå nhaäp AÙnh saùng
trong suoát hay Ñieåm linh quang). Baûn vaên chuùng ta
söû duïng ñeå laøm nghi thöùc chuaån bò khoâng noùi roõ ñieàu
naøy sau caâu “töø söï baát kính ñoái vôùi baäc Ñaïo sö,”
nhöng toâi nghó chuùng ta coù theå thay theá laäp ngoân
theo Maät toâng naøy trong phaàn sau. Ngöôøi ta noùi raèng
khoâng coù phaùp naøo laø khoâng theå bao haøm trong ba
ñieàu treân. Ngoaïi chöôùng laø chieán tranh, phaùp
naïn...Noäi chöôùng laø beänh taät..., hoaëc nhöõng chöôùng
ngaïi bí maät do taâm ta khoâng theå aùp duïng phaùp hay
khoâng thích nghi vôùi phaùp. 

Chuùng ta thöôøng coù leä theâm vaøo nhöõng danh töø
“xin ban phöôùc cho chuùng con...” 

Nhöõng saùch hoïc khoâng noùi roõ veà ñieåm naøy
nhöng theo chæ giaùo khaåu truyeàn cuûa Kyabchog Dagpo
Rinpoche, moãi phaàn trong 7 phaàn caàu nguyeän ñem laïi
nhöõng töôùng haûo khaùc nhau. Söï leã baùi ñem laïi töôùng
nhuïc keá treân ñænh ñaàu; toâi ñaõ baøn ñieàu naøy (xem Ngaøy
thöù naêm). Cuùng döôøng ñem laïi quaû baùo coù ñöôïc taøi
saûn. Saùm hoái ñem laïi söï töø boû 2 loaïi chöôùng ngaïi. Tuøy
hæ coâng ñöùc ñem laïi thaân töôùng toát; thænh chuyeån phaùp
luaân ñem laïi haäu quaû laø ñöôïc phaïm aâm nhö cuûa Phaät.
Thænh Phaät truï theá ñem laïi thaân kim cang hay trí bieát
keùo daøi thoï maïng. Hoài höôùng coâng ñöùc ñem laïi taát caû
ñöùc tính cuûa moät vò Phaät noùi chung. 

Khi aáy baïn coù theå daâng cuùng moät mandala khaùc
nöõa tröôùc khi laøm söï caàu xin keá tieáp, hoaëc daâng
madala sau ñoù. Söï caàu xin aáy laø: 

Con quay veà nöông baäc Thaày vaø Ba ngoâi baùu. 

Xin ban phöôùc cho doøng taâm thöùc con, 

Xin gia trì cho chuùng con, 

Ñeå con vaø höõu tình nhö meï cuûa con, 

Chaám döùt moïi taø kieán.

Khôûi ñaàu laø khoâng kính caùc baäc thaày,

Cho ñeán coá chaáp baûn ngaõ. 

Xin toân sö vaø Tam Baûo gia trì chuùng con 

Ñeå chuùng con deã daøng phaùt sinh chaùnh kieán.

Khôûi ñaàu laø kính baäc Ñaïo sö …
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Thaùnh Asanga maø Phaät ñaõ tieân ñoaùn söï ra ñôøi: 

Con daâng lôøi caàu khaån ñeán ba ñöùc Phaät vaø Boà-taùt. 

Vasubandhu – baûo chaâu toái toân trong trieát AÁn 

Thaùnh Vimuktisena ngöôøi saùng laäp trung ñaïo, 

Vimuktisenagomin – ñöôïc moïi ngöôøi tin: 

Con daâng lôøi khaán nguyeän leân ba vò môû maét theá gian. 

Paranasena – thaønh töïu traïng thaùi sieâu phaøm, 

Vinìtasena – luyeän taâm trong ñaïo loä saâu thaúm. 

Vairochana – vôùi haønh ñoäng ñaày quyeàn naêng: 

Con khaån caàu ba baïn laønh cuûa höõu tình. 

Haribhadra – hoaèng döông con ñöôøng Baùt-nhaõ 

Kusali – naém giöõ taát caû giaùo lyù Phaät, 

Ratnasena – ngöôøi thöông yeâu saên soùc höõu tình: 

Con khaån caàu ba thuyeàn tröôûng cuûa chuùng sinh 

Suvarnadvìpi – ngöôøi coù taâm boà-ñeà kieân coá, 

Dipamkaøra Atìsha – giöõ truyeàn thoáng nhöõng baäc tieân phong 

Dromtoenpa – ngöôøi laøm saùng toû thaùnh ñaïo: 

Con khaån caàu ba coät soáng cuûa neàn giaùo lyù. 

KHAåN CAÀU HEÄ PHAÙI TRI KIEÁN SAÂU XA

Thích-ca Maâu-ni – baäc thaày voâ tæ, voâ thöôïng cöùu tinh, 

Ñöùc Vaên-thuø – naém giöõ trí tueä chö Phaät 

Ñöùc Long Thoï – baäc thaùnh thaáy ñöôïc nghóa saâu xa: 

Con khaån caàu ba chaâu baùu tuyeät ñænh caùc trieát gia 

IVA1.1.6. Nhöõng caàu xin tieáp theo phaàn giaùo huaán
truyeàn khaåu coát ñeå baûo ñaûm doøng taâm thöùc cuûa
baïn ñaõ thaám nhuaàn thieàn ñònh

Toâi ñaõ noùi raèng phöông phaùp toát nhaát ñeå trieån
khai doøng taâm thöùc laø khaån caàu baäc thaày, xem thaày
khoâng khaùc gì vò thaàn hoä maïng cuûa mình. Chuùng ta
trieån khai ñöôïc nhöõng kinh nghieäm toân giaùo vaø thöïc
chöùng trong doøng taâm thöùc laø nhôø naêng löïc gia trì cuûa
chö Phaät Boà-taùt, vaø naêng löïc aáy thaám vaøo doøng taâm
thöùc ta do khaån caàu baäc thaày. 

Coù nhieàu baøi vaên khaån caàu baäc thaày, nhöng baøi
sau ñaây coù leõ hay nhaát – khoâng söû duïng baøi naøy laø
moät ñieàu ñaùng tieác. 

KHAåN CAÀU BOåN SÖ 

Hôõi Boån sö toân quyù cuûa con, xin haõy an vò 

Treân toøa sen vaø nguyeät luaân ôû ñænh ñaàu con. 

Xin thöông xoùt con vì loøng bi maãn. 

Cho con nhöõng thaønh töïu veà thaân lôøi yù. 

KHAåN CAÀU HEÄ PHAÙI HAØNH VI QUAÛNG ÑAïI

Ñaáng Ñaïo sö, Theá Toân cuûa chuùng con – 

Baäc cöùu theá voâ song. 

Di-laëc ñaáng voâ ñòch – vò nhieáp chính cuûa ñaáng Chieán thaéng, 
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laïi lôøi khaån caàu, vaø moät phoù baûn khaùc cuûa baäc thaày
tan vaøo trong tim baïn. 

Trong nghi thöùc chuaån bò cho Lôøi ñöùc Vaên-thuø,
theo truyeàn thoáng ngöôøi ta khoâng tuïng doøng thöù tö cuûa
nhöõng baøi keä aáy ñeán hai laàn nhö trong nghi thöùc
chuaån bò cuûa Con ñöôøng Nhanh vaø Con ñöôøng Deã. 

Trong luùc baïn ñoïc doøng cuoái baøi keä “Hôõi Boån sö
toân quyù...” laàn ñaàu, haõy töôûng ñeán söï tònh hoùa taát caû
chöôùng ngaïi cho vieäc tu taäp caùc giai ñoaïn thuoäc caû
hai ngaønh Roäng vaø Saâu cuûa ñaïo loä trong doøng taâm
thöùc. Khi tuïng laàn ñaàu nhöõng doøng khaån caàu Heä phaùi
Haønh vi quaûng ñaïi, haõy töôûng töôïng ñaõ tònh tröø nhöõng
chöôùng ngaïi trong vieäc tu taäp haønh vi quaûng ñaïi; ñeán
phaàn Heä phaùi Tri kieán saâu xa cuõng vaäy. 

Khi tuïng laàn thöù hai, haõy quaùn töôûng hình aûnh
caùc baäc thaày ñöôïc ñeà caäp tan vaøo trong tim baïn. Nhôø
theá baïn trieån khai ñöôïc nhöõng thöïc chöùng vaøo nhöõng
ñaïo loä Saâu hoaëc Roäng. 

Roài ñeán nhöõng baäc thaày thuoäc truyeàn thoáng
Lamrim Kadampa. 

KHAåN CAÀU HEÄ PHAÙI 
TRUYEÀN THOÁNG LAMRIM

Gampopa – haønh giaû huøng vó nhieàu naêng löïc, 

Neuzurpa – nhaát taâm tònh chæ saâu xa, 

Tagmapa – ngöôøi hoä trì taát caû ngaønh luaät taïng: 

Chandrakìrti – ngöôøi laøm saùng toû thaùnh yù, 

Vidyakokila – ñeä töû gioûi nhaát cuûa Phaùp Xöùng 

Vaø em ngaøi – moät phaùp vöông töû chaân chính: 

Con khaån caàu ba nguoàn tri thöùc doài daøo. 

Atìsha – nhaän chaân ñöôïc chieàu saâu lyù duyeân khôûi 

Naém giöõ con ñöôøng cuûa nhöõng baäc tieân phong 

Dromtoenpa – ngöôøi laøm saùng toû thaùnh ñaïo: 

Con khaån caàu hai chaâu baùu cuûa ñaát Dieâm-phuø. 

Töø caâu “Ñaáng Ñaïo sö, Theá Toân cuûa chuùng con –
Baäc cöùu theá voâ song” trôû ñi aùm chæ Heä phaùi Haønh vi
quaûng ñaïi. Töø caâu “Thích-ca Maâu-ni...” trôû ñi aùm chæ
Heä phaùi Tri kieán saâu xa. Caû hai ñoaïn ñeàu coù nhöõng
lôøi khaån caàu vôùi baäc Ñaïo sö cuûa chuùng ta, ngöôøi ñaõ
khai thò caû hai heä phaùi. Moät ñoaïn cuõng aùm chæ caùi
phaàn saâu xa: ñoù laø söï toaøn trí vó ñaïi cuûa Ngaøi. “Ngöôøi
thuyeát giaûng voâ song” laø moät caùch ca tuïng ñöùc Thích-
ca Maâu-ni ñaõ giaûng daïy giaùo lyù duyeân khôûi. 

Khi coù vieäc quan troïng caàn thænh yù moät oâng quan
lôùn, baïn caàn nhôø moät ngöôøi trung gian noùi giuùp. Bôûi
theá haõy quaùn moät phoù baûn cuûa vò thaày taùch ra ñöùng
tröôùc maët baïn – hình thöùc thöôøng ngaøy cuûa oâng. Hình
aûnh naøy an vò treân ñænh ñaàu baïn. Haõy quaùn töôûng oâng
xin chö Phaät Boà-taùt giuøm mình. Khi baïn tuïng phaàn
ñaàu caâu “Hôõi Boån sö toân quyù cuûa con, ... nhöõng thaønh
töïu veà thaân lôøi yù”, phoù baûn baäc thaày di chuyeån leân
ñænh ñaàu baïn vaø cuøng baïn khaån caàu vôùi ruoäng phöôùc.
Nhöõng cam loà tònh hoùa tuoân xuoáng trong khi baïn laëp
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Lhalung Wangchug – hoïc giaû uyeân baùc veà kinh, 

Goenpo Rinpoche – che chôû chuùng sinh ba coõi: 

Con khaån caàu ba vò tröôûng laõo voâ song. 

Zangchenpa – ngöôøi coù giôùi haïnh voâ caáu 

Tsonawa – duy trì traêm ngaøn chöông luaät taïng, 

Moendrapa – hoaøn taát caùc luaän sieâu hình lôùn lao: 

Con khaån caàu ba ñaïi cöùu tinh cuûa höõu tình. 

Chuùa teå cuûa caùc phaùp Roäng vaø Saâu, 

Ñaáng che chôû taát caû höõu tình may maén, 

Laøm vieäc cao quyù hoaèng truyeàn chaùnh giaùo: 

Con khaån caàu moät baäc toân sö quang vinh. 

Caâu cuoái naøy khaån caàu Choekyab Zangpo, tu
vieän tröôûng Dragor (xem Ngaøy thöù nhaát). 

Söï khaån caàu nhöõng heä phaùi laïi tieáp: 

KHAåN CAÀU HEÄ PHAÙI 
TRUYEÀN THOÁNG GIAÛNG DAïY 

Tsultrimbar – hoaøng töû trong nhöõng hoïc giaû, 

Zhoenus Oe – ñaøo luyeän höôùng ñaïo taâm linh mình 

Gyergompa – luyeän taâm treân ñaïo thöôïng thöøa: 

Con khaån caàu ba phaùp töû ñaáng Chieán thaéng. 

Sangyaeboen – kho taøng nhöõng ñöùc tính vi dieäu 

Namkha Gyaelpo – ñöôïc chö thaùnh hoä trì, 

Senge Zangpo – töø boû taùm baän taâm theá tuïc: 

Con khaån caàu ba ngoïn ñeøn soi saùng 

nhöõng choán xa xoâi. 

Namkha Senge – haønh giaû tinh taán vó ñaïi 

Namkha Gyaelpo– ngöôøi ñöôïc chö thaùnh hoä trì 

Senga Zangpo– ngöôøi boû taùm baän taâm theá tuïc: 

…

Con khaån caàu ñöùc Gyaelsae Zangpo. 

Coù boà-ñeà taâm xem chuùng sinh nhö con ruoät, 

Ñöôïc thaàn Kim cöông thuû gia hoä saên soùc,

Höôùng Ñaïo sö toái thöôïng cho höõu tình 

vaøo thôøi maït phaùp: 

Con khaån caàu Namkha Gyaeltsaen. 

Ñeå yù nhöõng baäc thaày heä phaùi naøy ñöôïc ñaët sau
nhöõng baäc thaày cuûa Heä phaùi Haønh vi quaûng ñaïi. Ñieàu
naøy coù theå khieán ngöôøi ta töï hoûi hoï coù thuoäc heä phaùi
naøy khoâng. Khoâng, maëc duø hoï ñöùng sau nhöõng vò aáy,
hoï khoâng thuoäc vaøo Heä phaùi Haønh vi quaûng ñaïi. 

KHAåN CAÀU HEÄ PHAÙI 
TRUYEÀN THOÁNG COå ÑIEåN

Geshe Potowa – nhieáp chính ñaáng Chieán thaéng, 

Sharawa – ngöôøi coù trí tueä khoâng ai saùnh baèng, 

Chaekawa – ngöôøi naém giöõ Heä phaùi boà-ñeà taâm: 

Con khaån caàu ba vò ñaùp öùng hi voïng höõu tình. 

Chilbupa – Boà-taùt keá thöøa doøng tueä giaùc, 
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Trong pheùp quaùn ruoäng phöôùc, ñöùc Di-laëc vaø ñöùc
Vaên-thuø ñöôïc vaây quanh bôûi nhöõng baäc Ñaïo sö thuoäc
Heä phaùi Haønh vi quaûng ñaïi hoaëc Heä phaùi Tri kieán saâu
xa, caû hai heä phaùi ñeàu keát thuùc baèng Atìsha vaø Drom-
toenpa. Haõy quaùn truyeàn thoáng Lamrim Kadampa
tröôùc caû hai heä phaùi; nhoùm naøy goàm coù Gampopa
ñöôïc vaây quanh bôûi Neuzurpa, vaân vaân. Hoï laäp thaønh
moät nhoùm giaûng daïy. Truyeàn thoáng coå ñieån – Geshe
Potowa – vaây quanh bôûi chín baäc thaày khaùc trong heä
phaùi – thì ôû beân traùi hoaëc beân phaûi cuûa Truyeàn thoáng
Lamrim. Quaùn Chaen Ngagwa, vaây quanh baèng baûy
baäc thaày thuoäc Truyeàn thoáng chæ giaùo, moät beân nhoùm
Truyeàn thoáng Lamrim. 

Ñöùc Tsongkapa ngoài tröôùc nhöõng nhoùm naøy.
Nhöõng baäc thaày thuoäc phaùi Kadampa haäu kyø xeáp haøng
hai beân ngaøi. 

KHAåN CAÀU HEÄ PHAÙI GELUG

Jampal Gyatso – hoaøng töû cuûa nhöõng hoïc giaû 

Kaedrub Rinpoche – maët trôøi cuûa nhöõng trieát gia 

Basoje – ngöôøi giöõ kho chæ giaùo bí maät: 

Con khaån caàu ba baäc Ñaïo sö voâ tyû. 

Choekyi Dorje – ngöôøi ñaõ ñaït söï hôïp nhaát, 

Gyaelwa Ensapa – ngöôøi thaønh töïu ba thaân, 

Sangyae Yeshe – giöõ truyeàn thöøa vaø tueä giaùc: 

Con khaån caàu ba vò hoïc giaû uyeân thaâm. 

Con khaån caàu Gyaelsae Zangpo. 

Ngöôøi vôùi boà-ñeà taâm xem chuùng sinh nhö con ruoät, 

Ñöôïc gia hoä saên soùc bôûi trôøi cuûa nhöõng vò trôøi 

Höôùng Ñaïo sö cuûa höõu tình vaøo thôøi maït phaùp 

Con khaån caàu Namkha Gyaeltsaen. 

Nhöõng heä phaùi naøy döôøng nhö daãm leân nhau,
nhöng khoâng phaûi theá. Loái tuïng ñoïc naøy hôïp vôùi chæ
giaùo truyeàn khaåu sau ñaây. Sau khi Heä phaùi Haønh vi
quaûng ñaïi truyeàn ñeán Atìsha, ngaøi ñaõ phoái hôïp heä
phaùi naøy vôùi Heä phaùi Tri kieán saâu xa. Vaäy Atìsha cuõng
truyeàn Heä phaùi Tri kieán saâu xa cho Dromtoenpa ñeä töû
tröôûng cuûa ngaøi. Ba heä phaùi Kadampa lieät keâ rieâng reõ.
Gampopa laø vò ñaàu tieân cuûa truyeàn thoáng Lamrim
Kadampa; heä phaùi naøy truyeàn xuoáng Namkha Gyaelt-
saen. Keá ñeán heä phaùi coå ñieån traûi töø Potowa ñeán
Choekyab Zangpo. Truyeàn thoáng chæ giaùo traûi töø Chaen
Ngagwa Tsultrimbar ñeán Namkha Gyaeltsaen. ôÛ ñieåm
naøy ba heä phaùi nhaäp laøm moät doøng duy nhaát. Ta khôûi
ñaàu vôùi söï caàu khaån Je Rinpoche, döïa theo thaàn chuù
cuûa ngaøi (coù chuùt ít thay ñoåi), ñeå nhaän moät söï gia trì
ñaëc bieät. 

Ñöùc Quaùn Töï Taïi – kho taøng töø bi vaø thaáy ñuùng, 

Ñöùc Vaên-thuø – ñaáng toaøn tri voâ caáu, 

Ñöùc Tsongkapa – baûo chaâu hoïc giaû xöù Tuyeát: 

Con caàu khaån ñöùc Lozang Gragpa. 
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Veà ba moân hoïc taêng thöôïng vaø veà nhaân quaû: 

Con khaån caàu ngaøi Lozang Lhuendrub Gyatso. 

Ngaøi laø con maét thaáy töôøng taän neàn giaùo lyù 

Coång ñöa ngöôøi may maén ñeán giaûi thoaùt, 

Ngaøi ñöôïc ñieàu ñoäng bôûi töø bi vaø phöông tieän: 

Con khaån caàu chö Ñaïo sö, ngöôøi cho aùnh saùng. 

Lôøi khaán nguyeän naøy ngaén goïn nhöng moãi caâu
chöùa ñöïng taát caû nhöõng ñieåm chính cuûa ñôøi moãi baäc
thaày. Neáu thuoäc loøng baøi naøy baïn seõ hoan hæ vaø mong
muoán hoïc taäp. Khi laëp laïi laàn thöù hai caâu cuoái cuûa
moãi baøi keä, hay khi tuïng ñoïc nhöõng doøng khaùc chöùa
ñöïng tieåu söû vaén taét töøng caù nhaân, haõy caûm nhö baïn
ñang nhaän chính nhöõng ñöùc maø hoï coù töø neàn giaùo lyù
ñöôïc truyeàn vaø ñöôïc chöùng. 

Theo truyeàn thoáng, ngöôøi ta theâm moät caâu cuoái:
“Hôõi baäc thaày saùng choùi, trong tieåu söû cuûa thaày...” Roài
neáu khoâng thöïc haønh moät phaùp quaùn Lamrim, thì baïn
neân tuïng baøi Caên baûn moïi thieän ñöùc cuûa Tsongkapa.
Neáu coù laøm phaùp quaùn, thì khoâng caàn ñoïc baøi naøy;
khi aáy toát nhaát neân giaûi taùn phaùp quaùn ruoäng phöôùc.
Phöông phaùp giaûi nhö sau. Quaùn aùnh saùng tuoân töø traùi
tim cuûa Kim Cöông Trì chieáu saùng nhöõng hình aûnh
khaùc. Roài gioáng nhö hôi tan ra treân moät taám göông,
nhöõng hình aûnh phía döôùi ruoäng phöôùc, nghóa laø boán
ñaïi döông vaân vaân tuaàn töï ruùt vaøo nhöõng hình aûnh
beân treân; ñieàu naøy xaûy ra cho ñeán nhöõng vò thaàn ñöùng

Lozang Choekyi Gyaeltsaen – caàm côø phaùp, 

Koenchog Gyaeltsaen – ñeä töû thaân caän cuûa ngaøi, 

Lozang Yeshe – roïi aùnh saùng treân thaùnh ñaïo: 

Con khaån caàu ba vò Lama toái toân. 

Ngagwang Jampa – hoaèng giaùo lyù Thích-ca 

Lozang Nyaendrag – ñeä töû thaân caän nhaát, 

Yoentaen Ta-yae – ngöôøi coù voâ bieân thieän ñöùc: 

Con khaån caàu ba baäc thaày töø bi. 

Taenpa Rabgyae – hoaèng giaùo Lozang Yeshe, 

Lodroe Zangpo – laøm vieäc giaûi thoaùt höõu tình, 

Lozang Gyatso – ngöôøi giaûng daïy thieän xaûo: 

Con khaån caàu ba baäc thaày voâ song. 

Vôùi ñöùc boån sö toái thöôïng ñaày töø bi cuûa con (Jinpa Gyatso);

Ñaáng voâ tyû, naém giöõ giaùo lyù vaø thöïc haønh, 

Chuyeân chôû truyeàn thöøa vaø tueä giaùc 

Cho boán haïng may maén coù khaû naêng ñoùn nhaän: 

Con khaån caàu vôùi thaân lôøi yù thaønh kính toät böïc 

Baäc ña vaên hoïc nhieàu, ngöôøi môû roäng 

Phaïm vi cuûa chæ giaùo khaåu truyeàn 

Vaø môû baøy nhöõng haønh trì veà hai giai ñoaïn: 

Con khaån caàu ngaøi Taenzin Kaedrub. 

Vò thaày tu nhaäp theå töû teá nhaát, maø thaân theå 

Chöùa ñöïng taát caû choã nöông quaù hieän vò lai; 

Lôøi ngaøi coù söï huøng bieän cuûa ñöùc Vaên-thuø; 

Taâm ngaøi nhö ñaïi döông trí tueä töï nhieân 

364 Pabongka Rinpoche 365Giaûi thoaùt trong loøng tay



naøo khaùc. Laøm söï khaån caàu vôùi nhieàu ngöôøi laø ñieàu
voâ nghóa. Haõy laøm söï khaån caàu nhö theå baïn laøm vôùi
hieän thaân cuûa Tam Baûo vaø cuûa taát caû choã nöông.
Nhöõng caâu sau ñaây ruùt töø Quyeån saùch thaàn dieäu cuûa
phaùi Gelugpa, raát linh nghieäm. 

Hôõi baäc toân sö chuùa teå cuûa boán thaân, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö chuùa teå cuûa Phaùp thaân, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö chuùa teå cuûa Baùo thaân, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö chuùa teå voâ löôïng ÖÙng thaân, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö hieän thaân taát caû baäc thaày, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö hieän thaân cuûa chö thieân, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö hieän thaân cuûa chö Phaät, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö hieän thaân cuûa taát caû phaùp, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö hieän thaân cuûa taêng-giaø, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö hieän thaân taát caû nam thaàn, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

treân boán caùnh hoa sen treân cuøng. Boán vò thaàn naøy ruùt
vaøo hình aûnh cuûa Kim Cöông Trì trong tim Phaät Thích-
ca Maâu-ni. Heä phaùi Tri kieán saâu xa ruùt vaøo ñöùc Vaên-
thuø, Heä phaùi Haønh vi quaûng ñaïi ruùt vaøo ñöùc Di-laëc;
Heä phaùi Daâng hieán ruùt vaøo Kim Cöông Trì; vaø nhöõng
vò thaày cuûa rieâng baïn – nhöõng ngöôøi coù daïy cho baïn
hoïc – ruùt vaøo boån sö cuûa baïn trong hình daùng thöôøng
ngaøy cuûa oâng maø baïn thaáy. Haõy nghó trong khi duy trì
söï saùng suûa cuûa phaùp quaùn: “Toâi thaät may maén ñaõ
troâng thaáy chö Phaät Boà-taùt thöïc söï.” Khi aáy Di-laëc vaø
Vaên-thuø tan thaønh aùnh saùng, aùnh saùng naøy tan vaøo
hình aûnh chính. Kim Cöông Trì tan vaøo hình aûnh
chính nhö moät thöïc theå trí tueä. Hình aûnh vò thaày boån
sö cuûa baïn tuy nhieân khoâng neân tan thaønh aùnh saùng
– ñieàu naøy seõ laø moät ñieàm xaáu neáu oâng coøn soáng. Bôûi
theá, duø thaày coøn soáng hay khoâng, haõy ñeå oâng tan vaøo
trong Kim Cöông Trì trong tim cuûa hình aûnh chính,
nhö ngöôøi ta boû moät hoät luùa maïch trong moät taûng bô.
Caây öôùc, toøa sö töû, vaân vaân, tan vaøo toøa sen cuûa hình
aûnh chính. Hình aûnh chính thì tan vaøo aùnh saùng, aùnh
saùng aáy laïi tan vaøo baäc thaày ngoài toøa sen treân ñænh
ñaàu baïn. Keá tieáp, quaùn vò thaày treân ñaàu baïn trôû thaønh
ñöùc Thích-ca Maâu-ni, Ñaïo sö cuûa chuùng ta; xem Ngaøi
nhö hieän thaân cuûa moïi choã quy y, vaø daâng cuùng Ngaøi
moät mandala vaø söï caàu nguyeän goàm baûy phaàn. Roài chæ
laøm söï thænh nguyeän tha thieát vôùi vò thaày cuûa baïn.
Haõy daùn chaët vaøo vieäc laøm aáy, caàu khaån moät baäc thaày
duy nhaát, nhö theå laø baïn bò troùi vaøo moät caùi coïc ñoùng
xuoáng ñaát. Ñöøng nghó raèng toát hôn neân khaån caàu ngöôøi
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thieàn quaùn, naêm thöù cam loà tuoân xuoáng töø thaân theå
baäc thaày: Haõy quaùn töôûng chuùng thanh loïc baïn khoûi
nhöõng thöù chöôùng ngaïi ngaên che trong ñoaïn Lamrim
ñaëc bieät aáy. Cam loà cuõng laøm cho baïn khai trieån ñöôïc
phaàn aáy cuûa ñaïo loä trong doøng taâm thöùc. Haõy ñeå yù
raèng nhöõng nghi leã chuaån bò ñi tröôùc caâu “con khaån
caàu Thích-ca – Kim Cöông Trì” ñeàu gioáng nhau cho
taát caû ñeà muïc thieàn quaùn sau ñoù. 

Ñoaïn vaên “töø voâ thæ ñeán nay, con vaø taát caû höõu
tình ñaõ töøng laøm meï con, bò rôi vaøo sinh töû. Trong moät
thôøi gian daøi cho ñeán nay chuùng con ñaõ kinh quaù voâ
löôïng noãi khoå khaùc nhau trong coõi luaân hoài...” ruùt töø
taùc phaåm Con ñöôøng Deã. Neáu ñang thieàn quaùn veà
Phaïm vi Lôùn, thì boû caâu “rôi vaøo sinh töû, vaø trong moät
thôøi gian daøi...” khi laøm lôøi caàu nguyeän naøy. 

IVA1.2 Laøm theá naøo ñeå theo 

phaàn chính cuûa khoùa tu taäp

Baây giôø ta phaûi thieàn quaùn trong phaàn chính cuûa
khoùa tu taäp. Nhöõng kyõ thuaät höôùng ñeán moät chuû ñeà
duy nhaát goïi laø thieàn quaùn. Chuùng ta thöôøng coù
nhöõng tö töôûng thieáu nieàm tin nôi baäc thaày, bôûi theá
baây giôø chuùng ta xoay chuù yù höôùng veà söï tin töôûng
baäc thaày; ta söû duïng kyõ thuaät naøy ñeå quen thuoäc vôùi
nhöõng tö töôûng aáy cho ñeán khi naém vöõng chuùng. Ñaây
laø thieàn ñònh. 

Hôõi baäc toân sö hieän thaân thaàn Hoä phaùp, 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Hôõi baäc toân sö hieän thaân taát caû choã quy y. 

Con khaån caàu Thích-ca Kim Cöông Trì. 

Nhöng haõy chuù yù: Ñoä daøi cuûa caùc doøng treân ñaây
phaûi baèng nhau, khoâng neân phaù hoûng nhòp ñieäu. Trong
khi luyeän taâm, nhö thieàn quaùn bình ñaúng giöõa mình
vaø ngöôøi, thì ñöùc thaùnh Quaùn Töï Taïi laø vò thaàn toái
thöôïng cuûa loøng bi maãn, baïn neân ñoåi ra nhö sau: Baäc
thaày toái thöôïng cuûa con, chuùa teå cuûa boán thaân, con
khaån caàu ngaøi: “ Ñöùc Ñaïo sö Quaùn Töï Taïi.” Khi thieàn
ñònh veà chaùnh kieán, haõy laøm töông töï vôùi danh hieäu
ñöùc Vaên-thuø. 

Ñeán ñaây laø chaám döùt nhöõng nghi thöùc chuaån bò.
Sau ñoù, baïn theo moät ñeà muïc thieàn quaùn Lamrim, töø
ñeà muïc ñaàu tieân – phuïng söï baäc thaày – cho ñeán giai
ñoaïn tònh chæ vaø tueä quaùn ñaëc bieät. Ñöøng xoùa tan hình
aûnh baäc thaày baïn treân ñænh ñaàu. OÂng vaãn ngoài ñaáy
trong suoát thôøi thieàn quaùn. Neáu maát hình aûnh quaùn
thì haõy quaùn trôû laïi vaø daâng cuùng moät Mandala. 

Vaäy baây giôø baïn haõy baét ñaàu phaàn chính cuûa
thôøi thieàn ñònh. Haõy thieàn quaùn veà baûn Lamrim maø
baïn choïn, hoaëc ngaén hoaëc daøi – Con ñöôøng Deã, Con
ñöôøng Nhanh... roài theâm vaøo ñoù nhöõng phaùp luyeän
taâm. Ñoaïn laøm lôøi khaán nguyeän ñeå trieån khai thöïc
chöùng vaøo phaàn ñaëc bieät cuûa Lamrim maø baïn vöøa
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tích baát lôïi aáy, chuùng ta neân laøm pheùp thieàn phaân tích
veà nhöõng gì ñem laïi thaân taùi sanh thuaän lôïi cho ta, ví
duï nghó veà nhöõng lyù do taïi sao thaân ngöôøi khoù ñöôïc,
lôïi laïc theá naøo, vaân vaân. 

Baïn phaûi chaéc chaén veà töøng ñeà muïc cuûa Lam-
rim. Trong ñoaïn ñeà caäp söï thieàn quaùn veà thaân ngöôøi
thuaän lôïi vaø veà söï khoù ñöôïc cuûa noù, haõy thieàn quaùn
veà nhöõng ñieàu ñaëc bieät. Seõ laø moät chöôùng ngaïi lôùn
khi baïn thieàn quaùn ñeà muïc Lamrim moät caùch laäp dò,
chæ laøm theo yù mình suoát thôøi thieàn, vì nghó: “Ñaáy
cuõng laø phaùp, khoâng heà gì.” Laøm theá cuõng gioáng nhö
troän laãn soda vaøo trong moät chum muoái, thieàn quaùn
cuûa baïn seõ bò hoûng vì traïo cöû vaø löø ñöø, coù thieàn cuõng
nhö khoâng, maëc duø baïn töôûng mình ñaõ thieàn ñònh
ñuùng ñeà muïc. 

Ví duï khi quaùn veà cheát vaø voâ thöôøng, chæ caàn
thieàn quaùn veà nhöõng trích daãn, lyù luaän, vaø nhöõng ví
duï ñaõ cho veà ñeà muïc aáy – baïn coù theå theâm vaøi ñieàu,
chaúng haïn hoâm nay coù ngöôøi cheát trong laøng. Laïi nöõa
haõy duøng chæ giaùo truyeàn khaåu cuûa baäc thaày laøm caên
baûn, theâm nhöõng ñieàu ñaõ ñoïc ñöôïc trong moät tôø kinh
baát kyø naøo ñoù. Neáu suy nghó veà ñeà taøi töø nhieàu goùc
ñoä, baïn seõ deã daøng phaùt trieån thöïc chöùng cuõng nhö
khi nghó ñeán moät chuyeän buoàn phieàn töø nhieàu khía
caïnh thì baïn deã phaùt trieån caûm giaùc haän thuø. 

Khi chöa ñaït ñöôïc taâm tònh chæ thì taát caû thieàn
ñònh cuûa baïn ñeàu chæ laø phaùp thieàn phaân tích. Sau

Taâm thöùc chuùng ta thöôøng bò chi phoái bôûi naêng
löïc cuûa voïng töôûng, neân phaûi xoay chuù yù ñeán moät caùi
gì khaùc ñeå chaám döùt tình traïng aáy. 

Coù hai thöù thieàn quaùn – thieàn phaân tích vaø thieàn
daùn chaët vaøo moät ñoái töôïng. Thieàn phaân tích laø suy
nghó nhieàu laàn veà nhöõng ñoaïn kinh, nhöõng lyù luaän, vaân
vaân. Toâi seõ baøn ñieàu naøy ôû möùc giaûn dò. Chuùng ta thöïc
söï luoân luoân laøm phaùp thieàn phaân tích nhöng höôùng
veà ñeà muïc sai laïc thaám nhuaàn ba ñoäc tham saân si. 

Ví duï khi noåi giaän: tröôùc ñaáy baïn khoâng nhôù ñeán
keû thuø neân khoâng phaùt sinh moät caûm giaùc töùc giaän
naøo; baïn chæ noåi töùc khi nhôù laïi. Trong taâm khi aáy baïn
nhôù laïi nhöõng vieäc baát coâng maø keû aáy ñaõ laøm ñoái vôùi
mình, nhôù caû caùi nhìn cuûa hoï khi nhìn baïn. Luùc nhôù
laïi, baïn caûm thaáy maët ñoû böøng, naùch chaûy moà hoâi.
Neáu keû thuø cuûa baïn ñang ôû ñaáy chaéc baïn seõ ñaùnh vaøo
ñaàu. Nhö theá laø baïn ñaõ laøm söï thieàn quaùn phaân tích.
Töông töï ñoái vôùi tham aùi, vaân vaân. 

Khi tranh luaän moät caùch voâ yù thöùc, chuùng ta chæ
nghó ñeán vieäc ñaùnh baïi keû khaùc. Neáu phaân tích caùch
suy nghó trong taâm mình, baïn seõ thaáy ñaáy laø thieàn
ñònh phaân tích maø toâi noùi. Coù theå noùi chuùng ta cuõng
laø nhöõng thieàn giaû vó ñaïi nhöng chæ phaân tích nhöõng
chuyeän lieân heä voïng töôûng vaø ba ñoäc. Khaùc haún söï
thaønh ñaït cuûa nhöõng thieàn giaû vó ñaïi khaùc, keát quaû laø
ta ñaït ñeán moät theá giôùi ôû ñaáy ñoài nuùi thung luõng toaøn
baèng saét nung. Thay vì laøm nhöõng phaùp thieàn phaân
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PHAÀN BA

nEàn TAÛnG CUÛA ÑAïO LOÄ 

khi ñaït taâm tònh chæ, baïn coù theå thöïc haønh phaùp
thieàn “daùn chaët” hay taäp trung, nghóa laø höôùng taâm
vaøo moät ñeà muïc duy nhaát. Moät soá ngöôøi cho raèng
thieàn taäp trung daønh cho nhöõng khaát só, coøn thieàn
phaân tích daønh cho hoïc giaû, hoaëc cho raèng thieàn
phaân tích laøm nguy haïi cho thieàn taäp trung, vaân vaân,
ñeàu laø noùi taàm baäy. 
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Ngaøy thöù baûy 

Kyabje Pabongka Rinpoche baét ñaàu vôùi lôøi trích daãn
Shaøntideva: 

Baïn coù theå thoaùt khoûi bieån khoå 

Nhôø thaân ngöôøi nhö thuyeàn beø. 

Moät con thuyeàn nhö vaäy khoù coù trôû laïi; 

Hôõi keû ñui, laàn naøy ñöøng meâ nguû nöõa! 

Baïn ñaõ ñöôïc taùi sanh toaøn haûo laø thaân ngöôøi,
nhö moät chieác thuyeàn ñeå vöôït qua ñaïi döông sinh töû.
Loaïi haïnh phuùc maø chæ keùo daøi cho ñeán khi baïn cheát
laø thöù haïnh phuùc khoâng ñaùng ham muoán. Neáu baïn
khoâng thaønh töïu ñöôïc nieàm hi voïng vónh cöûu cho
nhöõng ñôøi töông lai, thì thaät khoù maø coù ñöôïc moät taùi
sanh vaät lyù nhö theá naøy trôû laïi, moät con thuyeàn khaùc
ñeå giaûi thoaùt baïn khoûi bieån khoå. Bôûi theá baïn phaûi laøm
thoûa maõn nieàm hi voïng vónh cöûu cuûa mình ngay baây



cöûu cuûa mình, con ñöôøng ñöa baïn leân ngang haøng chö
Phaät. Moät soá ngöôøi nghó coù theå xem saùch khoâng caàn
thaày, nhöng kyø thöïc laø caàn phaûi nöông töïa moät baäc
thaày coù khaû naêng. Nhö muoán du lòch ñeán AÁn Ñoä baïn
caàn coù ngöôøi höôùng ñaïo saønh soûi veà xöù aáy, chöù khoâng
phaûi baát cöù ai cuõng ñöa baïn ñi ñöôïc. Cuõng theá, baäc
thaày phaûi laø ngöôøi coù khaû naêng höôùng daãn baïn treân
ñaïo loä tu taäp ñeán quaû vò Phaät. Neáu nöông töïa ai cuõng
ñöôïc, hoaëc nöông töïa ngöôøi xaáu, baïn seõ khoâng ñöôïc
daãn ñi ñuùng ñöôøng, vaø coù theå ñi laïc. Vaäy ñieàu coát yeáu
laø ngay töø ñaàu phaûi nöông töïa moät vò höôùng ñaïo taâm
linh. Ñöùc Tsongkapa coøn noùi baäc thaày laø caên baûn cuûa
con ñöôøng tu taäp. 

Veà vieäc nöông thaày coù boán tieâu ñeà:

(IVA1.2.1) Lôïi ích cuûa söï nöông töïa moät baäc thaày; 

(IVA1.2.2) Nhöõng tai haïi do khoâng nöông töïa baäc thaày
hoaëc do thoái taâm kính tín;

(IVA1.2.3) Taän tuïy vôùi thaày trong yù nghó;

(IVA1.2.4) Taän tuïy vôùi thaày trong haønh vi. 

IVA1.2.1. Lôïi ích cuûa söï nöông töïa moät baäc Thaày

Chæ khi baïn nghó veà nhöõng lôïi laïc cuûa söï nöông
töïa baäc thaày vaø tai haïi do khoâng nöông, thì baïn môùi
thöïc söï sung söôùng laøm vieäc aáy. 

giôø, vaø phaûi bieát caùch laøm vieäc aáy. Haõy khôûi ñoäng löïc
nhö sau: “Toâi seõ ñaït thaønh quaû Phaät vì taát caû höõu tình,
nhöõng baø meï toâi trong quaù khöù. Bôûi theá toâi seõ laéng
nghe giaùo lyù saâu xa naøy veà ba phaïm vi cuûa Lamrim
vaø seõ thöïc haønh theo ñoù.” 

Ñaây laø nhöõng tieâu ñeà thích hôïp... 

Sau khi baøn ñeán nhöõng tieâu ñeà ñaõ noùi, ngaøi tieáp: 

Tieâu ñeà chính thöù tö laø, “Trình töï theo ñoù nhöõng
moân ñeä thöïc thuï ñöôïc chæ giaùo,” coù hai tieâu ñeà phuï: 

1. Caên baûn cuûa ñaïo loä: söï taän tuïy vôùi moät baäc höôùng
ñaïo taâm linh, 

2. Söï huaán luyeän tuaàn töï maø baïn phaûi theo, sau khi
ñaõ nöông töïa moät baäc thaày. Baây giôø toâi seõ ñeà caäp
laøm theá naøo ñeå thôø moät baäc thaày. 

Ta khoâng theå bao quaùt taøi lieäu veà nghi thöùc
chuaån bò caû boán laàn, nhöng phaûi laøm vieäc aáy khi daïy
phaàn chính cuûa baøi giaûng Lamrim – khôûi ñaàu laø ñoaïn
noùi veà taän tuïy vôùi moät höôùng ñaïo taâm linh. Vieäc naøy
bao haøm moät toùm taét (ôû ñaàu khoùa giaûng ngaøy keá tieáp).
Toâi ñònh theo truyeàn thoáng naøy. 

Baïn coù theå thaáy nhöõng ngöôøi thôï trong caùc ngheà
nhö ngheà moäc, ngheà ñieâu khaéc… tröôùc heát phaûi hoïc
taäp vôùi moät baäc thaày roài sau môùi coù theå töï laäp. Bôûi
theá baïn cuõng phaûi nöông töïa moät baäc thaày taâm linh
ñeå bieát ñuùng con ñöôøng laøm thoûa maõn hi voïng vónh
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Toâi coù theå trích nhöõng caâu nhö: “Nhôø loøng töø bi
cuûa thaày, maø ta coù ñöôïc traïng thaùi ñaïi laïc...” hoaëc
“Nhôø söï thöông xoùt cuûa thaày maø caûnh giôùi ñaïi laïc
ñöôïc chöùng...” Nghóa laø neáu baïn thôø kính baäc thaày
ñuùng caùch, thì do loøng töø bi cuûa thaày, thaày seõ gia trì
cho baïn chöùng ñöôïc Phaùp thaân – caûnh giôùi ñaïi laïc –
trong thôøi gian moät ñôøi ngaén nguûi, chæ nhö moät saùt-na
trong thôøi ñaïi suy ñoài. Ñôøi ngöôøi chæ laø moät saùt-na neáu
so vôùi ñôøi chuùng sinh trong caùc ñòa nguïc ôû döôùi vaø
chö thieân ôû treân. 

Vaø ñeå chöùng minh ñieàu naøy, Kyabje Pabongka
Rinpoche keå caâu chuyeän veà toân giaû Voâ Tröôùc du haønh
leân coõi Ñaâu-suaát. Ngaøi chæ ôû ñaáy moät buoåi saùng ñeå thuï
giaùo Boà-taùt Di-laëc, nhöng khi trôû veà traùi ñaát ngaøi môùi
bieát naêm möôi naêm ñaõ troâi qua. 

Hôn nöõa, ñôøi ngöôøi chæ laø moät khoaûnh khaéc so
vôùi thôøi gian chuùng ta ôû trong coõi luaân hoài sinh töû. 

Neáu khoâng phuïng söï baäc thaày ñuùng caùch, baïn
seõ khoâng phaùt trieån ñöôïc duø chæ moät thöïc chöùng nhoû
nhaát trong caùc giai ñoaïn cuûa ñaïo loä, duø coù tu taäp
nhöõng maät ñieån toái thöôïng. Nhöng neáu thôø thaày ñuùng
möùc, khoâng bao laâu baïn seõ ñaït traïng thaùi “hôïp nhaát”
maø thoâng thöôøng phaûi tu nhieàu kieáp. Quyeån Lamrim
nhan ñeà Tinh tuùy cuûa cam loà coù noùi: 

Söï hôïp nhaát raát khoù ñaït 

Duø kieân trì traûi voâ soá ñôøi kieáp, 

Nhöõng lôïi ích cuûa nöông töïa baäc thaày ñöôïc baøn
trong Con ñöôøng Nhanh vaø theo truyeàn thoáng khaåu
quyeát cuûa nhöõng baäc thaày chuùng toâi, ñieàu naøy ñöôïc
ñeà caäp döôùi taùm tieâu ñeà phuï. 

IVA1.2.1.1 Baïn seõ tieán gaàn hôn ñeán quaû Phaät

Trong truyeàn thoáng khaåu quyeát cuûa chính toân sö
toâi, Dagpo Rinpoche, chuùng toâi chia tieâu ñeà naøy thaønh
hai tieâu ñeà phuï: 

(IVA1.2.1.1a) Baïn seõ tieán gaàn ñeán quaû Phaät hôn neáu
thöïc haønh nhöõng chæ giaùo cuûa thaày;

(IVA1.2.1.1b) Baïn tieán gaàn ñeán quaû Phaät hôn nhôø cuùng
döôøng phuïng söï baäc thaày. 

a) Baïn seõ tieán gaàn ñeán quaû Phaät hôn neáu thöïc haønh
nhöõng chæ giaùo cuûa thaày

Moät lôïi ích toång quaùt cuûa vieäc nöông töïa baäc
thaày laø baïn seõ tieán gaàn hôn ñeán quaû Phaät. Trong khi
nhöõng con ñöôøng khaùc caàn traûi qua nhieàu kieáp tu
haønh môùi thaønh Phaät quaû, thì nhôø heát mình phuïng söï
baäc thaày, coù ngöôøi ñaõ thaønh Phaät ngay trong moät ñôøi.
Nhöõng maät ñieån toái thöôïng thaønh töïu ñieàu naøy raát
nhanh – phaùp Du-giaø Ñaïo sö laø huyeát maïch cuûa con
ñöôøng maät toâng. Ta coù theå thaáy ñieàu naøy qua cuoäc ñôøi
cuûa Milarepa. 
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Bôûi theá söï thaønh Phaät mau hay laâu coát yeáu laø
do baïn coù phuïng söï baäc thaày moät caùch taän tuïy hay
khoâng. Baïn seõ tieán gaàn Phaät quaû neáu coù nöông töïa baäc
thaày, nghóa laø thöïc haønh nhöõng chæ giaùo cuûa thaày. Vaø
baïn seõ thaønh Phaät sôùm hôn neáu nöông töïa moät baäc
thaày coù theå daïy cho baïn giaùo lyù vieân maõn (caû ba phaïm
vi) hôn laø moät baäc thaày chæ coù theå daïy Phaïm vi Nhoû.
Neáu moân ñeä laø phaùp khí thích hôïp (nghóa laø coù theå
chòu ñöïng khoå haïnh khoù khaên) maø gaëp ñöôïc baäc thaày
coù theå giaûng daïy vieân giaùo thì taát caû khoù khaên seõ tan
bieán. Ñieàu naøy döôøng nhö chính chö Phaät ñaõ an baøi
nhö vaäy. Padampa Sangyae noùi: 

Baïn coù theå ñeán ñích theo yù muoán 

Neáu ñöôïc thaày mang ñi– 

Bôûi theá, hôõi daân chuùng Dingri, 

Haõy cung kính toân troïng thaày. 

Ñaáy laø caùi giaù phaûi traû cho cuoäc haønh trình. 

Long Thoï noùi: 

– Khi moät ngöôøi nhaûy töø ñænh nuùi cao thì hoï
phaûi rôùt xuoáng duø coù nghó laø khoâng sao. Cuõng theá neáu
tieáp nhaän giaùo lyù lôïi laïc cuûa baäc thaày töø maãn, baïn seõ
ñaït giaûi thoaùt duø cöù töôûng laø khoâng.

Neáu söï thôø kính baäc thaày ñöôïc thöïc hieän toát thì
vieäc aáy seõ ñöa baïn ñeán giaûi thoaùt khoûi sinh töû, duø baïn
cöù nghó mình khoâng giaûi thoaùt. Nhöng neáu khoâng
nöông töïa moät baäc thaày, baïn seõ khoâng du haønh ñöôïc
ngay caû treân nhöõng ñaïo loä thaáp nhaát. 

Nhöng coù theå ñaït chæ trong moät ñôøi 

Vaøo thôøi maït phaùp, nhôø nöông töïa baäc thaày. 

Ngay caû trong truyeàn thoáng kinh taïng, ngöôøi ta
cuõng nhanh choùng tieán boä treân ñöôøng tu neáu söï thôø
thaày ñöôïc thöïc haønh tuyeät haûo. (Pabongka Rinpoche
keå chuyeän Boà-taùt Sadaøprarudit.)

Neáu gaëp ñöôïc moät vò Phaät, ta seõ nghó vò Phaät aáy
hôn thaày mình – ñaáy laø moät phaûn öùng töï nhieân. Nhöng
Sadaøprarudita thì maëc duø ñaõ thaáy voâ soá Phaät vaãn
khoâng thoûa maõn; oâng muoán tìm moät baäc thaày. Ñaây laø
ñieåm troïng yeáu. Neáu khoâng gaëp ñöôïc moät baäc thaày
maø ta coù nhaân duyeân suoát caû trong nhöõng ñôøi sau cuûa
mình, laø ta ñaõ lôõ maát caùi ñieàu toát laønh nhaát. Neáu cuùng
döôøng leã baùi ñeå caàu xin Ñeá thích moät vieân ngoïc öôùc,
ta seõ ñöôïc thoûa maõn. Theá nhöng Sadaøprarudita thì laïi
caét thòt mình cho chaûy maùu ñeå caàu ñöôïc gaëp moät baäc
thaày. Ñieàu naøy mang laïi naêng löïc lôùn nhaát cho oâng
xaây döïng hai thöù tích luõy (phöôùc, trí); vaø nhôø theá oâng
ñaõ ñaït ñònh chöùng goïi laø “doøng phaùp lieân tuïc” khi coù
ñöôïc linh kieán veà chö Phaät; quaû theá, oâng ñaõ ñaït ñeán
moät ñòa vò cao trong Ñaïi thöøa veà tích luõy coâng ñöùc.
Sau ñoù oâng gaëp baäc thaày Dharmodgata daïy phaùp cho
oâng vaø oâng chöùng ngay ñeä baùt ñòa Boà-taùt sau khi chöùng
voâ sanh phaùp nhaãn thuoäc ñaïo loä chuaån bò. OÂng chöùng
ñaïo nhanh choùng nhôø söï taän tuïy voâ song ñoái vôùi baäc
thaày, trong khi nhöõng Boà-taùt khaùc phaûi traûi qua moät
ñaïi kieáp tích luõy coâng ñöùc trong baûy ñòa vò ñaàu cuûa
möôøi ñòa vò Boà-taùt. 
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Boá thí phaåm vaät cho ngöôøi thì ñöôïc nhieàu coâng
ñöùc hôn cho loaøi vaät; cho Thanh vaên thì ñöôïc nhieàu
coâng ñöùc hôn cho phaøm phu; cuùng döôøng cho Ñoäc giaùc
hôn cuùng döôøng cho Thanh vaên, cuùng döôøng Phaät Boà-
taùt ñöôïc nhieàu coâng ñöùc hôn cuùng döôøng Ñoäc giaùc;
nhöng baäc thaày laø ñoái töôïng cuùng döôøng toát hôn taát
caû. Geshe Toelungpa noùi: 

– Toâi ñöôïc nhieàu coâng ñöùc nhôø cho con choù cuûa
thaày toâi (Lopa) aên, hôn laø daïy cho taêng chuùng ôû
Toelung veà vieäc cuùng döôøng.

Töông truyeàn vò tieán só naøy sau khi aên xong
thöôøng ñi gom goùp nhöõng maåu bô ñoùng trong caùi baùt
cuûa oâng ñeå ñem cho chuù choù cuûa thaày mình. 

Trong moät maät ñieån coù noùi: “Thaø cuùng döôøng
cho moät loã chaân loâng cuûa baäc thaày hôn laø cuùng döôøng
chö Phaät ba ñôøi.” Haõy ñeå yù, “cuùng döôøng cho moät loã
chaân loâng cuûa baäc thaày” coù nghóa laø cuùng döôøng cho
con ngöïa, con choù, hay nhöõng ngöôøi haàu cuûa oâng, vaân
vaân, chöù khoâng phaûi loã chaân loâng treân thaân theå. 

IVA1.2.1.2 Laøm chö Phaät hoan hæ

Coù hai caùch nghó veà tieâu ñeà naøy.

a) Chö Phaät möôøi phöông saün saøng daïy phaùp cho baïn,
nhöng baïn khoâng ñuû phöôùc ñeå thaáy ñöôïc öùng thaân toái
thöôïng cuûa Ngaøi, noùi gì ñeán baùo thaân, bôûi vì nhöõng

b) Baïn tieán gaàn ñeán quaû Phaät hôn 
nhôø cuùng döôøng phuïng söï baäc thaày.

Muoán ñaït thaønh Phaät quaû, baïn phaûi tích luõy voâ
löôïng coâng ñöùc vaø trí tueä. Söï tích luõy naøy khoâng gì
hôn cuùng döôøng baäc thaày. Coù caâu noùi: 

Cuùng döôøng loã chaân loâng moät baäc thaày 

Coâng ñöùc hôn cuùng Phaät Boà-taùt möôøi phöông. 

Chö Phaät vaø Boà-taùt seõ thaáy ñöôïc 

Khi ngöôøi naøo daâng cuùng moät baäc thaày. 

Noùi khaùc ñi, theo caùc maät ñieån vaø luaän sôù, ta seõ
ñöôïc nhieàu lôïi ích neáu cuùng döôøng cho thaân baäc thaày
duø chæ baèng loã chaân loâng, hôn laø cuùng döôøng möôøi
phöông Phaät vaø Boà-taùt. Baäc hieàn trí Sakya noùi: 

Coâng ñöùcï thöïc haønh saùu Ba-la-maät 

Boû ñaàu maét tay chaân trong ngaøn kieáp 

Coù theå ñöôïc ngay baèng phaùp thôø thaày. 

Khoâng ñaùng möøng sao, 

Khi baïn ñöôïc phuïng söï thaày? 

Nghóa laø nhôø hi sinh ñaàu maét tay chaân trong
ngaøn kieáp chuùng ta seõ coù ñöôïc moät kho coâng ñöùc lôùn,
nhöng ta cuõng coù ñöôïc coâng ñöùc töông töï maø ít nhoïc
söùc nhôø moät khoaûnh khaéc laøm vui loøng baäc thaày. Baïn
seõ ñeán gaàn Phaät quaû hôn, vì xaây döïng kho coâng ñöùc
kieåu aáy thì raát nhanh choùng. 

382 Pabongka Rinpoche 383Giaûi thoaùt trong loøng tay



Ñöùc Dalai Lama ñeä nguõ trích daãn caâu sau ñaây
ruùt töø taùc phaåm Lôøi ñöùc Vaên-thuø: 

– Ta seõ ôû trong nhöõng thaân cuûa ngöôøi naøo coù
ñöôïc nhöõng ñieàu kieän (ñeå laøm thaày). Khi nhöõng ngöôøi
aáy hoan hæ nhaän söï cuùng döôøng cuûa ñeä töû thì ñeä töû seõ
thoaùt khoûi nghieäp chöôùng vaø tònh hoùa doøng taâm thöùc.

Nghóa laø, duø baïn khoâng caàu thænh chö Phaät, Phaät
vaãn ngöï trong thaân cuûa baäc thaày. Khi baäc thaày haøi
loøng vì söï cuùng döôøng cuûa baïn, thì chö Phaät cuõng haøi
loøng. Nhöng neáu chæ cuùng döôøng chö Phaät Boà-taùt thì
baïn chæ ñöôïc lôïi laïc do cuùng döôøng chöù khoâng laøm
chö Phaät hoan hæ. Cuùng döôøng baäc thaày thì ñöôïc caû
hai thöù lôïi laïc, laø phöôùc do cuùng döôøng vaø phöôùc do
laøm chö Phaät hoan hæ. 

IVA1.2.1.3 Baïn seõ khoâng bò ma quaáy nhieãu hoaëc gaëp
beø ñaûng xaáu aùc

Nhôø nöông töïa baäc thaày maø baïn gia taêng raát
nhieàu phöôùc ñöùc, khoûi bò ma quyû vaø beø ñaûng xaáu quaáy
nhieãu. Moät kinh noùi: 

“Nhöõng ngöôøi coù coâng ñöùc seõ ñöôïc maõn nguyeän;
haøng phuïc ñöôïc ma quyû vaø sôùm ñaït giaùc ngoä.” 

Laïi nöõa, chuùng ta ñöôïc bieát “Chö thieân vaø quyû thaàn
khoâng theå gaây chöôùng ngaïi cho ngöôøi coù coâng ñöùc.” 

thaân naøy chæ xuaát hieän tröôùc nhöõng chuùng sinh coù
nghieäp thanh tònh

Ñöùc Phaät theå hieän öùng thaân thuø thaéng cuûa Ngaøi,
nhöng chuùng ta khoâng ñuû phöôùc ñöùc ñeå nhaän söï giaùo
hoùa cuûa Ngaøi trong hình daïng aáy. Bôûi theá chuùng ta
caàn moät thaân giaùc ngoä phuø hôïp vôùi trình ñoä phöôùc
ñöùc cuûa ta, ñeå daïy cho ta giaùo lyù. Vaäy, chö Phaät trong
möôøi phöông vì chuùng ta maø hoùa thaân laøm nhöõng baäc
thaày, cuõng nhö ngaøy nay nhöõng oâng lôùn ñeà cöû phaùt
ngoân vieân noùi thay mình. Khi chuùng ta taän tuïy vôùi
thaày, thì chö Phaät bieát ñöôïc ñieàu aáy vaø raát hoan hæ.
Baûn Lamrim Tinh tuùy cuûa cam loà noùi: 

Khi nöông töïa baäc thaày ñuùng caùch, 

Baïn seõ giaûi thoaùt khoûi voøng sinh töû 

Khieán chö Phaät hoan hæ taän taâm can, 

Nhö meï thaáy con mình ñöôïc giuùp ñôõ 

Chö Phaät thöông chuùng ta nhö meï thöông con
moät. Khi chuùng ta taän tuïy ñuùng phaùp ñoái vôùi moät baäc
thaày, caùc ngaøi cuõng bieát ñöôïc vaø raát hoan hæ, vì ñaáy
laø caên baûn cuûa söùc khoûe vaø haïnh phuùc, vaø laø phöông
tieän duy nhaát ñeå giaûi thoaùt ta ra khoûi khoå sinh töû vaø
nhöõng ñoïa xöù. 

b) Neáu baïn khoâng nöông vaøo baäc thaày, chö Phaät seõ
khoâng hoan hæ duø baïn coù cuùng döôøng caùc Ngaøi thaät
nhieàu ñoà cuùng.
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Khi Atìsha ñau oám, Drom duøng tay traàn khoâng toû
chuùt nhôøm gôùm ñeå hoát phaân tieåu ñi ñoå. Keát quaû oâng
ñoät nhieân phaùt trieån thieân nhaõn coù theå ñoïc ñöôïc taâm
nhöõng con kieán ôû raát caùch raát xa. Cho ñeán ngaøy nay
oâng vaãn coøn noåi tieáng laø cha ñeû cuûa neàn giaùo lyù phaùi
Kadampa. Vaø nhöõng kieät taùc cuûa Atìsha vó ñaïi cuõng
chæ coù ñöôïc nhôø ngaøi ñaõ taän tuïy vôùi baäc thaày cuûa ngaøi. 

Nhöõng thieän haønh cuûa moät baäc thaùnh coù tính
caùch quaûng ñaïi hay khoâng ñeàu do vò aáy hieáu kính ñoái
vôùi thaày mình. Zhoenue Oe töø Jayul ñeán nöông töïa
Geshe Chaen Ngawa vaø phuïc vuï ngaøi raát chu ñaùo. Moät
hoâm trong luùc ñi ñoå raùc, vöøa ñi ba böôùc oâng ñaõ khai
trieån ñöôïc ñònh nhaát taâm, goïi laø “doøng phaùp töông tuïc.” 

Haønh giaû Sakya xin thöôïng toïa Rappa Gyaeltsang,
chuù cuûa ngaøi, vieát moät baøi tuïng trong phaùp thieàn quaùn
Ñaïo sö Du-giaø. Luùc ñaàu Rappa noùi: “Ngöôi chæ xem ta
nhö oâng chuù chöù khoâng phaûi nhö moät baäc thaày” vaø
khoâng chòu vieát. Khi ngaøi oám, haønh giaû Sakya ñaõ taän
tuïy saên soùc neân sau ñoù ngaøi ñaõ vieát baøi nguyeän Ñaïo
sö Du-giaø cho ñeä töû. Töø ñaáy veà sau, haønh giaû Sakya
xem ngaøi nhö moät vò Phaät chöù khoâng chæ nhö moät
ngöôøi chuù, vaø nhôø vaäy oâng ñaõ trôû thaønh moät hoïc giaû
veà nguõ minh. 

Taenpa Rabgyae, veà sau giöõ ngoâi tu vieän tröôûng
Ganden, lo laéng quaù ñoä moãi khi thaày oâng ngaõ beänh
ñeán noãi oâng cuõng gaàn cheát. OÂng ñaït ñòa vò kieán ñaïo
nhôø kheùo saên soùc baäc thaày. 

IVA1.2.1.4 Baïn seõ töï nhieân chaám döùt moïi voïng töôûng
vaø aùc Haønh

Khi nöông töïa baäc thaày, baïn bieát caùch thay ñoåi
loái cö xöû vaø töï nhieân chaám döùt nhöõng aùc haønh khi
soáng gaàn thaày hay ôû trong nhaø thaày. Moät kinh noùi:
Nhöõng Boà-taùt ñöôïc söï saên soùc cuûa baäc Ñaïo sö thì
khoâng theå naøo laøm nhöõng ñieàu do voïng töôûng leøo laùi.

Baûn Lamrim Tinh tuùy cuûa cam loà noùi: “Khi baïn
cung kính nöông thaày, thì töï nhieân baïn seõ chaám döùt
taát caû voïng töôûng vaø aùc haønh...” 

IVA1.2.1.5 Tueä giaùc vaø thöïc chöùng veà ñaïo loä seõ taêng

Dromtoenpa vaø Ameù Jangchub Rinpoche sieâng
naêng phuïc vuï Atìsha (ngöôøi thì haàu caän, ngöôøi thì naáu
beáp) neân veà phöông dieän ñònh chöùng, hoï coù nhieàu tueä
giaùc vaø kinh nghieäm hôn Mahayogi, ngöôøi chuyeân
haønh thieàn; hoï cuõng chöùng ñaïo cao hôn vò naøy. Atìsha
coù theå thaáy ñieàu naøy nhôø thieân nhaõn vaø baûo Drom: 

– Ngöôi ñaõ chöùng ñaïo hoaøn toaøn nhôø phuïc vuï
oâng thaày giaø cuûa ngöôi.

Nhieàu ngöôøi nghó raèng chæ coù nhöõng tu vieän
tröôûng noåi tieáng vaø nhöõng giaûng sö ngoài treân phaùp toøa
giaûng giaùo lyù hay nhöõng Ñaïo sö laøm leã quaùn ñaûnh Maät
toâng môùi laø nhöõng baäc thaày. Kyø thöïc khoâng phaûi vaäy;
baïn phaûi taän tuïy ñuùng caùch ñoái vôùi baäc thaày daïy vôõ
loøng vaø caû ñeán nhöõng tu só ôû cuøng phoøng. 
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ñöùc haïnh trong taát caû caùc ñôøi vò lai. Neáu baïn xem baäc
thaày hieän taïi – moät con ngöôøi trung bình – nhö laø Phaät,
vaø taän tuïy vôùi thaày ñuùng caùch, veà sau baïn seõ gaëp nhöõng
baäc thaày nhö Di-laëc vaø Vaên-thuø, vaø ñöôïc nghe giaùo lyù
cuûa caùc ngaøi. Vì vaäy Tinh tuùy cuûa cam loà noùi:

Kính thaày trong ñôøi naøy 

Seõ laø caùi nhaân ñeå ñöôïc gaëp

toái thöôïng Ñaïo sö trong nhieàu ñôøi sau 

Vaø laéng nghe dieäu phaùp khoâng laàm loãi 

Vì quaû luoân töông öùng vôùi nguyeân nhaân. 

IVA1.2.1.7 Baïn seõ khoâng rôi vaøo caùc ñoïa xöù

Neáu taän tuïy vôùi thaày, baïn seõ laøm tieâu tan nhöõng
nghieäp coù theå ñöa baïn xuoáng caùc ñoïa xöù. Baïn cuõng tieâu
nghieäp khi ñöôïc thaày la raày. Moãi khi Geshe Lhazowa
ñeán thaêm thaày (Geshe Toelungpa), oâng luoân luoân bò raày.
Nyagmo thò giaû ñi theo thöôøng phaøn naøn veà ñieàu aáy.
OÂng baûo:

– Ñöøng noùi theá. Moãi khi ta bò raày, thì cuõng nhö
ñöôïc thaàn Heruka gia hoä.

Drogoen Tsangpa Gyarae noùi: 

– Neáu baïn bò thaày ñaùnh, ñoù laø moät phaùp quaùn
ñaûnh. Neáu xem ñoù laø söï gia trì, baïn seõ ñöôïc phöôùc.
Moät lôøi maéng moû giaän döõ cuõng gioáng nhö thaàn chuù
phaãn noä, taåy tröø moïi chöôùng ngaïi cho ta.

Purchog Jampa, moät hoâm mang moät boù phaân boø
khoâ (nhieân lieäu ñeå naáu beáp) veà nhaø thaày, thaáy oâng
nhoïc nhaèn thaày beøn cho nöôùc pheùp ñöïng trong moät
caùi taùch laøm baèng soï ngöôøi. Sau khi uoáng nöôùc aáy
doøng thöùc cuûa oâng ñöôïc tònh hoùa, vaø oâng phaùt sinh
moät taâm töø boû maõnh lieät ñoái vôùi noãi nhoïc nhaèn cuûa
luaân hoài sanh töû. 

Bôûi vaäy neáu baïn nöông töïa moät baäc thaày thì tueä
giaùc vaø thöïc chöùng cuûa baïn seõ taêng tröôûng lôùn lao.
Baûn Lamrim Tinh tuùy cuûa cam loà noùi: 

“Kinh nghieäm vaø thöïc chöùng veà caùc giai ñoaïn
cuûa ñaïo loä seõ phaùt sinh vaø taêng tröôûng, ñaáy laø keát quaû
söï taän tuïy vôùi baäc thaày.”

IVA1.2.1.6 Baïn seõ khoâng thieáu nhöõng baäc Ñaïo sö coù
giôùi ñöùc trong taát caû ñôøi vò lai

Geshe Potowa noùi trong Quyeån saùch xanh veà caùc
buøa chuù: 

“Nhieàu ngöôøi khoâng quaùn saùt töông quan giöõa
mình vôùi phaùp. Haõy xem xeùt ñieàu naøy, roài toû loøng kính
troïng ñoái vôùi baäc thaày ñaõ saên soùc cho ngöôi. Nhöõng
vieäc aáy khieán trong töông lai ngöôi seõ khoâng thieáu
phaùp, vì nghieäp ñaõ laøm seõ khoâng bao giôø tieâu maát.” 

Nghóa laø neáu taän tuïy ñuùng caùch ñoái vôùi baäc
höôùng ñaïo taâm linh, haønh vi aáy seõ ñem laïi moät haäu
quaû töông töï laø baïn seõ khoâng thieáu nhöõng baäc thaày
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Vaø ñöôïc nhöõng taùi sanh toát 

Nhö laøm trôøi, laøm ngöôøi,

Cuoái cuøng taát caû khoå luaân hoài seõ chaám döùt,

Vaø baïn ñaït thaønh quaû toái thöôïng vi dieäu. 

Atìsha noùi ngaøi ñaõ nöông töïa moät traêm naêm
möôi hai vò thaày, maø chöa töøng laøm phieàn nhieãu taâm
moät vò naøo. Bôûi theá ngaøi coù nhieàu coâng trình toát ñeïp
ôû AÁn vaø Taïng, taát caû ñeàu do söï hieáu kính ñoái vôùi
nhöõng baäc höôùng ñaïo taâm linh. 

IVA1.2.2 Nhöõng tai haïi do khoâng nöông töïa baäc thaày,

hoaëc do thoái taâm kính tín

Nhöõng tai haïi laø ñieàu ngöôïc laïi vôùi taùm ñieàu lôïi
noùi treân: nghóa laø baïn seõ khoâng tieán gaàn ñeán Phaät quaû,
vaân vaân.

Coù taùm ñieàu haïi khi thoái thaát söï kính thaày. Khi ñaõ
theo moät vò thaày, thì thaät voâ cuøng tai haïi khi baïn suùt
giaûm loøng toân kính; bôûi theá baïn chæ neân thuï giaùo sau khi
tra taàm kyõ xem ngöôøi aáy coù xöùng ñaùng hay khoâng. 

IVA1.2.2.1 Hoãn xöôïc vôùi thaày laø phæ baùng chö Phaät

Baäc thaày laø hieän thaân cuûa chö Phaät ñeán ñeå giuùp
baïn thuaàn hoùa; coù theå noùi thaày laø söù giaû cuûa chö Phaät.

Noùi caùch khaùc, baïn tieâu heát nghieäp ñoïa vaøo caùc
coõi thaáp. Kinh Kshitagarbhaø noùi: 

– Nhôø caùch aáy (phuïng söï baäc thaày) baïn seõ thanh
loïc ñöôïc nhöõng nghieäp xaáu khieán baïn lang thang trong
caùc ñoïa xöù trong muoân trieäu kieáp; nghieäp aáy seõ chín
trong ñôøi naøy döôùi daïng nhöõng ñieàu haïi cho thaân vaø
taâm nhö bò beänh dòch, ñoùi keùm, vaân vaân. Nghieäp cuõng
tieâu ñöôïc nhôø söï la raày hay nhöõng côn aùc moäng. Baïn
seõ tieâu heát nghieäp trong moät buoåi saùng nhôø trì giôùi vaø
hoài höôùng coâng ñöùc cuûa baïn leân chö Phaät.

Haõy suy nghó veà nhöõng ñoaïn kinh nhö vaäy. 

IVA1.2.1.8 Baïn seõ thaønh ñaït khoâng khoù taát caû nhöõng
muïc tieâu ngaén vaø daøi haïn

Noùi toùm laïi, phuïng söï baäc thaày ñuùng phaùp laø goác
reã cuûa moïi ñöùc tính theá xuaát theá gian. Noù cuõng laø ñieàu
kieän tieân quyeát ñeå khoûi rôi vaøo caùc ñoïa xöù. Moïi söï
caàn thieát ñeå ñaït quaû Phaät seõ töï ñeán khoâng caàn noã löïc,
neáu baïn nöông töïa moät baäc thaày. Ñöùc Tsongkapa noùi: 

“OÂi baäc thaày toân quyù ñaày töø bi, ngaøi laø suoái
nguoàn cuûa bao ñieàu laønh toát...”

Lamrim Tinh tuùy cuûa cam loà noùi: 

Vaén taét, khi baïn nöông töïa moät baäc thaày,

Baïn seõ thoaùt khoûi nhöõng ñoïa xöù
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Sau khi ñöôïc moät vò thaày che chôû 

Vaø trôû thaønh ñeä töû vò aáy, 

Roài laïi phæ baùng thaày, 

Thì cuõng nhö phæ baùng chö Phaät– 

Haäu quaû seõ laø ñau khoå laâu daøi. 

Khi töùc giaän thaày laø baïn tieâu tan bao coâng ñöùc vaø
seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc soá kieáp baèng soá saùt-na baïn noåi saân.

IVA1.2.2.2 Neáu giaän thaày, baïn tieâu huûy heát coâng ñöùc
vaø phaûi ñoïa ñòa nguïc voâ soá kieáp 

Maät ñieån Kaølachakra noùi: 

Haõy ñeám bao nhieâu saùt-na baïn giaän thaày, 

Thì bieát ñaõ tieâu huûy coâng ñöùc baáy nhieâu kieáp; 

Vaø seõ chòu khoå ñòa nguïc cuõng baáy nhieâu kieáp. 

Giaû söû baïn giaän trong thôøi gian moät buùng tay
(moät buùng tay baèng 65 saùt-na) thì baïn tieâu huûy maát 65
kieáp coâng ñöùc ñaõ tích luõy, vaø phaûi ôû trong ñòa nguïc
Voâ giaùn cuõng baèng chöøng aáy thôøi gian. Bôûi theá neáu coù
thaùi ñoä baát kính hay phæ baùng thaày, giaän thaày, hoaëc
laøm phaät yù thaày, baïn phaûi saùm hoái toäi loãi aáy trong luùc
thaày coøn soáng; neáu thaày khoâng coøn thì phaûi saùm hoái
tröôùc xaù lôïi cuûa thaày. 

Bôûi theá neáu baïn hoãn vôùi thaày töùc laø phæ baùng chö Phaät
vaäy. Baïn phaûi caån thaän, khoâng ñöôïc phæ baùng duø chæ
moät vò Phaät, huoáng hoà taát caû Phaät! Baäc thaày coù nghóa
laø ngöôøi muoán daïy, vaø ñeä töû laø ngöôøi muoán laéng nghe,
duø chæ laø nghe moät baøi keä. 

Chuùng ta thöôøng thôø kính nghieâm tuùc nhöõng baäc
thaày noåi tieáng cuûa mình maø xem thöôøng nhöõng vò thaày
khaùc, chaúng haïn thaày daïy vôõ loøng. Ñieàu naøy khoâng
ñuùng. Je Drubkang Geleg Gyatso khoâng theå trieån khai
thöïc chöùng naøo khi chöa coù loøng kính troïng ñoái vôùi vò
tu só ñaõ hoaøn tuïc nhöng ngaøy tröôùc ñaõ daïy vôõ loøng
cho ngaøi. Tinh tuùy cuûa cam loà noùi: 

“Chö Phaät laøm nhieàu coâng ñöùc qua nhöõng höôùng
ñaïo taâm linh; caùc ngaøi ñeán vôùi baïn döôùi hình aûnh baäc
thaày. Bôûi theá khoâng kính thaày thì cuõng nhö khoâng kính
chö Phaät. Quaû baùo dò thuïc seõ raát naëng neà...”

Luaän veà Maät ñieån Kaølayamaøri noùi: 

Moät ngöôøi duø chæ nghe moät baøi keä 

Maø khoâng xem ngöôøi noùi nhö baäc thaày mình 

Thì seõ taùi sanh traêm kieáp laøm choù, 

Roài ñoïa vaøo ñòa nguïc thaáp nhaát. 

Vaø trong taùc phaåm Naêm möôi baøi keä ca tuïng baäc
thaày Maõ Minh (Ashvagosha) noùi: 
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Tu haønh trong moät ngaøn kieáp, 

Cuõng chæ ñaït ñeán ñòa nguïc… 

IVA1.2.2.5 Baïn seõ khoâng phaùt trieån theâm ñöôïc thieän
phaùp naøo, vaø nhöõng gì coù ñöôïc seõ thoái thaát

Chæ trích thaày moät caùch hoãn xöôïc thì ñôøi naøy
khoâng chöùng ñöôïc ñieàu gì môùi meû, vaø nhöõng gì ñaõ
ñöôïc seõ maát. Vò giaùo thoï Krshnaøchaørya khoâng tuaân
leäänh thaày (Jalandharapa) neân khoâng ñaït ñöôïc muïc
ñích toái thöôïng ôû ñôøi naøy. Raechungpa khoâng vaâng lôøi
Milarepa ba laàn neân cuõng khoâng ñaït muïc ñích; caû hai
ñeàu phaûi taùi sanh ba laàn môùi ñaït ñöôïc. Moät ñeä töû ñaéc
thaàn thoâng bay ñeán thaêm thaày vôùi yù nghó, “Nay thaày
mình cuõng khoâng laøm ñöôïc nhö mình” nhöng oâng lieàn
maát thaàn thoâng vaø rôi xuoáng. Hieàn giaû Naøropa queân
lôøi thaày daën, ñaõ tranh luaän vôùi ngoaïi ñaïo neân khoâng
ñaït ñöôïc muïc ñích toái thöôïng trong ñôøi naøy maø phaûi
chôø khi cheát môùi ñaït ñöôïc trong coõi trung aám. Ñöùc
Vaên-thuø tieân ñoaùn hai chuù tieåu xuaát saéc ôû Khotan seõ
ñaït muïc ñích toái thöôïng trong ñôøi naøy, nhöng vì naûy
sinh taø kieán ñoái vôùi baäc thaày Songtsaen Gampo, nghi
ngôø ngaøi, neân khi veà nöôùc, hoï chæ ñöôïc thaàn thoâng
bieán ra vaøng ñaày gioû. Bôûi theá, neáu coù taø kieán ñoái vôùi
thaày, baïn seõ khoù trieån khai tueä giaùc vaø khoâng theå ñaéc
quaû vò cao. 

Neáu giao du vôùi keû xaáu aùc, thì nhöõng tueä giaùc
vaø thöïc chöùng cuûa baïn seõ bò lu môø. Bôûi theá baïn phaûi

IVA1.2.2.3 Baïn seõ khoâng ñaït ñöôïc quaû vò cao sieâu maëc
duø coù tu maät toâng

Maät ñieån goác Guhyasamaøja noùi: 

“Moät höõu tình coù theå ñaõ phaïm nhöõng toäi naëng
nhö naêm toäi nghòch ñaùng ñoïa nguïc Voâ giaùn, nhöng
vaãn coøn coù theå thaønh coâng trong toái thöôïng thöøa, bieån
lôùn cuûa Kim cang thöøa. Nhöng moät ngöôøi khinh thaày
taän taâm khaûm thì duø coù tu cuõng khoâng ñöôïc gì.” 

Duø baïn coù phaïm nhieàu toäi naëng nhö Nguõ voâ giaùn
vaân vaân, baïn cuõng seõ ñaït thaønh quaû vò toái cao neáu
nöông töïa vaøo con ñöôøng cuûa maät ñieån Guhyasaømaja
chaúng haïn. Nhöng neáu thaâm taâm baïn khinh thöôøng
baäc thaày, baïn seõ khoâng ñaéc quaû vò toái thöôïng, duø coù
tu haønh bao nhieâu ñi nöõa. 

IVA1.2.2.4 Duø coù nöông töïa vaøo nhöõng lôïi ích cuûa maät
ñieån, söï tu taäp cuûa baïn cuõng chæ ñaït ñeán ñòa nguïc
vaø nhöõng coõi töông töï

Moät ngöôøi ñaõ boû thaày, duø coù tu haønh bao nhieâu,
cuõng chæ ñi ñeán ñòa nguïc. Maät ñieån Trang hoaøng taâm
Kim cöông noùi: 

Ngöôøi naøo khinh cheâ baäc thaày khoâng loãi cuûa mình, 

Thì duø tu taäp bao nhieâu maät ñieån, 

Duø coù boû nguû, traùnh xa moïi tuï hoäi, 
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Laøm phaät yù thaày mình. 

Neáu muø quaùng laøm vaäy, 

Ñòa nguïc chòu khoå hình. 

Nhöõng keû cheâ bai thaày 

Sa ñòa nguïc döõ doäi, 

Nhö ñòa nguïc Voâ giaùn, 

Lôøi aáy thöïc khoâng sai. 

Coù nghóa raèng neáu hoãn laùo phæ baùng thaày, baïn
seõ bò nhieàu beänh taät trong ñôøi naøy. 

Trong xöù AÁn ngaøy xöa, coù baäc thaày Buddhajnaøna
(Phaät trí) ñang giaûng phaùp. Thaày oâng ta moät vò ñaéc
thaàn thoâng, laø moät ngöôøi nuoâi heo. Baäc thaày ñeán trong
luùc oâng ñang giaûng daïy, vaø oâng laøm boä khoâng troâng
thaáy thaày. Veà sau oâng noùi laùo vôùi thaày raèng, “Con
khoâng thaáy thaày,” ngay luùc aáy, hai troøng maét oâng rôùt
xuoáng ñaát. 

Tsultrim moäât ngöôøi laùng gieàng cuûa Dagpo Jam-
pael Lhuendrub Rinpoche, thöôøng toû ra baát kính vôùi
ngaøi. Veà sau oâng cheát treân ñeøo Goeker vì bò moät keû
troäm duøng ñaù ñaùnh vaøo ñaàu. 

Moät ñoà ñeä cuûa Neuzurpa phaïm giôùi maät toâng1 neân
khi cheát ñaõ thaáy nhöõng caûnh töôïng haõi huøng. 

thaän troïng. Phaàn ñoâng ngöôøi ngaøy nay chæ baùm laáy ñôøi
naøy, cho noù taàm quan troïng quaù möùc. Ngay caû haïng
ngöôøi baïn thích vaø töôûng ñaõ giuùp mình, kyø thöïc cuõng
laø baïn xaáu. Baïn xaáu laø nhöõng ngöôøi vì quaù lo cho ta
maø xuùi ta laøm aùc, hay ngaên caûn ta laøm vieäc laønh. Haõy
xa laùnh nhöõng ngöôøi nhö vaäy, baát keå hoï laø ai. Haõy xem
ñaáy laø keû nguy hieåm, vaø traùnh neù hoï nhö traùnh voi say.
Ví duï khi baïn theo loái soáng giaûn dò vì ít muoán bieát ñuû
(thieåu duïc tri tuùc), coù ngöôøi ñeán baûo soáng nhö vaäy thöïc
khoâng toát, khoâng neân töø boû quaù nhieàu. Ngöôøi noùi vaäy
thöïc söï laø baïn xaáu, maëc duø hoï coù veû thaân thieän. Khi
nghe theá baïn chæ neân im laëng, khoâng theo lôøi hoï nhöng
cuõng chaû neân caõi laïi hay sæ nhuïc ngöôøi ta. 

IVA1.2.2.6 Trong ñôøi naøy baïn seõ bò nhöõng aùc beänh 

Naêm möôi baøi keä veà baäc thaày coù noùi: 

Nhuïc maï baäc thaày mình, 

Keû ngu seõ phaûi cheát 

Vì taät dòch, beänh haønh, 

Ma quyû vaø ñoäc döôïc. 

Gaëp naïn vua, naïn löûa, 

Raén moå, nöôùc cuoán troâi, 

Phuø thuûy, troäm, yeâu tinh; 

Sau ñoù sa ñòa nguïc. 

Chôù bao giôø daïi doät 
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Chaúng nhöõng khoâng ñöôïc töï mình phæ baùng thaày,
maø coøn khoâng neân troâng thaáy moät ngöôøi ñaõ phaïm vaøo
toäi aáy, nhö caâu chuyeän sau chöùng toû. Moät laàn trong
khi Lingraepa, moät haønh giaû vó ñaïi ñang giaûng phaùp,
thì ñeä töû cuûa dòch giaû Chag xuaát hieän. Ñeä töû naøy ñaõ
phaïm giôùi maät toâng (phæ baùng thaày); khi troâng thaáy
oâng ta boãng döng giaûng sö Lingraepa cöùng hoïng khoâng
noùi gì ñöôïc nöõa, phaûi boû ñi ra. 

IVA1.2.2.8 Baïn seõ thieáu höôùng Ñaïo sö trong taát caû
ñôøi vò lai

Ñaây laø ñieàu ngöôïc laïi vôùi nhöõng lôïi ích cuûa vieäc
nöông töïa baäc thaày. Khoâng nhöõng baïn seõ khoâng gaëp
ñöôïc thaày, maø baïn coøn bò sanh vaøo nhöõng nôi maø baïn
khoâng coù cô hoäi naøo ñeå nghe chuùt gì veà phaùp. Noùi
toùm, nhö lôøi ñöùc Tsongkapa noùi: 

– Nhö theá, bao nhieâu may maén ngöôi coù theå
coù ñöôïc... 

Nghóa laø taát caû nhöõng may maén ôû ñôøi ñeàu do
nöông töïa moät baäc höôùng ñaïo taâm linh; taát caû baát
haïnh treân ñôøi ñeàu laø haäu quaû cuûa söï khoâng nöông
thaày hoaëc ñaõ nöông roài boû. Neáu pheá boû vieäc nöông
töïa baäc thaày, thì khoâng nhöõng trong ñôøi naøy maø caû
trong nhöõng ñôøi vò lai baïn seõ khoâng gaëp ñöôïc ngöôøi
höôùng ñaïo taâm linh. Tinh tuùy cuûa cam loà noùi: 

Baïn seõ sanh vaøo nhöõng nôi khoâng coù cô hoäi 

Ñeå ñöôïc nghe moät chöõ naøo veà Dieäu phaùp, 

Cuõng khoâng ñöôïc nghe lôøi naøo cuûa Ñaïo sö. 

IVA1.2.2.7 Trong nhöõng ñôøi sau baïn seõ lang thang baát
taän trong caùc ñoïa xöù

Ñaây laø hình phaït naëng nhaát cho nhöõng keû phæ
baùng baäc thaày, theo maät ñieån Phaùp Quaùn ñaûnh Kim
Cöông thuû. Kinh ñieån keå nhieàu chuyeän veà caùc ñòa
nguïc, song maät ñieån naøy khoâng daïy raèng moät ngöôøi
phæ baùng thaày seõ bò ñoïa ñòa nguïc, maø noùi: 

Kim cöông Thuû hoûi: 

– Baïch ñöùc Theá Toân, haäu quaû cuûa nghieäp phæ
baùng baäc thaày khi chín muøi seõ laø gì? 

Ñöùc Theá Toân traû lôøi nhö sau: 

– Naøy Kim cöông Thuû, ta seõ khoâng noùi cho ngöôi
bieát, vì sôï seõ laøm kinh haõi taát caû theá gian, vôùi trôøi
ngöôøi, vaân vaân. Nhöng naøy vò chuùa teå Maät giaùo, ta chæ
noùi theá naøy: 

Anh huøng, haõy laéng nghe, 

Ta noùi nhöõng keû aáy 

Seõ ôû ñaïi ñòa nguïc 

Daønh cho toäi nguõ nghòch 

Trong voâ soá ñôøi kieáp. 

Bôûi theá, chôù khinh thaày. 

Ñöùc Phaät khoâng daùm noùi chi tieát vì Ngaøi bieát noùi
ra seõ laøm cho ngöôøi ñôøi ngaát xæu. Ngaøi chæ daïy raèng
nhöõng ngöôøi nhö vaäy seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc Voâ giaùn traûi
qua nhieàu kieáp. 

398 Pabongka Rinpoche 399Giaûi thoaùt trong loøng tay



böôùc xuoáng toøa thi leã ba laïy roài ngoài giöõa ñaát. Ñieàu
naøy chöùng toû laø ñieàm toát: tröôùc khi cheát Tsongkapa
ñaõ truyeàn y vaø maõo cho oâng, cöû oâng laøm ngöôøi thöøa
keá ngai tu vieän tröôûng Ganden, ñòa vò toái cao trong
Hoaøng maïo phaùi (Gelug – Muõ vaøng)

Gyaeltsab Rinpoche luùc ñaàu ñaõ coù nhöõng ñoäng
löïc xaáu, nhöng keát quaû cuoái cuøng laïi hoùa ra toát laønh.
Vaø nhieàu khi ñoäng löïc toát laïi coù theå hoùa ra baát töôøng.
Bôûi theá ta phaûi caån thaän. 

Khi nhaéc ñeán teân thaày, ta thöôøng noùi “Kuzhu”
(oâng) noï kia, nhö vaäy laø khoâng phaûi pheùp. Ta phaûi
theâm vaøo moät hình thöùc toû söï kính caån nhö “Thöôïng
toïa.” Moãi khi Atìsha nhaéc teân cuûa thaày mình laø Sur-
vanadvìpi, ngaøi thöôøng chaép tay cung kính noùi “ñöùc
Survanadvìpi vó ñaïi.” Ngaøi thöôøng ñöùng leân moãi khi
nghe ai nhaéc ñeán teân thaày. Toâi khoâng coá töï ñeà cao,
nhöng thöïc söï laø toâi raát ñau khoå moãi khi thaáy danh
hieäu baäc toân sö toâi ñöôïc ngöôøi ta nhaéc ñeán moät caùch
thaûn nhieân. 

Neáu baäc thaày cuûa baïn coøn soáng, thì khoâng neân
duøng hình thöùc kính caån “toâi caûm thaáy thaät khoù noùi
leân teân cuûa Ngöôøi.” 

(Khi aáy Kyabje Pabongka oân laïi hai laàn nhöõng
tieâu ñeà noùi treân: moät laàn hôi chi tieát, moät laàn vaén taét).

Chaúng nhöõng ta thieáu suy nghó veà söï thôø kính
thaày, ta laïi coøn khoâng heà phaân tích haønh vi cuûa mình,
neân coù khi ta laøm nhöõng cöû chæ taïo nhöõng trieäu baát
töôøng ñoái vôùi nhöõng baäc thaày. Ví duï nhö khi Milarepa
daâng cho Marpa moät caùi bình ñoàng troáng roãng. Khi
thaày Marpa cho Milarepa moät ít röôïu bia, Milarepa
ñaõ uoáng caïn – ñaây laø moät cöû chæ toát laønh. Khi Marpa
suïp laïy moät vò thaàn hoä maïng (thay vì laïy Naropa thaày
mình), ñaáy laø moät trieäu baát töôøng. 

(Kyabke Pabongka Rinpoche noùi chi tieát veà vieäc
Dromtoenpa nöông töïa hai baäc thaày Setsuen vaø Atìsha;
Atìsha nöông töïa Suvarnadvìpi; Milarepa nöông Marpa;
Je Tsongkapa theáp vaøng nhöõng böùc töôøng cuûa caên
phoøng nôi maø Kyungpa Lhaepa ñaõ laøm nhöõng pheùp
quaùn ñaûnh cho ngaøi; vaân vaân.)

Bôûi theá söï thôø thaày laø ñieàu coát tuûy. Ngay caû
nhöõng haønh vi toát laønh hoaëc khoâng toát laønh nhoû nhaát
cuõng coù haäu quaû cuûa chuùng. 

Khi aáy Kyabje Pabongka keå caâu chuyeän veà
Gyaeltsab Rinpoche. Vò naøy ñaõ laø moät hoïc giaû uyeân
baùc tröôùc khi laøm ñeä töû Tsongkapa. Luùc ñaàu oâng muoán
tìm ñeán Tsongkapa chæ ñeå ñaùnh baïi ngaøi trong cuoäc
tranh luaän. OÂng tìm gaëp Tsongkapa luùc ngaøi ñang
thuyeát giaûng tröôùc moät ñaùm ñoâng. OÂng ngang nhieân
böôùc leân phaùp toøa, ñeå nguyeân noùn treân ñaàu vaø tuùi
haønh lyù treân löng. Tsongkapa xeâ ra nhöôøng choã cho
oâng ngoài. Khi tieáp tuïc nghe giaûng, Gyaltsab luùc ñaàu boû
noùn, sau boû tuùi xaùch mang treân löng, vaø cuoái cuøng
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Nhöõng tieâu ñeà ñaëc bieät naøy chæ ñeà caäp ñeà taøi
nhö moät ñeà muïc thieàn. Con ñöôøng Nhanh vaø Con
ñöôøng Deã khoâng noùi roõ laøm caùch naøo ngöôøi ta neân tra
taàm moät baäc thaày höôùng ñaïo taâm linh coù khaû naêng;
bôûi theá baây giôø toâi seõ baøn ñeán ñieàu naøy döïa theo taùc
phaåm Lôøi ñöùc Vaên-thuø. 

Neáu nhö treân ñaõ noùi, nöông töïa moät baäc thaày laø
coù lôïi laïc nhö vaäy, vaø khoâng nöông töïa coù nhöõng
khuyeát ñieåm nhö kia, thì laøm theá naøo ta neân nöông
töïa baäc thaày? 

Nöông töïa vaøo baäc thaày khoâng maø thoâi chöa ñuû,
baïn phaûi nöông moät baäc thaày coù theå giaûng daïy con
ñöôøng toaøn dieän. Moät ngöôøi chæ coù vaøi ñöùc tính – nhö
coù loøng toát, chaúng haïn – ñoâi khi laïi khoâng coù khaû naêng
giaûng daïy con ñöôøng toaøn dieän. Duø ngöôøi ñeä töû coù theå
coù tín taâm, trí tueä vaø kieân trì, nhöng neáu baäc thaày
khoâng laøm chuû hoaøn toaøn kinh ñieån vaø maät ñieån, thì
nhöõng moân ñeä seõ daønh troïn ñôøi ñeå tu chæ moät vaøi
phaùp nhö quy y, vaøi phaùp quaùn chö thieân, thieàn ñònh
veà khí löïc vaø huyeät ñaïo, vaân vaân. Söï taùi sinh may
maén cuûa ngöôøi moân ñeä nhö vaäy khoâng trôû thaønh coù yù
nghóa cho laém. Bôûi theá baïn phaûi nöông töïa moät baäc
höôùng ñaïo taâm linh coù khaû naêng toaøn dieän. 

Coù nhieàu khaû naêng khaùc nhau: truyeàn giôùi Bieät
giaûi thoaùt, giôùi maät toâng vaø boà-ñeà taâm giôùi, vaân vaân.
ôÛ ñaây toâi seõ noùi ñeán nhöõng khaû naêng cuûa moät baäc
thaày coù theå giaûng daïy Lamrim toaøn dieän. Baïn phaûi tra

Ngaøy thöù taùm 

Kyabje Pabongka Rinpoche trích daãn caâu cuûa Tsongkapa: 

Ngöôøi naøo khoâng maøng haïnh phuùc theá gian, 

Muoán laøm ñôøi soáng cuûa mình coù yù nghóa, 

Seõ theo con ñöôøng khieán chö Phaät haøi loøng. 

Nhöõng keû may maén! Haõy tònh taâm laéng nghe. 

Doøng thöù nhaát aùm chæ chaùnh kieán phuø hôïp vôùi
Phaïm vi Trung bình; doøng thöù hai aùm chæ Phaïm vi
Nhoû cuûa Con ñöôøng, doøng thöù ba noùi ñeán boà-ñeà taâm
vaø Phaïm vi Lôùn. 

(Sau khi nhaäp ñeà nhö vaäy ñeå chuùng toâi khôûi
ñoäng löïc toát, ngaøi nhaéc laïi nhöõng tieâu ñeà ñaõ giaûng, vaø
oân laïi hai tieâu ñeà ñaàu tieân cuûa thaân baøi chính thöùc veà
Lamrim. Nhöõng tieâu ñeà naøy baøn ñeán söï phuïc vuï baäc
thaày). Roài ngaøi tieáp tuïc:
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Nhö vaäy coù möôøi ñöùc taát caû: Doøng taâm thöùc cuûa
baäc thaày phaûi ñöôïc ñieàu phuïc nhôø giôùi. Taâm taùn loaïn
cuûa baäc thaày phaûi ñöôïc raát an nhôø tònh chæ nhaát taâm.
Söï chaáp thuû baûn ngaõ nôi baäc thaày phaûi raát tònh nhôø
trí tueä. Khi moät caây höông traàm ñöôïc ñaët giöõa nhöõng
que cuûi khaùc, thì cuûi cuõng thôm laây, cuõng theá baïn seõ
coù nhöõng ñöùc tính vaø khuyeát ñieåm cuûa vò thaày. Bôûi
theá thaày phaûi coù nhieàu ñöùc tính hôn baïn. Thöïc chöùng
chaân nhö laø nhö vaày. Thaày ñaõ khaùm phaù tri kieán nhôø
trí tueä do hoïc hoûi (vaên tueä). Kieán laø tri kieán theo boä
phaùi Praøsangika. Ñaây laø taêng thöôïng tueä; toâi khoâng
noùi ñeán trí tueä coù ñöôïc khi ngöôøi ta khaùm phaù ra tri
kieán theo phaùi Svaøtantrika (Kinh löôïng boä) vaø döôùi ñoù
(xem Ngaøy thöù hai möôi hai). Phaàn coøn laïi ñaõ deã hieåu. 

Nhöõng baäc thaày caàn coù ñuû nhöõng ñöùc noùi treân,
vaø chaéc chaén phaûi coù ít nhaát naêm ñieàu naøy: moät
doøng taâm thöùc ñaõ ñieàu phuïc nhôø ba voâ laäu hoïc giôùi,
ñònh tueä, coù töø bi, vaø thöïc chöùng chaân nhö. Geshe
Potowa noùi: 

– Moïi ngöôøi trong gia ñình thaày Yerpa toâi tin
raèng thaày chöa töøng hoïc nhieàu, laïi khoâng kieân nhaãn
khi bò traùi yù, cho neân chaúng ñöôïc caùi gì. Nhöng Yerpa
coù naêm ñöùc tính naøy, vaø baát cöù ai gaëp thaày cuõng ñöôïc
lôïi laïc.

Nyaentoenpa tuyeät ñoái khoâng coù taøi giaûng daïy,
nhöng coù theå thaûo luaän taát caû nhöõng vaán ñeà ngöôøi ta
hoûi. Ngöôøi ta töôûng raèng khoâng ai hieåu ñöôïc khi nghe

taàm xem moät vò thaày coù ñuû nhöõng khaû naêng nhö vaäy
hay khoâng, tröôùc khi tìm ñeán nöông töïa. Khoâng nhöõng
baïn caàn xem xeùt khaû naêng baäc thaày naøo baïn muoán
nöông, maø baát cöù ngöôøi naøo muoán höôùng daãn ngöôøi
khaùc veà Luaät taïng, Kinh taïng, hay Maät taïng, ñeàu phaûi
töï xeùt xem mình coù ñuû khaû naêng laøm thaày trong nhöõng
lónh vöïc aáy hay khoâng. Neáu chöa ñuû khaû naêng, thì
phaûi laøm sao cho ñuû khaû naêng caùi ñaõ. Khoâng phaûi chæ
caàn coù ñuû boä saäu ñoà leà cuûa maät toâng nhö bình cam loà
cho thoï maïng hoaëc duïng cuï laøm leã taém chö thieân (xem
Ngaøy thöù naêm), hay thuoäc loøng nhöõng nghi thöùc aáy
maø töï xem ñaõ ñuû tö caùch laøm thaày. 

Coù nhöõng loaït ñieàu kieän khaùc nhau: moät loaït
ñieàu kieän ñeå laøm tu vieän tröôûng vaø thaày truyeàn giôùi
coù theå daïy giôùi luaät; moät loaït ñeå laøm thaày veà phaùp
Ñaïi thöøa noùi chung, moät loaït ñeå laøm thaày veà caùc maät
ñieån. Toâi seõ moâ taû nhöõng tö caùch cuûa baäc thaày thuoäc
phaùp Ñaïi thöøa noùi chung. Quyeån Trang nghieâm kinh
cuûa ñöùc Di-laëc noùi: 

Haõy nöông moät baäc thaày 

Ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc, raát an, raát tònh, 

Ngöôøi coù nhieàu ñöùc tính hôn mình, 

Kieân trì, moät kho taøng kinh ñieån, 

Thöïc chöùng chaân nhö, 

Coù taøi bieän thuyeát, coù töø bi, 

Ñaõ töø boû söï thaát voïng (veà cung caùch cuûa ñeä töû)
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Hai tieâu ñeà naøy duøng caû kinh ñieån vaø luaän lyù,
neân laäp thaønh moät toøa nhaø vöõng chaõi. Neáu thieàn quaùn
veà ñeà taøi naøy, baïn seõ sung söôùng thôø thaày heát mình
ñuùng caùch. Neáu khoâng suy tö veà nhöõng ñieàu naøy, thì
baïn chæ muoán xin thaày giaûng daïy, ngoaøi ra khoâng coøn
söï lieân heä naøo khaùc.

IVA1.2.3.1 Caên baûn: Luyeän cho mình coù ñöùc tin nôi thaày

Coù ba tieâu ñeà phuï. 

ôÛ ñaây ñöùc tin laø coù thaùi ñoä xem thaày nhö Phaät.
Ñieàu naøy, vaø tri kieán xem taát caû höõu tình ñaõ töøng laøm
meï mình, laø hai ñeà muïc Lamrim khoù trieån khai nhaát.
Maëc duø khoù, song neáu khoâng noã löïc quaùn hai muïc naøy
thì baïn seõ khoâng trieån khai ñöôïc nhöõng ñaïo loä khaùc
trong doøng taâm thöùc. 

Ñöùc tin laø caên baûn ñeå phaùt trieån moïi söï toát laønh.
Kinh Ngoïn ñeøn Ba ngoâi baùu noùi: 

Ñöùc tin laø söï chuaån bò, 

Laø baø meï sinh ra, nuoâi lôùn,

vaø taêng tröôûng moïi ñöùc tính khaùc.

Moät ngöôøi ñeán xin Atìsha giaûng daïy. Atìsha im
laëng khoâng traû lôøi, khieán ngöôøi kia la lôùn, laëp laïi lôøi
yeâu caàu. Atìsha noùi: 

– Naøo naøo! Toâi khoâng ñieác. Ñaây laø chæ giaùo cuûa
toâi: Haõy coù loøng kính tín!

Nyaentoenpa giaûng, nhöng khoâng phaûi theá. OÂng coù
naêm ñöùc tính, vaø ai ôû gaàn oâng cuõng ñöôïc lôïi laïc. 

Maëc duø nhöõng baäc thaày lyù töôûng luoân luoân hieám
hoi, song ñieàu coát yeáu laø baïn phaûi nöông moät vò naøo
coù nhieàu ñöùc tính hôn loãi laàm, ngöôøi ñaët naëng ñôøi sau
hôn ñôøi naøy, vaø nghó ñeán ngöôøi khaùc hôn ñeán baûn
thaân. Neáu baïn khoâng laøm vaäy, maø laïi ñi theo moät vò
thaày baát chính, baïn coù theå trôû thaønh nhö Chuoãi ngoùn
tay (Voâ Naõo), ngöôøi ñaõ gaëp taø sö daïy cho con ñöôøng
quaùi ñaûn ñeå gaây neân nhöõng toäi loãi kinh hoaøng. Bôûi
theá tröôùc heát phaûi tra taàm thaät kyõ baäc thaày, roài chæ
nöông töïa nôi oâng neáu thaáy oâng xöùng ñaùng. 

Moân ñeä cuõng phaûi coù naêm ñöùc tính: phaûi thaät
thaø khoâng coù oùc beø phaùi, phaûi coù trí tueä phaân bieät
phaûi quaáy; phaûi khaùt khao giaùo lyù; phaûi heát söùc toân
kính baäc thaày; vaø phaûi nghe giaûng vôùi söï höôùng taâm
thích ñaùng (nghóa laø coù ñoäng löïc toát). Neáu coù naêm ñöùc
naøy, hoï seõ tieán boä trong Phaät phaùp. Vaäy, laøm theá naøo
ñeå thôø kính moät baäc thaày? 

IVA1.2.3 Taän tuïy vôùi thaày trong yù nghó

Coù hai tieâu ñeà phuï: 

IVA1.2.3.1 Caên baûn: Luyeän cho mình coù ñöùc tin nôi thaày;

IVA1.2.3.2 Nhôù laïi loøng töû teá cuûa thaày vaø phaùt sinh
taâm kính troïng. 
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Neáu thieáu nieàm tin, baïn seõ khoâng ñöôïc caùi gì töø
trí tueä cuûa mình. Coù ba loaïi ñöùc tin; ñöùc tin maø baïn
caàn luyeän trong phaàn naøy cuûa Lamrim laø “tònh tín”
hay ñöùc tin trong suoát, khieán cho baïn saün saøng xem
thaày nhö Phaät thaät. 

Kyõ thuaät ñaøo luyeän ñöùc tin naøy, theo heä phaùi baét
nguoàn töø Ketsang Jamyang vaø moân ñeä, coù ba phaàn laø: 

a) Vì sao phaûi xem thaày nhö Phaät

Baïn phaûi xem thaày nhö Phaät vì baïn muoán ñöôïc
lôïi laïc, khoâng muoán maát maùt. Xem thaày nhö Phaät thì
baïn seõ thaønh ñaït khoâng khoù khaên taát caû nhöõng öôùc
nguyeän trong ñôøi naøy vaø nhöõng ñôøi sau – quaû laø moät
lôïi ích lôùn lao. Ví duï: moät baø giaø nhôø ñöùc tin maõnh
lieät vaøo moät caùi raêng choù neân raêng aáy bieán thaønh xaù
lôïi. Quyeån Saùch xanh buøa chuù noùi: 

“Söï gia trì cuûa baäc thaày coù ôn ích nhieàu hay ít,
hoaøn toaøn tuøy thuoäc ñöùc tin nôi ngöôøi moân ñeä.”

Nghóa laø söï gia trì cuûa baäc thaày khoâng coù lôùn
nhoû, nhöng baïn nhaän ñöôïc söï giuùp ích lôùn lao neáu
xem thaày nhö Phaät, vaø chæ nhaän ñöôïc söï giuùp ích nhoû
beù neáu xem thaày nhö Boà-taùt, vaân vaân. Baïn coù thaønh
töïu ñöôïc nhöõng thaàn thoâng hay khoâng laø do baïn kính
troïng thaày nhieàu hay ít. Atìsha noùi Taây Taïng khoâng
coù nhöõng haønh giaû vó ñaïi vì ngöôøi Taây Taïng chæ xem
thaày nhö ngöôøi thöôøng. 

Gyaelwa Ensapa noùi: 

Toùm laïi, nhöõng kinh nghieäm vaø thöïc chöùng 

cuûa baïn lôùn hay nhoû, 

Laø do ñöùc tin cuûa baïn lôùn hay nhoû. 

Baäc thaày laø nguoàn suoái cuûa moïi thaønh coâng. 

Chæ nhìn ñöùc tính, boû qua khuyeát ñieåm nôi thaày, 

Naém vöõng lôøi chæ giaùo, 

Vaø höùa tuaân haønh troïn veïn. 

Noùi caùch khaùc, thöïc chöùng cuûa baïn tuøy thuoäc
baïn coù loøng tin hay khoâng, vaø loøng tin aáy lôùn hay nhoû.
Baïn phaûi xem thaày nhö chính ñöùc Phaät neáu muoán ñaït
thaønh voâ thöôïng boà-ñeà; bôûi theá nhaát thieát khoâng ñöôïc
nhaàm laãn veà chæ giaùo maø baïn nhaän ñöôïc. 

Duø nhaän chæ giaùo sai, baïn vaãn coøn coù theå ñaït
nhöõng thaønh töïu thaáp neáu ñuû nieàm tin. ôÛ AÁn, coù ngöôøi
ñeán xin thuï giaùo moät baäc thaày; oâng thaày noùi “Marileja”
coù nghóa laø “ñi cho khuaát” nhöng ngöôøi kia khoâng
hieåu, laïi töôûng ñaáy laø thaàn chuù thaày ban cho neân
chuyeân caàn ñoïc tuïng vaø cuoái cuøng ñaõ chöõa khoûi ñöôïc
beänh cho chính mình vaø ngöôøi khaùc nhôø “thaàn chuù”
aáy. Laïi coù ngöôøi ñoïc sai thaàn chuù cuûa nöõ thaàn Chunda
(Chuaån-ñeà) thaønh “om vale vule vunde svaøhaø laø.
Nhöõng chöõ “v” trong caâu chuù ñaùng leõ phaûi laø “ch” (om
chale chule chunde svahaø.”) OÂng nieäm chuù naøy nhieàu
laàn, vaø trong moät muøa ñoùi keùm ñaõ coù theå naáu ñaù ñeå
aên thay côm. 

408 Pabongka Rinpoche 409Giaûi thoaùt trong loøng tay



Noùi caùch khaùc, tröôùc ñaây vì aùc nghieäp maø ta chæ
ñeå yù nhöõng loãi laàm nôi baäc thaày. Baây giôø thay vì vaäy,
ta haõy chuù yù nhöõng ñöùc tính cuûa thaày, thì töï nhieân ta
heát muoán nhìn loãi thaày, cuõng nhö maët trôøi che khuaát
aùnh saùng maët traêng treân baàu trôøi. Vaø cuõng nhö ta
thöôøng khoâng nghó veà nhöõng loãi laàm cuûa chính mình
neân ta khoâng theå troâng thaáy chuùng. Baïn coù theå thaáy
vaøi loãi nhoû nôi baäc thaày, nhöng khi nghó ñeán nhöõng
phöông tieän kheùo cuûa thaày ñeå ñieàu phuïc moân ñeä, baïn
cuõng ñuû giöõ nieàm tin nôi oâng. 

Hôn nöõa, luùc ta môùi tu hoïc, thì baäc thaày ñoái vôùi
ta chæ laø ngöôøi phaøm. Khi ñaït ñöôïc thöù ñònh chöùng goïi
laø “doøng phaùp töông tuïc,” ta seõ gaëp ñöôïc nhöõng öùng
thaân toái thöôïng, vaø khi vaøo sô ñòa Boà-taùt ta seõ gaëp
nhöõng baùo thaân, vaân vaân. Cuoái cuøng khi tri kieán ta
ñöôïc thanh loïc thì toaøn theå vuõ truï hieän ra hoaøn toaøn
thanh tònh. 

c) Caùch nhìn thaày thích ñaùng 

ôÛ ñaây, muoán xem thaày laø Phaät ta phaûi söû duïng vöøa
kinh vöøa luaän ñeå ñaït ñeán nieàm tin khoâng lay chuyeån. 

Coù 4 tieâu ñeà phuï. 

c(i) Ñöùc Kim Cöông Trì cho baäc thaày laø Phaät 

Coù nguy cô moät soá ngöôøi seõ nghó: “Nhöõng baäc
thaày khoâng phaûi laø Phaät thaät, ta phaûi xeùt laïi ñoaïn naøy

Baäc thaày coù theå laø Phaät thaät, song neáu khoâng
ñaøo luyeän ñöùc tin thì baïn seõ khoâng thaáy ñöôïc nhöõng
ñöùc tính cuûa thaày; ngöôïc laïi baïn chæ chòu söï maát maùt
laø gaëp ñuû loaïi khoå ñau. Ñöùc Phaät coù voâ löôïng thieän ñöùc,
nhöng Devadatta vaø Upadhaøna chæ coù theå troâng thaáy
haøo quang toûa ra beà roäng khoaûng chöøng moät caùnh tay
töø thaân ngaøi; hoï khoâng thaáy ñöôïc nhöõng ñöùc khaùc cuûa
Phaät. Bôûi theá hoï bò maát maùt lôùn. Geshe Potowa noùi: 

Neáu baïn khoâng kính troïng baäc thaày 

Thì duø nöông töïa Phaät cuõng voâ ích, 

Nhö tröôøng hôïp Upadhaøna. 

b) Vì sao coù theå xem thaày nhö Phaät 

Thöïc söï baïn coù theå xem thaày nhö Phaät. Coù hai
caùch: moät laø khi bieát ca tuïng chæ moät phaàn nhöõng ñöùc
tính cuûa thaày, baïn cuõng coù theå chaám döùt söï thieáu nieàm
tin; hai laø loøng tin seõ thaéng löôùt nhöõng loãi laàm vuïn
vaët baïn coù theå thaáy nôi baäc thaày. Baïn caàn söû duïng hai
ñieàu naøy ñeå choáng ñôõ nieàm tin cuûa baïn. Haõy nghó veà
hai ñieàu aáy. 

Trong Maät ñieån Quaùn ñaûnh Kim cöông Thuû coù caâu: 

Baïn seõ ñaït ñöôïc thaàn thoâng 

Khi bieát thaáy ñöùc tính cuûa thaày. 

Baïn seõ khoâng ñöôïc thaàn thoâng 

Khi naém laáy loãi laàm cuûa thaày. 
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vôùi loøng töø bi nhìn thaáy chuùng ta vaø bieát tình traïng
chuùng ta ñaõ trôû neân theâ thaûm nhö theá naøo do phieàn
naõo vaø nghieäp chöôùng, neân ngaøi ñaõ hoùa hieän laøm
nhöõng baäc thaày cuûa chuùng ta. Trong ñôøi hieän taïi, nhôø
thaày maø chuùng ta coù theå bieát ñöôïc laøm theá naøo ñeå
thay ñoåi caùch haønh xöû, ñeå thöïc haønh nhöõng lôøi chæ
giaùo, vaân vaân. Bôûi theá Ngaøi bieát roõ khoâng coù thôøi gian
naøo toát hôn ñeå laøm vieäc lôïi ích cho chuùng ta. 

Neáu baïn nghó söï thaät khoâng phaûi nhö vaäy, vaø
ñöa ra nhöõng lyù luaän ñeå noùi baäc thaày naøy baäc thaày
noï khoâng phaûi laø hoùa thaân cuûa Kim Cöông Trì, thì tieán
trình loaïi tröø cuûa baïn seõ khoâng coøn soùt laïi ngöôøi naøo
laø hoùa thaân cuûa Kim Cöông Trì heát troïi. Ñieàu naøy maâu
thuaãn vôùi lôøi trích daãn ôû treân laø, ít nhaát trong soá caùc
baäc thaày cuõng phaûi coù moät hoùa thaân cuûa Phaät. Haõy
nghó laïi ñieàu aáøy. Neáu baïn chæ aùp duïng nhöõng lyù leõ ñeå
chöùng minh hoï khoâng phaûi laø Phaät, thì baïn seõ khoâng
tìm ra hoùa thaân, vaäy loãi laø ôû tö duy cuûa baïn. Thay vì
theá baïn neân nghó: “Taát caû nhöõng baäc thaày ñeàu laø hoùa
thaân cuûa Phaät.” 

Nhöõng trích daãn naøy cuõng ñuû cho haïng ngöôøi deã
daøng tin töôûng. Tuy nhieân neáu ta chöùng minh baèng lyù
luaän thì caøng thuyeát phuïc hôn nöõa. 

c(ii) Baäc thaày laøm vieäc Phaät 

Nhö toâi ñaõ noùi ôû ñoaïn treân veà ruoäng phöôùc, vaàng
traêng duy nhaát trong baàu trôøi hieän xuoáng maët nöôùc
nhieàu phaûn aûnh khaùc nhau do coù nhieàu bình chöùa

cuûa Lamrim veà chuyeän thôø kính thaày.” Tieâu ñeà naøy
coát khuyeân ta taän taäm khaûm khoâng neân coù taø kieán aáy. 

Baïn neân nghó raèng: Thaày chính laø Phaät, nhöng
ta khoâng thaáy ñöôïc ñieàu aáy. Lyù do laø ñöùc Kim Cöông
Trì hieän taïi ñang ôû giöõa chuùng ta döôùi hình daïng
nhöõng baäc thaày. Vua Maät ñieån Hevajra noùi: 

Trong naêm ngaøn naêm thôøi vò lai, 

Ta seõ hieän thaân thaønh nhöõng baäc thaày... 

Haõy xem thaàyï nhö Ta, ñeå sinh kính ngöôõng. 

Vaøo thôøi ñaïi suy ñoài trong töông lai, 

Ta seõ hieän thaân laøm ngöôøi toài taøn; 

Ñaây laø nhöõng phöông tieän Ta söû duïng. 

Moät quyeån kinh noùi vôùi chuùng ta: 

Thaät ñaày yù nghóa neáu nhìn thaáy Ta! 

Trong ñôøi vò lai, Ta seõ thò hieän 

Thaân töôùng nhöõng vò truù trì. 

Ta seõ truù trong hình daùng nhöõng baäc thaày. 

Nhieàu Kinh taïng vaø Maät taïng baûo raèng trong ñôøi
maït phaùp, chính ñöùc Kim Cöông Trì seõ hieän thaân laøm
baäc thaày. Vì loøng töø bi Ngaøi daïy, “Caùc con seõ gaëp ta...
ñöøng tuyeät voïng, caùc con seõ nhaän ra ta.” Ñieàu naøy roõ
raøng coù nghóa nhö Kinh vaø Maät noùi, vaø baïn neân xem
thôøi nay nhö laø thôøi ñaïi suy ñoài. Ñöùc Kim Cöông Trì

412 Pabongka Rinpoche 413Giaûi thoaùt trong loøng tay



nhö chim thuù, vaân vaân, thì cuõng khoâng ích gì, vì chuùng
ta khoâng tin nhöõng loaøi aáy. 

Trong quyeån Cuùng döôøng Ñaïo sö coù noùi: 

Con khaån caàu Ngaøi, choã quy y ñaày töø maãn,

ngöôøi baûo hoä cho con: 

Ngaøi laø Mandala ba thaân baùu cuûa chö Phaät; 

Nhöng vôùi phöông tieän thieän xaûo,

Ngaøi hieän phaøm phu ñeå höôùng daãn höõu tình, 

Nhö moät caùi löôùi huyeãn thuaät ñeå cöùu vôùt chuùng con. 

Ba thaân Phaät ñöôïc chöùa ñöïng trong ba söï huyeàn
bí cuûa baäc thaày (xem Ngaøy thöù möôøi hai). Baäc thaày laø
moät hoùa thaân chö Phaät taïo ra ñeå laøm caùc thieän söï. Giaû
söû trong leã muùa ôû tu vieän moät vuõ coâng khi ñoùng vai giaùo
thoï seõ khoaùc y phuïc giaùo thoï sö ñeå muùa; nhöng khi laøm
phaùp vöông oâng laïi maëc y phuïc cuûa vua phaùp ñeå muùa.
Chæ coù phuïc trang thay ñoåi; coøn vuõ coâng vaãn chæ laø moät
ngöôøi aáy. Hoaëc, baïn coù theå vieát nhieàu truyeän khaùc nhau
vôùi cuøng moät thöù möïc ñoû, nhöng taát caû ñeàu coù cuøng moät
baûn chaát laø möïc ñoû. Bôûi vaäy haõy nghó: “Nhöõng baäc thaày
chuùng ta khoâng ai khaùc hôn laø nhöõng hoùa thaân cuûa ñaáng
Kim Cöông Trì, ñaáy laø nhöõng phöông tieän kheùo cuûa ngaøi
ñeå ñieàu phuïc chuùng ta.” 

Cuûi khoâng baét löûa neáu baïn khoâng duøng moät caùi
göông hoäi tuï ñeå baét löûa maët trôøi; baïn coù theå coù nhieàu
thöùc aên khaùc nhau, nhöng chuùng khoâng ñi vaøo buïng

khaùc nhau. Cuõng töông töï, caên baûn trí cuûa taát caû chö
Phaät – nghóa laø phoái hôïp giöõa ñaïi laïc vaø chaân khoâng
– laø cuøng moät vò vôùi taát caû phaùp giôùi, nhöng xuaát hieän
döôùi nhieàu hình daïng khaùc nhau tuøy theo töøng ngöôøi
ñeä töû: laøm Thanh vaên ñoái vôùi nhöõng moân ñeä ñaùng
ñöôïc ñieàu phuïc baèng Thanh vaên, laøm Ñoäc giaùc ñoái vôùi
moân ñeä ñaùng ñöôïc ñieàu phuïc bôûi Ñoäc giaùc, laøm Boà-
taùt hay Phaät ñoái vôùi nhöõng moân ñeä ñaùng ñöôïc ñieàu
phuïc bôûi Boà-taùt hay Phaät. Trong kinh Cha con gaëp gôõ
chuùng ta ñoïc: 

Vì lôïi laïc cho höõu tình, 

Chö Phaät hieän thaân laøm Ñeá thích, Phaïm thieân 

Vôùi moät soá ngöôøi, Ngaøi hoùa thaân laøm quyû söù. 

Ngöôøi theá gian khoâng theå nhaän ra ñieàu naøy. 

Noùi caùch khaùc, ñöùc Phaät hieän hình nhieàu caùch:
Laøm quyû hay laøm trôøi cho nhöõng ngöôøi ñaùng ñöôïc quyû
hay trôøi haøng phuïc, Ngaøi coøn hieän chim choùc hay thuù
röøng, vaân vaân, cho nhöõng ngöôøi ñaùng ñöôïc haøng phuïc
baèng nhöõng hình daïng aáy. Caùc Ngaøi hieän thaân cho
chuùng ta nhö nhöõng baäc thaày phaøm phu tuøy giôùi haïn
phöôùc baùo cuûa chuùng ta. Caùc Ngaøi khoâng coù caùch naøo
khaùc ñeå daãn daét chuùng ta; caùc Ngaøi cuõng coù theå thò
hieän nhöõng phöông dieän thuø thaéng hôn moät vò thaày
taàm thöôøng, nhö laø hieän ra Baùo Thaân, vaân vaân, nhöng
chuùng ta khoâng theå thaáy ñöôïc thaân aáy. Vaø neáu caùc
ngaøi hieän hình thaønh nhöõng daïng thaáp hôn chuùng ta
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Nhöõng tia maët trôøi raát noùng, 

Nhöng khoâng theå phaùt ra löûa neáu khoâng coù kính hoäi tuï.

Cuõng theá neáu khoâng coù baäc thaày, 

Thì ta khoâng theå nhaän ñöôïc aân phöôùc cuûa chö Phaät. 

Vaø Da Oe Rinchen, vò Lama Kagyu trích daãn cuøng
moät ví duï aáy: 

Haõy xen giöõa nhöõng tia saùng maët trôøi 

Moät taám kính trong suoát, 

Roài taäp trung tia saùng vaøo buøi nhuøi... 

Nhöõng moân ñeä nhaän ñöôïc nhöõng thieän söï cuûa
chö Phaät nhôø nöông moät baäc thaày. Neáu thaày khoâng
phaûi laø Phaät, thì Phaät seõ khoâng caàn ñeán söï phuï taù
cuûa oâng ta, cuõng nhö ngöôøi giaøu khoâng nhôø keû aên xin
giuùp ñôõ. Baïn phaûi xeùt kyõ ñieàu naøy: thaày vaø Phaät laø
moät, bôûi vì neáu khoâng theá, thì hoùa ra Phaät laïi tuøy
thuoäc vaøo thaày. 

c(iii) Chö Phaät Boà-taùt vaãn ñang laøm vieäc cho
höõu tình 

Ñaáng Kim Cöông Trì hieän ñang hoùa thaân ñeå laøm
vieäc lôïi laïc cho taát caû höõu tình. Chö Phaät bieát moät
caùch khoâng laàm hoaøn caûnh cuûa taát caû chuùng sinh,
thöông chuùng coøn hôn baø meï thöông con moät, vaø luoân
luoân coá heát söùc ñeå thi haønh nhöõng thieän söï. Laøm sao
caùc ngaøi laïi khoâng laøm vieäc vì chuùng ta trong thôøi ñaïi
thoáng khoå hieän nay? 

ñöôïc neáu khoâng qua cöûa mieäng. Cuõng theá, sôû dó baïn
nhaän nhöõng söï gia trì vaø baïch tònh nghieäp cuûa chö
Phaät, laø nhôø nöông töïa vaøo baäc thaày. Baäc thaày laø taùc
nhaân cuûa taát caû thieän haønh cuûa chö Phaät, vì thaày giuùp
cho baïn thöïc hieän taát caû nhöõng thieän nghieäp. 

Neáu vaäy thì ñöøng nghi ngôø gì nöõa, thaày laø moät
vò Phaät. Thieän haønh cuûa chö Phaät laø nhöõng söï gia trì
maø caùc ngaøi ban phaùt trong luùc hoaït ñoäng vì lôïi laïc
cho höõu tình. Nhôø nöông töïa moät baäc thaày maø baïn
nhaän ñöôïc nhöõng söï gia trì naøy. Neáu caàn thieát phaûi
vaäy, thì khoâng theå naøo baäc thaày laïi laø phaøm phu: hoï
phaûi laø nhöõng vò Phaät. Neáu thaày laø phaøm phu thì hoùa
ra trung gian cho nhöõng thieän haønh chö Phaät chæ laø
phaøm phu. Nhö theá coù nghóa chö Phaät caàn ñeán söï giuùp
ñôõ cuûa phaøm phu. Nhöng chö Phaät khoâng caàn söï giuùp
ñôõ aáy. Khi chö Phaät laøm vieäc lôïi laïc höõu tình, caùc ngaøi
coøn khoâng caàn ñeán söï giuùp ñôõ cuûa Thanh vaên, Duyeân
giaùc hay Ñaïi Boà-taùt, thì laøm sao ta coù theå noùi caùc ngaøi
caàn ñeán söï giuùp ñôõ cuûa ngöôøi phaøm? 

Bôûi theá chö Phaät hoùa thaân laøm nhöõng ngöôøi
thöôøng ñeå höõu tình coù ñuû phöôùc duyeân troâng thaáy
ñöôïc. Caùc ngaøi coøn hoùa hieän thuyeàn, caàu, vaân vaân,
nhöng nhöõng vaät naøy ñoái vôùi ta döôøng nhö chæ laø coâng
vieäc cuûa nhöõng ngöôøi thôï moäc, thôï hoà, chöù ta khoâng
theå thaáy ñöôïc caùi gì khaùc töø nôi hoï. 

Sakya Pandit trích daãn ví duï veà kính hoäi tuï: 
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Ñaây khoâng chæ laø lôøi noùi vu vô, 

Maø thöïc laø theá, vôùi moät baäc chaân sö. 

Baäc toân sö toâi baûo, “Coù moät vò Phaät gia trì 
ñang ôû treân ñaàu moãi höõu tình.” 

c(iv) Töôùng ngoaøi khoâng baûo ñaûm

Baïn phaûi quaû quyeát raèng nhöõng baäc thaày hieän
taïi cuûa baïn laø Phaät thaät, hoï laø nhöõng taùc nhaân thi
haønh nhöõng thieän söï cuûa chö Phaät. Nhöng baïn vaãn
khoâng thaáy thaày mình laø Phaät ñöôïc, vaø baûo: 

– Toâi chæ thaáy hoï nhö ngöôøi thöôøng, vì toâi thaáy
nôi hoï coù nhöõng loãi naøy loãi kia. 

Ta haõy phaân tích ñieàu naøy. 

Nhöõng gì ta troâng thaáy thöïc khoâng ñaùng tin caäy,
khoâng chaéc chaén. Caùi nhìn cuûa chuùng ta laø do nghieäp
cuûa ta maø coù. Coù nghieäp ta ñaõ taïo coù nghieäp ta chöa
taïo, nhöng ta khoâng theå baûo mình coù nghieäp naøy
khoâng coù nghieäp kia. Chandrakìrti noùi trong taùc phaåm
Thöïc haønh trung ñaïo raèng: “Moät quyû ñoùi thaáy doøng
soâng laø muû chaûy...” Khi nhìn moät baùt nöôùc giaûi khaùt,
chö thieân thaáy ra laø cam loà, con ngöôøi chæ thaáy laø
nöôùc, coøn ngaï quyû thì thaáy laø muû maùu, vì ba chuùng
sinh aáy coù nghieäp khaùc nhau. Ñoái vôùi quyû ñoùi thì maët
traêng muøa haï coù veû noùng vaø maët trôøi muøa ñoâng coù veû
laïnh. Maät ñieån Baùnh xe thôøi gian vaø luaän Abhidharma
(Thaéng phaùp) ñöôïc laäp cho hai haïng ñeä töû; trong moät

Khi chö Phaät môùi phaùt boà-ñeà taâm laàn ñaàu, caùc
Ngaøi ñaõ vì taát caû chuùng ta maø phaùt. Caùc Ngaøi cuõng vì
chuùng ta maø tích luõy phöôùc ñöùc vaø trí tueä. Caùc ngaøi
cuõng ñaõ ñaït voâ thöôïng boà-ñeà vì lôïi ích cho taát caû höõu
tình. Baây giôø khi caùc Ngaøi ñaõ ñaït keát quaû, thì khoâng
theå naøo caùc Ngaøi laïi khoâng tieáp tuïc giuùp ích chuùng ta.
Taát caû chö Phaät khoâng nôõ loøng naøo boû maëc chuùng ta
maø khoâng laøm vieäc ñeå cöùu vôùt. Chaéc chaén caùc Ngaøi
phaûi laøm. 

Neáu chö Phaät quyeát ñònh laøm lôïi laïc cho chuùng
ta, thì caùc Ngaøi khoâng coù caùch laøm naøo khaùc hôn laø
giuùp ta môû con maét tueä.

Chö Phaät khoâng raûy nöôùc pheùp ñeå röûa toäi, 

Khoâng laáy tay xoa ñaàu cho ta heát khoå ñau, 

Khoâng ban cho ta quaû giaùc ngoä nhö cho quaø, 

Maø cöùu ta baèng caùch khai thò chaân lyù. 

Chính nhöõng hoùa thaân Phaät ñang laøm vieäc aáøy
chöù khoâng ai khaùc, ñaáy laø nhöõng baäc thaày daïy ta
nhöõng phöông phaùp ñeå taùi sinh leân thöôïng giôùi vaø ñeå
ñöôïc nhöõng lôïi laïc thuø thaéng. 

Trong Baøi caàu nguyeän cuûa Ketsang Jamyang,
chuùng ta ñoïc: 

Chö Phaät Boà-taùt quaù khöù 

Vaãn coøn laøm vieäc cho höõu tình. 
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Moät laàn coù vò tyû-kheo khaùt nöôùc ñi tìm nöôùc
uoáng vaø thaáy moät ngaï quyû. Con quyû khoâng troâng thaáy
soâng Haèng maëc duø thöïc söï noù ñang böôùc treân aáy. 

Laïi nöõa, khoâng phaûi chæ vì baïn khoâng theå troâng
thaáy quyû maø coù theå baûo raèng quyû khoâng hieän höõu. ôÛ
ñaây toâi neân noùi ñeán Luaän veà nhöõng phaùp thöïc höõu cuûa
Phaùp Xöùng (Dharmakìrti), trong ñoaïn noùi veà luaän lyù
hình thöùc baøn ñeán nhöõng hieän töôïng voâ hình khoâng
theå troâng thaáy. 

Baïn khoâng coù ñuû phöôùc ñeå thaáy baäc thaày nhö
Phaät thaät, bôûi vì baïn khoâng coù doøng taâm thöùc cuûa moät
ngöôøi coù ñuû phöôùc ñöùc ñeå thaáy nhö vaäy. Nghóa laø baïn
khoâng coù nhaän thöùc ñaëc bieät giuùp baïn troâng thaáy thaày
laø Phaät. 

Ñieàu aáy hoaøn taát söï phaân tích cuûa chuùng ta.
Ngay caû khi moät ngöôøi naøo khoâng coù veû gì laø Phaät, thì
cuõng khoâng coù nghóa raèng vò aáy khoâng phaûi Phaät. Vaø
duø cho ngöôøi aáy coù veû nhö Phaät thaät, thì baïn cuõng
khoâng theå baûo ñaûm oâng ta thaät laø Phaät. Moät hoâm toân
giaû Öu-ba-cuùc-ña (Upagupta), vò toå thöù tö trong Phaät
giaùo, ñang giaûng phaùp, bò quyû Kaømadeva quaáy roái. Khi
haøng phuïc quyû xong ngaøi baûo, “Ta chöa heà gaëp Phaät,
ngöôi haõy bieán hình gioáng ngaøi cho ta xem.” Quyû lieàn
hieän hình Phaät ñuû töôùng haûo töôùng phuï, vaân vaân,
khoâng theâm bôùt. Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña suyùt suïp laïy vì
ñöôïc dieän kieán ñöùc Theá Toân, nhöng quyû lieàn bieán maát
khoâng ñeå cho ngaøi kòp ñaûnh leã. 

baøi giaûng nuùi Tu-di ñöôïc moâ taû laø troøn, trong baøi khaùc
laïi noùi vuoâng. Baäc thaày Voâ Tröôùc troâng thaáy Boà-taùt Di-
laëc döôùi hình daïng moät con choù queø hai chaân sau, ñaày
doøi boï hoâi thoái. Buddhajnaøna troâng thaáy ñöùc Vaên-thuø
döôùi daïng moät thaày tu aên ôû vôùi moät phuï nöõ, caøy ruoäng,
vaø aên chaùo naáu baèng doøi. Taát caû nhöõng ngöôøi ñòa
phöông chæ thaáy Tilopa laø moät oâng chaøi ñieân khuøng
maø khoâng bao giôø ngôø ngaøi laø moät haønh giaû vó ñaïi, vaø
ngay caû Naropa cuõng thaáy oâng ta ñang nöôùng moät con
caù soáng. Krshnaøchaørya troâng thaáy thaàn Vajravaraøhi
nhö moät phuï nöõ bò phong cuøi. Bôûi theá chuùng ta phaûi
möøng raèng vò thaày höôùng ñaïo taâm linh cho ta khoâng
hieän töôùng moät con ngöïa, con choù hay con löøa – maø
ta thaáy thaày laø moät con ngöôøi. Chaen Ngawa Lodroc
Gyaeltsaen noùi: 

Xeùt soá löôïng aùc nghieäp cuûa chuùng ta 

Vaø nhöõng chöôùng ngaïi do nghieäp, 

Thì ta coù theå cho mình may phöôùc 

Vì ñöôïc thaáy thaày nhö moät con ngöôøi.

Chuùng ta coù phöôùc lôùn 

Ñaõ khoâng thaáy thaày ra con choù hay con löøa. 

Bôûi theá haõy kính leã baäc thaày töø ñaùy loøng ngöôi 

Hôõi ngöôøi con cuûa ñaáng Thích-ca. 

Laïi nöõa, töôùng beân ngoaøi laø khoâng ñaùng tin caäy:
vì moïi söï coù veû nhö thaät coù, neân ta coù theå keát luaän
sai laàm raèng noù coù thaät. 
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Phaïn ngöõ ñeå laøm saùng toû yù nghóa, nhöng vì khoâng hieåu
vaøi thuaät ngöõ Phaät giaùo nhöõng ngöôøi phaùi Sakya baûo
oâng laø moät aùc ma, khoâng phaûi ngöôøi phaùi Gelug. Vaäy,
baïn khoâng neân nhìn beà ngoaøi, maø haõy tìm nhöõng ñöùc
tính cuûa ngöôøi aáy: nhöõng gì hoï ñaõ thöïc chöùng, nhöõng
gì hoï ñaõ töø boû.

Chæ chö Phaät môùi thaáy ñöôïc Phaùp thaân, thaân
chaân lyù. Chö Boà-taùt cuõng chöa thaáy ñöôïc Phaùp thaân
maø chæ coù theå thaáy Baùo thaân. Coøn Thaéng öùng thaân cuûa
Phaät thì muoán thaáy, baïn phaûi laø moät ngöôøi phaøm coù
nghieäp thanh tònh. Lamrim Tinh tuùy cuûa cam loà noùi: 

Khi baïn coøn bò nghieäp chöôùng ngaên che, 

Thì duø taát caû chö Phaät hieän ra tröôùc maët, 

Baïn cuõng khoâng ñuû phöôùc ñöùc ñeå troâng thaáy 

Caùc töôùng haûo vaø töôùng phuï 

Trang hoaøng kim thaân toái thöôïng, 

Maø chæ coù theå thaáy nhöõng gì 

Ñang hieän ra tröôùc maét. 

Ngay caû thôøi Phaät taïi theá, ngoaïi ñaïo cuõng khoâng
theå thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa Phaät, maø chæ thaáy toaøn loãi
laàm nôi Ngaøi. Thaäm chí Devadatta coøn xem nhöõng
vieäc Phaät laøm chæ laø löøa bòp. 

Kyø thöïc, baäc thaày chính laø thöôùc ño giaù trò cuûa
ta. Moät töôùng cöôùp töø mieàn thöôïng Golog Arig du haønh
ñeán Lhasa ñeå chieâm baùi pho töôïng ñöùc Thích-ca

Trong quaù khöù, nhöõng haønh giaû vó ñaïi nhö Long
Thoï hieän töôùng nhöõng thaày tyû-kheo thöôøng, nhöng kyø
thöïc caùc vò aáy ñeàu laø Phaät. 

Laïi nöõa, khi phaùt sinh taø kieán tìm loãi cuûa thaày
thì baïn khoâng neân chaám döùt chuùng ngay. Ví duï tröôùc
khi giaët aùo baïn phaûi xem kyõ töøng veát baån. Cuõng theá,
baïn neân ñeå cho nhöõng taø kieán aáy (veà laàm loãi cuûa thaày)
sanh khôûi. Taïi sao? Vì baïn khoâng bieát baäc thaày coù
nhöõng loãi laàm döôøng – nhö aáy hay khoâng. Nhö toâi ñaõ
vaïch ra, taïi sao nhöõng töôùng do nghieäp thaáy laïi khoâng
theå sai laàm? Ngöôøi coù beänh veà maät seõ thaáy moät voû oác
traéng thaønh ra vaøng; moät ngöôøi beänh phong seõ thaáy
nuùi tuyeát hôi xanh; ngöôøi ngoài treân thuyeàn ñang ñi thì
thaáy caây treân bôø nhö chuyeån ñoäng; ngöôøi maét bò vaûy
caù thì coù aûo giaùc troâng thaáy toùc ruïng, vaân vaân. 

Neáu nhöõng nguyeân nhaân sai laàm taïm thôøi nhoû
nhaët aáy coù theå che môø chuùng ta ñeán theá, thì laøm sao
chuùng ta khoâng theå sai laàm veà nhöõng vaät ñang hieän
höõu, khi chuùng ta coù voâ soá nguyeân nhaân ñeå laàm laïc –
nghieäp vaø nhöõng voïng töôûng voâ minh. 

Toâi bieát coù moät Laït-ma taùi sinh bò beänh maät, khi
ñi haønh höông ôû nhaø troï luùc ñaàu oâng troâng thaáy roõ
raøng ba hoäp vaøng ñöïng xaù lôïi nhöng veà sau, khi heát
beänh, nhöõng hoäp aáy laïi hoùa thaønh baïc. 

Khi vieáng thaêm töôïng ñöùc Di-laëc ôû Rong,
Gyaelwa Ensapa tranh luaän vôùi moät vaøi hoïc giaû
Sakya. Ensapa trích daãn Baùt-nhaõ Baùt thieân tuïng baèng
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moät ñeä töû cuûa Tsongkapa; khi Tsongkapa saép tieát loä
moät vaøi ñieåm saâu xa khoù hieåu lieân heä ñeán maät ñieån,
Karmayama ñaõ ngaên ngaøi laïi. Ñieàu aáy laøm cho Gyaelt-
saen Zangpo noåi caùu, nhöng Kaedrub Rinpoche (moät
ñeä töû khaùc cuûa Tsongkapa) baûo oâng ta ñöøng coù laøm
oàn naùo leân. 

Ñöùc Phaät Theá Toân daïy: 

– Chæ coù ñöùc Nhö Lai môùi coù theå löôïng giaù moät
con ngöôøi.

ôÛ AÁn, vì nghe ñoàn taát caû ñaøn oâng ôû ñaûo Vachi-
gira ñeàu laø nam thaàn Dakas vaø taát caû phuï nöõ ôû ñaáy
ñeàu laø nöõ thaàn Dakinis, moät tu só taäp söï ñi vieáng ñeå
bieát roõ thöïc hö. Nhöng khi ñeán ñaáy, oâng khoâng theå
thaáy ñöôïc ñöùc tính nôi ngöôøi naøo caû, maø laïi phaùt sinh
loøng tin ñoái vôùi moät keû löøa bòp. 

Naøro Boenchung noùi nhö sau veà Milarepa: 

Ai chöa troâng thaáy Milarepa noåi tieáng, 

Noùi nhöõng ñieàu lôùn loái veà oâng ta: 

“OÂng aáy nhö nhöõng haønh giaû AÁn vó ñaïi!” 

Nhöng khi ñaõ ñi ñeán nôi,

Toâi chæ thaáy moät oâng giaø loõa theå ñang nguû... 

Nhöõng caâu chuyeän nhö theá nhaïo baùng taát caû
nhöõng gì ta troâng thaáy. Bôûi theá chuùng ta khoâng bieát gì
ngay caû veà nhöõng ngöôøi baïn thaân nhaát cuûa mình. Vaäy,

nhöng khoâng theå troâng thaáy caû ñeán nhöõng ngoïn ñeøn
bô thôø tröôùc töôïng. Theo lôøi khuyeân cuûa Oen Gyarlsae
Rinpoche, töôùng cöôùp laøm moät leã daâng cuùng gaáp ngaøn
laàn vaø ñi nhieãu quanh chuøa ñeå thanh loïc nghieäp
chöôùng, nhöng vaãn khoâng troâng thaáy töôïng maø chæ
thaáy ñöôïc nhöõng ngoïn ñeøn. 

Khi Lozang Droendaen Rinpoche ôû ñaïi hoïc Go-
mang (moät chi nhaùnh cuûa tu vieän Drepung) ñang giaûng
thôøi phaùp truyeàn khaåu veà kinh Phaùp cuù, coù moät tyû-
kheo trong thính chuùng khoâng theå nghe lôøi giaûng cuõng
khoâng troâng thaáy quyeån saùch maø chæ thaáy thòt phay
ñaët tröôùc maët giaûng sö. Khi giaûng sö truyeàn phaùp, vò
tyû-kheo aáy töôûng ngaøi ñang aên thòt, vaø cuoái ngaøy oâng
thaáy nhö laø moïi ngöôøi ñang gom thòt laïi. 

Moïi söï ñeàu coù theå xaûy ra, khi nhaõn quan ta chæ
laø hieän töôùng cuûa nghieäp löïc. Nhöõng gì hieän ra cho
baïn tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä baïn thanh loïc nghieäp
chöôùng nôi mình. 

Caùi thaáy cuûa baïn khoâng ñaùng tin caäy; bôûi theá,
khoâng nhöõng baïn tuyeät ñoái khoâng theå löôïng giaù baäc
thaày, maø baïn coøn khoâng theå löôïng giaù baát cöù ai – ngöôøi
coäng söï, baïn beø, choù giöõ nhaø, chö thieân, quyû thaàn, vaân
vaân. Baïn chæ coù theå löôïng giaù chính mình. Vöôït khoûi
giôùi haïn aáy moät böôùc laø baïn rôi ngay vaøo hoaøi nghi. 

Khi Gyaelwa Ensa saép ñaït ñeán söï hôïp nhaát
(giöõa Ñaïi laïc vaø Taùnh khoâng), coù ngöôøi goïi oâng laø
Ensa khuøng. OÂng vua phaùp Karmayama giaû trang laøm
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Noùi chung, kinh ñieån vaø maät ñieån thì coù theå laø
lieãu nghóa (coù tính caùch quyeát ñònh) hoaëc khoâng lieãu
nghóa (caàn giaûi thích); ta coù theå coù caùch giaûi thích khaùc
nhau veà moät quyeån kinh nhö theo nghóa ñen hay
nghóa boùng. Nhöng khi ñaáng Chieán thaéng Kim Cöông
daïy raèng trong töông lai ngaøi seõ xuaát hieän döôùi hình
thöùc caùc baäc thaày, thì ñaáy laø moät lôøi noùi coù tính quyeát
ñònh theo nghóa ñen, moät lôøi noùi maø chuùng ta phaûi tin
chaéc. Chuùng ta coù theå hieåu raèng ngoaøi baäc thaày, khoâng
ai daïy cho ta ñaïo loä ñöa ñeán giaûi thoaùt vaø toaøn trí.
Vaäy thì thaät phi lyù, maâu thuaãn, neáu ta nghó: “Thaày toâi,
maø ñöùc Kim Cöông Trì noùi laø moät vò Phaät, thaät söï
khoâng phaûi Phaät vì oâng coù nhöõng loãi naøy loãi noï.” 

Khi baïn tin chaéc – theo lyù luaän vaø tham chieáu
kinh ñieån nhö treân – raèng thaày laø moät vò Phaät, töùc laø
baïn ñaõ khai trieån moät nhaän thöùc saâu xa ñeå bieát caùch
taän tuïy vôùi thaày, bieát caùch ñoàng hoùa baäc thaày vôùi taát
caû chö Phaät. 

Veà söï hoøa laãn taâm baïn vôùi taâm baäc thaày: khi ñaït
toaøn giaùc, thì taâm baïn vaø taâm thaày – maø voán dó vöøa
laø ñaïi laïc vöøa laø Phaùp thaân – hoøa laãn vaø trôû thaønh
moät vò duy nhaát. ôÛ ñieåm naøy baïn ñaït giaùc ngoä, töï baûn
chaát baïn trôû thaønh moät baäc thaày: baïn thaønh töïu tö
caùch baäc thaày. Thaân lôøi yù cuûa baïn hoøa laãn moät caùch
chaët cheõ vôùi thaân lôøi yù cuûa thaày. Ñaây laø lyù do baïn
phaûi coù lieân laïc chaët cheõ vôùi thaày: taâm baïn phaûi luoân
luoân tieán gaàn hôn ñeán söï hoøa hôïp vôùi taâm thaày. 

ñeå chaéc aên, ta haõy taäp nhìn thaáy moïi söï vaät ñeàu trong
saïch. Nhieàu hoïc giaû cöù töôûng Shaøntideva vó ñaïi, moät vò
chaân Phaùp vöông töû, laø ngöôøi chæ soáng vì ba chuyeän: aên,
nguû vaø thö daõn. Hoï khoâng theå thaáy nhöõng thieän ñöùc nôi
ngaøi. Nhaõn quan cuûa chuùng ta cuõng töông töï nhö theá. 

Baïn khoâng theå chaéc raèng ñieàu gì mình cho laø loãi
laàm thöïc söï laø loãi laàm. Baïn thaáy söï vaät caùch naøo thì
baïn nhaän thöùc söï vaät caùch aáy. Upadhaøna, moät vò sö
thoâng ba taïng, vaãn giöõ yù töôûng vaø quan nieäm sai laàm
(taø kieán), vì oâng nghó, “Toâi thaáy Phaät ñuùng nhö thaät:
nhöõng lôøi daïy cuûa ngaøi veà nhöõng nguyeân nhaân cuûa
nghieäp ñeàu laø nhöõng troø bòp ñeå phuïng söï baûn ngaõ.
Noùi raèng ngaøi khoâng coøn laäu hoaëc laø khoâng ñuùng.”
Upadhaøna maø coøn coù theå sai laàm, huoáng gì chuùng ta! 

Khi moät vò thaày khoâng nguû maø tuïng ñoïc suoát
ñeâm ngaøy, thì nhöõng hoïc troø raát öa nguû seõ thaáy töï
thaâm taâm hoï raèng ñaáy laø moät loãi laàm. Neáu hoïc troø
uoáng röôïu, hoï seõ töï cho mình may maén neáu gaëp oâng
thaày cuõng uoáng röôïu; hoï seõ xem uoáng röôïu laø moät ñöùc
tính. Vaäy thì, khoâng nhöõng ñieàu baïn cho laø loãi coù theå
laø khoâng loãi, maø baïn coøn khoâng bieát chaéc ñieàu gì laø
ñöùc haïnh nöõa. Baïn khoâng theå bieát chaéc thaày chæ giaû
vôø laàm loãi ñeå giaùo hoùa baïn hay khoâng. Kinh Cha con
gaëp gôõ vaø kinh Ñaïi baùt Nieát-baøn noùi raát nhieàu veà
chuyeän ñöùc Nhö Lai thò hieän laøm nhöõng ngöôøi cöøu
ñòch, haø tieän, queø quaët, ñieân cuoàng, voâ luaân, vaân vaân,
khi naøo thaáy caàn phaûi laøm nhö vaäy. 
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Noùi caùch khaùc, 75 ngaøn vò Phaät, roài 76 ngaøn vò
nöõa, vaø 77 ngaøn vò, vaân vaân xuaát hieän ra ñôøi chæ ñeå
laøm muïc tieâu cho ñaáng Ñaïo sö cuûa chuùng ta xaây döïng
kho coâng ñöùc. Hôn nöõa, chæ trong kieáp naøy maø thoâi,
ñöùc Phaät Caâu-löu-toân, Caâu-na-haøm Maâu-ni, Ca-dieáp,
vaân vaân, ñaõ höôùng daãn voâ soá ñeä töû, maø caùc Ngaøi vaãn
khoâng theå laøm cho chuùng ta quy phuïc. Baây giôø baäc
thaày ñang daïy cho chuùng ta con ñöôøng toaøn dieän
khoâng laàm loãi maø ngay caû chö Phaät xuaát hieän tröôùc
ñaây cuõng khoâng theå laøm toát hôn. Vaäy, maëc duø veà
phöông dieän ñöùc tính, thaày ngang vôùi chö Phaät, song
veà loøng töû teá thì thaày vöôït hôn caû chö Phaät. 

Geshe Potowa noùi baäc thaày gioáng nhö ngöôøi cho
keû saép cheát aên vaøo thôøi ñoùi keùm, trong khi chö Phaät
thì gioáng nhö ngöôøi cho aên thòt vaøo thôøi no ñuû; nhö
khi chuùng ta ñaõ thoaùt khoûi côn ngheøo khoù, laøm aên khaù
giaû maø ñöôïc cho theâm thöïc phaåm vaø taøi saûn. Cuõng
theá, ta seõ thaáy nhieàu Phaät, nhaän ñöôïc caûm höùng töø
caùc ngaøi khi ta ñaõ ñaït ñeán nhöõng ñaïo loä cao sieâu.
Nhöng chö Phaät khoâng ích gì cho ta khi ta ñang ôû trong
tình traïng thaûm haïi nhö baây giôø. Baäc thaày gioáng nhö
ngöôøi cho aên khi ñoùi khoå, daïy cho ta trong luùc ta saép
rôùt vaøo hoá thaúm cuûa caùc ñoïa xöù. Ñaây laø moät phöông
tieän ñeå daãn daét chuùng ta, ñeå ta coù moät vaøi hi voïng
ñaït thaønh Phaät quaû. Ñaây laø loøng töø bi cuûa baäc thaày.
Kaedrub Rinpoche noùi: 

– Hôõi baäc thaày toái thöôïng voâ tæ, ngöôøi töû teá hôn
taát caû chö Phaät...

IVA1.2.3.2 Phaùt khôûi nieàm kính troïng thaày baèng caùch
nhôù laïi söï töû teá cuûa thaày

Theo Ketsang Jamyang vaø moân ñeä, ñaây coù boán
tieâu ñeà: Baäc thaày töû teá hôn chö Phaät raát nhieàu; Töû teá
ôû choã giaûng daïy phaùp; Töû teá ôû choã gia trì cho doøng
taâm thöùc baïn; ôû choã loâi cuoán baïn vaøo voøng tay oâng
baèng nhöõng quaø taëng vaät chaát. 

a) Thaày töû teá hôn chö Phaät 

Ñieàu naøy coù hai phaàn. 

a(i) Thaày toát hôn chö Phaät noùi chung 

Baäc thaày, veà phöông dieän ñöùc haïnh, thì ngang
vôùi chö Phaät. Nhöng thaày coøn töû teá hôn caû chö Phaät,
vì töø voâ löôïng kieáp quaù khöù, voâ soá Phaät ñaõ daãn daét voâ
bieân höõu tình, nhöng ta laïi khoâng ôû trong soá aáy. 

Cuùng döôøng Ñaïo sö noùi: 

Con khaån caàu thaày, choã nöông ñaày töø bi, 
ngöôøi che chôû cho con, 

Ngöôøi giaûng daïy moät caùch thieän xaûo thaùnh ñaïo 
cuûa ñaáng Thieän Theä, 

Cho chuùng sinh khoù ñieàu phuïc trong thôøi maït phaùp

Nhöõng keû maø voâ löôïng Phaät quaù khöù 
khoâng kham giaùo hoùa. 
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daïy cho ta cam loà dieäu phaùp, phöông phaùp cöùu ta ra
khoûi bieån lôùn khoå ñau1.

ôÛ Taây Taïng, Padmasambhava laø baäc thaùnh vó
ñaïi xuaát phaùt töø vuøng ñaát Oddiyana huyeàn bí ñeán ñeå
deïp tan nhöõng chöôùng ngaïi cho vieäc hoaèng truyeàn
Chaùnh phaùp döôùi trieàu vua Trisong Detsaen vaø baäc thaày
AÁn Shantarakshita – toå sö phaùi Nyingma trong Phaät
giaùo Taây Taïng. Naêm vò chuùa teå phaùi Sakya laø naêm baäc
thaày ñaàu tieân ñaõ saùng laäp tröôøng phaùi Sakya. Marpa
vaø ñeä töû Milarepa laø nhöõng vò toå saùng laäp phaùi Kagyu.
Atìsha vaø chö ñeä töû saùng laäp caùc heä phaùi Kadampa. Je
Tsongkapa phoái hôïp caû ba doøng Kadampa cuøng nhöõng
phaùp haønh cuûa ba tröôøng phaùi kia ñeå khai saùng tröôøng
phaùi Gelug (Hoaøng maïo).

Toùm laïi, nhö Shaøntideva ñaõ noùi trong quyeån
Haønh haïnh Boà-taùt: 

Nghóa laø, chuùng ta coù theå coù loøng tin ôû chö Phaät
Boà-taùt ñaáy, nhöng chuùng ta chöa töøng gaëp caùc ngaøi.
Baây giôø ngay luùc ta ñang thieáu thoán phaùp, thì baäc thaày
daïy cho ta, nhö vaäy thaày coøn töø maãn hôn caû Phaät. 

a(ii) Thaày toát hôn caû ñöùc Thích-ca Maâu-ni 

Ngaøy xöa vua Chuyeån luaân Aranemi coù moät
ngaøn con trai, ngöôøi naøo cuõng phaùt taâm boà-ñeà, höùa seõ
saên soùc moät nhoùm ñeä töû. Nhöng hoï thaáy raèng nhöõng
ñeä töû seõ khoù ñieàu phuïc vaøo thôøi ñaïi hoãn mang khi maø
thoï maïng con ngöôøi chæ coøn moät traêm naêm, bôûi theá hoï
ñeàu taûng lôø nhöõng ñeä töû naøy. Thaày chuùng ta, khi aáy
laø Baø-la-moân Samandraraøja (Phoå Hieàn vöông), cuõng
phaùt taâm boà-ñeà vaø nguyeän seõ haøng phuïc höõu tình
trong thôøi kyø hoãn ñoän aáy. Bôûi vaäy ñöùc Thích-ca Ñaïo
sö chuùng ta toát hôn ñoái vôùi nhöõng ñeä töû thôøi kyø ñaàu
tieân, nhöng vôùi nhöõng phaøm phu nhö chuùng ta, thì baäc
thaày coøn toát hôn caû ñöùc Thích-ca Maâu-ni nöõa. 

Sau ñöùc Phaät, coøn coù nhieàu hoïc giaû vaø haønh giaû
ôû AÁn, nhö baûy vò toå trong giaùo lyù, taùm möôi vò ñaïi löïc
thaàn thoâng, saùu vieân baûo chaâu cuûa ñaát AÁn, vaø hai vieân
toái thöôïng. Vaø Taây Taïng coù bieát bao baäc thaùnh: trong
thôøi kyø truyeàn phaùp ñaàu tieân coù Padmasambhaøva, vua
Trisong Detsaen, Shaøntirakshita, vaø nhöõng ngöôøi coøn
laïi trong 25 ñeä töû cuûa Padmasambhaøva; trong kyø
truyeàn baù laàn hai coù naêm vò chuùa teå laø Sakya, Marpa,
Milarepa, Atìsha vaø ñeä töû ngaøi laø Tsongkapa vaø ñoà
ñeä, vaân vaân. Nhöng khoâng vò naøo trong soá aáy giaûng
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1. Trong ñoaïn naøy, Pabongka keå ra nhieàu nhaân vaät coù coâng
truyeàn thöøa giaùo lyù Phaät ôû AÁn vaø Taây Taïng. Baûy vò toå cuûa
neàn giaùo lyù laø nhöõng vò tieáp theo sau ñöùc Thích Ca Maâu
Ni, ñöôïc ngaøi giao phoù traùch nhieäm duy trì vaø quaûng baù
neàn giaùo lyù. Taùm möôi baäc ñaïi thaàn thoâng laø nhöõng haønh
giaû ñaõ thaønh töïu veà maät ñieån trong Heä phaùi Daâng hieán.
Saùu vieân baûo chaâu cuûa AÁn Ñoä laø nhöõng vò ñaïi só Long Thoï
(Nagarjuna), Voâ Tröôùc (Asanga), Thaùnh Thieân (Aryadeva),
Thieân Thaân (Vasubandhu), Traàn Na (Dignaga) vaø Phaùp
Xöùng (Dharmakirti). Hai vieân toái thöôïng laø hai baäc thaày
veà Luaät taïng Gunaprabha vaø Shaøkyaprabha.



daïy. Ngay vieäc nhôù laïi nhöõng gian nguy ñaõ traûi cuõng
ñuû laøm hoï ruøng mình. Vaäy thaät laø töû teá xieát bao, khi
baäc thaày daïy cho ta toaøn theå ñaïo loä maø laïi khoâng ñoøi
hoûi ta phaûi chòu duø chæ moät gian nan nhoû nhaát. Ngay
caû Phaät cuõng khoâng cho ta moät söï giaùo hoùa toát hôn theá.
Atìsha noùi: “Baïn phaûi coù coâng ñöùc lôùn laém môùi nhaän
ñöôïc neàn Giaùo phaùp saâu xa nhö theá maø khoâng chuùt
nhoïc coâng. Haõy nghieâm tuùc vaø kheùo thöïc haønh.” 

Giaû söû coù ngöôøi saép cheát vì ñaõ aên vaøo moät luùc
ba thöù: thuoác boå, thöïc phaåm vaø ñoäc döôïc. Moät y só ñaày
töø bi laø ngöôøi giuùp ngöôøi aáy noân ra ñoäc döôïc, chuyeån
thöïc phaåm thaønh döôõng chaát, vaø bieán thuoác boå thaønh
cam loà baát töû. Chuùng ta ñaõ laøm nhöõng nghieäp baát
thieän seõ ñöa ta xuoáng caùc ñoïa xöù – ñieàu naøy gioáng
nhö aên phaûi chaát ñoäc. Baäc thaày laøm cho chuùng ta tònh
hoùa nhöõng nghieäp aáy. Bình thöôøng chuùng ta tích luõy
coâng ñöùc chæ ñeå ñöôïc haïnh phuùc ôû ñôøi naøy nhö söùc
khoûe, taøi vaät, danh tieáng. Baäc thaày giuùp ta chuyeån
höôùng, khôûi ñoäng löïc toát, laäp nguyeän thanh tònh, vaø
hoài höôùng coâng ñöùc. Thieän haønh cuûa ta ñöôïc chuyeån
thaønh lôïi laïc cho nhöõng ñôøi sau laø taùi sinh toát ñeïp vaø
thaønh ñaït voâ thöôïng boà-ñeà. Coøn ai toát hôn theá nöõa?
Lamrim Tinh tuùy cuûa cam loà noùi:

Neáu chuùng ta khoâng theå ñeàn ôn 

Ngöôøi ñaõ daïy cho ta moät baøi keä, 

Duø coù cuùng döôøng vò aáy nhieàu kieáp 

Baèng soá löôïng chöõ caùi trong baøi, 

Nhieàu ñöùc Phaät ñaõ ra ñôøi roài tòch dieät

Sau khi laøm lôïi laïc voâ soá höõu tình. 

Nhöng vì nhöõng aùc nghieäp ñaõ taïo, 

Toâi ñaõ khoâng ñöôïc ôû trong soá ñoù. 

Noùi caùch khaùc, ta neân nghó: “Mình ñaàu thai
khoâng nhaèm choã, khoâng ñeán ñöôïc nhöõng nôi chö Phaät
vieáng thaêm. Laïi nöõa, moïi baäc thaùnh quaù khöù, ngöôøi
thì khoâng daãn daét ta ñöôïc, ngöôøi thì boû rôi ta. Ta laø
nhöõng caën baõ cuûa caën baõ. Quaû thöïc thaày ta coù loøng bi
maãn lôùn xieát bao khi cöùu vôùt ta.” 

b) Söï töû teá cuûa thaày trong vieäc giaûng daïy phaùp 

Nhöõng ñaïi Boà-taùt ngaøy xöa ñaõ töï hieán mình,
hieán con trai con gaùi, quyeán thuoäc... cho quyû Daï-xoa
aên thòt, chæ ñeå nghe moät baøi keä veà phaùp. Khi ñöùc Ñaïo
sö chuùng ta taùi sinh laøm Vyilingalita, ngaøi ñaõ ñaâm vaøo
cô theå mình ngaøn coïc nhoïn ñeå ñöôïc daïy phaùp. Khi taùi
sanh laøm vua Gnashava, ngaøi ñoát thòt mình baèng moät
ngaøn ngoïn ñeøn daàu vaø nhaûy vaøo hoá löûa; khi laøm vua
Paramavarna, ngaøi töï loät da laøm giaáy, laáy xöông söôøn
laøm buùt. Ñöùc Atìsha vöôït bieån chòu ñöïng bao hieåm
nguy vì gioâng baõo, thuûy quaùi... suoát möôøi ba thaùng ñeå
thuï giaùo Lamrim. Nhöõng ngöôøi nhö Marpa vaø Milarepa
ñaõ traûi nhieàu gian khoå ñeå hoïc ñaïo. Ngay caû ngaøy nay
vieäc du haønh ñeán AÁn cuõng khoâng deã, theá maø nhöõng
dòch giaû ngaøy xöa ñaõ lieàu thaân maïng ñeå ñi du hoïc; coøn
daâng thaày nhöõng mandalas baèng vaøng ñeå ñeàn ôn giaûng
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Naêm nay, ngaøy 24 thaùng tö, toâi nhaän ñöôïc moät
daáu hieäu roõ raøng veà löïc gia trì cuûa baäc toân sö toâi, ngöôøi
che chôû toâi, nôi toâi nöông töïa. Söï gia trì aáy laøm cho
khoùa giaûng Lamrim hieän taïi ñöôïc tieán haønh toát ñeïp.
Moät laàn toân sö toâi, Ngöôøi che chôû toâi, nôi toâi nöông
töïa, laøm moät leã daâng cuùng taïi Dagpo vôùi chöøng 25
Geshe tham döï. Toâi cuõng coù maët, vaø toâi ñaõ xuùc ñoäng
ñeán noãi maét toâi ñaãm leä suoát buoåi leã “Cuùng döôøng Ñaïo
sö”, trong khi ngaøi thuyeát giaûng veà tính baát khaû phaân
giöõa “Ñaïi laïc vaø Chaân khoâng”, moät baûn vaên trieån khai
phaùp Cuùng döôøng Ñaïo sö. Ngay caû vieäc aáy cuõng laø
naêng löïc gia trì cuûa baäc thaày. 

Khi khaån caàu baäc thaày, baïn seõ thaønh töïu taát caû
thieän söï vaø moïi ñieàu mong muoán trong ñôøi naøy vaø
nhöõng ñôøi sau. Baäc ñaïi thaàn thoâng Tilopa noùi: 

– Naøy Naøropa, ñieàu lôïi ích hôn taát caû laø baäc thaày. 

Vaø Gyaelwa Goetsang noùi: 

Nhieàu ngöôøi thieàn veà caùc giai ñoaïn tu taäp, 

Nhöng Ñaïo sö Du-giaø laø phaùp thieàn cao nhaát. 

Nhieàu ngöôøi thöïc haønh phaùp tuïng ñoïc, 

Nhöng khaån caàu Ñaïo sö laø phaùp cao nhaát. 

Neáu luoân luoân khaån caàu baäc thaày, 

Thì baûo ñaûm baïn seõ thöïc chöùng ñöôïc 

Traïng thaùi baát khaû phaân vôùi thaày. 

Thì laøm sao ñeàn ñaùp ñöôïc ôn lôùn 

Cuûa ngöôøi ñaõ cho ta toaøn theå ñaïo loä? 

Moät ngöôøi ñöôïc xem laø raát töû teá 

Khi cöùu ta thoaùt khoûi lao nguïc  

Roài laïi giuùp ta ñöôïc giaøu sang.

Vaäy thì baäc thaày cuõng thaät töû teá

Khi daïy ta phöông tieän 

Ñeå thoaùt khoûi ba ñöôøng aùc, 

Vaø ñöôïc laøm trôøi, ngöôøi giaøu sang. 

Thaày coøn daïy con ñöôøng toái thöôïng

Laéng dòu moïi baát haïnh cuûa sinh töû. 

Thaày daãn ta ñeán traïng thaùi Ba thaân vi dieäu: 

Coøn aân ñöùc naøo saùnh kòp?

c) Thaày gia trì doøng taâm thöùc ta

Taát caû thöïc chöùng maø baïn trieån khai ñöôïc trong
doøng thöùc ñeàu nhôø söï gia trì cuûa baäc thaày, sau khi
baïn khaån caàu thaày ban phöôùc. Neáu söû duïng phaùp
Ñaïo sö Du-giaø nhö nguoàn sinh löïc cuûa ñaïo loä, baïn seõ
ñaït nhöõng tieán boä nhanh treân ñöôøng tu: ñaây laø ñieåm
then choát trong naêng löïc gia trì cuûa baäc thaày. Khi
Tilopa ñaùnh vaøo maët Naøropa baèng moät mandala
baèng ñaát seùt, Naøropa lieàn coù khaû naêng duy trì ñònh
“Nhaát töôùng” suoát baûy ngaøy ñeâm. Sôû dó ta coù theå nhôù
laïi nhöõng giaùo lyù ta chöa töøng nhôù ñöôïc, cuõng laø nhôø
löïc gia trì cuûa thaày. 
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Noùi ñeán “taøi vaät” thì khoâng coù moät giôùi haïn naøo
veà nhöõng gì maø baäc thaày cho ta: chaúng haïn ñaáy coù theå
laø söï saên soùc cuûa thaày ñoái vôùi ñeä töû. 

Atìsha baûo raèng baát cöù ñöùc tính naøo ngaøi coù
ñöôïc ñeàu nhôø nhöõng baäc thaày. Ngaøi muoán noùi nhôø söï
töû teá töø bi cuûa thaày maø ta coù ñöôïc moïi ñöùc toát laønh.
Chuùng ta khoâng phaân tích söï vieäc cho kyõ, vaø cöù töôûng
haïnh phuùc hieän taïi cuûa ta, tieän nghi, tieáng taêm ta coù
ñöôïc, ñeàu do noã löïc cuûa rieâng ta, song khoâng phaûi vaäy.
Haõy laáy ví duï hai anh em: ngöôøi anh ñöôïc ñöa vaøo tu
vieän laøm tu só, trôû thaønh moät phaàn töû cuûa Taêng ñoaøn,
thaønh choã quy y cuûa ngöôøi em. Khi ngöôøi em ñeán tu
vieän, ta seõ thaáy loái haønh xöû khaùc nhau giöõa hai anh
em: moät ngöôøi theo phaùp, moät ngöôøi theo taøi vaät. 

Sôû dó baïn trôû thaønh moät tyû-kheo coù traùch nhieäm
cuõng laø nhôø loøng töû teá cuûa tu vieän tröôûng vaø thaày
truyeàn giôùi, vì baïn khoâng gioáng nhö ñaáng Ñaïo sö maø
giôùi theå töï nhieân ñaày ñuû khoâng caàn thaày. Sôû dó hieän
taïi baïn coù theå ñoïc nhieàu ngaøn trang saùch moãi ngaøy vaø
phaân tích yù nghóa, cuõng laø nhôø söï töû teá cuûa baäc thaày
ñaõ daïy vôõ loøng cho baïn. Neáu chöa ñöôïc ban pheùp
quaùn ñaûnh ñeå chuaån bò vaø laøm thuaàn thuïc taâm mình,
thì thaäm chí baïn coøn khoâng ñöôïc ñoïc nhöõng saùch veà
maät giaùo. Ngöôøi ñöôïc quaùn ñaûnh laø ñaõ ñi vaøo ngöôõng
cöûa nhöõng maät ñieån, moät ñieàu hi höõu hôn caû Phaät xuaát
hieän. Chính do loøng töø bi maø baäc thaày Kim cang thöøa
ñaõ ñaët vaøo doøng taâm thöùc baïn nhöõng haït gioáng chaéc
chaén seõ chín thaønh keát quaû laø boán thaân, chæ trong voøng

Kyabje Pabongka keå vaøi maåu chuyeän: chuyeän
moät ngöôøi ôû Retreng cuùng ñeøn bô cho moät böùc töôïng
cuûa Dromtoenpa neân nhöõng öôùc nguyeän cuûa oâng ñöôïc
thaønh töïu; chuyeän Atìsha ñöôïc Dombhìpa gia hoä nhö
theá naøo; chuyeän Drubkang Geleg Gyatso gia hoä Pur-
chog Ngagwang Jampa, vaân vaân. 

d) Söï töû teá cuûa baäc thaày loâi cuoán ta vaøo voøng ñeä töû
baèng taøi thí 

Con ngöôøi ngaøy nay chôø ñôïi taøi thí, do vaäy baäc
thaày tröôùc heát duøng taøi vaät loâi cuoán hoï, roài sau ñoù ñöa
hoï vaøo chaùnh phaùp. 

Khi baäc toân sö toâi – ngöôøi che chôû toâi, nôi toâi
nöông töïa – ñang ôû trong moät am aån cö, coù ngöôøi toâi tôù
trong gia ñình Drimeù Tengka, moät ngöôøi ôû vuøng thöôïng
Kongpo, ñöôïc phaùi ñeán ñeå xin nhôø ngaøi xem boùi, mang
theo moät tuùi da ñöïng ñaày bô ñeå cuùng döôøng. Thaày toâi
ñang ôû tuoát treân ñænh nuùi cao, neân khi leân tôùi, ngöôøi
kia raát meät. Y ñeán tröôùc maët thaày toâi maø noùi: 

– Caùi oâng Lama naøy chaéc phaûi laø moät con thuù
hoang môùi öa soáng treân choùt nuùi nhö theá naøy.

Thaày toâi cho uoáng traø, aên thöïc phaåm ngon, vaø
nhöõng quaø taëng; ngöôøi kia phaùt sinh tònh tín vaø veà sau
phaûi coâng nhaän: “Vò Lama aáy ñaõ ban phuùc lôùn cho toâi.
Nhöõng gì ngaøi cho toâi aên thaät tuyeät.” Theá laø y ñaõ bò
baäc thaày ñöa vaøo troøng vaø ñaõ phaùt sinh tònh tín. 
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baù vaø duy trì neàn giaùo lyù; nhöõng baäc thaày dòch thuaät
vaø nhöõng baäc hieàn trí; nhöõng taùi sinh cuûa ñöùc Dalai
Lama; vaân vaân. Taát caû nhöõng vò naøy ñeàu laø nhöõng
hieän thaân khaùc nhau cuûa moät Boà-taùt thaùnh Quaùn Töï
Taïi, Ngöôøi caàm sen traéng. Nhöõng baäc thaày cuûa chuùng
ta cuõng theá, chæ laø moät thöïc theå duy nhaát. 

Ñöùc Je Rinpoche noùi: – Ngöôøi ta caàn hieåu raèng
nhöõng gì noùi treân ñeàu laø chæ giaùo noåi tieáng veà phaùp
Ñaïo sö Du-giaø. Nhöng seõ khoâng aên thua gì neáu ngöôøi
ta chæ thieàn quaùn veà ñeà taøi aáy vaøi laàn maø thoâi. 

Nghóa laø, muoán thaáu hieåu raèng baäc thaày laø hieän
thaân cuûa taát caû chö Phaät, raèng vò aáy “laø” Phaät caûi
trang, thì baïn phaûi thöïc haønh phaùp Cuùng döôøng Ñaïo
sö, vaân vaân. Nhöng neáu baïn khoâng hieåu roõ yù nghóa
maø chæ tuïng ñoïc nhöõng lôøi vaên, thì khoâng ñöôïc caùi gì. 

Vaäy, khi baïn hieåu raèng taâm cuûa taát caû chö Phaät
laø ñoàng moät vò vôùi tinh tuùy cuûa Phaùp thaân, ñaïi laïc vaø
Taùnh khoâng, vaø töø tinh chaát naøy chö Phaät thò hieän
döôùi daïng baäc thaày, thì baïn seõ hieåu raèng taát caû Phaät
– nhoùm moät traêm Phaät, nguõ boä Phaät, tam boä Phaät, vaø
nhaát boä Phaät – ñeàu laø baäc thaày trong nhieàu hoùa thaân
khaùc nhau. Neáu khoâng hieåu ñieàu naøy, baïn seõ nghi ngôø
ngay caû khi ñaûnh leã nhöõng baäc thaày danh tieáng ngoài
giaûng treân toøa cao; baïn laïi coøn deã coi thöôøng oâng thaày
heøn moïn trong tu vieän cuûa baïn, ngöôøi daïy cho baïn taäp
ñoïc. Khi coù ñöôïc hieåu bieát naøy ñeå chieâm ngöôõng thaày
vôùi taâm kính troïng nhö chieâm ngöôõng Phaät, thì ta coù

möôøi saùu ñôøi neáu baïn khoâng phaïm giôùi. Baïn phaûi tính
töøng moãi söï töû teá aáy cuûa baäc thaày, vaø nghó, “Ngaøi ñaõ
cho ta caùi naøy, caùi naøy, caùi naøy...” Nhöng chöa heát
ñaâu. Sôû dó baïn coù ñöôïc moät thaân ngöôøi, ñöôïc haïnh
phuùc trong ñôøi naøy, coù taøi saûn, vaân vaân, ñeàu laø haäu
quaû cuûa söï giöõ giôùi vaø haønh haïnh boá thí trong nhöõng
ñôøi tröôùc, vaø ñaáy laø nhôø loøng töû teá cuûa nhöõng baäc thaày
ñaõ khieán baïn thöïc haønh nhöõng phaùp aáy.

Baïn coù theå nghó, “Khoâng phaûi luoân luoân laø moät baäc
thaày aáy: nhieàu thaày khaùc nhau trong nhieàu giai ñoaïn
khaùc nhau, moãi ngöôøi ñaõ ñoùng goùp nhöõng söï töû teá cuûa
rieâng hoï.” Nhöng nhöõng baäc thaày aáy xuaát phaùt töø moät
caên baûn duy nhaát laø taâm chö Phaät, caùi trí caên baûn cuûa
phoái hôïp ñaïi laïc vaø Taùnh khoâng, cuøng moät vò vôùi phaùp
giôùi. Taát caû nhöõng baäc thaày ñeàu laø ñaáng Kim Cöông Trì
thò hieän nhieàu hình daïng khaùc nhau. ôÛ Taây Taïng chaúng
haïn, coù chuùng sinh laø cha ñeû cuûa gioáng noøi.1

Coù nhöõng ngöôøi thieát laäp neàn luaät; nhöõng nhaø
dòch kinh; nhöõng oâng vua vaø ñình thaàn chuyeân quaûng
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1. Theo huyeàn thoaïi Taây Taïng, gioáng noøi naøy phaùt xuaát töø
moät nöõ yeâu quaùi maët khæ vôùi moät con vöôïn traéng lôùn. Con
vöôïn naøy laø moät hoùa thaân cuûa Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, ñaõ tu
khoå haïnh thieàn ñònh nhieàu naêm trong luùc nöõ yeâu quaùi cöù
ñöùng ngoaøi cöûa ñoäng maø reân ræ, muoán caëp boà vôùi vöôïn.
Cuoái cuøng vöôïn phaûi ñaàu haøng, vaø haäu quaû laø sinh ra gioáng
noøi Taây Taïng; neân hoï aûnh höôûng cuûa vöôïn taâm töø bi, vaø
hoï aûnh höôûng töø nöõ yeâu quaùi tính ña nghi, öông ngaïnh,
haø tieän vaø öa nhuïc duïc



daãn con, chö Phaät ca ngôïi hoï. Con ñeán vôùi hoï baèng
taâm töôûng toát laønh. 

Thaày nhö nhöõng anh huøng baûo veä con khoûi theá
gian, laø thuyeàn tröôûng, laø choã nöông vaø söï che chôû.
Thaày laø con maét, laø nguoàn an uûi. Baèng tö töôûng aáy,
haõy kính troïng nhöõng baäc thaày.” 

Töø baûn Lamrim Tinh tuùy cuûa cam loà: 

Con ñaõ töø boû ñôøi soáng taïi gia: moät haàm löûa röïc.
Trong coâ tòch con thöïc haønh nhöõng coâng vieäc cuûa hieàn
nhaân; Con ñöôïc neám vò ngoït cuûa dieäu phaùp. Ñaáy laø
nhôø loøng töû teá cuûa caùc baäc toân sö. Con ñaõ gaëp giaùo lyù
cuûa ñöùc Tsongkapa vó ñaïi, trong muoân ngaøn kieáp khoù
maø tìm ñöôïc. Ñaây laø loøng töû teá cuûa nhöõng baäc thaày
thaùnh thieän. 

Thaày laø ngöôøi che chôû con khoûi caùc ñoïa xöù,
laø thuyeàn tröôûng giaûi thoaùt con ra khoûi bieån luaân
hoài, laø höôùng ñaïo ñöa con leân taùi sinh cao vaø giaûi
thoaùt. Laø löông y chöõa laønh beänh voïng töôûng kinh
nieân, laø doøng soâng daäp taét ngoïn löûa thoáng khoå lôùn.
Laø maët trôøi soi saùng con ñöôøng giaûi thoaùt, laø ngöôøi
giaûi cöùu con ra khoûi nguïc tuø sinh töû, laø vaàng maây
möa xuoáng Dieäu phaùp nhieäm maàu, laø baïn laønh giuùp
con xua tan nhöõng ñieàu tai haïi, laø cha meï nhaân töø
luoân luoân yeâu thöông...” 

Haõy quaùn nhöõng ñieàu aáy khi baïn tuïng ñoïc, vaø
nhôù laïi söï töû teá cuûa baäc thaày. 

theå taäp xem taát caû thaày nhö Phaät. Khi aáy, laøm haøi loøng
moät vò thaày cuõng laø laøm haøi loøng taát caû nhöõng baäc
thaày. Ngöôïc laïi, laøm phaät yù moät baäc thaày cuõng laø laøm
phaät yù taát caû nhöõng baäc thaày. Baïn phaûi xem taát caû
thaày ngang nhau, khoâng phuïng söï moät caùch thieân vò. 

Moïi ngöôøi baûo ta neân tuïng ñoïc nhöõng baøi keä veà
loøng töû teá cuûa thaày khi quaùn ñeà muïc aáy. Nhöõng baøi
keä sau ñaây ñöôïc thoát leân bôûi ñoàng töû Manibhadra (Baûo
Hieàn) trong chöông noùi veà söï töû teá cuûa baäc thaày: 

“Nhöõng höôùng ñaïo taâm linh cho con, ngöôøi giaûng
daïy phaùp, ñuû tö caùch daïy con taát caû phaùp. Caùc vò aáy
xuaát hieän vôùi yù ñònh duy nhaát: daïy cho con nhöõng
phaän söï tröôùc maét cuûa Boà-taùt. Caùc thaày gioáng nhö meï
con treân ñöôøng tu taäp; nhö nhuõ maãu cho con baàu söõa
cuûa thieän ñöùc. Thaày thieän xaûo trong nhöõng ngaønh ñöa
ñeán giaùc ngoä.

Thaày chaám döùt cho con nhöõng neûo ñöôøng hieåm
nguy. Nhö löông y giaûi cöùu con khoûi giaø cheát, nhö vò
trôøi Ñeá thích möa xuoáng nhöõng gioït cam loà, laøm taêng
tröôûng baïch phaùp nhö vaàng traêng ñang leân vaø nhö aùnh
döông soi ñöôøng ñeán an laïc. 

Thaày nhö nuùi baát ñoäng tröôùc thaân thuø. Taâm thaày
khoâng ñaày vôi nhö bieån lôùn, thaày laø ngöôøi thaân che
chôû con moät caùch toaøn veïn. Ñaáy laø nhöõng yù töôûng ñöa
con ñeán vôùi baäc thaày. 

Chö Boà-taùt, nhöõng ngöôøi ñang khai hoùa taâm con,
nhöõng ngöôøi con Phaät ñöa con ñeán giaùc ngoä, hoï höôùng
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Ngaøy thöù chín

Kyabje Pabongka Rinpoche keå moät caâu chuyeän ngaén
ñeå giuùp chuùng toâi khôûi ñoäng löïc, trích daãn ñöùc Atìsha
voâ song: 

“Coù nhieàu baèng chöùng cho thaáy cuoäc ñôøi ngaén
nguûi, nhöng ta khoâng bieát roõ noù daøi bao nhieâu naêm.
Haõy ruùt ra töø ñaáy nhöõng gì ñaùng öa nhaát, nhö con
ngoãng chuùa taùch söõa töø nöôùc”. 

(Ngaøi nhaéc laïi nhöõng tieâu ñeà ñaõ baøn vaø oân laïi
vaén taét ñeà taøi phuïng söï baäc thaày)

IVA1.2.4 Taän tuïy vôùi thaày baèng vieäc laøm

Trong Trang nghieâm kinh coù caâu: 

Haõy nöông töïa baäc thaày 

Baèng caùch daâng phaåm vaät, 

Söï taän tuïy baèng vieäc laøm seõ ñöôïc baøn theo
quyeån Lôøi ñöùc Vaên-thuø. Baïn khoâng neân laãn loän phaàn
naøy vôùi ba nghi thöùc chuaån bò cuoái. 

(Khi aáy Kyabje Pabongka Rinpoche trôû laïi noùi veà
moãi ñeà taøi thieàn quaùn, vaø tröôùc moãi ñeà taøi ngaøi ñeàu
laøm leã khaån caàu, vaø quaùn töôûng cam loà tònh hoùa ñang
tuoân xuoáng.)
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vaø ruoäng phöôùc, roài cuùng döôøng, vaân vaân. Baèng caùch
aáy, baïn laøm thaày haøi loøng do daâng hieán phaåm vaät. 

Baïn saùi tònh maët ñaát nhö treân (xem Ngaøy thöù
naêm); roài trieäu thænh naêng löïc cuûa chaân lyù. Quaùn maët
ñaát thaønh löu ly vôùi nhöõng kim cöông chuøy keû baèng
vaøng, coù veõ nhö hình noåi nhöng neáu sôø vaøo thì luùn
xuoáng. Theo Heä phaùi Trung öông, giöõa maët ñaát aáy coù
moät laâu ñaøi hình vuoâng boán maët khoâng coù tieàn ñình
neân gioáng nhö laâu ñaøi trong mandala Phaät Döôïc Sö.
Toøa laâu ñaøi thöïc khoång loà, chính giöõa coù boán saân
thöôïng ôû treân moät beä lôùn ñöôïc nhöõng con sö töû naâng
ñôõ gioáng nhö moät caùi thaùp khoâng coù phaàn treân. Quaùn
treân saân thöôïng cao nhaát, phía sau coù ba toøa sö töû;
treân toøa giöõa an toïa ñöùc Thích-ca, toøa beân phaûi ngaøi
laø ñöùc Di-laëc vaø beân traùi laø ñöùc Vaên-thuø. Nhöõng baäc
Ñaïo sö Heä phaùi Haønh vi quaûng ñaïi vaø Heä phaùi Tri
kieán saâu xa ngoài ñaèng sau hai vò naøy. Phaàn tröôùc cuûa
saân thöôïng coù ba toøa sö töû daønh cho Atìsha, Nagtso vò
dòch giaû, vaø Dromtoenpa. Treân saân thöôïng thöù hai coù
moät nhoùm ba toøa sö töû. Ñöùc Tsongkapa ñaáng Chieán
thaéng ngoài treân toøa giöõa, Sherab Senge beân phaûi,
Gedun Drub (vò Dalai Lama ñaàu tieân) beân traùi. Treân
saân thöôïng thöù ba coù moät nhoùm ba toøa sö töû. Ñöùc
Dalai Lama ñeä nguõ (ñaïi Laït-ma) an toïa ôû toøa chính
giöõa, beân phaûi ngaøi laø Jinpa Gyatso, beân traùi laø Jampa
Choedaen, moät baäc thaày saùng choùi. Treân saân thöôïng
thöù tö, vò boån sö cuûa baïn ngoài ôû toøa giöõa. Baûn vaên noùi
hai beân baäc thaày an toïa nhöõng ñaïi ñeä töû cuûa thaày,

Baèng caùch phuïc vuï thaày, 

Vaø baèng caùch tu taäp. 

Noùi caùch khaùc, coù ba caáp böïc taän tuïy vôùi thaày
baèng vieäc laøm: böïc haï laø cuùng döôøng phaåm vaät, böïc
trung laø haàu haï, vaø böïc thöôïng laø tu haønh. Thöôøng khi
theo thaày hoïc ñaïo, ngöôøi ñeä töû thöïc haønh caû ba caáp
böïc; bôûi vaäy caùch thôø thaày ñuùng phaùp laø Ñaïo sö Du-
giaø. Neáu söï nöông töïa baäc thaày ñöôïc caên cöù treân lieân
heä caù nhaân, thì baïn khoâng caàn tìm phaùp quaùn naøo ñeå
tu taäp Ñaïo sö Du-giaø. Chæ khi khoâng ôû beân caïnh thaày,
baïn môùi phaûi laøm pheùp quaùn ruoäng phöôùc, laøm leã taém
röûa vaø khaån caàu, leã baùi, daâng cuùng, vaân vaân. 

Caùch cuùng döôøng toát nhaát khieán thaày haøi loøng
chính laø thöïc haønh lôøi thaày chæ giaùo. Milarepa noùi: 

“Con khoâng coù taøi saûn hay quaø caùp ñeå hieán daâng
thaày, nhöng con coù söï tu taäp ñeå ñeàn ôn sö phuï. Con
duõng maõnh thöïc haønh Phaùp khoâng keå gian nan. Ñaáy
laø quaø con daâng leân baäc thaày nhö cha laønh.” 

Caû hai truyeàn thoáng Lôøi ñöùc Vaên-thuø, baûn ngaén
cuûa Heä phaùi phöông Nam vaø baûn daøi cuûa Heä phaùi
Trung öông, ñeàu noùi söï taän tuïy baèng haønh vi thuoäc
nghi thöùc chuaån bò thöù tö. Trong baûn vaên naøy thì söï
thôø kính baäc Ñaïo sö baèng yù nghó ñöôïc daïy vaøo cuoái
nghi thöùc chuaån bò thöù ba. 

Khi ôû choã khoâng coù thaày, baïn neân thôø thaày baèng
caùch laøm ba nghi leã chuaån bò ñaàu laø trieäu thænh baäc thaày
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nhöõng toøa ngoài cuûa nhöõng Laït-ma cao caáp, hai goùc
treân coù hoa vaên hình löôõi caâu. Taám ñeäm ñöôïc trang
trí baèng nhöõng chaïm troå baèng baùu vaät. Moãi saân cuõng
coù nhöõng caàu thang nhoû baèng vaøng daãn xuoáng caùc
caïnh cuûa nhöõng saân döôùi vaø ñöa ñeán nhöõng caàu thang
khaùc ôû tröôùc sö töû toøa. Ñænh taám ñeäm loùt coù hình cong
nhö voøm cung loài leân ôû giöõa, treân ñoù coù moät caùi choùp
baèng vaøng hai beân treo traøng phan chieán thaéng. Giöõa
saân thöôïng cao nhaát coù moät phaùp toøa vôùi choã döïa löng
daønh cho ñöùc Thích-ca, ñöôïc naâng bôûi saùu con vaät –
roàng, kim sí ñieåu, vaân vaân – bieåu tröng saùu Ba-la-maät.
Coù naêm caùi goái baèng gaám theâu treân phaùp toøa cuûa ñöùc
Thích-ca. Ñöùc Di-laëc ngoài beân phaûi, Vaên-thuø beân traùi,
treân nhöõng toøa ngoài moãi toøa coù ba goái; nhöõng toøa naøy
khoâng coù sö töû naâng. Baäc thaày cuûa baïn ngoài tröôùc maët
caùc ngaøi trong daùng ñieäu thöôøng ngaøy, coù hai caùi goái,
vaø khoâng caàn toøa. Sö phuï cuûa thaày ngoài beân phaûi thaày,
sö toå ngoài beân traùi. Nhöõng vò naøy chæ ngoài treân moät
caùi goái. Nhöõng baäc thaày coøn soáng cuûa baïn thì ngoài giöõa
chieáu. Phaàn giöõa cuûa saân thöôïng ñeå troáng chöøa loái ñi.
Thaày cuûa baïn, trong daùng ñieäu thöôøng ngaøy, tay phaûi
baét aán thuyeát phaùp, tay traùi caàm moät quyeån kinh töøng
tôø rôøi kieåu Taây Taïng ñang naèm trong caùi bao cuûa noù
vôùi moät caùi ñaùnh daáu saùch trang hoaøng baèng naêm lôùp
luïa. Nhöõng baäc thaày thuoäc Heä phaùi Haønh vi quaûng ñaïi
ngoài beân phaûi ñöùc Di-laëc, vaø Heä phaùi Tri kieán saâu xa
ngoài beân traùi ñöùc Vaên-thuø. Truyeàn thoáng Kadampa
Lamrim tieáp tuïc cuoái Heä phaùi Haønh vi quaûng ñaïi, vaø
moät bieåu töôïng quan troïng laø choã ngoài cuoái cuûa heä

nhöng theo chæ giaùo khaåu truyeàn thì sö phuï cuûa thaày
an toïa beân phaûi, vaø sö toå cuûa thaày beân traùi. Nhöõng
thaày khaùc cuûa baïn ngoài treân nhöõng taám boà ñoaøn baèng
luïa. Moät truyeàn thoáng cho taát caû nhöõng vò thaày trong
ba taïng ngoài treân ba maët coøn laïi cuûa saân thöôïng; chö
Phaät, Boà-taùt, Thanh vaên, Duyeân giaùc, Hoä phaùp, vaân
vaân, ngoài phía sau. Theo moät truyeàn thoáng khaùc, baïn
quaùn nhöõng baäc thaày trong caùc Heä phaùi Haønh ñoäng
quaûng ñaïi vaø Tri kieán saâu xa an toïa theo thöù töï, beân
phaûi vaø traùi cuûa nhöõng “nhoùm ba” baäc thaày. Quaùn
nhöõng baäc thaày Luaät taïng an toïa beân phaûi saân thöôïng,
baäc thaày Luaän taïng ôû beân traùi vaø baäc thaày Kinh taïng
ôû phía sau. Baïn khoâng phaûi quaùn thaàn baûo hoä, vaân
vaân. Neáu muoán, baïn chæ caàn nghó ñeán söï hieän dieän
voâ hình cuûa hoï. Nhöõng hình aûnh ngoài phía sau khoâng
bò che laáp bôûi sö töû toøa cuûa nhöõng baäc thaày ngoài phía
tröôùc, vaø ñeàu höôùng maët veà phía baïn. Nhaø taém coù boán
loái vaøo, beân trong coù moät boä toøa ñaày ñuû cho ruoäng
phöôùc. Khoâng coù ao taém, neàn ôû chính giöõa ñöôïc naâng
cao. Söï caàu nguyeän goàm baûy phaàn vaø nhöõng gì coøn
laïi cuõng nhö tröôùc. 

Heä phaùi phöông Nam thì khaùc haún. Quaùn tröôùc
maët baïn moät toøa lôùn naâng ñôõ baûy saân thöôïng; gioáng
hình baûo thaùp phaùi Kadampa. Nhöõng saân naøy laøm
baèng baûy baùu, (xem chi tieát trong baøi tuïng). Nhöõng sö
töû (naâng ñôõ toøa lôùn) ñöùng treân neàn ñaát. Tröôùc sö töû
toøa naøy xaây ba caàu thang. Saân treân heát coù moät taám
ñeäm hay vaûi loùt löng töông töï nhöõng ñeäm loùt löng nôi
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boät coù nhöõng loã thoâng. Trong leã taém, töôûng töôïng nöôùc
töï tuoân ra töø nhöõng bình chöùa. Nhöõng vò thaày tu trong
ruoäng phöôùc xuoáng taém töøng nhoùm ba ngöôøi, ngoài vaøo
choã nhö treân trong nhaø taém, vaø y phuïc hoï thoaùt ra
döôùi daïng nhöõng tia saùng maøu vaøng. Coøn laïi cuõng nhö
ñaõ noùi treân. 

Coù theå baïn khoâng coù thì giôø ñeå quaùn ñaày ñuû
nhöõng bình nöôùc, vaân vaân. Thöïc ra khoâng phaûi luoân
luoân caàn phaûi laøm leã taém trong phaàn nghi thöùc chuaån
bò; duø chæ thænh thoaûng laøm moät laàn baïn cuõng seõ tröø
ñöôïc nhöõng chöôùng ngaïi, caáu ueá trong taâm, vaân vaân.
Phaàn coøn laïi cuûa leã taém gioáng nhö phaàn toâi ñaõ noùi
trong Con ñöôøng Nhanh (Ngaøy thöù naêm). 

Khi giaûng daïy chæ moät baûn Lôøi ñöùc Vaên-thuø maø
thoâi, thì ôû ñieåm naøy neân noùi trong khi thöïc haønh, ñöøng
giaûi taùn pheùp quaùn ruoäng phöôùc. Chaúng haïn, khi baïn
ñang tuïng ñoïc nhieàu laàn nghi thöùc chuaån bò, thì khoâng
neân tuïng Caên baûn moïi thieän ñöùc cuûa Tsongkapa ôû cuoái
thôøi haønh trì. Neáu chöa giaûi taùn ruoäng phöôùc, thì haõy
döøng moät luùc ñeå daâng ñoà cuùng döôøng tröôùc khi tuïng
tieáp baûn nghi thöùc. Neáu ñaõ giaûi taùn ruoäng phöôùc, thì
chæ laøm leã goàm baûy phaàn, laëp ñi laëp laïi. 

Ngaøy nay, thay vì theo baûn Lôøi ñöùc Vaên-thuø, ta
neân laøm nghi thöùc chuaån bò theo baûn Trang hoaøng yeát
haàu nhöõng ngöôøi may maén, vì baûn naøy coù söï chæ daãn
ñaëc bieät saâu xa vaø coù naêng löïc gia trì hôn baát cöù baûn
naøo khaùc. 

phaùi ñöôïc ñeå troáng. Nhöõng vò thaày cuûa baïn khoâng ôû
treân saân ñaàu tieân thì seõ chieám saân thöù hai vaø ba.
Truyeàn thoáng Kadampa Chæ giaùo ngoài moät daõy treân
saân thöù tö, Chaen Ngawa ngoài giöõa. Chö Boà-taùt ngoài
treân saân thöù naêm. Chö Phaät ngoài ôû goùc traùi vaø phaûi
cuûa boán saân ñaàu tieân. Thanh vaên ngoài treân saân thöù
saùu, Hoä phaùp treân saân thöù baûy. Ñaây laø moät truyeàn
thoáng thuoäc kinh ñieån, neân baïn khoâng quaùn nhöõng
baäc thaày thuoäc heä phaùi Haønh ñoäng Daâng hieán. Neáu
baïn muoán ñeå caû nhöõng vò naøy vaøo, thì haõy töôûng töôïng
hoï ôû daïng voâ hình. 

Hai heä phaùi Lôøi ñöùc Vaên-thuø ñeàu thuoäc truyeàn
thoáng Kinh taïng, bôûi theá baïn khoâng ñöôïc quaùn nhöõng
thöïc theå daán thaân haønh ñoäng, maø chæ trieäu thænh hoï
ñeán nhö khaùch tham quan. Laáy ví duï: tröôùc khi môøi
khaùch aên ngoài vaøo baøn, ta phaûi saép choã saün cho hoï.
Bôûi theá baïn daâng hieán ñoà cuùng vaø thænh caùc thöïc theå
trí tueä ngoài vaøo nôi daønh saün. Baïn môøi caùc ngaøi, vaø
quaùn töôûng hoï ñang ñi ñeán “nhö caùch Phaät vaø tuøy tuøng
ñeán Magadhabhadrì.” 

(Kyabje Pabongka Rinpoche keå chuyeän aáy vaø baøn
chi tieát caùch thöïc haønh naøy.) 

Keá tieáp baïn taém röûa thaân caùc ngaøi. Khaùc caùi nhaø
taém treân kia, nhaø naøy coù boán cöûa kính ôû moãi phöông
höôùng. Khoâng coù ao taém ôû giöõa, nhöng coù nhieàu bình
chöùa nöôùc. Traàn nhaø coù heä thoáng xaø ngang vaø moät caùi
loïng treo luûng laúng nhöõng bao hoaëc bình ñöïng höông
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taùn loaïn. Vì chöa ñaït ñeán trình ñoä tu cao neân ta raát
caàn tinh taán tænh giaùc vaøo moïi thôøi, giöõ gìn ba cöûa ngoõ
thaân khaåu yù ñeå taâm khoûi bò ñaùnh laïc höôùng bôûi nhöõng
ñoái töôïng haáp daãn. 

Baïn neân ñoïc chöông “Duy trì chaùnh nieäm” trong
taùc phaåm Haønh Boà-taùt haïnh cuûa Shantideva ñeå bieát
theâm chi tieát. Coát tuûy cuûa chöông naøy laø: 

Haõy luoân luoân quaùn xeùt 

Traïng thaùi thaân vaø taâm, 

Baûn chaát cuûa tinh taán 

Laø teân lính ñi tuaàn. 

Nghóa laø coát yeáu phaûi duy trì chaùnh nieäm tinh
taán. Ta caàn phaûi laøm moïi hoaït ñoäng thaân, lôøi vaø yù vôùi
taát caû chaùnh nieäm tænh giaùc. Nhö nhôø canh chöøng caùc
ngoõ ra vaøo maø ta ngaên keû troäm khoûi loït vaøo phoøng;
cuõng vaäy neáu giöõ gìn ba cöûa thaân lôøi yù, khoâng töø boû
chaùnh nieäm, ta seõ ngaên mình khoûi laøm quaáy. 

Coù caâu chuyeän veà Geshe Baen Gung-gael.1

IVA1.3�Laøm�gì�cuoái�thôøi�thieàn

Cuoái thôøi thieàn veà moät ñeà muïc Lamrim ñaëc bieät,
haõy tuïng thaàn chuù danh hieäu ñöùc Thích-ca Maâu-ni,
caàu nguyeän vaø hoài höôùng coâng ñöùc. 

IVA2. Phaûi laøm gì giöõa nhöõng thôøi thieàn quaùn

Khoâng luùc naøo ta khoâng ôû trong moät thôøi thieàn
hoaëc ôû giöõa caùc thôøi thieàn; vaø ñieàu coát yeáu laø söû duïng
toát thôøi gian ôû giöõa naøy. Neáu chæ luyeän taâm trong thôøi
thieàn nhöng sau ñoù laïi ñeå taâm taùn loaïn, thì ñieàu aáy
seõ coù haïi cho thôøi thieàn keá tieáp cuûa baïn. Vaäy caàn söû
duïng toát thôøi gian raûnh roãi ñeå laøm cho söï soáng cuûa
mình coù yù nghóa, khi ñaõ ñöôïc may maén taùi sinh laøm
ngöôøi. Vì theá trong giaùo lyù cuûa ngaøi, ñöùc Tsongkapa
thöôøng ñaët naëng thôøi gian raûnh roãi cuõng nhö chính
thôøi thieàn quaùn. 

Ví duï khi ñang tu taäp ñeà muïc thieàn ñaëc bieät naøy
(Ñaïo sö Du-giaø), thì giöõa caùc thôøi thieàn quaùn baïn neân
ñoïc nhöõng maåu chuyeän veà loøng hieáu kính thaày cuûa
caùc baäc tieàn nhaân nhö Naøropa ñoái vôùi Tilopa, Mila-
repa ñoái vôùi Marpa, Dromtoenpa ñoái vôùi Lama Set-
suen vaø Atìsha. Neáu ñoïc nhöõng saùch khaùc, nhaát laø loaïi
saùch khieán baïn theâm thuø haän thì khoâng ích gì cho vieäc
taêng tröôûng trí tueä. 

Ñeå khoûi khôûi voïng töôûng trong thôøi raûnh roãi, ta
phaûi cheá ngöï giaùc quan laøm theá naøo ñeå taâm khoâng bò
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1. Moät hoâm trong chuøa coù leã daâng cuùng söõa cho moät hoäi
chuùng raát ñoâng chö taêng. Geshe Baen ôû trong soá nhöõng vò
ñöôïc phuïc vuï sau cuøng; oâng baét gaëp mình ganh tò vôùi
nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän phaàn söõa, neân khi ngöôøi ta ñöa söõa
ñeán oâng töø choái vaø la leân tröôùc söï ngaïc nhieân cuûa moïi
ngöôøi: “Keû troäm ! Ta laø keû troäm !”



moät taûng ñaù beân caïnh cöûa vaøo phoøng ñeå chöùng toû
mình ñang nhaäp thaát (xem Ngaøy thöù tö), vaø ôû tuoát treân
moät ñænh nuùi tuyeát phuû, maø taâm baïn vaãn lang thang.
Baäc toân sö toâi daïy, “Baát cöù ai thaân nhaäp thaát cuõng
phaûi ñeå taâm cuøng nhaäp thaát, nghóa laø coù chaùnh nieäm
tinh taán.” Luoân luoân laøm moïi söï keøm theo tinh taán
chaùnh nieäm, ñaáy laø phöông tieän kheùo ñeå chaám döùt
voïng töôûng. 

Milarepa noùi nhöõng vieäc taàm thöôøng treân ñôøi coù
theå coù taùc duïng nhö nhöõng quyeån saùch ta ñoïc. Noùi
caùch khaùc, khi tieáp xuùc baát cöù caûnh gì, ta phaûi kích
ñoäng trong taâm mình söï thöông xoùt, töø boû, vaân vaân.
Ví duï Drubkang Geleg Gyatso khi troâng thaáy moät con
kieán bò ong chích ñaõ khôûi leân nieàm xaùc tín ñoái vôùi
luaät nhaân quaû. 

Khi ñi vaøo chôï ta thöôøng phaùt sinh nhöõng voïng
töôûng nhö tham luyeán; bôûi theá toäi loãi theo lieàn moãi
böôùc ta ñi. Ñeán luùc trôû veà nhaø laø ta ñaõ mang treân löng
moät bao ñaày toäi loãi. Nhöng neáu coù taâm phaân tích ñuùng
phaùp, vaø ñi chôï trong chaùnh nieäm vaø tinh taán, thì vieäc
ñi chôï coù theå laø moät lieàu thuoác kích thích toái thöôïng
cho ta phaùt taâm “töø boû” vaø thöïc chöùng voâ thöôøng. Ta
phaûi chuyeån moïi söï vieäc taàm thöôøng thaønh moät kích
thích toá ñeå thöïc haønh Phaùp theo caùch aáy. 

(Kyabje Pabongka Rinpoche noùi veà thöùc aên vaø
caùch aên. Ngaøi cuõng noùi ñeán vieäc cuùng döôøng haøng
ngaøy nhöõng baùnh leã cho ngaï quyû. Baûn vaên baøn kyõ vieäc

Chuùng ta cuõng neân canh chöøng taâm mình nhö
theá. Neáu ñeå taâm lang thang, ta deã gaëp tröôøng hôïp nhö
sau. Coù moät ngöôøi, sau nhieàu ngaøy ñaén ño suy nghó,
ñaõ choïn ñöôïc caùi teân “Gawa Dragpa” ñeå ñaët cho ñöùa
con saép sinh. Quaù sung söôùng, oâng ñöùng leân nhaûy muùa
vaø cheát ngay tröôùc khi ñöùa beù chaøo ñôøi. 

Atìsha daïy: “Haõy kieåm soaùt lôøi leõ khi tuï hoäi,
kieåm soaùt tö töôûng khi ôû moät mình.”

Khi taâm taùn loaïn thieáu chaùnh nieäm chuùng ta
thöôøng laøm quaáy vaø laïi coøn khoâng yù thöùc ñaáy laø toäi
loãi. Ví duï khi ñang noùi chuyeän ta coù theå lô ñeãnh gieát
moät con raän, nhöng neáu coù yù thöùc ta seõ khoâng laøm.
Bôûi theá khi ôû giöõa ñaùm ñoâng beø baïn, ñang noùi ñuû thöù
vaán ñeà, ta neân duøng moät phaàn yù thöùc cuûa mình ñeå
kieåm soaùt baèng caùch töï hoûi: “Mình saép noùi caùi gì
ñaây?” Neáu thaáy mình saép noùi nhöõng lôøi gay gaét phuø
phieám thì neân ngaäm mieäng laïi. Khi ôû moät mình, ta
haõy kieåm soaùt baèng caùch töï hoûi: “Ta ñang nhôù nghó
chuyeän gì?” Ta neân duy trì chaùnh nieäm vaø tinh taán
vôùi yù nghó: “Neáu queân giöõ yù, ta seõ khoâng yù thöùc tö duy
naøy ñaõ khôûi leân. Bôûi theá ta ñöøng queân giöõ yù.” 

Coù laàn Geshe Karag Gomchung vieát boán khaåu
hieäu daùn leân boán vaùch phoøng mình: “Khoâng nghó taùn
loaïn!” Chuùng ta thì khaùc, ñaïi loaïi, ta chæ thích nhöõng
khaåu hieäu nhö “Caøng nhieàu tieàn caøng toát!” 

Thôøi gian giöõa caùc thôøi thieàn voâ cuøng quan
troïng, ngay caû trong thôøi kyø nhaäp thaát. Baïn coù theå coù
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toâi seõ baøn döôùi caùc tieâu ñeà noùi treân – baèng tieâu ñeà
laøm sao ñeå theo phaàn chính cuûa thôøi thieàn. Baïn phaûi
laøm nhöõng gì toâi giaûi thích trong phaàn noùi veà söï taän
tuïy vôùi baäc thaày; noái ñeà taøi thieàn aáy vaøo phaàn cuoái
cuûa nghi thöùc chuaån bò, roài tieáp theo baèng phaàn cuoái
cuûa thôøi thieàn, vaân vaân. 

Chuùng ta khoâng thaáy gì sai quaáy khi môû mieäng
noùi chuyeän phieám suoát ngaøy, chính vì khoâng suy nghó
veà nhöõng lôïi ích lôùn vaø söï hieám hoi coù ñöôïc thaân
ngöôøi. Söï suy nghó veà nhöõng ñieàu naøy seõ laø moät kích
thích toá maïnh meõ cho ta thöïc haønh dieäu phaùp. 

Khi nghó veà nhöõng lôïi ích lôùn vaø söï hieám hoi
cuûa vieäc taùi sinh laøm ngöôøi, thì töï nhieân baïn caûm thaáy
haïnh phuùc, vaø khi nghó ñeán söï cheát vaø voâ thöôøng, thì
töï nhieân baïn caûm thaáy buoàn saàu. 

ôÛ ñaây coù ba tieâu ñeà: 

(IVB1.1.1) Nhaän ra söï may maén ñöôïc laøm ngöôøi; 

(IVB1.1.2) Nghó ñeán nhöõng lôïi ích lôùn cuûa thaân ngöôøi; 

(IVB1.1.3) Nghó ñeán söï khoù khaên coù ñöôïc thaân ngöôøi. 

IVB1.1.1. Nhaän ra söï may maén ñöôïc laøm ngöôøi; 

Coù hai phaàn: 

(IVB1.1.1.1) Nhöõng ñieàu ta ñaõ thoaùt khoûi;

(IVB1.1.1.2) Nhöõng ñieàu ta coù ñöôïc. 

naøy goïi laø Thôøi khoùa haøng ngaøy maø chuùng ta neân theo.
Ngaøi noùi ñeán lôïi ích lôùn maø nhöõng con quaï aên baùnh
aáy coù theå coù ñöôïc.)

IVB. TRÌNH TÖï TU TAÄP SAU KHI 

NÖôNG TÖïA MOÄT BAÄC THAÀY 

Coù hai tieâu ñeà chính: 

(IVB1) Kích thích ñeå ruùt tæa tinh hoa töø kieáp ngöôøi 

(IVB2) Laøm sao ñeå ruùt tæa tinh hoa aáy. 

IVB1. Kích thích ñeå ruùt tæa tinh hoa töø kieáp ngöôøi

Kích thích naøy laø do nghó ñeán nhöõng lôïi ích lôùn
cuûa thaân ngöôøi, vaø söï khoù khaên ñöôïc laøm ngöôøi. Coù
hai tieâu ñeà phuï: 

(IVB1.1) Thaûo luaän ñeå thuyeát phuïc

(IVB1.2) Giaûng daïy sô löôïc caùch tu. 

IVB1.1.�Thaûo�luaän�ñeå�thuyeát�phuïc�

Hai tieâu ñeà sau cuøng naøy laäp thaønh moät ñoà bieåu
aùp duïng cho taát caû ñeà muïc thieàn keá tieáp; ñaây laø caùch
truyeàn thoáng ñeå phoái hôïp taøi lieäu giaûng daïy chính
thöùc vôùi taøi lieäu ruùt töø nhöõng buoåi “noùi chuyeän thaân
maät.” Baïn neân thay theá moãi ñeà taøi thieàn – nhö ñeà taøi
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noãi khoå quaù noùng hoaëc quaù laïnh. Neáu ai ñaët moät cuïc
than haàm treân ñaàu baïn maø buoäc baïn thieàn quaùn trong
luùc ñoù, thì söï ñau ñôùn seõ laøm cho baïn muoán baét ñaàu
haønh thieàn cuõng khoâng theå ñöôïc. Neáu baây giôø bò sanh
vaøo ñòa nguïc, ta seõ caûm thaáy traêm ngaøn laàn ñau khoå
hôn moät con chuoät bò ñaët treân væ saét nung ñoû; khi aáy
ta hoaøn toaøn khoâng theå naøo thöïc haønh phaùp, ngay caû
ñeán moät chöõ phaùp ta cuõng khoâng nghe ñöôïc, taâm ta
khi aáy chæ caûm thaáy traøn ngaäp thoáng khoå. Vaäy ta phaûi
thaáy mình may phöôùc khoâng bò sinh vaøo ñòa nguïc. 

Taùi sinh laøm ngaï quyû thì khoâng thuaän lôïi cho
vieäc tu taäp phaùp vì quaù ñoùi khaùt. Ví duï khi ta ñang bò
côn ñoùi döõ doäi maø thaày baûo ta phaûi taäp thieàn thì ta
chæ khaùt khao ñöôïc ñoà aên thöùc uoáng. Vaäy taùi sinh laøm
ngaï quyû cuõng khoâng thuaän lôïi cho vieäc tu haønh. Thöïc
may maén thay ta ñaõ khoâng bò sinh laøm ngaï quyû! 

Taùi sinh laøm suùc sinh khoâng lôïi cho vieäc hoïc
Phaùp, vì suùc sinh ngu toái, bò voâ minh aùm chöôùng. Ví
duï neáu ta baûo moät con choù hay löøa raèng, “haõy nieäm
moät chuoãi “om mani padme hum”, ngöôi seõ ñöôïc giaùc
ngoä”; noù seõ khoâng hieåu gì raùo. Vaø neáu chæ moät aâm
thaàn chuù cuõng khoâng bieát, thì laøm sao suùc sinh hoïc
hieåu caùc phaùp khaùc? Vaäy, suùc sinh chæ sinh ra ñeå chòu
nhöõng kieåu ñau khoå cuûa rieâng chuùng, khoâng lôïi ích gì
cho vieäc hoïc phaùp. May phöôùc thay ta khoâng bò sinh
vaøo loaøi aáy. 

Baây giôø, moãi khi noùi “may thay” laø ta lieân töôûng
ñeán moät moùn tieàn mình ñaõ kieám ñöôïc, nhöng ñieàu aáy

IVB1.1.1.1 Nhöõng ñieàu ta ñaõ thoaùt khoûi;

Phaûi nhaän ra söï may maén coù ñöôïc thaân ngöôøi
thì baïn môùi coù theå ruùt tæa tinh hoa töø ñaáy. Nhöõng taûng
ñaù laùt loø söôûi cuûa baïn coù theå laøm baèng vaøng, nhöng
neáu khoâng bieát ñieàu aáy thì baïn vaãn ngheøo khoù. Baïn
coøn phaûi thaáy ñöôïc nhöõng ñieàu mình ñaõ thoaùt khoûi,
ñoù laø taùm chöôùng ngaïi cho söï tu taäp (taùm naïn). 

Taùm naïn aáy ñöôïc ñeà caäp trong Böùc thö cuûa
Long Thoï: 

Coù taø kieán, laøm suùc sinh, 

Laøm quyû ñoùi, sinh vaøo ñòa nguïc, 

Thieáu Phaät phaùp vì sinh nôi bieân ñòa, moïi rôï man di, 

Ngu si caâm ñieác, hoaëc laøm trôøi tröôøng thoï; 

Taùi sinh laøm haïng naøo trong taùm haïng aáy 

Ñeàu laø nhöõng chöôùng naïn khoâng thuaän lôïi. 

Baïn ñaõ coù ñöôïc moät hoaøn caûnh tieän nghi 

Thoaùt khoûi taùm naïn aáy, thì haõy noã löïc. 

Ñöøng bao giôø rôi trôû laïi vaøo nhöõng caûnh naøy. 

Coù boán caûnh huoáng khoâng thuaän lôïi trong loaøi
phi nhaân (ñòa nguïc, quyû ñoùi, suùc sinh, trôøi tröôøng thoï)
vaø boán caûnh ôû trong loaøi ngöôøi (taø kieán, bieân ñòa, moïi
rôï man di, vaø ñui ñieác caâm ngoïng). 

Boán traïng huoáng phi nhaân baát tieän laø nhö sau.
Ñòa nguïc khoâng tieän cho vieäc tu taäp phaùp, vì nhöõng
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boû, xaû ly. Hoï chæ coù nhöõng tieáng troáng, nhöõng con
chim thaàn, vaân vaân, noùi cho hoï nghe veà dieäu phaùp;
nhöng khoâng coù nhöõng baäc thaày nhö chuùng ta ñeå chæ
giaùo moät caùch chi tieát. 

Boán tình huoáng baát lôïi trong loaøi ngöôøi laø nhö
sau. Neáu sinh vaøo moät vuøng xa xoâi moïi rôï man di, baïn
seõ khoâng nghe ñöôïc moät lôøi phaùp naøo caû. Neáu baïn
sinh vaøo moät nôi maø ñöùc Phaät chöa töøng ñaët chaân
ñeán, baïn seõ khoâng bieát laøm sao ñeå thöïc haønh Phaùp,
vaø cho duø coù tu, baïn cuõng khoâng bieát tu ñuùng caùch.
Ta seõ laøm sao neáu bò rôi vaøo nhöõng tình huoáng aáy?
May thay ta ñaõ khoâng rôi vaøo! 

Ngay duø ñöôïc sinh vaøo choã coù Phaät phaùp löu
haønh, maø neáu baïn laøm ngöôøi ngu ñaàn, tinh thaàn baát
tuùc, bò ñui ñieác caâm ngoïng, baïn cuõng khoâng theå hieåu
ñöôïc muïc ñích thöïc söï ñaèng sau lôøi phaùp, hoaëc chæ
baét chöôùc ñieäu boä maø khoâng hieåu gì, neân khoâng theå
tu taäp ñuùng caùch. 

Laøm ngöôøi taø kieán laø chöôùng ngaïi lôùn nhaát cho
söï hieåu phaùp – ñoù laø lyù do ñöùc Long Thoï ñeà caäp trôû
ngaïi naøy tröôùc tieân. Thaät laø ñieàu khoâng may neáu baïn
theo moät nieàm tin khaùc chaúng haïn, vì baïn seõ khoâng
bao giôø coù ñöôïc coâng ñöùc caên baûn cuûa vieäc ñoïc tuïng
duø chæ moät caâu thaàn chuù om mani padme hum, duø baïn
coù soáng thaät laâu. 

Vaäy, chuùng ta ñaõ xoay sôû ñeå coù ñöôïc taùm ñieàu
thuaän lôïi laø thoaùt khoûi taùm naïn keå treân – maëc duø thöïc

chöa haún thöïc söï laø may maén. Khi nhìn nhöõng thuù vaät
nhö choù löøa, ta chôù neân xem chuùng nhö nhöõng con
vaät gôïi toø moø; maø neân nghó: “May thay mình khoâng
phaûi nhö chuùng noù!” 

Nhöõng vò trôøi tröôøng thoï laø nhö sau: ñöôïc sinh
vaøo coõi saéc vaø voâ saéc laø moät trong nhöõng quaû baùo toát
nhaát baïn coù theå coù, tuy nhieân khi nhöõng vò trôøi ñöôïc
sinh vaøo caùc coõi aáy hoï nghó, “Ta ñaõ ñöôïc taùi sinh laøm
moät vò trôøi,” vaø khi hoï rôøi khoûi taùi sinh aáy, hoï nghó,
“Ta ñang rôøi khoûi taùi sinh laøm trôøi.” Trong thôøi gian
coøn laïi treân coõi trôøi thì hoï chæ coù meâ maån trong traïng
thaùi nhaát taâm tònh chæ tôùi noãi hoï gioáng nhö ñang nguû
moät giaác daøi – hoï laõng phí toaøn theå cuoäc taùi sinh cuûa
mình moät caùch hoaøn toaøn voâ nghóa nhö theá. Taùc phaåm
Trình ñoä Thanh vaên cuûa Voâ Tröôùc cho ta bieát nhöõng
vò trôøi trong nhöõng coõi trôøi khaùc coù theå coù vaøi baûn naêng
lôùn lao veà ñöùc haïnh, nhöng thoâng thöôøng hoï duøng toaøn
thôøi gian ñeå höôûng laïc thuù, neân cuõng khoâng tieáp nhaän
ñöôïc Phaùp. Jìvaka Kumarabhrta luùc coøn laøm ngöôøi laø
moät y só ñeä töû cuûa toân giaû Xaù-lôïi-phaát. Moãi khi cöôõi voi
ra ngoaøi gaëp toân giaû, oâng laäp töùc xuoáng voi khoâng chuùt
ngaàn ngaïi. Veà sau khi oâng ñöôïc taùi sinh leân coõi trôøi,
toân giaû leân ñaáy ñeå thuyeát phaùp cho oâng. Nhöng oâng quaù
maéc baän caùc thieân laïc ñeán noãi oâng chæ dô leân moät ngoùn
tay chaøo roài tieáp tuïc vui chôi, khoâng ñeå cho toân giaû coù
cô hoäi giaûng daïy phaùp cho oâng.

Ñaáy, ôû coõi trôøi laø nhö vaäy, chö thieân tuyeät ñoái
khoâng nghó gì ñeán chuyeän hoïc phaùp hay chuyeän töø
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caùc caên. “Khoâng phaïm naêm toäi nghòch” laø, moät ngöôøi
ñaõ phaïm nhöõng toäi aáy seõ khoâng ñaéc quaû A-la-haùn
trong ñôøi naøy ñöôïc. Chuùng ta cuõng khoâng bò rôi vaøo
tröôøng hôïp naøy. “Loøng tin kieân coá” laø tin vaøo giôùi luaät,
tin caû ba taïng vaø tin phaùp Lamrim. Khi moät ngöôøi baûn
thaân coù ñuû naêm ñieàu aáy, goïi laø “thuoäc caù nhaân.” 

b) Naêm ñieàu lieân heä ñeán ngöôøi khaùc 

Moät ñöùc Phaät ñaõ ra ñôøi vaø giaûng Phaùp; 

Giaùo lyù coøn ñoù vaø ñöôïc ngöôøi tin theo; 

Nhöõng ngöôøi khaùc thöôøng coù loøng yeâu meán 

trong taâm khaûm. 

ôÛ moät theá giôùi khoâng coù Phaät xuaát hieän thì cuõng
seõ khoâng coù Phaùp. Neáu coù Phaät xuaát hieän, nhöng ta
laïi cheát tröôùc khi ngaøi giaûng Phaùp thì cuõng voâ ích. Hai
ñieàu kieän naøy noùi moät caùch chaët cheõ thì quaû ta khoâng
hoäi ñuû, nhöng nhöõng baäc thaày chuùng ta ñang coøn ñeå
thay Phaät, neân coù theå noùi ta cuõng coù hai söï naøy. 

Nhöõng giaùo lyù phaûi ñöôïc giöõ trong traïng thaùi
chöa suy ñoài vaø ngöôøi naøo thöïc haønh seõ ñaéc ñaïo loä
chaân thöïc cuûa caùc baäc thaùnh. Hieän taïi thôøi gian naêm
ngaøn naêm truyeàn thöøa giaùo phaùp cuûa Phaät chöa
chaám döùt. Tuy nhieân, maëc duø giaùo lyù coøn ñang ñöôïc
truyeàn, maø quaû cuûa giaùo lyù chæ ñöôïc naåy sinh trong
doøng taâm thöùc cuûa rieâng baïn, neáu baïn coù trieån khai
thöïc chöùng ñi saâu vaøo nhöõng lôøi daïy. Nhö nhöõng tu

söï raát khoù maø thaønh töïu ñöôïc caû taùm ñieàu aáy moät
caùch trieät ñeå. Coøn gì may maén hôn coù ñöôïc taùm ñieàu
raát khoù ñöôïc aáy? 

IVB1.1.1.2 Nhöõng ñieàu ta coù ñöôïc.

Coù möôøi ñieàu: naêm thuoäc caù nhaân, naêm lieân heä
ñeán ngöôøi khaùc. 

a) Naêm ñieàu thuoäc caù nhaân 

Quyeån Trình ñoä Thanh vaên noùi: 

Laøm ngöôøi, sinh choã trung öông; 

Caùc caên ñaày ñuû; khoâng naêm toäi nghòch; 

Vaø coù loøng tin kieân coá. 

Ñieàu thöù nhaát ta ñaõ coù ñöôïc laø sinh laøm ngöôøi.
Coõi ngöôøi thuø thaéng hôn caùc neûo luaân hoài khaùc vì con
ngöôøi coù tieàm naêng thöïc haønh nhöõng phaùp tu coù lôïi
cho nhöõng ñôøi sau. Hieän taïi ñöông nhieân chuùng ta
ñöôïc laøm ngöôøi; song ñieàu naøy döôøng nhö chöa giuùp
gì cho ta caû. 

“Ñöôïc sinh vaøo choã trung öông” coù nghóa laø, vaøo
thôøi maït phaùp, ôû moät nôi ít nhaát coù ñuû töù chuùng taêng-
giaø. “Caùc caên ñaày ñuû” nghóa laø sinh ra coù ñuû caùc giaùc
quan. Laïi nöõa, nhöõng ngöôøi coù caû hai caên, ngöôøi khoâng
coù nam caên, vaân vaân, ñeàu khoâng ñuû tö caùch thoï giôùi
bieät giaûi thoaùt (pratimoksha). Vì khoâng sinh laøm nhöõng
haïng ngöôøi nhö vaäy, neân baïn ñöôïc xem laø coù ñaày ñuû
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ñöùc Panchen Lama moät moùn quaø, vaø ngaøi cho bieát oâng
ta seõ ñöôïc nhö nguyeän, nghóa laø taùi sinh laøm ngöôøi.
Ñieàu naøy cuõng seõ xaûy ra neáu oâng ta caàu nguyeän ñöôïc
gaëp giaùo lyù Phaät. Ai bieát ñöôïc caùi gì seõ xaûy ñeán neáu
oâng ta ñaõ caàu nguyeän gaëp ñöôïc giaùo lyù cuûa Tsongkapa! 

Baïn ñaõ gaëp ñöôïc giaùo lyù nhö theá, vaø khoâng chæ
theá maø thoâi: ñieàu coù ñöôïc thöù tö cuõng thaønh töïu – giaùo
lyù ñang ñöôïc theo – bôûi vì khoâng bò hoaøn caûnh naøo
khaùc laøm chöôùng ngaïi, baïn deã daøng töø boû ñôøi soáng
theá tuïc maø xuaát gia. Thöïc söï “neàn giaùo lyù ñang ñöôïc
theo” coù nghóa raèng baïn coù theå thaáy roõ nhöõng ngöôøi
chöùng boán quaû thanh vaên laø Döï löu, Nhaát lai, Baát
hoaøn, A-la-haùn. Vaäy ñieàu coù ñöôïc thöù tö lieân heä ñeán
ngöôøi khaùc – nhö ñöôïc baøn trong Trình ñoä Thanh vaên
– thì chæ aùp duïng cho nhöõng ngöôøi nhö tyû-kheo Udayì,
chöù khoâng phaûi cho ngöôøi nhö Long Thoï chaúng haïn.
Vaøo thôøi “giaùo lyù tueä giaùc” (hay thôøi cuûa Chaùnh phaùp
– thôøi kyø ñaàu cuûa neàn giaùo lyù) nhöõng ngöôøi ñaõ ñaéc
boán quaû thöôøng neâu göông cho chuùng taêng; ngaøy nay,
nhöõng coâng haïnh cuûa baäc thaùnh cuõng neâu göông cho
ta, bôûi theá söï kieän naøy thay theá cho söï ñaùp öùng ñieàu
coù ñöôïc thöù tö. 

Ñieàu coù ñöôïc thöù naêm lieân heä ñeán ngöôøi khaùc –
raèng con ngöôøi noùi chung phaûi yeâu meán cha meï taän
ñaùy tim. Ñaây aùm chæ nhöõng thí chuû cung caáp nhöõng
ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc hoïc Phaùp, vaø ngöôøi ta
noùi chung ñeàu coù taâm toát. Vaäy ñieàu naøy cuõng ñöôïc hoäi
ñuû. Thaät voâ cuøng khoù ñöôïc caû 18 lôïi ích naøy, theá maø

só phaùi Kadam ngaøy xöa noùi, thì ñieàu naøy chöa xaûy
ra: chuùng ta khoâng coù giaùo lyù trong doøng thöùc cuûa
mình, bôûi theá ñöøng neân ñeå cho phaàn giaùo lyù ta coù
ñöôïc phaûi tieâu maát. Nghóa laø giaùo lyù Phaät vaãn löu
haønh roäng raõi beân ngoaøi, song neáu noù cheát ñi trong
doøng taâm thöùc cuûa baïn, thì nhö vaäy laø phaàn cuûa rieâng
baïn veà giaùo lyù ñaõ maát. 

Khoâng nhöõng giaùo lyù Phaät phaûi toàn taïi, maø noù
coøn phaûi ñöôïc baûo trì nguyeân veïn môùi ñöôïc. Trong taát
caû nhöõng giaùo ñieàu cuûa caùc toâng phaùi AÁn Ñoä vaø nhöõng
giaùo lyù cuûa Phaät giaùo Taây Taïng tieàn kyø vaø haäu kyø,
nhöõng giaùo lyù quyù nhaát vaø voâ caáu laø nhöõng phaùp phoái
hôïp ñöôïc tri kieán thuaàn tònh vaø nhöõng phaùp tu cuûa caû
kinh giaùo laãn maät giaùo, chaúng haïn giaùo lyù cuûa ñöùc
Tsongkapa nhaø caûi caùch, hieän thaân cuûa Boà-taùt Vaên-
thuø vò Hoä trì phaùp, nhöõng giaùo lyù thuaàn tònh nhö vaøng
roøng. Giaùo lyù aáy thònh haønh khaép Taây Taïng, vaø baïn
ñaõ ñöôïc gaëp. Ñieàu aáy xaûy ñeán cho baïn laø chuyeän hy
höõu nhaát trong nhöõng ñieàu hy höõu. Giaùo lyù cuûa ñöùc
Tsongkapa veà kinh ñieån vaø maät ñieån huøng hoàn hôn
baát cöù thôøi naøo tröôùc ñaáy. Tagtsang dòch giaû noåi tieáng,
luùc veà giaø môùi thaáy ñöôïc nhöõng neùt ñaëc thuø cuûa giaùo
lyù ñöùc Tsongkapa, vaø oâng baûo oâng ñaõ bò chinh phuïc,
vì giaùo lyù aáy ñaùnh truùng choã. Coøn nhieàu lôøi ca tuïng
töông töï, nhöng neáu phaûi noùi cho baïn nghe moät caùch
chi tieát taïi sao giaùo lyù veà kinh vaø maät aáy laïi thuø thaéng
hôn moïi giaùo lyù khaùc, thì toâi phaûi boû caû maáy ngaøy ñeå
noùi cuõng khoâng heát. Moät laàn moät ngöôøi Moâng-coå taëng
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Neáu muoán sinh laøm trôøi Phaïm vöông, Ñeá thích,
hay Chuyeån luaân vöông, baïn cuõng coù theå toaïi yù. Neáu
baïn muoán moät taùi sinh coù taùm ñieàu toát laønh do nghieäp
quaû (xem Ngaøy thöù möôøi ba) hay moät taùi sinh thuø
thaéng vôùi baûy thieän ñöùc, hoaëc moät taùi sinh coù thaân
vaät lyù thích hôïp ñeå tu taäp boán coã xe Toái thöôïng thöøa
(boán haïng maät ñieån), baïn cuõng coù theå toaïi yù. 

Vôùi taùi sinh laøm ngöôøi naøy, baïn coøn coù theå
thaønh töïu nhöõng nhaân toá ñeå sinh vaøo caùc coõi tònh ñoä
nhö coõi Cöïc Laïc, Shambala, vaân vaân. Longdoel Lama
ñaõ laøm cho thaân ngöôøi may maén cuûa mình coù yù nghóa
baèng caùch tu haønh trong moät am thaát; oâng khoâng maáy
quan taâm ñeán chuyeän aên duø chæ moät baùt boät luùa maïch.
OÂng tu ñeå tích luõy coâng ñöùc mong taùi sinh laøm vua xöù
Shambala. Sau khi phaùt nguyeän nhö vaäy, oâng nghó caàn
phaûi cuùng döôøng ñöùc Panchen Lama, vaø hoûi ngaøi:

– Con coù theå ñaït muïc ñích khoâng? 

Ñöùc Panchen Lama hieåu oâng muoán noùi gì, neân
traû lôøi: 

– OÂng Laït-ma giaø naøy quaû laø tham lam. OÂng seõ
ñaït muïc ñích.

IVB1.1.2.2 Lôïi ích daøi haïn;

Muoán ñaït giaûi thoaùt, baïn phaûi ñaøo luyeän con
ñöôøng ba voâ laäu hoïc maø ñaàu tieân laø giôùi. Haõy laáy ví
duï giôùi Bieät giaûi thoaùt cuûa tyû-kheo. Baïn phaûi ñaøo

ta coù ñuû caû. Ñoù laø nhôø trong ñôøi quaù khöù ta ñaõ caàu
nguyeän ñuùng caùch; chuùng ta caàu mong coù ñöôïc möôøi
ñieàu vaø ñöøng bò rôi vaøo taùm naïn. Vaäy baây giôø ta ñaõ
thoaùt khoûi taùm naïn vaø ñöôïc möôøi ñieàu toát laønh. 

IVB1.1.2 Nghó ñeán nhöõng lôïi ích lôùn cuûa thaân ngöôøi; 

Coù ba tieâu ñeà: 

(IVB1.1.2.1) Lôïi ích ngaén haïn; 

(IVB1.1.2.2) Lôïi ích daøi haïn; 

(IVB1.1.2.3) Nghó sô löôïc veà moãi saùt-na cuûa thaân ngöôøi
coù theå raát lôïi laïc nhö theá naøo. 

IVB1.1.2.1 Lôïi ích ngaén haïn 

Baát keå coõi cao naøo baïn muoán höôûng vaø coõi thaáp
naøo baïn muoán traùnh, baïn cuõng chæ coù theå thaønh coâng
nhôø söû duïng toát cuoäc ñôøi hieän taïi cuûa mình luùc laøm
ngöôøi. Muoán taùi sinh vaøo thöôïng giôùi baïn phaûi tu taäp
nhö sau: muoán giaøu coù baïn phaûi tu boá thí, muoán coù
nhieàu quyeán thuoäc tuøy tuøng baïn caàn thöïc taäp nhaãn
nhuïc. Taát caû ñieàu naøy baïn coù theå thöïc haønh ngay
trong ñôøi hieän taïi. Baïn coù theå töï hoûi, “Laøm sao toâi coù
theå ñöôïc taùi sinh cao nhö laøm trôøi, ngöôøi, giaøu coù
haïnh phuùc?” nhöng ñieàu chaéc chaén laø baïn coù theå laøm
ñöôïc, chæ caàn coù tu.
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moät vaøi vieân thaønh goái keâ, vaøi vieân thaønh goái döïa, thì
khi baïn cheát chuùng cuõng chaû giuùp baïn thoaùt khoûi caùc
ñoïa xöù. Nhöng nhôø thaân taùi sinh naøy, baïn coù theå
thaønh ñaït muïc tieâu toái haäu lôùn lao nhö toâi ñaõ noùi treân
kia. Taùi sinh hieän taïi cuûa baïn coøn lôïi ích cho nhöõng
ñôøi sau hôn laø coù moät vieân ngoïc öôùc, vì vôùi thaân naøy
baïn coù theå ñaït ñöôïc haïnh phuùc vónh cöûu. 

Moãi ngöôøi chuùng ta ñaõ nhaän ñöôïc taùi sinh nhö
Milarepa, chæ coù ñieàu ta chöa tu taäp Phaùp. Veà phöông
dieän taùi sinh thì giöõa chuùng ta vôùi Milarepa khoâng coù
gì hôn keùm nhau veà phaåm chaát. Chaúng haïn ta coù theå
hieåu söï khaùc nhau giöõa Milarepa vaø Long vöông: Long
vöông coù töøng ñoáng ngoïc öôùc vaø ñaàu trang söùc nhieàu
chaâu baùu; nhöng vaãn khoâng khoûi taùi sinh laøm suùc sinh,
khoan noùi tôùi chuyeän tích luõy nhöõng nhaân toá ñeå ñaït
giaùc ngoä. Milarepa ngheøo tôùi noãi khoâng coù luùa maïch
ñeå aên, nhöng nhôø coù ñöôïc thaân ngöôøi thuaän lôïi neân
ñaõ ñaït giaùc ngoä ngay trong moät ñôøi naøy. 

Nhöõng tö töôûng nhö vaäy khieán ta thaáy taùi sinh
laøm ngöôøi thöïc ñaày yù nghóa. Mahaøyogi baûo Gesh
Chaen Ngawa raèng chæ caàn tu taäp baèng caùch töôûng
nghó nhö theá cuõng ñaõ quaù ñuû. 

Bôûi theá, thaân ngöôøi thuaän lôïi laø ñieàu raát khoù
ñöôïc. Thaät ñaùng hoå theïn neáu noù khoâng ñöôïc söû duïng
moät caùch ñaày yù nghóa; chaúng khaùc naøo moät ngöôøi
ngheøo ñaõ tìm ra moät tuùi vaøng nhöng chæ tieâu xaøi ñöôïc
vaøi phaân roài maát heát. 

luyeän söï töø boû ñeå phaùt trieån hoaëc in saâu nhöõng giôùi
aáy vaøo doøng thöùc. ôÛ caùc coõi khaùc nhö ôû coõi trôøi hay Baéc
cu loâ chaâu (Kuru, ñaïi luïc phöông baéc) raát khoù tu taäp söï
töø boû; nhöng ngöôøi ôû ba ñaïi luïc khaùc – moät trong ñoù laø
Nam thieäm boä chaâu hay Dieâm-phuø-ñeà – thì deã tu töø boû. 

Ngöôøi ta phaùt taâm boà-ñeà maïnh nhaát trong thaân taùi
sinh laøm ngöôøi. Thö göûi moät ñeä töû cuûa Chandragomin
noùi: 

Thaân ngöôøi deã thaønh töïu boà-ñeà taâm, 

Trôøi vaø roàng khoâng thaønh töïu ñöôïc, 

…Veà nhöõng giôùi thuoäc maät ñieån cuõng theá. 

Thaân ngöôøi cuõng laø taùi sinh coù nhieàu khaû naêng
nhaát ñeå ñaït ñeán toaøn tri. Ngay caû moät ngöôøi môùi tu taäp
cuõng coù theå nhôø ñaïo loä kim cöông thöøa maø ñaït giaùc ngoä
ngay trong ñôøi naøy – ñieàu aáy laø do hoï ñaõ taïo nghieäp ñeå
ñöôïc sinh laøm ngöôøi trong Nam thieäm boä chaâu. Nay
chuùng ta ñaõ coù ñöôïc moät thaân taùi sinh nhö theá. 

Ta neân caàu ñöôïc moät taùi sinh nhö vaäy trôû laïi;
ngay caû nhöõng vò Boà-taùt ôû coõi Cöïc laïc cuõng caàu sinh
vaøo luïc ñòa naøy. Chuùng ta khoâng theå tìm ñöôïc moät taùi
sinh naøo toát hôn taùi sinh hieän taïi, nhaát laø thaân nam töû. 

Pho töôïng Phaät trong chuøa Lhasa coù moät vieân
ngoïc öôùc nôi ñaàu goái; coù ngöôøi laäp lôøi caàu xin nhö
sau, luùc ñi nhieãu quanh töôïng: “Cho con caàu gì ñöôïc
naáy.” Thaät laø nhöõng lôøi caàu xin vuïn vaët taàm thöôøng.
Neáu baïn coù haøng traêm ngaøn vieân ngoïc öôùc, maø cöù bieán
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khoâng phaûi luùc naøo baïn cuõng ñöôïc taùi sinh laøm ngöôøi.
Neáu thaân ngöôøi deã coù, thì baïn coù theå ñeå buoâng troâi
ñôøi naøy chôø ñeán kieáp sau mang thaân khaùc seõ tu.
Nhöng kyø thöïc, thaân ngöôøi maø baïn coù ñöôïc laø phaûi
do nhieàu nhaân vaø duyeân. Baïn khaù may maén nhôø
nhöõng coâng ñöùc vaø öôùc nguyeän maø baïn ñaõ laøm. Thaät
raát khoù coù ñöôïc ñieàu gioáng nhö vaäy trong töông lai. 

Coù laàn khi nghe moät vò Laït-ma Moâng Coå giaûng
veà vieäc naøy, moät ngöôøi Trung Quoác baûo: 

– OÂng Laït-ma naøy chöa bao giôø ñi ñeán Trung
Quoác; ôû ñaáy ngöôøi thieáu khoái gì! 

Ñieàu naøy hoaøn toaøn sai laïc. Maëc duø noùi chung
coù raát nhieàu ngöôøi, nhöng ñieàu aáy coù ích gì cho baïn
khi baïn ñi xuoáng caùc ñoïa xöù? Baát keå theá giôùi beân
ngoaøi coù bao nhieâu con ngöôøi hay khoâng coù, baïn phaûi
nhìn baèng caùch suy luaän ñeå bieát baïn coù hay khoâng
trong doøng taâm thöùc, taát caû nhöõng nhaân toá caàn thieát
ñeå ñöôïc taùi sinh thuaän lôïi. Khi aáy baïn coù theå noùi mình
seõ ñöôïc hay khoâng ñöôïc moät taùi sinh nhö theá trong
töông lai. Chaúng haïn trong theá giôùi beân ngoaøi taát caû
muøa gaët veà thu nhö luùa mì, luùa maïch, vaân vaân, ñeàu laø
keát quaû cuûa söï troàng troït trong muøa xuaân tröôùc. Baïn
seõ khoâng ñöôïc moät ñoùa hoa naøo trong chaäu neáu tröôùc
ñaáy baïn khoâng troàng. Muoán nhaän ñöôïc taùi sinh thaân
ngöôøi cuõng theá, baïn phaûi taïo nhieàu nguyeân nhaân ñeå
vieäc aáy xaûy ra. 

Thoâng thöôøng muoán coù ñöôïc taùi sinh cao ôû
thöôïng giôùi nhö laøm trôøi chaúng haïn, ngöôøi ta phaûi tuaân

IVB1.1.2.3 Nghó sô löôïc veà moãi saùt-na cuûa thaân ngöôøi 

Vaên hoïc khoâng giaûi roõ tieâu ñeà naøy phuï vaøo hai
tieâu ñeà tröôùc, nhöng giaùo lyù truyeàn khaåu thì nhö sau. 

Taùi sinh naøy coù theâm moät lôïi ích lôùn laø “naém
giöõ lôïi laïc lôùn lao töøng ngaøy, töøng saùt-na”, baïn seõ taïo
voâ soá nhaân giaûi thoaùt vaø toaøn tri neáu baïn khoâng laõng
phí thôøi gian ñoát chaùy moät neùn höông, maø traùi laïi söû
duïng noù ñeå noã löïc tích luõy coâng ñöùc hay thanh loïc
chöôùng ngaïi. Thaät sai laàm khi ta khoâng tieác vì ñaõ laõng
phí taùi sinh thuaän lôïi naøy maø laïi tieác vì ñaõ maát moät
ít tieàn. Boà-taùt Maõ Minh noùi: – Nhö keû laùi buoân ñaõ ñeán
hoøn ñaûo chaâu ngoïc maø laïi trôû veà tay khoâng.

Noùi caùch khaùc, ngöôøi laùi buoân ñeán moät ñaûo
vaøng baïc ñaõ khoâng ñöôïc gì maø laïi vöôùng nôï roài trôû
veà tay khoâng. Chuùng ta chæ ñöôïc thaân ngöôøi thuaän
lôïi naøy moät laàn. Thöïc khoâng coù gì ñaùng tieác hôn neáu
khoâng tu taäp maø chæ tích luõy toäi nghieäp roài ñi xuoáng
caùc ñoïa xöù.

IVB1.1.3 Nghó ñeán söï khoù khaên coù ñöôïc thaân ngöôøi 

Chöông naøy coù 3 tieâu ñeà. 

IVB1.1.3.1 Taïi sao thaân ngöôøi khoùù ñöôïc

Söï taùi sinh laøm ngöôøi cuûa baïn, moät ñieàu coù theå
heát söùc lôïi laïc, laø ñieàu voâ cuøng khoù khaên ñeå ñaït ñöôïc:
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Hy voïng coù ñöôïc haäu quaû laø taùi sinh laøm ngöôøi
trong khi baïn khoâng gaây nhaân ñeå coù ñöôïc quaû aáy, thì
cuõng gioáng nhö hy voïng gaët luùa vaøo muøa thu khi baïn
ñaõ troàng nhöõng gioáng caây ñoäc vaøo muøa xuaân tröôùc. 

Trong quyeån Haønh Boà-taùt haïnh, Shantideva noùi: 

Neáu toäi loãi trong moät saùt-na 

Seõ laøm ngöôøi ñoïa vaøo nguïc Voâ giaùn nhieàu kieáp. 

Thì laøm sao coù theå noùi raèng, 

Ngöôøi ta seõ ñi leân caùc thöôïng giôùi 

Khi ñaõ tích luõy toäi loãi töø nhieàu kieáp luaân hoài? 

Noùi caùch khaùc, neáu chæ moät toäi loãi cuõng ñuû ñöa
baïn xuoáng caùc coõi thaáp nhö vaäy, thì baïn khoâng coøn
hy voïng gì ñaït ñeán coõi cao khi xeùt trong doøng taâm thöùc
baïn coù caû ñoáng toäi loãi tích luõy töø voâ thuûy nhö moät kho
chöùa cuûa vua. 

Chuùng ta coù theå nghó, “phaûi chaêng ñôøi töông lai
cuûa toâi seõ khoâng loãi laàm nhôø söï töû teá cuûa nhöõng baäc
thaày?” Nhöng neáu khoâng thöïc haønh phaùp, thì ta seõ
phaù huûy moïi söï maø nhöõng baäc thaày ñaõ ñem laïi cho
mình, cuõng nhö Phaät khoâng theå cöùu Ñeà-baø-ñaït-ña khoûi
rôi vaøo ñòa nguïc. 

Neáu baïn ñaõ coù ñöôïc taùi sinh toát ñeïp naøy maø
khoâng chòu tu taäp, laïi chôø sang kieáp khaùc, thì chaúng
khaùc gì moät ngöôøi ngheøo tìm ñöôïc moät khoái vaøng

theo moät vaøi hình thöùc veà giôùi. Theo Long Thoï, muoán
ñöôïc taùi sinh laøm ngöôøi, caàn coù nhöõng nhaân nhö “boá
thí ñem laïi taøi saûn, giöõ giôùi ñem laïi haïnh phuùc...” 

Kinh Baùt-nhaõ noùi: “Nhôø giôùi ngöôøi ta töø boû ñöôïc
Taùm naïn vaø khoûi rôi vaøo loaøi suùc sinh. Khi aáy ngöôøi
ta seõ luoân luoân nhaän ñöôïc taùi sinh may maén.” 

Töø ñaáy ta bieát raèng caên baûn laø giôùi thanh tònh,
nhöõng ñöùc khaùc chæ phuï giuùp vaøo. Ngöôøi ta baûo, baïn
cuõng neân gieo duyeân baèng caùch laøm nhöõng caàu
nguyeän kieân trì, hoaëc soáng moät ñôøi khoâng bò loøng tham
laøm oâ nhieãm. Neáu baïn khoâng giöõ giôùi maø thöïc haønh
boá thí thì baïn seõ taùi sinh vaøo loaøi roàng. Neáu baïn giöõ
giôùi maø khoâng boá thí, baïn seõ taùi sinh laøm ngöôøi ngheøo,
vaân vaân. 

Chuùng ta khoâng töï xeùt neân môùi tuyeân boá raèng
mình coù ñaïo ñöùc trong traéng hoaøn toaøn, nhöng moät vò
Geshe Moâng Coå noùi: 

“Khi baïn giöõ giôùi thì baïn khoâng bieát luaät. Baïn
bieát luaät khi baïn khoâng coøn coù giôùi.” 

Phaân tích kyõ ta môùi thaáy raèng hieám khi chuùng
ta giöõ moät loaïi giôùi cho vieân maõn. Nhöõng tö töôûng
chuùng ta chæ laø voïng töôûng, nhöõng haønh vi chuùng ta
chæ laø toäi loãi. Neáu chuùng ta khoâng bieát caû ñeán baûn keâ
nhöõng ñieàu vi phaïm vaø nhöõng söï huûy phaïm nhoû nhaët
ñoái vôùi nhöõng giôùi Maät toâng, giôùi Boà-taùt, vaân vaân, cho
ñuùng, thì laøm sao chuùng ta noùi ñeán chuyeän giöõ giôùi? 
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ñi leân ñöôïc theâm nöõa thì baïn cuõng khoâng neân ñeå cho
taûng ñaù rôùt xuoáng, khi aáy seõ caøng khoù khaên vì baïn seõ
laïi phaûi leo leân töø chaân nuùi. Cuõng töông töï, neáu trong
ñôøi naøy baïn khoâng thöïc chöùng caùc ñaïo loä cao nhö giaûi
thoaùt vaø toaøn tri, thì ít nhaát cuõng ñöøng rôi vaøo caùc coõi
thaáp. Baïn khoâng neân duøng sai caùi thaân ngöôøi thuaän
lôïi naøy, vì moät khi rôùt xuoáng, baïn seõ phaûi lang thang
töø ñoïa xöù naøy ñeán ñoïa xöù khaùc haàu nhö khoâng coøn
cô hoäi naøo ñeå thoaùt ra. Khi ñaõ sai ñöôøng, thì baïn caøng
ngaøy caøng laïc ra khoûi chaùnh ñaïo; bôûi theá ñöøng söû
duïng ñôøi naøy ñeå ñi sai ñöôøng. Vaø cuõng ñöøng baûo laø
ñaõ quaù muoän: neáu baïn ñaõ giaø, thì ñöøng löôøi bieáng, vaø
roài moïi söï seõ toát ñeïp, nhö tröôøng hôïp gia chuû Shrijata
(xem Ngaøy thöù möôøi boán). 

IVB1.1.3.2 Vaøi aån duï veà söï khoù khaên ñöôïc cuûa thaân ngöôøi

Geshe Potowa noùi: “coû treân maùi nhaø, coå ruøa...”
ñieàu naøy coù nghóa nhö sau: 

Nhöõng taùi sinh vaøo caùc coõi cao cuõng thoâng
thöôøng nhö coû moïc treân söôøn nuùi; nhöng taùi sinh laøm
ngöôøi maø thoaùt khoûi Taùm naïn vaø coù ñaày ñuû möôøi ñieàu
toát laønh laø chuyeän voâ cuøng hieám hoi, nhö coû moïc treân
maùi nhaø. 

“Coå ruøa” coù nghóa nhö sau. Giaû söû coù moät caùi
voøng baèng vaøng troâi noåi treân bieån theo höôùng gioù.
Trong bieån coù con ruøa muø, 100 naêm môùi thoø ñaàu leân
maët nöôùc moät laàn. Con ruøa raát khoù coù dòp chui coå qua

nhöng laïi neùm noù xuoáng soâng vaø nghó: “neáu coù moät
khoái vaøng khaùc toâi seõ söû duïng.” 

Thaät khoù ñoïc kinh caàu nguyeän maø khoâng mong
moûi moät lôïi loäc thuoäc ñôøi naøy. Khi caàu nguyeän tröôùc
töôïng Phaät, ta thöôøng chæ caàu xin ñöôïc soáng laâu khoâng
beänh, may maén. Nhö trong Haønh Boà-taùt haïnh noùi: 

Chaéc chaén vôùi nhöõng haønh vi nhö theá, 

Toâi seõ khoâng coù ñöôïc thaân ngöôøi.

Neáu khoâng coù ñöôïc thaân ngöôøi, 

Toâi seõ taïo toaøn ñieàu aùc, khoâng moät ñieàu laønh. 

Neáu ñieàu naøy xaûy ra thì chuùng ta seõ rôi vaøo caùc
ñoïa xöù; trong ñôøi taùi sinh aáy chuùng ta laïi chæ taïo
nhöõng nhaân ñeå taùi sinh vaøo ñoïa xöù nöõa, vaø cöù theá
lang thang baát taän trong caùc coõi aáy. Chuùng ta seõ khoâng
coù ñöôïc moät ñöùc tính naøo nhö loøng tin, trí tueä hay söï
töø boû; söï taùi sinh seõ laøm cho chuùng ta phaïm caùc aùc
nghieäp nhö tham lam, haän thuø, kieâu maïn – taát caû moïi
chuyeän ñöa chuùng ta ñeán ñoïa xöù. Chuùng ta coù theå hieåu
ñöôïc ñieàu naøy chaúng haïn khi nhìn nhöõng con choù. 

Moät khi ñaõ taùi sinh vaøo caùc ñoïa xöù, ta caøng khoù
ñaït giaùc ngoä hôn khi ôûø trong thaân ngöôøi hieän taïi. Coù
ñöôïc thaân ngöôøi trong hieän taïi cuõng gioáng nhö ñaõ
mang ñöôïc moät taûng ñaù leân ñeán löng chöøng nuùi. Giaû
söû baïn phaûi mang noù leân ñeán ñænh nuùi töø chaëng giöõa
naøy, thì baïn phaûi leo cao hôn. Nhöng neáu khoâng theå
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trong cuøng moät theá giôùi aáy hay di chuyeån, giaùo lyù Phaät
cuõng chæ löu haønh moät thôøi gian raát ngaén. 

Ngöôøi ta khoâng theå noùi caùi voøng vaø con ruøa
khoâng bao giôø gaëp gôõ, nhöng söï thaät cuõng gaàn nhö vaäy.
Coù ñöôïc thaân ngöôøi thuaän lôïi laïi caøng hieám khi, nhöng
khoâng phaûi laø chuyeän aáy khoâng theå xaûy ra. 

Trong aån duï naøy, bieån lôùn aùm chæ sinh töû; con
ruøa laø chuùng ta; muø chæ voâ minh; voøng vaøng chæ giaùo
lyù Phaät, vaân vaân. Loái giaûi thích naøy veà söï quaùn töôûng
thaân ngöôøi khoù ñöôïc laø moät chæ giaùo khaåu truyeàn töø
ñöùc Drubkang Geleg Gyatso. 

Laïi nöõa taùc phaåm AÅn duï cuûa Geshe Potowa noùi:
“con trai cuûa Loding...” Drom Loding coù moät ñöùa con
trai coù taøi ñoaùn ñöôïc choã naøo coù vaøng. Ñöùa beù naøy ñi
cuøng vôùi vaøi ngöôøi baïn trong moät chuyeán buoân, nhöõng
ngöôøi ñòa phöông nghe ñöôïc tieáng taêm cuûa noù vaø noùi: 

– OÂi öôùc gì toâi laø con trai cuûa Loding! Öôùc gì toâi
bieát caùch ñoaùn ra choã coù vaøng. 

Ñöùa beù nghe loït lôøi aáy, nhöng vaãn tieáp tuïc ñi
buoân. Chæ veà sau noù môùi quyeát ñònh ñi tìm choã coù
vaøng. Chuùng ta cuõng ñaõ ñöôïc moät taùi sinh toát ñeïp ñeán
noãi chö Boà-taùt ôû coõi Cöïc Laïc cuõng phaûi theøm, theá
nhöng thaät ñaùng tieác neáu ta khoâng taän duïng caùi thaân
ngöôøi quyù baùu naøy. 

Geshe Potowa noùi: “Vaø con caù cuûa ngöôøi Tsang...”
laø nhö sau. Coù laàn moät ngöôøi ôû vuøng Tsang ñi ñeán tænh

caùi voøng aáy. Chuùng ta cuõng theá, ñang ôû trong bieån lôùn
sinh töû; do naêng löïc cuûa voïng töôûng meâ si, con maét
tueä cuûa chuùng ta ñaõ bò muø, vaø chuùng ta phaûi lang
thang töø choán naøy ñeán choán khaùc trong caùc ñoïa xöù.
Thænh thoaûng chuùng ta thoaùt khoûi ñoïa xöù vaø tình côø
do quy luaät xaùc xuaát ta ñöôïc taùi sinh laøm ngöôøi.
Nhöng theá giôùi thì bao la, trong boán phöông taùm höôùng
coù voâ löôïng theá giôùi; ta khoâng theå bieát nôi naøo coù giaùo
lyù Phaät, hoaëc nôi naøo neàn giaùo lyù saép lan ñeán. Giaùo
lyù gioáng nhö caùi voøng baèng vaøng, vaø söï gaëp gôõ ñöôïc
giaùo lyù aáy cuõng voâ cuøng hy höõu töïa nhö coå ruøa luùc troài
leân maët bieån chui loït ñöôïc vaøo caùi voøng vaøng aáy. 

Neáu con ruøa maõi maõi bôi loäi treân maët bieån thì
coù leõ thænh thoaûng noù cuõng gaëp ñöôïc caùi voøng; nhöng
neáu noù chæ troài leân moät laàn sau moãi 100 naêm, thì noù
chæ gaëp ñöôïc caùi voøng moät laàn. Nhö trong aån duï aáy,
neáu taùi sinh naøo ta cuõng ñöôïc laøm ngöôøi thì ta coù theå
gaëp ñöôïc giaùo lyù Phaät baát cöù nôi naøo giaùo lyù ñang löu
haønh. Nhöng söï thöïc laø, thænh thoaûng ta môùi ñöôïc taùi
sinh laøm ngöôøi. 

Neáu caùi voøng vaøng cöù ôû yeân choã, thì cho duø traêm
naêm môùi noåi leân moät laàn, ít nhaát con ruøa cuõng coù cô
hoäi gaëp ñöôïc caùi voøng. Nhöng caùi voøng aáy laïi di
chuyeån khaép möôøi phöông treân maët bieån bao la. Giaùo
lyù Phaät cuõng theá, khoâng ôû maõi trong cuøng moät theá giôùi,
neân ta khoù maø gaëp ñöôïc giaùo lyù vaøo nhöõng dòp hieám
hoi ñöôïc taùi sinh laøm ngöôøi. Vaø cho duø coù xuaát hieän
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gioáng nhö buïi ôû ñaàu ngoùn tay. Trong saùu neûo luaân hoài,
thoâng thöôøng coù raát ít chuùng sinh laøm ngöôøi, daân ngaï
quyû ít hôn daân ñòa nguïc, suùc sinh ít hôn nöõa, vaø trong
soá suùc sinh thì loaøi ôû ñaát ít hôn ôû bieån. Coù theå laáy
hình aûnh naøy ñeå ví duï: haøng traêm trieäu con ruoài môùi
coù theå chieám khoaûng khoâng gian cuûa möôøi con ngöôøi.
Coù raát nhieàu chuùng sinh trong coõi trung aám, nhieàu tôùi
noãi gioáng nhö haøng traêm ngaøn con ruoài tuï laïi quanh
moät thi theå cuûa con ngöïa, hay caû traêm con ngöïa. 

Ngay trong nhöõng taùi sinh laøm ngöôøi, cuõng thaät
voâ cuøng hieám hoi ñeå ñöôïc sinh vaøo nhöõng thôøi kieáp
coù aùnh saùng cuûa giaùc ngoä, nghóa laø coù chö Phaät xuaát
hieän ra ñôøi. Moãi thôøi kieáp coù aùnh saùng laïi caùch nhau
haøng chuïc ngaøn thôøi kieáp toái taêm. Ngay trong moãi thôøi
kieáp cuûa aùnh saùng cuõng coù taùm möôi tieåu kieáp chia
laøm boán thôøi kyø: thaønh, truï, hoaïi vaø khoâng. Coù saùu
möôi tieåu kieáp trong ñoù chö Phaät khoâng xuaát hieän, chæ
coøn hai möôi tieåu kieáp “truï” laø coù theå coù Phaät xuaát
hieän. Trong hai möôi tieåu kieáp naøy, thì Phaät cuõng
khoâng xuaát hieän vaøo hai tieåu kieáp ñaàu vaø cuoái. “Ñaàu”
laø khi maïng soáng con ngöôøi voâ löôïng, hoaëc tuoåi thoï
ñang taêng. Phaät chæ xuaát hieän vaøo thôøi “kieáp giaûm”,
nghóa laø tuoåi thoï con ngöôøi treân ñaø giaûm daàn. 

Haõy noùi veà thôøi gian hieän taïi cuûa chuùng ta. Chö
Phaät xuaát hieän trong möôøi taùm tieåu kieáp trung gian
khi thoï maïng con ngöôøi tuaân theo moät maãu möïc coù
tính caùch chu kyø. Chuùng ta coù theå sinh nhaèm moät thôøi
maø ñöùc Phaät tröôùc ñaáy ñoái vôùi maét phaøm ñaõ nhaäp

trung öông aên moät thöù caù ngon nhöng khi nuoát xuoáng
y caûm thaáy buoàn noân vaø nghó: “Thaät uoång bieát maáy
neáu möûa heát ñoà aên ngon naøy!” roài buoäc chaët caùi caàn
coå laïi. Neáu baïn tieác reû khi phaûi möûa moät thöùc aên
ngon, thì laïi caøng ñaùng tieác xieát bao neáu khoâng taän
duïng thaân ngöôøi hieám hoi maø baïn chæ coù ñöôïc moät
laàn trong muoân ngaøn kieáp. 

Geshe Potowa laïi noùi veà “Con giun quyø laïy...”
Thaät laø moät ñieàu nghe raát voâ lyù khi coù moät con giun
laïi coù theå troài leân khoûi maët ñaát vaø laïy Phaät. Cuõng voâ
lyù nhö vaäy laø nhöõng con giun nhö chuùng ta laïi troài leân
khoûi caùc ñoïa xöù, mang hình ngöôøi, vaø laïi coøn ñöôïc
hoïc Phaùp vaø thieàn quaùn. 

Haõy nghó veà nhöõng aån duï aáy ñeå thaáy thaân
ngöôøi thuaän lôïi cuûa ta thaät hi höõu xieát bao, vaø voâ cuøng
khoù ñöôïc.

IVB1.1.3.3 Baûn chaát söï khoù ñöôïc cuûa thaân ngöôøi

Coù nhieàu höõu tình laøm baát thieän, ít ngöôøi laøm
ñieàu laønh. Khi boû xaùc taïi caùc thöôïng giôùi vaø haï giôùi,
phaàn ñoâng höõu tình ñi xuoáng caùc ñoïa xöù. Bôûi theá raát
ít ngöôøi ñi leân caùc coõi cao sau khi xaû baùo thaân töø hai
coõi cao vaø thaáp. Nhöng Phaät daïy trong giaùo lyù caên baûn
veà Luaät hoïc raèng, nhöõng chuùng sinh ñi töø coõi cao
xuoáng thaáp hoaëc töø thaáp xuoáng thaáp hôn, thì gioáng
nhö buïi treân maët ñaát bao la. Soá chuùng sinh ñi töø coõi
thaáp leân cao hoaëc töø coõi cao leân cao hôn nöõa, thì
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maø thaønh töïu ñöôïc thaân aáy, vì töï baûn chaát ñaáy laø moät
caùi gì khoù taïo, vaø vì theo pheùp tính xaùc xuaát thì tæ soá
taùi sinh laøm ngöôøi raát thaáp. 

(Khi aáy Kyabje Pabongka Rinpoche baøn laøm theá
naøo ñeå suy nghó veà ba lyù do aáy.) 

Taùi sinh maø ta ñaõ coù ñöôïc naøy coù theå hoaøn
thaønh nhöõng öôùc nguyeän tha thieát nhaát cuûa ta, duø toát
hay xaáu. Chuùng ta ñang ôû laèn ranh giöõa caùc coõi cao
vaø caùc ñoïa xöù. Chuùng ta ñöøng ñaët hi voïng vaøo ñieàu gì
khaùc. Chuùng ta coù töï do ñeå choïn löïa, neân ñöøng laàm
laãn veà con ñöôøng naøo ñöa ñeán haïnh phuùc, ñöôøng naøo
ñöa ñeán khoå ñau. Neáu chuùng ta laàm laãn, thì loãi laàm
khoâng phaûi coù theå ñieàu chænh laïi trong moät hai ngaøy,
maø noù seõ laøm hoûng taát caû nhöõng hi voïng veà taùi sinh
toát trong töông lai. 

Thaät toát bieát bao khi baïn chöa phaûi cheát. Baây
giôø baïn chæ coøn soáng treân ñôøi naøy moät thôøi gian: hai
naêm, ba naêm hoaëc bao nhieâu cuõng ñöôïc. Neáu ñieàu naøy
khoâng laøm ñoäng löïc thuùc ñaåy baïn khoå haïnh ngaøy ñeâm
ñeå tu taäp dieäu phaùp, thì haõy nghó: “Ta coù daùm trôû lui
veà caùc ñoïa xöù chaêng?” 

Ñieàu coát yeáu laø ñöøng laõng phí ñôøi ngöôøi may
maén naøy; moät taùi sinh quyù baùu maø ta chæ coù ñöôïc moät
laàn, moät taùi sinh voâ giaù coù möôøi taùm ñieàu hi höõu. Giaû
söû moät ngöôøi buoân ñi ñeán moät ñaûo chaâu baùu, maø thay
vì hoát veà nhöõng ñaù quyù laïi chæ duøng thôøi gian maø ca

Nieát-baøn, giaùo lyù Ngaøi ñaõ taän dieät. Sinh ra vaøo luùc ñoù
thì cuõng chaúng khaùc gì sinh nhaèm thôøi ñaïi toái ñen.
Nhöng chuùng ta ñaõ khoâng sinh nhaèm moät thôøi nhö vaäy.
Töông truyeàn sau khi dieäu phaùp dieät maát, coøn 4,9 tæ
naêm nöõa Phaät Di-laëc môùi xuaát hieän; theá nhöng chuùng
ta cuõng khoâng bò rôi vaøo thôøi ñaïi haéc aùm aáy: giaùo lyù
Phaät vaãn coøn toàn taïi vaø chuùng ta laïi sinh ra ôû luïc ñòa
phöông Nam nôi coù Phaät phaùp löu haønh. Chuùng ta laïi
sinh ra trong nhöõng nöôùc hieám hoi cuûa chaâu luïc naøy
nôi maø neàn giaùo lyù ñang lan roäng. Nhöõng nöôùc nhö
Taây Taïng vaø Moâng Coå thuoäc thaønh phaàn thieåu soá.
Chuùng ta ñöôïc sinh ra taïi Taây Taïng, moät trong nhöõng
neàn taûng cho pheùp giaùo lyù ñöôïc thònh haønh. Nhöng
ñaây laø moät ví duï veà nhöõng gì xaûy ra taïi Taây Taïng.
Gushri Kaelzang (ngöôøi Moâng Coå) coù laàn noùi: 

“Khi toâi ñi ñeán tu vieän Tashikyil ôû Amdo, coù
nhieàu ngaøn tu só. Trong soá naøy, khoaûng naêm traêm laø
tieán só Phaät hoïc, naêm traêm laø ngöôøi buoân baùn, coøn
naêm traêm khoâng thuoäc haïng naøo...”

Trong moät gia ñình coù theå coù möôøi anh em,
nhöng chæ hai ba ngöôøi vaøo tu vieän. Vaø ngay trong soá
nhöõng ngöôøi ñaõ vaøo tu vieän, nhöõng ngöôøi thöïc söï
thuaàn tuùy tu taäp baèng caùch thöïc haønh phaùp Lamrim
laø hieám hoi nhaát. Nhöng duø sao, chuùng ta cuõng khoâng
bò sinh vaøo moät nôi khoâng coù töï do ñeå tu taäp. 

Theo chæ giaùo khaåu truyeàn cuûa toân sö toâi, taùi
sinh laøm ngöôøi thuaän lôïi raát khoù ñöôïc laø bôûi vì khoù
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Cuõng theá nhöõng ngöôøi ñaõ thuï giôùi trong

giaùo phaùp naøy, 

Coù theå bieát caùc thieàn vaø möôøi löïc 

maø khoâng coù noã löïc chính ñaùng

Laøm sao Nieát-baøn phaùt sinh? 

Toâi ñaõ giaûng daïy Phaùp, 

Nhöng neáu baïn khoâng vaän duïng phaùp aáy, 

Thì nhö beänh nhaân cöù ñeå thuoác trong hoäp 

Maø nghó “noù khoâng theå chöõa beänh toâi.” 

Haønh Boà-taùt haïnh noùi: 

Haõy söû duïng phaùp naøy vôùi caû toaøn thaân: 

Chæ noùi suoâng khoâng thaønh töïu ñöôïc gì. 

Lieäu ngöôøi oám laøm sao khoûi ñöôïc, 

Chæ nhôø ñoïc ñi ñoïc laïi toa thuoác? 

Noùi caùch khaùc, baäc thaày coù theå daïy cho baïn
ñuùng con ñöôøng ñöa ñeán giaûi thoaùt vaø toaøn trí, nhöng
neáu khoâng thöïc haønh, thì baïn cuõng gioáng nhö ngöôøi
beänh khoâng duøng thuoác toa thuoác löông y ñaõ cho, neân
khoâng khoûi beänh. Ñieàu hoaøn toaøn tuøy thuoäc nôi baïn
laø baïn coù thöïc haønh chæ giaùo cuûa baäc thaày hay khoâng.
Baïn phaûi coá gaéng laøm cho taùi sinh thuaän lôïi cuûa mình
coù yù nghóa, baèng caùch hoäi nhaäp Phaùp vaøo ñôøi soáng
cho ñeán phuùt cuoái. 

Baây giôø toâi seõ oân laïi nhöõng gì ñaõ noùi, vaø daïy
caùch vaén taét ñeå thöïc haønh phaùp naøy. Haõy khaån caàu

haùt muùa nhaûy, vaân vaân, laïi coøn maéc nôï nhöõng baïn
haøng khaùc moät moùn tieàn lôùn. Coøn gì ñieân khuøng hôn
khi cuoái cuøng phaûi trôû veà tay khoâng? Baây giôø baïn coù
theå thu nhaët nhöõng chaâu baùu giaûi thoaùt vaø toaøn tri.
Khoâng gì muø quaùng hôn, ngu ngoác hôn neáu khoâng laáy
nhöõng chaâu baùu aáy, maø laïi taïo nhaân duyeân ñeå ñi
xuoáng caùc ñoïa xöù. Shaøntideva noùi: 

Khoâng coù söï töï doái naøo teä hôn 

Sau khi ñöôïc moät cô may nhö theá 

Maø khoâng duøng noù vaøo muïc tieâu toát ñeïp. 

Khoâng gì muø quaùng hôn! 

Baïn phaûi ruùt tæa ñöôïc vaøi tinh hoa töø taùi sinh toát
ñeïp mình ñaõ coù – vaø chæ caàn ñöôïc sinh laøm ngöôøi laø
baïn coù theå ruùt tæa tinh hoa aáy. Haõy tích luõy coâng ñöùc
vaø thanh loïc baûn thaân moät thôøi gian toái thieåu baèng
thôøi gian baïn uoáng moät taùch traø. Baïn coù theå giaùc ngoä
ngay trong moät ñôøi naøy vaø vôùi caùi thaân naøy, neáu baïn
tu taäp toát nhaát. Neáu khoâng, baïn cuõng coù theå giaûi thoaùt.
Maø neáu ñieàu naøy cuõng khoâng ñöôïc, thì haõy raùn ít nhaát
ñöøng ñeå mình rôi xuoáng caùc ñoïa xöù. Kinh Tam muoäi
vöông noùi: 

Neáu beänh nhaân khoâng chòu uoáng 

Dieäu döôïc chöõa beänh, 

Thì loãi khoâng ôû löông y, 

Chæ beänh nhaân môùi ñaùng traùch. 
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PHAÀN BOÁN

PHAïm vI nHOÛ

vôùi hình aûnh baäc thaày maø baïn quaùn treân ñænh ñaàu.
Roài thieàn quaùn theo caùc tieâu ñeà ñaõ daãn. Tieâu chuaån
ñeå bieát baïn coù thöïc chöùng ñeà muïc naøy khoâng, laø nhö
sau. Geshe Potowa noùi: 

Laøm sao baïn coù theå vui veû laõng phí ñôøi mình, 

Khi ñaõ hieåu ñöôïc laøm ngöôøi raát khoù? 

Ñöùc Tsongkapa noùi: 

Neáu bieát thaân ngöôøi khoù ñöôïc, 

Baïn khoâng theå naøo soáng ñôøi trung bình. 

Neáu thaáy roõ nhöõng lôïi laïc, 

Baïn seõ raát tieác ñeå ñôøi mình thaønh voâ nghóa. 

Neáu nghó veà caùi cheát,

Baïn seõ laøm nhöõng chuaån bò cho ñôøi sau.

Neáu nghó veà nhaân vaø quaû,

Baïn seõ chaám döùt soáng caåu thaû

Nhö Gampopa thieàn giaû vó ñaïi ñaõ noùi, daáu hieäu
chöùng toû baïn ñaõ thöïc chöùng chaân lyù “thaân ngöôøi lôïi
laïc” vaø raát khoù coù, laø nhö khi bò gai ñaâm vaøo baép veá
baïn cuõng khoâng döøng laïi ñeå ruùt noù ra, maø vaãn tieáp
tuïc thieàn quaùn.
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Ngaøy thöù möôøi

Kyabje Pabongka Rinpoche trích daãn lôøi ca tuïng sau
ñaây töø taùc phaåm cuûa haønh giaû vó ñaïi Gedun Taenzin
Gyatso: 

Ñaây khoâng phaûi laø Phaùp bòa ñaët, 

Maø laø tinh tuùy cuûa giaùo lyù khaåu truyeàn. 

Khoâng phaûi noùi chuyeän ngoâng cuoàng, 

Vì ruùt töø coå thö cuûa caùc baäc tieàn boái. 

Khoâng phaûi aûo aûnh chaäp chôøn, 

Vì nhöõng thaùnh giaû ñaõ thöû nghieäm. 

Khoâng phaûi moät moûm ñaù cheo leo, 

Maø laø ñaïi loä ñöa ñeán chöùng ngoä cao nhaát. 

Ngaøi trích daãn nhö treân trong moät chuyeän ngaén
ñeå giuùp chuùng toâi khôûi ñoäng löïc toát. Ngaøi noùi laïi nhöõng



caùc giai ñoaïn cuûa ñaïo loä döï phaàn vaøo Phaïm vi Nhoû
vaø Trung bình; chöù khoâng phaûi luyeän taâm trong nhöõng
thaønh phaàn thöïc söï laø Nhoû vaø Trung bình cuûa ñaïo loä.
Giaû söû coù ba ngöôøi: moät ngöôøi ñi Tashi Lhuenpo, moät
ngöôøi ñi Rong, vaø moät ñi Chushur. Ngöôøi thöù nhaát muoán
ñeán Tashi Lhuenpo (xa nhaát) tröôùc heát phaûi ñi chung
vôùi hai ngöôøi kia moät ñoaïn ñöôøng; ngöôøi thöù hai cuõng
theá, maëc duø hoï coù nhöõng muïc tieâu khaùc nhau. 

Baïn phaûi caàn ñeán nhöõng chöông veà Phaïm vi
Nhoû vaø Trung bình cuûa Lamrim coát ñeå thaønh Phaät vì
taát caû chuùng sinh. Phaùt taâm boà-ñeà laø thöïc söï haønh ñaïo,
hai Phaïm vi Nhoû vaø Trung bình chæ laø böôùc ñaàu. Baïn
coù theå hoûi: “Vaäy thì coù leõ chæ caàn daïy Phaïm vi Lôùn
ngay töø ñaàu cuõng ñuû. Toâi e raèng hai phaïm vi ñaàu tieân
khoâng caàn thieát.” Coù hai lyù do ñeå baøn caû ba phaïm vi.
Coù nhöõng ngöôøi khoâng theå luyeän taâm trong Phaïm vi
Lôùn ngay luùc ñaàu, bôûi theá hoï caàn tu taäp qua caùc giai
ñoaïn Nhoû vaø Trung bình. Caùch naøy lôïi laïc cho nhöõng
ngöôøi thuoäc loaïi taâm toát, taàm thöôøng vaø haï lieät. Laïi
nöõa, neáu khoâng quen thuoäc vôùi nhöõng phaàn ñaàu cuûa
ñaïo loä, trong doøng taâm thöùc baïn seõ khoâng coù chuùt gì
laø töø boû, neân caàn phaûi ñaùnh baïi baát cöù taâm kieâu maïn
naøo coù theå coù nhö nghó “ta ñaây laø moät ngöôøi thuoäc
caên khí Ñaïi thöøa” hoaëc tín ñoà cuûa Kim cöông thöøa
maät toâng. 

Muoán phaùt taâm boà-ñeà, phaùp tu thöïc söï, baïn phaûi
khai trieån taâm bi maãn ñeán ñoä khoâng theå chòu noåi yù
nghó “coù nhöõng ngöôøi ñang bò khoå ñau daøy xeùo.”

tieâu ñeà tröôùc, vaø oân laïi nhöõng ñieàu ñaõ noùi sau tieâu ñeà
phuï “Phuïc vuï thaày baèng vieäc laøm,” moät phaàn cuûa
chöông “Caên baûn cuûa ñaïo loä: Phuïng söï moät baäc thaày.” 

Giöõa caùc thôøi thieàn, haõy ñoïc nhöõng saùch daïy veà
söï taùi sinh laøm ngöôøi thuaän lôïi. Neáu khi suy nghó veà
thaân ngöôøi khoù ñöôïc maø baïn phaùt sinh öôùc mong ruùt
tæa ñöôïc gì töø nôi noù, thì baïn neân luyeän taâm qua ba
phaïm vi cuûa Lamrim. Taàm möùc tu luyeän cuûa baïn trong
ba phaïm vi naøy quyeát ñònh söï vieäc baïn ruùt tæa ñöôïc
tinh tuùy töø phaïm vi nhoû, trung bình hay lôùn. 

Neáu muoán thaønh Phaät, tröôùc heát ta phaûi thöïc
chöùng nhöõng phaàn ñaàu cuûa ñaïo loä; neáu khoâng, ta seõ
khoâng chöùng ñöôïc nhöõng phaàn sau. Ví duï nhöõng ngöôøi
Khampa rôøi nhaø ñeå ñi chieâm baùi pho töôïng ñöùc Thích-
ca taïi chuøa Lhasa. Con ñöôøng daãn hoï ñeán ñaáy töøng
chaëng moät; hoï khoâng theå boû qua moät chaëng naøo. Cuõng
vaäy, baïn khoâng theå chöùng ngoä phaàn cao hôn cuûa con
ñöôøng tu taäp nhö loøng bi maãn, neáu chöa hoaøn taát phaàn
thaáp hôn cuûa noù laø töø boû, vaân vaân. Shaøntideva noùi
trong taùc phaåm Haønh Boà-taùt haïnh: 

Neáu baïn chöa töøng mô töôûng 

Laøm lôïi laïc cho chính mình, 

Thì laøm sao baïn coù theå lôïi laïc cho ngöôøi khaùc? 

Khi noùi ñeán nhöõng Phaïm vi Nhoû hay Phaïm vi
Trung bình, laø ta muoán aùm chæ vieäc luyeän taâm trong
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Baïn phaûi thaáy xa ngay töø ñaàu. Phaûi khôûi taâm
nhö sau: “Toâi chuaån bò daønh troïn ñôøi toâi ñeå chæ tu moät
ñeà taøi cuûa Lamrim.” Nhöng ngöôïc laïi chuùng ta
thöôøng chæ lo xa veà nhöõng chuyeän theá tuïc. Haõy thieån
caän vôùi chuyeän ñôøi thay vì vôùi phaùp. Neáu baïn nghó,
“Khoâng theå naøo thaønh töïu ñöôïc gì trong Phaät phaùp”
thì baïn seõ khoâng coù can ñaûm tu taäp, cuõng khoâng
muoán boû ra moät thaùng hay moät naêm ñeå tu duø chæ moät
ñeà taøi thieàn quaùn. 

Geshe Kamaba noùi: 

“Baïn baûo, chuùng ta khoâng quaùn ñöôïc caùi gì. Taïi
sao khoâng? Ñöøng noùi laùo: ban ngaøy baïn coù taùn loaïn,
ban ñeâm baïn coù nguû”.

Noùi caùch khaùc, ñöøng neà haø phaûi boû caû thaùng ñeå
thieàn ñònh veà moät ñeà taøi. Chuùng ta chöa töøng thieàn
ñònh moät ñeà muïc thieàn naøo caû trong moät thôøi thieàn
duy nhaát. Thöïc phi lyù khi baïn nghó: “Cho ñeán baây giôø
toâi cuõng chöa khai trieån ñöôïc thöïc chöùng!” Chuùng ta
khoâng laáy söï cöông quyeát tu taäp laøm khôûi ñieåm, vaäy
maø ta vaãn laên troøn ñoâi maét taäp trung leân ñænh ñaàu (vaø
laøm boä nhö thieàn ñònh) trong khi ta chæ nhaåm ñoïc
chaúng haïn moät baøi Caên baûn moïi thieän ñöùc cuûa Tsong-
kapa. Laøm nhö theá maø laïi muoán ñaït tueä giaùc vaø thöïc
chöùng Lamrim, thì quaû laø moät öôùc muoán tham lam.
Loãi naèm ôû ñaáy. 

Karag Gomchung Rinpoche thuoäc phaùi Kadampa
noùi: 

Nhöng muoán phaùt trieån taâm bi naøy, baïn caàn bieát roõ
chính mình cuõng chòu noãi khoå laøm cho ñieâu ñöùng nhö
theá naøo. Vaø baïn cuõng phaûi hieåu toaøn boä coõi luaân hoài
baûn chaát chæ laø thoáng khoå. Nhöng tröôùc heát, baïn phaûi
sôï haõi nhöõng ñoïa xöù, vì neáu khoâng coù noãi sôï haõi naøy,
thì baïn seõ khoâng phaùt taâm töø boû haïnh phuùc coõi trôøi,
ngöôøi. Bôûi theá baïn phaûi luyeän taâm trong caùc Phaïm vi
Nhoû vaø Trung bình cuûa ñaïo loä. Söï tu luyeän naøy gioáng
nhö neàn taûng vaø boán böùc töôøng choáng ñôõ moät ngoâi nhaø. 

Chuùng ta chöa thaønh ñaït nhöõng keát quaû cao hôn,
nhöng chuùng seõ töï ñeán neáu ta luyeän taäp taøi lieäu daãn
nhaäp. Milarepa tu luyeän nhöõng ñieàu naøy döôùi söï
höôùng daãn cuûa Marpa, vaø nhöõng baøi ca cuûa oâng phaàn
nhieàu noùi ñeán söï trieån khai nhöõng thöïc chöùng naøy.
Vaø baïn caàn Lamrim ñeå laøm nhöõng böôùc tieán ñaëc bieät
nhanh choùng maø nhöõng maät ñieån Kim cöông thöøa ñaõ
höùa heïn. Ñaây laø aån yù cuûa nhöõng danh töø Con ñöôøng
Deã vaø Con ñöôøng Nhanh. Söï kieän Milarepa ñaït giaùc
ngoä trong chæ moät ñôøi khoâng phaûi chæ nhôø vaøo maät
ñieån, maø nhôø ngaøi ñaõ tu caû ba phaïm vi cuûa ñaïo loä töø
nhöõng ñôøi tröôùc. Chaúng haïn trong moät tieàn kieáp, ngaøi
ñaõ laø ngöôøi phaùi Kadam teân Chagtrichog. 

Maëc duø nhöõng ngöôøi tu Kim Cöông thöøa tröôùc
heát caàn traûi qua phaàn ñöôøng ñi chung, song coù ngöôøi
khoâng laøm theá: hoï böôùc ngay leân Kim Cöông thöøa,
khoâng giöõ giôùi maät toâng vaø thieàn quaùn veà hai giai
ñoaïn. Ngöôøi ta baûo nhöõng ngöôøi nhö vaäy seõ ñi ñeán
Ñòa nguïc Kim Cöông. 
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(IVB2.1.2) Giaûng daïy nhöõng phöông phaùp ñeå ñöôïc
haïnh phuùc trong taùi sinh keá tieáp. 

IVB2.1.1. Phaùt sinh khao khaùt coù ñöôïc taùi sinh toát ñeïp 

Coù hai phaàn nhoû: 

(IVB2.1.1.1) Nhôù raèng ñôøi naøy khoâng daøi vaø baïn seõ
cheát; 

(IVB2.1.1.2) Nghó veà khoå hay vui trong taùi sinh keá tieáp
ôû moät trong hai neûo luaân hoài. 

IVB2.1.1.1 Nhôù raèng ñôøi naøy khoâng daøi vaø baïn seõ cheát

Coù ba ñoaïn: 

(IVB2.1.1.1a) Loãi khoâng nhôù ñeán caùi cheát;

(IVB2.1.1.1b) Lôïi ích khi nhôù ñeán caùi cheát;

(IVB2.1.1.1c) Caùch nieäm cheát thöïc thuï. 

a) Loãi khoâng nhôù ñeán caùi cheát 

Coù saùu loãi:

a(i) Loãi laø baïn khoâng nhôù phaùp

Neáu baïn khoâng nieäm cheát, thì baïn chæ nghó veà
ñôøi naøy, vöôùng vaøo nhieàu ñoøi hoûi – thöïc phaåm, y
phuïc, vaân vaân – vaø khoâng thöïc haønh Phaùp. Neáu nghó
ñeán caùi cheát, baïn seõ taän löïc chuaån bò cho ñôøi sau, nhö
ngöôøi saép du lòch söûa soaïn haønh lyù. Sôû dó baïn ham

Haõy nhaém xa ñaèng tröôùc. 

Haõy thaáy cho xa. 

Haõy ñeán ñuùng möùc. 

Ba ñieàu naøy laø troïng yeáu. Baïn phaûi nhaém ñeán
muïc tieâu toaøn trí ôû caùch xa ñaèng tröôùc; phaûi thaáy xa
veà nhöõng Phaïm vi Nhoû vaø Trung bình; vaø thieàn ñònh
ñeå ñaït ñeán ñuùng möùc. Khi baïn thuï giaùo truyeàn khaåu
töø baäc thaày roài thöïc haønh moät caùch cuoàng nhieät chæ
trong vaøi ngaøy vôùi moät taâm töø boû noâng caïn, thì ñaây laø
daáu hieäu chaéc chaén baïn seõ khoâng tieán boä chuùt naøo. 

IVB2. Laøm sao ñeå ruùt tæa tinh hoa aáy

Coù ba ñoaïn: 

(IVB2.1) Luyeän taâm trong nhöõng giai ñoaïn cuûa ñaïo loä
chung vôùi Phaïm vi Nhoû; 

(IVB2.2) Luyeän taâm trong nhöõng giai ñoaïn cuûa ñaïo loä
chung vôùi Phaïm vi Trung bình;

(IVB2.3) Luyeän taâm trong nhöõng giai ñoaïn cuûa ñaïo loä
chung vôùi Phaïm vi Lôùn. 

IVB2.1�Luyeän�taâm�trong�nhöõng�giai�ñoaïn�cuûa�

ñaïo�loä�chung�vôùi�Phaïm�vi�Nhoû;

Coù hai tieâu ñeà phuï: 

IVB2.1.1 Phaùt sinh khao khaùt coù ñöôïc taùi sinh toát ñeïp; 
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seõ xaûy ñeán cho baïn nhöõng ñôøi sau, toâi seõ baûo: baïn seõ
sinh vaøo ñòa nguïc, hoaëc ngaï quyû, hoaëc suùc sinh.

Nghóa laø baïn chæ coù ñöôïc vaøi lôïi loäc trong ñôøi naøy,
nhöng nhöõng ñôøi töông lai baïn seõ ñi ñeán caùc ñoïa xöù. 

Neáu haønh xöû nhö vaäy, baïn khoâng khaùc gì moät
ngöôøi theá tuïc. Moät haønh giaû veà Phaùp tröôùc heát phaûi
lô heát vieäc ñôøi. Toâi khoâng noùi baïn neân laøm ngöôøi
ngheøo khoù. Nhöõng ngöôøi ngheøo khoâng lô vieäc ñôøi, hoï
vaãn lang thang trong sinh töû. Ñieàu maø baïn neân gaït
phaêng ñi, aáy laø taùm moái baän taâm theá tuïc. Baát cöù gì
laãn loän vôùi taùm moái baän taâm thì khoâng phaûi Phaùp.
Haønh giaû Chagtrichog hoûi Atìsha: 

– Con neân thieàn quaùn hay neân giaûng daïy? Hay
laø khi thì thieàn quaùn, khi thì giaûng daïy?

Atìsha noùi: 

– Nhöõng chuyeän aáy khoâng aên thua gì.

Chagtrichog hoûi vaäy neân laøm gì, Atìsha baûo:

– Haõy töø boû moïi baän taâm theá gian.

Lama Gyampa noùi: 

Hôõi nhöõng keû ñieân, caùc oâng khoâng thaønh töïu ñöôïc 

Moät loaïi tu taäp naøo caû, 

Theá maø cuõng haõnh dieän vì mình laø haønh giaû! 

Haõy xem caùc oâng coù ñöôïc hay khoâng trong taâm thöùc 

chuyeän thöïc phaåm, thôøi trang, danh tieáng… laø vì baïn
khoâng nhôù ñeán voâ thöôøng. Moãi ngaøy khoâng nhôù voâ
thöôøng laø moät ngaøy ñôøi baïn bò laõng phí. 

a(ii) Loãi laø baïn nhôù Phaùp nhöng khoâng thöïc haønh 

Ñöùc Tsongkapa noùi: 

– Moïi ngöôøi ñeàu bieát caùi cheát cuoái cuøng seõ ñeán,
nhöng hoï laïi nghó hoâm nay mình chöa cheát ñaâu, vaø
cöù nghó theá cho ñeán khi caùi cheát ñeán vôùi hoï.

Baïn cöù baùm vaøo yù nieäm mình coøn laâu môùi cheát,
vaø nghó, “Ñeå sang naêm hoaëc naêm sau toâi seõ tu.” Baïn
luoân luoân trì hoaõn. Baïn nghó veà Phaùp nhöng khoâng tu;
ñaàu baïn traøn ngaäp nhöõng tö töôûng ham muoán vaät naøy
vaät noï, trong khi ñoù cuoäc ñôøi baïn ñang taøn daàn. 

a(iii) Loãi laø coù tu nhöng khoâng ñuùng ñöôøng

Baây giôø chuùng ta laø nhöõng haønh giaû veà Phaùp,
nhöng vì ta khoâng laøm ngô ñöôïc nhöõng chuyeän taàm
thöôøng cuûa ñôøi naøy, neân söï tu taäp cuûa chuùng ta khoâng
thuaàn tònh. Chuùng ta hoïc hoûi, suy nghieäm maø trong
tieàm thöùc vaãn muoán trôû thaønh hoïc giaû noåi tieáng.
Chuùng ta thieàn ñònh, tuïng ñoïc ñeå mong thoaùt khoûi
nhöõng hoaøn caûnh khoù chòu treân ñôøi. Ngay caû nhöõng
aån só vó ñaïi cuõng khoâng thoaùt khoûi öôùc muoán voâ thöùc
ñoái vôùi tieáng taêm, vaân vaân. Ñöùc Atìsha noùi: 

– Neáu hoûi chæ nghó ñeán ñôøi naøy coù quaû baùo gì,
toâi seõ traû lôøi: seõ coù quaû baùo thuoäc ñôøi naøy. Hoûi caùi gì
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Baïn ñang ôû trong moät nghóa ñòa kinh khuûng; 

Haõy nhôø baäc thaày laøm leã tröø taø. 

Vaäy haõy laøm ngô vieäc ñôøi vaø ñeå heát mình thöïc
haønh Phaùp. Neáu sau ñoù baïn töï hoûi laøm sao ñeå sinh
soáng, thì haõy nghó cuõng khoâng sao neáu baïn khoâng theå
laøm gì ñöôïc, vaø saün saøng trôû thaønh moät keû ngheøo khoù.
Baäc Ñaïo sö chuùng ta ñaõ töø boû gia ñình thaønh moät khaát
só khoâng nhaø, töø boû taát caû taøi saûn vöông vò, maëc y phaán
taûo, vaân vaân. Ngaøi hoaøn toaøn daán thaân cho Phaùp. Ngaøi
saün saøng trôû thaønh moät ngöôøi ngheøo. Ñöùc Tsongkapa
cuõng laøm nhö theá. Nhöng baïn coù theå nghó: “Neáu trôû
thaønh khoù ngheøo, lieäu toâi coù cheát vì khoâng coù gì aên hay
khoâng?” Baïn neân chuaån bò ñeå cheát nhö moät keû haønh
khaát vaø nghó: “Neáu toâi phaûi cheát trong luùc vì Phaùp maø
traûi qua nhöõng gian khoå, thì cuõng khoâng sao.” 

Baïn neân taûng lôø cuoäc ñôøi naøy, nhöng khoâng coù
caâu chuyeän naøo veà nhöõng haønh giaû bò cheát ñoùi sau khi
chaám döùt kieám aên. Baäc thaày töø bi cuûa chuùng ta ñaõ ñeå
daønh cho ta coâng ñöùc cuûa saùu möôi ngaøn laàn taùi sinh
laøm Chuyeån luaân vöông ñeå nhöõng ñeä töû Ngaøi khoûi cheát
ñoùi, ngay caû vaøo nhöõng thôøi ñoùi keùm ñeán noãi boät nguõ
coác ñöôïc ñoåi baèng ngoïc trai. Vaø coù caâu noùi: 

Neáu thieàn giaû vó ñaïi 

Khoâng laên xuoáng ñoài (ñeå kieám aên), 

Thì mì oáng cuõng seõ laên leân cho oâng. 

Caùi ñieàu ñaàu tieân trong taát caû Phaùp: 

Laø laøm ngô chuyeän theá gian. 

Nhö Geshe Toelungpa noùi, thaät toát neáu moät
ngöôøi quyù toäc thöïc haønh boá thí, nhöng coøn toát hôn nöõa
neáu oâng ta thöïc haønh Phaùp. Noùi caùch khaùc, Phaùp vaø
nhöõng chuyeän theá tuïc laø hai caùi ñoái nghòch – ngay caû
trong nhöõng vieäc laøm nhö theá. 

Geshe Potowa baûo ta khoâng theå may vaù vôùi moät
caây kim caû hai ñaàu ñeàu nhoïn. Neáu baïn khoâng nghó
ñeán caùi cheát, baïn seõ khoâng lô laø vôùi vieäc ñôøi naøy. Neáu
baïn khoâng lô laø vieäc ñôøi, baïn seõ bò aûnh höôûng cuûa taùm
ngoïn gioù theá gian: sung söôùng khi ñöôïc quaø vaø buoàn
khoå khi khoâng ñöôïc; gaëp thuaän caûnh thì vui, gaëp
nghòch caûnh thì khoå; coù tieáng taêm thì vui, khoâng noåi
tieáng thì khoå; ñöôïc ca tuïng thì vui, bò cheâ bai thì khoå.
Long Thoï noùi veà taùm ñieàu naøy nhö sau: 

Taùm baän taâm theá tuïc nghóa laø: 

Ñöôïc vaø khoâng ñöôïc, thuaän vaø nghòch, 

Danh tieáng khoâng danh tieáng, khen vaø cheâ. 

Haõy giöõ ñaàu oùc thaûn nhieân. 

Ñaáy khoâng phaûi ñeà muïc cho tö duy cuûa ngöôi. 

So saùnh vôùi caâu chuyeän Geshe Potowa vaø söï
hieán ngoïc, Lingraepa noùi: 

Trong sinh töû, ñoâ thò cuûa nhöõng ñònh kieán, 

Lang thang nhöõng keû bò taùm moái baän taâm theá tuïc. 

494 Pabongka Rinpoche 495Giaûi thoaùt trong loøng tay



(Kyabje Pabongka Rinpoche tieáp tuïc noùi chi tieát
hôn, baûo chuùng toâi caàn phaûi gìn giöõ kyõ möôøi taøi saûn
cuûa phaùi Kadampas1).

Ngaøi cuõng noùi ñeán söï chieâm nghieäm troïn veïn
cuûa Milarepa: “Ta seõ khoâng coù ngöôøi than khoùc, khoâng
ngöôøi theo sau quan taøi.” 

Baïn coù theå nghó caàn phaûi möôùn ngöôøi thanh
toaùn xaùc cheát cuûa baïn; nhöng kyø thöïc hoï seõ noân möûa
vaø seõ tìm moïi caùch toáng khöù xaùc baïn cho nhanh. Haõy
tin chaéc raèng, ngöôøi ta seõ ñöa xaùc baïn ñi ngay khoûi
caùi giöôøng treân ñoù baïn cheát. 

Vaäy, haõy quyeát ñònh khoâng maøng ñeán taùm ñieàu
maø theá gian baän taâm; roài baïn seõ nhaän ñöôïc nhöõng tieän
nghi, haïnh phuùc, danh tieáng... nhö theå laø baïn ñaõ theo

Geshe Baen Gung-Gyel cuõng noùi: 

– Khi coøn taïi gia, toâi mang göôm beùn, teân vaø
chóa ba nôi thaét löng, nhöng toâi coù nhieàu keû thuø, ít
baïn. Khi ôû ñoäc thaân, toâi coù ruoäng ñem laïi nöûa taán
luùa maïch, neân ngöôøi ta ñaët teân toâi laø Keû Cöôùp nöûa
taán. Toâi thöôøng giam caàm ngöôøi ta vaøo ban ngaøy,
cöôùp boùc nhöõng khu laøng veà ñeâm; nhöng maëc duø vaäy,
thöïc phaåm vaø y phuïc vaãn thieáu thoán. Baây giôø khi
thöïc haønh Phaùp, toâi khoâng thieáu gì veà aên maëc, vaø keû
thuø ñeå toâi yeân.

OÂng noùi: 

Neáu loøng tham maø bieán ñöôïc thaønh moät thaây ngöôøi

Thì nhöõng gì baïn ham muoán seõ tuï ñeán nhö chim keân.

Nhöõng thieän söï cuûa nhöõng ngöôøi nhö ñöùc Tsong-
kapa bao la nhö hö khoâng, chính vì hoï taûng lôø cuoäc
ñôøi naøy vaø thöïc haønh Phaùp moät caùch chaân chính.
Theo moät caâu chuyeän keå, coù moät ngöôøi phaùi Sakya
nghó raèng Tsongkapa ñaõ ñaéc thaàn thoâng quy tuï cuûa
caûi, neân ñaõ hoûi ngaøi:

– Gì laø naêng löïc saâu xa nhaát ñeå quy tuï taøi saûn?

Khi cheát, xaùc baïn bò dieàu tha, baïn coù coøn caàn
chuùt taøi saûn vaät chaát naøo nöõa khoâng? Vaøo luùc cheát
ñeán, haõy hoaøn toaøn chaáp nhaän noù vaø töï nhuû: “Duø coù
laøm gì ñi nöõa, toâi cuõng saép cheát, vaäy haõy ñeå yeân cho
toâi cheát.” 

496 Pabongka Rinpoche 497Giaûi thoaùt trong loøng tay

1. Ñoù laø: 
1. Baát caàn ñôøi vaø heát mình tu taäp Phaùp. 
2. Saün saøng trôû thaønh keû khoù ngheøo. 
3. Saün saøng cheát nhö moät keû ngheøo. 
4. Saün saøng cheát coâ ñoäc khoâng caàn ai lo toáng taùng. 
5. Quyeát tu khoâng maøng danh tieáng. 
6. Quyeát giöõ troïn taát caû giôùi. 
7. Quyeát traùnh söï thoái thaát can ñaûm; 
8. Saün saøng laøm moät keû ngoaïi giai caáp; 
9. Chaáp nhaän quy cheá thaáp nhaát; 
10. Ñaït thaønh Phaät quaû vi dieäu nhö keát quaû töï nhieân cuûa

söï tu taäp thaønh coâng.



Lama. Ñöùc Dalai Lama ñeä thaát noùi ngaøi chæ coù sôû höõu ba
y, caùi chuoâng vaø chuøy kim cöông, ngoaøi ra khoâng coù gì
khaùc. Vaø ngöôøi ta keå raèng duø coù ñöôïc cuùng moät traêm
löôïng baïc, ñöùc Panchen Lama cuõng khoâng laáy laøm vui. 

Chuùng ta coù theå khoâng nhaát thieát phaûi tham caû
ba thöù – aên, maëc, tieáng taêm. Coù ngöôøi chæ tham moät
trong ba thöù aáy, coù ngöôøi tham hai thöù vaø coù ngöôøi
quaû laø tham caû ba. Nhöng caùi tham khoù boû nhaát trong
ñoù laø tham danh. Nhieàu ngöôøi, baát keå hoï laø ai – hoïc
giaû, tu só, giaùo sö, thieàn giaû – muoán ñöôïc noåi tieáng,
hoaëc ñöôïc tieáng toát. Drogoen Rinpoche, Gyer Drowai
Goenpo noùi: 

Trong ñôøi naøy, baïn coù theå 

Laø moät hoïc giaû, tyû-kheo, thieàn giaû; 

Nhöng baïn muoán ñöôïc goïi laø 

“Hoïc giaû” hay “tyû-kheo”. 

Baïn coù theå ñeå baûng nôi cöûa 

Noùi raèng baïn ñang nhaäp thaát. 

Baïn coù theå laø moät thieàn giaû lôùn 

Traùnh taát caû moïi ngöôøi, 

Nhöng, thieàn giaû vó ñaïi cuûa ñôøi naøy, 

Baïn muoán ngöôøi ta noùi toát veà mình... 

Ngay caû phaåm vaät baïn cuùng Tam Baûo, 

Laø cuõng muoán cho ngöôøi khaùc thaáy... 

Moät vaøi ngöôøi töôûng töôïng mình laø haønh giaû vó
ñaïi, thieàn sö; hoï töø boû aên maëc, tu khoå haïnh nhö chæ

ñuoåi chuùng. Bôûi theá, neáu baïn khaùt khao taùm chuyeän
maø theá tuïc quan taâm, thì baïn laø moät ngöôøi theá tuïc;
neáu baïn khoâng maøng tôùi chuùng, baïn laø moät ngöôøi
haønh ñaïo. Geshe Potowa hoûi Dromtoenpa: 

– Ñöôøng ranh giôùi teá nhò giöõa Phaùp vaø Phi phaùp
laø gì? 

Drom traû lôøi: 

– Laø Phaùp neáu noù trôû thaønh lieàu thuoác tröø voâ
minh voïng töôûng; khoâng phaûi Phaùp neáu noù khoâng tröø
ñöôïc voïng töôûng. Neáu taát caû ngöôøi theá gian ñeàu khoâng
ñoàng yù vôùi noù, thì noù laø Phaùp. Neáu hoï ñoàng yù, thì
khoâng phaûi laø Phaùp.

Ñieàu muoán noùi laø, Phaùp vaø nhöõng chuyeän theá
tuïc laø hai caùi ñoái nghòch: coù ai vöøa ñoïc tuïng laïi vöøa
coi soùc nhaø cöûa? Thaân ta chæ laø hình boùng môø nhaït
cuûa nhöõng haønh giaû, trong khi taâm ta khoâng khaùc gì
taâm theá tuïc, bieán taùm baän taâm theá tuïc thaønh phaùp
haønh caên baûn! 

Khi ñaõ quay löng vôùi cuoäc ñôøi thì kyõ thuaät chính
yeáu ñeå thöïc haønh Phaùp moät caùch thuaàn tuùy laø quaùn
caùi cheát vaø voâ thöôøng. Neáu baïn khoâng laøm ngô theá
gian thì baát cöù phaùp gì baïn tu taäp cuõng seõ loït trôû laïi
vaøo ñôøi naøy. Baïn phaûi ñöøng quay ñaàu laïi vì taùm baän
taâm theá tuïc, phaûi taûng lôø loøng tham ñoái vôùi thöïc
phaåm, y phuïc, danh tieáng. Tieâu chuaån veà vieäc naøy laø
neáu baïn ñöôïc nhö Lama Kaelzang Gyatso ñöùc Dalai
Lama ñeä thaát, hay nhö Lozang Geshe, ñöùc Panchen
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maûnh vaûi vuïn vaø bao boät mì cho ñeán khi cuoái cuøng
chuùng rôi ra töøng maûnh, oâng cuõng khoâng buoàn khaâu
laïi, vì maûi ham tu taäp caùc thieän haønh. Neáu cuõng coù
chaùnh nieäm veà voâ thöôøng nhö vaäy, ta seõ khoâng noã löïc
vaøo hoaït ñoäng naøo khaùc ngoaïi tröø vui veû laøm caùc thieän
haønh khoâng chaùn. 

a(v) Loái haønh xöû taàm thöôøng 

Neáu khoâng nieäm cheát, loøng tham cuûa baïn ñoái
vôùi nhöõng vaät duïng theá gian caøng taêng, vaø ñeå ñaït ñöôïc
chuùng, baïn giuùp ngöôøi naøy haïi ngöôøi khaùc; phaùt trieån
tham saân si vaø luoân ñaáu tranh vôùi ngöôøi khaùc. Baïn trôû
thaønh muïc tieâu cho nhöõng caâu chuyeän taàm thöôøng vaø
cuoái cuøng loái haønh xöû taàm thöôøng coøn ñöa baïn ñi ñeán
loã ñaàu, sa ñoïa. 

a(vi) Loãi cheát trong aân haän

Neáu khoâng nieäm cheát, söï tu haønh cuûa baïn chæ
laø moät phaûn aûnh môø nhaït, hoøa tan vaøo nhöõng khao
khaùt vaät chaát theá gian, cho ñeán moät ngaøy boãng choác
baïn ñoái dieän vôùi caùi cheát vaø töï hoûi “Ta ñaõ laøm chi
ñôøi ta?” Khi aáy taøi saûn, sôû höõu, nhöõng gì baïn khaùt
khao trong quaù khöù baây giôø maát heát yù nghóa, vaø baïn
bieát mình ñaõ khoâng ñöôïc ích lôïi gì töø neàn dieäu phaùp,
moät ñieàu chaéc chaén seõ coù ích trong luùc naøy. Baïn seõ
phaùt sinh nhieàu aân haän khoâng theå chòu noåi, nhöng taát
caû seõ qua ñi, chæ tröø noãi khoå cuûa baïn. Khi suy suïp vôùi
moät côn soát noåi leân ñaáy laø “thôøi gian ñeå caàu nguyeän;”

soáng baèng tinh chaát cuûa hoa hay ñaù soûi1. Tuy theá
nhöõng ngöôøi töï taâm khaûm tuyeät ñoái khoâng ham danh
laø ñieàu raát hieám. Geshe Potowa noùi trong AÅn duï: “Con
choàn vaø con khæ leûn ñeán gaàn ngöôõng cöûa cuûa con gaø
goâ...” Noùi caùch khaùc, thay vì khaùm xeùt caùi haàm löûa
naèm ngay nôi ngöôõng cöûa nhaø baïn, baïn laïi thaùm thính
nhöõng nôi choán xa xoâi; baïn tìm toøi nhöõng con ñöôøng
cao sieâu, Phaät thöøa, maät ñieån, vaân vaân, maø khoâng ñeå
yù ñeán loøng khaùt khao cuûa baïn ñoái vôùi nhöõng vaät taàm
thöôøng trong ñôøi naøy. Baïn khoâng thoaùt khoûi nhöõng troùi
buoäc aáy. Ñaây laø moät trong nhöõng loãi cuûa söï khoâng nghó
ñeán caùi cheát.

a(iv) Loãi khoâng tu taäp moät caùch nghieâm tuùc

Neáu khoâng nieäm cheát, baïn seõ khoâng thöïc haønh
Phaùp moät caùch nghieâm tuùc, vaø cuõng khoâng theå thöïc
haønh lieân tuïc. Sôû dó ta khoâng coù söï kieân trì lôùn lao
ñoái vôùi söï tu taäp – chæ tu chöøng naøo thaáy chaùn – laø vì
ta khoâng nieäm cheát vaø voâ thöôøng. Geshe Karag Gom-
chung vì nhôù voâ thöôøng, maø ñeå maëc keä buïi gai moïc
traøn ngöôõng cöûa khoâng caét. Milarepa khoaùc nhöõng
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1. Phaùp “aên tinh chaát” hay chue laen laø moät hình thöùc tuyeät
thöïc theo maät giaùo; nhöõng haønh giaû duøng noù ñeå nhaäp thaát
laâu ngaøy khoâng caàn ñeán thöïc phaåm thoâ. Phaùp thoâng
thöôøng laø aên moät hay vaøi vieân moãi ngaøy, laøm baèng nhöõng
caùnh hoa, khoaùng chaát hay nhöõng di coát ñöôïc ban pheùp,
vaân vaân. Baèng caùch aáy, haønh giaû naøo thaønh coâng coù theå
soáng haøng maáy naêm khoâng caàn aên maø thaân theå vaø tinh
thaàn caøng theâm söùc khoûe.



“Trong nhöõng daáu chaân thuù, daáu chaân voi laø to
nhaát; trong taát caû caùc phaùp, nieäm cheát vaø voâ thöôøng
laø nhaát”. 

Noùi caùch khaùc baïn seõ tu taäp Phaùp khoâng laàm loãi
khi nhôù caùi cheát. Neáu muoán coù ñöôïc taùi sinh toát, baïn
haõy thöïc haønh boá thí trì giôùi, vaân vaân. Toùm laïi nieäm
cheát seõ ñöa baïn qua toaøn theå phaùp tu Lamrim, qua ba
phaïm vi thaúng ñeán giaùc ngoä (maø noùi theo maät toâng,
laø söï hôïp nhaát giöõa ñaïi laïc vaø Taùnh khoâng.) 

Khi thí chuû cuûa Yungtoenpa (thaày cuûa Milarepa)
cheát, Miralepa ñaõ caûm khaùi thöïc haønh phaùp. Nhieàu
haønh giaû vó ñaïi thöôøng söû duïng nhöõng soï ngöôøi laøm
cheùn taùch, xöông oáng laøm keøn thoåi… ñeå luoân nhôù ñeán
voâ thöôøngï. Luaät noùi ñeán nhöõng böùc hoïa boä xöông treo
trong nhaø taém, vaân vaân, cuõng vôùi lyù do aáy. Geshe
Khacn Ngavva noùi: 

– Neáu moãi buoåi saùng baïn khoâng laøm ít nhaát moät
thôøi thieàn veà voâ thöôøng, thì coù leõ suoát ngaøy baïn seõ lo
toaøn nhöõng chuyeän thuoäc ñôøi naøy.

Theo Zhangtsuen Yerpa thì neáu saùng daäy maø
khoâng nieäm cheát, baïn seõ daønh troïn buoåi saùng cho cuoäc
ñôøi naøy, vaø neáu khoâng khai trieån nieäm cheát luùc nghæ
tröa, baïn seõ daønh troïn buoåi chieàu cho ñôøi naøy. Neáu
vong thaân cho cuoäc ñôøi naøy thì baát cöù gì baïn laøm ñeàu
khoâng phaûi laø Phaùp. 

cuõng theá luùc bieát mình saép cheát, baïn seõ thoát leân nhöõng
lôøi hoái haän. Geshe Kamaba noùi ta neân sôï cheát ngay
baây giôø. Ta mong moûi cheát ñeïp, nhöng seõ ñöôïc ñieàu
ngöôïc laïi: baây giôø chuùng ta khoâng sôï nhöng vaøo luùc
caùi cheát ñeán chuùng ta seõ ñaám ngöïc. Noùi caùch khaùc,
phaûi sôï cheát vaø voâ thöôøng ngay töø luùc ñaàu, thì ñeán luùc
cheát ta seõ khoâng sôï haõi. Nhöng thöôøng chuùng ta thì
ngöôïc laïi. Ta khoâng bao giôø nghó caùi cheát coù theå ñeán
ngay baây giôø; vì khoâng phoøng bò neân khi noù xaûy ñeán,
ta hoaøn toaøn baát ngôø vaø keát cuoäc thöïc laø kinh khuûng. 

Baïn coù theå giaøu coù caû traêm nghìn vaøng, hay laøm
vua thoáng trò moïi xöù sôû, nhöng nhöõng ñieàu aáy thöïc
troáng roãng, khoâng ích lôïi chuùt naøo cho baïn vaøo luùc
cheát. Chuùng ta coù theå thình lình bò ngoä ñoäc hoaëc maéc
beänh hieåm ngheøo trong khi ta chöa laøm ñöôïc chuùt gì
ñeå coù theå nöông caäy vaøo luùc cheát. Neáu khoâng cheát
ngay, ta coù theå nghó, “Baây giôø chaéc chaén toâi seõ tu.”
Nhöng ñôøi ta seõ ñi ñeán chaám döùt; chaúng khaùc moät
ngöôøi tay caàm thöùc aên nhöng chöa quyeát ñònh aên thì
moät con choù ñaõ ñeán tha maát. 

Ñaáy laø saùu loãi. 

b) Lôïi ích khi nhôù ñeán caùi cheát; (nieäm cheát)

Coù saùu lôïi ích: 

b(i) Ñöa ñeán nhieàu toát laønh

Ñieàu lôïi ích nhaát laø nieäm cheát. Ñöùc Phaät, ñaáng Ñaïo
sö cuûa chuùng ta ñaõ noùi trong kinh Ñaïi Baùt-nieát-baøn: 
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Vì sôï cheát toâi troán vaøo nuùi,

Nhöng khi thöïc chöùng taùnh Khoâng 

–hình thaùi hieän höõu cuûa taâm baûn lai– 

Baây giôø coù cheát cuõng khoâng aân haän. 

c) Caùch nieäm cheát thöïc thuïÏ

Coù 2 phaàn: 

IVB2.1.1.1c(i) Pheùp thieàn ñònh goàm 9 phaàn veà cheát 

IVB2.1.1.1c(ii) Thieàn ñònh veà nhöõng khía caïnh cuûa caùi
cheát. 

Ngay caû phaùi Kadampa tieàn kyø cuõng khoâng coù
ñöôïc söï moâ taû chi tieát naøy. Ñaây laø nhöõng chæ giaùo ruùt
töø taùc phaåm cuûa Tsongkapa. Taùc phaåm naøy coù nhieàu
ñoäc ñaùo, chæ daãn saâu xa vaø chi tieát. Chuùng chöùa ñöïng
nhöõng tö töôûng trong caùc boä luaän cuûa AÁn Ñoä veà Maät
ñieån, coù nhöõng ñieåm ñaëc bieät ruùt töø kinh nghieäm cuûa
Tsongkapa, nhöõng tieâu ñeà cuûa chuùng khoâng loän xoän,
vaân vaân. 

c(i) Chín suy ngaãm veà caùi cheát 

Coù 3 caên baûn: 

– Nghó caùi cheát khoâng theå traùnh; 

– Nghó ñeán söï soáng ñaày baát traéc; 

– Nghó khi cheát, chæ Phaùp giuùp ñôõ baïn. 

b(ii) Ñem laïi nhieàu khaû naêng

Neáu luoân nieäm cheát vaø voâ thöôøng, baïn seõ phaù
huûy nhöõng baát thieän nhö tham, saân…, coù naêng löïc lôùn
ñeå tích luõy coâng ñöùc, laøm tieâu tan nhöõng voïng töôûng
vaø aùc haønh. 

b(iii) Quan troïng ôû chaëng ñaàu

Luùc ñaàu nieäm cheát taùc ñoäng nhö moät nhaân toá
cho baïn khôûi söï hoïc Phaùp. 

b(iv) Quan troïng ôû chaëng giöõa

ôÛ chaëng giöõa, nieäm cheát laø moät ñieàu kieän ñeå
thuùc giuïc ta noã löïc vôùi Phaùp. 

b(v) Quan troïng ôû chaëng cuoái

Cuoái cuøng nieäm cheát seõ giuùp cho söï thöïc haønh
Phaùp cuûa baïn ñi ñeán vieân maõn. 

b(vi) Laøm baïn cheát an vui 

Vaøo luùc cheát baïn seõ coù ñöôïc nieàm tin do ñaõ tu
taäp khoâng loãi laàm, baïn caûm thaáy mình nhö moät ñöùa
con trôû veà nhaø cha meï. Longdoel Lama Rinpoche noùi: 

– Toâi khoâng sôï cheát; vì toâi seõ ñöôïc ngay thaân
cuûa moät vò trôøi khi boû caùi xaùc oâng thaày giaø naøy.

Vaäy tröôùc heát nhöõng haønh giaû ñöôïc cheát an vui
toát ñeïp vì khoâng coù gì aân haän khi nghó mình ñaõ soáng
thöïc haønh Phaùp. Milarepa noùi: 
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moân Subhadra. Vì khoâng nôõ naøo troâng thaáy ñöùc Phaät
nhaäp Nieát-baøn, Subhadra ñaõ cheát tröôùc. 

Ñaáng Ñaïo sö laät ngöôïc taám thöôïng y leân cho moïi
ngöôøi nhìn laïi kim thaân ngaøi moät laàn cuoái vì raát khoù
maø thaáy ñöôïc thaân theå moät ñöùc Nhö Lai. Lôøi daïy cuoái
cuøng cuûa Ngaøi nhaán maïnh voâ thöôøng; vaø ñeâå chöùng
minh phaùp thieàn naøy laø caên baûn, Ngaøi ñaõ daïy: 

Taát caû caùc phaùp höõu vi ñeàu voâ thöôøng. 

Ñaây laø lôøi daïy cuoái cuûa ñöùc Nhö Lai. 

Roài Ngaøi nhaäp Nieát-baøn. Khi hay tin, gaàn 500 vò
La-haùn ñaõ chöùng quaû giaûi thoaùt moät phaàn hay toaøn phaàn
cuõng nhaäp Nieát-baøn. Laïi nöõa nhöõng baäc hieàn trí cuûa xöù
AÁn, nhö 7 vò toå neàn giaùo lyù, 80 haønh giaû vó ñaïi… vaø ôû
Taây Taïng nhöõng ngöôøi nhö Atìsha vaø caùc ñeä töû, taát caû
ñeàu nhaäp Nieát-baøn. Coøn laïi chæ coù danh tieáng veà caùc
ngaøi. Nhö theá thì laøm sao chuùng ta coù theå thoaùt cheát. 

Khi Lama Tsechogling Rinpoche, moät vò giaùo
ñaïo cuûa ñöùc Dalai Lama giaûng daïy Lamrim, ngöôøi ta
baûo coù nhieàu ngaøn ngöôøi trong chuùng hoäi. Baây giôø
khoâng coøn moät ai trong nhöõng moân ñoà aáy coøn soáng
soùt. Vaø ngöôøi ta baûo Chushang Lama Rinpoche giaûng
daïy raát gioáng vôùi vò Lama hieän taïi cuûa chuùng ta. Baây
giôø cuõng chæ coøn laïi danh tieáng veà caùc ngaøi. Traêm naêm
sau, taát caû nhöõng gì coøn laïi veà chuùng ta baây giôø chæ laø
lôøi töôøng thuaät veà moät caùi gì ñaõ xaûy ra taïi ñaát naøy.
Neáu chæ sau moät traêm naêm, taát caû moïi ngöôøi ñang soáng
treân quaû ñòa caàu – keå caû nhöõng haøi nhi môùi sinh hoâm

Coù 3 lyù do cho moãi caên baûn, laøm neân 9 phaàn. 

* Nghó caùi cheát khoâng theå traùnh

Coù ba lyù do: 

– Cheát laø chaéc chaén, khoâng theå caûn

Baïn seõ cheát, ñoù laø ñieàu khoâng theå traùnh. Duø thaân
theå baïn khoûe maïnh ñeán ñaâu, duø baïn coù ñi ñeán ñaâu,
duøng phöông phaùp gì, khi caùi cheát ñeán baïn cuõng
khoâng theå ngaên ñöôïc. Lôøi Phaät daïy veà voâ thöôøng noùi: 

Chö Phaät, Ñoäc giaùc vaø Thanh vaên, 

Ai cuõng phaûi töø boû thaân xaùc, 

Noùi gì ñeán thaân ngöôøi thöôøng? 

Khi keå veà ñöùc Theá Toân ñaõ chöùng phaùp thaân Kim
Cöông baát hoaïi, vaø veà nhöõng haønh giaû AÁn, Taïng,
nhöõng ngöôøi ñaõ giaùc ngoä, ta thaáy döôøng nhö caùc ngaøi
vaãn coøn toàn taïi vôùi chuùng ta, tuy vaäy hoï ñaõ nhaäp Nieát-
baøn. Neáu vôùi maét phaøm, ta thaáy ñöùc Ñaïo sö vaø nhöõng
baäc thaùnh khaùc ñaõ cheát, nhuïc thaân hoï ñaõ huûy hoaïi,
thì laøm sao nhöõng ngöôøi nhö chuùng ta laïi khoâng cheát? 

Khi ñaáng Ñaïo sö cuûa chuùng ta saép nhaäp Nieát-
baøn trong röøng Caâu-thi-la, nhieàu ngaøn quyeán thuoäc cuûa
ngaøi nhö Xaù-lôïi-phaát, vaân vaân, ñaõ nhaäp Nieát-baøn tröôùc
ngaøi. Ngaøi ra leänh söûa soaïn choã naèm cuoái cuøng cho
Ngaøi giöõa hai caây sala. Ngaøi ñoä cho hai ñeä töû cuoái
cuøng laø Pramudita, vua nhaïc coâng coõi trôøi, vaø Baø-la-
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Noùi caùch khaùc, neáu coù theå troán thoaùt thaàn cheát,
thì ta chæ caàn luyeän thaàn thoâng ñeå traùnh xa töû thaàn.
Nhöng ngay caû nhöõng vò ñaéc thaàn thoâng cuõng khoâng
thoaùt cheát. 

Söùc maïnh cuõng khoâng theå ngaên thaàn cheát. Sö töû
laø loaøi thuù maïnh ñaùnh baïi ñöôïc caû nhöõng con voi, laøm
chuùng nöùt vôõ ñaàu, nhöng khi ñeán thôøi, sö töû cuõng phaûi
cheát vôùi moùng vuoát queø quaët. Ngay caû vua chuyeån
luaân ñaày quyeàn löïc cuõng phaûi cheát, taát caû uy quyeàn
cuûa oâng khoâng theå laøm gì ñöôïc. Chuùng ta ham thích
taøi saûn neân töôûng nhöõng thöù aáy seõ hoái loä ñöôïc thaàn
cheát; nhöng cho duø vieân ngoïc öôùc cuûa vua chuyeån
luaân cuõng khoâng hoái loä ñöôïc thaàn cheát, noùi gì ñeán
chuùng ta? Kinh Lôøi chæ giaùo daønh cho vua noùi:

“Giaû söû coù 4 ngoïn nuùi ôû 4 höôùng; raát vöõng chaéc,
beàn bæ, baát khaû hoaïi, khoâng bò nöùt neû, khoâng nao nuùng,
raát cöùng... caû 4 ngoïn nuùi aáy ñang cuøng aùp ñeán; chuùng
ñoäng tôùi trôøi, vaø lao vaøo ñaát. Chuùng seõ nghieàn naùt taát
caû thaønh boät: coû caây, caønh laù, taát caû höõu tình, saâu boï,
4 ñaïi chuûng... Khoâng theå ngaên chuùng laïi baèng caùch
troán traùnh, baèng söùc maïnh, baèng taøi saûn, baèng thaàn
chuù hay thuoác men. 

Naøy ñaïi vöông, 4 noãi kinh hoaøng lôùn töông töï
ñang ñeán; chuùng khoâng theå ñöôïc ngaên laïi baèng söï troán
traùnh, söùc löïc, taøi saûn, thaàn chuù hay thuoác thang. Boán
nuùi ñoù laø gì? Tuoåi giaø, beänh, taøn taï vaø cheát. Ñaïi vöông,
tuoåi giaø seõ ñeán phaù huûy söï chín chaén cuûa oâng. Beänh

nay – ñeàu seõ cheát heát khoâng coøn moät ai, thì coøn coù soá
phaän naøo toát hôn chôø ñôïi chuùng ta ñaâu? 

Cuõng theá, khi thôøi gian cheát ñeán, baïn khoâng theå
troán ñi nôi naøo cho thoaùt cheát. Lôøi Phaät daïy veà voâ
thöôøng trong kinh Phaùp cuù: 

Duø bay leân khoâng

Hay laën xuoáng bieån,

Hay vaøo trong hang nuùi, 

Khoâng nôi naøo traùnh ñöôïc thaàn cheát.

Moät laàn vua Löu-ly (con vua Ba-tö-naëc) mang
quaân ñi gieát doøng hoï Thích-ca. Muïc-kieàn-lieân muoán
vaän thaàn thoâng khieán quaân ñoäi vua Löu Ly boû cuoäc,
nhöng ñöùc Phaät daïy khoâng theå naøo ngaên ñöôïc. Thaàn
thöùc cuûa moät soá nam nöõ doøng hoï Thích-ca ñöôïc giaáu
trong bình baùt ñöùc Nhö Lai; moät soá giaáu trong laâu ñaøi
treân maët trôøi. Nhöng cuoái cuøng hoï vaãn bò gieát vaø ngaøy
taøn saùt hoï cuõng ñaõ troâi qua töø laâu. 

Chaïy troán, hoái loä, söùc löïc… 

Hoaøn toaøn voâ hieäu khi baïn phaûi cheát. 

Kinh Phaùp cuù noùi: 

Duø coù thaàn thoâng nhö ñaïi tieân

Coù theå bay treân hö khoâng, 

Cuõng khoâng theå ñeán moät nôi naøo 

Khoâng ôû döôùi uy löïc cuûa thaàn cheát. 
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Ñöùc Dalai Lama thöù baûy noùi: 

Sau khi ñaõ sinh ra, 

Baïn khoâng coøn töï do nghæ meät moät giaây 

Trong cuoäc chaïy ñua ñeán töû thaàn. 

Caùi maø ta goïi “soáng” 

Chæ laø cuoäc haønh trình 

Treân ñaïi loä tieán veà caùi cheát. 

Taâm cuûa töû toäi khoâng vui 

Khi bò daãn ñeán phaùp tröôøng! 

Noùi caùch khaùc khi baïn ñaõ sinh ra thì chæ coù nöôùc
tieán nhanh hôn con ngöïa ñua ñeán caùi cheát, khoâng
ñöôïc moät chuùt nghæ ngôi naøo duø chæ trong thôøi gian ñeå
hít thôû vaøi hôi. Nhöõng ngöôøi cöôõi ngöïa ñua coøn coù theå
nghæ ngôi chuùt ñænh, nhöng ngöôøi maø ñònh meänh baét
buoäc phaûi cheát thì khoâng ñöôïc nghæ meät duø chæ moät
saùt-na: töøng saùt-na ñöa hoï tieán gaàn hôn ñeán caùi cheát.
Kinh Phaùp cuù noùi: 

Nhö con thuù saép bò gieát, 

Vôùi töøng moãi böôùc ñi, 

Caøng luùc noù caøng gaàn loø moå 

Thoï maïng con ngöôøi cuõng vaäy. 

Cuõng nhö khi moät con cöøu ñang ñöôïc daãn ñeán
loø moå, moãi böôùc noù tieán gaàn caùi cheát moät ít; cuõng vaäy
khi ñaõ sinh ra, ta khoâng coù giaây phuùt naøo chuyeån

seõ ñeán phaù huûy söùc khoûe cuûa oâng, söï taøn taï seõ ñeán
phaù huûy veû huy hoaøng cuûa oâng, cheát seõ ñeán phaù huûy
sinh löïc cuûa oâng. Söùc maïnh, taøi saûn, thaàn chuù, thuoác
thang… ñeàu khoâng theå giuùp ta troán thoaùt giaø, beänh, suy
baïi, cheát choùc. Noùi caùch khaùc, neáu boán ngoïn nuùi lôùn
kieân coá di chuyeån nhanh ñang ñeán töø töù phía eùp laïi,
chuùng coù theå nghieàn naùt taát caû khoù maø ngaên noåi, duø
baïn laøm baát cöù gì. Boán ngoïn nuùi giaø, beänh, taøn taï vaø
cheát cuõng khoù ngaên nhö theá. 

– Maïng soáng giaûm daàn 

Baïn quyeát ñònh phaûi cheát. Baát cöù gì do nghieäp
quaù khöù thuùc ñaåy ñeàu khoâng theå thay ñoåi, maïng soáng
cuûa ta cuõng theá. Töøng moãi luùc ta ñang tieán daàn ñeán
caùi cheát. Shaøntideva noùi trong Haønh Boà-taùt haïnh: 

Taïi sao toâi khoâng cheát, 

Neáu töøng ngaøy töøng ngaøy 

Maïng soáng cöù ngaén daàn 

Chöù khoâng theå daøi theâm?

Kinh Phaùp cuù noùi: 

Ví nhö caêng moät sôïi daây 

Cho moät ñöùa treû laàn theo, 

Noù seõ ñeán ñaàu muùt sôïi daây. 

Cuõng theá laø maïng soáng con ngöôøi. 
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Ñaáy laø caâu chuyeän veà moät ñôøi ngöôøi troáng roãng.

Noùi caùch khaùc, luùc coøn beù baïn khoâng nhôù Phaùp.
Veà sau baïn coù theå muoán thöïc haønh Phaùp vaø nghó
“Mình phaûi tu taäp,” nhöng baïn vaãn khoâng tu ñöôïc. Roài
khi veà giaø, baïn khoâng laøm gì caû maø cöù baûo, “Baây giôø
toâi chæ coøn nöôùc caàu nguyeän cho ñôøi sau cuûa toâi seõ
khaù hôn.” 

Nhieàu ngöôøi hieän taïi buø ñaàu vôùi cuoäc ñôøi naøy
vaø nghó raèng mình neân tu; nhieàu ngöôøi khaùc ñaõ ñeán
giai ñoaïn hoái tieác vì ñaõ khoâng tu. Khi gaëp nhöõng ngöôøi
nhö vaäy, ta phaûi thaáy nhöõng coâng vieäc cuûa hoï ñaõ laøm
haïi hoï nhö theá naøo. Ta phaûi coù can ñaûm chaám döùt
ñöøng gaùn moät taàm quan troïng naøo cho nhöõng hoaït
ñoäng voâ nghóa haøng ngaøy laøm cho chuùng ta khoâng coù
thì giôø tu taäp. Ta phaûi tu taäp Phaùp caøng nhieàu caøng
toát tröôùc khi bò Dieâm vöông thaàn cheát ñaùnh guïc. Pur-
chog Ngagwang Jampa noùi: 

– Giaû söû coù moät ñoáng luùa maïch khoång loà ñöùng
giöõa ñoàng roäng. Nhöõng phuï nöõ trong laøng coù theå thaáy
luït saép ñeán cuoán troâi ñoáng luùa, nhöng hoï khoâng laøm
gì caû. Traän luït seõ cuoán troâi heát ñoáng luùa khoâng kòp
cho hoï coù theå laáy ñöôïc moät hoät naøo. Thay vì theá, neáu
hoï noã löïc mang veà caøng nhieàu caøng hay, thì cuoái cuøng
hoï cuõng coù theå vôùt vaùt ñöôïc moät phaàn tö hay moät nöûa
ñoáng luùa. Neáu may maén hoï coù theå laáy heát veà ñeå thoûa
maõn nhu caàu cuûa mình. Cuõng theá, ta phaûi tu taäp caøng
nhieàu caøng hay, caùi ñaïo loä goàm ba phaïm vi tröôùc khi
cheát ñeán.

höôùng khoûi caùi cheát. Chuùng ta ñaõ tieâu heát phaàn lôùn
ñôøi mình, khoâng coøn laïi bao nhieâu. Laïi nöõa chuùng ta
tieâu ma töøng hôi thôû, giôø, ngaøy, thaùng, naêm; caùi ngaøy
aáy ñang ñeán, ñoù laø ngaøy ta phaûi cheát. Thôøi ñieåm phaûi
cheát laïi ñeán baát thaàn. Bôûi theá ta khoâng neân töï maõn
vôùi yù nghó “Toâi seõ khoâng cheát.” Khi nguû, ta coù theå caûm
thaáy thö daõn vaø sung söôùng, nhöng kyø thöïc ta vaãn
ñang lao veà höôùng thaàn cheát. 

– Coù theå cheát tröôùc khi muoán tu taäp 

Cuoäc ñôøi thöïc ngaén nguûi, coù theå baïn seõ gaëp caùi
cheát tröôùc khi thu xeáp ñaâu vaøo ñaáy ñeå tu taäp Phaùp.
Haõy giaû thieát baïn soáng saùu möôi naêm. Baïn nguû suoát
ñeâm, vaäy laø tieâu maát nöûa ñôøi. Ba möôi naêm coøn laïi bò
giaùn ñoaïn bôûi thôøi gian baïn duøng ñeå aên, vaân vaân. Nhö
vaäy chæ coøn khoaûng naêm naêm ñeå tu taäp Phaùp, duø baïn
coù daønh suoát thôøi gian aáy ñeå nhaäp thaát vaø haønh thieàn
boán thôøi moãi ngaøy. Vaøo dòp Teát, ta noùi: “Haõy aên Teát
caùi ñaõ!” vaø aên möøng naêm môùi. Moãi thaùng ñeàu coù teân
goïi cuûa noù theo moät ngaøy leã, nhö leã Caàu nguyeän lôùn;
moät naêm troâi qua nhanh goàm toaøn nhöõng dòp nghæ
ngôi giaûi trí. Gungtang Rinpoche noùi: 

Coù leõ ta daønh hai möôi naêm ñeå nghó raèng 

“Mình neân tu taäp.” 

Hai möôi naêm nöõa laø daønh ñeå maõi maõi 

Chuaån bò cho vieäc tu haønh, 

Laïi theâm möôøi naêm noùi caâu 

“Mình chöa heà tu taäp.” 
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Theo truyeàn thuyeát, luùc ñaàu daân cö ôû luïc ñòa
phöông Nam (Nam Dieâm-phuø-ñeà hay Nam thieäm boä
chaâu) coù thoï maïng daøi laâu tôùi noãi khoâng theå tính baèng
soá naêm; theá maø cuoái cuøng chæ coøn laïi möôøi naêm. Vaäy
noùi chung, thoï maïng daân coõi Nam Dieâm-phuø-ñeà khoâng
nhaát ñònh, nhaát laø vaøo thôøi ñaïi suy ñoài (maït phaùp). 

Thoâng thöôøng chuùng ta khoâng nghó mình seõ
khoâng bao giôø cheát, nhöng laïi nghó, “Mình seõ cheát,
nhöng khoâng cheát naêm nay.” Ngöôøi thì nghó mình
chöa cheát vì coøn treû. Nhöng coøn treû cuõng khoâng aên
thua gì. Thaàn cheát khoâng choïn theo thöù töï tuoåi taùc ñeå
ñaùnh guïc ngöôøi ta: coù khi cha meï phaûi choân con. Coù
nhieàu ngöôøi treû hôn baïn ñaõ cheát; coù keû vöøa sinh ra ñaõ
cheát. Coù ngöôøi nghó: “Toâi seõ khoâng cheát, vì toâi ñaâu coù
ñau oám gì.” Nhöng ñieàu naøy cuõng khoâng baûo ñaûm vì coù
nhöõng keû beänh naèm lieät giöôøng nhieàu naêm khoâng cheát,
trong khi ñoù nhieàu ngöôøi khoûe maïnh laïi cheát ñoät ngoät.
Coù ngöôøi cheát giöõa böõa aên, khoâng ai ngôø ñöôïc hoï seõ
cheát trong khi chöa aên xong böõa côm. Nhieàu ngöôøi ñeán
chuøa döï ñaïi leã, luùc ñi thì ñi baèng hai chaân maø luùc veà
phaûi naèm treân caùi caùng nhö moät thaây cheát. Nhieàu vieân
chöùc döï thaûo nhöõng chöông trình to lôùn maø hoï khoâng
bao giôø coù dòp thi haønh, vì vöøa thaûo xong ñaõ cheát. Trong
nhieàu toaøn taäp cuûa caùc nhaø tröôùc taùc thöôøng xuaát hieän
nhöõng lôøi ghi chuù “saùch naøy coøn dang dôû” vì hoï chæ coù
ñaët teân saùch, vieát vaøi ñoaïn roài cheát.

Giöõa nhöõng baø con beø baïn ta thöôøng baùo cho nhau
oâng A baø B ñaõ cheát, maø khoâng bao giôø nghó “Ñieàu naøy

Haõy nghó veà nhöõng lyù do aáy vaø baïn seõ caûm thaáy
“chaéc chaén mình saép cheát” vaø baïn seõ quyeát ñònh caàn
phaûi tu taäp. 

* Hai laø khoâng bieát seõ cheát luùc naøo

Coù ba lyù do cho ñieàu naøy. 

– Thoï maïng khoâng coá ñònh

Neáu coù theå bieát chaéc luùc naøo mình cheát, baïn seõ
thu xeáp vieäc ñôøi – haøng phuïc keû thuø, che chôû ngöôøi
thaân… – roài khôûi söï tu taäp Phaùp. Nhöng khoâng theå naøo
bieát chaéc, bôûi theá ta caàn phaûi nghó veà tính baát traéc
cuûa söï cheát, nghóa laø khoâng bieát luùc naøo mình seõ cheát. 

Kho taøng sieâu vaät lyù noùi: 

Nhöõng ngöôøi daân xöù Kuru 

Soáng moät ngaøn naêm; 

Treân hai luïc ñòa kia, 

Thoï maïng chæ baèng phaân nöûa. 

Noùi khaùc ñi, ôû phaàn lôùn caùc luïc ñòa khaùc, thoï
maïng daân chuùng coù tính caùch coá ñònh. Nhöng ôû ñaây
thoï maïng khoâng nhaát ñònh: 

Luùc ñaàu laø voâ löôïng, 

Vaø roát cuoäc chæ coøn möôøi naêm. 
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cuõng phaûi nghó caùi cheát coù theå xaûy ra vôùi baát cöù ai
trong voøng moät naêm. Baïn khoâng bieát chaéc ai trong
nhöõng ngöôøi hieän dieän ôû ñaây seõ cheát tröôùc – ngöôøi
ngoài haøng tröôùc, haøng giöõa hay haøng sau. 

Baïn seõ khoâng nhaän ñöôïc giaáy baùo: “Haõy chuaån
bò ñeå cheát.” Caùi cheát seõ ñeán ñoät ngoät moät ngaøy naøo
ñoù, vaø baïn chæ coøn nöôùc phaûi boû laïi taát caû nhöõng gì
ñang laøm dang dôû. Ngay caû nhöõng thaày tu cuõng phaûi
ngöøng uoáng traø bô, aên baùnh boät luùa maïch vaø mì sôïi
maø ñi ñeán ñôøi sau: thôøi gian caùi cheát ñeán baát traéc
laø theá. 

Söï baùm laáy tröôøng cöûu ñaõ löøa bòp baïn, khieán baïn
nghó mình coøn soáng nhieàu naêm. Nhöng seõ ñeán caùi
ngaøy baïn thình lình cheát. Ngay nhöõng ngöôøi beänh saép
cheát tôùi nôi cuõng nghó: “Chaéc mình chöa cheát hoâm
nay.” Khi xem soá töû vi gaëp naêm xui thaùng haïn, ngöôøi
ta coù theå nhôù ñeán caùi cheát vaø töï hoûi khoâng bieát mình
coù cheát khoâng? Nhöng duø khoâng gaëp naêm xui, thì trong
moät traêm naêm cuûa cuoäc ñôøi khoâng coù naêm naøo baïn
coù theå noùi naêm nay toâi seõ khoâng cheát. Giaû söû baïn haêm
taùm tuoåi, thì haõy nghó “Toâi coù theå cheát naêm nay. Anh
A, chò B cuõng cheát vaøo löùa tuoåi naøy.” 

Khoâng ai coù theå laøm moät lôøi theà nhö sau: “Toâi
theà laø naêm nay chaéc chaén toâi khoâng cheát.”

Chuùng ta thieáu phaân tích, vaø coù theå bò ñaùnh laïc
höôùng khi soáng trong nhöõng thaønh phoá lôùn, coäng ñoàng

cuõng seõ xaûy ñeán cho ta.” Chuùng ta ñeà caäp söï cheát choùc
nhö moät chuyeän gôïi toø moø. Coù ngöôøi coøn noùi: 

– OÀ oâng aáy coù moät taám y tuyeät ñeïp; hi voïng toâi
seõ ñöôïc noù.

Caùi cheát nhaát ñònh seõ ñaùnh guïc baïn moät luùc naøo
ñoù trong töông lai, duø khoâng bieát chaéc. Ngöôøi ta noùi: 

Khoâng theå bieát caùi gì seõ xaûy ra tröôùc: 

Ngaøy mai hay ñôøi sau cuûa baïn. 

Ñöøng vaïch keá hoaïch ngaøy mai, 

Maø haõy noã löïc cho ñôøi sau cuûa baïn. 

Kinh Phaùp cuù noùi: 

Coù ngöôøi baïn vöøa thaáy buoåi saùng

Ñaõ cheát maát vaøo buoåi chieàu. 

Coù ngöôøi vöøa troâng thaáy buoåi chieàu, 

Baïn khoâng coøn thaáy laïi hoâm sau... 

Laøm sao bieát chaéc ngaøy mai khoâng cheát? 

Chuùng ta khoâng laøm nhöõng chuaån bò cho caùi cheát
maø ta chaéc chaén seõ gaëp, duø chöa bieát luùc naøo. Khoâng
chaéc ta seõ soáng cho tôùi giaø. Haõy nhôù thaät laø moät loãi
laàm khi chuaån bò ñuû thöù ñeå an höôûng tuoåi giaø. 

Neáu baïn khoâng theå chòu noåi yù töôûng mình seõ
cheát hoâm nay, ngaøy mai hay ngaøy moát, thì ít nhaát baïn
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traêm saùu möôi quyû xeù thaây ngöôøi… ñeàu raát theøm
thuoàng maïng soáng cuûa ta. 

Nhöng khoâng chæ coù nhöõng yeáu toá phuï thuoäc beân
ngoaøi aáy maø thoâi. Khi ñaët boán con raén vaøo trong moät
caùi bình, thì con maïnh nhaát seõ aên nhöõng con khaùc.
Boán ñaïi laøm neân thaân theå hay ba khí chaát phong, maät,
ñaøm trong ngöôøi baïn, khi maát quaân bình ñaõ laø moät
yeáu toá phuï giuùp cho baïn mau keát lieãu cuoäc ñôøi. 

Nhieàu yeáu toá phuï löïc cho baïn cheát, 

Raát ít yeáu toá giuùp cho söï soáng. 

Vaø caû ñeán nhöõng yeáu toá giuùp baïn soáng 

Cuõng coù theå laøm cho baïn cheát. 

Bôûi theá haõy luoân luoân tu taäp. 

Khoâng nhöõng coù nhieàu yeáu toá phuï thuoäc beân
trong vaø beân ngoaøi ñeå laøm baïn cheát, maø ngay nhöõng
yeáu toá giuùp cho ñôøi soáng cuõng coù theå laøm cheát baïn.
Nhaø coù theå saäp, thuyeàn beø coù theå bò laät, ngöïa xe coù
theå caùn leân ngöôøi baïn, baèng höõu coù theå löôøng gaït baïn,
thöïc phaåm coù theå khoâng hôïp vôùi baïn, vaân vaân, nhieàu
chuyeän coù theå laø nguyeân nhaân khieán baïn mau cheát. 

Sinh löïc cuûa chuùng ta gioáng nhö hôi noùng trong
ngoïn ñeøn daàu, nhö Long Thoï noùi: 

Thaàn cheát cö truù trong moïi hoaøn caûnh, 

Nhö hôi noùng trong ngoïn ñeøn daàu. 

lôùn. Cheát vaø voâ thöôøng bôûi vaäy laø nhöõng ñeà muïc thieàn
thöïc tieãn vì noù khoâng khoù hieåu nhö lyù voâ ngaõ. Ñaáy laø
nhöõng ñieàu ta coù theå troâng thaáy taän maét, sôø moù ñöôïc. 

Thaày toâi, baäc toân sö, choã quy y vaø che chôû toâi,
coù daïy: 

– Neáu baïn khoâng cheát trong voøng moät hai
thaùng, toâi caàu cho baïn coù theå laøm ñöôïc vaøi lôïi laïc
cho nhöõng ñôøi sau cuûa mình; vaø neáu baïn khoâng cheát
trong voøng moät hai naêm nöõa, mong baïn thaønh töïu
ñöôïc nieàm hi voïng vónh cöûu cuûa baïn veà taát caû nhöõng
taùi sinh töông lai!

Baïn phaûi suy nghó kyõ chöông naøy theo caùch toâi
ñaõ giaûng, cuøng vôùi nhöõng lôøi trích daãn. 

– Nhieàu yeáu toá hoã trôï cho caùi cheát, ít yeáu toá hoã
trôï cho söï soáng 

Chuùng ta chæ ñöôïc che chôû nhôø nhöõng caàu
nguyeän, nhöõng coâng ñöùc quaù khöù, vaø nhôø loøng bi maãn
cuûa chö Phaät. Coù nhieàu yeáu toá hoã trôï cho caùi cheát cuûa
ta. Nhö nhöõng con ruoài bu quanh thòt thoái, coù taùm
möôi ngaøn loaïi phi nhaân khaùc nhau aùm quanh ta trong
luùc ta ñang soáng, ñaáy laø nhöõng yeáu toá hoã trôï cho caùi
cheát cuûa ta. Chuùng töï hoûi: “Chöøng naøo chuùng ta coù theå
aên thòt ngöôøi naøy? Khi naøo thì chuùng ta coù theå huùt tinh
khí noù?” Boán traêm leû boán loaïi beänh taät ñoanh vaây ta
nhö moät ñaùm maây muø. Ba traêm saùu möôi loaïi ma quyû,
möôøi laêm ñaïi aùc ma chuyeân moân taán coâng treû nhoû, ba
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thöïc haønh Phaùp ngay baây giôø. Ñieàu naøy cuõng nhö khi
bieát chaéc keû thuø seõ ñeán gieát mình khoâng bieát luùc naøo,
thì baïn seõ coá ñeà phoøng. Neáu baïn muoán tu taäp nhöng
baän coâng vieäc heát naêm naøy sang naêm khaùc, vaø nghó
mình seõ tu khi naøo xong vieäc, theá laø baïn ñang töï doái
mình. Gungtang Rinpoche noùi: 

“Coâng vieäc naøy chæ caàn moät thaùng, moät naêm; 

Khi xong vieäc toâi seõ tu taäp.” 

Tö töôûng naøy laø aùc ma phaù hoaïi 

Löøa doái taát caû moïi ngöôøi. 

Chuùng ta nghó: “Toâi seõ tu taäp phaùp sau khi laøm
xong vieäc naøy vieäc noï”, nhöng: 

Coâng vieäc gioáng nhö raâu oâng giaø, 

Caøng caét, noù caøng moïc. 

Noùi caùch khaùc, baïn khoâng bao giôø oån ñònh ñöôïc
ñeå tu taäp, vì khi vieäc naøy xong ñaõ coù vieäc khaùc ñeán.
Coâng vieäc theá gian gioáng nhö moät doøng soâng khoâng
bao giôø ngöøng chaûy. Guntang Rinpoche noùi: 

Ñieàu raát coù theå xaûy ra laø,

Caùi ngaøy baïn ñònh tu taäp seõ khoâng ñeán, 

Vì caùi cheát cuûa baïn ñaõ ñeán tröôùc. 

Bôûi theá ñöøng ñeå cho ñaàu baïn quay laïi; 

Neáu muoán tu taäp, phaûi tu ngay baây giôø. 

– Khoâng bieát luùc naøo cheát vì thaân xaùc naøy thaät
voâ nghóa 

Neáu thaân xaùc raén nhö boïc theùp thì chuùng ta seõ
khoâng bò haïi duø nhieàu yeáu toá coù theå laøm cho noù cheát.
Nhöng thaân naøy gioáng nhö boït nöôùc: khoâng caàn coù
nguyeân nhaân to taùt naøo ñeå cheát, maø ta coù theå cheát chæ
vì bò gai ñaâm. Vaø duø thaân xaùc chuùng ta coù ñöôïc boïc
theùp ñi nöõa cuõng khoâng aên thua gì. Böùc thö cuûa Long
Thoï noùi: 

Baûy vöøng maët trôøi seõ ñoát chaùy 

Traùi ñaát, nuùi Tu-di, bieån caû, 

Vaø taát caû chuùng sinh luaân hoài 

Thaønh tro buïi – khoâng gì toàn taïi. 

Theá thì noùi gì ñeán thaân phaän 

Nhöõng con ngöôøi hoaøn toaøn voâ nghóa? 

Nhieàu yeáu toá coù theå laøm haïi thoï maïng, 

Söï soáng mong manh hôn boït nöôùc. 

Laï thay ta coøn thôû ñöôïc khi thöùc daäy 

Sau moät ñeâm nguû say. 

Moãi ñeâm luùc ñi nguû, hôi thôû thoâ cuûa baïn bò neùn
laïi vaø phong ñaïi vi teá coù theå di chuyeån töï do trong loã
muõi; neân thöïc laï luøng laø baïn ñaõ khoâng cheát maø trôû laïi
hôi thôû bình thöôøng vôùi phong ñaïi thoâ. 

Haõy nghó veà ñieàu naøy: khoâng theå bieát chaéc luùc
naøo thì baïn cheát. Vaäy baïn neân nghó mình caàn phaûi
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höõu naøo – taát caû taøi saûn trôû neân voâ duïng. Duø laøm chuùa
teå thoáng trò toaøn caàu, khi cheát baïn khoâng mang theo
ñöôïc caû ñeán moät haït luùa. Neáu laø keû aên maøy, cheát baïn
khoâng theå mang theo caây gaäy. “Vua phaûi ñeå laïi nhöõng
kho taøng; keû aên xin phaûi ñeå laïi bò gaäy.” Kinh Caây
soáng noùi: 

Ngöôøi ta coù theå ñuû aên caû traêm naêm, 

Nhöng khi cheát phaûi ra ñi ñoùi khaùt. 

Ngöôøi ta coù theå ñuû maëc caû traêm naêm, 

Maø khi cheát phaûi ra ñi traàn truoàng. 

Vaø trong taùc phaåm Haønh Boà-taùt haïnh coù caâu: 

Toâi phaûi maát taát caû sôû höõu 

Maø vaãn khoâng hieåu ñöôïc ñieàu naøy, 

Vaø toâi ñaõ phaïm nhieàu toäi loãi 

Vì nhöõng ngöôøi thaân cuûa toâi, 

Vaø vì nhöõng ngöôøi khoâng thaân... 

Khi sinh ra baïn sinh moät mình, 

Khi cheát ñi baïn cuõng chæ cheát moät mình, 

Baïn beø ñoâng ñuùc coù theå laøm ñöôïc gì, 

Neáu khoâng san seû ñöôïc phaàn naøo noãi khoå? 

Ngaøy xöa, coù moät ngöôøi ñeõo moät taûng ñaù lôùn
thaønh hình khoái. Ngöôøi khaùc hoûi anh ta seõ laøm gì vôùi
noù. Anh ta traû lôøi: 

– OÀ, khoâng laøm gì caû, toâi chæ ñeå noù laïi.

Neáu baïn cöù trì hoaõn coâng vieäc vaø baûo: “Khi vieäc
naøy xong toâi seõ tu” hay “Toâi seõ tu ngaøy mai,” thì coâng
vieäc seõ khoâng bao giôø xong maø giôø cheát cuûa baïn chaéc
chaén seõ ñeán. 

Phaûi nghó kyõ veà ba lyù do taïi sao caùi cheát laø baát
traéc, thì baïn seõ töø boû ngay chuyeän theá gian vaø quyeát
ñònh tu taäp khoâng laõng phí thì giôø. Nhöõng tu sinh trong
caùc tu vieän khoâng caàn phaûi caét ngang vieäc hoïc ñeå ñi
ñeán moät hang ñoäng xa xoâi, maø haõy chuyeån thaønh Phaät
phaùp taát caû nhöõng gì baïn ñang laøm. Chaúng haïn thoâng
thöôøng baïn chæ tuïng nhöõng caâu: “Cho ñeán ngaøy giaùc
ngoä, con xin quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng ...”
haøng ngaøn laàn, nhöng baây giôø baïn haõy xeùt laïi xem coù
bao giôø mình suy nghó saâu xa veà caâu aáy hay khoâng –
ñeåõ thaáy raát hieám khi baïn laøm vieäc aáy. 

Baát keå baïn noã löïc nhö theá naøo trong vieäc kinh
doanh, noâng traïi, vaân vaân, nhöõng vieäc aáy seõ khoâng
bao giôø trôû thaønh Phaät phaùp; nhöng chuùng ta nhöõng
ngöôøi ñaõ thoï giôùi caàn phaûi chuyeån hoùa nhöõng gì ta
laøm trôû thaønh phaùp. Khoâng coù gì ñaùng tieác neáu ta
khoâng bieát ñaõ xaûy ra chuyeän gì, nhöng thaät ñaùng tieác
neáu ta khoâng thöôøng xuyeân tu taäp phaùp. 

* Ba laø nghó khi cheát, chæ Phaùp giuùp baïn

– Taøi saûn khoâng theå giuùp baïn

Duø giaøu coù nhö Phaïm vöông, Ñeá thích hay Chuyeån
luaân vöông, khi cheát baïn chaû mang theo ñöôïc moät sôû
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Coù ngöôøi chaéc chaén cheát giöõa muøa Ñoâng sau; khi
aáy hoï laøm ñöôïc bao nhieâu trong chöông trình hoï ñònh
laøm naêm tôùi? 

Khi saép du haønh ñeán moät nôi naøo khaùc, chuùng
ta xem chuyeän aáy raát quan troïng; lo chuaån bò haønh lyù,
choïn löøa, ngöïa vaø gia nhaân cuøng ñi. Nhöng khi laøm
cuoäc du haønh lôùn lao ñeán taùi sinh keá tieáp, ta seõ khoâng
coù baïn beø, khoâng theå ñem theo baát cöù vaät gì. 

– Thaân theå baïn khoâng giuùp ñöôïc 

Khi baïn cheát, seõ khoâng ích gì neáu taát caû nhöõng
ngoïn nuùi ñeàu bieán thaønh vaøng, taát caû moïi ngöôøi ñeàu
hoùa thaønh ngöôøi thaân cuûa baïn. Hoaøn toaøn taùch khoûi
taøi saûn, sôû höõu, thaân quyeán, baïn seõ phaûi ñeå laïi caû caùi
thaân xaùc cuûa mình – caùi maø baïn goïi laø “thaân cuûa toâi”
sinh ra töø baøo thai cuøng moät löôït vôùi baïn, caùi thaân maø
baïn vaãn che chôû cho noù khoûi ñoùi khaùt noùng laïnh, caùi
thaân theå maø baïn khoâng ñeå cho moät caùi gai chaâm
chích, vaø yeâu quyù noù nhö vieân ngoïc öôùc. Ñöùc Panchen
Lama Choekyi Gyaeltsaen noùi: 

– Thaân naøy baïn baûo boïc yeâu quyù laø theá, nhöng
seõ hoùa ra löøa doái baïn khi baïn caàn ñeán noù nhaát... 

Noùi caùch khaùc, haõy nghó veà vieäc baïn seõ hoaøn
toaøn bò taùch khoûi thaân xaùc naøy, caùi thaân maø baïn ñaõ
töøng naâng niu che chôû. 

Sau khi ñaõ suy tö veà ba lyù do aáy, thì khoâng ích
gì ñeå sôï haõi buoàn saàu. Gungtang Rinpoche noùi: 

Cuõng theá, baïn seõ ñeå laïi sau löng taát caû taøi saûn
vaø sôû höõu maø baïn ñaõ coù ñöôïc trong taùi sinh naøy. 

– Baïn beø quyeán thuoäc khoâng theå giuùp

Moät ngöôøi ñang haáp hoái coù theå ñöôïc vaây quanh
bôûi nhöõng toâi tôù, ñeä töû vaø baïn thaân, ngöôøi naém tay keû
loâi chaân nhöng khoâng ai laøm gì ñöôïc. Ngöôøi cheát khoâng
theå ñem theo moät ngöôøi baïn naøo; y phaûi ñôn ñoäc du
haønh con ñöôøng gian nan cuûa coõi trung aám. Maitriyoki,
moät haønh giaû vó ñaïi noùi: 

“Taâu ñaïi vöông, duø ngaøi giaøu coù ñeán ñaâu, 

Khi phaûi ñi ñeán moät taùi sinh khaùc,

Ngaøi seõ gioáng nhö ngöôøi 

Bò keû thuø taán coâng giöõa sa maïc: 

Moät mình, khoâng vôï con theâ thieáp...” 

Trong taùc phaåm Haønh Boà-taùt haïnh:

Khi Dieâm söù ñeán baét hoàn, 

Thaân baèng quyeán thuoäc laøm gì ñöôïc? 

Baïn beø laøm ñöôïc gì? 

Ñöùc Panchen Lama Lozang Yeshe noùi: 

Baïn seõ vónh vieãn xa lìa 

Nhöõng ngöôøi thaân yeâu ñang khoùc baïn... 
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caùi cheát cuûa baïn chaúng khaùc gì caùi cheát cuûa moät con
choù ñi laïc trong ngoõ heûm. Ñaây laø moät caùch suy nghó
coù nhieàu lôïi ích. 

Nhöõng ngöôøi saép veà thaêm queâ khoâng laøm gì
ngoaøi ra doàn heát naêng löïc ñeå thu xeáp haønh lyù. Baïn
cuõng theá, caàn phaûi quyeát ñònh chæ thöïc haønh Phaùp –
moät caùi khoâng bò chi phoái bôûi nhöõng chöôùng ngaïi cuûa
ñôøi naøy. 

c(ii) Thieàn veà nhöõng khía caïnh cuûa caùi cheát

Ñaây laø moät chæ giaùo töø baäc toân sö toâi. Maëc duø
noù chæ taäp trung coát yeáu vaøo caùch laøm theá naøo ñeå theo
moät thôøi thieàn quaùn veà “caùch giaûng thöïc tieãn” (xem
Ngaøy thöù nhaát), ngöôøi ta baûo toát hôn neân quaùn theo
caùch naøy. 

Baïn neân nhôù laïi nhöõng ñieàu noùi trong baûn vaên
Choã nöông töïa ñaày bi maãn hoaëc Nhöõng caàu xin ñeå
ñöôïc giaûi thoaùt khoûi con ñöôøng gian nan cuûa Trung aám
cuûa ñöùc Panchen Lama Lozang Choekyi. 

Haõy quaùn xeùt caùi gì seõ xaûy ñeán khi baïn cheát.
Roài, khi baïn ñang tieán gaàn ñeán caùi cheát, nhö noùi trong
saùch Nhöõng caàu xin...: 

Khi nhöõng y só ñaõ boû toâi, 

Khi leã caàu an khoâng coøn coâng hieäu, 

Khi baïn beø ñaõ heát hy voïng toâi soáng, 

Khi moïi vieäc toâi laøm ñeàu voâ ích, 

Phaùp laø höôùng ñaïo höôùng daãn baïn ñeán 
con ñöôøng khoâng löøa doái; 

Phaùp cung caáp cho baïn tö löông treân ñöôøng daøi, 

Phaùp laø thuyeàn tröôûng treân haønh trình gian khoù, 

Töø giôø naøy haõy tu taäp Phaùp baèng thaân lôøi yù cuûa baïn 

Milarepa noùi: 

Hôõi thieân thaàn Nyama Paeldarbum! 

Ngöôi coù ñuû chaêng löông thöïc 

Cho chaëng ñöôøng daøi, 

Cho nhöõng ñôøi töông lai? 

Neáu ngöôi khoâng coù ñuû, 

Thì haõy thöïc haønh boá thí –

Ñaáy seõ laø haønh trang cuûa ngöôi... 

Naøy thieân thaàn Nyama Paeldarbum! 

Ngöôi coù ñuû chaêng baïn beø 

Ñeå ñoái phoù noãi kinh hoaøng lôùn 

Trong nhöõng ñôøi sau? 

Neáu ngöôi khoâng coù ñuû, 

Thì haõy thöïc haønh dieäu phaùp– 

Ñaáy seõ laø haønh trang cuûa ngöôi. 

Noùi caùch khaùc, Phaùp laø höôùng ñaïo cuûa ta,
thuyeàn tröôûng vaø haønh trang cuûa ta ñeå laøm cuoäc haønh
trình sang coõi cheát. Neáu baïn chöa thöïc haønh Phaùp, thì

526 Pabongka Rinpoche 527Giaûi thoaùt trong loøng tay



hay treân nhöõng taûng ñaù, vaân vaân. Hieän taïi baïn coù theå
thöôûng thöùc nhöõng moùn aên thöôïng vò, maø trong töông
lai baïn seõ phaûi soáng baèng muøi cuûa nhöõng ñoà cuùng ñoát
cho ngöôøi cheát. Baây giôø ngöôøi ta goïi baïn baèng nhöõng
teân ñeïp nhö “Geshe,” “Ñaïi ñöùc” “Thöôïng toïa;” nhöng
trong töông lai seõ coù luùc caùi thaân theå baïn ñöôïc goïi
laø “xaùc cheát” vaø baïn seõ ñöôïc goïi laø “Vong linh oâng
naøy oâng noï.” Moãi khi caùc baïn, nhöõng tu só, thaáy
nhöõng boä aùo leã, thì haõy nhôù ñeán luùc mình cheát, caùi
xaùc seõ ñöôïc toâ ñieåm baèng chieác aùo aáy. Khi troâng thaáy
chieác meàn, noù phaûi nhaéc ta nhôù thi theå ta seõ ñöôïc
quaán trong ñoù. Ñaáy laø nhöõng gì ta neân nhôù nghó. Mi-
larepa noùi: “Caùi teân gheâ gôùm laø thaây cheát seõ ñöôïc
gaùn cho thaân theå cuûa haønh giaû.” Ñieàu naøy cuõng aùp
duïng cho thaân theå baïn. 

Sau khi cheát baïn seõ ñi ñeán coõi trung aám, ôû ñaáy
baïn seõ bò noãi kinh hoaøng khoâng theå töôûng, vaø seõ coù
nhöõng aûo giaùc veà nhöõng côn baõo buïi vaø baõo löûa, bò
choân vuøi döôùi nhöõng khoái ñaù lôû hay ñaát lôû, hoaëc bò
vaây buûa baèng nhöõng voøng löûa quay cuoàng, hoaëc bò
nöôùc cuoán troâi, hoaëc bò thoåi bay theo gioù, vaân vaân. 

Moät vaøi Lama tuyeân boá hoï khai thò cho thaàn
thöùc ngöôøi cheát ñi vaøo coõi trung aám vaø laøm nghi thöùc
khai ñaïo beân ñaàu ngöôøi cheát, nhöng thöïc söï thôøi gian
khai ñaïo ñeå ñi vaøo coõi trung aám laø ngay baây giôø: haõy
laøm ñieàu naøy tröôùc khi cheát seõ coù lôïi hôn. Chuùng ta
coù theå luoân luoân baûo ñaûm ñöôïc thöôûng thöùc moùn aên
ngon thöùc uoáng toát, nhöng ñieàu naøy seõ khoâng xaûy ra

Mong sao toâi ñöôïc aân phöôùc 

Nhôù laïi nhöõng chæ giaùo cuûa baäc thaày. 

Noùi caùch khaùc, côn beänh trôû neân naëng hôn maëc
duø ñaõ chöõa trò vaø laøm leã laïc ñuùng caùch; nhöõng gì y só
baûo baïn khoâng phaûi laø nhöõng gì oâng noùi vôùi nhöõng
ngöôøi khaùc; quyeán thuoäc baèng höõu chæ noùi vôùi baïn
nhöõng lôøi hay ñeïp nhöng laïi nhoùm hoïp sau löng baïn
moät caùch bí maät vaø ñeàu ñoàng yù laø baïn seõ cheát; baïn
cho thaáy nhöõng trieäu chöùng xaáu beân trong cuõng nhö
ngoaøi – hôi aám cô theå baïn tan bieán, baïn thôû moät caùch
khoù nhoïc, muõi baïn xeïp laïi, moâi baïn cong leân, da xanh
xaùm, vaân vaân. Baïn hoái tieác nhöõng toäi loãi quaù khöù
nhöng chöa saùm hoái moät caùch ñaày ñuû, hoaëc khoâng
chòu laëp laïi söï saùm hoái, hoaëc chöa haønh thieän ñuùng
möùc. Côn beänh cheát ngöôøi cuûa baïn khieán baïn ñau ñôùn,
vaø nhöõng trieäu chöùng boán ñaïi tuaàn töï tan raõ ñaõ xuaát
hieän nôi baïn. Coù nhöõng aùm aûnh kinh hoaøng ngaên baïn
khoâng thaáy ñöôïc nhöõng caûnh huoáng trong hieän taïi.
Naêm uaån cuûa baïn cuoän troøn trong moät caùi chaên ñeå ôû
moät goùc phoøng, che sau moät böùc maøn. Ngöôøi ta thaép
cho baïn moät goïn ñeøn bô leo leùt. Neáu baïn laø moät thaày
tu, hoï seõ maëc cho baïn moät boä aùo leã ñeå laøm cho baïn
coù veû deã coi. 

Baây giôø baïn coù theå laøm vieäc thaät nhieàu ñeå coù
ñöôïc moät ngoâi nhaø toát, aùo quaàn meàm maïi aám aùp, thaûm
traûi nhaø..., nhöng khi baïn cheát, xaùc baïn seõ bò chia
thaønh ba phaàn, coät baèng daây da, ñaët treân ñaát trô truïi
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“oái.” Neáu baïn laø moät tu só thöôøng, gian phoøng cuûa baïn
seõ troáng roãng khi baïn cheát, vaø moät ngöôøi khaùc seõ doïn
vaøo, baûo: 

– OÀ, oâng aáy ñaõ cheát vaøi ngaøy tröôùc, vaø baây giôø
toâi chieám caùi phoøng oâng ta. 

Moät ngöôøi naøo khaùc seõ maëc caùi y cuûa baïn vaø baûo: 

– Caùi y naøy tröôùc kia laø cuûa oâng aáy. Toâi ñaõ mua ñöôïc.

Cuõng theá, coù moät ngaøy chaéc chaén seõ ñeán, khi
nhöõng ngöôøi khaùc seõ mua nhöõng ñoà ñaïc aùo quaàn cuûa
baïn vaø söû duïng chuùng, trong khi baây giôø hoï khoâng daùm
ñoäng tôùi. Ñaáy laø lyù do ñöùc Dalai Lama thöù baûy noùi: 

– Seõ ñeán luùc toâi maát heát ngay caû nhöõng sôû höõu
naøy: toâi haøi loøng vì ñaõ möôïn nhöõng vieân ngoïc aáy. 

Noùi caùch khaùc, ñaáy laø nhöõng vaät baïn möôïn taïm
ñeå duøng trong moät thôøi gian ngaén. 

Neáu baïn khoâng nôõ loøng naøo nghó ñeán caùi cheát
cuûa chính mình, thì haõy ñi maø chöùng kieán caùi cheát
cuûa moät ngöôøi naøo khaùc; khoâng theå naøo baïn khoâng
nhôù nhöõng chæ giaùo naøy vaøo moät luùc nhö vaäy. 

Chuùng ta khoâng nghó veà nhöõng chuyeän naøy,
nhöng taïi sao ta ñaâm sôï haõi khi troâng thaáy moät sôïi
daây vaø laàm noù laø con raén? Ñaây laø lieàu löôïng sôï haõi ta
caàn coù. Chuùng ta coù theå cheát tröôùc khi ta maëc raùch
moät caùi aùo, chaúng haïn. Haõy nghó veà ñieàu aáy: ñôøi chuùng
ta thaät voâ cuøng ngaén nguûi. 

khi ta ñang haáp hoái vaø phaûi noùi: “Ñôõ toâi leân.” Thaät
chaéc chaén traêm phaàn laø ta seõ khoâng tu taäp ñöôïc gì
nöõa vaøo luùc aáy, khi maø luùc coøn khoûe maïnh ta khoâng
chòu tu taäp. Tuy nhieân nhöõng nghi leã khai thò aáy cuõng
coù theå giuùp ích phaàn naøo, vì naêng löïc gia hoä cuûa chö
Phaät thöïc baát khaû tö nghì. 

Moät nguoàn goác cuûa thieàn ñònh veà nhöõng khía
caïnh cuûa caùi cheát laø quyeån Haønh Boà-taùt haïnh:

Haõy ñi vaøo nghóa ñòa 

Ñeå thaáy cho roõ raøng 

Boä xöông cuûa ngöôøi khaùc 

Vaø thaân theå cuûa baïn 

Ñeàu laø vaät khaû hoaïi. 

Baïn seõ bình thaûn hôn. 

Khi moät ngöôøi cheát ñi, xöông xaåu phaân taùn khaép
nghóa ñòa, haõy quaùn xeùt raèng xöông aáy khoâng khaùc gì
xöông cuûa chính baïn – khi aáy baïn seõ bình thaûn hôn
trong töông lai. Nhöõng thi theå trong nghóa ñòa luùc ñaàu
cuõng nhö thaân theå baïn: ngöôøi ta thöôøng öa chuoäng
chuùng. Nhöõng haønh giaû lôùn ôû AÁn thöôøng caàm nhöõng
xöông ñuøi hay soï cuûa ngöôøi cheát khoâng phaûi muoán
doïa ngöôøi khaùc hay muoán troâng ra veû gheâ gôùm, maø
chæ ñeå taêng yù thöùc cuûa hoï veà nhöõng daùng veû cuûa caùi
cheát. Ngay caùi taùch laøm baèng soï ngöôøi naøy, moät thôøi
ñaõ ôû trong ñaàu cuûa moät ngöôøi naøo ñoù; y ñaõ quaù yeâu
quyù noù ñeán ñoä neáu bò moùng tay caøo phaûi, y cuõng la
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Ngaøy thöù möôøi moät

Kyabje Pabongka Rinpoche baûo chuùng toâi haõy ñieàu
chænh ñoäng löïc nghe phaùp vaø tu haønh cuûa mình: 

Kinh Maøn kòch lôùn noùi: 

Ba coõi voâ thöôøng nhö maây muøa thu, 

Höõu tình cheát vaø taùi sinh nhö treân saân khaáu, 

Ñôøi soáng ngaén nguûi nhö laøn chôùp, 

Troâi qua nhanh nhö thaùc ñoå nuùi cao. 

Noùi caùch khaùc, ba coõi – quaû ñaát, nuùi Tu-di vaø taát
caû – gioáng nhö maây thu. Höõu tình sinh roài cheát nhö trong
moät maøn kòch, nhöõng dieãn vieân thay ñoåi lieàn lieàn. Ñôøi
chuùng ta khoâng keùo daøi, khoâng ñöùng yeân maø löôùt nhanh
qua nhö thaùc ñoå treân nuùi xuoáng. Bôûi theá caùc baïn phaûi
nghó, “Toâi phaûi thöïc haønh Phaùp ngay töùc khaéc.” Lamrim
laø cöûa ngoõ toát nhaát daãn ñeán con ñöôøng ñoäc ñaïo maø ba

Nhöõng ñieàu naøy ñöôïc baøn trong kinh Daïy cho
vua Lamrim Muõ ñoû cuûa Gedun Taenzin Gyatso, baøn veà
vieäc laøm theá naøo phaùp thieàn quaùn voâ thöôøng coù theå
laø moät lieàu thuoác chöõa beänh beùo phì vaøo luùc baïn coù
ñöôïc nhieàu y phuïc thöïc phaåm, vaân vaân, toát ñeïp. Moãi
khi thaáy nhöõng sôû höõu cuûa baïn, nhö y phuïc, vaân vaân,
haõy nghó: “Ñaáy chæ giaû daïng laø nhöõng sôû höõu cuûa toâi.
Seõ coù ngaøy nhöõng ngöôøi khaùc ñem ra chia nhau, vaø
chaéc chaén hoï seõ baûo, nhöõng caùi naøy laø cuûa ngöôøi ñaõ
cheát. Baây giôø toâi cöng quyù caùi thaân toâi vaø saên soùc cho
noù, nhöng seõ coù moät luùc noù trôû thaønh caùi goïi laø thi
theå. Neáu luùc aáy toâi phaûi troâng thaáy noù, toâi seõ kinh haõi;
toâi seõ noân möûa neáu sôø noù. Noù seõ ñöôïc buoäc baèng moät
sôïi daây vaø ngöôøi ta seõ laøm ñuû thöù chuyeän ñoái vôùi noù.”
Haõy töôûng ñeán caùi luùc boät nguõ coác cuûa baïn coøn laïi seõ
ñöôïc söû duïng ñeå cuùng döôøng, luùc maø nhöõng nghi thöùc
khai thò cho vong linh ñi vaøo coõi cheát seõ ñöôïc laøm beân
caïnh xaùc baïn, vaân vaân. Moät ngöôøi naøo ñoù seõ caàm caùi
soï cuûa baïn leân maø baûo: “Ñaây laø caùi soï cuûa oâng aáy.
Cuõng khoâng ñeán noãi teä.” Thôøi gian nhö theá ñang ñeán,
vaø keå töø ñaây trôû ñi baïn haõy laøm nhöõng ñieàu maø baïn
khoâng phaûi aân haän veà sau. 

Tieâu chuaån ñeå bieát baïn ñaõ khai trieån ñöôïc thöïc
chöùng veà cheát vaø voâ thöôøng trong doøng taâm thöùc, laø
neáu baïn muoán ñöôïc nhö Geshe Karag Gomchung. 

(Khi aáy Kyabje Pabongka Rinpoche oân laïi taøi lieäu
naøy vôùi chi tieát vöøa phaûi). 
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Haõy chaéc chaén raèng ñôøi sau cuûa baïn 

Seõ vui hay khoå 

Laø do nghieäp thieän hay baát thieän. 

Bôûi theá haõy töø boû toäi loãi,

Vaø thöïc haønh ñöùc haïnh. 

Chuùng ta laøm nhieàu keá hoaïch cho cuoäc ñôøi naøy,
maø ta goïi laø “Nghó ñeán töông lai.” Nhöng noù khoâng coù
nghóa gì. Haõy nhìn xa hôn: haõy tìm xem baïn seõ taùi
sinh veà ñaâu trong ñôøi keá tieáp. Neáu laøm nhö vaäy, baïn
seõ thaáy mình khoâng theå thoaùt moät trong hai ñöôøng laø
ñi leân hoaëc ñi xuoáng, vaø baïn khoâng coù töï do choïn löïa
phaûi ñi ngoõ naøo. Neáu ta coù quyeàn choïn löïa, thì hieän
taïi ai daïi gì coøn ôû trong caùc ñoïa xöù? Nhö vaäy, taùi sinh
veà ñaâu trong ñôøi keá tieáp laø tuøy thuoäc vaøo nghieäp löïc. 

Neáu baïn coù nghieäp hoãn hôïp, coù thöù thieän, coù thöù
baát thieän, thì caùi naøo maïnh hôn (nghieäp cöïc troïng) seõ
chín tröôùc. Neáu caû hai ñeàu maïnh ngang nhau, thì thöù
naøo baïn quen thuoäc nhaát (thöôøng nghieäp) seõ chín
tröôùc. Neáu baïn ñeàu quen thuoäc vôùi caû hai loaïi nghieäp,
thì loaïi naøo phaùt sinh sôùm hôn (nghieäp tích luõy) seõ
chín tröôùc. Luaän cuûa Theá Thaân (Vasubandhu) veà chính
taùc phaåm cuûa ngaøi, Kho taøng sieâu vaät lyù, noùi: 

Nghieäp quay baùnh xe sinh töû, 

Nghieäp naëng nhaát chín tröôùc; 

Keá ñeán laø nghieäp gaàn nhaát; 

ñôøi chö Phaät ñeàu theo. Bôûi theá caùc baïn phaûi nghe
giaûng veà Lamrim ñeå thaønh Phaät quaû vì an laïc cho taát
caû höõu tình; roài baïn phaûi thöïc haønh Phaùp aáy... 

Khi aáy ngaøi nhaéc laïi nhöõng ñeà muïc ñaõ baøn, vaø
noùi laïi taøi lieäu hoâm tröôùc veà voâ thöôøng. 

Phaàn “Phaùt sinh nieàm khao khaùt ñöôïc taùi sinh
toát ñeïp” coù moät tieâu ñeà phuï thöù hai nhö sau: 

IVB2.1.1.2 Nghó veà khoå hay vui trong taùi sinh keá tieáp,

ôû moät trong hai neûo luaân hoài 

Quaùn veà nhöõng noãi khoå thuoäc caùc thöôïng giôùi
seõ baøn sau, trong phaàn Phaïm vi Trung bình. Baây giôø
toâi seõ noùi ñeán nhöõng thoáng khoå ôû caùc ñoïa xöù. 

Baïn chaéc chaén phaûi cheát, nhöng chöa bieát
chöøng naøo. Sau khi baïn cheát, taâm thöùc baïn khoâng
chaám döùt; do vaäy chaéc chaén noù phaûi taùi sinh. Chæ coù
hai nôi trong ñoù noù coù theå taùi sinh, thöôïng giôùi hoaëc
haï giôùi. Baïn coù theå suy löôøng mình seõ ñi vaøo neûo
naøo. Nhö toâi ñaõ töøng noùi, chuùng ta xem töû vi, boùi
toaùn ñeå ñöôïc baùo cho bieát ñôøi sau ta seõ taùi sinh veà
ñaâu, nhöng ñieàu aáy thöïc khoâng caàn thieát. Ñöùc Phaät
ñaõ tieân ñoaùn cho ta raèng, ta seõ ñi leân coõi treân neáu ta
ñaõ soáng hieàn thieän, vaø ñi xuoáng coõi döôùi neáu baát
thieän. Baûn sinh truyeän noùi: 
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cuõng moãi ngaøy moät taêng gaáp ñoâi kích thöôùc. Hôn nöõa,
trong nhöõng ñôøi quaù khöù, khi laøm saâu boï, coân truøng,
thuûy quaùi, thuù saên moài, vaân vaân, chuùng ta ñaõ phaïm
bao nhieàu toäi khoång loà. Nhöõng toäi aáy, cuøng vôùi nhöõng
toäi ta ñaõ phaïm trong ñôøi naøy, laøm neân soá löôïng bao
la nhöõng toäi raát cöôøng lieät maø ta ñaõ tích luõy. Chuùng ta
khoâng theå naøo hoái chuoäc ñöôïc taát caû nhöõng toäi naøy
tröôùc khi cheát baèng söï saùm hoái vaø höùa khoâng taùi
phaïm. Ñieàu naøy vöôït ngoaøi khaû naêng hieän taïi cuûa
chuùng ta. Caên cöù treân nhaän thöùc, ñieàu naøy chöùng toû
chuùng ta quen thuoäc vôùi toäi loãi hôn laø vôùi ñöùc haïnh;
vaø neáu theá thì khaû naêng duy nhaát laø chuùng ta seõ ñi
ñeán caùc ñoïa xöù trong taùi sinh keá tieáp. 

Chuùng ta khoâng theå quyeát chaéc mình seõ khoâng
rôi vaøo ñoïa xöù neáu chöa ñaït ñeán möùc “nhaãn” trong
ñaïo loä chuaån bò. Ngöôøi ta baûo ngay caû nhöõng Boà-taùt
ma-ha-taùt (ñaïi höõu tình) cuõng ñaõ taùi sinh vaøo ñaáy. 

Giaû söû ñeâm nay baïn nguû trong moät gian phoøng
ñeïp treân giöôøng eâm dòu; nhöng roài thình lình moät tai
bieán ñoät ngoät laøm baïn cheát. Vaøo caùi giôø ñaùng leõ baïn
thöùc daäy theo leä thöôøng, thì coù theå baïn ñaõ ñi ñeán
moät nôi maø taát caû ñoài nuùi ñeàu ngaäp löûa. Khi aáy baïn
seõ laøm gì? 

Baïn seõ khoâng phaùt sinh ñoäng löïc maïnh ñuû ñeå
töø boû neáu baïn chæ thieàn quaùn veà söï coù theå sinh vaøo
ñoïa xöù nhö kieåu baïn nhìn choøng choïc vaøo moät vaät gôïi
toø moø. Nhö Long Thoï noùi: 

Roài ñeán nghieäp quen thuoäc nhaát; 

Roài nhöõng nghieäp ñöôïc laøm sôùm nhaát. 

Ñoái vôùi chuùng ta, nhöõng nghieäp baát thieän maïnh
hôn. Nhöng tö töôûng chuùng ta thöôøng chæ thieân veà
tham, vaân vaân. Neáu söï tình quaû laø nhö theá thì ñöông
nhieân nhöõng nghieäp phaùt sinh töø nhöõng tö töôûng aáy
seõ laø baát thieän. Ngay caû nhöõng thieän haønh cuûa ta cuõng
voâ tình bò rôi vaøo naêng löïc cuûa nhöõng tö töôûng baát
thieän, vaø coù raát ít haønh ñoäng hoài höôùng cho nhöõng ñôøi
sau cuûa ta. 

Laáy ví duï baïn maéng moät ñeä töû. Ñoäng löïc thuùc
ñaåy baïn laø moät côn loâi ñình. Do ñoù haønh ñoäng thöïc
thuï laø, baïn duøng nhöõng lôøi leõ laøm cho ñeä töû phaûi ñau
ñôùn. Coøn böôùc cuoái cuøng laø, baïn thích thuù veà nhöõng
gì mình ñaõ laøm. Bôûi theá ñoäng löïc, haønh ñoäng vaø böôùc
cuoái ñeàu raát maõnh lieät. 

Ña soá nhöõng haønh vi toäi loãi cuûa chuùng ta ñeàu
maõnh lieät töông töï nhö theá, nhöng nhöõng thieän haønh
thì nhö sau. Ngaøy xöa coù moät ngöôøi hay bò taùn loaïn
moãi khi tuïng Moät traêm chö Thieân coõi trôøi Ñaâu-suaát. Y
thöôøng noùi chuyeän vôùi nhieàu ngöôøi khaùc trong khi
tuïng ñi tuïng laïi nhieàu laàn töø ñaàu chí cuoái. Chuùng ta
cuõng laåm baåm caùi loã mieäng, nhöng taâm thì laïi traøn
ngaäp nhöõng chuyeän theá gian. Chuùt ít ñöùc haïnh ta coù
ñöôïc thì laïi bò phaù hoûng bôûi töùc giaän vaø taø kieán. Caû
ñeán nhöõng haønh vi baát thieän nhoû nhaát cuûa chuùng ta

536 Pabongka Rinpoche 537Giaûi thoaùt trong loøng tay



Söï thieàn quaùn veà caùc noãi khoå trong caùc ñoïa xöù
coù 3 phaàn: Suy tö veà nhöõng noãi khoå ôû

(IVB2.1.1.2a) Ñòa nguïc, 

(IVB2.1.1.2b) Ngaï quûy 

(IVB2.1.1.2c) Suùc sinh. 

a) Nghó veà nhöõng noãi khoå ôû ñòa nguïc 

Coù 4 tieâu ñeà phuï: 

IVB2.1.1.2a (i)  Ñòa nguïc cöïc noùng; 

IVB2.1.1.2a (ii) Caùc ñòa nguïc xung quanh;

IVB2.1.1.2a (iii) Caùc ñòa nguïc laïnh; 

IVB2.1.1.2a (iv) Caùc ñòa nguïc coõi ngöôøi.

a(i) Ñòa nguïc cöïc noùng 

Nhöõng ñòa nguïc cöïc noùng coù vò trí nhö sau. Ñòa
nguïc soáng laïi lieân tuïc ôû caùch 32.000 do tuaàn döôùi boà-
ñeà ñaïo traøng ôû AÁn. Nhöõng ñòa nguïc noùng khaùc naèm
döôùi ñòa nguïc naøy caùch nhau 4.000 do tuaàn. Taát caû
neàn ñaát vaø nuùi trong ñòa nguïc aáy toaøn baèng saét nung
ñoû. Maët ñaát ôû ñaáy cuõng nhö ôû coõi ngöôøi, khoâng baèng
phaúng chuùt naøo. 

Khi baïn saép bò taùi sanh vaøo ñòa nguïc noùng, thì
baïn laøm gì ñöôïc? Gungtang Rinpoche noùi: 

– Haõy quaùn nieäm söï cöïc noùng hay cöïc laïnh cuûa
caùc ñòa nguïc nhö theå laø baïn ñaõ ôû ñaáy moät ngaøy... 

Nghóa laø, baïn phaûi thieàn quaùn ñeå phaùt sinh tueä
giaùc ñi saâu vaøo söï taùi sinh vaøo ñoïa xöù naøy hay khaùc
(ñieàu naøy cuõng gaàn gioáng nhö giai ñoaïn “phaùt sinh”
trong phaùp quaùn veà moät vò thaàn baûo hoä). Baïn phaûi
ñaâm ra sôï haõi. 

Thöôøng chuùng ta raát xem troïng nhöõng pheùp
thieàn quaùn ñeå thaáy ñöôïc thaùnh theå cuûa moät vò thaàn
baûo hoä, nhöng coøn lôïi ích hôn neáu trong moät luùc ñaàu
ta quaùn ra moät thaân theå ôû ñòa nguïc. Nhöõng thoáng khoå
cuûa ñòa nguïc cöïc noùng seõ gaây neân söï bieán caûi ñaàu tieân
trong taâm thöùc ta vaø laøm cho ta phaùt sinh yù thöùc töø
boû. Ñaây laø moät keát quaû toát laønh. Chuùng ta cuõng seõ trôû
neân buoàn saàu; söï buoàn saàu coù lôïi ích lôùn vì noù laøm
tieâu tan thoùi kieâu maïn, vaân vaân. Nhö Shaøntideva noùi: 

Ñöùc tính cuûa ñau khoå laø 

Noù taåy tröø kieâu maïn, 

Vaø khieán ta phaùt sinh thöông xoùt 

Chuùng sinh trong coõi luaân hoài; 

Traùnh gaây toäi loãi, hoan hyû vôùi ñöùc haïnh. 

Chuùng ta deã phaùt taâm töø boû khi ñöôïc taùi sinh
laøm ngöôøi. Vì lyù do aáy maø ta neân thieàn quaùn veà khoå
ôû caùc ñoïa xöù. 
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nhö moät daõy nuùi. Ñieàu naøy thaät cuõng khoâng sao neáu
da baïn chai lì nhö da goùt chaân cuûa moät vaøi ngöôøi.
Nhöng khoâng phaûi theá, khi aáy baïn coù thaân theå gioáng
nhö moät haøi nhi. 

Bôûi theá noãi khoå cuûa ñòa nguïc noùng thöïc khoâng
theå chòu ñöïng: khoå vì coù moät caùi thaân khoång loà ñeå bò
ñoát chaùy; khoå vì coù da thòt ít khaû naêng chòu ñau nhö
da thòt cuûa moät treû sô sinh; khoå vì ngoïn löûa ñoát thaân
mình cöïc kyø noùng böùc; vaân vaân. Coù 8 ñòa nguïc noùng: 

* Ñòa nguïc soáng laïi lieân tuïc 

ôÛ ñaây khoâng coù nguïc toát canh giöõ. Nhöõng ngöôøi
sinh vaøo nguïc naøy laø nhöõng höõu tình taùi sanh do naêng
löïc cuûa aùc nghieäp. Nhöõng höõu tình naøy vöøa thaáy ngöôøi
khaùc laø töùc khaéc noåi giaän; baát cöù caùi gì chuùng toùm
ñöôïc cuõng trôû thaønh khí giôùi. Chuùng chaët nhau ra
thaønh töøng maûnh; taát caû ñeàu ngaát xæu teù xuoáng ñaát.
Roài moät tieáng noùi töø treân trôøi noùi vôùi chuùng: “Baây giôø
ngöôi seõ ñöôïc laøm cho soáng laïi.” Moät ngoïn gioù laïnh
ñaäp vaøo thaân theå chuùng laøm cho xöông thòt taûn maùt
cuûa chuùng lieàn laïi vôùi nhau nhö tröôùc. Roài chuùng laïi
laøm nhö cuõ. Moãi ngaøy chuùng ñeàu rôi vaøo nhöõng côn
cheát ngaát; moãi ngaøy chuùng coù haøng traêm caùi cheát khaùc
nhau vaø ñöôïc soáng laïi haøng traêm laàn. Chuùng ta phaûi
phaùt trieån tueä quaùn ñi saâu vaøo hình aûnh aáy, caûnh
töôïng seõ nhö theá naøo khi ta sinh vaøo ñòa nguïc ngay
baây giôø, khi bò caét bò xeû, khi cheát ngaát ñöôïc laøm cho

Ñôøi ngöôøi voâ thöôøng, 

Ngaén nhö moät giaác nguû 

Ñaày nhöõng chieâm bao voâ nghóa, 

Moät vaøi giaác vui, moät vaøi giaác buoàn. 

Khi thình lình baïn thöùc daäy 

Vôùi moät ñôøi soáng trong ñoïa xöù, 

Thì baïn seõ laøm gì? 

Nghóa laø vaøo luùc cheát baïn coù nhöõng aûo giaùc laø
mình raát laïnh, bôûi theá baïn phaùt sinh moät loøng khaùt
khao hôi noùng, ñieàu naøy khôûi ñoäng caùi nghieäp ñöa
ñeán taùi sanh vaøo nhöõng ñòa nguïc noùng. Khi cheát gioáng
nhö baïn rôi vaøo giaác nguû. Khi kinh quaù giai ñoaïn trung
aám laø nhö baïn naèm chieâm bao. Roài thình lình baïn
thaáy mình ôû trong ñòa nguïc noùng, laø gioáng nhö khi
thöùc daäy. 

Löûa ñòa nguïc 7 laàn noùng hôn löûa ôû coõi ngöôøi.
Haõy so saùnh 2 loaïi löûa naøy. Ngoïn löûa ôû coõi ngöôøi laø
quaù laïnh so vôùi löûa ñòa nguïc ñeán noãi noù gioáng nhö
nöôùc ñöôïc laøm cho maùt laïnh nhôø traàm Goshirsha. 

Toân giaû Muïc-kieàn-lieân coù laàn mang moät ñoám löûa
nhoû ôû ñòa nguïc veà ñeán coõi ngöôøi vaø ñaët noù treân bôø ñaïi
döông. Taát caû nhaân loaïi noåi ñieân vì hôi noùng naøy, vaø
khoâng theå tieáp tuïc chòu ñöïng. Neáu baïn sinh ra giöõa
moät ñoáng löûa nhö theá, thì seõ khoâng coù vaán ñeà neáu
thaân theå baïn nhoû vaø bò ngoïn löûa ngoán ngaáu töùc khaéc.
Nhöng thaân theå chuùng ta khi aáy laïi to lôùn khoång loà
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treân neàn saét noùng vaãn coøn lieân keát vôùi yù thöùc cuûa baïn,
vaø noù laøm taêng theâm noãi thoáng khoå maø baïn traûi qua. 

Nhöõng nguyeân nhaân ñeå bò sinh vaøo trong ñòa
nguïc naøy laø laøm 10 ñieàu baát thieän, ñaùnh ñaäp suùc vaät,
vaân vaân. 

* Ñòa nguïc eùp laïi ñeå bò nghieán naùt

Taùi sinh ôû ñaây thöôøng laø do nghieäp saùt ñaõ ñeán
thôøi kyø chín moïng. Hai ngoïn nuùi gioáng nhö hai caùi
ñaàu deâ ñöïc to lôùn chaïy xaùp laïi vôùi nhau vaø baïn bò
nghieàn naùt ôû giöõa khoâng coù loái thoaùt. Hai ngoïn nuùi laïi
xa ra vaø cô theå cuûa baïn phuïc hoài nhö cuõ. Vieäc aáy cöù
taùi dieãn nhieàu laàn. Moät soá chuùng sinh bò nghieán thaønh
boät giöõa hai khoái ñaù; moät soá bò giaõ baèng chaøy nhö giaõ
meø; moät soá bò nghieán naùt trong nhöõng ñinh saét. Baïn
coù theå bò nghieàn naùt giöõa nhieàu duïng cuï khaùc nhau:
nhöõng duïng cuï naøy laø nhöõng thöù baïn duøng ñeå gieát
ngöôøi hay suùc vaät trong quaù khöù. Chaúng haïn baïn gieát
moät con raän vôùi hai ngoùn tay thì veà sau trong ñòa nguïc
baïn seõ bò gieát baèng caùch bò nghieàn naùt giöõa hai nuùi
ñaù nhö hình moùng tay. 

* Ñòa nguïc keâu gaøo

Baïn bò ñaët trong moät caùi nhaø baèng saét nung ñoû
khoâng coù cöûa ra vaøo, trong ngoaøi toaøn laø löûa. Baïn ñau
khoå vì nghó, ta seõ khoâng coù caùch naøo thoaùt. Noãi thoáng
khoå lôùn laøm cho baïn gaøo theùt reân la. 

soáng laïi, vaân vaân. Trong ñôøi naøy neáu ta bò ñaâm moät
nhaùt dao, noù chæ gieát ta moät laàn maø coøn ñau khoå kinh
hoaøng khoâng theå keå xieát. Theá maø trong ñòa nguïc aáy ta
seõ phaûi cheát ñi soáng laïi nhieàu laàn moãi ngaøy vaø seõ traûi
qua noãi kinh hoaøng vaø ñau ñôùn aáy nhieàu laàn. Laïi nöõa
ñôøi chuùng ta ôû ñaáy raát daøi, khoâng theå so saùnh vôùi
nhöõng ñôøi ngöôøi ngaén nguûi. Long Thoï noùi: 

Noãi khoå bò ñaâm 300 laàn trong chæ moät ngaøy 

Cuõng khoâng theå saùnh vôùi noãi khoå nhoû nhaát 
trong ñòa nguïc, 

Khoâng thaám vaøo ñaâu so vôùi noãi khoå cuûa ñòa nguïc.

* Ñòa nguïc ñen toái 

Töø ñòa nguïc naøy trôû xuoáng coù nhöõng nguïc toát
canh giöõ nhö laø nguïc toát Ñaàu voi vaø daï-xoa Ñaàu heo.
Nhöõng nguïc toát naøy vaø nhöõng ngöôøi laøm vieäc trong
ñòa nguïc aáy coù thaân theå khoång loà nhö nuùi, maét ñaày
nhöõng tia maùu ñoû khuûng khieáp; chuùng chæ la leân
nhöõng tieáng nhö “ñaùnh,” “gieát.” Trong luùc thieàn quaùn
baïn phaûi caûm thaáy sôï haõi nhö theå chuùng saép ñeán gieát
mình. Nhöõng nguïc toát toùm laáy baïn ñaët naèm ngöûa treân
neàn saét nung ñoû, chuùng duøng giaây thöøng baèng saét noùng
quaát vaøo thaân theå khoång loà cuûa baïn ñeå laïi nhieàu laèn
roi vaø veát ñen. Moät vaøi nguïc toát cöa doïc theo nhöõng
laèn roi naøy nhö moät ngöôøi thôï moäc cöa goã. Nhöõng
nguïc toát khaùc laïi laáy rìu, buùa ñeå chaët. Sau khi baïn ñaõ
bò cöa xeû nhö theá, nhöõng mieáng thòt vaø gioït maùu nhoû
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chæ coøn xöông, baïn laïi ñöôïc raùp laïi nhö cuõ. Moät vaøi
chuùng sinh bò eùp laïi giöõa hai dóa saét laøm cho thaân hoï
beïp dí. Nhöõng daây saét noùng ñoû quaán quanh thaân theå
moät vaøi ngöôøi vaø thòt xöông loøi ra nhö boät nhoài döôùi
söùc eùp. Moät vaøi chuùng sinh bò ñaâm baèng chóa ba noùng
ñoû töø haäu moân leân ñænh ñaàu; löôõi chuùng theø ra daøi
nhieàu do tuaàn cho traâu keùo thaønh nhöõng luoáng caøy,
vaân vaân. Moät vaøi chuùng sinh bò eùp giöõa hai laù saét nhö
caùi bìa saùch, vaø thaân theå chuùng bò nghieàn naùt. Coù
nhieàu caùch traûi qua thoáng khoå töông töï. 

(Khi aáy Papongka Rinpoche keå caâu chuyeän veà
Kokalika, moät ñeä töû cuûa Ñeà-baø-ñaït-ña bò sinh vaøo ñòa
nguïc aáy.) 

* Ñòa nguïc khoâng nghæ ngôi (voâ giaùn ñòa nguïc)

Trong ñòa nguïc naøy khoâng coù cô hoäi naøo ñeå nghæ,
vaø noãi thoáng khoå ôû ñaây lôùn hôn baát cöù ñòa nguïc naøo
ôû treân. Khi chuùng ta ñoát ñaù hay saét trong löûa, chuùng
trôû thaønh nhö moät vôùi ngoïn löûa, khoâng theå phaân bieät.
Nhöõng thaân theå cuûa chuùng sinh ôû trong ñòa nguïc naøy
cuõng theá, khoâng khaùc vôùi ngoïn löûa. Ngöôøi ta coù theå
baûo raèng coù raát nhieàu chuùng sinh trong ñòa nguïc naøy
chæ nhôø nghe aâm thanh reân sieát cuûa chuùng. Chuùng bò
ñoát baèng 11 ngoïn löûa: boán ngoïn löûa ôû boán phöông
chính, boán ngoïn löûa ôû boán höôùng trung gian, hai ngoïn
löûa ôû treân vaø döôùi, vaø ngoïn löûa ôû beân trong thaân theå
cuûa hoï. Chuùng gioáng nhö nhöõng que löûa; noãi thoáng
khoå cuûa chuùng khoâng coù cuøng taän. Long Thoï noùi: 

* Ñòa nguïc keâu gaøo lôùn 

Baïn bò ñaët trong moät caùi nhaø baèng saét ôû trong
moät caùi nhaø saét khaùc gioáng heät. Noãi ñau khoå cuûa baïn
cuõng gaáp hai laàn vì nghó, ta chæ coù theå thoaùt khoûi moät
trong hai caùi nhaø naøy maø thoâi. 

Phaïm möôøi ñieàu aùc, hoaëc uoáng röôïu beâ tha coù
theå laø nguyeân nhaân cho söï taùi sinh vaøo trong nhöõng
nguïc naøy. Moät quyeån kinh cuõng noùi töông töï: 

Neáu uoáng röôïu thì bò taùi sinh 

Vaøo moät nôi gaøo theùt. 

Ngöôøi phuïc röôïu seõ bò sinh vaøo 

Ñòa nguïc vaây quanh ñòa nguïc naøy. 

* Ñòa nguïc noùng 

Baïn bò ñaâm bôûi moät caùi duøi baèng saét ñoû röïc
xuyeân töø haäu moân leân, ñaâm ra ñænh ñaàu, khieán cho
taát caû ruoät gan cuûa baïn ñeàu chaùy vaø nhöõng ngoïn löûa
gaàm theùt toaùt ra töø mieäng, maét, vaân vaân, cuûa baïn. Baïn
bò naáu trong moät caùi loø lôùn baèng nöôùc ñoàng soâi. Sau
ñoù nhöõng maûnh xöông cuûa baïn ñöôïc raùp laïi vaø cô theå
cuûa baïn ñöôïc phuïc hoài tình traïng cuõ ñeå roài laïi bò naáu. 

* Ñòa nguïc cöïc noùng 

Ñòa nguïc naøy noùng gaáp hai ñòa nguïc treân. Thòt
gaân ruoät cuûa baïn ñeàu bò haàm naáu, lìa khoûi xöông. Khi
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toâng, töùc giaän Boà-taùt, khoâng kính troïng baäc thaày, vaân
vaân. Neáu chuùng ta phaïm moät giôùi troïng Maät toâng, ta
seõ bò taùi sinh vaøo ñòa nguïc voâ giaùn trong moät thôøi
gian daøi baèng soá löôïng saùt-na troâi qua töø khi phaïm
giôùi cho ñeán khi saùm hoái ñeå giöõ giôùi laïi. Trong quaù
khöù chuùng ta baát chaáp khi phaïm nhöõng tieåu giôùi
trong giôùi Bieät giaûi thoaùt; chuùng ta vi phaïm nhöõng
ñieàu luaät vaø ñaõ tích luõy nghieäp ñeå laàn löôït taùi sinh
vaøo taùm ñòa nguïc noùng. 

Trong nhöõng taùi sinh naøy, chuùng ta phaûi traûi qua
nhöõng thoáng khoå cho ñeán khi quaû baùo cuûa nghieäp
chaám döùt, vì chuùng ta khoâng theå taùch rôøi yù thöùc vôùi
thaân xaùc. Long Thoï noùi: 

Nhöõng noãi khoå nhö theá hoaøn toaøn khoâng theå chòu ñöïng, 

Ngöôøi ta seõ kinh nghieäm chuùng haøng tyû laàn. 

Bao laâu aùc nghieäp chöa döùt 

Thì ta vaãn coøn phaûi soáng. 

Thoï maïng trong taùm ñòa nguïc noùng raát daøi.
Nhöõng thoï maïng ngaén nhaát laø cuûa chuùng sinh trong
ñòa nguïc Soáng laïi lieân tuïc. 50 naêm cuûa ñôøi ngöôøi baèng
1 ngaøy trong coõi trôøi Töù thieân vöông; 30 ngaøy laø moät
thaùng, 12 thaùng laø moät naêm; chuùng sinh coõi naøy thoï
maïng laø 500 naêm tính theo kieåu aáy. Vaäy maø ñaây chæ
laø moät ngaøy trong ñòa nguïc Soáng laïi lieân tuïc. 30 ngaøy
nhö theá thaønh 1 thaùng; 12 thaùng laøm thaønh 1 naêm.
Moät ñôøi trong ñòa nguïc Soáng laïi lieân tuïc laø 500 naêm

Trong taát caû caùc nhaân cuûa haïnh phuùc, 

AÙi dieät laø chuùa teå. 

Trong taát caû caùc khoå, 

Noãi khoå ôû ñòa nguïc voâ giaùn laø nhaát. 

Noùi caùch khaùc ñòa nguïc Voâ giaùn coù nhieàu ñau
khoå hôn taát caû noãi khoå trong ba coõi coäng laïi, bao goàm
caû ñòa nguïc cöïc noùng. 

Maëc duø nhöõng ñòa nguïc coù nhöõng ñau khoå nhö
theá, chuùng ta nghó “Toâi seõ khoâng taùi sinh vaøo ñoù.”
Nhöng ta khoâng bao giôø coù theå chaéc chaén mình khoâng
taùi sinh vaøo ñaáy khi töø giaõ cuoäc ñôøi naøy. Ta khoâng theå
baûo ñaûm laø mình khoâng ñi xuoáng caùc ñoïa xöù. Chuùng
ta ñaõ tích luõy nhieàu nguyeân nhaân khieán ta chaéc chaén
sinh vaøo ñòa nguïc; nhöõng nhaân aáy raát maïnh vaø chöa
heà giaûm suùt. Nhöõng tröôøng hôïp teä nhaát veà vi phaïm
moät trong möôøi baát thieän seõ khieán ta taùi sinh vaøo ñòa
nguïc, nhöõng tröôøng hôïp trung bình khieán ta sinh vaøo
ngaï quyû vaø nheï nhaát thì vaøo suùc sinh. Ngöôøi ta baûo
raèng chuùng ta seõ taùi sinh trong ñòa nguïc Soáng laïi lieân
tuïc vì phaïm nhöõng taø haïnh khoâng giöõ giôùi Bieät giaûi
thoaùt vaø sinh vaøo ñòa nguïc voâ giaùn neáu ta baát chaáp
mình coù phaïm troïng giôùi hay khoâng. Vaäy chuùng ta haõy
coi chöøng. 

Trong doøng taâm thöùc cuûa chuùng ta coù nhieàu aùc
nghieäp traàm troïng: phaïm nhöõng tieåu giôùi vaø aùc haïnh
ñi ngöôïc laïi giôùi ñieàu cuûa Bieät giaûi thoaùt vaø giôùi Maät
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a(ii) Caùc ñòa nguïc xung quanh

Bao quanh phía ngoaøi nhöõng ñòa nguïc noùng nhö
moät haøng raøo saét noùng vaây quanh theá giôùi heä naøy,
coù boán ñòa nguïc: ñòa nguïc haàm löûa, ñòa nguïc ao thoái,
ñòa nguïc dao nhoïn vaø ñòa nguïc thaùc nöôùc khoâng theå
vöôït qua. 

Khi ñeán luùc nghieäp aùc cuûa chuùng sinh ôû trong
ñòa nguïc noùng baét ñaàu giaûm daàn; nhöõng chuùng sinh
aáy thoaùt khoûi nhöõng ñòa nguïc noùng vaø ñi ñeán nhöõng
ñòa nguïc xung quanh. Cuõng coù nhöõng chuùng sinh taùi
sinh ngay vaøo nhöõng ñòa nguïc naøy. 

Khi moät soá chuùng sinh saün saøng ñeå thoaùt khoûi
ñòa nguïc noùng, chuùng naûy ra yù töôûng chaïy troán; chuùng
ñi qua coång ñòa nguïc noùng ñeán ñòa nguïc haàm löûa. Chaân
cuûa chuùng chaùy leân ñeán goái, vaø vöøa khi keùo chaân ra
chuùng laïi laønh. Nhöõng oáng chaân chuùng bò ñoát chaùy nhö
vaäy moãi khi chuùng böôùc ñi; chuùng traûi qua haøng traêm
ngaøn naêm ñeå ñi qua haàm löûa aáy, lieân tuïc bò haønh haï
bôûi noãi ñau ñôùn naøy vôùi hy voïng thoaùt khoûi noù. 

Sau ñoù chuùng thoaùt khoûi haàm löûa nhöng laïi gaëp
ao thoái. Chuùng nguïp laën trong ñoù cho ñeán coå vaø quaèn
quaïi; nhieàu saâu boï coù moû nhoïn nhö chim ruùc vaøo thaân
theå cuûa chuùng ñeå aên roài thoaùt ra laøm cho thaân theå
chuùng loå ñoå nhö nhöõng caùi raây. 

Nhöõng chuùng sinh aáy traûi qua nhieàu traêm ngaøn
naêm ñeå vöôït qua ñaàm laày vôùi hy voïng troán thoaùt.

taïi ñaáy, nghóa laø baèng moät soá naêm tính theo nhaân
loaïi laø:1.62 x 10 luõy thöøa 12. Lôøi Ñöùc Vaên-thuø noùi
raèng con soá naøy laø 1.66 x 10 luõy thöøa 12, nhöng ñieàu
naøy sai. Baïn phaûi tham khaûo baûn vaên naøy do tu vieän
Meru aán haønh hoaëc nhöõng baûn Lamrim thuoäc Heä
phaùi phöông Nam. 

Coù veû laï luøng neáu ta noùi raèng nhöõng ñòa nguïc
noùng naøy caùch xa chuùng ta nhieàu do tuaàn, nhöng kyø
thaät giöõa baïn vaø caùc ñoïa xöù khoâng caùch nhau xa laém.
Sôû dó baïn thaáy coøn xa chæ vì baïn coøn thôû ñöôïc. Haõy
nghó veà ñieàu aáy: khoâng theå chaéc chaén baïn ñi ñeán
nhöõng ñòa nguïc aáy sang naêm tôùi hay vaøo ngaøy mai.
Neáu phaûi ñeán nhöõng ñòa nguïc aáy thì baïn seõ laøm gì? 

Hieän taïi chuùng ta khoâng theå chòu noåi khi thaân
xaùc bò löûa ñoát hay kim ñaâm; vaäy laøm sao chuùng ta coù
theå chòu ñöïng noåi neáu sinh vaøo nhöõng ñòa nguïc aáy?
Nhö nhöõng tu só phaùi Kadam ngaøy xöa ñaõ noùi, haàu
nhö chæ coù moät chaân cuûa chuùng ta laø ñöùng trong coõi
ngöôøi; chuùng ta ñaõ ñeå moät chaân kia treân meùp noài ñoàng
ôû ñòa nguïc, vì ñaõ taïo nhaân ñeå sinh vaøo ñaáy. 

Sau khi sinh vaøo caùc ñoïa xöù thì khoâng theå naøo
thoaùt khoûi nôi aáy hay tìm moät nôi truù aån ñöôïc. Vaäy
tröôùc khi bò rôi vaøo ñaáy chuùng ta phaûi noã löïc vôùi thôøi
gian coøn laïi cuûa mình treân ñôøi naøy. Neáu khoâng ñaït
ñöôïc ñieàu toát nhaát laø Phaät quaû hay toát nhì laø moät haønh
giaû coù thaønh töïu, thì ít nhaát chuùng ta cuõng coá gaéng
laøm caùch naøo thoaùt khoûi taùi sinh vaøo caùc ñoïa xöù baèng
caùch saùm hoái toäi loãi, vaân vaân.
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nhö nöôùc soâi luoäc chín ñaäu. Chuùng phaûi traûi qua noãi
khoå naøy trong moät thôøi gian daøi. 

Taát caû chuùng ta ñeàu saün saøng bò taùi sinh vaøo
nhöõng ñòa nguïc noùng. Bôûi theá ñieàu quan troïng laø phaûi
noã löïc laøm sao ñeå khoûi bò sinh vaøo ñaáy baèng caùch thay
ñoåi caùch cö xöû cuûa mình. 

a(iii) Ñòa nguïc laïnh 

Nhöõng ñòa nguïc laïnh naèm ngang taàm vôùi nhöõng
ñòa nguïc noùng vaø ôû veà phía Baéc, chính vì vaäy maø xöù
sôû cuûa chuùng ta môùi laïnh ñeán theá. Nhöõng ñòa nguïc
laïnh caùch xa nhau veà chieàu thaúng ñöùng hai ngaøn do
tuaàn. Baïn coù theå töï hoûi: “Nhö theá thì nhöõng ñòa nguïc
laïnh khoâng theå ngang vôùi ñòa nguïc noùng, vì nhöõng ñòa
nguïc noùng caùch xa nhau chieàu thaúng ñöùng laø boán ngaøn
do tuaàn.” Coù theå laø boán ngaøn do tuaàn giöõa moãi maët ñaát
cuûa ñòa nguïc noùng. Nhöng moãi ñòa nguïc laïnh laïi coù
nhöõng nuùi tuyeát cao hai ngaøn do tuaàn, bôûi theá nhöõng
ñòa nguïc laïnh kyø thaät ngang haøng vôùi ñòa nguïc noùng. 

Neáu khi saép cheát baïn muoán coù nhöõng caûm giaùc
maùt laïnh treân thaân theå, thì ñieàu naøy taùc ñoäng caùi
nghieäp taùi sinh vaøo caùc ñòa nguïc laïnh. Baïn kinh quaù
coõi Trung aám nhö trong moät giaác moäng roài baïn taùi sinh
vaøo ñòa nguïc laïnh gioáng nhö thöùc daäy. Coù nhöõng ngoïn
nuùi tuyeát phuû ôû nhöõng nôi naøy cao nhieàu do tuaàn.
Khoâng coù maët trôøi, maët traêng, löûa, vaân vaân, trôøi toái
ñen ñeán noãi baïn khoâng theå thaáy ñöôïc nhöõng chuyeån
ñoäng cuûa caùnh tay mình. Maët ñaát laø moät caùnh ñoàng

Chuùng ñeán ñöôïc ñoàng baèng goàm toaøn nhöõng muõi dao
beùn chóa leân. Chuùng phaûi chòu ñöïng noãi ñau ñôùn khi
nhöõng muõi dao ñaâm vaøo ñuøi. Cuoái cuøng chuùng thoaùt
khoûi ñoàng baèng vaø ñi ñeán moät khu röøng, ôû ñaáy nhöõng
caây coái ñeàu coù laù laø nhöng caùi göôm. Chuùng töôûng laàm
ñaây laø nhöõng caây thaät neân böôùc ñi treân aáy, vaø nhöõng
laù nhö göôm saéc caét vaøo thaân theå chuùng roài laønh, roài
bò caét laïi. Nhö theá ñaáy laø nhöõng noãi khoå maø chuùng
traûi qua. Khi nhöõng chuùng sinh naøy thoaùt khoûi khu
röøng, thì chuùng gaëp thaân caây Sala coù nhieàu löôõi saéc
beùn. Chuùng nghe thaáy tieáng keâu cuûa nhöõng ngöôøi thaân
nhaát töø treân ngoïn caây, nhöng khi chuùng leo leân thì
nhöõng muõi dao saét chóa xuoáng ñaâm vaøo thaân theå
chuùng. Chuùng laàn moø treøo leân trong khi phaûi chòu
ñöïng nhöõng ñau ñôùn nhö vaäy. Khi chuùng leân ñeán ngoïn
thì bò nhöõng con chim hung döõ moùc maét vaø naõo chuùng
ra aên. Roài nhöõng tieáng keâu vang leân töø beân döôùi vaø
chuùng tuoät xuoáng ñeå bò nhöõng muõi saét nhoïn chóa leân
ñaâm vaøo thaân theå. Khi chuùng xuoáng tôùi goác caây thì bò
choù vaø thuù döõ aên thòt töø döôùi chaân trôû leân. Nhöõng
chuùng sinh naøy phaûi traûi qua noãi ñau ñôùn cuûa söï leo
leân tuït xuoáng nhö theá cho ñeán khi heát nghieäp. 

Ngöôøi ta baûo raèng ba loaïi taán coâng baèng khí giôùi
naøy phaûi ñöôïc xem nhö laø moät trong caùc ñòa nguïc
xung quanh. 

Khi chuùng sinh thoaùt khoûi nhöõng ñòa nguïc naøy,
chuùng laïi ñeán ñòa nguïc thaùc nöôùc khoâng theå vöôït qua.
Nöôùc trong aáy hoøa laãn vôùi löûa ñoát naáu cô theå chuùng
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Nhöõng thaân theå tieàu tuïy cuûa chuùng 

Run leân vaø gaäp laïi, 

Nhöõng saâu boï saûn phaåm cuûa nghieäp 

Ræa aên treân haøng traêm veát nöùt cô theå, 

Môõ, maät vaø tuûy cuûa chuùng nhoû ra. 

Nghóa laø nhieàu con ruoài coù moû ñoäc bu quanh
thaân theå cuûa chuùng sinh ñòa nguïc ñeå taán coâng. Ngay
caû nhöõng gioït maùu rôi xuoáng ñaát cuõng coøn noái lieàn vôùi
yù thöùc cuûa chuùng sinh naøy; chuùng ñau ñôùn khi nhöõng
gioït maùu aáy ñoâng laïi vaø nöùt ra. Theâm nöõa nhöõng chuùng
sanh naøy traûi qua nhöõng ñau ñôùn nhö ñang bò haønh
haï bôûi nhöõng côn beänh thôøi khí. 

Baûn sinh truyeän noùi ñeán nguyeân nhaân taùi sinh
vaøo nhöõng ñòa nguïc naøy nhö sau: 

Nhöõng keû coù taø kieán chaáp khoâng, 

Ñôøi sau seõ ôû trong nhöõng nôi naøy 

Ñaày boùng toái vaø gioù laïnh. 

Chuùng seõ maéc nhöõng beänh 

AÊn moøn ñeán xöông tuûy; 

Vaäy taø kieán nhö theá coù ích gì? 

Noùi caùch khaùc, nguyeân nhaân laø oâm giöõ taø kieán
chaáp khoâng, chaúng haïn cho raèng luaät nhaân quaû khoâng
thaät coù. 

baêng giaù, moät côn baõo hoaønh haønh treân cao; vaø ôû giöõa
laø moät ngoïn gioù laïnh buoát. Khoâng coù caùch naøo ñeå söôûi
aám – khoâng coù löûa, maët trôøi, y phuïc, khoâng gì caû. 

Coù taùm ñòa nguïc laïnh nhö theá, moãi ñòa nguïc caùi
sau laïnh hôn caùi tröôùc. Coù ñòa nguïc nöùt neû, ôû ñaáy thaân
theå cuûa baïn bò nöùt ra. Ñòa nguïc keá tieáp caøng laïnh hôn:
ôû ñaây nhöõng veát nöùt tuoân ra maùu muû. Ñòa nguïc keá tieáp
caøng laïnh hôn nöõa: thaân theå coùng laïi nhö ñaù laøm cho
baïn khoâng theå cöû ñoäng, khoâng noùi gì ñöôïc ngoaøi ra
hai moâi ñaùnh vaøo nhau keâu “Brr.” Trong ñòa nguïc keá
tieáp baïn cuõng khoâng noùi ñöôïc tieáng naøo maø chæ coù theå
thoát ra moät tieáng yeáu ôùt töø sau coå hoïng. Trong ñòa nguïc
keá tieáp baïn laïi khoâng theå laøm aâm thanh naøy maø
mieäng baïn ngaäm chaët, hai haøm raêng nghieán laïi. Ñòa
nguïc keá tieáp laïnh hôn nöõa thì thaân theå baïn cöùng nhö
moät caùi thaây cheát trôû maøu xanh vaø coù tieáng nöùt neû
nhö moät hoa sen xanh. Ñòa nguïc keá tieáp laïi caøng laïnh
hôn, da thòt baïn neû ra nhö nhöõng hoa sen ñoû. Trong
ñòa nguïc keá tieáp, thòt baïn nôû ra traêm ngaøn ñöôøng neû
nhö caùnh hoa sen. Trong ñòa nguïc Ba Ba vaø nhöõng ñòa
nguïc döôùi, nhöõng thaân theå cuûa chuùng sinh naèm treân
ruoäng ñoàng baêng giaù vaø nhöõng ñænh nuùi tuyeát phuû
gioáng nhö laø nhöõng caùi ñinh baèng chaâu ngoïc trang
hoaøng caùc baûo thaùp; nhöõng thaân theå naøy ñoâng cöùng
laïi ñeán noãi chuùng khoâng di chuyeån ñöôïc. Böùc thö göûi
moät moân ñeä cuûa Chandra Gomin noùi: 

Moät ngoïn gioù laïnh buoát da 

Caén vaøo trong xöông cuûa chuùng, 
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a(iv) Caùc ñòa nguïc coõi Ngöôøi 

Nhöõng ñòa nguïc naøy ôû treân bôø bieån, vaân vaân.
Moät laàn, moät vaøi thöông gia môøi baäc thaùnh taêng Sang-
harakshita cuøng ñi ñeán moät hoøn ñaûo. Ngaøi ñi chaäm
laïi sau roát ñoaøn ngöôøi vaø ñi ñeán bôø bieån ôû ñaáy coù moät
ngoâi chuøa ñeïp. Naêm traêm tu só ôû ñaáy môøi ngaøi vaøo.
Buoåi tröa hoï gaây goå nhau, nhöng sau ñoù moïi söï trôû laïi
bình thöôøng. Ngaøi hoûi nguyeân nhaân vaø bieát ñaáy laø do
trong ñôøi quaù khöù, vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, hoï khoâng
thaân thieän vôùi nhau vaø thöôøng ñaùnh loän. Vò thaùnh
taêng cuõng troâng thaáy nhöõng chuùng sinh hình thuø gioáng
böùc töôøng, coät nhaø, caùi chaøy, sôïi thöøng, caùi choåi, oáng
nöôùc, caùi chaûo naáu aên. Veà sau, khi trôû veà ngaøi ñaõ hoûi
Phaät Thích-ca veà chuyeän naøy. Chuùng ta ñaõ nghe Phaät
traû lôøi nguyeân nhaân chuùng sinh gioáng caùi coät nhaø ôû
trong chöông baøn ñeán nhöõng nghi leã chuaån bò (Ngaøy
thöù boán). Chuùng sinh gioáng caùi chaøy ñaõ töøng laøm moät
vò taêng vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, oâng noåi noùng baûo moät
chuù tieåu: “Ngöôi phaûi bò giaõ ra baèng moät caùi chaøy môùi
ñöôïc.” Do lôøi maéng nhieác naøy, haäu quaû oâng bò sinh
laøm chuùng sinh coù hình thuø aáy. 

(Kyabje Pabongka Rinpoche keå laïi, nhöõng chuùng
sinh aáy ñaõ kinh quaù nhöõng ñieàu treân töø thôøi Phaät Ca-
dieáp cho ñeán hieän taïi.) 

Ngaøy xöa, coù moät thuyeàn tröôûng teân Kotikarna
sinh ra ñaõ coù moät ñoâi hoa tai vôùi vieân ngoïc trò giaù
möôøi trieäu ñoàng vaøng. OÂng ñaõ dong thuyeàn ñi raát xa

Chuùng ta ñaõ tích luõy nhieàu nguyeân nhaân ñeå sinh
vaøo nhöõng nguïc aáy vaø cho ñeán baây giôø chuùng vaãn
chöa giaûm bôùt. Nhöõng nhaân aáy laø aên troäm aùo quaàn
cuûa ngöôøi khaùc, loät nhöõng taám y ñaép ngoaøi caùc pho
töôïng, hay neùm nhöõng chuùng sinh nhö raän reäp vaøo
choã baêng giaù. 

Thoï maïng cuûa nhöõng chuùng sinh trong ñòa nguïc
noùng laø nhö sau. Maëc duø taùc phaåm cuûa Voâ Tröôùc noùi
raèng nhöõng höõu tình naøy coù thoï maïng baèng nöûa thoï
maïng chuùng sinh ôû ñòa nguïc noùng, Theá Thaân laïi noùi: 

Khi laøm cho troáng khoâng moät thuøng meø 

Baèng caùch laáy ra töøng hoät 

Caùch khoaûng moät traêm naêm,

Ñaáy laø thoï maïng cuûa 

Chuùng sinh trong ñòa nguïc naøy. 

Nhöõng ñòa nguïc ôû döôùi moãi taàng taêng leân gaáp
21 laàn. 

Noùi khaùc ñi, thoï maïng ôû ñaây daøi baèng soá löôïng
taát caû nhöõng hoät meø aáy hoïp laïi, moãi hoät keå nhö moät
traêm naêm. Moät phaàn taùm möôi giaï meø (moät giaï laø 36
lít) coù 15.000 hoät meø. Bôûi theá seõ caàn moät soá naêm baèng
9,6 x 10 luõy thöøa 9, ñeå laøm cho troáng caùi thuøng meø.
Ñaây laø thoï maïng chuùng sinh trong ñòa nguïc laïnh ñaàu
tieân. Trong nhöõng ñòa nguïc döôùi ñoù thoï maïng taêng leân
21 laàn ôû moãi ñòa nguïc. 
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hoaøn ngöôïc laïi: hai phuï nöõ bieán thaønh raén aên thòt
ngöôøi ñaøn oâng töø treân ñaàu trôû xuoáng. Kotikarna hoûi
ngöôøi aáy taïi sao nhö vaäy thì ñöôïc traû lôøi raèng khi laøm
moät ngöôøi Baø-la-moân ôû thaønh Sthiraø y thöôøng ngoaïi
tình, nhöng y phaùt nguyeän vôùi Katyaøyana seõ khoâng
laøm chuyeän aáy vaøo ban ngaøy. Ñaây laø haäu quaû. Roài y
nhôø Kotikarna ñem tin veà cho con trai ôû Sthiraø. Ñeå
laøm chöùng, y baûo Kotikarna raèng y ñaõ giaáu moät huõ
vaøng döôùi caùi loø söôûi. 

Roài thuyeàn tröôûng ñi tieáp vaø troâng thaáy moät caùi
ngai coù boán chaân, moãi chaân coù moät ngaï quyû ñôõ... 

(Vaø Kyabje Pabongka Rinpoche keå phaàn cuoái
caâu chuyeän.) 

Ñaáy laø vaøi ñòa nguïc treân nhaân gian. Moät laàn ôû
AÁn Ñoä, khi thöôïng toïa Shrìmaøn ñi coù vieäc, ngaøi troâng
thaáy hình daïng moät toøa nhaø ñeïp treân neàn trôøi; nhaø aáy
röïc löûa vaø trong aáy coù moät ngöôøi kieáp tröôùc laøm ñoà
teå. Ngöôøi tôù cuûa y ñang ôû trong moät ngoïn nuùi ñaày
xöông, phaûi chòu nhieàu ñau ñôùn. 

Coù caâu chuyeän veà moät ngöôøi thieán suùc vaät bò taùi
sinh vôùi moät thaân theå lôùn nhö nuùi. Ñaây laø nghieäp baùo
traàm troïng cuûa y. 

Chuùng ta ñaõ tích luõy nhieàu loaïi nghieäp, maø haäu
quaû chaéc chaén laø ta seõ gaëp nhöõng caûnh töông töï. Ta
coù theå theà raèng nhöõng chuyeän aáy seõ xaûy ñeán cho
chuùng ta. 

ñeå kieám chaâu baùu. OÂng naèm nguû queân beân bôø bieån
neân nhöõng thöông gia khaùc tieáp tuïc cuoäc haønh trình
khoâng coù oâng. Khi thöùc daäy, oâng thaáy moät ngoïn gioù
maïnh ñaõ xoùa maát con ñöôøng, vaø ngay caû con löøa chôû
haønh lyù cho oâng cuõng khoâng theå tìm ñöôïc loái ñi. OÂng
lang thang khaép nôi khoâng tìm ñöôïc ñöôøng loái. Coù moät
caùi nhaø troâng nhö laâu ñaøi trong ñoù coù moät ngöôøi ñaøn
oâng ñöôïc vaây quanh bôûi boán thaàn nöõ. Ngöôøi thuyeàn
tröôûng thaáy veà ñeâm ngöôøi aáy höôûng haïnh phuùc nhö
thaàn tieân, nhöng ban ngaøy thì gian nhaø laïi bieán thaønh
saét noùng röïc löûa, nhöõng phuï nöõ bieán thaønh boán con
choù naâu. Ngöôøi ñaøn oâng teù uùp maët xuoáng ñaát vaø nhöõng
con choù ngoaïm töøng mieáng thòt cuûa y. Roài khi ñeâm veà,
moïi söï trôû laïi nhö ñeâm tröôùc. OÂng hoûi ngöôøi ñaøn oâng
nguyeân nhaân gì maø ra nhö vaây. Ngöôøi aáy traû lôøi ngaøy
xöa y laø moät ñoà teå trong thaønh Sthiraø, nhöng theo lôøi
khuyeân cuûa thaùnh taêng Kaøtyaøyana oâng ñaõ phaùt
nguyeän khoâng gieát veà ñeâm. OÂng ñaõ khoâng theå giöõ giôùi
aáy vaøo ban ngaøy, cho neân haäu quaû laø nhö vaäy. Y noùi
raèng y coù con trai ôû Sthiraø cuõng laø moät ñoà teå, vaø yeâu
caàu Kotikarna nhaén tin veà cho con nhö sau: “Con ñöøng
gieát haïi nöõa; khi con cuùng döôøng cho ngaøi Kaøtyaøna
ñeán khaát thöïc, thì con neân hoài höôùng coâng ñöùc cho
cha.” Ñeå laøm baèng chöùng, ngöôøi aáy noùi vôùi Kotikarna
raèng y coù choân moät huõ vaøng taïi choã caát nhöõng caây
göôm, trong nhaø ngöôøi con. 

Kotikarna tieáp tuïc ñi thì thaáy moät ngoâi nhaø ñeïp
trong ñoù coù moät nam hai nöõ tuyeät ñeïp ñang höôûng
tuyeät ñænh cuûa haïnh phuùc. Nhöng veà ñeâm thì hoaøn
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nhaän tieàn roài khoâng tuïng kinh ñeå hoài höôùng, thì chaéc
chaén hoï seõ phaûi traû laïi moùn nôï baèng xöông thòt trong
ñôøi sau. 

Coù caâu chuyeän nhö sau: Moät con eách lôùn ñöôïc
tìm thaáy trong moät hoác ñaù, ñang bò nhöõng sinh vaät nhoû
ræa aên. Moät hoâm moät vò Lama baûo thò giaû ñöa oâng xem
caùi gì ñang bò cuoán troâi theo doøng nöôùc. Thì ra ñoù laø
moät thaân caây, vaø khi gôõ caùi voû caây ra hoï tìm thaáy moät
con eách lôùn ñang bò nhieàu sinh vaät nhoû aên thòt. Ngöôøi
ta baûo con vaät ñaàu tieân laø moät vò Lama ñaõ aên cuûa cuùng
döôøng vaø con sau laø thò giaû chính cuûa moät oâng Lama. 

Chính thaày toâi, hieän thaân cuûa Kim Cöông Trì, ñaõ
baûo toâi raèng khi ngaøi ñeán tænh Kham coù moät con thuù
lôùn gioáng nhö caùi leàu baèng loâng traâu yak ôû hoà Doshul.
Con vaät naøy thöôøng chìm döôùi ñaùy hoà vaøo muøa haï,
nhöng veà ñoâng, khi hoà ñoùng baêng, thì noù troài löng leân
maët hoà vaø nhieàu chim choùc vaø sinh vaät khaùc tôùi aên
thòt noù. 

Ñaáy laø nhöõng ñòa nguïc maø chuùng ta ñaõ töï taùc töï
thoï, vaø chuùng ta vaãn ñang taïo voâ soá nguyeân nhaân cho
nhöõng taùi sinh nhö vaäy. Bôûi theá ta phaûi suy nghó kyõ
veà vieäc mình coù theå phaûi chòu nhöõng ñau khoå aáy. 

b) Nghó veà nhöõng noãi khoå ôû coõi Ngaï quyû 

Lôøi ñöùc Vaên-thuø baøn ñeán suùc sinh tröôùc. Ngaï
quyû coù trí tueä hôn suùc sinh, coù khaû naêng hieåu bieát.
Neáu giaûng phaùp cho quyû ñoùi, chuùng coù theå hieåu ñöôïc.

Moät haønh giaû vó ñaïi coù hoâm troâng thaáy moät con
caù lôùn trong hoà Yardrog. Con caù aáy chính laø taùi sinh
cuûa Tanag Lama ôû tænh Tsang. Khi coøn soáng, oâng
thöôøng aên nhieàu thöù ngöôøi ta cuùng döôøng. Thaân caù
baèng nöûa chu vi caùi hoà vaø ñang bò nhieàu sinh vaät aên
baùm ræa xaùc noù. Vò haønh giaû chæ con caù cho nhöõng
ngöôøi ñöùng xung quanh maø baûo: “Ñöøng aên cuûa cuùng
döôøng. Ñöøng aên cuûa cuùng döôøng.” Chuùng ta aên cuûa
cuùng döôøng vì chuùng ta laø tu só. Ngöôøi ta baûo nhöõng
con coâng coù theå aên ñoäc döôïc (maø khoâng cheát). Vaäy
neáu ta tu taäp Phaùp vaø bieát caùch aên cuûa cuùng döôøng,
ta coù theå aên maø khoâng bò nhöõng quaû baùo nhö vaäy.
Nhöng khoâng neân cöù thaûn nhieân maø aên cuûa cuùng
döôøng chæ vì mình ñaõ thuï giôùi. Luaät noùi: 

Thaø aên hoaøn saét noùng; 

Ngöôøi giôùi haïnh loûng leûo, 

Khoâng coù söï töï cheá, 

Ñöøng aên cuûa cuùng döôøng. 

Nghóa laø khi nhöõng ngöôøi khoâng giôùi ñöùc aên cuûa
cuùng döôøng cuûa tín thí, thì cuõng gioáng nhö ñang nuoát
saét nung ñoû. Nhöng nhöõng ngöôøi giöõ giôùi vaø noã löïc tu
hoïc, tröø dieät voïng töôûng, thì coù theå aên ñoà cuùng döôøng.
Neáu baïn khoâng noã löïc theo höôùng aáy, thì aên cuûa cuùng
döôøng cuõng gioáng nhö maéc nôï. Thaät quaù deã daøng ñeå
boû vaøo tuùi nhöõng thöù ngöôøi ta cuùng, nhöng seõ coù luùc
cam go trong ñôøi sau khi baïn phaûi traû nôï baèng caû
xöông thòt mình. Ngay caû nhöõng thaày tu khi ñöôïc yeâu
caàu tuïng kinh cho ngöôøi naøo, neáu hoï chæ ghi moät bieân
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Laïi coøn ñieàu naøy. Tö töôûng ta vaøo luùc cheát raát
quan troïng. Coù nhöõng ngöôøi coù theå ñaõ phaïm nhöõng toäi
loãi lôùn trong ñôøi, nhöng neáu khi cheát coù nhöõng yù nieäm
laønh trong taâm thöùc, nhöõng yù nieäm aáy seõ khôûi ñoäng
nhöõng thieän nghieäp töø moät ñôøi quaù khöù. Thoâng
thöôøng, nhöõng yù nieäm maø trong ñôøi ta vaãn quen thuoäc
nhaát seõ xuaát hieän vaøo luùc cheát. Maø caùi ta quen thuoäc
nhaát chính laø voïng töôûng, ba ñoäc, neân aùc nghieäp
chuùng ta chaéc chaén seõ bò kích ñoäng vaøo luùc ta cheát. 

Khi saép cheát ta coù theå caûm thaáy chaùn ngaùn ñoà
aên thöùc uoáng, nghó “Mong toâi ñöøng bao giôø nghe ñeán
danh töø thöùc aên nöõa.” Ñieàu aáy seõ chaâm ngoøi cho caùi
nghieäp taùi sinh vaøo loaøi ngaï quyû do tham hay saân. Baïn
khoâng theå chaéc chaén mình seõ khoâng taùi sinh vaøo ngaï
quyû; kyø thöïc, thöôøng laø baïn deã sinh laøm moät quyû ñoùi. 

Choã taùi sinh cuûa loaøi quyû ñoùi laø Kapilanagara,
ñoâ thò cuûa quyû ñoùi naèm döôùi maët ñaát caùch 500 do
tuaàn. Nôi aáy tuyeät ñoái khoâng coù caây coû vaø nöôùc uoáng;
toaøn theå maët ñaát hoang vu nhö bò löûa maët trôøi thieâu
ñoát. Thaân theå tay chaân cuûa loaøi quyû ñoùi cöïc kyø xaáu
xí. Toùc chuùng beän laïi treân nhöõng caùi ñaàu khoång loà,
nhöõng neùt maët nhaên nhuùm, coå cuûa chuùng heát söùc nhoû
khoâng theå ñôõ laáy caùi ñaàu. Chuùng coù nhöõng thaân theå
khoång loà vaø moät soá chaân tay so le gaày nhö nhöõng coïng
rôm khoâng choáng ñôõ noåi thaân hình. Chuùng böôùc ñi moät
caùch khoù nhoïc traêm laàn hôn nhöõng ngöôøi giaø ôû coõi
ngöôøi chuùng ta. Trong nhieàu naêm chuùng khoâng tìm
ñöôïc caùi gì ñeå uoáng, bôûi theá trong cô theå chuùng tuyeät

Suùc sinh thì ngu si, ñaáy laø moät taùi sinh thaáp keùm vaø
laø moät chöôùng ngaïi lôùn cho vieäc tu taäp hôn loaøi ngaï
quyû. Bôûi theá, nhöõng ñau khoå cuûa suùc sinh ñöôïc noùi
tröôùc. Tuy nhieân, Con ñöôøng Nhanh laïi ñeå ngaï quyû
tröôùc, vì noùi chung ngaï quyû khoå hôn suùc sinh. 

ôÛ ñieåm naøy coù hai phaàn phuï: 

IVB2.1.1.2b(i) Nghó veà nhöõng thoáng khoå chung cuûa ngaï
quyû döôùi saùu muïc: noùng, laïnh, ñoùi, khaùt, kieät söùc
vaø sôï haõi

IVB2.1.1.2b(ii) Nghó veà nhöõng thoáng khoå rieâng cuûa
ngaï quyû. 

b(i) Nghó veà nhöõng thoáng khoå chung cuûa Ngaï quyû 

Haõy nghó nhö sau: “Baây giôø toâi chöa sinh vaøo
ñòa nguïc, nhöng neáu laøm ngaï quyû toâi seõ bò haønh haï
bôûi nhöõng ñau khoå khoâng theå chòu noåi – ñoùi, khaùt,
noùng, laïnh, kieät söùc vaø sôï haõi – laøm cho toâi khoâng nhôù
gì ñeán chuyeän tu taäp. Toâi chöa taùi sinh vaøo ñoù laø nhôø
loøng töû teá cuûa chö vò toân sö. Toâi thöïc ñaõ coù phuùc lôùn
bieát bao môùi coù theå thieàn quaùn veà Phaùp Lamrim, duø
raát hôøi hôït. Thaät may maén xieát bao!” Nhöng chuùng ta
ñaõ tích luõy trong doøng taâm thöùc cuûa mình nhieàu
nghieäp seõ neùm chuùng ta vaøo nhöõng taùi sinh nhö theá,
nhöõng nghieäp aáy vaãn coøn maïnh, khoâng thoái giaûm.
Chuùng ta bieát mình khoâng theå naøo tònh hoùa ñöôïc taát
caû aùc nghieäp tröôùc khi cheát. 

560 Pabongka Rinpoche 561Giaûi thoaùt trong loøng tay



* Loaøi quyû ñoùi bò aùm aûnh noäi taâm 

Loaøi quyû naøy thænh thoaûng ñöôïc thöùc aên nhöng
khoâng cho vaøo mieäng ñöôïc. Coå chuùng coù nhöõng guùt
maéc laøm cho söï nuoát thöùc aên raát khoù khaên. Moät vaøi
ngaï quyû phaûi uoáng taïm chaát muû hoâi thoái töø nôi nhöõng
caùi böôùu cuûa chuùng. Nhö caâu chuyeän veà Kotikarna ñaõ
noùi, thöùc aên maø chuùng aên mang hình daïng cuûa nhöõng
nghieäp khaùc nhau maø chuùng ñaõ tích luõy: nhöõng hoaøn
saét nung ñoû, nhöõng haït traáu, muû hay maùu thòt cuûa
chính mình, vaân vaân; nhöõng quyû ñoùi naøy phaûi chòu
ñöïng nhöõng nghieäp baùo khoâng theå chòu noåi. Thöùc aên
uoáng coù theå loït xuoáng coå moät vaøi quyû ñoùi nhöng lieàn
bieán thaønh saét soâi khi ñeán bao töû, neân chaúng nhöõng
khoâng ñôõ khaùt maø coøn laøm cho ñau ñôùn voâ cuøng. Laïi
coù moät loaïi quyû ñoùi khoâng bò nhö vaäy, nhöng buïng
chuùng laïi quaù lôùn khoâng thöùc aên naøo laøm cho ñaày
ñöôïc. Töøng tôø löûa ngoïn – löûa cuûa côn ñoùi – tuoân ra töø
mieäng nhöõng quyû ñoùi naøy; löûa ma trôi chính laø löûa
phun töø mieäng quyû ñoùi. 

* Loaøi quyû coù nhöõng guùt maéc laøm chöôùng ngaïi 

Moät hoâm khi ñi coù vieäc, toân giaû A-nan troâng thaáy
moät nöõ ngaï quyû. Baø ta coù 3 guùt nôi coå vaø la leân 5 thöù
aâm thanh gheâ rôïn. Ngaï quyû naøy coù moät doïc 3 cuïc böôùu
nôi coå, laøm cho noù voâ cuøng ñau ñôùn. 

Long Thoï noùi: 

ñoái khoâng coù moät chuùt nöôùc, khoâng coù maùu ñoû maùu
traéng, vaân vaân. Nhöõng baép thòt vaø sôïi gaân cuûa chuùng
ñöôïc goùi trong laøn da khoâ caèn troâng nhö moät que cuûi
khoâ boïc trong da thuoäc maøu naâu. Khi chuùng di chuyeån
thì nhöõng khôùp tay chaân keâu raêng raéc nhö cuûi khoâ hay
nhö hai cuïc ñaù goõ vaøo nhau. Nhöõng khôùp xöông cuûa
chuùng toùe ra nhöõng taøn löûa vì ngaï quyû ñaõ khoâng coù gì
ñeå aên uoáng trong haøng traêm ngaøn naêm neân chuùng voâ
cuøng ñau khoå. Laïi nöõa, khoâng coù moät nôi naøo maø
chuùng khoâng ñeán ñeå tìm caàu thöùc aên uoáng. Vì khoâng
caàn bieát ñeán nhöõng nhu caàu cuûa thaân xaùc trong cuoäc
löõ aáy neân chuùng kieät söùc. Chuùng raát kinh hoaøng khi
thaáy chuùa teå cuûa ñoâ thò quyû ñoùi vì sôï cheát. Trong hôi
noùng muøa heø, aùnh traêng saùng cuõng ñuû ñoát chaùy chuùng,
vaø vaøo muøa ñoâng thì aùnh maët trôøi cuõng laøm cho chuùng
reùt laïnh, bôûi vaäy chuùng ñau ñôùn voâ cuøng. 

b(ii) Nghó veà nhöõng thoáng khoå rieâng cuûa ngaï quûy

* Loaøi quyû ñoùi meâ ngoaïi caûnh 

Loaøi quyû ñoùi naøy troâng thaáy caây, nöôùc... ñeàu ñaày
nhöõng traùi chín, chuùng meät moûi leâ böôùc treân nhöõng
ñoaïn ñöôøng daøi ñeå ñeán ñaáy, nhöng khi ñeán nôi thì
nhöõng vaät aáy ñeàu bieán maát. Khi moät vaøi quyû ñoùi ñeán
ñöôïc nhöõng nôi coù thöùc aên thì laïi coù nhöõng ngöôøi vuõ
trang canh giöõ khoâng cho chuùng aên. Bôûi theá, ngoaøi noãi
khoå ñoùi khaùt, chuùng coøn bò khoå khoâng theå taû vì theå
xaùc kieät söùc vaø taâm hoàn tuyeät voïng. 
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Thö göûi moät ñeä töû cuûa Changdragomin noùi: 

Chuùng raát khaùt nöôùc, neân khi troâng thaáy 

ÔÛ ñaèng xa coù doøng nöôùc trong, 

Chuùng mong moûi ñeán uoáng. 

Nhöng khi chuùng vöøa ñeán 

Thì nöôùc laãn vôùi toùc ruïng, 

Rong reâu vaø muû thoái, 

Nöôùc ñaày maùu muû vaø phaân. 

Moät ngoïn gioù quaät soùng leân 

Boït nöôùc laïnh nhö nuùi baêng giaù. 

Khi chuùng ñeán röøng chieân ñaøn ôû Malabar, 

Chieân ñaøn bieán ra goã chaùy, 

Nhieàu maûnh löûa rôùt xuoáng khaép maët ñaát. 

Khi chuùng ñeán moät caùi hoà, 

Nhöõng ñôït soùng kinh hoàn vôùi boït tung leân toät ñænh 

Thì nöôùc boãng trôû thaønh nhöõng baõi caùt sa maïc 

Moät nôi haønh khoå vôùi nhöõng côn baõo caùt mòt muø 

Bò côn gioù loác noùng döõ doäi thoåi tung. 

Khi nhöõng cuïm maây baõo nhoùm laïi treân ñaàu chuùng 

Thì laïi möa xuoáng cho chuùng nhöõng muõi teân saét 

Vaø nhöõng teân aáy cöù caém taïi choã. 

Nhöõng vieân ñaù löûa vaø nhöõng laøn chôùp maøu cam 

Tuoân nhö möa xuoáng treân thaân theå chuùng. 

Trong khi chuùng bò côn noùng hoaønh haønh, 

Loaøi quyû ñoùi hoaøn toaøn thieáu thoán 

Nhöõng vaät duïng chuùng khaùt khao. 

Do ñoù chuùng luoân luoân ñau khoå, 

Laïi theâm ñoùi, khaùt, noùng, laïnh, meät vaø sôï 

Khoâng theå chòu noåi. 

Coù loaøi quyû mieäng nhoû nhö loã kim 

Maø buïng thì to baèng quaû nuùi. 

Chuùng ñieâu ñöùng vì ñoùi, 

Nhöng khoâng theå tieâu hoùa duø chæ moät chuùt ñoà dô 

Moät vaøi quyû traàn truoàng da boïc xöông, 

Chuùng gaày guoäc nhö caây döông lieãu. 

Coù quyû tuoân löûa töø boä sinh duïc vaø mieäng, 

Thöùc aên boû vaøo mieäng lieàn chaùy tieâu, 

Thaäm chí muoán aên dô cuõng khoâng coù 

– nhö maùu muû phaân vaø tieåu. 

Khi nhöõng quyû ñoùi naøy gaëp nhau, 

Chuùng xin nhau ñeå aên thöù muû thoái 

Nôi yeát haàu cuûa chuùng. 

Trong hai thaùng noùng nhaát muøa heø, 

AÙnh traêng cuõng quaù noùng ñoái vôùi chuùng. 

Veà ñoâng maët trôøi vôùi chuùng cuõng laïnh. 

Caây coái trôû neân khoâ caèn khoâng keát quaû, 

Chuùng ñaønh phaûi nhìn nhöõng con soâng, 

Laøm cho soâng khoâ caïn. 
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Vì côn ñoùi hoaønh haønh. 

Mong sao moät côn möa lôùn 

Ñaày thöïc phaåm, nöôùc uoáng, vaø cam loà rôi xuoáng 

Cho nhöõng quyû ñoùi naøy. 

Chuùng ta khoâng theå chaéc chaén naêm tôùi ta seõ
khoâng rôi vaøo loaøi quyû ñoùi. Nguyeân nhaân cho moät taùi
sinh nhö theá laø khoâng roäng löôïng, nghóa laø keo kieät
vôùi nhöõng sôû höõu cuûa mình, loøng tham khoâng ñaùy,
ñaém meâ taøi saûn, ngaên caûn ngöôøi khaùc boá thí; aên troäm
cuûa ngöôøi, troäm cuûa taêng chuùng (xem Ngaøy thöù tö), phæ
baùng vieäc boá thí, vaân vaân. Moät nguyeân nhaân khaùc laø
goïi ngöôøi ta laø “ñoà quyû ñoùi;” chaúng haïn neáu baïn goïi
moät thaønh phaàn cuûa taêng chuùng baèng danh töø aáy, baïn
seõ bò taùi sinh laøm quyû ñoùi naêm traêm laàn. 

Khi moät ngaï quyû thuoäc haïng coå bò thaét guùt nhaän
ñöôïc gioït nöôùc naøo thì ñaáy laø nhôø trong quaù khöù noù ñaõ
khoâng haø tieän khi cho nöôùc; coøn nhöõng quyû ñoùi khaùc
thì khoâng coù caùi may maén ñeå höôûng chuùt nöôùc naøo. 

Buddhajnaøna ñi ñeán coõi ngaï quyû. Coù moät baø quyû
heát söùc ñoùi coù naêm traêm ñöùa con ñaõ nhôø ngaøi ñem tin
cho choàng ôû coõi ngöôøi khi ngaøi trôû veà. Baø noùi: 

– Möôøi hai naêm tröôùc choàng con ra ñi tìm thöùc
aên, vaø con ñaõ sinh ra naêm traêm ñöùa con. Con ñaõ traûi
qua nhieàu cöïc nhoïc ñau khoå maø khoâng kieám ñöôïc moät
gioït nöôùc naøo. Xin thaùnh giaû baûo choàng cuûa con tìm
ñöôïc caùi gì ôû coõi ngöôøi thì mau mau trôû laïi.

Thì ñaù laïnh ñoái vôùi chuùng cuõng quaù noùng. 

Khi chuùng bò ñieâu ñöùng vì gioù reùt, 

Thì ñeán löûa cuõng laøm chuùng reùt laïnh. 

Nhöõng quaû baùo cuûa nghieäp khoù kham noåi khi ñaõ chín 

Hoaøn toaøn laøm cho chuùng muø loøa. 

Chuùng bò nhöõng côn aùm aûnh ñuû loaïi, 
hoaøn toaøn sai laïc. 

Mieäng chuùng nhoû nhö loã kim, 

Buïng chuùng khoång loà chu vi nhieàu do tuaàn. 

Khi nhöõng chuùng sinh toäi nghieäp naøy 

Muoán uoáng nöôùc trong boán bieån lôùn, 

Nöôùc khoâng theå loït xuoáng coå hoïng, 

Nhöõng loã mieäng ñoäc cuûa chuùng 

Seõ laøm nöôùc boác hôi cho ñeán gioït cuoái cuøng. 

Kelzang Gyatso vò Dalai Lama thöù baûy cuõng noùi
töông töï: 

Buïng chuùng nhö nhöõng quaû nuùi; 

Coå chuùng bò beá taéc; 

Tay chaân chuùng gaày nhö coïng coû; 

Thaân theå chuùng khoâ caèn boïc trong buïi,

Khôùp xöông chuùng toùe ra nhö taøn ñaù löûa, 

Noäi caùi nhìn cuûa chuùng cuõng ñuû cho nöôùc soâng caïn khoâ; 

Chuùng luoân luoân nhoïc meät 
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Naøy con trai ñoäc nhaát cuûa ta, 

Ta laø meï yeâu quyù cuûa con. 

Do nghieäp aùc ta ñaõ laøm, 

Ta taùi sinh laøm quyû ñoùi, 

Khoâng coù thöùc uoáng aên. 

Hai möôi laêm naêm ñaõ qua, 

Töø caùi ngaøy ta cheát, 

Ta khoâng thaáy moät gioït nöôùc, 

Khoâng thaáy moät mieáng aên. 

Chuù sa di xin Phaät hoài höôùng coâng ñöùc caàu nguyeän
cho baø. Ñöùc Phaät duøng phöông tieän kheùo, khi cheát quyû
taùi sinh laøm quyû Mahidhikaø heát söùc giaøu coù, nhöng
thoùi haø tieän cuûa noù gaáp saùu möôi laàn tröôùc, vaø noù
nhaát ñònh khoâng boá thí. Chuù tieåu naên næ noù cuùng Phaät
moät cuoän vaûi, nhöng cuùng xong noù tieác vaø aên troäm
laïi. Theo chuyeän keå thì vieäc naøy xaûy ra nhieàu laàn. 

(Kyabje Pabongka Rinpoche keå chuyeän moät tyû-
kheo coù moät taám y ñeïp. OÂng quaù yeâu meán noù tôùi noãi
sau khi cheát ñaõ taùi sinh laøm moät ngaï quyû ñaép y vaøng.) 

Ngaøy nay nhöõng ngöôøi haø tieän ñöôïc khen laø “khoân
ngoan,” nhöng ñaëc bieät thoùi haø tieän laø moät nguyeân nhaân
ñeå taùi sinh laøm ngaï quyû. Chuùng ta haønh xöû moät caùch
haø tieän, neân ñieàu chaéc chaén laø ta seõ taùi sinh thaønh
quyû ñoùi sang naêm, hay nhieàu nhaát laø boán möôi naêm
möôi naêm sau, neáu chuùng ta khoâng vaøo ñòa nguïc. 

Baäc thaùnh baûo:

– ôÛ trong coõi ngöôøi coù nhieàu ngaï quyû, laøm sao
ta bieát ai laø choàng cuûa ngöôi?

– OÂng aáy coù moät vaøi ñaëc ñieåm khaùc haún caùc quyû
ñoùi khaùc, ñoù laø moät maét choät vaø moät chaân queø. 

Khi baäc thaùnh veà laïi coõi ngöôøi, ngaøi troâng thaáy
vaøi quyû ñoùi, coù moät quyû gioáng vôùi söï moâ taû treân, ngaøi
cho y bieát tin cuûa baø quyû. Quyû ñoùi traû lôøi: 

– Con ñaõ ñi thaät xa, nhöng trong möôøi hai naêm
nay con chæ ñöôïc coù caùi naøy.

Y ñang naém chaët moät naém ñôøm khoâ, ñoù laø taøi
saûn quyù nhaát cuûa y. 

– Moät tu só giöõ giôùi khaïc moät baõi ñôøm roài hoài
höôùng cho loaøi quyû ñoùi. Nhieàu con quyû ñoùi tranh nhau
löôïm, vaø con ñaõ thaéng cuoäc.

Neáu khoâng caån thaän, thì chuùng ta khoâng theå
bieát chaéc mình seõ khoâng coù luùc phaûi aên tröa baèng
ñôøm khoâ. 

Hai möôi laêm naêm sau khi baø meï cuûa chuù sa-di
Uttara cheát, chuù thaáy moät ngaï quyû raát deã sôï. Chuù saép
chaïy troán nhöng quyû noùi: 

– Ñöøng chaïy! 

Chuù hoûi thì quyû noùi: 
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aên thòt töø sau löng. Nhöõng chuùng sinh taùi sinh döôùi ñaùy
bieån saâu, giöõa caùc luïc ñòa, khoâng nhaän ra nhau, meï
khoâng nhìn ra con vaø ngöôïc laïi, chuùng aên baát cöù gì rôi
vaøo moàm vaø bôûi theá chuùng soáng nhôø aên nuoát laãn nhau. 

Ngay caû nhöõng loaøi vaät trong coõi ngöôøi cuõng aên
laãn nhau: Dieàu haâu aên chim, chim aên saâu boï, nhöõng
con thuù moài vaø thuù röøng aên laãn nhau, choù saên baét
nhöõng con vaät ñeå gieát, vaân vaân.

Baïn khoâng neân nhìn taát caû caûnh khoå naøy nhö
theå noù ñang xaûy ra ôû ñaèng xa maø phaûi thieàn quaùn saâu
xa vaø nghó raèng mình seõ khoán ñoán nhö theá naøo neáu
phaûi taùi sinh laøm moät höõu tình nhö vaäy. 

Loaøi suùc sinh thì u meâ aùm chöôùng. Chuùng khoâng
bieát mình ñang bò daãn ñeán loø saùt sinh hay ñeán nôi aên
coû, chöù khoan noùi bieát chuyeän gì khaùc. Chuùng chòu
khoå vì laïnh vaø noùng; muøa heø chuùng bò maët trôøi thieâu
ñoát, muøa ñoâng chuùng phaûi cheát vì giaù laïnh, vaân vaân.

(Khi aáy Kyabje Kapongka Rinpoche keå cho chuùng
toâi nghe theâm veà nhöõng noãi khoå khoâng theå töôûng töôïng
cuûa loaøi suùc sinh.)

Moät laàn coù vò Laït-ma nhaët leân moät con saâu daøi
maøu ñoû caàm trong tay vaø hoûi noù: 

– Coù phaûi ngöôi laø moät tyû-kheo ôû Khampa khoâng?

Noù ñaùp “phaûi” baèng tieáng ngöôøi. Chuùng ta khoâng
theå chaéc chaén mình coù bò sanh laøm con saâu hay

c) Nghó veà noåi khoå ôû coõi suùc sinh

Coù hai ñoaïn: 

IVB2.1.1.2c(i) Nghó veà noãi khoå chung cuûa loaøi suùc sinh 

IVB2.1.1.2c(ii) Nghó veà noãi khoå ñaëc bieät cuûa töøng loaøi
suùc sinh 

c(i) Nghó veà noãi khoå chung cuûa loaøi suùc sinh

Suùc sinh traûi qua 5 khoå: aên thòt laãn nhau, ngu si
aùm chöôùng, noùng laïnh, ñoùi khaùt, bò khai thaùc hoaëc sai
laøm vieäc naëng. 

Noãi khoå suùc sinh nheï nhaát trong 3 ñoïa xöù, nhöng
taùi sinh vaøo ñaáy thì coù noãi khoå aên thòt laãn nhau.
Nhöõng thuù vaät coù thaân theå khoång loà nhö loaøi thuûy
quaùi, vaân vaân, thaân theå daøi nhieàu do tuaàn. Nhieàu thuûy
quaùi thuoäc loaøi caù, nhöõng thuûy quaùi khaùc laøm caù voi
coù theå nuoát chuùng vaø ngay nhöõng caù voi lôùn cuõng nuoát
nhöõng caù beù. Nhieàu sinh vaät nhoû cö truù trong thaân theå
cuûa nhöõng thuûy quaùi ñeå aên thòt. Ñeán khi chuùng khoâng
theå chòu ñöïng ñöôïc nöõa, chuùng coï xaùt thaân theå mình
vaøo nhöõng taûng ñaù döôùi nöôùc laøm cho nhöõng sinh vaät
aên baùm vaøo cô theå chuùng phaûi cheát, vaø ñaïi döông bò
nhuoäm ñoû nhieàu do tuaàn. 

Nhöõng sinh vaät lôùn nuoát nhöõng sinh vaät beù trong
khi nhöõng sinh vaät nhoû beù aên ræa nhöõng sinh vaät lôùn.
Nhöõng thuù vaät ôû ñaïi döông choàng chaát leân nhau vaø bò
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Coù laàn moät thaày tu ôû Dagpro nhaän bô vaø thòt cuûa
hai thí chuû göûi cho moät thaày khaùc, nhöng oâng ta khoâng
ñöa laïi. Khi cheát oâng bò taùi sinh laøm con traâu caùi saûn
xuaát raát nhieàu söõa cho gia ñình thí chuû ñaõ cuùng bô.
Veà sau con traâu bò rôùt xuoáng vöïc thaúm vaø doøng soâng
mang xaùc noù ñi. Vò thí chuû ñaõ cuùng thòt nhaët ñöôïc xaùc
con traâu. Khi laøm thòt con traâu, oâng khaùm phaù ra doøng
chöõ khaéc treân boä xöông söôøn “Toâi ñaõ traû nôï thòt cho
thí chuû X, vaø nôï bô cho thí chuû Y.” 

Nhöõng vò Laït-ma, nhöõng chöùc söï trong tu vieän,
nhöõng tu só hoïc giaû, vaân vaân, coù theå ñöôïc höôûng quy
cheá ñaëc bieät trong caùc tu vieän, nhöng ñònh luaät nhaân
quaû tuyeät ñoái khoâng ñaëc bieät cho rieâng ai. Neáu baây
giôø ta khoâng caån thaän, thì chuyeän deã daøng xaûy ra laø
moät gia chuû coù theå ñoåi ñòa vò vôùi con löøa hay con choù
giöõ nhaø cuûa oâng ta. Coù moät tu só nghe theo lôøi traên
troái cuûa cha, thöôøng laøm thòt suùc vaät cuùng teá tröôùc
töôïng thaàn taø giaùo sau nhaø oâng moãi khi gaëp vaän xui.
Ngöôøi cha taùi sinh laøm moät con traâu ñöïc, vaø ngöôøi con
laøm thòt con traâu aáy ñeå cuùng. Laïi coøn caâu chuyeän veà
moät tu só taùi sinh laøm con caù ôû trong ao hoà sau nhaø.
Chuùng ta khoâng theå ñoan chaéc vieäc aáy seõ khoâng xaûy
ñeán cho baûn thaân mình. 

Noãi khoå bò khai thaùc laø nhö moät con löøa phaûi
bò mang nhöõng gaùnh naëng duø khi löng noù ñaày nhöõng
muït nhoït. Khi gaàn cheát, noù bò vöùt boû cho cheát trong
khi nhöõng con quaï ñeán moùc maét ngay khi noù chöa
ngöng thôû. 

khoâng. Coù caâu chuyeän nhö sau: Khi ngöôøi cha cuûa moät
noâng daân theo ñaïo Bon cheát, Milarepa ñaõ tieân ñoaùn
oâng ta seõ taùi sinh trong moät ñoáng phaân. Chuùng ta coù
theå ngaïc nhieân: “Laøm sao moät taùi sinh nhö theá laïi coù
theå xaûy ñeán cho ta!” Nhöng söï thöïc laø, chuyeän aáy coù
theå xaûy ñeán cho baïn chæ moät giôø sau. Khi taùi sinh laøm
saâu boï, ta phaûi soáng quaèn quaïi döôùi ñaát cho ñeán khi
coù ngöôøi cuoác laät ñaát leân, vaø ta coù theå bò chim tha. Vaø
duø coù bò aên bôùt moät phaàn nöûa thaân theå, ta vaãn khoâng
theå cheát, phaàn döôùi vaãn tieáp tuïc ngo ngoe. Laøm sao
bieát chaéc ñöôïc mình khoâng phaûi ra noâng noãi aáy?
Chuùng ta phaûi noã löïc ñeà phoøng taùi sinh vaøo moät tình
traïng ñau khoå nhö theá. 

Laïi nöõa phaàn nhieàu suùc sinh coù hình thuø vaø maøu
saéc xaáu xí. Coù thöù hình troøn khoâng tay chaân, bò ñoùi
khaùt vaø suoát ngaøy chæ lo kieám aên vaø khoå sôû vì khoâng
tìm ñöôïc thöù gì. 

Hieän taïi ta khoâng chòu noåi neáu ai goïi mình laø
“con choù giaø”, nhöng neáu thöïc söï ta coù moät taùi sinh
nhö theá thì sao? Haõy nhìn thöùc aên uoáng vaø choã nguû
cuûa choù. Nôi duy nhaát choù coù theå tìm ñöôïc thöùc aên
laø ôû trong nhaø cuûa ngöôøi, nhöng khi chuùng vöøa ñi
vaøo, ngöôøi ta ñaõ noùi: “Kìa, con choù ñi vaøo!” vaø thaúng
tay xua ñuoåi. Do nhaân duyeân gì maø ra nhö theá neáu
khoâng phaûi laø do aùc nghieäp? Trong vaøi ngoâi chuøa,
nhöõng con choù tru leân khi coøi huï ñeå taäp hoïp taêng
chuùng. Ñaây laø daáu hieäu chöùng toû coù vaøi thaày tu ñaõ
bò taùi sinh laøm choù. 
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doøi ñaàu troïc laên loùc trong ñoáng sình hoâi thoái, chòu
nhieàu ñau khoå. Moät ngöôøi vì noùi moät tyû-kheo noï gioáng
con khæ maø phaûi 500 laàn taùi sinh laøm khæ. Nhöõng
chuyeän naøy ruùt töø trong kinh. 

Nhöõng toäi naëng ñöa ta taùi sinh xuoáng ñòa nguïc;
toäi trung bình laøm quyû ñoùi; vaø toäi nheï thì laøm suùc sinh.
Naëng hay nheï tuøy thuoäc vaøo yù ñònh, vaøo ruoäng phöôùc
hoaëc vaøo vaät gaây toäi. Noùi “toäi naëng” khoâng coù nghóa
laø toäi naëng roõ reät nhö gieát ngöôøi; maø coù khi ta coù theå
ñoïa chæ vì caùi nghieäp noùi ñuøa hay xuùc phaïm ngöôøi
khaùc. Chuùng ta chæ baûo ñaûm khoâng taùi sinh vaøo ñoïa
xöù khi ñaõ ñaït ñeán giai ñoaïn “nhaãn” trong ñaïo loä
chuaån bò. Kho taøng sieâu vaät lyù noùi: 

Nhöõng ngöôøi ñaït ñeán giai ñoaïn Nhaãn 

Seõ khoâng bao giôø rôi vaøo ñoïa xöù. 

Ñieàu naøy khoâng aùp duïng cho chuùng ta. Chuùng ta
bieát roõ khaû naêng hieän taïi cuûa mình: Tröôùc khi cheát,
chuùng ta khoâng theå saùm hoái nhöõng nguyeân nhaân doàn
daäp ñöa ta ñeán ñoïa xöù. Vaø moät khi ñaõ sinh vaøo ñoïa
xöù thì ta khoâng coù moät phöông tieän hay choã nöông naøo
ñeå giaûi thoaùt. Haønh Boà-taùt haïnh noùi: 

Ai seõ che chôû toâi 

Khoûi nhöõng kinh hoaøng naøy 

Vôùi ñoâi maét trôïn doïc?

Chuùng ta phaûi nghó veà nhöõng vieäc naøy ñeå khai
trieån tueä giaùc thaáy roõ noãi thoáng khoå cuøng cöïc cuûa moät
kieáp taùi sinh nhö vaäy. 

c(ii)  Nghó veà noãi khoå ñaëc bieät cuûa töøng loaøi suùc sinh 

Coù hai muïc: 

* Nghó veà noãi khoå cuûa suùc sinh soáng trong moâi tröôøng
chaät heïp 

Phaàn ñoâng nhöõng suùc sinh naøy ôû raát saâu döôùi
ñaùy ñaïi döông, nhöõng nôi ñen toái ôû giöõa caùc luïc ñòa.
Moät vaøi loaøi soáng ôû döôùi thaáp vaøi loaøi khaùc ôû cao
hôn, nhö nhöõng choàng lon bia bò vöùt boû. Nhöõng con
vaät ôû treân eùp nhöõng con vaät ôû döôùi laøm cho chuùng
raát khoù thôû.

* Nghó veà noãi khoå cuûa con suùc sinh soáng phaân taùn

Ñaây laø nhöõng con vaät trong coõi ngöôøi, vaø chuùng
coù voâ löôïng caùch chòu khoå. 

Chuùng ta coù ñaày ñuû nguyeân nhaân – vöøa maïnh
meõ vöøa phong phuù – ñeå taùi sinh laøm nhöõng loaøi aáy.
Nguyeân nhaân maïnh nhaát laø baát kính ñoái vôùi phaùp vaø
ngöôøi giaûng phaùp, vaø goïi nhau laø “ñoà con khæ”, “ñoà
con choù”, vaân vaân. Ñieàu naøy ñöôïc chöùng minh baèng
caâu chuyeän Manavagaura (xem Ngaøy thöù tö). Moät laàn
taïi AÁn Ñoä coù moät thí chuû cuùng toaøn thöïc phaåm xaáu
cho taêng chuùng an cö muøa möa; sau taùi sinh laøm con
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Giöõa chuùng ta vaø ba ñoïa xöù chæ caùch nhau moät
hôi thôû. Trong moät thôøi gian ngaén – cuoái naêm hoaëc
vaøi naêm sau – vaøi ngöôøi trong chuùng ta coù theå taùi sinh
vaøo ñòa nguïc, thaân theå chuùng ta khi aáy khoâng khaùc gì
ngoïn löûa ñòa nguïc. Moät soá khaùc coù theå taùi sinh laøm
ngaï quyû khoâng tìm ñöôïc moät gioït nöôùc uoáng, moät chuùt
thöùc aên. Moät soá khaùc seõ taùi sinh laøm suùc sinh mang
loâng ñoäi söøng. Chuùng ta khoâng theå ñoan chaéc mình seõ
khoâng rôi vaøo nhöõng choã aáy: thöïc deã daøng nhö tænh
daäy töø moät giaác chieâm bao. 

Khi nhôù ñeán nhöõng ñieàu naøy, ñöøng töôûng ñaáy
chæ laø nhöõng chuyeän vu vô, nhöõng vieäc gôïi toø moø. Ñieàu
caàn thieát laø ta phaûi coù tueä quaùn ñi saâu vaøo nhöõng gì
seõ xaûy ra neáu mình taùi sinh vaøo ñoïa xöù, vaø chaéc chaén
sau khi cheát mình coù theå ñoïa vaøo ñaáy. Giaû söû chuùng
ta ñang xem caûnh toäi nhaân bò tröøng phaït theo leänh
vua; vaø boãng choác ta cuõng bò toùm baét daãn ra khoûi ñaùm
ñoâng khaùn giaû, vaø phaûi chòu nhöõng hình phaït nhö caùc
phaïm nhaân tröôùc maét. Cuõng vaäy, baây giôø chuùng ta
thaáy raát nhieàu höõu tình ñang chòu ñöïng ñau khoå trong
moät vaøi nôi goïi laø “ñoïa xöù,” vaø chuùng ta vaãn tieáp tuïc
nhìn xem vôùi veû toø moø. Khi thaáy moät ngöôøi ñoà teå daãn
ñaøn cöøu ñeán nôi laøm thòt, haõy töôûng töôïng noãi ñau
ñôùn sôï haõi ta seõ traûi qua neáu thình lình rôi vaøo tình
caûnh aáy, hay töôûng töôïng mình hoùa thaønh con cöøu
ñang bò ñoà teå daãn ñi vaø thaät söï caûm thaáy con dao ñoà
teå ñang caét xeû xöông söôøn mình. Chuùng ta phaûi coù
ñöôïc thöù tueä quaùn nhö vaäy. Ñöùc Phaät, ñaáng Theá Toân
ñaõ tieân ñoaùn nhö sau: 

Toâi doø khaép boán höôùng 

Tìm moät nôi truù aån. 

Nhöng khi khoâng tìm ñöôïc 

Nôi naøo trong boán phöông, 

Toâi hoaøn toaøn tuyeät voïng. 

Neáu khoâng nôi truù aån 

Toâi seõ laøm sao ñaây? 

Neáu quan saùt kyõ baïn seõ thaáy coõi suùc sinh laø toát
nhaát trong ba ñoïa xöù; nhöng suùc sinh khoâng theå naøo
tuïng duø chæ moät laàn caâu “Om mani padme hum”.
Chuùng raát deã coù nhöõng si meâ vaø ba ñoäc toá neân deã quy
tuï aùc nghieäp môùi vaø luaân hoài töø ñoïa xöù naøy ñeán ñoïa
xöù thaáp hôn. Haønh Boà-taùt haïnh cuõng noùi: 

Neáu toâi khoâng laøm vieäc laønh 

Trong khi coøn coù theå laøm ñöôïc, 

Thì toâi seõ laøm gì khi hoaøn toaøn muø mòt 

Vì nhöõng ñau khoå ôû ñoïa xöù? 

Neáu toâi khoâng laøm phöôùc haønh 

Maø laïi tích luõy toäi loãi vaø aùc haønh, 

Thì trong haøng tyû kieáp, 

Danh töø “thöôïng giôùi” toâi cuõng khoù nghe. 

Noùi caùch khaùc, neáu khoâng lo tìm moät choã nöông
töïa, moät phöông phaùp thoaùt khoûi ñoïa xöù tröôùc khi
cheát, thì seõ quaù muoän khi ta thaät söï bò rôi vaøo ñoù. 
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Ngaøy thöù möôøi hai

Kyabje Pabongka Rinpoche keå caâu chuyeän ngaén ñeå
khôûi ñoäng löïc cho chuùng toâi, trích daãn töø taùc phaåm
cuûa ñöùc Tsongkapa:

Taùi sinh laøm thaân ngöôøi 

Laø ñieàu raát khoù ñöôïc. 

Ñôøi naøy khoâng keùo daøi, 

Taâm thöôøng quaùn nhö vaäy, 

Vaø lô chuyeän theá gian... 

(Sau khi nhaéc laïi nhöõng tieâu ñeà ñaõ giaûng, ngaøi
oân laïi taøi lieäu veà noãi khoå ôû caùc ñoïa xöù, moät phaàn cuûa
chöông “Nghó veà khoå hay vui baïn trong taùi sinh keá tieáp
ôû moät trong hai neûo luaân hoài.”)

Nhöõng ñieàu aáy laøm cho baïn muoán ruùt tæa tinh
hoa cuûa kieáp ngöôøi may maén hieän taïi naøy. Khi nghó

“Trong töông lai nhöõng chuùng sinh seõ ñi xuoáng
caùc ñoïa xöù nhieàu nhö caùt chaûy xuoáng töø moät bao caùt
laät uùp.” 

Chuùng ta gioáng nhö moät töû toäi saép bò neùm xuoáng
vöïc thaúm ñang ngoài nghæ beân leà vöïc. Vì khoâng yù thöùc
ñieàu aáy neân thay vì tu taäp ñeå giaûi thoaùt, chuùng ta vaãn
cöù thaûn nhieân khoâng lo sôï: ñaáy laø trieäu chöùng seõ ñi
vaøo caùc ñoïa xöù. 

Phaûi chaêng baïn töôûng mình gioáng chuùt ít caùt
dính laïi trong nhöõng ñöôøng chæ may ñaãy caùt bò laät uùp?
Neáu thöïc söï coù tueä quaùn saâu xa vaøo noãi khoå caùc ñoïa
xöù, baïn phaûi phaùt taâm töø boû. Bôûi theá ñoâi khi thieàn
quaùn veà nhöõng noãi khoå ñoïa xöù coøn toát hôn laø thieàn
quaùn veà nhöõng vò thaàn baûo hoä. 

Möùc ñoä chaùnh nieäm caàn thieát veà nhöõng noãi khoå
ñoïa xöù nhö sau. Chò cuûa toân giaû A-nan coù hai con trai
ñöôïc ñaët döôùi söï daïy doã cuûa toân giaû Muïc-kieàn-lieân.
Khi caùc caäu laøm bieáng tu hoïc, toân giaû beøn hieän thaàn
thoâng cho xem caûnh ñòa nguïc vaø töø ñaáy hoï töï nhieân
phaùt khôûi taâm töø boû. 

(Kyabje Pabongka Rinpoche oân laïi taát caû nhöõng
gì ñaõ trình baøy, vaø giaûng daïy vaén taét caùch tu taäp). 
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a) Nguyeân nhaân quy y 

Söï quy y chính ñaùng hay khoâng laø do trong doøng
taâm thöùc ngöôøi ta coù nguyeân nhaân chính ñaùng ñeå quy
y hay khoâng. Nhöõng nguyeân nhaân aáy ñöôïc baøn trong
taùc phaåm cuûa Lozang Choekyi Gyaeltsaen nhan ñeà
Tieáng cöôøi du döông cuûa Lozang Dragpa – traû lôøi cho
nhöõng caâu hoûi veà loøng vò tha tinh khieát nhaát: 

Baûn chaát chaân thöïc cuûa quy y: 

Quy y vì ta raát sôï chính ta, 

Vaø vì ta bieát 

Tam Baûo coù naêng löïc chôû che. 

Ñaây laø ñieàu maø ta goïi ñaáng Toaøn Tri. 

Noùi caùch khaùc, ta caàn caû hai nguyeân nhaân: noãi
sôï khoå trong sinh töû vaø caùc ñoïa xöù; vaø nieàm tin raèng,
moät khi ta ñaõ ñaët nieàm tin vaøo Tam Baûo, thì Tam Baûo
seõ coù naêng löïc che chôû cho ta thoaùt khoûi nhöõng noãi
kinh hoaøng. Neáu chuùng ta khoâng coù hai nguyeân nhaân
aáy, thì khoâng quy y ñöôïc moät caùch thuaàn tuùy. Neáu
khoâng sôï khoå thì ta khoâng nghó ñeán chuyeän tìm moät
choã nöông. Neáu khoâng tin töôûng vaøo ñoái töôïng mình
ñaõ tìm ñeán ñeå nöông caäy (quy y) thì ta khoâng nhôù ñeán
nieàm tin cuûa mình, chæ ñoïc lôøi quy y ngoaøi mieäng maø
tim ta khoâng ñaët heát tin töôûng vaøo ñaáy. Moãi phaïm vi
trong ba phaïm vi ñeàu haøm chöùa lyù do chính yeáu ñeå
quy y. Vôùi Phaïm vi Nhoû thì lyù do laø sôï chính mình

ñeán nhöõng thoáng khoå ôû ñoïa xöù, baïn ñaâm kinh hoaøng
mong tìm choán nöông thaân, vaø tìm caùch laøm cho ñôøi
sau ñöôïc haïnh phuùc. Choã nöông maø baïn tìm ñöôïc ñeå
che chôû mình khoûi ñoïa chính laø baäc thaày vaø Tam Baûo.
Caùch ñeå ñöôïc haïnh phuùc ôû ñôøi sau laø phaùt khôûi nieàm
tin vaøo luaät nhaân quaû – loøng tin naøy laø goác reã cuûa moïi
söùc khoûe vaø haïnh phuùc – vaø thay ñoåi loái haønh xöû cho
phuø hôïp vôùi luaät aáy. 

IVB2.1.2 Giaûng daïy nhöõng phöông phaùp ñeå taùi ñöôïc

haïnh phuùc trong taùi sinh keá tieáp

Coù hai tieâu ñeà phuï: 

(IVB2.1.2.1) Quy y: caùnh cöûa thieâng ñeå ñi vaøo neàn giaùo lyù; 

(IVB2.1.2.2) Phaùt khôûi nieàm tin vaøo luaät nhaân quaû –
goác reã cuûa söùc khoûe vaø haïnh phuùc. 

IVB2.1.2.1 Quy y: cöûa vaøo giaùo lyù 

Coù naêm ñoaïn: 

(IVB2.1.2.1a) Nguyeân nhaân quy y;

(IVB2.1.2.1b) Nöông töïa vaøo nhöõng gì;

(IVB2.1.2.1c) Laøm theá naøo ñeå bieát ta ñaõ chaân thaät quy y; 

(IVB2.1.2.1d) Lôïi laïc cuûa quy y; 

(IVB2.1.2.1e) Lôøi khuyeân sau khi ñaõ quy y. 
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muoán nöông töïa Phaät, ngöôøi giaûng daïy Phaùp, nöông
töïa Phaùp, vaø nöông töïa Taêng, nhöõng ngöôøi soáng theo
Phaùp. Phaøm phu tìm choã nöông laø nhöõng sinh vaät
theá gian, nhö quyû thaàn, roàng, vaân vaân. Nhöõng ngöôøi
khoâng phaûi Phaät töû tìm choã nöông laø Phaïm vöông,
Ñeá thích, vaân vaân, nhöng chính nhöõng sinh vaät naøy
cuõng ñang ôû trong sinh töû, bôûi theá khoâng phaûi laø choã
quy y xöùng ñaùng. 

Nhö vaäy, ai laø choã quy y xöùng ñaùng? Taùc phaåm
Baûy möôi baøi keä quy y noùi: 

Phaät, Phaùp vaø Taêng, 

Laø ba choã quy y cho ngöôøi caàu giaûi thoaùt. 

Coù nghóa, choã nöông töïa duy nhaát laø Ba ngoâi baùu
Phaät Phaùp Taêng; nhöng neáu khoâng nhaän thöùc ñuùng,
thì söï quy y cuûa ta khoâng thuaàn tònh. Chuùng ta khoâng
coù tinh thaàn pheâ phaùn, neân duø töï cho mình laø ngöôøi
bieát Ñaïi thöøa, maø khi gaëp chuyeän raéc roái ta laïi ñi tìm
truù aån trong nhöõng choã nöông theá tuïc, nhö quyû thaàn,
thoå thaàn, vaân vaân. Chuùng ta xoâng khoùi ñeå laøm leã tònh
hoùa hoaëc ñeo buøa, hoaëc chaïy boå ñeán baát cöù moät vò
thaàn linh naøo. Moïi hoaït ñoäng naøy chöùng toû tình traïng
noäi taâm ta. Phaät töû thì phaûi tin töôûng Tam Baûo. Coù theå
ta ñaõ thöïc thuï laøm ngöôøi xuaát gia, ñöôïc moät tu vieän
thaâu nhaän, theá maø ta khoâng ñuû tö caùch laøm Phaät töû
chöù ñöøng noùi laøm moät ngöôøi hieåu bieát Ñaïi thöøa. 

phaûi rôi vaøo caùc ñoïa xöù. Vôùi Phaïm vi Trung bình laø
sôï noãi khoå trong luaân hoài sinh töû. Vôùi Phaïm vi Lôùn laø
taâm töø bi bao la khieán ta khoâng cam loøng troâng thaáy
caûnh khoå cuûa chuùng sinh. Trong phaàn ñaëc bieät naøy
cuûa Lamrim, lyù do quy y laø noãi sôï haõi caùc ñoïa xöù. 

b) Nöông töïa vaøo nhöõng gì. 

Coù hai phaàn: 

IVB2.1.2.1b(i) Nhaän ra nhöõng choã ñaùng nöông töïa; 

IVB2.1.2.1b(ii) Lyù do taïi sao ñaáy laø nhöõng choã ñaùng
nöông töïa. 

b(i) Nhaän ra nhöõng choã ñaùng nöông töïa

Taùc phaåm Moät traêm naêm möôi baøi tuïng noùi: 

Haõy nöông töïa vaøo moät ngöôøi 

Tuyeät ñoái khoâng laàm loãi, 

Khoâng muø quaùng, vaø nôi ngöôøi aáy 

Coù ñuû moïi khía caïnh cuûa thieän ñöùc. 

Khi baïn nghó veà ñieàu naøy, 

Haõy toân troïng ngöôøi naøo ca tuïng Ngaøi, 

Vaø an truù trong giaùo lyù Ngaøi giaûng daïy. 

Noùi caùch khaùc, khi baïn nghó laøm sao ñeå phaân
bieät caùi gì ñaùng nöông töïa caùi gì khoâng, thì baïn seõ
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Loøng bi maãn bao la cuûa Ngaøi bao truøm taát caû chuùng sinh. 

Hôõi ñaáng Ñaïo sö, Ngaøi coù loøng thöông roäng lôùn 

Ngaøi coù töø bi vaø haønh ñoäng do töø bi thuùc ñaåy. 

Ngaøi tinh taán khoâng löôøi bieáng, 

Coøn ai coù theå ñöôïc nhö Ngaøi? 

Ngaøi laø ñaáng che chôû khaép taát caû höõu tình; 

Ngaøi laø quyeán thuoäc töø bi ñoái vôùi taát caû. 

Trong moät chöông khaùc, toâi seõ baøn ñeán töøng ñöùc
tính cuûa Phaät. Theo chöông aáy Ngaøi coù 3 ñöùc tính vó
ñaïi laø toaøn trí, töø bi vaø naêng löïc thaàn thoâng. Khoâng
nhöõng quyû thaàn, ma vöông, khoâng coù duø chæ moät phaàn
nhöõng ñöùc tính naøy, maø taát caû nhöõng ñöùc tính cuûa
nhöõng choã quy y treân theá gian nhö trôøi, roàng, vaân vaân,
coâïng laïi cuõng khoâng theå saùnh baèng nhöõng ñöùc cuûa moät
vò Döï löu thuoäc Thanh vaên ñaïo. 

Ñöùc Phaät laø choã nöông tuyeät ñænh bôûi vì Ngaøi ñaõ
ñaït ñöôïc hai thöù lôïi laïc laø töï lôïi vaø lôïi tha ñeán choã
toaøn haûo. Ñaáng Ñaïo sö cuûa chuùng ta ñaõ tröø khöû ñöôïc
taát caû loãi laàm vaø coù ñöôïc taát caû ñöùc tính. 

Noùi moät caùch giaûn dò thì Phaät baûo tuyeät ñoái laø
hai Phaùp thaân (thaân chaân lyù); coøn Phaät baûo töông ñoái
laø hai thaân vaät lyù (töùc laø Baùo thaân vaø Hoùa thaân). 

Phaùp baûo laø nhö sau: Phaùp baûo tuyeät ñoái laø baát
cöù gì thuoäc veà Dieät ñeá vaø Ñaïo ñeá – ñaây laø hai söï thaät
coù khaû naêng tònh hoùa (ngöôïc laïi vôùi hai söï thaät khoå

Trôøi, roàng, quyû thaàn khoâng coù ba ñöùc laø toaøn tri,
töø bi vaø naêng löïc. Nhöõng chuùng sinh naøy thaäm chí coøn
khoâng theå töï bieát luùc naøo cheát. Thoâng thöôøng chuùng
ñöôïc lieät vaøo haïng suùc sinh hay ngaï quyû, söï taùi sinh
cuûa chuùng thaáp hôn ngöôøi. Khoâng gì teä hôn laø tìm caùch
nöông töïa vaøo ñaáy vì chuùng hoaøn toaøn khoâng theå che
chôû ta thoaùt khoûi sinh töû vaø noãi khoå ñoïa xöù, hay taïm
thôøi giuùp ñôõ ta maø coøn laøm haïi laø ñaèng khaùc. Caâu
chuyeän sau ñaây coù theå chöùng minh: Moät ngöôøi bò böôùu
coå ñi ñeán moät nôi coù quyû aên thòt soáng thöôøng lai vaõng,
nhôø moät con quyû laáy ñi cuïc böôùu vì noù ñang caàn thòt
ñeå traû nôï cho moät con quyû khaùc. Thaáy theá moät ngöôøi
bò böôùu khaùc cuõng ñeán caàu xin quyû vôùi hy voïng khoûi
böôùu, nhöng con quyû naøy chaúng nhöõng khoâng phaù huûy
cuïc böôùu maø laïi laøm cho böôùu lôùn theâm. Cuõng töông
töï nhö vaäy, quyû thaàn ôû theá gian ñoâi khi giuùp ngöôøi
nhöng laém luùc cuõng haïi ngöôøi; ta khoâng bao giôø coù theå
tin caäy chuùng. 

Nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Phaät töû thöôøng quy y
caû Thieân Ñeá thích, thaàn Shiva, Thaàn Ca-laâu-la, Khaån-
na-la, vaân vaân; nhöõng thaàn naøy coù khaù hôn nhöng
cuõng chöa giaûi thoaùt khoûi sinh töû vaø ñoïa xöù neân khoâng
theå che chôû ngöôøi khaùc. Nhöng ñöùc Phaät, baäc thaày veà
giaùo lyù, thì khoâng nhö vaäy. Taùc phaåm Ca tuïng nhöõng
gì ñaùng ca tuïng noùi: 

Ngaøi tuyeân boá: “Ta laø baïn 

Cuûa nhöõng ngöôøi khoâng ai che chôû”. 
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moät côn möa khí giôùi treân vua Ba-tö-naëc, Muïc-kieàn-
lieân lieàn hoùa chuùng thaønh möa hoa. 

Tuy nhieân caû Ba ngoâi baùu ñeàu caàn thieát ñeå che
chôû chuùng ta hoaøn toaøn thoaùt khoûi sinh töû vaø caùc ñoïa
xöù. Muoán chöõa moät con beänh khoûi chöùng beänh traàm
kha caàn phaûi coù 3 ñieàu: y só, thuoác vaø ngöôøi ñieàu
döôõng. Cuõng theá, muoán thoaùt khoûi beänh khoå sinh töû
vaø caùc ñoïa xöù, moái nguy Nieát-baøn Tieåu thöøa, hay thoaùt
khoûi luaân hoài, ngöôøi ta ñöông nhieân phaûi caàn taát caû:
Ñöùc Phaät laø baäc thaày chæ daïy con ñöôøng ñöa ñeán giaûi
thoaùt nhö moät y só; Phaùp laø con ñöôøng giaûi thoaùt thuoäc
ba phaïm vi gioáng nhö thuoác; Taêng laø nhöõng ngöôøi thöïc
haønh phaùp gioáng nhö ngöôøi ñieàu döôõng. Vaäy ba ñieàu
naøy laø nhöõng nôi ñeå quy y. 

b(ii) Lyù do taïi sao ñaáy laø nhöõng choã ñaùng nöông töïa

Lyù do chính laø nhöõng ñöùc tính cuûa Phaät baûo. Coù
boán lyù do. 

* Lyù do thöù nhaát 

Ñöùc Phaät ñaõ giaûi thoaùt khoûi nguy hieåm. Nhöõng
ngöôøi cheát ñuoái hay bò sa vaøo ñoáng caùt lôû khoâng theå
cöùu laãn nhau. Neáu chö Phaät – nhöõng ñaáng cöùu theá maø
chuùng ta quy y– chöa thoaùt hieåm, thì caùc ngaøi khoâng
theå giaûi thoaùt keû khaùc. Ñöùc Phaät, ñaáng Ñaïo sö cuûa
chuùng ta, ñaõ giaûi thoaùt khoûi taát caû nhöõng hieåm nguy.
Ñeà-baø-ñaït-ña coù laàn muoán aùm saùt Phaät, ñaõ söû duïng

vaø taäp) trong doøng taâm thöùc nhöõng baäc thaùnh. Moät
phaàn cuûa Dieät ñeá coù nghóa laø thoaùt khoûi hay chaám döùt
moät vaøi chöôùng ngaïi ñaëc bieät, ñeå cho moät ñaïo loä ñaëc
bieät naøo ñoù khoâng bò beá taéc. Ñaïo ñeá laø phöông tieän
cuûa caùc baäc thaùnh ñeå hoaøn thaønh dieät ñeá naøy vaø
nhöõng thöïc chöùng trong doøng taâm thöùc cuûa hoï. Nhöõng
ngöôøi chöa hoïc nhöõng taùc phaåm coå ñieån vaø suy nghó
ôû taàng thaáp keùm coù theå xem ba phaïm vi cuûa Lamrim
cuõng gaàn nhö Phaùp baûo tuyeät ñoái. Thoâng thöôøng, möôøi
hai phaàn kinh ñieån ñöôïc xem laø Phaùp baûo. 

Taêng baûo laø nhö sau: Baûo chaâu toái thöôïng veà
taêng laø nhöõng baäc thaùnh coù baát cöù giaûi thoaùt naøo trong
taùm giaûi thoaùt. 

Moät nhoùm goàm boán phaøm phu ñaõ thoï vaø giöõ cuï
tuùc giôùi thöôøng ñöôïc xem laø Taêng baûo. Neáu giuùp ñôõ
hay laøm haïi nhöõng ngöôøi naøy ta seõ taïo nhöõng quaû baùo
thuoäc phöôùc haønh hoaëc phi phöôùc haønh ñoái vôùi taêng. 

Ta khoâng caàn caû ba choã nöông naøy ñeå ñöôïc che
chôû khoûi vaøi loaïi hieåm nguy; moät trong Ba ngoâi baùu
naøy cuõng ñuû che chôû. Coù laàn moät ngöôøi ñaøn oâng ôû Do-
kham khaán caàu ñöùc Quan AÂm khi ñang bò moät con coïp
loâi ñi. Con coïp lieàn thaû y ra vaø y ñöôïc giaûi thoaùt khoûi
hieåm naïn. Sau khi Phuù-laâu-na chöùng quaû A-la-haùn coù
moät vaøi ngöôøi baø con vaø thöông gia ñi bieån ñeå tìm
traàm, nhöng chieác thuyeàn cuûa hoï khôûi söï tan raõ.
Nhöõng ngöôøi baø con caàu khaån ñöùc A-la-haùn Phuù-laâu-
na vaø thoaùt khoûi cheát chìm. Vua cuûa loaøi roàng phun
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keû troïng toäi nhö Chuoãi ngoùn Tay (Angulimala) ngöôøi
bò ñoát chaùy bôûi ngoïn löûa thuø haän; Pramudita, vua cuûa
caùc nhaïc thaàn; Öu-laâu-taàn-loa Ca-dieáp, ngöôøi bò ngoïn
löûa kieâu caêng thieâu ñoát; nhöõng sinh vaät huøng maïnh
nhö Daï-xoa nöõ Hariti vaø Daï-xoa Atavaca; nhöõng ngöôøi
coù naêng khieáu chaäm luït nhö Chaâu-lôïi-baøn-ñaø-giaø u meâ
aùm chöôùng; nhöõng ngöôøi giaø vaø ít coâng ñöùc nhö gia
chuû Shrijata; nhöõng ngöôøi nhieàu duïc voïng nhö Nan-
ñaø. Ñoù chính laø söï thieän xaûo cuûa ñöùc Phaät trong caùch
haøng phuïc ñeä töû. 

* Lyù do thöù ba 

Ngaøi ñoái xöû vôùi taát caû baèng taâm bi maãn khoâng
thaân sô. Neáu khoâng nhö vaäy thì ngaøi chæ giuùp ñôõ
nhöõng ngöôøi thaân, khoâng giuùp nhöõng keû thuø. Nhöng
ñöùc Phaät khoâng coù thaân sô vôùi baát cöù ai. Khoâng coù
khaùc bieät naøo trong söï giuùp ñôõ vaø thaân tình cuûa Ngaøi
ñoái vôùi Ñeà-baø-ñaït-ña moät keû thuø vaø La Haàu La con
ruoät cuûa Ngaøi. Ñeà-baø-ñaït-ña aên moät löôïng bô raát nhieàu
ñeå caïnh tranh vôùi Phaät, nhöng oâng ta khoâng theå tieâu
hoùa neân bò oám naëng. Ñöùc Phaät ñaõ cöùu Ñeà-baø-ñaït-ña
khoûi côn beänh baèng caùch theà raèng Ngaøi thöông Ñeà-baø-
ñaït-ña vaø La Haàu La nhö nhau. 

* Lyù do thöù tö 

Ñöùc Phaät laøm vieäc vì taát caû chuùng sinh, duø
chuùng coù giuùp gì Ngaøi hay khoâng. Chuùng ta thì khoâng
theá: chuùng ta coøn khoâng theøm chuyeän troø vôùi nhöõng

moät caùi maùy ñeå tung ñaù vaøo Ngaøi nhöng khoâng theå
laøm haïi ñöôïc Ngaøi. Taïi thaønh Vöông-xaù, A-xaø-theá thaû
ra moät con voi say. Taát caû caùc A-la-haùn khaùc ñeàu sôï
haõi bay leân khoâng, nhöng ñöùc Phaät khoâng sôï vaø ñaõ
haøng phuïc ñöôïc con voi. Moät gia chuû teân laø Shrìgupta
ñaët keá hoaïch neùm Phaät vaøo haàm löûa, nhöng Phaät ñaõ
khoâng bò ñoát chaùy. Shrìgupta coøn ñaàu ñoäc thöùc aên cuûa
Phaät nhöng cuõng khoâng thaønh coâng. 

(Sau khi Pakongka Rinpoche keå chi tieát chuyeän
naøy, ngaøi tieáp.) 

Shrìgupta, vôï oâng ta vaø nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ
xem ñaáng Ñaïo sö nhö moät ngöôøi thöôøng, coù theå ñem
haàm löûa hay ñoäc döôïc maø haêm doïa. Ngöôøi ta deã so
saùnh chuyeän naøy vôùi chöông noùi veà Thôø kính baäc thaày
trong ñoù noùi ta khoâng theå chaáp töôùng beà ngoaøi. Ñöùc
Phaät ñaõ giaûi thoaùt khoûi moïi nguy hieåm; ñieàu aáy chöùng
toû raèng Ngaøi ñaõ töø boû hai loaïi chöôùng ngaïi cuøng vôùi
nhöõng baûn naêng cuûa chuùng. 

* Lyù do thöù hai 

Ngaøi thieän xaûo veà phöông tieän giaûi thoaùt chuùng
ta khoûi hieåm nguy. Neáu Ngaøi giaûi thoaùt khoûi moïi nguy
hieåm rieâng tö maø khoâng ñuû thieän xaûo ñeå che chôû
nhöõng ngöôøi khaùc, thì Ngaøi seõ khoâng laøm gì ñöôïc,
cuõng nhö ngöôøi meï cuït tay khoâng theå cöùu ñöùa con
ñang cheát chìm. Nhöng ñöùc Theá Toân raát thieän xaûo
trong caùch haøng phuïc ñeä töû. Ngaøi giaûi thoaùt cho nhöõng
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Nhöng Ngaøi ñaëc bieät thöông nhöõng keû khoán cuøng. Neáu
Ngaøi khoâng thöông, khoâng coù loøng bi maãn lôùn thì duø coù
xin caàu Ngaøi cuõng khoâng che chôû. Nhöng ñöùc Phaät coù
nhöõng thieän ñöùc nhö theá, neân chaéc chaén Ngaøi ban cho
chuùng sinh söï che chôû duø chuùng sinh khoâng yeâu caàu. 

(Sau khi baøn sô qua nhöõng lyù do ñeå quy y vaø quy
y vôùi ai, Kyabje Pabongka Rinpoche tieáp tuïc). 

c) Laøm theá naøo ñeå bieát ta ñaõ chaân thaät Quy y 

Coù boán muïc nhoû. 

c(i) Bieát roõ nhöõng thieän ñöùc cuûa choã ta nöông töïa 

Ta phaûi quy y baèng caùch bieát roõ nhöõng thieän ñöùc
cuûa töøng ngoâi trong ba ngoâi baùu. Vaäy coù ba phaàn:
nhöõng thieän ñöùc cuûa Phaät; nhöõng thieän ñöùc cuûa Phaùp;
nhöõng thieän ñöùc cuûa Taêng. 

* Nhöõng thieän ñöùc cuûa Phaät

Ñöùc Phaät coù boán loaïi thieän ñöùc: veà thaân theå; veà
lôøi; veà yù; veà haønh ñoäng. 

– Nhöõng thieän ñöùc cuûa thaân Phaät 

Quyeån Trang hoaøng cho thöïc chöùng noùi:

ngöôøi bò chaø ñaïp, noùi vaøi lôøi töø maãn vôùi hoï, huoáng hoà
laø giuùp ñôõ. Chuùng ta chæ laøm vieäc vì nhöõng ngöôøi ñaõ
giuùp chuùng ta chöù khoâng vì nhöõng ngöôøi khoâng giuùp
chuùng ta; chuùng ta khoâng che chôû nhöõng ngöôøi cuøng
quaãn. Ñöùc Phaät thì khoâng theá; Ngaøi laøm vieäc vì taát caû
moïi ngöôøi, duø hoï coù giuùp Ngaøi hay khoâng. Ngaøi saên
soùc keû oám ñau. Chaúng haïn, coù laàn Ngaøi ñaõ lau röûa
thaân theå moät tyû-kheo oám naëng ñeán noãi thaân theå oâng
ñaày caû phaân tieåu do chính oâng baøi tieát. Ngaøi saên soùc
cho nhöõng ngöôøi nhö ngöôøi Baø-la-moân xaáu xí coù möôøi
taùm veû xaáu vaø laø moät keû bò boû rôi ngay caû trong ñaùm
aên maøy. Ñöùc Phaät che chôû vaø saên soùc nhöõng ngöôøi baát
haïnh nhö con gaùi xaáu xí dò hình cuûa vua Ba-tö-naëc
(Prasenaji) teân Vajrì coù maët nhö maët heo, hay con trai
cuûa gia chuû Mahaømati teân Svaøgata (Khoâng ñöôïc ñoùn
chaøo), ngöôøi quaù voâ phuùc ñeán noãi sinh ra thì gia ñình
maát daàn heát taát caû taøi saûn. OÂng thaønh moät keû aên xin,
nhöng gia nhaäp vaøo ñaùm aên xin naøo laø ñaùm aáy khoâng
xin ñöôïc chuùt gì. OÂng bò ñaët teân laø “Khoâng ñöôïc ñoùn
chaøo”. Ñi baát kyø ñaâu cuõng khoâng ai cho oâng thöù gì,
bôûi theá ngay caû trong ñaùm aên xin oâng cuõng laø keû bò
ruoàng boû. Duø oâng ñi haønh höông ngöôøi ta cuõng khoâng
cho oâng trôû veà. 

(Kyabje Pabongka Rinpoche keå chi tieát ñöùc Phaät
ñaõ che chôû oâng ta nhö theá naøo.)

Vaäy ñöùc Phaät coù taâm ñaïi bi thöông xoùt taát caû,
khoâng coù keû thaân ngöôøi sô. Laïi nöõa, Ngaøi coøn laøm vieäc
cho taát caû höõu tình duø hoï coù giuùp ñôõ Ngaøi hay khoâng.
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nöõa, moãi phaàn treân thaân theå cuûa moät ñöùc Nhö Lai,
caùc töôùng toát vaø töôùng phuï, ñeàu laø moät baäc thaày daïy
Phaùp, vaø ñeàu laøm ñöôïc coâng vieäc cuûa yù giaùc ngoä. Ngay
caû töôùng nhuïc keá cuûa Ngaøi, nhöõng loã chaân loâng cuûa
Ngaøi cuõng ñeàu laøm coâng vieäc cuûa yù giaùc ngoä vaø bôûi
theá ñeàu nhaän chaân ñöôïc caû hai khía caïnh töông ñoái
vaø tuyeät ñoái cuûa moïi caùi khaû tri. 

Toâi ñaõ theo truyeàn thoáng nhöõng baäc thaày thuoäc
heä phaùi Lamrim trong quaù khöù khi giaûng thieän ñöùc
cuûa thaân giaùc ngoä theo ba doøng keä cuûa Tsongkapa, ñeà
caäp thaân, lôøi, yù: 

Thaân theå sinh ra do möôøi trieäu ñöùc tính tuyeät haûo

Lôøi noùi thoûa maõn hi voïng cuûa voâ löôïng höõu tình 

Con thaáy ñöôïc nhö thaät taát caû phaùp khaû tri: 

Con kính leã vò toái thöôïng trong doøng hoï Thích-ca 

Nhö theå ñaáy laø thaân giaùc ngoä bieán 

khaép taát caû phaùp khaû tri. 

Baát cöù gì ñöôïc thaân Ngaøi thaåm thaáu thì cuõng
thaáu ñöôïc bôûi lôøi vaø yù cuûa Ngaøi. Do vaäy, “Taát caû coõi
Phaät hieän trong thaân Ngaøi vaø thaân Ngaøi coù trong taát
caû coõi Phaät.” Ñaáy laø nhöõng huyeàn bí baát khaû tö nghì
cuûa thaân giaùc ngoä. Moät baûn kinh noùi: “Baát cöù caùi gì
maø trí baûn giaùc cuûa Ngaøi thaám ñeán, thì thaân theå Ngaøi
cuõng ñeán.” Moãi khi ta thaáy töôùng nhuïc keá treân ñænh
Phaät thì ta chæ thaáy cao boán taác Anh, nhöng khi Boà-

“Tay chaân Ngaøi ñeàu coù hình nhöõng baùnh xe,
loøng baøn chaân baèng phaúng nhö ngöïc ruøa...”, nghóa laø
thaân theå Ngaøi ñöôïc trang hoaøng baèng ba möôi hai
töôùng toát. Kinh aáy cuõng noùi ñeán “nhöõng moùng tay maøu
ñoàng cuûa ñöùc Maâu-ni...”, nghóa laø Ngaøi coøn ñöôïc trang
hoaøng baèng taùm möôi töôùng phuï. 

“Töôùng”, nghóa laø Ngaøi coù doøng taâm thöùc cuûa
moät baäc ñaïi nhaân. “Töôùng phuï” laø loaïi ñöùc tính Ngaøi
coù beân trong. Thaät raát ích lôïi neáu ta nghó veà nhöõng
ñöùc töï nhieân cuûa caùc töôùng haûo vaø töôùng phuï, nhöõng
ñöùc laø nguyeân nhaân cuûa caùc töôùng aáy, vaân vaân. Quyeån
Traøng hoa baùu cuûa Long Thoï noùi raèng neáu ta coäng laïi
taát caû coâng ñöùc trong ñôøi cuûa nhöõng baäc Duyeân giaùc
vaø Voâ hoïc Thanh vaên, Chuyeån luaân vöông, vaân vaân,
thì taát caû nhöõng ñöùc aáy cuõng khoâng phaùt sinh ñöôïc
moät loã chaân loâng cuûa moät vò Phaät. Taát caû coâng ñöùc
caàn coù ñeå phaùt sinh heát thaûy loã chaân loâng Phaät, nhaân
leân traêm laàn môùi phaùt sinh ñöôïc moät trong taùm möôi
töôùng phuï cuûa Ngaøi. Taát caû coâng ñöùc caàn coù ñeå phaùt
sinh taùm möôi töôùng phuï, nhaân leân traêm laàn, môùi sinh
ñöôïc moät trong ba möôi hai töôùng haûo. Nhöõng coâng
ñöùc caàn coù ñeå phaùt sinh ba möôi (trong soá 32) töôùng
nhaân leân ngaøn laàn, môùi sinh ñöôïc töôùng baïch haøo (sôïi
loâng xoaén giöõa hai loâng maøy cuûa Phaät). Coâng ñöùc caàn
coù ñeå sinh töôùng loâng traéng naøy, nhaân leân traêm laàn,
môùi sinh ñöôïc töôùng ushnisha (nhuïc keá). Coâng ñöùc ñeå
sinh töôùng haûo cuoái cuøng naøy, nhaân leân vôùi möôøi luõy
thöøa 14, seõ sinh ñöôïc tieáng Phaïm aâm cuûa Phaät. Laïi
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Treân neàn trôøi khoâng maây, 

Nhö moät ñoùa sen nôû ra döôùi aùnh maët trôøi. 

Nhöõng ñeä töû nhö baày ong daïn dó bay ñeán. 

Göông maët saùng nhö vaøng roøng cuûa Ngaøi 

Thaät ñeïp vôùi hai haøng raêng traéng, 

Nhö moät daõy nuùi baèng vaøng roøng 

Taém döôùi aùnh traêng muøa thu. 

OÂi hôõi ñaáng ÖÙng Cuùng, 

Baøn tay phaûi cuûa Ngaøi 

Ñöôïc trang söùc baèng daáu luaân xa, 

Ñem laïi can ñaûm cho nhöõng ngöôøi 

Sôï haõi vì baùnh xe sinh töû. 

Hôõi ñaáng Maâu-ni, moãi khi Ngaøi caát böôùc 

Thì hai baøn chaân nhö nôû nhöõng ñoùa sen 

Ñeå laïi nhöõng ñöôøng neùt treân maët ñaát. 

OÂi ñaáng nhö hoa Sen, Ngaøi thöïc ñeïp laøm sao! 

Haõy nhôù laïi nhöõng ñöùc aáy. Neáu caàn nhieàu chi
tieát hôn, baïn phaûi tham khaûo taùc phaåm Trang hoaøng
cho thöïc chöùng cuøng caùc kinh khaùc. 

– Nhöõng thieän ñöùc cuûa lôøi Phaät 

Lôøi Ngaøi coù saùu möôi veû khaùc nhau; moät maät
ñieån noùi ñeán nhöõng ñaëc ñieåm caên baûn laø: “Maëc duø
ngaøi chæ noùi moät chuyeän, maø trong ñaùm ñoâng moãi

taùt Vegadhaørin muoán ño, ngaøi phaûi duøng thaàn thoâng
leân cao voâ löôïng theá giôùi heä maø vaãn khoâng troâng thaáy
ñöôïc ñænh nhuïc keá cuûa ñöùc Nhö Lai, vaø ngaøi quaù meät
khoâng theå hoaøn taát vieäc ño ñaïc. Vieäc naøy ñöôïc noùi
trong Kinh veà nhöõng vieäc baát khaû tö nghì. 

Y phuïc cuûa Phaät thöôøng caùch thaân theå cuûa Ngaøi
moät khoaûng caùch boán taác, nhöng nhìn töø ngoaøi thì vaãn
theo hình daïng cuûa thaân Ngaøi. Chaân Ngaøi böôùc khoâng
chaïm maët ñaát maø vaãn ñeå laïi daáu chaân coù nhöõng hình
baùnh xe. Nhöõng con giun ñeán döôùi böôùc chaân Ngaøi ñi
qua caûm thaáy ñöôïc phuùc laïc trong baûy ngaøy, vaø khi
cheát ñöôïc sinh treân coõi trôøi. Taùc phaåm Xöng taùn baèng
aån duï noùi: 

Thaân Ngaøi ñöôïc trang hoaøng baèng töôùng haûo 

Tuyeät ñeïp, laøm cam loà cho nhöõng con maét nhìn, 

Nhö moät baàu trôøi khoâng maây 

Ñöôïc trang hoaøng vôùi nhöõng choøm tinh tuù. 

Hôõi ñaáng Maâu-ni, Ngaøi laø saéc vaøng roøng 

Bao phuû moät caùch dieäu kyø trong lôùp y phuïc, 

Nhö moät ñænh nuùi vaøng 

Vöôn leân treân bôø nhöõng aùng maây. 

Hôõi ñaáng Che chôû theá gian, 

Ngaøi khoâng trang söùc ngoïc ngaø 

Maø göông maët coøn hôn caû 

Vöøng traêng raèm saùng choùi 
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Göông maët Ngaøi thaät ñeïp; 

Gioïng noùi Ngaøi nhö cam loà 

Nhoû xuoáng töø maët traêng. 

Lôøi Ngaøi nhö ñaùm maây tuoân möa xuoáng 

Ñeå röûa saïch buïi baëm tham aùi. 

Vöùt boû con raén haän thuø 

Nhö thaàn ñieåu garuda; chinh phuïc ñöôïc 

Nhöõng tia naéng ngu doát 

Nhö moät caùi loïng; nhö kim cöông saéc beùn 

Chinh phuïc ngoïn nuùi kieâu caêng. 

Vì Ngaøi ñaõ thaáy chaân lyù, neân Ngaøi khoâng löøa doái, 

Vì Ngaøi khoâng laàm laïc, neân Ngaøi noùi tröôùc sau nhö moät. 

Kheùo laäp ngoân, vaø deã hieåu laøm sao. 

Lôøi Ngaøi thaät huøng hoàn 

Vöôït treân taát caû, 

Chinh phuïc ñöôïc nhöõng ngöôøi nghe; 

Ngay caû khi nhôù laïi 

Cuõng laøm tieâu tan tham aùi si meâ. 

Noù an uûi nhöõng ngöôøi khoán ñoán 

Che chôû ngöôøi lieàu lónh, 

Vaø laøm cho ngöôøi bình thaûn phaûi haêng leân; 

Nhö vaäy lôøi Ngaøi thích hôïp cho taát caû. 

Ñem laïi nieàm vui cho hoïc giaû 

Khai taâm cho keû taàm thöôøng, 

ngöôøi hieåu theo hoaøn caûnh rieâng mình.” Tsongkapa,
hieän thaân cuûa Vaên-thuø, noùi trong taùc phaåm Nhöõng baøi
thô veà con ngöôøi chaân thaät: 

Neáu taát caû höõu tình treân theá gian 

Ñoàng loaït xin giaûi ñaùp nghi ngôø, 

Ngaøi coù theå hieän tröôùc taát caû chuùng 

Ñoàng luùc, vôùi cuøng moät lôøi noùi 

Söû duïng cuøng moät thaân theå aáy, 

Giaûi quyeát taát caû quan nieäm sai laàm cuûa chuùng 

Nghóa laø neáu nhieàu höõu tình khaùc nhau ñoàng
thôøi hoûi ñöùc Nhö Lai nhieàu caâu hoûi, ngaøi coù theå thoát
moät lôøi duy nhaát maø traû lôøi taát caû nhöõng caâu hoûi aáy
baèng chính ngöõ ngoân cuûa töøng ngöôøi vaø hôïp vôùi trình
ñoä töøng ngöôøi. Ñöùc Phaät daïy ba loaïi Baùt-nhaõ khaùc
nhau, kinh daøi, kinh trung bình vaø kinh ngaén, ñoàng
moät luùc. Do ñoù coù ba kinh Baùt-nhaõ vì caùc trình ñoä cuûa
ñeä töû khoâng ñoàng. 

Laïi nöõa, lôøi Ngaøi duø caùch xa maáy ngöôøi ta cuõng
nghe ñöôïc. Kinh noùi veà nhöõng vieäc Baát khaû tö nghì noùi
raèng Muïc-kieàn-lieân duøng thaàn thoâng ñi qua nhieàu coõi
Phaät ñeå ño löôøng söùc bay xa cuûa lôøi Phaät, nhöng duø
ñi xa ñeán ñaâu Ngaøi cuõng nghe ñöôïc lôøi Phaät noùi. 

Lôøi ngaøi coøn nhieàu ñöùc nöõa, nhö trong Moät traêm
naêm möôi baøi taùn Phaät noùi: 
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Ñoäng hay baát ñoäng, moät hay nhieàu 

Ñeàu môû ra tröôùc taâm Ngaøi, 

Khoâng bò chöôùng ngaïi 

Nhö giöõa baàu trôøi trong saùng. 

Moät laàn coù moät ngöôøi doøng hoï Sakya teân Nan-
daka cheát. Nhöõng thaày tu trieäu thænh vong linh ngöôøi
cheát khi cöû haønh tang leã. Hình daùng ngöôøi cheát xuaát
hieän vaø nhöõng thaày cuùng cho y thöùc uoáng aên: y cöû xöû
gioáng heät nhö Nandaka. Thaân quyeán ngöôøi naøy töôûng
ñaáy laø Nandaka thöïc, nhöng ñaáng Ñaïo sö cho bieát
ñaáy laø do nhaïc thaàn ôû coõi trôøi taïo ra. Nhöng nhöõng
thaân quyeán khoâng tin lôøi Phaät. Moät quyeån kinh keå
raèng ñaáng Ñaïo sö môøi moãi ngöôøi Sakya ñem laïi moät
haït luùa vaø laøm daáu treân haït luùa cuûa mình. Coù raát
nhieàu ngöôøi ñeán noãi luùa hoï ñem laïi coù theå chaát ñaày
moät thôùt voi. Ñöùc Phaät nhaän ra töøng hoät cuûa moãi
ngöôøi khoâng sai moät hoät. Vieäc naøy laøm cho moïi ngöôøi
tin lôøi Ngaøi noùi. 

Truyeàn thöøa Luaät taïng keå raèng ngöôøi ta ñöa cho
ñöùc Phaät nhieàu maûnh goã ñaõ chaùy ñeå döôùi bieån raát
laâu maø Ngaøi vaãn nhaän ra ñöôïc ñuùng töøng maûnh.
Khoâng caàn yeáu toá gì khaùc, Ngaøi coù theå nhaän ra maûnh
goã naøy ñeán töø vuøng naøo, noù thuoäc veà phaàn ngoïn caây
hay goác caây. 

Naêng löïc thaàn thoâng cuûa thaân giaùc ngoä laø khaû
naêng thò hieän tröôùc bao nhieâu ñeä töû cuõng ñöôïc, nhö

Vaø phaù tan söï muø mòt cuûa ngöôøi böïc haï. 

Lôøi Ngaøi laø löông döôïc cho taát caû chuùng sinh. 

Nhöng vaãn chöa heát: lôøi giaùc ngoä coù voâ löôïng
ñöùc tính, cuõng nhö coù theå laøm coâng vieäc cuûa thaân giaùc
ngoä vaø yù giaùc ngoä. 

– Nhöõng thieän ñöùc cuûa yù Phaät 

Nhöõng ñieàu naøy ñöôïc ñeà caäp chi tieát trong
nhöõng coå thö noùi veà nhöõng ñöùc tính do 21 thaønh
phaàn cuûa söï tænh thöùc nguyeân uûy: thaäp löïc, möôøi taùm
baát coïng, vaân vaân. Nhöõng ngöôøi hoïc vaø quaùn nhöõng
coå thö caàn quaùn giaùo lyù ñaëc bieät naøy ñeå ruùt ra nhöõng
lôïi ích. 

Noùi toùm, coù hai haïng thieän ñöùc: thieän ñöùc do
toaøn trí vaø do töø bi. Vì chö Phaät toaøn tri, neân ngay caû
khi Ngaøi ñang truù trong thieàn ñònh veà chaân ñeá, Ngaøi
cuõng bieát ñöôïc taát caû nhöõng phaùp khaû tri roõ raøng nhö
nhìn traùi xoaøi treân baøn tay. Ta coù theå bieát ñieàu naøy
qua taùc phaåm Ca tuïng nhöõng gì ñaùng ca tuïng: 

Ñöùc Theá Toân, taát caû phaùp trong ba thôøi gian, 

Taát caû nhöõng nguoàn goác cuûa nghieäp, 

Ñeàu ñöôïc trí Ngaøi phaùn xeùt 

Nhö nhìn traùi Am-la trong baøn tay. 

Taát caû hieän töôïng 
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yeâu ñöùc Phaät ñoái vôùi loaøi höõu tình. Laïi nöõa tình yeâu
cuûa Ngaøi khoâng nhö loøng thöông xoùt “coù côn” nhö
chuùng ta: chuùng ta chæ caûm thaáy thöông xoùt khi ta
troâng thaáy moät höõu tình ñau khoå, vaø khoâng caûm thaáy
thöông xoùt khi khuaát maét. Moät ñöùc Phaät luoân luoân
thaáy ñöôïc taát caû höõu tình ñang ñau khoå; bôûi theá loøng
töø bi bao la cuûa Ngaøi ñoái vôùi chuùng khoâng bao giôø giaùn
ñoaïn maø luoân luoân vaän haønh. Loøng bi maãn cuûa moät
ñöùc Phaät laø haäu quaû cuûa naêng löïc quen taäp luyeän töø
khi Ngaøi môùi böôùc vaøo ñaïo loä. Ñieàu naøy laø yù nghóa
cuûa baøi keä trong quyeån 150 baøi taùn Phaät: 

Taát caû nhöõng chuùng sinh naøy khoâng khaùc gì nhau 

Chuùng ñeàu bò voïng töôûng troùi buoäc, 

Ngaøi ñaõ bò troùi buoäc töø laâu bôûi loøng bi maãn, 

Vaø seõ giaûi thoaùt nhöõng chuùng sinh meâ laàm. 

Trong quyeån Nhöõng baøi thô veà con ngöôøi chaân thaät: 

Taâm cuûa taát caû höõu tình luoân luoân bò che phuû 

Bôûi boùng toái voâ minh, 

Baäc ñaïi thaùnh thaáy ñöôïc 

Taát caû chuùng sinh trong nguïc tuø sinh töû, 
vaø phaùt taâm ñaïi bi. 

– Nhöõng thieän ñöùc cuûa haønh vi Phaät 

Doøng töông tuïc cao caû Ñaïi thöøa cuûa Di-laëc noùi: 

möôøi trieäu, moät tyû, vaân vaân. Naêng löïc thaàn thoâng cuûa
ngöõ giaùc ngoä laø khaû naêng noùi vôùi moïi ngöôøi; coù theå
daïy phaùp ñoàng loaït maø moãi höõu tình hieåu theo ngoân
ngöõ vaø öôùc muoán cuûa chuùng. Naêng löïc thaàn thoâng cuûa
yù giaùc ngoä laø tònh chæ nhaát taâm nhö sau. Khi ñöùc Ñaïo
sö cuûa chuùng ta coù yù nieäm veà theá gian thì taâm cuûa caùc
höõu tình khaùc, keå caû nhöõng con kieán, cuõng hieåu ñöôïc
Ñöùc Nhö Lai muoán noùi gì. Nhöng khi Ngaøi coù moät yù
nieäm sieâu theá thì ngay caû nhöõng vò Boà-taùt trong thaân
theå cuoái cuøng cuõng khoâng theå hieåu ñöôïc tö töôûng cuûa
Phaät. Khi ñöùc Phaät giaûng kinh Baùt-nhaõ Ba-la-maät, Ngaøi
laøm cho taát caû caùc theá giôùi ñeàu trôû thaønh thanh tònh.
Bôûi theá taâm Phaät coù voâ löôïng ñöùc toát laønh. 

Nhöõng ñöùc töø bi cuûa Ngaøi ñöôïc vò Dalai Lama
thöù baûy moâ taû nhö sau: 

Moät ngöôøi coù theå aùc ñoäc ñoái vôùi Ngaøi, 

Ngöôøi khaùc coù theå giaän döõ muoán gieát Ngaøi,

Nhöng Ngaøi luoân luoân nghó ñeán chuùng sinh 

Nhö con cuûa Ngaøi, 

Ngaøi ñaõ traùnh xa 

Taát caû nhöõng tö töôûng laøm haïi, 

Loøng yeâu meán maø ta coù ñoái vôùi chính baûn thaân 

Cuõng khoâng theå saùnh vôùi ñöùc bi maãn 
trong taâm Ngaøi. 

Noùi caùch khaùc, loaïi tình yeâu maø ta coù ñoái vôùi
baûn thaân khoâng theå saùnh vôùi duø chæ moät phaàn cuûa tình
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Thieän haønh cuûa ngöõ giaùc ngoä laø khaû naêng giaûng phaùp
cho nhöõng chuùng sinh may maén ñuû trình ñoä. 

Möa rôi xuoáng töø nhöõng ñaùm maây laøm cho muøa
maøng taêng tröôûng. Thieän haønh cuûa yù giaùc ngoä cuõng
theá, laø khaû naêng laøm cho nhöõng ñöùc haïnh phaùt sinh
trong doøng taâm thöùc nhöõng ñeä töû. 

Thaân giaùc ngoä thi trieån nhöõng thaàn thoâng ñeå
haøng phuïc höõu tình, thieän haønh cuûa ngöõ giaùc ngoä laø
giaûi thoaùt. Chö Phaät laøm nhöõng thieän haønh cuûa yù giaùc
ngoä tuøy thuoäc vaøo taâm tònh chæ khoâng meâ laàm. 

Noùi toùm laïi chö Boà-taùt töø ñòa vò thöù taùm trôû
xuoáng phaûi laøm nhöõng noã löïc thoâ; chö Boà-taùt ôû treân
ñòa vò thöù taùm phaûi laøm nhöõng noã löïc vi teá ñeå khôûi
ñoäng löïc. Vì nhöõng Boà-taùt naøy coøn phaûi noã löïc neân
thieän haønh cuûa hoï khoâng ñoàng thôøi lan ñeán taát caû höõu
tình; nhöng hieän haønh cuûa chö Phaät thì khoâng phuï
thuoäc vaøo nhöõng noã löïc nhö theá, hoaëc vaøo nhöõng ñoäng
löïc nhö nghó raèng “ta seõ laøm vieäc vì taát caû höõu tình.”
Moät ví duï: maët traêng treân trôøi khoâng nghó ta seõ chieáu
xuoáng, tuy theá phaûn aùnh cuûa noù vaãn hieän ra treân nhöõng
gioït söông ñaàu ngoïn coû vaø treân maët nöôùc cuûa haøng traêm
ngaøn bình chöùa, mieãn laø nöôùc aáy trong vaø laëng. Nhöõng
hieän haønh cuûa ñöùc Phaät coù hieäu quaû moät caùch töï nhieân
khoâng caàn noã löïc trong nhöõng gioøng taâm thöùc cuûa caùc
ñeä töû khi ñaõ ñeán luùc hoï ñaùng ñöôïc ñieàu phuïc. Cuõng theá,
nhöõng thieän haønh cuûa Phaät tuøy thuoäc vaøo caên baûn trí
cuûa Phaùp thaân (phaùp trí thaân, Dharmajnaøna-kaøya) keå
nhö moät trong nhöõng nhaân duyeân goïi laø duyeân “hoaøn

Nhö Ñeá thích, troáng, 

Maây, Phaïm thieân, maët trôøi, 

Baûo chaâu, aâm thanh, traùi ñaát, 

Ñoù laø nhöõng ví duï veà ñöùc Nhö Lai. 

Söï quaùn töôûng cuûa baïn neân theo lôøi daïy cuûa baûn
vaên naøy veà chín aån duï: 

Hình aûnh phaûn chieáu cuûa Ñeá Thích hieän ra treân
maët löu ly treân ñænh nuùi Tu-di, khoâng tuøy thuoäc vaøo
noã löïc hay suy nghó naøo cuûa Ñeá Thích. Khi nhöõng vò
trôøi thaáp hôn troâng thaáy hình aûnh phaûn chieáu aáy,
chuùng nghó raèng: “Ta cuõng seõ haønh ñoäng ñeå ñöôïc nhö
theá.” Roài hoï tích luõy nhöõng nguyeân nhaân ñeå thaønh
moät vua trôøi. Cuõng theá khi troâng thaáy thaân Phaät ñöôïc
trang hoaøng baèng ba möôi hai töôùng haûo vaø taùm möôi
töôùng phuï, chuùng ta nghó ñeán vieäc laøm sao ñeå ñöôïc
thaân theå nhö theá, vaø coá tích luõy nhöõng nguyeân nhaân
ñeå thaønh Phaät. Ñaây laø nhöõng haønh vi toát ñeïp cuûa thaân
giaùc ngoä. 

Trong coõi trôøi thöù 33 coù moät caùi troáng lôùn do
coâng ñöùc cuûa nhöõng vò trôøi phaùt sinh. Khoâng caàn ai
ñaùnh troáng, noù cuõng phaùt ra nhöõng aâm thanh giaûng
daïy boán daáu aán cuûa Phaät phaùp; nhöõng aâm thanh naøy
kích ñoäng cho chö thieân taàm caàu giaûi thoaùt. Chö Phaät
cuõng theá khoâng caàn noã löïc duïng coâng maø vaãn laøm cho
lôøi noùi cuûa ngaøi lan ñeán taát caû chuùng sinh, ñöa chuùng
ñeán taùi sinh cao caáp vaø söï thuø thaéng quyeát ñònh.
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luaân hoài, roài ñi vaøo ñaïo loä tích luõy coâng ñöùc; xaây döïng
13 ñieàu kieän ñeå ñaït giaùc ngoä Thanh vaên, thaønh töïu
ba ngaønh ñaàu trong 37 ngaønh giaùc ngoä, hoùa thaân ñeå
giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khaùc, coù ñöôïc thaàn thoâng saùng
suoát vaân vaân. Nhöõng baäc Thanh vaên treân ñaïo loä chuaån
bò ñaõ hieåu ñöôïc 16 khía caïnh cuûa 4 chaân lyù nhôø nhöõng
hình aûnh tröïc tieáp trong taâm. Thanh vaên treân ñaïo loä
kieán ñaïo ñaõ tröïc tieáp hieåu ñöôïc taùnh khoâng khoâng caàn
hình aûnh trong taâm; treân ñaïo loä thieàn quaùn, hoï boû
ñöôïc 81 ñoái töôïng caàn töø boû. Khi nhöõng vò Thanh vaên
ñaït quaû A-la-haùn, hoï coøn coù nhieàu thieän ñöùc hôn nöõa:
Hoï coù theå phoái hôïp nhieàu vaät theå laïi vôùi nhau, hoï coù
theå phaùt xuaát nhieàu hoùa thaân nhôø thieàn ñònh veà ñaát
nöôùc löûa gioù vaø hö khoâng; hoï coù theå ñi ñeán baát cöù ñaâu
ñeå giaùo hoùa moät ñeä töû, vaân vaân.

Quaû theá, Thanh vaên A-la-haùn coù voâ löôïng ñieàu
toát laønh. Sau khi ñaáng Ñaïo sö cuûa chuùng ta ñaõ vaøo
Nieát-baøn, thì A-nan ñaõ haøng phuïc caùc ngoaïi ñaïo, ñöa
80 ngaøn ngöôøi ñeán chaân lyù trong voøng 7 ngaøy. Coøn coù
caâu chuyeän veà ngaøi Öu-ba-cuùc-ña, moät laàn khi ngaøi
ñang giaûng phaùp, vò trôøi coõi duïc möa xuoáng thöïc phaåm
vaø chaâu ngoïc, vaø coøn hoùa laøm nhöõng vuõ coâng nhaûy
muùa. Baäc thaùnh Öu-ña-cuùc-ña quaøng hoa cho nhöõng
vuõ coâng aáy tröôùc khi hoï baét ñaàu khieâu vuõ; nhöng ngaøi
laøm pheùp cho nhöõng traøng hoa aáy bieán thaønh nhöõng
vaät heát söùc gheâ tôûm. Ngöôøi ngaøy nay xem Thanh vaên
laø thaáp keùm, nhöng baát cöù vò naøo coù nhöõng thieän ñöùc
cuõng ñöôïc xem nhö laø baäc haønh giaû vó ñaïi. 

caûnh.” Nhöõng thieän haønh naøy bôûi theá ñöôïc xem laø keát
quaû cuûa nhöõng thieän ñöùc tích cöïc nôi Ngaøi. 

* Nhöõng thieän ñöùc cuûa Phaùp

Neáu baïn ñaõ hoïc nhöõng coå thö thì haõy nghó veà
phaùp laø con ñöôøng dieät tröø nhöõng chöôùng ngaïi, moät
nhieäm vuï cuûa nhöõng con ñöôøng khoâng giaùn ñoaïn trong
ñaïo loä kieán ñaïo. Neáu baïn khoâng hieåu ñieàu naøy thì haõy
nghó nhö sau: töø ñaâu chö Phaät phaùt sinh, nhöõng vò coù
ñöôïc nhöõng ñieàu baát khaû tö nghò nhö treân? Caùc Ngaøi
ñaõ phaùt sinh vaø seõ phaùt sinh tuøy thuoäc vaøo phaùp sôû
chöùng nghóa laø con ñöôøng dieät khoå vaân vaân, vaø tuøy
thuoäc vaøo phaùp sôû truyeàn. Haõy nghó raèng Phaùp coù caùi
ñöùc saûn xuaát ra chö Phaät. 

Ngöôøi ta thöôøng thöôøng coù theå xem Phaùp baûo laø
möôøi taàng baäc, naêm ñaïo loä, vaân vaân – Noùi caùch khaùc,
ñoù laø chaân lyù veà dieät, vaø nhöõng con ñöôøng khoâng giaùn
ñoaïn ôû trong nhöõng ñaïo loä veà kieán vaø thieàn (nghóa laø
tri kieán vaø haønh ñoäng). Tuy nhieân ñieàu quan troïng
nhaát laø ñieàu phuïc chính taâm thöùc cuûa mình; bôûi theá,
noùi moät caùch giaûn dò vaø ñeå cho baïn coù ñöôïc moät hình
aûnh cuï theå, ta cuõng coù theå noùi Lamrim chính laø phaùp
baûo. Toâi ñaõ noùi ñieàu naøy. 

* Nhöõng thieän ñöùc cuûa Taêng

Ta haõy laáy ví duï moät vò Thanh vaên treân ñaïo loä
tích luõy, vò aáy ñöôïc thuùc ñaåy phaûi töø boû doøng sinh töû
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Ngöôøi ta coù theå laøm moät söï so saùnh veà 12 ñöùc
naøy ñoái vôùi nhöõng Boà-taùt ôû caùc ñòa vò khaùc. Boà-taùt sô
ñòa thaønh töïu haøng ngaøn ñöùc, Boà-taùt tam ñòa haøng
traêm ngaøn, Boà-taùt töù ñòa haøng tyû, Boà-taùt nguõ ñòa haøng
möôøi tyû; luïc ñòa haøng ngaøn tyû; thaát ñòa, 10 luõy thöøa
23; baùt ñòa, moät soá löôïng baèng vi traàn trong moät traêm
tyû theá giôùi, cöûu ñòa, moät soá baèng vi traàn trong moät trieäu
tyû theá giôùi vaø thaäp ñòa Boà-taùt thaønh töïu moät khoái
löôïng coâng ñöùc baèng nhöõng vi traàn trong moät tyû baát
khaû tö nghì voâ soá tyû theá giôùi. Noùi toùm laïi, Boà-taùt ôû thaát
ñòa khoâng thuaàn tònh ñaàu tieân caàn phaûi hai voâ soá kieáp
ñeå tích luõy hai thöù coâng ñöùc trong khi Boà-taùt ôû ba ñòa
thuaàn tònh sau cuøng chæ caàn theâm moät voâ soá kieáp nöõa
ñeå hoaøn taát söï tích luõy. 

Nhöõng coå thö baøn nhöõng vieäc aáy raát chi tieát.
Vaäy, taêng-giaø coù voâ löôïng coâng ñöùc. 

c(ii) Bieát roõ khaùc nhau giöõa ba ngoâi baùu

Coù saùu loaïi khaùc nhau. 

Söï khaùc nhau giöõa nhöõng ñaëc tính cuûa ba ngoâi
baùu laø nhö sau. Chö Phaät coù ñaëc tính giaùc ngoä roõ reät:
Caùc ngaøi thaáy roõ hình thaùi hieän höõu cuûa taát caû caùc
phaùp. Ngöôøi ta nghó raèng aâm jang trong danh töø
jangchub, Taïng ngöõ coù nghóa laø “giaùc ngoä,” coù nghóa
laø “huaán luyeän,” nhö khi hoïc thuoäc loøng moät baøi hoïc,
bôûi theá ta coù theå noùi raèng moät ñöùc Phaät ñaõ ñaït ñeán söï
thöïc chöùng toaøn veïn nhaát. Phaùp coù ñaëc tính laø haäu

Nhöõng vò Duyeân giaùc hay Ñoäc giaùc Phaät coù nhieàu
thieän ñöùc traêm ngaøn laàn hôn Thanh vaên, vaø ñaõ tích
luõy coâng ñöùc treân 100 kieáp. 

Nhöõng thieän ñöùc cuûa moät Boà-taùt thì voâ bieân so
vôùi Ñoäc giaùc Thanh vaên. Trong khi coøn treân nhöõng
ñaïo loä tích luõy vaø chuaån bò, vaø coøn haønh ñoäng vì loøng
tin, nhöõng Boà-taùt vaãn luoân luoân taêng tröôûng veà ñeà muïc
taùnh Khoâng. Hoï huaán luyeän veà ñöùc bi maãn, taâm boà-
ñeà vaø tri kieán saâu xa, vaø nhö theá laøm muoäi löôïc nhöõng
thaønh kieán nhò nguyeân roõ reät nôi hoï ñeå hoaøn taát
nhöõng tích luõy voâ löôïng ñaàu tieân. Khi nhöõng Boà-taùt ôû
treân ñaïo loä kieán ñaïo, tröôùc heát hoï hoaøn taát hình thöùc
boá thí phi thöôøng (Ba-la-maät ñaàu tieân trong saùu Ba-la-
maät). Khi hoï ôû taàng thöù 9 cuûa ñaïo loä thieàn quaùn, hoï
hoaøn taát hình thöùc sieâu phaøm cuûa saùu Ba-la-maät vaø
ba voâ laäu hoïc nhôø nhaän thöùc ñuùng veà chaân nhö. 

Boà-taùt ôû sô ñòa hoùa ra haøng traêm thaân theå, moãi
thaân ñöôïc vaây quanh bôûi haøng traêm Boà-taùt khaùc.
Nhöõng Boà-taùt sô ñòa thaáy ñöôïc haøng traêm kieáp, du
haønh qua haøng traêm theá giôùi, ñi saâu vaøo haøng traêm
thöù ñònh, thaáy haøng traêm chö Phaät, nhaän ñöôïc söï gia
hoä cuûa chö Phaät naøy, hoùa thaân vaøo haøng traêm coõi
Phaät, du haønh ñeán haøng traêm choã, môû cöûa haøng traêm
phaùp, thaønh thuïc haøng traêm loaïi höõu tình, vaø soáng laâu
haøng traêm kieáp. Trong moãi moät saùt-na, nhöõng Boà-taùt
sô ñòa naøy laøm ñöôïc haøng traêm tröôøng hôïp veà 12 loaïi
coâng ñöùc nhö theá. 
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Nhöõng caùch khaùc nhau ñeå nhôù ñeán Tam Baûo laø
coát ñeå nhôù laïi nhöõng ñöùc tính khaùc nhau cuûa Tam
Baûo. Ñieàu naøy ñöôïc giaûi thích trong Kinh Noùi veà söï
töôûng nieäm Tam Baûo, ñoaïn môû ñaàu, “Nhö vaäy, chö
Phaät Theá Toân...” 

Nhöõng söï khaùc nhau trong vieäc 3 ngoâi baùu laøm
taêng tröôûng coâng ñöùc cuûa ta thì nhö sau. Ñoái vôùi chö
Phaät, coâng ñöùc taêng tröôûng tuøy thuoäc vaøo moät ngöôøi
duy nhaát; ñoái vôùi Taêng coâng ñöùc taêng tröôûng tuøy thuoäc
vaøo nhieàu ngöôøi. Bôûi theá trong tröôøng hôïp Phaät vaø
Taêng, thì coâng ñöùc taêng tröôûng laø nhôø ngöôøi. Ñoái vôùi
Phaùp thì coù khaùc ôû choã, coâng ñöùc taêng tröôûng nhôø moät
caùi gì khoâng phaûi ngöôøi. 

Khi baïn quy y, baïn laøm vaäy bôûi vì baïn muoán
cuùng döôøng, phuïng söï Phaät, vaø khai trieån Phaùp trong
doøng taâm thöùc cuûa baïn. 

c(iii) Quy y do loøng tin cuûa mình

Loøng tin cuûa ta laø: Ñöùc Phaät daïy choã quy y, Phaùp
laø choã quy y thöïc söï, vaø Taêng giuùp ñôõ cho nhöõng haønh
giaû phaùt taâm quy y. Ñieàu naøy ñöôïc laøm saùng toû baèng
ví duï con beänh ñaët hy voïng vaøo thaày thuoác, y döôïc vaø
ngöôøi ñieàu döôõng. Neáu qua tieán trình thöïc chöùng vaø
töø boû maø ngöôøi ta phaùt trieån ñöôïc töøng phaàn cuûa Phaùp
trong doøng taâm thöùc, thì ta thoaùt khoûi moïi hieåm nguy.
Bôûi theá Phaùp laø choã quy y chaân thöïc. 

quaû söï xuaát hieän cuûa Phaät. Khi ñöùc Phaät chuyeån baùnh
xe phaùp Töù Ñeá, thì 5 vò ñeä töû ñaàu tieân cuûa Ngaøi khai
trieån nhöõng thöïc chöùng khaùc nhau trong doøng taâm
thöùc cuûa hoï: ñòa vò kieán ñaïo, vaân vaân. Coøn nhieàu
tröôøng hôïp töông töï ñaõ xaûy ra khi ñöùc Phaät chuyeån
phaùp luaân. Taêng coù ñaëc tính laø nhöõng ngöôøi thöïc
haønh Phaùp. 

Söï khaùc nhau giöõa nhöõng thieän söï cuûa Taêng baûo
laø nhö sau: Chö Phaät giaûng Phaùp baèng caùch cho nhöõng
giaùo lyù truyeàn khaåu. Thieän söï cuûa Phaùp thì khaùc: Phaùp
khieán ta töø boû nhöõng gì ta caàn töø boû. Taêng thöïc haønh
Phaùp, vaø khi hoï ñöôïc nhöõng keát quaû cuûa Phaùp, thì
nhöõng ngöôøi khaùc thaáy ñöôïc ñieàu naøy vaø khôûi söï thöïc
haønh. Bôûi theá nhöõng ngöôøi thuoäc thaønh phaàn taêng
chuùng vaø nhöõng ngöôøi khoâng thuoäc, hai beân giuùp ñôõ
laãn nhau. Ñaây laø thieän söï cuûa Taêng, taêng chuùng hoan
hyû trong giôùi ñöùc. 

Coù nhieàu caùch khaùc nhau ñeå nhìn Tam Baûo khi
ngöôøi ta quy y. Muoán cöùu ngöôøi cheát ñuoái chaúng haïn,
ta caàn moät ngöôøi cheøo thuyeàn, chieác thuyeàn cuûa oâng
ta vaø nhöõng ngöôøi phuï giuùp ñi theo. Cuõng theá, ta neân
xem chö Phaät nhö ñoái töôïng cuûa söï cuùng döôøng vaø
phuïng söï, Phaùp laø caùi caàn laøm hieån loä trong doøng taâm
thöùc; vaø Taêng laø nhöõng ngöôøi baïn chaân thaät. 

Nhöõng phaùp tu khaùc nhau lieân heä ñeán Tam Baûo
laø nhöõng phöông tieän ñeå thöïc haønh 3 loái nhìn khaùc
nhau ñoái vôùi Tam Baûo. 
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Vaø trong taùc phaåm Ca tuïng nhöõng ngöôøi ñaùng ca
tuïng cuõng noùi nhö sau: 

Ta neân ñi vaøo caùi gì, 

Vaø caùi gì ta neân töø boû? 

Hôõi baäc Anh huøng, Ngöôøi tònh tröø taát caû voïng töôûng, 

Choã khaùc nhau chính laø: 

Lôøi cuûa Ngaøi, vaø cuûa nhöõng ngöôøi khaùc. 

ôÛ Taây Taïng khoâng coù nhöõng ngöôøi taø giaùo thaät
söï, nhöng coù moät vaøi ngöôøi töï cho mình laø nhöõng haønh
giaû vaø hoïc giaû maø laïi khoâng thaáy gì sai quaáy khi noùi veà
ñaïo Bon vaø veà caùc phaùp ngoaïi ñaïo ñeå mua chuoäc ngöôøi
khaùc, thaâu thaäp tín ñoà, hoaëc ñeå coù lôïi cho mình khi gaëp
chuyeän khoù khaên. Hoï laø nhöõng ngöôøi quy y hai maët; hoï
ñaõ gaït haønh ñoäng quy y ra khoûi doøng taâm thöùc vaø ñaõ töï
mình böôùc ra khoûi haøng nguõ Phaät töû. 

Moät vaøi ngöôøi noùi: “Moät ít ñaïo Phaät, moät ít ñaïo
Bon,” nhöng khoâng coù lyù do gì nhöõng vò thaày ñaïo Bon,
phaùp vaø tín ñoà cuûa hoï laïi xöùng ñaùng laøm choã nöông
töïa; ba thöù naøy khoâng coù ñuû nhöõng ñöùc tính caàn thieát.
Nhöõng baäc thaày cuûa ñaïo naøy khoâng coù nhöõng ñöùc tính
nhö töø boû moïi loãi laàm vaân vaân, phaùp cuûa hoï laïi cuõng
khoâng phaûi laø moät phöông tieän ñeå giaûm tröø voâ minh
voïng töôûng. Hoï tuyeân boá taêng-giaø cuûa hoï caên cöù treân
giôùi bieät giaûi thoaùt, nhöng giôùi cuûa hoï khoâng coù heä
truyeàn thöøa. 

c(iv) Quy y Tam baûo, khoâng chaáp nhaän moät toân
giaùo khaùc 

ôÛ xöù AÁn Ñoä xöa coù baäc Ñaïo sö teân laø Udbhatasid-
dhasvamin coù 2 ngöôøi em luùc ñaàu khoâng theo Phaät. Hoï
ñi ñeán nuùi tuyeát ñeå daâng cuùng leã vaät cho thaàn Shìva,
nhöng hoï thaáy thaàn naøy ñang quy y Phaät, bôûi theá hoï cuõng
trôû thaønh Phaät töû, vaø veà sau laøm giaùo thoï sö trong Ñaïi
thöøa. Udbhata soaïn taùc phaåm Söï ca tuïng Toái thöôïng, noùi
veà nhöõng ñöùc tính vó ñaïi cuûa Phaät. 

Nhö taùc phaåm naøy noùi, chuùng ta ñaõ quy y baäc
Ñaïo sö vaø ñaõ trôû thaønh nhöõng ñeä töû trong giaùo lyù cuûa
Ngaøi. Chuùng ta ñaõ vónh vieãn quy y Phaät, khoâng theå
ñoåi sang moät nôi nöông töïa naøo khaùc. Nhöõng phaùp
cuûa caùc ñaïo Bon, caùc taø giaùo, vaân vaân, ñeàu khoâng phaûi
laø Phaät giaùo, vaø khoâng ñöôïc xem laø choã nöông töïa. Coù
söï khaùc nhau veà hôn keùm giöõa nhöõng baäc thaày trong
vaø ngoaøi ñaïo Phaät; veà giaùo lyù vaø ñeä töû cuõng vaäy. Söï
ca tuïng Toái thöôïng noùi: 

Con ñaõ töø boû nhöõng baäc thaày khaùc 

Vaø tìm choã nöông nôi Ngaøi, hôõi ñaáng Theá Toân. 

Taïi sao ñieàu naøy deã daøng nhö theá? 

Chính vì Ngaøi khoâng loãi laàm vaø coù nhieàu thieän ñöùc. 

Con caøng xem xeùt nhöõng phaåm bình cuûa ngoaïi ñaïo, 

Thì taâm con caøng theâm tin töôûng nôi Ngaøi, 

Hôõi ñaáng che chôû cho con 
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Lòch söû phaùi Kadampas haäu kyø noùi: 

Ngoaïi ñaïo vaø nhöõng ngöôøi theo ñaïo Bon 
mau ñaéc thaàn thoâng. 

Maëc duø baây giôø sung söôùng, 

Veà sau hoï phaûi sa ñoïa. 

Ngoaïi ñaïo vaø ñaïo Bon gioáng nhö löûa: 

Baïn caûm thaáy aám aùp tieän nghi khi ñöùng hôi xa 

Nhöng neáu sôø vaøo baïn seõ bò ñoát chaùy. 

Milarepa noùi: 

Nguoàn goác cuûa ñaïo Bon laø taø phaùp, 

Moät söï saùng taïo cuûa loaøi roàng. 

Noù khoâng ñöa ngöôøi ta ñeán con ñöôøng toái haäu. 

Bon laø ñaïo thaáp nhaát, 

Söï khaùc nhau giöõa ñaïo Phaät vaø ñaïo khaùc 

Laø ôû choã quy y: choã nöông cuûa Phaät töû laø ba ngoâi baùu; 

Cuûa ngöôøi khoâng Phaät töû laø Phaïm vöông, Ñeá thích. 

Ñöùc Phaät ñaõ giaùc ngoä hoaøn toaøn, 

Töï mình thoaùt khoûi sinh töû, 

Neân cuõng coù theå giaûi thoaùt ngöôøi khaùc. 

Nhöõng vò trôøi thuoäc theá gian nhö thaàn Shiva 

Chính hoï cuõng bò buoäc vaøo sinh töû; 

Hoï coù theå ban cho ngöôøi nhöõng thaønh coâng ngaén haïn, 

Nhöng laøm sao hoï coù theå ñem laïi giaûi thoaùt hoaøn toaøn? 

Ñaïo Bon khoâng phaûi laø moät choã quy y cho Phaät
töû; noù khoâng xöùng ñaùng laø moät choã nöông. Tuy nhieân
nhöõng ngöôøi theo Phaät vaø tín ñoà ñaïo Bon thöôøng noùi
chuyeän vôùi nhau vì thaân hoaëc thuø, vaø ñieàu naøy khoâng
ñöa ñeán söï tranh luaän thaúng thaén. Ñieàu coát yeáu laø
baïn phaûi bieát nguoàn goác cuûa ñaïo Bon. Nhöõng nguoàn
goác naøy ñöôïc baøn trong nhöõng söû lieäu vaø nhöõng tröôùc
taùc cuûa nhöõng hoïc giaû quaù khöù. Baïn caàn phaûi bieát
nhöõng ñieàu naøy baèng caùch ñoïc nhöõng taùc phaåm nhö
Taám göông veà söï huøng bieän cuûa taùc giaû Tukaen Dhar-
mavajra; saùch naøy noùi veà nhöõng gì maø caùc baäc thaày
khaùc nhau coâng nhaän, vaø nguoàn goác nhöõng giaùo ñieàu
cuûa hoï. 

Nhöõng phaùp sö ñaïo Bon vaø giaùo lyù cuûa hoï cuõng
nhö nhöõng kieán chaáp cuûa hoï ñaõ laøm hoûng nhöõng quan
nieäm vaø phaùp haønh cuûa nhöõng ngöôøi khoâng phaûi Phaät
töû. Hoï cuõng ñaõ aên caép giaùo lyù cuûa Phaät. Nhöõng taø
phaùp cuûa hoï ñöôïc saùng cheá raát laâu veà tröôùc, vaø aùc
phaùp naøy hieän ñang thònh haønh khaép nôi; nhöng ñoù
khoâng phaûi laø moät choã nöông xöùng ñaùng cho nhöõng
ngöôøi khaùt khao giaûi thoaùt, laïi cuõng khoâng phaûi laø moät
choã nöông ñaùng tin caäy. Drigung Jigtaen Goenpo noùi: 

– Veà phaùp thieàn vaø tri kieán cuûa ñaïo Bon: theo
giaùo lyù cuûa hoï thì coù veû raèng vuõ truï ñöôïc sinh ra töø
nhöõng caùi tröùng hoaëc saùng taïo bôûi nhöõng vò thaàn Cha,
thaàn Shiva, vaân vaân. Ñaây laø nhöõng vay möôïn töø caùc
taø kieán ngoaïi ñaïo.
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Choã nöông duy nhaát cho Phaät töû laø ba ngoâi baùu. Nhöõng
Phaät töû neân quy y moät caùch thuaàn tònh, vaø ñieàu coát yeáu
laø hoï phaûi hoaøn toaøn quy phuïc choã mình ñaõ quy y. 

Toùm laïi ta khoâng chæ caàn ñoïc leân nhöõng lôøi
suoâng “quy y” maø thoâi. Cuõng nhö moät töû toäi tìm söï
che chôû cuûa moät quan chöùc, chuùng ta phaûi sôï nhöõng
ñoïa xöù, sôï sinh töû, vaân vaân, vaø phaûi tin chaéc Tam Baûo
coù naêng löïc che chôû cho chuùng ta. Roài ta phaûi nghó
moät caùch chaân thaønh, baèng taát caû taâm vöông vaø taâm
sôû, raèng chuùng ta ñang ñaët heát nieàm tin vaøo Tam Baûo.
Ñaây laø tieâu chuaån cuûa söï quy y chính ñaùng. Chuùng ta
ñaõ khai trieån söï quy y trong doøng taâm thöùc hay chöa,
ñieàu aáy tuøy thuoäc vaøo vieäc ta ñaõ phaùt sinh nhöõng tö
töôûng nhö theá hay chöa trong doøng taâm thöùc. Bôûi vaäy
ñöøng gioáng nhö nhöõng ngöôøi tuïng ñoïc coâng thöùc quy
y haøng tæ laàn maø khoâng moät laàn phaùt sinh thöïc chaát
cuûa quy y trong doøng taâm thöùc. Baïn phaûi noã löïc theo
nhöõng kyõ thuaät ñeå khai trieån nhöõng nguyeân nhaân quy
y vaø chính söï quy y trong doøng taâm thöùc baïn. 

Coù 2 caùch quy y khaùc nhau: chæ tìm söï che chôû
vaø xem Tam Baûo nhö laø caùi maø ngöôøi khaùc ñaõ thaønh
töïu trong doøng taâm thöùc cuûa hoï, vaø hình thöùc ñaëc bieät
cuûa söï quy y xem Tam Baûo nhö moät caùi gì coù theå ñöôïc
khai trieån trong doøng taâm thöùc cuûa mình, vaø quyeát
ñònh raèng mình ñaõ thaønh töïu ñöôïc ñieàu naøy. Coù nhieàu
caùch laøm hai loaïi quy y naøy trong moãi phaïm vi cuûa
Lamrim, nhöng vì chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñang hoïc
vaø quaùn nhöõng coå thö, neân chuùng ta phaûi coát laøm

Hoï noùi “Mong toâi thaønh Phaät quaû 

Trong Mandala cuûa 5 boä loaïi roàng 

Ñöôïc tìm thaáy trong Tuyeån taäp veà Roàng traéng.” 

Nhöng roàng ñöôïc xeáp vaøo loaïi suùc vaät. 

Phaàn ñoâng tín ñoà ñaïo Bon laøm nhöõng töôïng thaàn 
nhö Kunzang, 

Vaø nhöõng ñoà hình khaùc nhau; 
nhöng toâi nghó ñaáy laø taø phaùp. 

Do Ñaïo sö vaùy Xanh saùng cheá... 

(Kyabje Pabongka Rinpoche noùi chi tieát veà vieäc
naøy) 

Ngaøy nay coù ngöôøi noùi raèng nhöõng vò thaàn ñaïo
Bon nhö Shenrab vaø Oekar laø moät vôùi ñöùc Quaùn Theá
AÂm trong ñaïo Phaät. Hoï tuyeân boá: “Ñeå cho taát caû höõu
tình ñeàu thaønh ñeä töû Phaät, coù nhieàu hoùa thaân cuûa chö
Phaät vaø Boà-taùt ñaõ xuaát hieän trong haøng nguõ tín ñoà ñaïo
Bon. Bôûi theá theo ñaïo Bon cuõng khoâng sao, coù theå laø
ñieàu toát.” Hoï tuyeân boá oàn aøo nhö vaäy do söï muø loøa
lôùn lao cuûa hoï, bôûi vì doøng taâm thöùc hoï ñaõ bò nhieãm
taø kieán. Neáu nhöõng gì hoï noùi laø ñuùng, thì cuõng coù theå
noùi raèng baét chöôùc nhöõng haønh vi cuûa choù vaø heo
cuõng khoâng sao, coù theå laø ñieàu toát bôûi vì cuõng coù theå
raèng nhöõng hoùa thaân cuûa chö Phaät Boà-taùt ñaõ xuaát hieän
trong loaøi thuù vaät. Ngöôøi naøo mong muoán ñieàu toát nhaát
thì neân töø boû nhöõng tö töôûng taø aùc noân möûa nhö theá,
cuõng nhö töø boû nhöõng cuïc ñaù hoï söû duïng ñeå chuøi ñít.
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vi taùc haïi cuûa ngöôøi hay chuùng sinh khaùc, baïn seõ
khoâng rôi vaøo caùc ñoïa xöù, baïn seõ thaønh töïu khoâng khoù
khaên taát caû nhöõng muïc tieâu taïm thôøi vaø daøi haïn cuûa
mình, vaø chaúng bao laâu baïn seõ ñaït giaùc ngoä. 

Bôûi theá khi laøm phaùp quy y, ñöøng neân chæ nhaåm
laïi nhöõng lôøi nhö ngöôøi khaùc noùi, hoaëc chæ quy y ngoaøi
mieäng, maø phaûi quy y töø trong taâm. Baïn trôû thaønh moät
Phaät töû chæ khi naøo baïn phaùt trieån ñöôïc haønh vi quy
y moät caùch chaân chính trong doøng taâm thöùc. Vieäc ñoïc
tuïng coâng thöùc quy y haøng traêm laàn khoâng laøm cho
baïn trôû thaønh moät Phaät töû. Ngöôøi ngaøy nay noùi: 

– Baïn phaûi ñoïc coâng thöùc quy y nhieàu laàn.

Nhöng raát ít ngöôøi noùi:

– Baïn phaûi khai trieån vieäc quy y ngay trong doøng
taâm thöùc cuûa baïn.

Ngaøy xöa ôû Dagpo, moät thaày tu teân laø Atar ñang
nhaäp thaát cuøng vôùi baèng höõu, hoï phaûi tuïng ñoïc coâng
thöùc quy y moät soá laàn. Atar suy nghó saâu xa veà yù nghóa
ñaèng sau söï quy y neân ñoïc chaäm hôn nhöõng ngöôøi
khaùc. Hoï nhanh hôn nhieàu bôûi vì hoï chæ laëp laïi coâng
thöùc quy y; hoï hoaøn taát gaàn moät tæ laàn. Vì sôï Atar
khoâng hoaøn taát ñöôïc soá laàn caàn thieát, hoï hoûi oâng ñaõ
ñoïc ñöôïc bao nhieâu laàn, vaø Atar ñaõ noùi:

– Baïn chæ coù tích luõy moät soá laàn ñoïc cho nhieàu
hay sao? 

phaùp quy y ñaëc bieät. Tuy nhieân söï hoïc thaät nhieàu coù
theå khoâng giuùp gì bao nhieâu khi noùi ñeán chuyeän quy
y; neáu chuùng ta hoïc vaø quaùn chæ nhö moät söï luyeän taäp
tri thöùc, thì coù moái nguy laø söï quy y cuûa chuùng ta seõ
khoâng khaùc gì söï quy y cuûa moät cö só giaø. Tuy nhieân
ngay duø ta khoâng bieát gì veà nhöõng coå thö, chuùng ta
cuõng neân coù caû 2 nguyeân nhaân quy y vaø neân hoaøn
toaøn quy phuïc ba ngoâi baùu. Ñaây laø caùch laøm nhö vaäy. 

Haõy nghó ñeán caùch nhöõng ngöôøi beänh phoù thaùc
mình cho y só, thuoác vaø ngöôøi ñieàu döôõng. Neáu baïn
coù nhöõng nguyeân nhaân ñeå quy y vaø tin töôûng ngoâi Tam
Baûo taän ñaùy loøng, thì baïn seõ phaùt sinh söï quy y moät
caùch chaân chính trong doøng taâm thöùc cuûa baïn. Vaäy
ñaây laø nhöõng ñieàu coát yeáu maø neáu khoâng, thì khoâng
aên thua gì ñeå ñoïc coâng thöùc quy y nhieàu laàn maø töï
xöng mình laø moät Boà-taùt vaân vaân, nhö phaùi Kadampa
tieàn kyø ñaõ noùi: “Vò tröôûng laõo tröôùc maët baïn ôû trong
chaùnh ñieän coù theå chöa gia nhaäp haøng nguõ nhöõng
ngöôøi Phaät töû.” 

d) Nhöõng lôïi laïc cuûa söï quy y 

Coù 8 ñieàu lôïi: Baïn trôû thaønh moät Phaät töû, baïn
trôû thaønh moät ngöôøi coù theå thoï taát caû giôùi, baïn seõ tieâu
tröø taát caû chöôùng ngaïi do nhieàu nghieäp tích luõy töø
tröôùc, baïn seõ deã daøng tích luõy moät löôïng coâng ñöùc
khoång loà, baïn seõ khoâng bò phieàn nhieãu vì nhöõng haønh
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– Naøy A-nan, vieäc aáy nhö theá naøy. Giaû söû moät
gia chuû coù moät caùnh ñoàng khoâng ñaù, khoâng goác caây,
soûi, gaïch vuïn, maø coù moät thöù ñaát maàu môõ. Ngöôøi aáy
chuaån bò ñaát vôùi nhöõng duïng cuï caøy böøa. Ngöôøi aáy
laøm ñuùng baèng caùch gieo haït gioáng trong khi ñaát coøn
môùi, phì nhieâu. Naéng vaø gioù khoâng taùc haïi; hoät gioáng
khoâng bò neû cuõng khoâng thoái, vaø ñöôïc gieo ñuùng luùc
treân nhöõng luoáng ñaát ñaõ caøy. Khi thì ngöôøi ta töôùi
nöôùc, khi thì ñeå khoâ, vaø baûo veä noù khoûi moïi söï. Naøy
A-nan, ngöôøi gia chuû aáy coù moät ngaøy naøo sau ñoù laïi
ñi ñeán bôø ruoäng noùi: “Hôõi haït gioáng, ñöøng laøm haït
gioáng nöõa. Ñöøng naûy maàm, ñöøng lôùn leân. Ta khoâng
muoán keát quaû. Ta khoâng muoán phaàn thöôûng.” Naøy A-
nan, ngöôi nghó sao? Lieäu nhöõng haït gioáng coù vì nhöõng
lôøi aáy maø khoâng coøn laø haït gioáng nöõa khoâng? 

– Khoâng, baïch Theá Toân. Khoâng, baïch Thieän Theä. 

Ñöùc Phaät baûo: 

– Coù phaûi quaû seõ khoâng laø quaû nöõa, coù phaûi
ngöôøi aáy seõ khoâng gaët ñöôïc phaàn thöôûng naøo? 

– Khoâng, baïch Theá toân. Khoâng, baïch Thieän Theä. 

Khi aáy ñöùc Phaät daïy: 

– Naøy A-nan, khi nhöõng ngöôøi ca tuïng sinh töû,
vui thích trong sinh töû, cuùng döôøng chö Phaät, thì duø
hoï coù caàu nguyeän, mong raèng nhôø thieän caên naøy toâi
seõ khoâng bao giôø ñeán Nieát-baøn,” cuõng khoâng theå naøo
hoï khoâng ñaït ñeán Nieát-baøn. Naøy A-nan, nhöõng thieän

Vaäy neáu baïn tuïng ñoïc coâng thöùc quy y maø ñoàng
thôøi duy trì söï chuù yù vaøo yù nghóa cuûa quy y, thì nhôø theá
baïn seõ trôû neân thuaàn thuïc, vaø söï quy y coù ñaày yù nghóa. 

Khi baïn phaùt nguyeän thoï baát cöù giôùi naøo trong 3
loaïi giôùi, tröôùc heát baïn phaûi quy y. Neáu khoâng baïn
khoâng theå thoï giôùi. Cuõng nhö ñaát naâng ñôõ nhaø, muøa
maøng, töôøng vaùch, röøng caây, vaân vaân, haønh vi quy y
laø caên baûn ñeå thoï taát caû giôùi. 

Baïn coù theå ñaõ phaïm nhieàu aùc nghieäp trong quaù
khöù vaø tích luõy nhieàu chöôùng ngaïi – chaúng haïn toäi
nguõ nghòch nhö A-xaø-theá gieát cha laø vua Bình Sa ngöôøi
ñaõ chöùng quaû Baát hoaøn, hoaëc phaïm nhöõng toäi nhoû hôn
– nhöng khi baïn ñaõ quy y, baïn seõ tònh hoùa ñöôïc nhöõng
nghieäp nhö theá vaø nhöõng chöôùng ngaïi phaùt sinh töø
nghieäp, vì baïn ñaõ tìm choã nöông nôi ñöùc Phaät. Sau ñoù
duø ñoïc danh hieäu chö Phaät hay ñoïc boä kinh Baùt-nhaõ
Ba-la-maät moät laàn cuõng seõ tònh hoùa nghieäp chöôùng
nhieàu kieáp. Kinh taïng noùi raát nhieàu veà nhöõng lôïi laïc
naøy. Baûn kinh Baùt-nhaõ ngaén ñaõ noùi: 

“Neáu coâng ñöùc cuûa söï quy y maø coù hình töôùng,
thì 3 coõi cuõng khoâng ñuû choã ñeå chöùa ñöïng.” 

Noùi caùch khaùc, coâng ñöùc do haønh vi quy y thaät
laø voâ löôïng. Chö Phaät laø nhöõng ñaáng coù tieàm naêng
thieän nghieäp maïnh ñeán noãi nhöõng thieän caên phaùt sinh
lieân heä ñeán caùc ngaøi ñeàu chaéc chaén seõ laøm nhaân cho
ngöôøi ta ñaït ñeán toaøn giaùc, duø cho hoï khoâng coù ñoäng
löïc thanh tònh. Kinh Sen traéng cuûa loøng bi maãn noùi: 
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Veà sau ngöôøi aáy laïi gaëp moät yeti. OÂng laøm phaùp
quy y; yeti ñaùnh hôi ñaõ khoâng nhaän ra muøi thòt ngöôøi
neân boû ñi. 

Moät ñeâm, khi thaáy mình saép laïc vaøo nghóa ñòa,
gia chuû Caáp Coâ Ñoäc ñoïc baøi keä quy y neân nhöõng phi
nhaân ôû ñaáy khoâng laøm haïi oâng. Sau ñoù oâng laïi quyø
tröôùc moät töôïng thaàn ngoaïi ñaïo, neân ñaõ maát söï che chôû. 

Moät teân troäm coù laàn troâng thaáy ngöôøi ta cuùng y
cho moät tyû-kheo. Anh ta trôû laïi veà ñeâm ñeå aên troäm.
Vò tyû-kheo laøm pheùp troùi laïi ñaùnh ba heøo, vöøa ñaùnh
vöøa ñoïc lôøi quy y. Teân troäm boû chaïy troán döôùi moät
caây caàu phi nhaân thöôøng lai vaõng. Anh nhaåm laïi
nhöõng lôøi vò sö ñaõ ñoïc vaø nhuû thaàm: “May quaù, chæ coù
ba quy y chöù nhieàu hôn nöõa chaéc mình seõ cheát.” Ñeâm
aáy nhöõng phi nhaân khoâng theå qua caàu. 

(Kyabje Pabongka Rinpoche coøn keå theâm vaøi
maåu chuyeän khaùc.)

Khi gaëp nguy chuùng ta khoâng neân sôï haõi, maø
phaûi ruùt can ñaûm töø nôi Ba ngoâi baùu; vaø chæ caàn nöông
Taêng baûo cuõng ñuû thoaùt hieåm. 

Quy y coøn ngaên ta khoûi taùi sinh vaøo ñoïa xöù. Moät
vò trôøi bieát chaéc mình seõ taùi sinh laøm moät con heo neân
xin Ñeá Thích cöùu, nhöng trôøi Ñeá Thích khoâng theå cöùu
vaø thænh vaán ñöùc Phaät. Phaät chæ daïy cho oâng phaùp quy
y. Vò trôøi theo lôøi daïy, quy y roài cheát. Ñeá thích tra taàm
xem oâng ta taùi sinh choã naøo; nhöng oâng chæ thaáy ñöôïc

caên phaùt sinh lieân heä chö Phaät seõ coù keát quaû laø Nieát-
baøn, duø chuùng khoâng muoán. Ta baûo oâng, nhöõng thieän
ñöùc aáy seõ chuyeån bieán cho ñeán khi chuùng ñaït Nieát-
baøn. Bôûi theá, moãi khi ngöôøi ta phaùt thieän caên duø chæ
laø moät nieäm töôûng ñeán chö Phaät Theá Toân, thì keát quaû
cuûa nhöõng thieän caên nhö vaäy seõ laø Nieát-baøn. Ta baûo
oâng, nhöõng thieän caên aáy seõ chuyeån hoùa cho ñeán khi
ngöôøi ta ñaït toái haäu Nieát-baøn. 

Ngöôøi ta seõ khoâng bò phieàn nhieãu bôûi nhöõng
haønh ñoäng taùc haïi cuûa ngöôøi hay loaøi khaùc. Ñaây laø vaøi
caâu chuyeän ñeå chöùng minh. 

Coù laàn moät ngöôøi ngoaïi ñaïo laøm moät voøng baèng
khí löïc vaø coá baét laáy moät öu-baø-di cuûa Phaät vôùi chieác
voøng aáy, nhöng khoâng thaønh coâng. 

Moät ngöôøi AÁn bò vua keát aùn töû hình, phaûi bò
quaêng boû ôû nghóa ñòa. Taát caû nhöõng ngöôøi bò ñaøy ñeán
ñaáy ñeàu ñaõ bieán maát: chuùng bò moät loaøi phi nhaân
mang ñi aên thòt, khoâng moät ai soáng soùt trôû veà. Ngöôøi
AÁn naøy ñaët treân ñaàu mình moät maûnh vaûi y tyû-kheo
roài laøm phaùp quy y. Sau ñoù y khoâng bò caùc phi nhaân
quaáy nhieãu hay laøm haïi. 

Moät keû du muïc coù laàn bò boû laïi moät mình trong
moät ngaøy taïi choã khoâng ngöôøi. Y bò moät phi nhaân yeti
taán coâng gaàn cheát, coøn ñeå laïi nhieàu veát seïo treân ñaàu.
Moät vò Lama hoûi nguyeân do nhöõng veát seïo aáy; y keå
laïi vaø vò Lama daïy neân quy y. 
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Khi ta cheát, vieäc thieàn quaùn caùc giai ñoaïn phaùt
sinh vaø hoaøn taát coù theå vöôït ngoaøi khaû naêng ta, nhöng
neáu ta laøm phaùp quy y moät caùch chaân thaät thì chaéc
chaén moät ñieàu laø ta seõ khoâng sa vaøo caùc ñoïa xöù. San-
gyae Oen noùi: 

Toùm laïi, neáu toâi khoâng phaùt trieån 

Thöïc chöùng veà cheát vaø voâ thöôøng, 

Thì caû ñeán maät ñieån Guhyasamaøja 
cuõng khoâng coù gì saâu saéc. 

Nhöng ba baøi keä quy y 

Thaät saâu saéc khi ñöôïc phaùt sinh 

Trong doøng taâm thöùc toâi vaøo luùc cheát. 

Cuõng khoâng coù phöông tieän naøo toát hôn ñeå thoûa
maõn caùc öôùc nguyeän cuûa ta hôn laø quy y. Jangsem Re-
trenw noùi: 

– Ñöøng ñaët hy voïng nôi con ngöôøi – haõy caàu
khaån Tam Baûo!

Noùi caùch khaùc, nhöõng baäc thaùnh trong quaù khöù
ñaõ thaønh töïu ñöôïc nhöõng muïc tieâu ngaén haïn vaø daøi
haïn cuûa mình nhôø khaån caàu Ba ngoâi baùu. Coù laàn vò
Boà-taùt ôû Retreng naøy vöôùng vaøo moät vuï kieän tuïng; oâng
ñaõ ñöôïc kieän nhôø nöông vaøo Ba ngoâi baùu. 

Baïn cuõng seõ sôùm ñaït giaùc ngoä. Söï quy y baây giôø
cuûa baïn seõ coù keát quaû trong töông lai laø nhöõng haønh

nhöõng taàng trôøi thaáp hôn mình vaø khoâng tìm thaáy vò
trôøi kia taïi nhöõng nôi aáy. OÂng hoûi Phaät, Phaät coâng boá
raèng vò aáy ñaõ taùi sinh vaøo coõi trôøi Ñaâu-suaát. 

Chæ coù nhôø quy y, maø vò trôøi aáy khoâng nhöõng ñaõ
khoûi taùi sinh laøm heo, maø coøn ñöôïc sinh vaøo moät coõi
trôøi raát thuø thaéng. Tuy vaäy chuùng ta laïi khoâng bieát
ñöôïc taàm quan troïng nhö theá cuûa söï quy y. Trong
nhöõng buoåi leã, chuùng ta ngoài thaét thoûm boàn choàn trong
khi nhaåm ñoïc: “Cho ñeán ngaøy giaùc ngoä, con xin quay
veà nöông töïa Phaät, Phaùp, Taêng...” Khi ñeán ñoaïn “Om
svabhaøva shuddhah sarva dharmah svabhaøva shuddho
‘ham”, chuùng ta giaû vôø ñaêm chieâu thieàn ñònh vaø laên
troøn ñoâi voøng maét. Ñaây laø daáu hieäu ta khoâng bieát caùi
cöûa ngoõ ñi vaøo Phaät giaùo hay moät phöông tieän kyø dieäu
ñeå ngaên taùi sinh vaøo caùc ñoïa xöù1.

Atìsha thaáy chæ coù quy y vaø luaät nhaân quaû laø
quan troïng, neân ngaøi chæ daïy hai phaùp aáy. Ngöôøi ta
meänh danh ngaøi laø “vò Lama quy y” hoaëc “Lama nhaân
quaû.” Ngaøi nghe ñöôïc vieäc aáy vaø baûo:

– Nhöõng caùi teân ñaët cho toâi nhö vaäy cuõng seõ
giuùp cho vieäc giaûng daïy giaùo lyù.
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1. Caâu thaàn chuù naøy ñöôïc ñoïc leân trong luùc quaùn khoaûng
khoâng bao la khoâng coù taâm ñieåm tröôùc khi phaùt sinh hình
aûnh moät vò thaàn. Caâu aáy coù nghóa “Töï baûn chaát toâi laø thanh
tònh, nhö söï thanh tònh nôi töï taùnh cuûa taát caû phaùp.”



e) Lôøi khuyeân sau khi Quy y 

Coù hai phaàn: 

IVB2.1.2.1e(i) Lôøi khuyeân lieân heä ñeán moãi ngoâi baùu
noùi rieâng; 

IVB2.1.2.1e(ii) Lôøi khuyeân lieân heä caû Ba ngoâi noùi chung. 

e(i) Lôøi khuyeân lieân heä moãi ngoâi baùu noùi rieâng 

Coù hai tieâu ñeà phuï: khuyeân caùi gì khoâng neân
laøm; caùi gì neân laøm. 

* Ñieàu gì khoâng neân laøm 

Ñaõ quay veà nöông töïa Phaät baûo, baïn khoâng neân
tìm nöông töïa nôi nhöõng vò thaàn theá gian. Ngaøy nay
coù moät vaøi thaày tu khi gaëp vieäc khoâng may laïi ñeán
quy phuïc moät caùch heøn haï tröôùc töôïng thaàn theá gian.
Ñoù laø moät ñieàu sæ nhuïc ñoái vôùi nhöõng haønh giaû Phaät
giaùo. Nhö toâi ñaõ noùi, chæ caàn aên ôû hai loøng laø baïn ñaõ
töï ñaøo thaûi mình ra khoûi haøng nguõ Phaät töû, vì tröôùc
khi thoï giôùi laø phaûi quy y. Tuy nhieân, cuõng khoâng heà
gì neáu baïn cuùng baùnh, laøm leã saùi tònh baèng khoùi, ñoát
ñoà cuùng cho trôøi, roàng, quyû thaàn... ñeå caàu hoï giuùp ñôõ
veà caùc phaùp söï. Nhöng baïn khoâng ñöôïc nöông theo
hoï. Vieäc cuùng baùi naøy cuõng gioáng nhö hoái loä ngöôøi
naøo ñeå xin giuùp ñôõ, nhöng ta khoâng caàn phaûi quy y
ngöôøi ñoù. 

ñoäng töông öùng vôùi nguyeân nhaân aáy. Trong ñôøi naøy,
moãi khi gaëp nghòch caûnh baïn lieàn quay veà nöông töïa
Tam Baûo ngay. Vaø bôûi vì ñieåm ñaëc bieät cuûa taâm thöùc
ta laø ñi theo caùi gì noù ñaõ quen thuoäc, neân baïn seõ nhôù
Phaät khi baïn cheát. Kinh Tam muoäi vöông noùi:

Laïi nöõa, haõy laøm nhöõng hình töôïng ñaáng Chieán thaéng, 

Vaø nhôù nghó ñöùc Thích-ca Maâu-ni, 

Trí tueä caên baûn cuûa Ngaøi thaät voâ löôïng. 

Neáu ta luoân luoân nhôù ñeán Phaät, 

Thì tö töôûng ta töï nhieân quay veà nôi Ngaøi... 

Vôùi thaân lôøi yù thanh tònh, 

Haõy luoân luoân ca tuïng Phaät. 

Laøm cho doøng taâm thöùc quen thuoäc 

vôùi nhöõng yù töôûng aáy, 

Baïn seõ troâng thaáy Phaät ngaøy ñeâm. 

Khi naøo baïn ñau oám hay baát haïnh, 

Hay gaëp thoáng khoå tröôùc khi cheát, 

Söï töôûng nieäm Phaät nôi baïn cuõng khoâng giaûm suùt 

Nhöõng caûm giaùc ñau ñôùn cuõng khoâng laøm 

baïn maát chaùnh nieäm. 

Chuùng ta seõ ñöôïc nhöõng taùi sinh toát ñeïp trong
taát caû ñôøi kieáp, seõ gaëp ñöôïc choã nöông caäy, vaø seõ
khoâng bao giôø xa lìa nhöõng ngöôøi coù quy y. Vaø khi ta
tu taäp ñaïo loä toái haäu, ta seõ thaønh töïu ñöôïc Ba ngoâi
baùu trong doøng taâm thöùc ta, vaø seõ sôùm ñaït giaùc ngoä. 
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Khi aáy ngöôøi kia môùi tin chaéc quaû thöïc ñöùc Phaät
ñaõ xuaát hieän. 

* Ñieàu gì neân laøm: 

– Kính troïng taát caû hình töôïng duø taïc veõ raát toài 

Khi baïn ñaõ quy y Phaät thì nhö Long Thoï noùi
trong Böùc thö: “Duø hình töôïng ñöùc Nhö Lai ñöôïc taïo
nhö theá naøo, baèng goã cuõng theá, ngöôøi coù hoïc vaãn toû
söï kính troïng.” Noùi caùch khaùc, moät töôïng Phaät coù theå
ñöôïc taïc raát xaáu hay laøm baèng vaät lieäu toài taøn, hoaëc
coù theå coù nhöõng maûnh töôïng trong moät ngoâi chuøa
hoang, baïn vaãn phaûi coù thaùi ñoä nhö ñaáy laø Phaät thöïc. 

Chuùng ta thöôøng coù nieàm tin lôùn ñoái vôùi nhöõng
töôïng laøm baèng ñoàng, vaøng, ñoàng AÁn Ñoä, ta toân trí
nhöõng pho töôïng nhö theá ôû ngay chính giöõa chuøa.
Nhöng ta laïi khoâng kính troïng nhöõng töôïng Phaät laøm
baèng ñaát seùt, vaân vaân, khi töôïng bò vôõ, chuùng ta ñeå
ngoaøi haøng giaäu hoaëc ñem ñeán moät ngoâi chuøa hoang.
Nhöõng Lamas ngaøy xöa baûo raèng mang nhöõng pho
töôïng nhö theá ra khoûi nhaø cuõng nhö laø mang phöôùc
ra khoûi nhaø. Laïi nöõa, moät ñieàu chöùng toû loøng kính
troïng cuûa baïn ñoái vôùi Tam Baûo ñaõ bò thoái röõa taän
xöông tuûy laø khi baïn khoâng phuïc hoài tình traïng nhöõng
tranh töôïng bò hoûng vì thôøi gian. 

– Toân troïng moät chöõ trong kinh nhö theå ñaáy laø Phaùp baûo 

Khi baïn ñaõ quy y Phaùp, baïn phaûi toân troïng duø
chæ moät maãu töï trong kinh nhö theå ñaáy laø Phaùp baûo.

Ñaõ quay veà nöông töïa Phaùp baûo, baïn khoâng neân
laøm haïi höõu tình nhö gieát, ñaùnh, cöôùp cuûa chuùng; cuõng
khoâng neân baét suùc vaät chôû quaù naëng. 

Ñaõ quay veà nöông töïa Taêng baûo, baïn khoâng neân
keát giao vôùi nhöõng ngöôøi taø kieán ngoaïi ñaïo. ôÛ Taây
Taïng khoâng coù nhöõng ngöôøi thöïc söï laø taø kieán, nhöng
coù nhöõng ngöôøi töông töï taø kieán. Hoï baûo: 

– Baïn coù nghó raèng coù caùi goïi laø Tam Baûo vaø luaät
nhaân quaû khoâng? Ñaáy chæ laø nhöõng ñieàu maø caùc oâng
Lamas vaø Geshes leùm moàm mieäng thöôøng nhaéc tôùi. 

Khoâng neân keát giao vôùi nhöõng ngöôøi nhö vaäy.
Chuùng ta chöa ñaït ñeán moät söï an truù naøo trong ñaàu
neân ñaõ bò nhöõng ngöôøi nhö vaäy lung laïc laøm ta ñoåi yù.
Phaûi traùnh xa hoï. 

Coù ngöôøi khi ñöùng tröôùc maët Geshe Potowa ñaõ
noùi raèng thaät khoâng coù chuyeän ñöùc Phaät xuaát hieän ôû
ñôøi. Vò Geshe ñaõ noùi laïi: 

– Vaäy thì coù leõ anh cuõng khoâng coù toå tieân oâng
baø gì caû. 

Ngöôøi kia noùi: 

– Toâi coù oâng baø toå tieân chöù! Coù baèng chöùng roõ
raøng. Ngaøi phaûi bieát laø coù baèng chöùng.

Potowa lieàn noùi: 

– Vaäy thì cuõng coù baèng chöùng laø ñöùc Phaät ñaõ
xuaát hieän ôû ñôøi – ñoù laø kinh ñieån Ngaøi ñeå laïi. 
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hoï seõ ruõ saïch maûnh gieû aáy vaø mang ñeán moät nôi saïch
seõ. Baïn neân toû söï kính troïng ñoái vôùi nhöõng maûnh y
cuûa taêng, caû ñeán nhöõng maûnh vaûi vaøng rôi treân ñaát
nhö baïn kính troïng nhöõng ngöôøi mang chuùng. Kinh
Baùnh xe thöù möôøi cuûa Ñòa taïng noùi: 

Ngay caû moät ñoùa hoa champaka ñaõ khoâ heùo 

Cuõng coøn toát hôn nhöõng hoa khaùc nhieàu. 

Moät tyû-kheo coù theå ñaõ phaïm giôùi 

Vaø coù theå laø moät ngöôøi toäi loãi, 

Nhöng vaãn coøn hôn nhöõng ngöôøi taø ñaïo.

Neáu theá thì, khoâng kính troïng moät ngöôøi nhö vaäy
thuoäc vaøo loaïi aùc haïnh naøo? Kinh Khuyeân haønh haïnh
vò tha noùi: 

Nhöõng ngöôøi tìm coâng ñöùc cö truù trong röøng 

Khoâng ñöa ra nhöõng loãi laàm cho ngöôøi khaùc thaáy, 

Khoâng coù moät yù nieäm gì nhö: 

“Ta laø thuø thaéng, ta toát hôn.” 

Nhöõng haønh vi aáy thaät taùo baïo töø caên baûn; ñöøng
khinh bæ nhöõng vò sö thaáp keùm: Trong nhieàu kieáp baïn
seõ khoâng ñaït ñöôïc giaûi thoaùt. 

Ñaây laø nhöõng lôøi giaùo huaán ñöôïc truyeàn thöøa. 

Thaät laø ñieàu voâ cuøng tai haïi neáu baïn khoâng coù nieàm
toân troïng aáy, baïn seõ bò u meâ aùm chöôùng töø ñôøi naøy
sang ñôøi khaùc. Nhö moät vò Geshe ñaõ noùi:

– Chuùng ta xem Phaùp nhö troø ñuøa vaø söï thieáu
toân troïng Phaùp vaø nhöõng ngöôøi giaûng Phaùp chính laø
nguyeân nhaân laøm cho trí tueä yeáu keùm. Chuùng ta cuõng
ñaõ khaù voâ minh, vaäy khoâng neân tích luõy theâm nhöõng
nguyeân nhaân ñeå voâ minh hôn nöõa. Chuùng ta seõ laøm
theá naøo neáu ta coøn voâ minh hôn baây giôø!

Chuùng ta quyù tieàn hôn laø quyù moät trang kinh.
Neáu chuùng ta troâng thaáy tieàn rôi treân moät coáng nöôùc,
chuùng ta seõ coá moùc leân baèng caùch duøng moät caây gaäy
daøi. Nhöng chuùng ta seõ khoâng baän taâm neáu ñoù laø moät
trang kinh. Chuùng ta neân laøm nhö caâu chuyeän sau ñaây:
Moät laàn, khi Gyaelwang Choeje laøm vieân chöùc nhaø
nöôùc, oâng ñöôïc chính phuû trung öông ra leänh phaûi noäp
moät baûn phuùc trình veà taøi chính cho naêm con Coïp Saét
(naêm Daàn thuoäc haønh kim). Trong khi oâng ñang laøm
vieäc naøy, coù nhieàu taøi lieäu cuûa nhieàu vuøng trong xöù
ñang traûi ra giöõa nhaø. Moãi khi ñi ra ngoaøi, oâng laïi doïn
deïp caùc hoà sô aáy tröôùc ñeå khoûi daãm leân treân. 

– Toân troïng taám y vaøng nhö toân troïng Taêng baûo 

Khi ñaõ quy y Taêng baûo, baïn caàn neân toû söï kính
troïng nhö Geshe Dromtoepa Rinpoche vaø Mahaøyogi
(haønh giaû vó ñaïi). Hoï thöôøng khoâng böôùc leân moät
mieáng gieû raùch maøu vaøng, duø noù naèm treân ñöôøng ñi,
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Baïn neân nhôù laïi nhöõng lôïi ích cuûa söï quy y; vaø
haõy quy y ngaøy ba laàn, ñeâm ba laàn. Nghóa laø haõy naém
chaéc Tam Baûo laø nôi nöông töïa toaøn bích, phaùt trieån
ñöùc tin vaøo Tam Baûo vaø quy y moãi ngaøy 6 laàn. 

Baát cöù vieäc gì baïn laøm, haõy ñaët tin töôûng vaøo
Tam Baûo, baát cöù laøm vieäc lôùn hay nhoû, haõy ñaët nieàm
tin vaøo Ba ngoâi baùu vaø cuùng döôøng thì coâng vieäc seõ
ñöôïc thaønh töïu. Ñöøng coù nhöõng tö töôûng taø aùc, nuoâi
döôõng söï löøa bòp hay tin theo nhöõng thoå thaàn ma
vöông, vaân vaân.

Ñöøng bao giôø töø boû Ba ngoâi baùu duø baïn coù phaûi
maát maïng, hoaëc duø chæ noùi chôi. Neáu baïn töø boû söï quy
y maø baïn ñaõ laøm, töùc laø baïn ñaõ töï ra khoûi haøng nguõ
Phaät töû. Vaø khi baïn khoâng coøn laø moät Phaät töû thì baïn
khoâng coøn laø moät chuù tieåu, moät tyû-kheo, moät ngöôøi
trong gia ñình caùc Boà-taùt hay moät ngöôøi haønh trì maät
toâng. Töø boû lôøi nguyeän quy y coù veû nhö khoâng quan
troïng, nhöng kyø thaät noù cuõng coù nghóa laø baïn töø boû
taát caû nhöõng lôøi nguyeän khaùc. Bôûi theá nhö toâi ñaõ noùi,
ñöøng bao giôø töø boû söï lieân laïc vôùi Ba ngoâi baùu cho duø
baïn phaûi maát maïng hoaëc ngay caû luùc noùi ñuøa. Tsong-
kapa vieát trong taùc phaåm Nhöõng giai ñoaïn lôùn cuûa
Ñaïo loä: 

“Ñöøng töø boû Ba ngoâi, duø baïn phaûi maát maïng.
Neáu baïn vi phaïm ñieàu naøy thì baïn thöïc söï töø boû choã
quy y. Cuõng theá baïn coù theå chöa töø boû Ba ngoâi baùu
nhöng ñoàng luùc laïi tin theo nhöõng thaày taø, nhöõng

e(ii) Lôøi khuyeân lieân heä caû Ba ngoâi noùi chung. 

Coù 6 lôøi khuyeân: 

Baïn neân luoân luoân quy y vaø nhôù laïi nhöõng
coâng ñöùc cuûa Ba ngoâi baùu. Nhö toâi ñaõ noùi, haõy nhôù
laïi söï khaùc nhau giöõa nhöõng baäc thaày Phaät giaùo vaø
phi Phaät giaùo, vaø giöõa nhöõng giaùo lyù cuûa hoï. Laïi coøn
nhôù ñeán nhöõng gì maø caû Ba ngoâi baùu ñeàu coù, roài quy
y nhieàu laàn. 

Haõy nhôù laïi loøng töø bi cuûa Ba ngoâi baùu. Moãi khi
aên uoáng, tröôùc heát baïn neân daønh cuùng moät phaàn cho
Phaät, Phaùp, Taêng ñeå ñöøng queân 3 ngoâi. Nhöõng söï cuùng
döôøng nhö theá heát söùc lôïi laïc vì khoâng theå coù ruoäng
phöôùc naøo thuø thaéng hôn laø 3 ngoâi baùu. Nhöng baïn
khoâng neân laøm hoûng söï cuùng döôøng aáy vì aùc caûm baát
taän, löôøi bieáng, vaân vaân, ngay caû khi baïn cuõng daâng
cuùng nhöõng cheùn nöôùc, thì taát caû chö Phaät ñeàu bieát
vieäc naøy neân baïn caàn phaûi haønh xöû nhö moät ngöôøi
ñaàu beáp môùi roùt traø cho oâng chuû. 

Haõy höôùng daãn nhöõng ngöôøi khaùc quy y. Baïn
neân ngaên ngöôøi khaùc tích luõy aùc nghieäp chaúng haïn
khi hoï tin theo nhöõng taø sö, taø phaùp vaø ñi theo nhöõng
baïn xaáu. Laïi nöõa baïn neân höôùng daãn nhöõng ngöôøi
khoâng tin töôûng kính troïng Tam Baûo nhöng coù theå
daãn daét baèng luaän lyù, laøm cho hoï quy y baèng caùch
voâ tình noùi ñeán nhöõng ñöùc tính cuûa Ba ngoâi baùu trong
caâu chuyeän. 
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Ngaøy thöù möôøi ba

Kyabje Papongka Rinpoche trích daãn Tsongkapa, vò
Phaùp vöông vó ñaïi:

Baïn khoâng baûo ñaûm ñöôïc raèng 

Sau khi cheát ta seõ khoâng rôi vaøo ñoïa xöù... 

Sau lôøi daãn nhaäp ngaén goïn naøy, ngaøi nhaéc laïi
nhöõng ñeà muïc ñaõ baøn, vaø oân laïi phaàn ñaàu cuûa tieâu
ñeà: “Daïy nhöõng phöông phaùp ñeå ñöôïc haïnh phuùc
trong ñôøi sau.” Phaàn ñaàu naøy noùi ñeán söï quy y. Roài
ngaøi daïy vaén taét laøm caùch naøo ñeå haønh trì: 

“Khi ngöôøi ta daïy nhöõng giaùo lyù truyeàn khaåu, thì
coù nhöõng tieâu ñeà rieâng cho söï quaùn khoå ôû ñoïa xöù vaø
tieâu ñeà rieâng cho söï quy y. Tuy nhieân theo loái “giaûng
daïy thöïc tieãn” thì ta phaûi thieàn quaùn toång hôïp hai ñeà
muïc naøy, nhö ñöôïc giaûi thích sau ñaây. 

ngöôøi choáng laïi Ba ngoâi baùu. Nhö vaäy laø baïn ñaõ vi
phaïm lôøi chæ giaùo raèng, baïn khoâng neân tin theo moät
toân giaùo khaùc hoaëc töø boû nieàm tin vaøo choã quy y.” 

Sau ñaây laø moät ví duï veà moät ngöôøi khoâng boû
Tam Baûo duø phaûi maát maïng. Moät laàn coù ngöôøi taø ñaïo
baûo moät tu só Phaät töû haõy boû Tam Baûo thì seõ ñöôïc tha
maïng. Ngöôøi cö só naøy khoâng chòu boû neân ñaõ bò gieát
vaø ñöôïc taùi sinh vaøo caùc coõi trôøi. 

(Khi aáy Kyabje Pabongka Ripoche toùm taét phaàn
taøi lieäu naøy) 
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xaûy ra ôû ñieåm naøy. Nghó raèng maëc duø baây giôø baïn
chöa bò sinh vaøo ñòa nguïc naøy, song baïn ñaõ tích luõy
nhieàu nghieäp naëng ñeå sinh vaøo ñaáy; nghieäp aáy vaãn
chöa thoái giaûm, vaø baïn khoâng theå naøo tònh hoùa noåi
tröôùc khi cheát. Vaø khi baïn chöa theå tònh hoùa aùc nghieäp
thì chaéc chaén baïn seõ sinh vaøo ñòa nguïc. Ñieàu naøy seõ
laøm cho baïn kinh hoaøng. 

Khi aáy ñeán ñeà taøi thieàn quaùn thöù ba. Baïn nghó:
“Choã quy y coù theå che chôû toâi khoûi ñoïa xöù naøy phaûi
coù voâ löôïng thieän ñöùc nhö toaøn trí, töø bi, naêng löïc,
vaân vaân. Thaät may maén laøm sao toâi ñaõ tìm ñöôïc moät
choã quy y nhö theá!” Vaø khi aáy baïn quy y. 

Haõy theo moät tieán trình nhö vaäy ñoái vôùi caùc ñoïa
xöù thaáp hôn. 

(Sau khi cho ba baøi giaùo lyù thuø thaéng veà söï quy
y – moät baøi daøi, moät baøi trung bình vaø moät baøi ngaén –
Rinpoche noùi tieáp.)

IVB2.1.2.2 Phaùt trieån loøng tin vaøo luaät nhaân quaû –
goác reã cuûa söùc khoûe vaø haïnh phuùc

Vì baïn ñaõ quy y Tam Baûo, baïn coù theå chaéc chaén
raèng mình ñaõ ngaên ñöôïc moät hay hai laàn taùi sinh vaøo
ñoïa xöù, nhöng khoâng phaûi laø seõ maõi maõi thoaùt khoûi
ñoïa xöù. Neáu baïn muoán baûo ñaûm khoâng bao giôø ñi ñeán
caùc ñoïa xöù, thì baïn phaûi coá tuaân theo lôøi khuyeân keøm
theo söï quy y (xem Ngaøy thöù möôøi hai). Sau ñaây laø

Caùch laøm nhö sau: Sau khi baïn caàu khaån vôùi baäc
thaày ôû treân ñænh ñaàu baïn (baèng pheùp quaùn), baäc thaày
phoùng ra töø nôi tim cuûa oâng moät ñoà hình quy y toaøn
veïn, ví duï ruoäng phöôùc, vaø hình aûnh naøy ñöùng tröôùc
baïn giöõa hö khoâng. Haõy suy nghó saâu xa veà nhöõng
thoáng khoå rieâng cuûa töøng moãi ñòa nguïc, nhöõng thoáng
khoå cuûa suùc sinh vaø ngaï quyû; khi baïn ñaâm ra kinh
hoaøng tröôùc moãi ñoïa xöù aáy, haõy quy y Tam Baûo. Ñaây
goïi laø söï hoäi nhaäp. Moät ví duï: Neáu trong theá gian coù
moät teân toäi phaïm ñöôïc moät oâng lôùn bao che, y seõ ñöôïc
an taâm vaø nghó raèng: “Töï mình ta, ta khoâng laøm gì
ñöôïc, nhöng ta ñaõ coù theá döïa.” Ñaáy laø lyù do keû aáy tìm
söï baûo trôï cuûa oâng ta. Cuõng theá neáu baïn kinh hoaøng
vì nhöõng ñoïa xöù, baïn seõ muoán quy y vaø ñöôïc an taâm
vì nghó: “Ta ñaõ ñöôïc söï che chôû cuûa Tam Baûo, moät
nôi nöông töïa khoâng löøa doái ta.” 

Neáu baïn quy y nhieàu laàn, thì chæ caàn laëp laïi
phaàn ñaàu cuûa nghi thöùc chuaån bò. Tuy nhieân trong
phaàn naøy cuûa Lamrim, baïn neân phoái hôïp ba ñeà taøi
thieàn quaùn cuûa Lamrim, maëc duø chæ caàn nhaåm caâu:
“Con xin quy y baäc thaày, chö thaàn baûo hoä, vaø Ba ngoâi
baùu” moät soá laàn. Ta haõy laáy ví duï phaàn “Nghó veà noãi
khoå ôû ñòa nguïc Soáng laïi lieân tuïc.” Ba ñeà taøi thieàn quaùn
nhö sau: 

Tröôùc heát moät khi baïn ñaõ tueä quaùn ñi saâu vaøo
vieäc taùi sinh ôû ñòa nguïc, baïn nghó ñieàu aáy seõ khoù chòu
nhö theá naøo. ôÛ ñieåm naøy baïn seõ nghó: “Baây giôø ta
chöa bò taùi sinh vaøo ñaáy.” Ñeà taøi thieàn quaùn thöù hai
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Ngöôøi ta baûo raèng ngay caû vò dòch giaû vó ñaïi teân
Ra cuõng ñaõ ôû vaøi thaùng trong ñòa nguïc. Moät haønh giaû
veà maät ñieån Yamaøntaka taùi sinh laøm moät quyû ñoùi coù
hình thuø raát gioáng vò thaàn baûo hoä naøy; quyû du haønh
töø AÁn Ñoä sang Taây Taïng. Ñöùc Atisha noùi:

“Neáu quyû ôû laïi thì Taây Taïng seõ nguy khoán.”

Bôûi theá ngaøi cuùng nhöõng baùnh leã cho quyû vaø
khieán noù ñi xa. 

Ñeà-baø-ñaït-ña bieát raát nhieàu phaùp nhöng ñieàu
naøy khoâng giuùp gì ñöôïc cho oâng khi oâng bò taùi sinh
vaøo ñòa nguïc Raát noùng. Moät Baø-la-moân teân Chanakya
ñaõ thaønh töïu ñöôïc pheùp quaùn veà thaàn Yamantaka vaø
ñaõ gieát nhieàu ngöôøi baèng thaàn thoâng. Ngöôøi ta baûo oâng
ta taùi sinh vaøo ñòa nguïc Voâ giaùn. 

Neáu baïn khoâng tuaân theo luaät nhaân quaû thì söï
nhaäp thaát tu maät toâng khoâng aên thua gì. Moät haønh giaû
veà maät ñieån Yamaøntaka ôû mieàn haï Paenpo cuõng bò
sinh laøm quyû ñoùi, coù hình daùng gioáng nhö vò thaàn aáy,
moät vaøi ngöôøi baïn ñoàng tu laøm leã ñoát thöùc aên cho
ngöôøi cheát vaø haønh giaû aáy ñi ñeán xin aên. 

(Khi aáy Kyabje Papongka Rinpoche keå chuyeän
moät vò tröôûng laõo ôû tu vieän Vikramashila taùi sinh laøm
quyû ñoùi coù baøn tay dò daïng.) 

Vaäy neáu baïn khoâng theå thay ñoåi loái haønh xöû cuûa
mình do tin töôûng vaøo luaät nhaân quaû, thì duø baïn laø
hoïc giaû hay haønh giaû cuõng khoâng aên thua gì. Coù caâu

moät ví duï. Khi moät toäi nhaân tìm söï che chôû cuûa moät
oâng lôùn, oâng ta coù theå baûo y: 

– Töø nay trôû ñi ngöôi phaûi laøm ñieàu naøy, khoâng
ñöôïc laøm ñieàu kia.

Neáu keû toäi nhaân khoâng nghe lôøi maø chæ phaïm
theâm nhieàu toäi khaùc, thì ngay caû oâng lôùn aáy cuõng
khoâng coù caùch naøo che chôû y, vaø y laïi phaûi sa vaøo löôùi
phaùp luaät. 

Cuõng theá neáu chuùng ta khoâng giöõ lôøi khuyeân
keøm theo söï quy y thì Tam Baûo khoâng theå laøm gì ñöôïc
cho ta. Ñoù laø lyù do ñaáng Ñaïo sö cuûa chuùng ta daïy raèng
Phaùp laø nôi quy y chaân thöïc duy nhaát ñeå che chôû ta
khoûi caùc ñoïa xöù. Phaùp chính laø haønh ñoäng thay ñoåi
loái soáng cuûa ta cho phuø hôïp vôùi luaät nhaân quaû. 

Neáu baïn khoâng phaùt trieån nieàm tin ôû luaät nhaân
quaû thì baïn chæ muoán laøm moät ít ñieàu laønh vaø boû moät
ít ñieàu aùc. Bao laâu baïn chöa thay ñoåi nhöõng haønh vi
cuûa mình cho phuø hôïp vôùi luaät nhaân quaû thì baïn ñi
ñeán ñòa nguïc, duø baïn coù thoâng ba taïng hay laø moät
haønh giaû tu thieàn vó ñaïi ñi nöõa cuõng maëc keä. Moät laàn
baäc thaày Avadhutipa ngoaùi nhìn Atisha ñi sau löng
trong khi hoï ñang qua moät chieác caàu maø baûo: 

“Cho ñeán khi oâng töø boû chaáp thuû vaøo moät baûn
ngaõ, vaø khi oâng coøn coi thöôøng luaät nhaân quaû, thì haõy
luoân luoân nhôù raèng, hoïc giaû noï vôùi haønh giaû kia ñaõ
taùi sinh trong ñòa nguïc.” 
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Baïn phaûi nghó veà luaät nhaân quaû ñeå phaùt trieån
ñöùc tin vaøo luaät aáy. Coù ba phaàn ôû ñaây:

IVB2.1.2.2a Nghó veà nhaân quaû noùi chung;

IVB2.1.2.2b Khuyeân taïo nhaân thuø thaéng;

IVB2.1.2.2c Sau khi suy nghó veà nhöõng ñieàu naøy, haõy
thay ñoåi caùch haønh xöû. 

a) Nghó veà nhaân quaû noùi chung;

Coù hai muïc: 

IVB2.1.2.2a(i)  Nghó veà nhaân quaû toång quaùt; 

IVB2.1.2.2a(ii) Nghó veà moät vaøi ñieåm ñaëc bieät cuûa
nhaân quaû.

a(i) Nghó veà nhaân quaû toång quaùt

Coù boán ñieàu caàn bieát: nghieäp coá ñònh; nghieäp
chöùng toû coù taêng tröôûng lôùn; baát cöù gì ta gaëp ñeàu do
ta ñaõ taïo nghieäp töông öùng; nghieäp ñaõ taïo thì seõ khoâng
töï nhieân maø bieán maát. 

Ñöùc Theá Toân ñaõ noùi veà nghieäp theo boán caùch
aáy, bôûi vaäy noù raát quan troïng. 

* Nghieäp coá ñònh 

Söï Truyeàn thöøa Luaät taïng noùi: “Baát cöù nghieäp naøo
ñaõ ñöôïc taïo ra seõ ñem laïi moät haäu quaû töông öùng.” 

noùi: “Nghieäp chín muøi baèng nhöõng caùch baát khaû tö
nghì – ngay caû nhöõng chuùa teå cuûa töø bi cuõng bò sinh
laøm thuù vaät.” 

Noùi caùch khaùc, ngöôøi ta baûo raèng ngay caû nhöõng
vò Boà-taùt ma-ha-taùt cuõng ñaõ taùi sinh vaøo caùc ñoïa xöù
khi hoï taûng lôø luaät nhaân quaû. Ñaây laø lyù do khôûi ñaàu
moïi thôøi thieàn ñònh, ta ñeàu phaûi xaùc ñònh ñoäng löïc tu
haønh vaø xem ñöôïc taùi sinh laøm ngöôøi laø quyù baùu; vaø
laïi phaûi xem ñònh luaät nhaân quaû laø böôùc ñaàu cuûa söï
haønh trì Phaät phaùp. Ñònh luaät nhaân quaû ñaõ töøng ñöôïc
goïi laø “Chaùnh kieán theá gian.” ôÛ ñaây “theá gian” coù
nghóa laø nhöõng ngöôøi thöôøng; toaøn theå caâu aáy coù nghóa
laø nhöõng ngöôøi thöôøng tröôùc heát caàn phaûi haønh xöû
ñuùng theo ñònh luaät aáy. Raát nhieàu ngöôøi ngaøy nay laøm
boä xem tri kieán laø raát quan troïng, nhöng tröôùc heát ta
caàn phaûi phaùt trieån loøng tin vaøo luaät nhaân quaû roài thay
ñoåi loái haønh xöû cho thích hôïp caùi ñaõ. Neáu baïn khoâng
laøm ñieàu naøy, baïn coù theå laåm baåm nhöõng lôøi ñoïc tuïng
vaø laøm nhö mình ñang nhôù laïi Phaùp hay noã löïc ñeå
baét chöôùc traïng thaùi tònh chæ thieàn quaùn vaø giaû vôø ñaây
laø thieàn veà chaùnh kieán. Nhöng ñaây chæ laø nhöõng daáu
hieäu chöùng toû baïn khoâng hieåu “Phaùp” coù nghóa gì. 

Moät vaøi ngöôøi phaïm toäi suoát ngaøy ñeâm vaø coøn
ra leänh cho nhöõng ngöôøi khaùc, toâi tôù vaø hoïc troø, laøm
nhieàu haønh vi toäi loãi ôû khaép nôi. Nhöõng ngöôøi naøy coù
theå saùng daäy sôùm, toái nguû treã sau khi ñoïc caùc baøi kinh,
nhöng ñaây laø moät caùch tu taäp sai laàm. 
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Veà sau khi baûo thaùp ñöôïc hoaøn taát, anh ta ñaõ
daâng cuùng moät caùi chuoâng ñeå saùm hoái ñieàu mình noùi. 

Luùc Atisha ôû Taây Taïng, coù moät ngöôøi ngang nhieân
phaïm moät vaøi toäi nhoû nhaët tröôùc maët ngaøi. Atìsha thaáy
ñieàu naøy thaät quaù ñaùng, vaø ngaøi baûo: 

– Than oâi, baïn khoâng neân chai lì nhö theá. Nhaân
quaû raát teá nhò! Nhaân quaû raát saâu xa!

Moät laàn coù moät vò tyû-kheo ñaõ laøm vaáy moät ít môõ
treân toïa cuï cuûa chö taêng trong buoåi leã coâng coäng. Khi
taùi sinh oâng laøm moät ngöôøi coù caùi löng ñen. 

Moät laàn khaùc khi moät vò tyû-kheo nhuoäm y,
nhöõng caùi y bieán thaønh nhöõng mieáng thòt boø; oâng ta
bò buoäc toäi ñaõ aên troäm moät con boø tô vaø ôû tuø 6 thaùng.
Ñieàu naøy ñöôïc xem laø haäu quaû cuûa moät haønh vi ñôøi
tröôùc. Trong moät ñôøi tröôùc oâng ta ñaõ buoäc toäi moät vò
ñoäc giaùc laø aên troäm boø. Vò ñoäc giaùc bò ôû tuø 6 ngaøy. 

Sagama baø meï cuûa moät oâng boä tröôûng ôû trong
thaønh Xaù-veä, coù 32 ngöôøi con trai, taát caû ñeàu laø nhöõng
ngöôøi ñoâ vaät. Moät boä tröôûng khaùc cuûa vua Ba-tö-naëc
laøm cho chuùng bò thaát suûng; vua baét töû hình taát caû
nhöõng ngöôøi con trai aáy vaø nhöõng caùi ñaàu cuûa chuùng
ñöôïc ñem ñeán cho meï chuùng. Ñieàu naøy laø haäu quaû
cuûa vieäc trong quaù khöù 32 teân troäm ñaõ troäm vaø gieát
moät con boø ñöïc. Coøn baø Sagama laø chuû nhaø cuûa nhöõng
teân troäm trong luùc chuùng saùt sinh. 

(Ngaøi keå nhöõng chuyeän naøy vôùi ñaày ñuû chi tieát)

Noùi caùch khaùc, haäu quaû cuûa moät vaøi thieän haønh
laøm nhaân thì chæ coù theå laø haïnh phuùc; nhaân aáy khoâng
ñem laïi ñau khoå. Haäu quaû cuûa moät vaøi baát thieän haønh
laøm nhaân thì chæ coù theå ñem laïi ñau khoå; nhaân naøy
khoâng ñem laïi haïnh phuùc. Ñaây laø khía caïnh coá ñònh
cuûa nhaân vaø quaû. Ví duï, ñieàu coá ñònh laø töø hoät cuûa
moät caây cay seõ coù traùi cay. Hoät cuûa moät caây ñaéng seõ
sinh ra traùi ñaéng; hoät cuûa moät caây ngoït seõ sinh traùi
ngoït. Vaø “hieän taïi” chính laø thôøi gian maø chuùng ta
ñang taïo nhöõng nhaân cuûa nghieäp, bôûi theá ta phaûi heát
söùc caån thaän, vì khoâng theå naøo ñieàu chænh laïi moät khi
nhaân ñaõ phaùt sinh ra quaû. 

Khi chuùng ta ñau oám chaúng haïn, söï cuùng baùi ñoâi
khi coù theå khoâng aên thua gì; nghi leã vaø côn beänh ñi
hai ñöôøng khaùc nhau. Neáu baïn gieo hoät gioáng cuûa moät
caây cay nhö caây ôùt, roài khi noù baét ñaàu lôùn baïn laïi
troàng nhöõng caây nho vaø maän xung quanh caây ôùt ñeå
laøm cho noù ngoït, thì nhöõng caây aáy seõ moïc rieâng reõ,
khoâng theå coù keát quaû nhö baïn muoán. 

Nhaân vaø quaû heát söùc vi teá, bôûi vì baát cöù moät
nhaân naøo maø ngöôøi ta tích luõy seõ ñem ñeán haäu quaû
töông öùng cuûa noù. Tyû-kheo Priyabhadra coù moät thaân
hình raát xaáu xí maø gioïng noùi raát thanh tao. Caû hai ñieàu
naøy coù nhaân nhö sau. Trong moät ñôøi quaù khöù oâng ta
ñöôïc sinh laøm moät ngöôøi cu-li; khi aáy coù vò vua ñang
xaây moät baûo thaùp khoång loà. Anh ta noùi: 

– Xaây thaùp gì maø lôùn döõ vaäy? Seõ khoâng bao
giôø xong. 
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Vaø oâng ta ñaõ taùi sinh naêm traêm kieáp laøm moãi
loaøi vaät maø oâng duøng ñeå maéng nhieác. 

ôÛ Trung Hoa, coù laàn moät ngöôøi vieát: “Nhöõng hoïc
giaû ngaøy nay gioáng nhö raén,” neân quyeån saùch oâng ta
ñöôïc ñaët teân laø Luaän xaø duï. Thaân theå taùc giaû veà sau
bò ñau ñôùn quaèn quaïi; tay chaân co quaép vaøo trong
mình, trôû thaønh thaân moät con raén. Roài moät caùi ñaàu
raén chui ra töø moät choã nöùt treân ñaàu oâng. Trong taùi
sinh aáy taùc giaû thöïc söï bieán thaønh moät con raén. 

ôÛ AÁn, naêm traêm ngöôøi chaøi löôùi coù laàn baét ñöôïc
moät con gioáng nhö caù maø coù 18 caùi ñaàu. Phaät daïy ñaáy
laø haäu quaû cuûa vieäc nhö sau. Con vaät aáy xöa laø Maø-
navagaura, meï oâng ñaõ khuyeán khích oâng nhuïc maï
nhöõng thaày tu khaùc laø “gioáng nhö choù,” vaân vaân.
Nhöng khi ñöùc Theá Toân ñi ñeán ñaáy ñeå tuyeân boá veà
nghieäp nhaân cuûa sinh vaät kia, thì Ngaøi bò caùc ngoaïi
ñaïo chæ trích laø “Coà-ñaøm laø baäc thaùnh giaû maø cuõng
khoaùi nhöõng caûnh töôïng theá gian.” Toâi ñaõ keå chuyeän
naøy moät caùch chi tieát trong phaàn nghi thöùc chuaån bò.
(Xem Ngaøy thöù tö)

Nhöõng haäu quaû gheâ gôùm aáy ñeàu do nhöõng lôøi
maéng nhieác nhoû nhaët, chöù khoâng caàn phaûi do nhöõng
toäi lôùn lao nhö gieát ngöôøi cöôùp cuûa chaúng haïn. 

Tröôùc khi xuaát gia, tyû-kheo ni Utpalavarna (Lieân
Hoa Saéc) coù hai con trai; moät ñöùa bò cheát chìm, moät
ñöùa bò choù soùi tha maát. Choàng baø bò raén caén cheát. Cha
meï baø vaø nhaø cöûa ñeàu bò thieâu chaùy ruïi trong moät côn
hoûa hoaïn. Sau ñoù baø keát hoân vôùi moät thaày cuùng teá.

Nhö theá goïi laø nghieäp coá ñònh. 

* Nghieäp chöùng toû coù taêng tröôûng lôùn 

Nhöõng nguyeân nhaân beân trong phaùt sinh nhöõng
haäu quaû lôùn hôn nhöõng nguyeân nhaân beân ngoaøi. Tuy
theá, cuõng coù tröôøng hôïp nhaân ngoaøi coù haäu quaû, nhö
moät caây ñaïi thuï moïc leân töø moät hoät nhaân raát nhoû beù,
vaø haøng naêm noù coøn cho haøng traêm ngaøn thöù nhö laù
vaø quaû. Nhö vaäy ñaây laø moät taêng tröôûng to lôùn. Nhaân
noäi taâm coøn cho nhöõng haäu quaû lôùn hôn nhieàu. 

Khi ñöùc Theá toân vieáng thaêm thaønh Nyagrodhikaø,
coù ngöôøi phuï nöõ daâng cuùng ngaøi moät naém keïo meø.
Ngaøi tieân ñoaùn töông lai baø seõ taùi sinh laøm moät vò Phaät
hieäu laø Susvasti. Ngöôøi choàng noùi moät caùch baát kính: 

– Yeâu caàu oâng ñöøng noùi nhö vaäy chæ vì baø aáy
cuùng oâng moät ít thöïc phaåm, naøy oâng Phaät. 

Ñöùc Phaät laáy hình aûnh hoät caây ña nhoû xíu nhöng
moïc thaønh moät caây khoång loà ngaû boùng xuoáng che rôïp
caû naêm traêm chieác xe boø ñaët khoâng ñuïng chaïm nhau.
Phaät daïy raèng nhöõng nghieäp nhoû coù nhöõng haäu quaû
lôùn. Khi aáy ngöôøi choàng môùi chòu tin. 

Coù laàn moät tyû-kheo baûo moät ngöôøi khaùc:

– Gioïng anh nhö choù suûa, hay nhö coùc keâu, hay
nhö khæ laûi nhaûi. 
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Moät ñöùc haïnh nhoû cuõng seõ taêng tröôûng thaønh
quaû baùo lôùn. Vua chuyeån luaân Maøbhvaøtaø cai trò caû boán
chaâu luïc vaø caùc coõi trôøi; töông truyeàn ñaáy laø haäu quaû
cuûa vieäc oâng ñaõ neùm moät naém ñaäu ñeå cuùng Phaät Tyø-
baø-thi. Boán traùi ñaäu rôi vaøo baùt cuûa Ngaøi vaø moät traùi
maéc nôi nhuïc keá cuûa Ngaøi. 

Khi Phaät coøn taïi theá, coù moät Baø-la-moân teân Sur-
vanavasu. Tay oâng thöôøng tuoân ra nhöõng ñoàng vaøng
khoâng bao giôø heát; ñoù laø haäu quaû töø moät ñôøi tröôùc khi
oâng laøm moät ngöôøi buoân goã. Moät laàn sau khi nhaän
ñöôïc moät ñoàng tieàn vaøng ngöôøi ta traû, oâng ñaõ cuùng
döôøng Phaät Ca-dieáp baèng caùch boû vaøo moät bình ñaát
seùt ñaày nöôùc. 

Kanakavatsa laø moät vò tröôûng laõo trong taêng
ñoaøn. Vaøo ngaøy ngaøi ra ñôøi, coù baûy thôùt voi vaøng xuaát
hieän töï nhieân trong kho taøng cuûa gia ñình. Taát caû
phaân tieåu cuûa voi ñeàu laø vaøng roøng, neân Kanakavatsa
ñöôïc chu caáp raát chu ñaùo. Baûy laàn vua A-xaø-theá sai
ñeán troäm voi, nhöng khoâng thaønh coâng vì nhöõng con
voi aáy bieán maát xuoáng döôùi maët ñaát vaø trôû veà chuû cuõ.
Ñieàu naøy ñöôïc baûo laø haäu quaû cuûa moät ñôøi quaù khöù
trong ñoù Kanakavatsa ñaõ khoâi phuïc vaø theáp vaøng moät
pho töôïng ñaát seùt cuûa con voi maø ñöùc Phaät Caâu-na-
haøm Maâu-ni (kanakamuni) ñaõ cöôõi. 

Khi tyû-kheo-ni Shukla sinh ra töø buïng meï, coâ ñaõ
maëc y phuïc luïa laø. Khi coâ thuï ñaïi giôùi, thì y phuïc aáy
bieán thaønh phaùp phuïc. Ñieàu naøy ñöôïc noùi laø do nhaân

Trong khi baø sinh ra moät beù trai, ngöôøi choàng cuøng
baïn uoáng röôïu say veà gieát ñöùa beù vaø baét baø aên thòt
con. Baø boû chaïy ñeán moät nhaø gia chuû cheát vôï. Ngöôøi
naøy laáy baø laøm vôï nhöng oâng ta cuõng cheát, vaø baø bò
choân soáng theo xaùc cuûa oâng theo phong tuïc ñòa
phöông. Moät teân troäm chuyeân troäm choã moà maû ñaøo
baø leân vaø baø trôû thaønh vôï y. Veà sau ngöôøi choàng naøy
bò vua gieát vì laø ñaàu ñaûng boïn cöôùp, vaø baø cuõng bò
choân soáng theo caùi xaùc. Sôû dó baø traûi qua nhöõng ñau
khoå nhö vaäy laø vì trong moät ñôøi tröôùc, baø ñaõ laøm thöù
phi cuûa vua vaø ñaõ gieát con trai cuûa hoaøng haäu nhöng
laïi theà nhieàu kieåu ñeå choái. 

Coøn nhieàu chuyeän töông töï. Nhaân vaø quaû coøn
tinh teá vaø môø mòt hôn caû taùnh khoâng: Thanh vaên vaø
Ñoäc giaùc A-la-haùn coù theå hieåu vaø giaûng daïy nhöõng chi
tieát vi teá veà taùnh khoâng, nhöng söï vi teá cuûa luaät nhaân
quaû thì chæ coù chö Phaät môùi phaùn xeùt ñöôïc, vaø ngöôøi
ta bieát ñöôïc chæ nhôø söï coâng boá chaân thaät cuûa ngaøi.
Luaät aáy quaû laø vi teá ñeán noãi ta phaûi traùnh neù duø laø toäi
loãi nhoû nhaát. Kinh Phaùp cuù noùi: 

Ñöøng töôûng moät toäi nhoû 

Töông lai khoâng quaû baùo. 

Nhö nöôùc nhoû töøng gioït 

Laøm ñaày bình chöùa to, 

Nhöõng toäi loãi nhoû nhaët 

Keû haï lieät tích luõy 

Seõ traøn ngaäp ñôøi y. 
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Baïn coù theå xem chuyeän naøy laï luøng, nhöng ñaây
laø tröôøng hôïp moät ngöôøi khoâng gaëp moät söï gì chæ vì
hoï ñaõ khoâng taïo nghieäp cho söï aáy xaûy ñeán. 

Moät vaøi ngöôøi luùc ñaàu khoâng bò thöông tích bôûi
khí giôùi nhöng veà sau laïi bò gieát. Thaáy vaäy ngöôøi ta
baûo, “Chaéc laù buøa cuûa hoï heát hieäu löïc.” Nhö vaäy
chöùng toû hoï khoâng hieåu nhaân quaû. Sôû dó nhö vaäy laø
vì luùc ñaàu, hoï khoâng gaëp hoaøn caûnh do nghieäp hoï taïo
neân, sau ñoù laïi gaëp. Khi maø ngöôøi ta khoâng gaëp hoaøn
caûnh do chính nghieäp hoï taïo ra, thì hoï seõ khoâng cheát,
duø coù bò thieâu trong ngoïn löûa. Gia chuû Agnibhu coù laàn
bò thieâu trong löûa cuøng vôùi xaùc baø meï, nhöng oâng
khoâng cheát maø veà sau coøn chöùng quaû A-la-haùn. A-xaø-
theá aên troäm nhöõng con voi cuûa Kanakavatsa baûy laàn,
nhöng khoâng ích gì, vì laàn naøo chuùng cuõng luùn xuoáng
maët ñaát. 

Thöù phi cuûa vua Udayana laø Shyaømavatì ñaõ ñaéc
quaû Baát hoaøn (neân coù theå bay). Naêm traêm cung nöõ tuøy
tuøng cuõng ñaït ñeán ñòa vò kieán ñaïo. Nhöng khi Baø-la-
moân Akaøla chaâm löûa ñoát phoøng xaù cuûa baø (vì ñôøi
tröôùc, hoï ñaõ ñoát nhaø cuûa moät ngöôøi Baø-la-moân) thì hoï
chæ bay ñöôïc moät ñoaïn. Shyaømavatì noùi: 

– Ai cai trò chuùng ta neáu khoâng phaûi chính nghieäp
maø ta ñaõ taïo vaø tích luõy? 

Taát caû hoï ñeàu lao vaøo ngoïn löûa maø cheát thieâu
nhö nhöõng con moái. Coù moät ngöôøi tôù gaùi teân Kubjotta-
raø, khoâng coù thaàn thoâng naøo caû nhöng khoâng cuøng

ñôøi tröôùc, coâ laøm moät ngöôøi aên xin, hai vôï choàng chæ
coù moät maûnh y phuïc neân phaûi thay phieân nhau ñeå ñi
ra ngoaøi aên xin. Theá maø hoï ñaõ cuùng döôøng taám y cho
phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni, maëc duø do vaäy hoï coù theå
cheát. Haønh vi aáy ñaõ coù quaû baùo ngay töùc khaéc: vua vaø
hoaøng haäu cho hoï nhieàu y phuïc. 

Ngöôøi ta khoâng neân xem thöôøng nhöõng vieäc laønh
nhoû. Kinh Phaùp cuù noùi: 

Ñöøng nghó vieäc laønh nhoû 

Töông lai khoâng quaû baùo. 

Nhö nöôùc nhoû töøng gioït 

Laøm ñaày bình chöùa to. 

Nhöõng vieäc laønh raát nhoû 

Ngöôøi tinh taán tích luõy 

Seõ traøn ngaäp ñôøi y. 

Hai ñoaïn naøy noùi veà nghieäp coù tính caùch coá
ñònh nhö theá naøo, vaø taêng tröôûng nhö theá naøo, laøm
cho ta quyeát ñònh mình phaûi laøm laønh traùnh aùc, vaø
neân laøm vieäc laønh duø raát nhoû, neân traùnh vieäc aùc duø
raát nhoû. 

* Baát cöù gì ta gaëp ñeàu do ta ñaõ taïo nghieäp töông öùng. 

Khi coù moät cuoäc chieán tranh hay aåu ñaû xaûy ra,
coù ngöôøi baûo: 

– Toâi khoâng ñeo buøa ngaên khí giôùi, vaäy maø ôû
giöõa suùng ñaïn tôi bôøi toâi vaãn khoâng bò haïi. 
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vaân vaân. Sôùm hay muoän noù seõ chín thaønh keát quaû,
nhö trong caâu chuyeän baäc thaùnh Vibhudatta ñaõ ñaéc
quaû A-la-haùn maø vaãn khoâng ñöôïc cuûa boá thí, cho duø
coù ñöôïc thì cuûa aáy cuõng bieán maát vì moät lyù do naøo ñoù.
Tröôùc khi cheát ngaøi noùi: “Chaùo naáu baèng tro.” Roài ngaøi
töø giaõ thaân xaùc. 

Trong doøng taâm thöùc cuûa gia chuû Shrìjaøta coù quaù
ít thieän caên, vaø thieän caên oâng quaù nhoû ñeå goùp phaàn
vaøo vieäc giaûi thoaùt oâng, ñeán noãi moät vò A-la-haùn nhö
Xaù-lôïi-phaát maø cuõng khoâng troâng thaáy ñöôïc. Nhöõng
thieän caên maø oâng ta coù ñöôïc laø nhö sau. Trong moät
ñôøi quaù khöù, Shrìjaøta ñaõ taùi sinh laøm moät con ruoài.
Noù bay theo muøi moät cuïc phaân traâu ñaõ khoâ rôùt trong
coáng raõnh, ñaäu ñöôïc treân cuïc phaân aáy. Khi nöôùc cuoán
cuïc phaân troâi ñi, noù bay theo vaø tình côø treân ñöôøng
bay noù coù voøng quanh moät baûo thaùp. 

Coù laàn moät con heo bò choù röôït quanh moät baûo
thaùp; veà sau noù ñöôïc taùi sinh laøm moät vò trôøi. 

Khi vua Löu-ly taøn haïi doøng hoï Thích-ca, ñöùc
Phaät Theá toân cuõng ñaõ bò moät côn ñau löng, theo caùi
thaáy phaøm tình. Trong moät ñôøi quaù khöù khi ngaøi coøn
laø moät caäu beù, moät soá daân chaøi baét ñöôïc hai con caù
khoång loà ñeå aên thòt, vaø ngaøi ñaõ vui möøng trong vieäc
naøy. Quaû baùo laø söï ñau löng. Chuyeän keå raèng chính
vua Löu-ly cuõng bò löûa ñoát cho ñeán cheát, maëc duø xung
quanh oâng toaøn laø nöôùc. 

chung nghieäp aáy, neân thoaùt ñöôïc ngoïn löûa baèng caùch
troán vaøo moät hoá nöôùc. 

Khi Viruødhaka gaây chieán vôùi doøng hoï Shaøkyas,
baûy möôi ngaøn ngöôøi doøng Thích-ca ñeàu ñaõ ñaéc Döï
löu maø vaãn khoâng thoaùt khoûi bò gieát. Moät soá ngöôøi
khoâng taïo nghieäp ñaùng bò gieát nhö vaäy neân ñaõ troán
thoaùt ñöôïc, trong khi ñaïi danh cuûa doøng Thích-ca bò
xuoáng doác. 

Thaønh Raøvana bò choân vuøi döôùi moät traän möa
ñaát. Vua vaø ñình thaàn ñeàu bò choân, nhöng coù hai boä
tröôûng thoaùt ñöôïc. 

Ñaáy laø vaøi ví duï veà nhöõng ngöôøi khoâng gaëp moät
söï vieäc gì vì hoï ñaõ khoâng gaây caùi nghieäp cho söï vieäc
aáy xaûy ra. 

* Nghieäp ñaõ taïo thì seõ khoâng töï nhieân maø bieán maát 

Moät kinh noùi: 

Nghieäp cuûa chuùng sinh coù thaân theå 

Khoâng tieâu maát traûi qua haøng traêm kieáp. 

Khi coù ñieàu kieän vaø ñuùng thôøi, 

Nghieäp seõ chín thaønh keát quaû. 

Nghieäp khoâng bò phai nhaït sau moät thôøi gian
daøi, cuõng khoâng giaûm bôùt, trôû thaønh khoâng hieän höõu,
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vaäy maø baïn phaûi thay ñoåi loái haønh xöû ngay caû ôû caáp
ñoä tinh teá nhaát. 

Hai phaàn keá tieáp baøn veà söï quaùn xeùt nhöõng kyõ
thuaät ñeå baûo ñaûm coâng ñöùc cuûa baïn seõ khoâng bò phaù
huûy vì giaän döõ. Theá naøo baïn cuõng phaûi quyeát ñònh
thay ñoåi loái haønh xöû phuø hôïp vôùi luaät nhaân quaû. Boán
tieâu ñeà treân coát laø ñeå taêng tröôûng ñöùc tin vaøo nhaân
quaû. Khi baïn muoán thay ñoåi loái haønh xöû phuø hôïp vôùi
nhaân quaû do loøng tin, baïn neân nghó veà 10 nghieäp ñaïo
– moät ñoà hình moâ taû thieän vaø aùc – vì ñieàu naøy laøm
cho coâng vieäc thay ñoåi loái haønh xöû cuûa baïn trôû neân
deã daøng. Taùc phaåm Thöïc haønh Trung ñaïo noùi: 

Ngoaøi giôùi, khoâng coù nguyeân nhaân 

Cho taùi sinh cao hoaëc thuø thaéng: 

Cuûa phaøm phu vaø cuûa Thanh vaên, 

Phaùt sinh do ngöõ giaùc ngoä, 

Cho Ñoäc giaùc hay cho Boà-taùt. 

Noùi caùch khaùc, möôøi nghieäp ñaïo laø neàn taûng cuûa
taùi sinh cao cho nhöõng ngöôøi môùi böôùc vaøo ñaïo loä; noù
laø neàn taûng cho loaïi giaùc ngoä cuûa thanh vaên vaø duyeân
giaùc; vaø cuõng laø neàn taûng cho voâ thöôïng boà-ñeà cuûa caùc
vò Boà-taùt. Bôûi theá ñieàu coát yeáu cho phaøm phu trong
giai ñoaïn ñaàu tieân thuoäc phaàn Phaïm vi Nhoû naøy, laø
giöõ giôùi thay ñoåi loái haønh xöû cuûa hoï theo khía caïnh
ñen vaø traéng cuûa nhaân quaû. 

Ñöùc Phaät tieân ñoaùn raèng moät ngöôøi theo Kyø-na
giaùo teân Duhkhitaka seõ cheát vì aên khoâng tieâu. Ngöôøi
aáy beøn nhòn aên, nhöng vaãn cheát vì nöôùc mía vaø nöôùc
maø oâng ta uoáng khoâng tieâu. 

Long Thoï ñaõ ñöôïc trí baát töû, nhöng trong moät ñôøi
quaù khöù khi caét coû ngaøi ñaõ caét truùng coå cuûa moät con
kieán, do nghieäp aáy ngaøi cheát vì bò maát ñaàu. 

Thaùnh Muïc-kieàn-lieân ñeä nhaát veà thaàn thoâng; theá
maø moät soá thaày tu ñaàu caïo troïc chæ tröø moät nhuùm toùc
treân ñænh, ñaõ tìm caùch ñaùnh ngaøi baèng tích tröôïng cuûa
hoï. Toaøn thaân theå Muïc-kieàn-lieân troâng nhö moät caây
coû chæ. “Thòt xöông ngaøi bò ñoøn nhöø töû thaønh moät ñoáng
boät nhaõo.” Xaù-lôïi-phaát hoûi taïi sao ngaøi khoâng thi trieån
thaàn thoâng, Muïc-kieàn-lieân ñaùp raèng ngaøi hoaøn toaøn ôû
döôùi naêng löïc cuûa nghieäp; laøm sao thi trieån thaàn thoâng
khi maø ngay caû tìm moät loái thoaùt ra cuõng khoâng xong?
Trong moät ñôøi quaù khöù, ngaøi ñaõ noùi moät ñieàu hoãn xöôïc
vôùi meï; nghieäp aáy khoâng töï bieán maát, neân ñaây laø haäu
quaû cuûa noù. 

Veà phaàn quaû baùo cuûa aùc nghieäp, neáu baïn khoâng
tònh hoùa aùc nghieäp nhôø boán naêng löïc cuûa saùm hoái
vaø cheá ngöï, thì aùc nghieäp khoâng buoâng tha baïn duø
vaøo ñôøi cuoái cuøng cuûa baïn laøm Boà-taùt. Kinh Hieàn
ngu, kinh Moät traêm baøi keä, Moät traêm maåu chuyeän ñôøi,
Truyeàn thöøa taïng luaät, vaân vaân, ñeàu noùi, sau khi baïn
ñaõ tích luõy toäi hay phuùc, thì keát quaû seõ khoâng maát.
Khoâng theå naøo nghieäp trôû thaønh phi – höõu, chính vì
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chöù khoâng chæ nhöõng ngöôøi theá tuïc cuõng phaûi thay ñoåi
loái haønh xöû cuûa mình. Ñaáy laø lyù do Longdoel Lama
Rinpoche raát caån thaän muoán cho moïi ngöôøi bieát oâng
ñaõ vi phaïm baát cöù ñieàu baát thieän naøo trong 10 ñieàu –
quaû theá, oâng laøm cho hoï chuù yù ñeán nhöõng baát thieän
cuûa oâng. 

Taùc phaåm Haønh Boà-taùt haïnh noùi: 

Maëc duø baïn nghó raèng mình muoán traùnh ñau khoå, 

Kyø thöïc baïn ñang thöïc söï voäi vaõ ñi ñeán ñau khoå. 

Baïn coù theå mong muoán ñöôïc haïnh phuùc, 

Nhöng vì voâ minh si aùm, 

Baïn phaù huûy haïnh phuùc nhö moät keû thuø. 

Noùi caùch khaùc, chuùng ta coù theå mong muoán
haïnh phuùc nhöng khoâng hieåu laøm theá naøo ñeå taïo vieäc
laønh, nguyeân nhaân ñeå coù haïnh phuùc. Chuùng ta coù theå
khoâng muoán ñau khoå, nhöng laïi khoâng hieåu raèng ta
phaûi töø boû toäi loãi, nguyeân nhaân cuûa khoå ñau. Bôûi theá
chuùng ta ñaùnh guïc haïnh phuùc – chính caùi ñieàu maø
chuùng ta caàn – laøm nhö theå noù laø keû thuø cuûa chuùng
ta. Chuùng ta uoán naén loái haønh xöû cuûa mình moät caùch
traùi ngöôïc haún. 

Moät soá ngöôøi suy nghó thaáp keùm coù theå baûo: “Toâi
khoâng bieát 10 ñieàu baát thieän laø gì?” Nhöng neáu ta coù
theå hoïc 20 hay 30 baøi haùt thì khoâng theå naøo chuùng ta
laïi khoâng bieát 10 baát thieän sau khi nghe veà chuùng.

a(ii) Nghó veà moät vaøi ñieåm cuûa bieät cuûa nhaân quaû

Coù 3 phaàn: 

– Nghó veà khía caïnh ñen cuûa nhaân quaû; 

– Nghó veà khía caïnh traéng cuûa nhaân quaû; 

– Daïy veà nhöõng cöûa ngoõ voâ tình ñöa ñeán nghieäp
cöôøng lieät. 

*Nghó veà khía caïnh ñen cuûa nhaân quaû 

Phaàn naøy cuõng coù 3: Tieán trình nghieäp ñen thöïc
thuï; Nhöõng söï khaùc nhau laøm neân nghieäp naëng hay
nheï; Daïy veà quaû baùo cuûa nhöõng nghieäp naøy. 

– Tieán trình nghieäp ñen thöïc thuï 

Neáu luaät nhaân quaû laø voâ cuøng quan troïng duø treân
moät caáp ñoä raát vi teá, thì caùi gì laø caên baûn ñeå thay ñoåi
loái haønh xöû cuûa ta? 

Taùc phaåm Kho taøng vaät lyù sieâu hình noùi:

Tieán trình nghieäp goàm 10 phaàn, 

Duø laø ñen hay traéng, 

Ñöôïc chæ daïy 

Ñeå toùm thaâu taát caû caùc nghieäp. 

Coù nghóa raèng thieän hay baát thieän coù theå ñöôïc
toùm taét döôùi 10 loaïi. Ngay caû nhöõng ngöôøi ñaõ thuï giôùi,
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cöøu chaúng haïn. “YÙ ñònh” chính noù cuõng coù 3 phaàn:
“söï nhaän ra,” “ñoäng löïc,” vaø “voïng töôûng.” ôÛ ñaây söï
nhaän ra coù nghóa laø khoâng laàm laãn veà moät vaät gì. Ñoäng
löïc coù nghóa laø muoán gieát. “Voïng töôûng” laø moät trong
ba ñoäc. Moät ví duï veà gieát do saân laø töùc giaän moät keû
thuø vaø duøng khí giôùi ñeå ñaùnh. Moät ví duï gieát do tham
laø gieát moät con cöøu vì tham thòt cuûa noù hay tham boä
loâng cuûa noù, vaân vaân. Moät ví duï veà gieát do ngu si laø
gieát moät höõu tình ñeå laáy maùu thòt cuûa noù maø cuùng teá
vôùi tö töôûng raèng ñoù khoâng phaûi laø moät toäi loãi. “Haønh
vi” laø söï thi haønh vieäc gieát baèng caùch duøng ñoäc döôïc,
moät trong 5 loaïi khí giôùi hay baát cöù gì khaùc. Söï gieát
khoâng caàn phaûi laø moät vieäc roõ raøng nhö duøng dao ñeå
ñaâm: noù cuõng coù theå ñöôïc laøm baèng thuaät phuø thuûy,
nhöõng baøi chuù vaân vaân. “Böôùc cuoái cuøng” laø caùi cheát
cuûa chuùng sinh kia. 

Khi ñaày ñuû 4 yeáu toá aáy thì tieán trình nghieäp gieát
thaønh töïu. Ra leänh cho ngöôøi naøo khaùc gieát thì cuõng
khoâng khaùc gì töï mình gieát. Kho taøng sieâu vaät lyù noùi,
neáu 8 ngöôøi gieát moät con cöøu, thì khoâng phaûi moãi
ngöôøi “san seû” moät phaàn toäi, maø moãi ngöôøi nhaän “troïn
veïn” caùi toäi gieát con cöøu. Khi moät vieân töôùng phaùi
nhieàu ngöôøi lính ñi gieát haïi vaø moät ngaøn ngöôøi bò gieát,
thì moãi ngöôøi lính ñeàu phaïm toäi gieát soá löôïng maø
mình ñaõ gieát; nhöng vieân töôùng laïi bò caùi toäi gieát taát
caû 1000 ngöôøi. 

Chuùng ta coù theå neâu moät ví duï roõ reät taïi ñaây ôû
tænh trung öông, nhöng khaép nôi ôû Taây Taïng, toâi tin

Chuùng ta khoâng ñi ñeán caùc ñoïa xöù bôûi vì ta khoâng bieát
phaùp hay chöa hoïc phaùp, maø chính vì chuùng ta ñaõ
bieát phaùp nhöng khoâng thöïc haønh. Vaäy ñieàu coát töû laø
phaûi thöïc haønh phaùp. 

Möôøi baát thieän, nhöõng ñieàu caàn phaûi töø boû laø: 

Thaân nghieäp coù ba, 

Ngöõ nghieäp coù boán, vaø yù nghieäp coù ba. 

Haõy saùm hoái moãi moät nghieäp 

Trong möôøi baát thieän naøy. 

Noùi caùch khaùc, gieát, laáy cuûa khoâng cho, vaø taø
haïnh veà daâm duïc laø ba baát thieän cuûa thaân. Noùi doái,
noùi ly giaùn, nhieác maéng, vaø noùi lôøi phuø phieám laø boán
baát thieän cuûa lôøi. Ba baát thieän cuûa yù laø tham, aùc yù, vaø
taø kieán. 

Moãi baát thieän naøy coù 4 thaønh phaàn: “caên baûn,”
“yù ñònh,” “haønh vi” vaø “böôùc cuoái cuøng.”1

(1) GIEÁT

“Caên baûn” cuûa gieát bao haøm moät chuùng sinh
khaùc vôùi mình, nghóa laø caùi vaät seõ bò gieát – moät con
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Nhöõng con vaät troâng thaáy anh ta vaø laéng nghe. Ngöôøi
ñoà teå noùi, veû hôi böïc:

– Hoâm nay toâi baän. Thaày coù theå ngöôøi nhôø ngöôøi
naøo khaùc giuùp thaày khoâng? 

Moät thaày tu naên næ: 

– Toâi khoâng coøn gì ñeå aên tröa. Haõy giuùp toâi laøm
thòt caû 3 con ngay hoâm nay. 

Ngöôøi ñoà teå phaûi höùa gieát giuùp. Ba con vaät nghe
chuùng chaéc chaén phaûi cheát. Hai con ñaõ töøng baûo vieäc
naøy seõ khoâng xaûy ra baáy giôø ñang khoùc thaûm thieát.
Ngay khi aáy ngöôøi tu só ñi ñeán vöøa laàn chuoãi ñoïc lôøi
quy y vaø tuïng caâu “Om mani padme hum.” OÂng ta ñaõ
ñeán ñeå xem thöû con deâ, con cöøu vaø con traâu ñöïc coù
ñuû maäp hay khoâng. 

Ba con vaät noùi raèng thaät khoâng hôïp lyù neáu thaày
tu maø gieát chuùng sinh hoaëc sai ngöôøi khaùc gieát. 

– Toát nhaát laø chuùng toâi khoâng bò gieát. Neáu chuùng
toâi phaûi cheát thì naøy thaày tu, thaày neân töï tay gieát
chuùng toâi.

Vò tu só khoâng laøm gì caû, ngöôøi ñoà teå trôû laïi vaø
laáy daây thöøng coät chaân 3 con vaät laïi. Anh ta laáy buùa
ñaäp con boø ñöïc moät cuù vaøo ñaàu baát tænh, thoïc moät
nhaùt göôm nhoïn vaøo söôøn cuûa con deâ vaø con cöøu, vaø
duøng nhöõng löôõi caâu beùn ñeå caét nhöõng ñoäng maïch
chính cuûa chuùng. Nhö theá nhöõng con vaät traûi qua söï

raèng nhöõng ngöôøi tu ñang khieán nhöõng ngöôøi khaùc gieát
suùc vaät cho mình aên, vaø tuyeân boá “chuùng laø keû toâi tôù.”
Nhöng ñoà teå vaø ngöôøi sai gieát, caû hai ñeàu phaïm toäi
gieát. Neáu ngöôøi tu só chính tay mình gieát con vaät, thì
chæ coù moät ngöôøi phaïm toäi. Vaäy seõ toát hôn bieát bao
neáu vò aáy ñöøng baûo ngöôøi khaùc laøm maø chính mình
laøm, nhö theá seõ khoâng coù theâm ngöôøi phaïm toäi. Chuùng
ta coù theå nghó raèng ta khoâng coù toäi thöïc söï gieát moät
chuùng sinh, nhöng kyø thöïc laø chuùng ta coù toäi, vì sai
ngöôøi khaùc gieát cho mình cuõng laø moät troïng toäi. 

Coù moät soá tyû-kheo vaø sa-di giöõ moät con deâ, moät
con cöøu vaø moät con boø ñöïc trong moät caùi chuoàng. Khi
nhöõng con vaät saép bò gieát, con deâ noùi vôùi 2 con kia: 

– Hoï muoán gieát chuùng ta. 

Con boø ñöïc noùi: 

– Nhöng ngaøy naøo hoï cuõng quy y. Hoï chaép hai
tay laïi, nhaém maét maø noùi: mong taát caû höõu tình coù
ñöôïc haïnh phuùc vaø nhaân cuûa haïnh phuùc. Hoï seõ khoâng
gieát chuùng ta ñaâu. 

Con cöøu noùi: 

– Hoï laø nhöõng ñeä töû cuûa Phaät. Khi hoï baét ñaàu
hoïc giaùo lyù hoï ñaõ höùa giöõ lôøi khuyeán caùo keøm theo söï
quy y. Lôøi khuyeân chính yeáu laø ñöøng laøm haïi chuùng
sanh. Chaéc chaén hoï seõ khoâng laøm haïi chuùng ta. 

Ba con vaät baøn caõi raát soâi noåi. Roài buoåi saùng
hoâm aáy, ngöôøi ñoà teå cö só ñi ñeán nhaø caùc thaày tu.
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löïc” laø yù muoán laáy moät vaät, vì ngöôøi ta seõ khoâng ñem
noù maø cho mình, “voïng töôûng” laø moät trong ba ñoäc.
Moät ví duï veà aên caép do “saân” laø laáy taøi saûn cuûa moät
keû thuø; moät ví duï veà aên caép do “tham” laø thích moät
vaät gì cuûa ngöôøi khaùc vaø duøng möu moâ ñeå laáy; moät ví
duï veà aên caép do “si” laø truyeàn thoáng cuûa ngöôøi ngoaøi
ñaïo Phaät, theo ñoù “khi moät ngöôøi thuoäc giai caáp Baø-
la-moân bò sa suùt veà taøi saûn, thì ngöôøi ñoù ñöôïc pheùp aên
troäm,” nghóa laø hoï khoâng cho ñoù laø moät haønh vi quaáy. 

“Haønh vi” khoâng caàn phaûi laø söï ñi leùn luùt veà
ñeâm. Söï laáy cuûa khoâng cho coù theå bao haøm nhieàu
chuyeän nhö: moät ngöôøi xuaát gia laïm duïng cuûa tín thí,
moät quan toøa xöû phaït baát coâng, caùi kieåu boá thí cho ra
raát ít vôùi hy voïng nhaän laïi thaät nhieàu (“thaû teùp caâu
caù”), vaân vaân. Khi moät thaày tu vi phaïm hoïc giôùi, oâng
ta phaûi laïy saùm hoái, vaân vaân; muïc ñích laø ñeå chöøa
nhöõng haønh vi quaáy nhö treân. 

Toùm laïi: Baïn muoán coù ñöôïc moät thöù sôû höõu ñaëc
bieät naøo ñoù, maø khoå chuû cuûa vaät aáy khoâng muoán lìa.
Baïn duøng nhieàu phöông tieän löøa bòp ñeå ñöôïc noù, laøm
cho ngöôøi kia khoâng theå naøo laáy laïi. Khoâng nhöõng
chuùng ta raát deã phaïm vaøo kieåu aên troäm naøy, maø chuùng
ta coøn phaïm nhöõng kieåu troäm cöôùp nhö sau: Hoaëc ta
ñeå cho ngöôøi naøo laáy cuûa caûi hay sôû höõu cuûa ngöôøi
khaùc, duø chæ ñaùng giaù vaøi xu. Hoaëc ta möôïn vaät gì cuûa
ngöôøi khaùc ñaõ laâu roài chieám laøm sôû höõu cuûa mình khi
chuû queân ñoøi. Hoaëc ta coù theå nghó, “Laïy trôøi cho oâng
aáy queân,” vaø nhaän ra raèng oâng ta ñaõ queân. 

ñau ñôùn khoâng theå töôûng töôïng. Con boø roáng leân vôùi
moät gioïng bi ai thaûm thieát: 

– Nghe toâi ñaây naøy, hôõi taát caû chö Phaät ôû möôøi
phöông. Toâi thaáy nhöõng ñieàm xaáu. Nhöõng tyû-kheo
treân ñaát naøy chæ laø nhöõng hình aûnh möôøng töôïng tyû-
kheo, vì hoï sai gieát nhöõng höõu tình ñaõ töøng laø cha
meï cuûa hoï. 

Côø chieán thaéng cuûa phaùp ñaõ bò haï thaáp vaø ngoïn
côø cuûa ma quyû giöông cao; taát caû chö Phaät vaø Boà-taùt
ñeàu buoàn baõ. 

Ñaây laø cuoäc ñoái thoaïi giöõa vò tu só, con deâ, con
cöøu vaø con boø – taát caû chæ vì böõa aên tröa cuûa moät vaøi
tyû-kheo. Taùc phaåm Taám göông trong keå chuyeän naøy
raát daøi. 

Nhöõng ñieàu nhö vaäy laïc ra ngoaøi giaùo lyù; ñieàu
coát yeáu laø traùnh gieát chuùng sinh. Baäc toân sö toâi, choã
nöông caäy cuûa toâi, laø ngöôøi coù bieät taøi laøm cho ngöôøi
khaùc hoái haän töø boû saùt sinh. Khi ñeán tænh Kham toâi
cuõng ñaõ coù theå chaám döùt vieäc taøn saùt suùc vaät taäp theå
maø chuøa Sog Tsaendaen vaø nhöõng tu vieän khaùc thöôøng
laøm ñeå gaây quyõ. Toâi nghó raèng ñaây laø vieäc toát nhaát maø
toâi coù theå laøm cho chaùnh phaùp trong ñôøi naøy. 

(2) LAÁY CUÛA KHOÂNG CHO 

“Caên baûn” laø vaät sôû höõu cuûa ngöôøi khaùc. “Ñònh”
goàm ba phaàn: söï “nhaän ra” phaûi khoâng laàm laãn, “ñoäng

658 Pabongka Rinpoche 659Giaûi thoaùt trong loøng tay



vaân vaân. “Böôùc cuoái” thaønh töïu khi ngöôøi ta caûm thoï
söï khoaùi thích. 

(4) NOÙI DOÁI 

Ngöôøi ta coù theå noùi doái veà taùm ñieàu: 

1. Moät ñieàu gì ta ñaõ thaáy baèng nhaõn thöùc, nghe baèng
nhó thöùc, caûm nhaän baèng tæ thöùc, thieät thöùc, thaân
thöùc moät caùch rieâng reõ; 

2. Moät ñieàu gì ta ñaõ thaáy baèng nhaõn thöùc, vaân vaân,
moät caùch toång hôïp; 

3. Moät ñieàu gì ta ñaõ khoâng thaáy baèng maét, vaân vaân,
moät caùch rieâng reõ; 

4. Moät ñieàu gì ta ñaõ khoâng thaáy baèng maét, vaân vaân,
moät caùch toång hôïp; 

5. Moät ñieàu gì ta ñaõ kinh nghieäm baèng yù thöùc ta; 

6. Moät ñieàu gì ta ñaõ khoâng kinh nghieäm baèng yù thöùc ta; 

7. Moät ñieàu gì ta bieát; 

8. Moät ñieàu gì ta khoâng bieát; 

Baïn phaûi noùi vôùi moät chuùng sinh hieåu ñöôïc ñieàu
baïn noùi baèng tieáng ngöôøi. Thaønh phaàn cuûa “yù ñònh”
laø nhö sau. Söï “nhaän ra” laø nhaän ra baïn ñang noùi (ví
duï) khoâng thaáy moät ñieàu gì, trong khi thöïc söï laø baïn
coù thaáy. “Ñoäng löïc” laø muoán noùi nhö vaäy. “Voïng
töôûng” laø moät trong ba ñoäc toá. “Haønh vi” laø noùi nhöõng

“Böôùc cuoái” xaûy ra khi baïn nghó mình ñaõ nhaän
ñöôïc vaät – khi aáy baïn thaønh moät keû troäm caép. Neáu
baïn coøn laøm chuù tieåu, thì vieäc aáy cuõng gaàn nhö phaïm
moät troïng giôùi, neáu baïn laø tyû-kheo, baïn phaïm troïng
giôùi thöïc. 

(3) TAØ DAÂM 

Ñoái vôùi cö só theá tuïc thì “caên baûn” laø baát cöù moät
loã naøo tröø boä phaän sinh duïc; baát cöù thôøi gian naøo
khoâng thích hôïp, nhö khi ngöôøi phuï nöõ ñang coù baàu
hoaëc ñang giöõ giôùi baùt quan trai; taïi moät nôi khoâng
thích hôïp, nhö tröôùc baäc thaày hay gaàn moät baûo thaùp;
baát cöù ngöôøi naøo khoâng thích hôïp, nhö meï hay cha
cuûa mình.1

Ñoái vôùi ngöôøi xuaát gia thì taát caû moïi haønh vi
daâm duïc ñeàu trôû thaønh taø daâm. 

Söï “nhaän ra” laø: ngöôøi ta phaûi khoâng nghi ngôø
gì haønh vi aáy laø taø daâm; nhöng khi baïn laø tu só maø
phaïm haïnh baát tònh thì khoâng keå baïn laàm hay khoâng. 

“Voïng töôûng” laø moät trong ba ñoäc. “Ñoäng löïc” laø
muoán laøm quaáy. “Haønh vi” laø khi hai caên tieáp xuùc,
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1. Nhaân, Phaùp, Thôøi, Xöù – Ngöôøi Taây taïng quan nieäm veà “taø
daâm” coù choã khaùc vôùi Vieät Nam; ví duï veà “ngöôøi khoâng
thích hôïp” thì chæ keå meï hoaëc cha, chöù khoâng keå vôï hay
choàng cuûa keû khaùc.



baïn noùi khoâng laøm ngöôøi ta chia reõ – nhöõng ngöôøi
ñang hoøa thuaän, vaân vaân – vì hoï khoâng hieåu. 

(6) NOÙI LôØI NHUïC MAï 

“Caên baûn” cuûa lôøi nhuïc maï coù theå laø moät höõu
tình duøng laøm caên baûn cho söï phaùt trieån nhöõng yù ñònh
laøm haïi, hoaëc moät vaät voâ tri nhö moät caùi gai. 

Söï “nhaän ra” phaûi laø khoâng laàm laãn. “Voïng
töôûng” laø moät trong ba ñoäc. “Ñoäng löïc” laø muoán noùi
nhöõng lôøi nhö vaäy. “Haønh vi” laø noùi veà nhöõng loãi
trong ñaïo ñöùc, doøng doõi, thaân theå, vaân vaân. Baïn coù
theå noùi söï thaät hay ñieàu doái traù, chaúng haïn baïn noùi:
“Anh ñui roài” cho moät ngöôøi muø thöïc hoaëc khoâng muø.
Khi baïn noùi nhöõng loãi laàm veà ñaïo ñöùc, doøng doõi, thaân
theå, vaân vaân, duø laø noùi ñuøa, baïn cuõng ñaõ phaïm vaøo
haønh vi noùi lôøi nhuïc maï, neáu lôøi baïn laøm cho ngöôøi
kia bò toån thöông. 

“Böôùc cuoái” laø khi ngöôøi kia hieåu ñöôïc yù nghóa
cuûa lôøi baïn noùi. Ngoân ngöõ phaûi ñöôïc hieåu; bôûi theá tieán
trình nghieäp khoâng hoaøn taát neáu baïn noùi lôøi nhuïc maï
vôùi moät vaät voâ tri. 

(7) NOÙI LôØI PHUØ PHIEÁM 

“Caên baûn” laø moät lôøi phuø phieám voâ ích. Söï
“nhaän ra” laø ñieàu maø baïn muoán ñeà caäp, laø moät ñieàu

lôøi doái gaït, hoaëc doái baèng cöû chæ nhö laéc ñaàu hay gaät
ñaàu maø khoâng thoát ra lôøi. “Böôùc cuoái” laø khi ngöôøi
khaùc hieåu baïn muoán noùi gì. 

Tuy nhieân, thaät khoâng hôïp leõ khi traû lôøi moät
caùch thaät thaø cho caâu hoûi cuûa moät keû coù theå gieát
ngöôøi: “Naïn nhaân cuûa chuùng toâi ôû ñaâu?” Tuy nhieân
neáu ai coøn nghi ngôø veà ñieàu naøy thì neân laøm nhö sau.
Khi ñöôïc hoûi: “Haén ñi ngoõ naøy phaûi khoâng?” thì baïn
neân noùi moät ñieàu gì ñeå ñaùnh troáng laáp, laøm cho keû aáy
phaûi boû ñi. 

(5) NOÙI LôØI LY GIAÙN 

“Caên baûn” coù theå laø nhöõng ngöôøi ñang hôïp
nhau, hoaëc khoâng hôïp. Söï “nhaän ra” phaûi laø khoâng
laàm laãn; “ñoäng löïc” laø muoán gaây chia reõ; “voïng töôûng”
laø moät trong ba ñoäc. “Haønh vi” laø nhö sau: baïn muoán
chia reõ nhöõng ngöôøi ñang hoøa thuaän, hoaëc muoán cho
nhöõng ngöôøi khoâng hoøa ñöøng giaûi hoøa; khoâng coù gì
khaùc nhau neáu lôøi noùi ly giaùn cuûa baïn laø thaät hay doái.
Moät vaøi ngöôøi xem vieäc laøm naøy laø moät ñöùc tính,
nhöng khoâng phaûi. Lôøi ly giaùn gaây ra tai haïi lôùn, neân
khoâng theå laø ñieàu phaûi. 

“Böôùc cuoái” laø khi ngöôøi ta hieåu yù nghóa lôøi baïn
noùi. Nhöng nghieäp noùi doái seõ khoâng thaønh töïu neáu
nhöõng lôøi ly giaùn maø baïn noùi ra coù taùc duïng ngöôïc
laïi. Nghieäp aáy khoâng thaønh nghieäp noùi ly giaùn neáu lôøi
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vaø nghó, “Öôùc gì ta coù ñöôïc!” vaø khaùt khao noù gaàn
muoán oám. 

Söï “nhaän ra” laø bieát ñöôïc moät vaät ñaëc bieät naøo
ñoù laøm caên baûn cho loøng tham cuûa baïn. 

“Ñoäng löïc,” “haønh vi,” vaø “böôùc cuoái” phaûi ñöôïc
xem laø nhöõng nhieäm vuï cuûa moät yù ñònh duy nhaát.
“Ñoäng löïc” laø yù nghó: “Öôùc gì vaät naøy laø cuûa ta!”
“Voïng töôûng” laø moät trong ba ñoäc. “Haønh vi” laø khi yù
nghó caøng maõnh lieät, vaø baïn quyeát ñònh mình phaûi tìm
caùch naøo khieán cho vaät aáy bieán thaønh cuûa mình. 

Baïn cuõng coù theå tham ngay caû nhöõng sôû höõu
cuûa baïn. 

Khi chuùng ta ñi chôï ôû thuû ñoâ Lhasa chaúng haïn,
ta khôûi loøng tham haøng traêm ngaøn laàn, vì baát cöù gì ta
laøm ôû ñaáy ta ñeàu laøm trong söï khoâng chaùnh nieäm. Ta
neân aùp duïng thuoác chöõa beänh tham laø nghó taát caû
nhöõng vaät aáy ñeàu hö huyeãn, khoâng coù thöïc chaát. 

(9) AÙC YÙ 

“Caên baûn,” “voïng töôûng” vaân vaân cuûa aùc yù cuõng
gioáng nhö cuûa lôøi nhuïc maï. “Ñoäng löïc” laø muoán gieo
tai haïi baèng caùch ñaùnh hoaëc gieát ñoái töôïng (“caên
baûn”) cuûa aùc yù, hay mong nhöõng ñieàu nhö “Thaät laø
toát neáu ngöôøi aáy bò taøn maït.” “Haønh vi” laø ñaët nhieàu
noã löïc vaøo yù töôûng aáy. “Böôùc cuoái” laø quyeát laøm haïi
ngöôøi kia. 

phuø phieám khoâng ñaùng noùi. Ñeà taøi cuûa chuyeän phieám
coù theå laø moät vò vua noåi tieáng hoaëc khoâng; baát cöù gì
cuõng coù theå laøm caên baûn thöïc söï cuûa chuyeän phuø phieám.
“Ñoäng löïc” laø söï ham noùi. “Voïng töôûng” laø ba ñoäc.
“Haønh vi” laø noùi veà vua, veà quaân ñoäi, hay baát cöù gì. 

Ngaøy nay nhöõng tu só chuùng ta trong tu vieän moãi
khi tuï hoïp laïi laø baøn luaän ñuû thöù chuyeän: chuyeän
chính phuû, Trung Quoác, AÁn Ñoä, vaân vaân. Ñaáy laø
chuyeän phieám. Chuyeän phuø phieám laø nghieäp nheï nhaát
trong möôøi baát thieän, nhöng noù laïi laø caùch toát nhaát ñeå
laõng phí cuoäc ñôøi chuùng ta. Caùi thoùi xaáu taùn gaãu laøm
hoûng nhöõng cuoäc ñaïi leã coâng coäng trong toân giaùo vaø
chö taêng lieân tuïc tuï hoïp aên tröa noùi chuyeän quaù nhieàu.
Atìsha noùi: 

“Khi ôû chung, haõy kieåm soaùt lôøi noùi. Khi ôû moät
mình, haõy kieåm soaùt tö duy.” 

Noùi caùch khaùc, baïn phaûi caån thaän duø chæ coù moät
ngöôøi baïn. Nhöõng caâu chuyeän vaø thaûo luaän veà nhöõng
luaän ñeà khoâng phaûi Phaät giaùo ñeàu laø chuyeän phuø
phieám. Maëc duø vôùi saùu taø haïnh veà thaân vaø lôøi, baïn coù
theå baûo ngöôøi khaùc laøm thay baïn (tröø taø haïnh daâm duïc),
song chính baïn cuõng bò vöôùng vaøo tieán trình nghieäp. 

(8) THAM 

“Caên baûn” laø taøi saûn cuûa moät ngöôøi khaùc. Giaû
söû khi ñi chôï, baïn troâng thaáy moät moùn haøng haáp daãn
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coù chuû tröông nhö vaäy. Baïn xaáu nghóa laø nhöõng ngöôøi
coù raát ít coâng ñöùc. 

Khi ta ñaõ bieát roõ möôøi baát thieän aáy, ñieàu coát yeáu
laø ta phaûi caån thaän traùnh laøm. 

–�Nhöõng söï khaùc nhau laøm neân nghieäp naëng hay nheï 

Coù saùu yeáu toá: 

1) NAËNG DO BAÛN CHAÁT 

Baûy nghieäp cuûa thaân vaø ñöôïc xeáp haïng töø naëng
nhaát laø gieát cho ñeán nheï nhaát laø lôøi noùi phuø phieám.
Lyù do laø thöù töï naøy phaûn aûnh möùc ñoä ñau khoå maø höõu
tình khaùc phaûi chòu. Ví duï: duø chuùng ta coù theå khaùc
nhau caùch maáy, thì cuõng coù gioáng nhau moät ñieàu laø,
ai cuõng yeâu quyù maïng soáng cuûa mình hôn nhöõng sôû
höõu cuûa mình. Do vaäy söï gieát cheát gaây nhieàu ñau khoå
cho ngöôøi khaùc hôn laø troäm caép. Tuy nhieân, vôùi ba
ñieàu baát thieän cuûa taâm yù, caùi nheï nhaát naèm tröôùc tieân,
naëng nhaát laø caùi cuoái cuøng. 

2) NAËNG DO YÙ ÑÒNH 

Khi yù ñònh phaùt xuaát töø moät voïng töôûng khaù
maïnh nhöõng ñieàu baát thieän, chaúng haïn nhuïc maï,
baûn chaát laïi nheï, nhö ngöôøi ta noùi: “Anh laø con choù
giaø” do vì raát töùc giaän, thì haønh vi naøy khi aáy trôû
thaønh naëng. 

Chuùng ta laøm nhöõng hoaït ñoäng maät giaùo nhö caàu
söï an laïc, taêng tröôûng, naêng löïc, phaãn noä; neáu chuùng
ta khoâng laøm vôùi nhöõng ñoäng löïc toát vaø beàn bæ, laøm vì
lôïi ích cuûa höõu tình, thì nhöõng vieäc aáy coù theå trôû
thaønh nhöõng hình thaùi khaùc nhau cuûa taâm tham, aùc
yù, vaân vaân; bôûi theá caàn phaûi caån thaän. 

(10) TAØ KIEÁN 

“Caên baûn” phaûi laø moät caùi gì hieän höõu: Nhaân
quaû, Boán chaân lyù, Ba ngoâi baùu, vaân vaân. Moät taø kieán
laø xem nhöõng vieäc naøy laø phi höõu; chaúng haïn choái boû
nhöõng phaùp aáy töùc laø baûo raèng chuùng khoâng coù. 

Ngoaïi ñaïo Akshipaøda muoán laøm taø haïnh vôùi
chính con gaùi cuûa oâng, neân ñaõ soaïn Moät traêm ngaøn
baøi keä trong ñoù oâng tuyeân boá ngoaøi cuoäc ñôøi naøy,
khoâng coøn coù ñôøi taùi sinh naøo khaùc. Ngoaøi ra nhöõng
ví duï veà taø kieán laø möôøi saùu quan nieäm sai laàm, taø
aùc, bòa ñaët, vaân vaân. 

Söï “nhaän ra” cuõng gioáng nhö chín hình thöùc kia
cuûa söï nhaän ra, ngoaïi tröø söï kieän ngöôøi ta khoâng
nhaän ra raèng caùi ñieàu mình choái boû kyø thöïc laø ñuùng.
“Haønh vi” laø yù ñònh choái boû caùi ñieàu duøng laøm caên
baûn. “Böôùc cuoái” laø quyeát ñònh raèng ñieàu ñoù khoâng
hieän höõu. 

Chuùng ta ít coù cô hoäi thöïc söï chuû tröông nhöõng
taø kieán, nhöng ta cuõng coù theå bò baïn xaáu lung laïc ñeå
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Coù töø moät ñeán saùu loaïi naëng trong baát cöù haønh
vi naøo. Hai ví duï veà hai loaïi toäi naëng laø: nhìn moät vò
Boà-taùt moät caùch töùc toái khi ta raát giaän döõ, hoaëc gieát
moät con vaät moät caùch taøn baïo. Haùt muùa do tham maïnh
laø moät tröôøng hôïp chæ coù moät loaïi naëng. Taát caû 6 loaïi
naëng ñeàu hieän höõu chaúng haïn nôi moät ngöôøi ñoà teå
luoân luoân phaïm toäi vaø khoâng bao giôø laøm vieäc laønh,
giaän döõ vôùi cha meï vaø gieát moät caùch taøn baïo. 

Duø toäi loãi cuûa chuùng ta nheï ñeán ñaâu, chuùng ta
luoân luoân laøm cho chuùng theâm traàm troïng. 

– Daïy veà quaû baùo cuûa nhöõng nghieäp naøy 

Coù 3 loaïi quaû baùo: quaû baùo ñaõ thuaàn thuïc, quaû
baùo phuø hôïp vôùi nguyeân nhaân vaø quaû baùo thuoäc veà
hoaøn caûnh1. 

Khi ngöôøi ta phaïm moät ñieàu naøo trong baát cöù 10
ñieàu baát thieän, thì ta traûi qua 4 quaû baùo chöù khoâng
phaûi 3, vì quaû baùo lieân heä ñeán nguyeân nhaân ñöôïc chia
laøm hai loaïi: Nhöõng kinh nghieäm phuø hôïp vôùi nguyeân
nhaân vaø haønh ñoäng phuø hôïp vôùi nguyeân nhaân. 

Nhöõng baát thieän lôùn lao seõ ñöa ñeán taùi sinh ôû
ñòa nguïc; trung bình thì ñöa ñeán taùi sinh laøm ngaï quyû,
vaø nhoû thì ñöa ñeán taùi sinh laøm suùc sinh. Haõy laáy ví

3) NAËNG DO HAØNH VI 

Moät ví duï veà ñieàu naøy laø gieát moät caùch taøn baïo.
Laïi nöõa gieát moät con voi chaúng haïn, naëng hôn gieát
moât con saâu. Gieát nhöõng con vaät coù thaân theå khoång loà
vaø coù söùc maïnh vaät lyù lôùn thì toäi naëng hôn, vì chuùng
traûi qua ñau ñôùn nhieàu hôn. ôÛ moät vaøi xöù sôû, ngöôøi ta
thieâu soáng nhöõng con eách, gaø vòt vaø coân truøng; nhöõng
haønh vi naøy ñeàu naëng theo caû 2 caùch bôûi vì baûn chaát
cuûa chuùng vaø do chính haønh vi gieát haïi. 

4) NAËNG DO CAêN BAÛN 

Moät toäi ñöôïc xem laø naëng chaúng haïn nhö coù caùi
nhìn döõ daèn ñoái vôùi nhöõng baäc beà treân nhö laø boån sö,
thaày truyeàn giôùi, nhöõng vò boà-taùt, nhöõng thaønh phaàn
cuûa taêng chuùng, cha meï, vaân vaân.

5) NAËNG VÌ TÍNH CAÙCH THÖôØNG XUYEÂN

Noùi phuø phieám, chaúng haïn, laø naëng vì ngöôøi ta
luoân luoân laøm. 

6) NAËNG VÌ KHOÂNG COÙ CAÙCH CÖÙU CHÖÕA 

Nhöõng toäi trong doøng taâm thöùc cuûa moät ngöôøi
khoâng bao giôø laøm moät thieän haønh naøo laø raát naëng. 
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vì ngöôøi khaùc seõ xem thöôøng nhöõng gì baïn noùi; (ñoái
vôùi tham) baïn seõ khoâng ñaït ñöôïc muïc ñích; (ñoái vôùi
aùc yù) hoaøn caûnh xung quanh baïn seõ ñaùng sôï; (ñoái vôùi
taø kieán) baïn seõ bò ñui muø tröôùc chaùnh kieán. Moät soá
ngöôøi phaïm toäi ñöôïc soáng laâu, moïi söï ñoái vôùi hoï ñeàu
suoân seû; ngöôïc laïi moät soá ngöôøi tu haønh nghieâm chænh
thì laïi bò ñau oám, maïng soáng ngaén nguûi, vaân vaân. Coù
nhieàu nguyeân nhaân cho vieäc naøy: nhöõng nguyeân nhaân
aáy naèm trong caùc ñôøi quaù khöù. Khi moät chuyeän gì khoù
chòu xaûy ñeán cho ta trong ñôøi naøy, chuùng ta cöù nghó
ñaáy laø do moät nguyeân nhaân gaàn nhaát, nhöng söï thaät
khoâng phaûi theá. Thoâng thöôøng nhöõng vieäc aáy ñöôïc taïo
taùc bôûi nghieäp töø nhöõng ñôøi quaù khöù. 

Nhöõng haønh ñoäng phuø hôïp vôùi nguyeân nhaân laø
nhö sau. Trong ñôøi naøy, coù nhöõng ngöôøi töø nhoû ñaõ
thích aên troäm ñoà vaät; ñieàu naøy laø do trong nhöõng ñôøi
quaù khöù hoï ñaõ quen laáy cuûa khoâng cho. Coù nhöõng treû
con coù taøi laøm cho nhöõng treû khaùc aên caép; nhöõng treû
nhö theá öa thích chuyeän troäm caép. Nhöõng haønh vi
khaùc phuø hôïp vôùi nguyeân nhaân cuõng töông töï nhö theá
vaø deã hieåu. Nhöõng haønh vi phuø hôïp vôùi nhöõng nguyeân
nhaân laø tham, aùc yù vaø taø kieán laøm cho tham saân si
caøng taêng tröôûng. 

Nhöõng quaû baùo veà hoaøn caûnh do laáy cuûa khoâng
cho laø: maát muøa, troàng caây ít keát quaû, gaëp söông muø,
möa ñaù, nuoâi boø khoâng coù söõa, vaân vaân. Do taø haïnh,
baïn phaûi soáng trong nhöõng nôi buøn laày hoâi haùm; do
noùi laùo, xung quanh coù nhieàu keû löôøng gaït; do noùi ly

duï gieát. Quaû baùo ñaõ chín coù theå laø taùi sinh ôû ñòa nguïc.
Veà sau ngöôøi ta thoaùt khoûi ñòa nguïc vaø ñöôïc taùi sinh
laøm ngöôøi, nhöng maïng soáng ngaén nguûi, laïi ñau nhieàu
beänh: ñaây laø nhöõng kinh nghieäm phuø hôïp vôùi nguyeân
nhaân. Ngöôøi ta cuõng coù theå öa gieát töø taám beù: ñaây laø
haønh vi phuø hôïp vôùi nguyeân nhaân. Nhöõng “quaû baùo
veà hoaøn caûnh” xaûy ra trong moâi tröôøng soáng: thöùc aên,
thöùc uoáng, thuoác men, vaân vaân, coù ít hieäu löïc. Sau khi
chuùng ta ñaõ sinh vaøo ñòa nguïc, coù thaân theå khoâng khaùc
gì löûa ñòa nguïc roài, chuùng ta laïi sinh laøm ngöôøi thích
gieát. Söï gieát haïi cuûa chuùng ta laøm cho tieán trình naøy
keùo daøi baát taän vaø chuùng ta laïi bò neùm xuoáng ñoïa xöù.
Nhöõng haäu quaû ñaùng buoàn hôn taát caû laø nhöõng haønh
ñoäng lieân heä ñeán nguyeân nhaân; ñaáy laø lyù do taïi sao
chuùng ta caàn phaûi noã löïc tìm caùch ngaên chaän nhöõng
haønh ñoäng töông öng vôùi nhöõng nguyeân nhaân baát
thieän, vaø phaùt sinh nhöõng haønh ñoäng phuø hôïp vôùi
nguyeân nhaân thieän. 

Baây giôø chuùng ta seõ ñeà caäp caùc ñieàu baát thieän
khaùc – laáy cuûa khoâng cho – theo thöù töï. Nhöõng kinh
nghieäm phuø hôïp vôùi nguyeân nhaân laø: (ñoái vôùi vieäc
troäm caép) baïn seõ thieáu vaät sôû höõu, phaûi xaøi chung vôùi
nhöõng ngöôøi khaùc; (ñoái vôùi taø haïnh) baïn seõ khoâng theå
giöõ ñöôïc ñeä töû, toâi tôù, hay choàng vôï; (ñoái vôùi noùi doái)
ngöôøi khaùc khoâng tin baïn; ñoái vôùi lôøi ly giaùn, baïn seõ
coù ít baïn beø, khoâng coù tín ñoà toâi tôù vaân vaân; (ñoái vôùi
noùi lôøi nhuïc maï) nhöõng ngöôøi khaùc seõ noùi xaáu baïn;
(ñoái vôùi noùi lôøi phuø phieám) lôøi baïn seõ ít coù hieäu quaû
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nghieäp hay nghieäp thieän). Tieán trình ñaày ñuû nhö sau:
nhaän ra 10 ñieàu baát thieän, kieâng laøm nhöõng ñieàu aáy
sau khi thaáy nhöõng loãi laàm, vaø sau khi coù yù nghó töø boû
chuùng, laø söï hoaøn toaøn cheá ngöï. Ñieàu thieän khoâng gieát
haïi chaúng haïn, coù 4 phaàn: caên baûn, yù ñònh, haønh vi
vaø böôùc cuoái. Laáy ví duï baïch nghieäp laø khoâng gieát moät
con cöøu. Con cöøu laø caên baûn. Baïn thaáy loãi laàm trong
söï gieát cöøu neân muoán ñöøng gieát noù vaø nghó “ñieàu aáy
khoâng neân.” Ñaây laø ñoäng löïc. Khi tö töôûng naøy caøng
maïnh hôn vaø baïn thaáy raèng gieát con cöøu laø moät aùc
haønh, baïn coá hoaøn toaøn kieâng söï gieát, noã löïc naøy laø
haønh vi cuûa baïch nghieäp töø boû gieát. Tieán trình nghieäp
hoaøn taát khi baïn quyeát ñònh raèng mình seõ khoâng gieát:
baïn thaáy roõ loãi laàm cuûa söï gieát vaø nghó raèng mình seõ
hoaøn toaøn kieâng saùt sinh: ñieàu naøy cuõng töông ñöông
vôùi haønh nghieäp cuûa thaân. Ñaây laø böôùc cuoái cuûa baïch
nghieäp khoâng gieát cöøu. 

Khi baïn saép aên troäm moät vaät gì, thì ñoäng löïc laøm
cho baïn khoâng laáy laø yù töôûng nhö sau:”vaät naøy laø caên
baûn cuûa noãi ñau khoå vaø sa ñoïa cuûa toâi; aùc haønh naøy
seõ laø nguyeân nhaân ñöa toâi xuoáng caùc ñoïa xöù, bôûi vaäy
khoâng neân laøm. “Haønh vi laø noã löïc cuûa baïn ñeå töø boû
vieäc troäm caép. Tieán trình nghieäp hoaøn taát khi baïn
quyeát ñònh töø boû troäm caép. Haõy aùp duïng cuøng moät
nguyeân taéc aáy cho nhöõng baát thieän khaùc, nhö taø haïnh
veà daâm duïc, vaân vaân.

giaùn, baïn phaûi soáng nhöõng nôi ñaát khoâng baèng phaúng;
do noùi lôøi nhuïc maï, baïn phaûi soáng moät nôi coù nhieàu
goác caây ñaõ bò chaët; do noùi phuø phieám, muøa maøng thaát
baïi, möa traùi thôøi; do tham, taát caû nhöõng laïc thuù cuûa
baïn seõ bò maây aùm; do aùc yù, seõ coù nhieàu chieán tranh
beänh taät ñoùi khaùt; do taø kieán, nguoàn nöôùc vaø nhöõng gì
quyù baùu cuûa baïn seõ khoâ caïn. 

Nhö vaäy, neáu baïn ñaõ bieát ñöôïc nhöõng gì seõ xaûy
ñeán do haäu quaû cuûa baát thieän maø vaãn coøn coá yù laøm
nhöõng ñieàu baát thieän, thì cuõng gioáng nhö ñöùng treân
moät moûm ñaù cao maø nhaûy xuoáng vôùi ñoâi maét môû lôùn. 

Ñaát ñai tröôùc kia khaù toát, baây giôø raát xaáu, khoâ
caèn, vaân vaân. Nghieäp ñaõ laøm vieäc aáy. Trong thôøi kieáp
may maén naøy, luùc ñaàu ñaát thaät kyø dieäu nhöng noù ñaõ
daàn daàn thoaùi hoùa vaø baây giôø ñaõ bò aên moøn, ñaày
nhöõng choã nöùt neû vaø vöïc saâu. 

* Nghó veà khía caïnh traéng cuûa nhaân quaû 

Coù 2 phaàn: 

– Tieán trình nghieäp traéng thöïc söï; 

– Daïy veà quaû baùo cuûa nghieäp traéng.

– Tieán trình nghieäp traéng thöïc söï 

Chæ coù traùnh laøm 10 baát thieän maø thoâi thì khoâng
hoaøn thaønh ñöôïc tieán trình nghieäp traéng (töùc laø baïch
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*Daïy veà nhöõng cöûa ngoõ voâ tình ñöa ñeán nghieäp
cöôøng lieät 

Coù boán phaàn. 

– Cöôøng lieät do ruoäng phöôùc 

Quaû baùo cuûa boá thí caøng taêng laàn löôït theo thöù
töï sau: boá thí cho ngöôøi thöôøng, cho cha meï, cho ngöôøi
coù ñöùc haïnh, cho Boà-taùt taïi gia hay xuaát gia, cho chö
Phaät, vaø cho baäc thaày cuûa mình. Nhìn moät Boà-taùt vôùi
caùi nhìn khinh bæ thì toäi baùo coøn naëng hôn laø neùm taát
caû höõu tình trong ba coõi vaøo nguïc roài moùc hai con maét
hoï. Chaép tay kính chaøo vì loøng tin töôûng kính troïng
ñoái vôùi moät vò Boà-taùt thì coù coâng ñöùc hôn laø giaûi phoùng
taát caû nhöõng höõu tình aáy ra khoûi tuø nguïc vaø ñem con
maét cho hoï. Cuõng theá, khi moät thaày tu gieát moät suùc
vaät, thì oâng ta chæ phaïm moät tieåu giôùi; neáu gieát moät
con ngöôøi, thì phaïm troïng toäi. 

– Cöôøng lieät do vì ñaõ thuï giôùi 

Moät quyeån kinh noùi coâng ñöùc moät ngöôøi haønh
thieän maø ñaõ thuï giôùi thì lôùn hôn laø chöa thuï giôùi. Cuõng
vaäy ñoái vôùi phi coâng ñöùc: moät ngöôøi xuaát gia thuï giôùi
maø laøm moät ñieàu baát thieän nhoû nhaët thì coù toäi naëng
hôn laø moät ngöôøi thöôøng phaïm caû möôøi baát thieän. Do
vaäy maø thaät laø troïng toäi khi ngöôøi ñaõ thoï boà-ñeà taâm
vaø thoï giôùi maät toâng maø vi phaïm nhöõng taø haïnh. Coù

– Daïy veà quaû baùo cuûa nghieäp traéng

Coù ba ñoaïn:

1. QUAÛ BAÙO ÑAÕ THUAÀN THUïC 

Baïn ñöôïc sinh laøm moät vò trôøi ôû caùc coõi cao
(nghóa laø ôû Saéc giôùi vaø Voâ saéc giôùi) do thieän nghieäp
raát thuø thaéng; laøm moät vò trôøi Duïc giôùi do thieän nghieäp
trung bình; vaø laøm moät con ngöôøi do thieän nghieäp nhoû. 

2. QUAÛ BAÙO PHUØ HôïP VôÙI NHAÂN 

Coù hai loaïi: “Kinh nghieäm” phuø hôïp vôùi nhaân
laø: tröôøng thoï, coù taøi saûn lôùn, vôï choàng hoøa thuaän, noùi
gì ngöôøi ta cuõng chuù yù, baïn beø thuaän thaûo, vaân vaân.
“Haønh vi” phuø hôïp vôùi nhaân laø tröôøng hôïp xaûy ra ôû
moät vaøi ngöôøi – nhö taùi sinh cuûa nhöõng baäc thaùnh
chaúng haïn – töø luùc sinh ra ñaõ töï phaùt yù töø boû vaø taâm
ñaïi bi. 

3. QUAÛ BAÙO THUOÄC VEÀ HOAØN CAÛNH 

(Y BAÙO) 

Ñieàu naøy deã hieåu: ngöôïc laïi vôùi quaû baùo hoaøn
caûnh cuûa möôøi baát thieän; ñoù laø coù thöùc aên uoáng, thuoác
men nhieàu hieäu naêng, vaân vaân. 
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naøo ôû treân, khoâng theå tính ñöôïc. Nhö trong Haønh Boà-
taùt haïnh noùi: 

Sau ñoù ngay caû trong giaác nguû cuûa hoï, 

Hay trong nhöõng luùc khoâng ñeà phoøng, 

Coâng ñöùc cuûa hoï seõ coù nhieàu naêng löïc. 

Nhieàu coâng ñöùc lieân tuïc ñeán vôùi hoï, 

Vaø seõ trôû thaønh to lôùn nhö hö khoâng. 

Nhöõng ngöôøi thoï giôùi maät toâng coøn thaáy taêng
tröôûng coâng ñöùc traêm ngaøn laàn hôn. Bôûi theá moät ngöôøi
chöa thoï baát cöù giôùi naøo thì khoâng taïo ñöôïc nhöõng
thieän caên ñaëc bieät naøy; haõy so vôùi ngöôøi thoï giôùi
ngaøy naøo cuõng thaáy coâng ñöùc mình taêng tröôûng vaø
nhö vaäy coù lôïi laïc lôùn. Nhöõng ngöôøi heïp hoøi khoâng
neân coù taø kieán, ngay caû nhöõng ngöôøi theá tuïc cuõng
neân thoï giôùi moät ngaøy, thoï giôùi nhòn aên moät ngaøy vaø
thoï boà-ñeà taâm. 

Coù 2 loaïi caám chæ: söï caám chæ töï nhieân vaø söï
caám chæ coù tuyeân boá. Loaïi moät laø nhö sau. Moät trong
nhöõng saéc thaùi cuûa loaïi caám giôùi naøy laø nhaân cuûa
chuùng: nhöõng ñoäng löïc thöïc thuï cuûa ngöôøi ta laø nhöõng
ñoäng löïc baát thieän. Moät saéc thaùi khaùc laø baûn chaát: baûn
chaát chuùng laø toäi loãi, vaø chuùng theå hieän söï baát thieän.
Nhöng coøn moät saéc thaùi khaùc nöõa laø haäu quaû cuûa
chuùng: moät phaàn cuûa baûn chaát chuùng laø chuùng coù theå
chín thaønh moät haäu quaû khoâng vui. Baát keå moät ngöôøi
ñaõ thoï giôùi hay chöa thoï, neáu nhöõng ñieàu caên baûn naøy

nhieàu ngöôøi cho raèng vì thuï giôùi thì bò toäi naëng neân
traùnh thuï giôùi. Nhöng khoâng caàn thieát phaûi vaäy.
Quyeån Haønh trung ñaïo noùi: 

“Khoâng coù nhaân naøo ñeå taùi sinh thuø thaéng trong
ñôøi sau ngoaøi ra nhaân giôùi.” 

Nghóa laø, muoán taùi sinh laøm ngöôøi trong ñôøi sau,
thì baïn nhaát ñònh phaûi thuï giôùi vaø giöõ giôùi. Neáu baïn
khoâng thuï giôùi, maø chæ boá thí chaúng haïn, thì baïn coù
theå taùi sinh laøm moät thuù vaät nhö con roàng. 

Neáu baïn thuï giôùi, baïn seõ lieân tuïc nhaän coâng ñöùc.
Vaø neáu baïn giöõ moät aùc giôùi thì baïn seõ lieân tuïc nhaän
phi coâng ñöùc: moät ngöôøi ñoà teå vaø moät baø baùn röôïu laø
nhöõng ñieån hình cuûa ngöôøi theo aùc giôùi, vaø toäi cuûa hoï
seõ lieân tuïc taêng tröôûng, duø laø khi hoï ñang nguû hay khi
hoï nghæ meät. 

Giaû söû hai ngöôøi soáng chung, moät ngöôøi ñaõ thoï
giôùi khoâng gieát, ngöôøi kia chöa thoï. Caû hai ngöôøi coù
theå suoát moät thôøi gian khoâng gieát con gì, nhöng ngöôøi
khoâng thoï giôùi thì khoâng coù coâng ñöùc do söï töø boû saùt
sinh, trong khi ngöôøi ñaõ thoï giôùi thì coâng ñöùc caøng
ngaøy caøng taêng. Cuõng töông töï, nhöõng ngöôøi thoï giôùi
cö só taïi gia, giôùi sa di hay cuï tuùc giôùi coù theå khoâng
laøm noã löïc ñaëc bieät gì ñeå taêng thieän caên coâng ñöùc,
nhöng ít nhaát hoï cuõng thaáy ñöôïc söï taêng tröôûng trong
caùc loaïi giôùi: nguõ giôùi, 36 giôùi, 253 giôùi; ngay caû trong
luùc nguû. Vaø ñieàu naøy cuõng aùp duïng cho nhöõng ngöôøi
thoï Boà-taùt giôùi, coâng ñöùc caøng taêng hôn baát cöù giôùi
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khoâng phuïc hoài laïi ñöôïc moät caùch thích ñaùng caùi tieåu
giôùi ñaõ phaïm coù cuøng moät baûn chaát nhö toäi. Laïi nöõa
maëc duø ngöôøi ta coù theå phuïc hoài moät caùch thích ñaùng
tieåu giôùi ñaõ vi phaïm, song neáu ngöôøi ta khoâng saùm
hoái toäi nhôø boán naêng löïc thì ngöôøi ta vaãn chöa tònh
hoùa noù. 

Ngöôøi ta thoï giôùi tyû-kheo töø nôi vò tu vieän tröôûng,
thaày truyeàn giôùi, vaø nhöõng thaønh phaàn cuûa taêng-giaø;
bôûi theá ngöôøi ta phaûi phuïc hoài nhöõng giôùi naøy tröôùc
maët caùc tyû-kheo hay thaønh phaàn cuûa taêng chuùng.
Nhöõng taø haïnh ngöôïc laïi giôùi Boà-taùt thöôøng phaûi ñöôïc
saùm hoái vaø tònh hoùa tröôùc baäc thaày, chö Phaät vaø caùc
Boà-taùt; nhöõng taø haïnh ngöôïc laïi vôùi giôùi Maät toâng caàn
phaûi ñöôïc saùm hoái vaø ñöôïc tònh hoùa tröôùc boä loaïi chö
thaàn cuûa mandala ñaëc bieät. 

Khi taïo coâng ñöùc lôùn, seõ coù lôïi ích hôn nhieàu
neáu ít nhaát ta giöõ giôùi ñaïi thöøa moät ngaøy baèng caùch
daâng cuùng vaø xaây döïng kho coâng ñöùc. 

– Cöôøng lieät do haønh vi ñaõ laøm

Boá thí Phaùp toát hôn boá thí taøi vaät, cuùng döôøng
baèng söï tu taäp hôn laø cuùng döôøng vaät chaát, vaân vaân. 

– Cöôøng lieät do yù ñònh

Neáu keøm vôùi boà-ñeà taâm maø laäp moät lôøi caàu
nguyeän vôùi Tara hay cuùng moät caây ñeøn, thì coâng ñöùc

maø coù maët, thì ngöôøi aáy seõ phaùt sinh moät toäi thuoäc
loaïi caám chæ töï nhieân. 

Loaïi hai, söï caám chæ coù coâng boá, laø moät nghieäp
hay nghieäp chöôùng ñi ngöôïc laïi luaät Phaät cheá. Loaïi
naøy nhö sau. Moät saéc thaùi cuûa chuùng laø nguyeân nhaân:
ñoäng löïc thöïc söï laø yù ñònh toát hoaëc trung tính. Baûn
chaát cuûa chuùng laø moät saéc thaùi khaùc: chuùng theå hieän
moät baûn chaát trung tính. Moät saéc thaùi khaùc nöõa laø quaû
baùo cuûa chuùng: Moät phaàn baûn chaát cuûa chuùng laø,
chuùng khoâng theå chín muøi thaønh haäu quaû baát laïc. 

Neáu baïn vi phaïm moät tieåu giôùi, vaø nguyeân nhaân
töùc ñoäng löïc, ñöôïc lieân keát vôùi moät caùi gì baát thieän,
chaúng haïn tö töôûng baát chaáp giôùi luaät, khi aáy baïn seõ
phaïm moät toäi vaø vi phaïm moät tieåu giôùi: ñaáy laø moät ñieàu
caám chæ töï nhieân vaø moät ñieàu caám chæ ñöôïc coâng boá.
Neáu baïn phaïm moät tieåu giôùi vôùi moät ñoäng löïc trung
tính, baïn phaïm tieåu giôùi aáy baèng caùch ñi ngöôïc laïi giôùi
Phaät cheá nhöng baïn khoâng phaïm toäi – ñieàu caám chæ töï
nhieân. Neáu moät tyû-kheo gieát moät con vaät, oâng ta phaïm
moät toäi – ñieàu caám töï nhieân veà gieát suùc vaät – vaø phaïm
moät tieåu giôùi – ñieàu caám coù coâng boá, vì gieát moät con
vaät laø moät vi phaïm trong tieåu giôùi cuûa tyû-kheo. 

Nhöõng toäi loãi nhö theá vaø nhöõng tieåu giôùi vi
phaïm coù theå coù cuøng baûn chaát nhöng chuùng vaãn bò
haïn cheá vaøo nhöõng phaùp rieâng bieät. Baát keå ngöôøi ta
aùp duïng moät vaøi söï giaûi toäi nhö theá naøo, chaúng haïn 4
naêng löïc, vaø maëc duø ngöôøi ta coù theå hoaøn toaøn tònh
hoùa toäi loãi coù cuøng moät baûn chaát, vieäc laøm naøy vaãn
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ñieån hình veà daãn nghieäp maõn nghieäp ñeàu baát thieän.
Ñieån hình veà daãn nghieäp baát thieän maõn nghieäp thieän
laø laøm con ngöïa hay löøa cho ñöùc Dalai Lama hay
Panchen Lama, hoaëc laøm nhöõng con choù cuûa caùc ngaøi. 

Moät haønh nghieäp duy nhaát cuõng coù theå khieán
ngöôøi ta taùi sinh nhieàu ñôøi kieáp lieân tuïc, ví duï nhuïc
maï ngöôøi khaùc “Anh gioáng nhö eách nhaùi” coù theå coù
quaû baùo taùi sinh naêm traêm ñôøi laøm con eách. Hoaëc
nhieàu haønh nghieäp coù theå coù quaû baùo trong moät thaân
taùi sinh duy nhaát, vaân vaân. 

Coù nhieàu loaïi nghieäp khaùc: nghieäp ta baét buoäc
phaûi chòu, nghieäp ta khoâng baét buoäc phaûi chòu, nghieäp
ta tích luõy do moät haønh vi naøo ñoù, nhöõng haønh vi ñaõ
laøm nhöng khoâng tích luõy nghieäp, nghieäp ñaõ tích luõy
maø khoâng caàn laøm gì caû. 

Quaû baùo cuûa nghieäp maø ta chaéc chaén phaûi chòu
coù theå xaûy ra trong ba thôøi gian khaùc nhau. Vôùi nhöõng
quaû baùo cuï theå: do vaøi ñoäng löïc ñaëc bieät hay do ruoäng
phöôùc ñaëc bieät, ngöôøi ta kinh quaù nhöõng quaû baùo ngay
trong cuøng moät ñôøi trong ñoù nghieäp aáy ñöôïc tích luõy
(“hieän baùo”). Vôùi nghieäp phaûi chòu sau khi taùi sinh
(ñôøi sau, goïi laø “sinh baùo”), thì ngöôøi ta kinh quaù quaû
baùo cuûa nghieäp aáy trong ñôøi sau. Vôùi nghieäp phaûi chòu
quaû baùo trong nhieàu ñôøi sau, thì ngöôøi ta kinh quaù quaû
baùo cuûa noù trong ñôøi keá tieáp vôùi ñôøi sau, hoaëc trong
nhöõng kieáp taùi sinh veà sau. Baïn neân tham khaûo nhöõng
taùc phaåm nhö cuûa Tsongkapa Nhöõng giai ñoaïn Lôùn

cuûa ta seõ raát maïnh, hôn laø cuùng moät traêm ngaøn caây
maø khoâng coù taâm boà-ñeà. 

Nhöõng tieâu ñeà treân daïy cho baïn nhöõng phi coâng
ñöùc caàn traùnh, vaø nhöõng coâng ñöùc neân thöïc haønh. 

Neáu baïn muoán trôû neân thieän xaûo trong vieäc tu
taäp, thì phaûi bieát laøm theá naøo ñeå xaây döïng moät kho
coâng ñöùc khoång loà maø khoâng phaûi nhoïc söùc, vaø laøm
theá naøo ñeå giaûm bôùt nhöõng ñieàu phi coâng ñöùc. Chaúng
haïn neáu moät tyû-kheo laøm nhöõng nghi thöùc chuaån bò
keøm theo taâm boà-ñeà, thì phöôùc nghieäp naøy cöôøng lieät
theo caû boán caùch, do lónh vöïc, do oâng ñaõ thuï giôùi, do
vieäc laøm, vaø do yù ñònh. 

Laïi cuõng coù söï khaùc nhau giöõa “daãn nghieäp” vaø
“maõn nghieäp.” “Daãn nghieäp” laø moät nghieäp laønh
khieán ta sinh vaøo thöôïng giôùi, hoaëc moät nghieäp aùc
khieán ta sinh vaøo ñoïa xöù. “Maõn nghieäp” khoâng coù tính
coá ñònh nhö theá: moät “daãn nghieäp” ngöôøi ta laøm coù
theå thieän, maø “maõn nghieäp” coù theå hoaëc thieän hoaëc
baát thieän. Moät “daãn nghieäp” coù theå baát thieän nhöng
maõn nghieäp coù theå hoaëc thieän hoaëc baát thieän. Vaäy coù
boán khaû naêng. 

Muoán coù moät taùi sinh laøm ngöôøi haïnh phuùc, laøm
chuyeån luaân vöông, thì caû hai loaïi daãn nghieäp vaø maõn
nghieäp caàn phaûi ñeàu laø thieän. Moät taùi sinh laøm ngöôøi
ñaày nhöõng ñau khoå nhoïc nhaèn, ví duï laøm ngöôøi aên
maøy, laø moät tröôøng hôïp daãn nghieäp laø thieän nhöng
maõn nghieäp baát thieän. Taùi sinh vaøo ñòa nguïc laø moät
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Treân theá gian naøy, nhöõng traùi quaû toát trong moät
thöûa ruoäng laø do hoät gioáng toát. Chôù laàm laãn: Söï kieän
raèng chuùng ta coù taøi saûn, taùi sinh thuø thaéng, vaân vaân,
ñeàu do nhöõng haønh nghieäp trong ñôøi quaù khöù. Vaø neáu
chæ coù nhöõng keát quaû toát cho muøa naêm nay thì khoâng
ích gì laém; ta caàn phaûi coá gaéng gieo troàng nhöõng gioáng
toát cho naêm tôùi. Cuõng vaäy, khoâng ích gì neáu ta khoâng
toø moø chuùt naøo veà nhöõng ñôøi kieáp töông lai cuûa ta,
hoaëc chæ nghó veà chuùng roài ñaâm ra haõi sôï. Ta seõ khoâng
ñöôïc caùi gì neáu ta chæ hoaøn taát nhöõng nhaân ñeå coù ñöôïc
taùi sinh toát bình thöôøng; maø ta coøn phaûi hoaøn taát
nhöõng caùi nhaân ñeå coù ñöôïc moät loaïi taùi sinh ñaëc bieät
thích hôïp ñeå tu taäp Phaùp. Laïi nöõa, ta caàn phaûi coù taùm
ñöùc thuaàn thuïc – soáng laâu, thaân theå toát ñeïp, vaân vaân. 

b(ii) Nhieäm vuï cuûa nhöõng ñöùc tính thuaàn thuïc

Ñöùc ñaàu tieân trong taùm ñöùc aáy laø soáng laâu, vì noù
seõ giuùp baïn tieán boä trong Phaùp nhôø coù nhieàu thôøi gian
taïo coâng ñöùc cho chính mình vaø cho ngöôøi khaùc. 

Do ñöùc thöù hai (thaân töôùng toát ñeïp), baïn coù theå
thu huùt tín ñoà chæ nhôø daùng veû cuûa baïn. Atìsha laø moät
tröôøng hôïp ñieån hình veà phöông dieän naøy. 

Ñöùc thöù ba (doøng hoï cao thöôïng) seõ laøm cho
nhöõng ngöôøi khaùc ñaëc bieäc chuù yù ñeán nhöõng meänh
leänh cuûa baïn. 

Ñöùc thöù tö laø coù taøi saûn lôùn. Vì baïn coù nhieàu taøi
saûn vaø ñoâng quyeán thuoäc, tröôùc heát baïn coù theå loâi

hay Trung bình cuûa Ñaïo loä ñeå hieåu nhöõng ñieàu naøy
moät caùch chi tieát hôn. 

b) Khuyeân taïo nhaân thuø thaéng

Bôûi theá chuùng ta neân sôï quaû baùo cuûa baát thieän
vaø giöõ giôùi töø boû möôøi nghieäp baát thieän. Neáu chuùng ta
laøm möôøi nghieäp thieän moät caùch thích ñaùng, ta seõ
khoâng rôi vaøo caùc ñoïa xöù, thay vì theá seõ ñöôïc sinh
laøm ngöôøi hay trôøi. Nhöng chæ rieâng ñieàu naøy maø thoâi
thì khoâng ñuû cho ta ñaït giaûi thoaùt vaø toaøn tri. Tuy theá,
neáu ta coù theå ñöôïc loaïi taùi sinh thuø thaéng ñaëc bieät coù
taùm ñöùc thuaàn thuïc, thì ta coù theå tieán xa hôn treân ñaïo
loä. Bôûi theá ta neân thaønh töïu cho ñöôïc moät taùi sinh coù
taùm ñieàu thuaàn thuïc nhö theá. Ñöùc Tsongkapa vó ñaïi
coù noùi: 

Baïn seõ khoâng tu haønh ñöôïc bao nhieâu 

Neáu khoâng coù moät taùi sinh 

Coù ñuû ñieàu kieän ñeå thöïc haønh toái thöôïng thöøa. 

Bôûi theá haõy luyeän taäp ñeå taïo nhaân 

Cho caû taùm ñieàu thuø thaéng aáy. 

b(i) Nhöõng ñöùc tính thuaàn thuïc

Coù taùm ñöùc thuaàn thuïc laø: soáng laâu, thaân theå
ñeïp, gia toäc thuø thaéng, taøi saûn lôùn, lôøi noùi ñaùng tin
caäy, coù danh tieáng lôùn, laøm thaân nam nhi, thaân theå
vaø taâm hoàn ñeàu duõng maõnh. 
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ñöôïc nhö vaäy chaêng?” Dó nhieân baïn seõ ñöôïc; ñoù cuõng
nhö moät noâng phu gieo gioáng veà muøa xuaân bieát ñöôïc
oâng ta seõ gaët haùi keát quaû vaøo muøa thu. Neáu trong taùi
sinh naøy ta taïo nhaân ñeå coù ñöôïc taùm ñöùc thuaàn thuïc
aáy vaø laøm nhöõng lôøi nguyeän thanh tònh cho ñôøi vò lai,
thì ta seõ ñöôïc quaû baùo laø taùm ñieàu thuø thaéng aáy trong
nhöõng ñôøi vò lai. Ñaây laø vì khi nhaân duyeân tuï hoäi ñaày
ñuû thì haäu quaû seõ xaûy ñeán. 

Ta haõy xeùt caû taùm ñöùc tính aáy. Nguyeân nhaân cho
ñöùc ñaàu tieân, soáng laâu, laø töø boû gieát haïi chuùng sinh; cöùu
soáng, tha maïng vaø cöùu nhöõng con caù maéc caïn chaúng
haïn; cho thöïc phaåm; tha thaày tu laøm vieäc naëng; caáp
thuoác cho ngöôøi beänh hay ñieàu döôõng hoï, vaân vaân. 

Nhaân chính ñeå coù thaân theå toát ñeïp laø thöïc haønh
nhaãn nhuïc. Tuy nhieân coøn coù nhöõng nhaân khaùc, nhö
cuùng nhöõng caây ñeøn saùng cho hình töôïng Phaät; xaây
döïng nhöõng vaät bieåu töôïng cho thaân ngöõ yù giaùc ngoä;
söûa sang nhöõng vaät naøy; theáp vaøng vaø trang hoaøng cho
nhöõng pho töôïng, maëc aùo môùi cho töôïng; boá thí cho
ngöôøi y phuïc môùi vaø ñoà trang söùc, vaân vaân. 

Moät nhaân ñeå ñöôïc sinh vaøo gia ñình cao sang laø
khoâng töï cao töï ñaïi veà nhöõng ñöùc tính cuûa mình, veà
doøng hoï, ñaïo ñöùc, trí tueä, quyeán thuoäc, y phuïc, vaân
vaân, duø baïn laø cö só hay xuaát gia. Nhöõng nguyeân nhaân
khaùc laø haønh xöû moät caùch khieâm cung vaø töø boû taát caû
kieâu caêng vaø caûm giaùc töï toân; vaø toû loøng kính troïng
ñoái vôùi nhöõng ngöôøi treân nhö baäc thaày, boån sö, thaày
truyeàn giôùi, tu vieän tröôûng vaø nhöõng phaàn töû cuûa taêng

cuoán höõu tình nhôø nhöõng sôû höõu vaät chaát, roài sau ñoù
laáy Phaùp maø laøm cho hoï thuaàn thuïc. Nhö vaäy ñöùc naøy
laø moät kích thích toá lôùn cho vieäc giuùp ñôõ chuùng sinh. 

Ñöùc thöù naêm (lôøi noùi ñaùng tin) khieán cho moïi
ngöôøi hieåu ñöôïc chaân lyù veà Taùnh khoâng. 

Ñöùc thöù saùu (coù theá löïc vaø danh tieáng) khieán
ngöôøi khaùc nhanh choùng laøm theo leänh cuûa baïn, nhö
theå laø meänh leänh vua ban. 

Ñöùc thöù baûy (laøm thaân nam nhi) coù nghóa raèng
baïn seõ khoâng bò khieáp sôï tröôùc ñaùm ñoâng, vaø khi soáng
nhöõng nôi hoang vu baïn cuõng ít bò trôû ngaïi trong vieäc
tu taäp. 

Ñöùc thöù taùm (coù söùc maïnh veà theå chaát cuõng nhö
tinh thaàn) coù ba nhieäm vuï. Baïn caàn coù moät thaân theå
khoûe maïnh ñeå thöïc haønh nhöõng khoå haïnh phi thöôøng
nhö Milarepa; khi aáy baïn môùi coù theå tu taäp trong
nghòch caûnh. Vôùi tinh thaàn maïnh, baïn seõ khoâng tuyeät
voïng, duø coù xaûy ra baát cöù gì trong vieäc töï lôïi lôïi tha –
baïn seõ luoân luoân vui veû laøm baát cöù gì caàn thieát. Baïn
seõ coù ñöôïc trí khaùi nieäm maõnh lieät (tuïc ñeá?) vaø ñieàu
naøy seõ laøm nhaân cho söï mau ñaéc thaàn thoâng. 

b(iii) Nhöõng nguyeân nhaân ñeå thaønh thöï nhöõng
ñöùc thuaàn thuïc

Maëc duø thaät toát neáu nhöõng haønh giaû coù ñöôïc taùm
ñöùc noùi treân, song baïn coù theå thaéc maéc: “Toâi coù seõ
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caøng toát cho nhöõng ngöôøi coù ñöùc hoaëc cho nhöõng
ngöôøi ñang trong côn thoáng khoå. 

Nhöõng nguyeân nhaân ñeå coù ñöôïc lôøi noùi ñaùng tin
caäy laø noùi chính xaùc vaø noã löïc töø boû baát thieän. 

Nhöõng nguyeân nhaân ñeå coù theá löïc lôùn laø: kính
troïng vaø cuùng döôøng nhöõng ngöôøi treân nhö tu vieän
tröôûng, thaày truyeàn giôùi, ba ngoâi baùu, cha meï, ngöôøi
lôùn tuoåi hôn mình, vaân vaân; laøm nhöõng lôøi caàu nguyeän
ñeå coù ñöôïc ñöùc tính naøy. 

Nhöõng nguyeân nhaân ñeå ñöôïc sinh laøm nam nhi
laø thích taùi sinh laøm ngöôøi nam, khoâng thích tình
traïng nöõ nhaân vì thaáy roõ nhöõng khuyeát ñieåm vaø caûm
thaáy khoâng neân coù moät taùi sinh nhö vaäy; chaám döùt
mong muoán coù moät thaân nöõ ñaùng muoán. Moät nguyeân
nhaân khaùc laø tuïng danh hieäu cuûa nhöõng ñaïi Boà-taùt
nhö trong caâu: 

Con kính leã caùc ñaáng 

Jnanaguru, Prabhaketu, Pranidhanamati 

Shantindyiya, vaø Manjushri. 

Nhöõng nguyeân nhaân khaùc laø khoâng noùi xaáu
nhöõng ngöôøi chæ trích mình, cöùu chuùng sinh khoûi bò
thieán, vaân vaân. 

Nhöõng nguyeân nhaân ñeå coù ñöôïc thaân theå vaø taâm
hoàn duõng maõnh laø laøm nhöõng vieäc vaët maø ngöôøi khaùc
quaù baän khoâng laøm ñöôïc; hoaëc quaù yeáu khoâng theå

chuùng. Nhöõng ngöôøi tu phaûi kính troïng ngöôøi ña vaên,
cao nieân hôn mình. Nhöõng hoïc giaû cuõng phaûi nhaän söï
phuïc vuï hay leã baùi maø nhöõng ngöôøi treû laøm ñoái vôùi
hoï vì kính troïng vaø khi moät ngöôøi treû saép thoï giôùi tyû-
kheo, phaûi ñoái xöû vôùi hoï nhö moät ngöôøi ngang haøng.
Ngöôøi ta coù theå coù tuïc leä kính troïng nhöõng haønh giaû
hoaëc nhöõng vò Laït-ma taùi sinh nhöng baïn neân kính
troïng caû nhöõng hoïc giaû vaø nhöõng ngöôøi cao nieân nhö
thôøi Phaät taïi theá. 

Chính phuû Taây Taïng, chính phuû trong cung Ñaâu-
suaát, söû duïng 16 luaät cuûa coõi trôøi vaø coõi ngöôøi goàm
nhieàu ñieàu voâ cuøng quan troïng: ngöôøi treû phaûi kính
troïng ngöôøi giaø, phaûi kính troïng nhöõng ngöôøi coù ñöùc
hoaëc nhöõng ngöôøi ñaõ töøng raát töû teá vôùi mình, chaúng
haïn cha meï; phaûi giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi sa suùt vì beänh
taät ngheøo khoù, vaân vaân. Neáu nhöõng ñieàu naøy ñöôïc
tuaân giöõ thì xöù sôû seõ ñöôïc haïnh phuùc. Trong quyeån
Truyeàn thöøa Luaät taïng coù caâu chuyeän boán con thuù laøm
baïn, kính troïng nhau tuøy theo tuoåi taùc. Do ñaïo ñöùc
cuûa nhöõng con thuù naøy maø daân chuùng ôû Kashi thoï
höôûng haïnh phuùc lôùn. Boán con thuù vaät maø coøn bieát
chuyeän kính troïng nhöõng keû lôùn hôn mình; huoáng hoà
chuùng ta nhöõng ngöôøi thöïc haønh phaùp, nhöõng ngöôøi
tu, ñieàu aáy seõ ñem laïi haïnh phuùc coøn lôùn hôn nöõa. 

Nguyeân nhaân ñeå ñöôïc giaøu coù laø bao boïc nhöõng
lôùp vaûi môùi hay sôn laïi nhöõng bieåu töôïng cuûa thaân
ngöõ yù giaùc ngoä; ñem y phuïc thöïc phaåm ñoà uoáng, chaâu
baùu, vaân vaân, maø cho nhöõng ngöôøi xin; giuùp ñôõ ngöôøi
khoâng caàu giuùp ñôõ vaø boá thí cuùng döôøng caøng nhieàu
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c(i) Giaùo lyù toång quaùt 

Trong nhöõng thôøi thieàn quaùn, baïn phaûi luoân luoân
nghó veà nhöõng thaûo luaän veà thieän vaø aùc. Giöõa caùc thôøi
thieàn, baïn phaûi tinh taán, teá nhò thay ñoåi caùch haønh
xöû. Geshe Paen Gung-Gyarl thöôøng duøng nhöõng hoøn
soûi traéng vaø ñen ñeå tính nhöõng phöôùc vaø toäi cuûa oâng
moãi ngaøy, vaø thay ñoåi loái haønh xöû baèng caùch aáy. Baïn
cuõng neân laøm nhö theá. 

Taùc phaåm Haønh Boà-taùt haïnh vieát: 

Thöïc ñuùng laø toâi phaûi suy nghó moät caùch sieâng naêng 

Suoát thôøi gian caû ngaøy laãn ñeâm. 

“Töø baát thieän phaùt sinh ñau khoå; 

Vaäy laøm sao ñeå thoaùt baát thieän?” 

Ñaáng Maâu-ni daïy raèng: 

Ñöùc tin laø goác reã cuûa moïi vieäc laønh, 

Goác reã cuûa ñöùc tin laø 

Thieàn ñònh veà nghieäp quaû ñang chín. 

Noùi caùch khaùc, khi baïn bieát ñöôïc khía caïnh
traéng vaø ñen cuûa nhaân quaû, baïn seõ luoân luoân ñaøo
luyeän ñöùc tinh taán vaø thaän troïng. Khi baïn saép gaëp
dòp saùt sinh hay noùi laùo, vaân vaân, baïn phaûi chaám
döùt ngay. 

laøm; giuùp ñôõ ngöôøi khaùc; khoâng ñaùnh ñaäp ngöôøi khaùc;
cho ngöôøi aên uoáng, vaân vaân.

Neáu baïn laøm nhöõng lôøi caàu nguyeän ñeå trong
kieáp taùi sinh baïn coù ñöôïc 8 ñöùc thuaàn thuïc naøy vaø
coøn laø moät duïng cuï cho ñöùc haïnh, thì baïn coù theå laø
nhöõng ngöôøi gioáng nhö Atisha hay nhöõng vò Phaùp
vöông ngaøy xöa. Neáu baïn khoâng laøm nhöõng lôøi nguyeän
cao caû aáy thì taùi sinh cuûa baïn coù theå laø baát thieän: maëc
duø baïn coù ñöôïc moät thaân theå coù 8 ñöùc thuaàn thuïc, baïn
coù theå trôû thaønh moät naêng löïc gheâ gôùm ñeå laøm moät
vieäc baát thieän chaúng haïn nhö laøm chuùa teå moät vuøng
bieân ñòa. Bôûi theá ñieàu coát yeáu laø phaûi tha thieát caàu
xin chuyeän naøy ñöøng xaûy ra, ñeå ta khoûi coù moät taùi
sinh baát thieän nhö theá. 

Maëc daàu giaùo lyù veà voâ thöôøng laø quan troïng,
tröôùc heát, sau cuøng vaø ôû giöõa, song phaùp tu caên baûn
trong phaàn naøy veà Phaïm vi Nhoû laø thay ñoåi loái haønh
xöû cho phuø hôïp luaät nhaân quaû. 

c) Sau khi suy nghó veà nhöõng ñieàu naøy, haõy thay ñoåi
caùch haønh xöû

Coù hai phaàn: 

IVB2.1.2.2c(i)  Giaùo lyù toång quaùt; 

IVB2.1.2.2c(ii) Giaùo lyù ñaëc bieät: thanh loïc baûn thaân
nhôø boán naêng löïc. 
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aâm phuû ñoái chaát vôùi Dieâm vöông. Ngöôøi thöù hai noùi
doái nhöng voâ ích, ngöôøi ta ñöa cho y moät taám kieáng
cuûa Dieâm vöông. Trong taám kieáng aáy hieän ra vieäc oâng
ta ñaõ baùn kinh, ngöôøi naøo ñaõ mua kinh, nhöõng ñoàng
tieàn ngöôøi kia ñaõ duøng ñeå mua vaø caû ñeán ñöùa beù löôïm
nhöõng ñoàng tieàn khi rôi xuoáng. Ngöôøi kia bò neùm vaøo
trong moät caùi noài ñoàng. Coøn ngöôøi thöôøng tuïng quyeån
Caùc daáu aán cuûa Pankong nhôø quy y Tam Baûo ñaõ ñöôïc
trôû laïi töø coõi cheát. 

Geshe Potowa ñaõ baûo anh ta haõy keå laïi caâu
chuyeän cho ngöôøi khaùc nghe.1

Baïn coù theå nghó raèng “trong ñôøi sau, nhöõng toäi
loãi toâi ñaõ tích luõy seõ khoâng haïi toâi vì tu vieän tröôûng,
thaày truyeàn giôùi, vaân vaân, khoâng bieát nhöõng toäi aáy.”
Nhöng kinh Tam muoäi vöông noùi: 

Nhöõng vì sao, traêng vaø taát caû coù theå rôi ruïng, 

Quaû ñaát, nuùi vaø nhöõng ñoâ thò coù theå tieâu dieät, 

Ngay caû hö khoâng cuõng coù theå bieán thaønh caùi gì khaùc 

Nhöng lôøi cuûa Phaät noùi ra khoâng bao giôø sai. 

Neáu baïn thanh loïc baûn thaân khoûi nhöõng toäi nhoû,
saùm hoái vaø chöøa boû chuùng, thì nhö ta seõ thaáy trong
böùc thö cuûa Long Thoï: 

Ai luùc ñaàu buoâng lung 

Veà sau trôû neân tinh taán, 

Nhöõng ngöôøi aáy seõ saùng choùi 

Nhö traêng khoâng maây che, 

Nhö Nan-ñaø, Voâ Naõo, 

A-xaø-theá vaø Sankara. 

Toâi ñaõ noùi veà baøi keä naøy trong phaàn nghi thöùc
chuaån bò (Ngaøy thöù saùu) Nan-ñaø bò tham duïc khoáng
cheá, Voâ Naõo gieát 999 ngöôøi, A-xaø-theá gieát cha mình
laø moät vò ñaõ chöùng quaû baát hoaøn vaø Sankara gieát meï,
nhöng hoï ñaõ tònh hoùa ñöôïc nhöõng toäi loãi aáy. Nhöõng
toäi loãi baïn tích luõy tröôùc ñaây cuõng coù theå ñöôïc tònh
hoùa. Bôûi theá ñieàu coát yeáu laø baïn phaûi phoái hôïp söï saùm
hoái toäi loãi vôùi vieäc ngaên chöøa taùi phaïm. 

Noùi toùm laïi, trong phaàn Phaïm vi Nhoû naøy baïn
neân ñaùnh giaù cao luaät nhaân quaû baèng caùch thöïc haønh
nhöõng ñieåm chính. Ngay caû ñöùc Atìsha cuõng ñaõ luyeän
cho mình thieän xaûo veà vieäc naøy. 

Moät thôøi ôû Paenpo coù moät ngöôøi ñaøn oâng thöôøng
tuïng Caùc daáu aán cuûa Pangkong vaø moät ngöôøi ñaõ ñi
caàm moät baûn kinh Moät ngaøn baøi keä Baùt-nhaõ. Ngay sau
khi hoï cheát, nhöõng söù giaû Dieâm vöông ñöa hoï xuoáng
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1. Quyeån Caùc daáu aán cuûa Pangkong laø quyeån saùch ñaàu tieân
cuûa Taây Taïng; xung quanh noù coù nhieàu huyeàn thoaïi. Ngöôøi
ta baûo noù töø treân trôøi rôi xuoáng. Quyeån Moät ngaøn baøi keä
Baùt nhaõ laø moät trong nhöõng kinh ñieån ñöôïc toân quyù nhaát
vaø thöôøng ñaët treân baøn thôø ñeå thôø.



* Naêng löïc thöù ba 

“Chöøa boû taø haïnh”, laø quyeát ñònh döùt khoaùt
khoâng laøm quaáy vaø nghó: “Duø coù boû maïng töø nay trôû
ñi toâi seõ khoâng laøm vieäc aáy trôû laïi”. Thaät khoù trong
luùc ñaàu ñeå coù theå töø boû vónh vieãn taát caû aùc haïnh cuûa
baïn, nhöng seõ coù vaøi ñieàu maø baïn seõ töø boû taän goác reã.
Ñoái vôùi nhöõng ñieàu maø baïn khoâng theå töø boû theo caùch
aáy thì baïn neân ñaøo luyeän moät quyeát ñònh “Toâi seõ khoâng
laøm chuyeän aáy hoâm nay” vaø laäp laïi lôøi aáy moãi ngaøy. 

* Naêng löïc thöù tö 

“Naêng löïc caên baûn”, laø söï quy y vaø phaùt taâm boà-
ñeà. Ñaây laø lyù do vì sao phaûi coù hai phaàn caàu nguyeän
naøy ôû ñaàu moãi thôøi thieàn ñònh veà Kim Cöông taùt-ñoûa
vaø tuïng baøi thaàn chuù cuûa ngaøi hay baøi “Saùm hoái nhöõng
toäi phaïm giôùi”. 

Chuùng ta ñaõ tích luõy ñuû thöù nghieäp töø voâ thuûy
ñeán nay; kho toäi loãi cuûa chuùng ta gioáng nhö caùi kho
baùu cuûa vua. Tuy nhieân nhö toâi ñaõ noùi trong phaàn nghi
thöùc chuaån bò, neáu ta maïnh meõ saùm hoái nhôø boán naêng
löïc, vaø ngaên chöøa taùi phaïm, thì ta coù theå tònh hoùa
ñöôïc caû nhöõng aùc nghieäp maø ñaùng leõ ta phaûi chòu quaû
baùo. Toát nhaát laø duøng phaùp saùm hoái Hö khoâng taïng,
saùm hoái toäi vi vieät, phoái hôïp vôùi söï laïy daøi; hoaëc theo
kinh saùm hoái cuûa Suvarnabhasotama, nhö ñöôïc baøn
trong Taïp taäp cuûa Tsongkapa, vaân vaân. 

Noùi caùch khaùc, lôøi cuûa Phaät veà luaät nhaân quaû laø
chaân lyù khoâng bao giôø löøa doái ta. 

Ngay caû ñieàu thieän hay aùc nhoû nhaát cuõng khoâng
töï noù bieán maát. Bôûi theá baïn caàn phaûi thay ñoåi loái haønh
xöû cho thích ñaùng. Maëc duø vaäy, bôûi vì töø voâ thuûy kieáp
ñeán nay, baïn ñaõ quaù quen vôùi toäi aùc nhoû nhaët, neân baïn
ñaõ bò vaáy baån. Do vaäy baïn caàn saùm hoái vaø ngaên chöøa
toäi loãi xaûy ra baèng caùch söû duïng boán naêng löïc ñoái khaùng. 

c(ii) Giaùo lyù ñaëc bieät: thanh loïc baûn thaân nhôø
boán naêng löïc.

Maëc duø toâi ñaõ noùi ñieàu naøy trong chöông noùi veà
nhöõng nghi thöùc chuaån bò, thaät quan troïng ñeå oân laïi
nhöõng tieâu ñeà aáy ôû ñaây. 

* Naêng löïc thöù nhaát 

“Töø boû,” coù nghóa laø heát söùc aân haän veà nhöõng
toäi loãi cuûa mình trong quaù khöù. Ñieàu naøy quan troïng
nhaát trong boán naêng löïc vì neáu coù ñieàu naøy thì nhöõng
ñieàu khaùc seõ töï nhieân ñaày ñuû. Naêng löïc naøy laø haäu
quaû cuûa loøng tin ôû luaät nhaân quaû. 

* Naêng löïc thöù hai 

“AÙp duïng moïi thuoác chöõa”, nhö toâi ñaõ noùi, coù 6
thöù, taát caû ñeàu ñöôïc ñeà caäp trong taùc phaåm cuûa Shan-
tideva. Baát cöù moät thieän haønh naøo ñöôïc laøm ñeå thanh
loïc toäi loãi ñeàu trôû thaønh moät ví duï veà naêng löïc naøy. 
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nghóa raèng chuùng ta nhöõng ngöôøi tu haønh coù theå luoân
luoân thöïc haønh phaùp. Neáu chuùng ta suy nghó theo caùch
naøy, thì nhöõng vieäc aáy ñeàu laø Phaät phaùp, khoâng caàn
phaûi boû ñi xa hay laøm ñieàu gì khaùc môùi trôû thaønh
nhöõng haønh giaû. Ngöôïc laïi nhöõng ngöôøi theá tuïc phaûi
höôùng moät vaøi noã löïc ñaëc bieät ñeán Phaùp. Tuy nhieân
möôøi thieän nghieäp ñaëc bieät raát khoù thöïc haønh ñoái vôùi
cö só. 

Baäc toân sö toâi noùi: 

– Phaàn Lamrim sau ñoù, nghóa laø Phaïm vi Trung
bình, vaân vaân laø moät noái daøi cuûa nhöõng thöïc haønh
lieân heä ñeán luaät nhaân quaû.

Ñaây laø caùch laøm theá naøo ñeå tu taäp. Haõy töø boû
baát cöù toäi loãi nhoû nhaët naøo baïn coù theå. Chaúng haïn khi
saép gieát moät con muoãi, baïn haõy töø boû haønh vi aáy vôùi
yù nghó, “Thaät khoâng neân.” Khi baïn ñònh noùi doái, haõy
nhôù ngaäm mieäng laïi. Baïn phaûi töø töø tích luõy thieän
nghieäp nhö theá. 

Moät vaøi ngöôøi nghó raèng phaïm nhöõng loãi nhoû thì
khoâng haïi gì, vì coù theå saùm hoái deã daøng. Nhöng coù
moät söï khaùc nhau trôøi vöïc giöõa khoâng phaïm toäi vôùi
phaïm roài saùm hoái; khaùc nhau cuõng nhö giöõa söï khoâng
gaõy chaân vaø ñaõ gaõy roài maø chaép noái laïi. Noùi caùch
khaùc, maëc duø ta khoâng bò laõnh quaû cuûa toäi loãi neáu ta
tha thieát saùm hoái vaø chöøa taùi phaïm, song ta vaãn coøn
laâu môùi ñaït ñöôïc nhöõng giai ñoaïn cao cuûa ñaïo loä, vaø
vaãn coøn laên loän trong sinh töû nhieàu kieáp. Bôûi theá laøm
aùc nghieäp thaät laø tai haïi lôùn. 

Ngöôøi ta baûo raèng tieán trình thanh loïc laø hieäu
nghieäm nhaát neáu khi keát thuùc thôøi saùm hoái, ta caûm
thaáy töøng moãi toäi loãi ñaõ ñöôïc tònh hoùa vaø neáu ta quaùn
ñöôïc khoaûng khoâng bao la caøng nhieàu caøng toát. 

Moät ñieàu khoâng ích gì laø chai lyø tröôùc toäi loãi cuûa
mình, hoaëc sôï haõi. Ñieàu coát yeáu laø nhöõng ngöôøi sô cô
chuùng ta neân saùm hoái toäi loãi moät caùch tha thieát trong
moät thôøi gian daøi cho ñeán khi nhieàu laàn xuaát hieän
nhöõng ñieàm baùo raèng toäi loãi chuùng ta ñaõ ñöôïc tònh
hoùa, nhö noùi trong quyeån Buøa chuù cuûa Kandakari. Nhö
toâi ñaõ noùi nhöõng tu só thöôøng coù theå thanh loïc toäi loãi
baèng caùch tham döï nhöõng buoåi leã thanh loïc taäp theå
hoaëc thöïc taäp thaûo luaän baèng caùch hoïc haønh, quaùn
töôûng, hoaëc baèng caùch tham döï nhöõng cuoäc thi thaûo
luaän giöõa caùc tröôøng khaùc nhau, neáu nhöõng vieäc aáy
ñöôïc laøm vôùi muïc ñích tích luõy coâng ñöùc vaø thanh loïc
baûn thaân, nhöõng haønh vi naøy seõ tích luõy coâng ñöùc cuûa
hoï. Phaân tích noäi dung cuûa kinh ñieån cuõng laø moät hình
thöùc thieàn quaùn phaân tích: “Thieàn ñònh” khoâng caàn
thieát phaûi coù nghóa laø ruùt lui vaøo moät hang ñoäng naøo
ñoù ñeå ngoài theo moät theá ngoài nhaát ñònh naøo. Nhöng
neáu chuùng ta chæ hoïc treân phöông dieän tri thöùc hoaëc
hoïc ñeå ñaùnh baïi ngöôøi khaùc trong cuoäc tranh luaän thì
nhö theá khoâng phaûi laø phaùp. 

Khi thaûo luaän, chuùng ta khoâng neân xem vieäc naøy
nhö laø ñöùng veà phe choáng laïi ngöôøi ñang bò khaûo thí;
chuùng ta neân xem nhö mình phaûi choáng laïi moät phe
ôû trong doøng taâm thöùc cuûa chính mình. Ñieàu naøy coù
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Giöõa caùc thôøi thieàn, baïn phaûi luoân luoân tham
khaûo nhöõng kinh coù luaän veà nhaân quaû nhö: Kinh Hieàn
ngu, Moät traêm baøi keä veà Nghieäp, Moät traêm Tieåu söû,
Kinh noùi veà Nieäm xöù, boä saùch goàm boán kinh laøm neân
quyeån Truyeàn thöøa Luaät taïng, vaân vaân, vì toâi chæ môùi
daïy raát vaén taét veà quyeån naøy. 

Baïn seõ laøm nhöõng chuaån bò cho nhöõng ñôøi sau

Neáu baïn nghó veà nhaân vaø quaû, 

Thì baïn seõ chaám döùt soáng caåu thaû. 

Nhö Gampopa, thieàn giaû vó ñaïi ñaõ noùi, daáu hieäu
chöùng toû baïn ñaõ thöïc chöùng veà chaân lyù “thaân ngöôøi
lôïi laïc vaø raát khoù coù,” laø nhö khi bò gai ñaâm vaøo baép
veá baïn cuõng khoâng döøng laïi ñeå ruùt noù ra, maø vaãn tieáp
tuïc thieàn quaùn. 

Ñeán ñaây laø chaám döùt vaán ñeà. Trong quaù khöù baïn
xem ñôøi naøy laø treân heát, vaø tuyeät ñoái khoâng khao khaùt
coù moät taùi sinh toát. Baây giôø baïn ñaõ hoïc Phaùp veà thaân
ngöôøi laø thuaän lôïi, veà voâ thöôøng, veà nhöõng noãi khoå ôû
caùc ñoïa xöù, veà quy y vaø nhaân quaû. Baây giôø neáu baïn
nghó: “Toâi phaûi laøm vieäc cho nhöõng ñôøi töông lai cuûa
toâi maø thoâi,” chæ mong ñöôïc taùi sinh toát, maø khoâng
coøn quan taâm gì ñeán nhöõng vieäc vaët vaõnh cuûa ñôøi naøy,
thì theá laø baïn ñaõ phaùt trieån ñöôïc loaïi thöïc chöùng ñaàu
tieân vaøo Phaïm vi Nhoû cuûa Lamrim. Duø baïn ñaõ phaùt
trieån ñöôïc ñieàu aáy, baïn cuõng coøn phaûi thieàn quaùn lieân
tuïc, nhö Tsongkapa noùi:

– Maëc duø ñaõ coù ñöôïc thöïc chöùng naøy, baïn vaãn coøn
phaûi laøm cho noù an truù beàn bæ, phaûi noã löïc tinh tieán. 

Ñoù laø lyù do suoát thôøi giaûng daïy, toâi ñaõ laøm vieäc
ñeå cho baïn phaùt trieån ñöôïc loaïi thöïc chöùng ñaàu tieân
naøy trong Lamrim. 

(Khi aáy Kyabje Pabongka Rinpoche daïy taøi lieäu
naøy ôû ñoä daøi vöøa phaûi. Keá tieáp ngaøi daïy caùch tu taäp) 

Ñaàu tieân, haõy laøm nhöõng nghi thöùc chuaån bò. Roài
khaån caàu baäc thaày cuûa baïn baèng caùch quaùn oâng ngoài
treân ñænh ñaàu. Roài nghó veà nhöõng tính phoå quaùt vaø
ñaëc thuø cuûa nhaân quaû nhö ñaõ ñöa ra trong caùc tieâu
ñeà. Nhöng söï thay ñoåi loái haønh xöû laø moät ñieàu maø
baïn neân laøm luoân luoân, bôûi theá noù khoâng caàn ñöôïc
xem nhö moät ñeà muïc thieàn quaùn. 
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NHAØ XUAÁT BAÛN THôØI ÑAïI
B15, Loâ 2, Myõ Ñình 1, Töø Lieâm, Haø Noäi

Tel: 04. 62872617, Fax: 04. 62871730

GIAÛI THOAÙT TROnG LOØnG TAY
Pabongka Rinpoche

Vieät dòch:
Thích Nöõ Trí Haûi

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:

BUØI VIEÄT BAéC

Bieân taäp: Ngoâ Lieâm Khoan
Söûa baûn in: Thieän Tri Thöùc
Thieát keá bìa: Thieän Tri Thöùc
Kyõ thuaät vi tính: Thieän Tri Thöùc

Lieân keát xuaát baûn:
Coâng ty CP Vaên hoùa Thieän Tri Thöùc

6c Nguyeãn Trung Tröïc, quaän Bình Thaïnh, Tp. HCM
ÑT: 0903 41 45 45

In soá löôïng: 1000 cuoán, khoå 13,5x20,5 cm, 
Taïi cty Cp in FAHASA
Soá ñaêng kyù KHXB: 490-2010/CXB/07/22-16/TÑ. Ngaøy 24/5/2010
In xong vaø noäp löu chieåu quyù 2 naêm 2010.

.1.1.2b Nghó veà nhöõng noãi khoå 
ôû coõi ngaï quyû 559

.1.1.2c Nghó veà nhöõng noãi khoå  
ôû coõi suùc sinh 570

Ngaøy thöù möôøi hai 579
IVB2.1.2 Giaûng daïy nhöõng phöông phaùp 

ñeå ñöôïc haïnh phuùc 580
IVB2.1.2.1 Quy y 580

.1.2.1a Nguyeân nhaân quy y 581

.1.2.1b Nöông töïa vaøo nhöõng gì 582

.1.2.1c Laøm theá naøo ñeå bieát ta ñaõ 
chaân thaät quy y 591

.1.2.1d Lôïi laïc cuûa quy y 616

.1.2.1e Lôøi khuyeân sau khi ñaõ quy y 625

Ngaøy thöù möôøi ba 633
IVB2.1.2.2 Phaùt trieån loøng tin vaøo  

luaät nhaân quaû 635
.1.2.2a Nghó veà nhaân quaû noùi chung 639
.1.2.2b Khuyeân taïo nhaân thuø thaéng 682
.1.2.2c Sau khi suy nghó veà ñieàu naøy,

haõy thay ñoåi caùch haønh xöû 688
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